22081 ~isf 


BA 22 


ve, jx 
^-Trê-< †oệc 1113 0E2 


sai ý 


Ssết: 


cĐgik: “execz2P 


...... 


N” 


..a - 


L2) vvxhcAxg 2 oÐ gom) 


và 39) ý 2x2 be 2915 


cA 
vo 
Xử 


= 


Thế 
.. 


áp 
INfiififtu 
h 


Š 


H2 


và 8/2) 
rỊ đi 


“ 
“w 


"NgẠy 


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC ! 


KHÓA XÂY DỤNG ĐÁNG 


Chủ nghĩa cộng sản 
khoa học 


`: 
Từ điên 


Chủ biên: viện sĩ A.M. Ru-mi-an-txép. 


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC I 


|KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG 


NHÀ XUẬT BẢN TIỀN BỘ 
MÁT- XCƠ-VA 


Ñ 


NHÀ XUÂT BẢN SỰ THẬT 
HÀ NỘI 


1986 


HAYHHHIl KOMMVHHM3M 
CJIOBAPb 


Ilon penaKHHe 
aKan. A. M. PyMsHIeBa 


HA 8b£THGAICKOM 33biK€ 


CHÚ DẪN CỦA NHÀ XUÂT BẢN 
Các từ mục trong từ điển sắp xêp theo 
thứ tự vần chữ cái. Tât cả những loại 
từ như các, những, thuyềt, chủ nghĩa, 
hệ, quan niệm v.v. đều đặt trong ngoặc 
vuông ở đuôi từ mục. Ví dụ: Cộng sản 
(Chủ nghĩa/, Hội tụ /Thuyềt/. Trong 
nội dung từng mục khi dẫn đền các mục 
khác đều in ngả. Cuôi từ điển có thêm 
phãn Mục lục vần đề, trong đó các vần 
để được lầy theo tên các từ mục. 


© Hoanmrn3nar, 1980 
© Bản dịch tiêng Việt của Nhà xuât bản 
Tiên bộ và Nhà xuât bản Sự thật, 1986 


In tại Liên Xô 


H 0302030000-190 
014(01)-86 


6e3 oỐbøB11. 


BÁ QUYỀN LÃNH ĐẠO 
CỦA GIAI CÂẦP VÔ SẢN— 


sự lãnh đạo của giai cầp công nhân đôi 
với đông đảo quần chúng lao động trong 
cuộc đầu tranh cho sự cải tạo xã hội bằng 
con đường cách mạng; là một trong 
những quy luật cơ bản của bước quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội (xem Sứ: mệnh lịch sử của giai cẵp 
vô sản). 

Cơ cầu xã hội của xã hội tư bản chủ 
nghĩa có đặc điểm là không thuần nhât. 
Bên cạnh giai cầp công nhân và giai 
cầp tư sản trong cơ cầu xã hội đó còn có 
những giai cầp và tầng lớp nhân dân 
khác (nông dân, phéc-mi-ê, tiểu tư sản và 
những phần tử nửa vô sản thành thị, 
những viên chức và những nhóm frí thức 
khác nhau). Tuyệt đại đa sô họ chịu ách 
áp bức của đại tư bản. Xóa bỏ chủ nghĩa 
tư bản và thiêt lập chủ nghĩa xã hội về 
khách quan là phù hợp với lợi ích của họ. 
Nhưng hoàn toàn không phải bao giờ 
các giai cầp và tầng lớp xã hội này cũng 
nhận thức rõ lợi ích giai cầp của mình. 
Thường thường họ nhận thức điều đó 
một cách mơ hồ, không đầy đủ. Phần 
lớn họ bị phân cách bởi những điều kiện 
sông và lao động, nhiều người dễ dàng 
chịu ảnh hưởng của những quan niệm 
và quan điểm phi-li-xtanh, bị giai cần 
tư sản không chề về mặt tỉnh thần, tỏ 
ra không vững vàng và dao động trong 
đầu tranh giai cầp (xem Đâu /ranh giai 
câp dưới chú nghĩa tư bản). Do địa vị 
của mình trong hệ thông sản xuât xã hội, 
do có tỉnh thần cách mạng, tính tổ chức 
và tính giác ngộ nên giai cầp công nhân là 


B 


người bạn đồng minh tự nhiên và là 
người thể hiện lợi ích của tât cả những 
tầng lớp nhân dân bị chủ nghĩa tư bản 
áp bức, chèn ép và làm cho khôn quẫn. 
Giai cầp công nhân đã tập hợp họ xung 
quanh mình trong cuộc đâu tranh cho 
những mục tiêu trực tiêp cũng như cho 
những mục tiêu cuôi cùng, nó hướng 
những cuộc đầu tranh tản mạn, thường 
là tự phát, nhằm những mục tiêu hạn 
chề, của một sô tầng lớp nhân dân lao 
động vào quỹ đạo chung của cuộc đầu 
tranh chông chủ nghĩa đê quôc và bọn 
phản động. 

Tât nhiên, việc thực hiện các khả năng 
của bá quyển lãnh đạo của giai cầp vô 
sản phụ thuộc vào mức độ phát triển 
và độ chín muồi về chính trị của ngay bản 
thân giai cầp công nhân. Ở những nước 
mà vô sắn đã hình thành với tính cách 
một giai cầp và đã trở thành một lực 
lượng chính trị độc lập, nó có thể giữ 
vai trò người lãnh đạo cả trong những 
phong trào quần chúng không đặt ra 
cho mình những nhiệm vụ xã hội chủ 
nghĩa trong các cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc và dân chủ - tư sản, trong 
phong trào đầu tranh cho hòa bình, trong 
cuộc đầu tranh cho những cải tạo dân 
chủ v. v.. Tât cả những cái đó đã làm cho 
các phong trào dân chủ chung có cả chiều 
sâu lẫn chiều rộng, đã tăng cường mạnh 
mẽ tính cầp tiễn của các phong trảo đó, tạo 
điều kiện đế chuyển các cuộc cách mạng 
dân chủ và giải phóng đân tộc thành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Giai cầp công 
nhân lôi cuồn những tầng lớp nhân dân 
lao động khác vào phong trào cách mạng, 
cổ vũ họ bằng tâm gương của mình, 
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ủng hộ tích cực những yêu cầu cách 
mạng của họ. Nó là người thủ xướng 
thành lập những tổ chức quần chúng 
của nhân dân lao động mà sau đó trở 
thành các cơ quan của cuộc đâu tranh 
cách mạng (các Xô-viêt, tổ chức mặt trận 
nhân đân, mặt trận tổ quôc, mặt trận dân 
tộc, mặt trận thông nhât nhân dân, tổ 
chức những chiên sĩ đầu tranh vì hòa 
bình, tổ chức dân chủ của phụ nữ và 
thanh niên v.v.). Khi tham gia phong 
trào cách mạng, các tầng lớp dân chủ 
của nhân dân đã áp dụng cả những 
phương pháp đầu tranh của giai cầp vô 
sản (ví dụ như bãi công). 

Như V. I. Lê-nin đã nhần mạnh, lĩnh 
vực quan trọng nhât trong cuộc đầu tranh 
cho bá quyền lãnh đạo của giai cầp vô 
sản là chính trị. Sự thoát ly chính trị — 
mà (phái kinh tê», những người theo 
chủ nghĩa công đoàn - vô chính phủ, bọn 
theo thuyêt vô chính phủ mới tuyên 
truyền —sẽ phá hoại cơ sở của bá quyển 
lãnh đạo của giai cầp vô sản. Khi đâu 
tranh đề tổ chức lại nhà nước một cách 
căn bản, giai cầp công nhân đặt ra những 
vân đề có tính chât toàn dân tộc, họ đầu 
tranh với tư cách là người đại biểu của 
toàn thể nhân dân. Chỉ có những hành 
động chính trị tích cực của giai câp công 
nhân, chỉ có hành động của giai cầp công 
nhân bảo vệ lợi ích của toàn thể nhân dân 
mới có thể thu hút được những tầng 
lớp tiểu tư sản dao động, không vững 
vàng, đứng về phía giai câp công nhân, 
mới có thể lôi họ ra khỏi ảnh hưởng của 
giai cầp tư sắn. Lực lượng chính trị 
chú yêu của cuộc đầu tranh cho bá quyển 
lãnh đạo của giai câp vô sản và cho việc 
thực hiện triệt đế bá quyền lãnh đạo đó 
là đảng cách mạng mác-xít- lê-nin-nít. 
Nó đại diện cho giai câp công nhân, cho 
những lợi ích căn bán của giai câp công 


nhân trong quan hệ với các giai cầp và 
các tầng lớp xã hội khác, thảo ra trên 
cơ sở khoa học chiên lược và sách lược 
đầu tranh giai cầp, giáo dục quần chúng 
về mặt chính trị, huần luyện họ bằng 
kinh nghiệm riêng của mình, tổ chức và 
phôi hợp cuộc đầu tranh chính trị của 
giai cầp công nhân và của các đồng minh 
của nó. 

Bá quyển lãnh đạo của giai câp vô sản 
đôi với quần chúng nhân dân lao động 
vẫn được duy trì ngay cả sau khi giai 
câp công nhân đã giành được chính quyển. 
Nó được thể hiện dưới hình thức giai 
câp công nhân lãnh đạo xã hội về mặt 
nhà nước và chính trị nhằm xây dựng 
chủ nghĩa xã hội (xem Chuyên chính vô 
sản). 

Trong những điều kiện hiện nay, quy 
mô và khả năng của bá quyền lãnh đạo 
của giai cầp vô sản trong phong trào cách 
mạng giải phóng được mở rộng rât nhiều. 
Đó là kêt quả của sự tăng sô lượng, sức 
mạnh chính trị và uy tín của giai câp công 
nhân, là kêt quả của ảnh hưởng ngày 
cảng mở rộng của giai cầp công nhân 
quôc tê và thành quả cơ bản của nó là 
chủ nghĩa xã hội hiện thực đôi với quá 
trình phát triển thê giới, đôi với tât cả 
các lực lượng của phong trào giải phóng. 
Tâm gương sinh động của chủ nghĩa 
xã hội, sự thay đổi so sánh lực lượng 
trên vũ đài quôc tê có lợi cho giai cầp 
công nhân quôc tê và cho chủ nghĩa xã 
hội, sự giúp đỡ và ủng hộ của các nước xã 
hội chú nghĩa có ảnh hưởng đền lập 
trường chính trị và hành vi của phái 
dân chú tiếu tư sản đang lãnh đạo cách 
mạng giải phóng dân tộc ở một sô nước. 
Nhờ đó phái dân chủ cách mạng ở nhiều 
nước đã được giải phóng có thể tiên 
hành những cuộc cải tạo kinh tê- xã hội 
tiên bộ mang tính chât quá độ. tạo cơ 
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sở cho sự phát triển của các nước đó 
theo con đường xã hội chủ nghĩa. 
Một trong những kêt quả của các thành 
tựu có ý nghĩa lịch sử toàn thê giới của 
giai cầp công nhân quôc tê là sự mở rộng 
thành phần của các lực lượng quần chúng 
cánh tá đang tích cực tham gia cuộc đầu 
tranh vì dân chủ và chủ nghĩa xã hội, 
mà bằng chứng là những cuộc đầu tranh 
quần chúng chông chủ nghĩa tư bản của 
thanh niên, sinh viên, các tầng lớp trung 
gian thành thị, các nhóm trí thức tiên 
bộ khác nhau. Lợi dụng những hiện 
tượng này, các nhà tư tưởng của chủ 
nghĩa cải lương và chủ nghĩa cực đoan 
«cánh tả» quả quyêt rằng bá quyền lãnh 
đạo trong phong trào cách mạng đang 
chuyển từ giai câp công nhân sang các 
tầng lớp và nhóm này, rằng giai cầp công 
nhân đã mât tính cách mạng, đang tan 
dần trong cái gọi là «giai cầp trung gian›. 
Nhưng kinh nghiệm đầu tranh thực 
tê của những năm 70 đã làm lộ rõ tính 
vô định hình về chính trị và tổ chức, tính 
không vững vàng, tính mơ hồ về tư tưởng 
của các cuộc đầu tranh tách rời phong 
trào công nhân của các nhóm câầp tiên 
tiểu tư sản, thanh niên, sinh viên và trí 
thức. Những lực lượng phi vô sản cánh 
tả chỉ trở thành yêu tô quan trọng của 
phong trào cách mạng khi nó liên minh 
với giai cầp công nhân là giai cầp làm 
cho phong trào có tính ổn định và tính 
quần chúng, bảo đảm cho phong trào 
có một đường lôi chính trị vững vàng 
và thực tê. Trong cơ cầu xã hội của xã 
hội tư bản chủ nghĩa, việc vai trò và Ảnh 
hưởng của viên chức, nhân viên khoa 
học-kỹ thuật, giới sinh viên tăng lên 
không những không thu hẹp mà càng 
mở rộng cơ sở giai câp của bá quyển 
lãnh đạo của giai cầp vô sản. Xét về tình 
cảnh, lợi ích và vị trí thì những nhóm và 


tầng lớp đó của xã hội tư sản hiện đại đang 
ngày càng xích lại gần hơn với giai cầp 
công nhân. Liên minh giữa giai cầp công 
nhân với các tầng lớp lao động phi vô 
sản trong cuộc đâu tranh cho những cải 
tạo dân chủ sâu sắc trở thành một trong 
những điều kiện quan trọng nhât đề thực 
hiện bá quyền lãnh đạo của giai câp vô 
sản trong cuộc đầu tranh cho chủ nghĩa 
xã hội. 


BẢO VỆ TÔ QUÔC 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA— 


tính quy luật của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, thể 
hiện trong hoạt động đôi nội và đôi ngoại 
thích ứng của Đảng cộng sắn, của nhà 
nước: là nghĩa vụ tính thần và nghĩa vụ 
pháp lý của công dân nước xã hội chủ 
nghĩa. 

Theo Hiền pháp của Liên Xô (năm 
1977), bảo vệ Tổ quôc xã hội chủ nghĩa 
là sự nghiệp của toàn dân, nó thuộc về 
những chức năng quan trọng nhầt 
của nhà nước. Lực lượng vũ trang Liên 
Xô được xây dựng và luật nghĩa vụ 
quân sự toàn dân được ban hành đẻ bảo 
vệ những thành quả của chủ nghĩa xã 
hội, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình 
của nhân đân xô-viềt, bảo vệ chủ quyển 
và toàn vẹn lãnh thổ của quỗc gia. 

Trong Hiền pháp của Liên Xô cũng 
nhần mạnh: việc bảo vệ Tổ quồc xã hội 
chủ nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng của 
mỗi công dân Liên Xô. Phục vụ trong 
hàng ngũ Lực lượng vũ trang Liên Xô 
là nghĩa vụ vinh quang của công dân 
xô-viễt. 

€C. Mác và Ph. Ăng-ghen là những 
người đã vạch ra những quan điểm khoa 
học về bảo vệ Tổ quồc xã hội chủ nghĩa. 
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Đáp lại sự vu không của các nhà tư tưởng 
tư sản nói rằng những người cộng sản 
muôn thủ tiêu Tổ quồc, hai ông chỉ cho 
thầy rằng trong điều kiện của chê độ bóc 
lột, giai cầp công nhân bị mầt tổ quôc 
thực sự của mình, tuy vậy họ tuyệt nhiên 
không thờ ơ đồi với sô phận của đât 
nước thân yêu của họ, rằng việc nhờ 
cách mạng vô sản mà thành lập Tổ quôc 
xã hội chủ nghĩa thay thê cho tổ quôc 
tư sản đặt ra cho giai cầp công nhân nhiệm 
vụ phải đẩy lùi sự tần công của bọn phán 
cách mạng. V. I. Lê-nin là người có công 
trong việc phát triển học thuyêt về bảo 
vệ Tổ quôc xã hội chủ nghĩa. Tên tuổi 
của Người gắn liền với sự ra đời của 
Lực lượng vũ trang Liên Xô, với việc 
tổ chức phòng thủ nước Cộng hòa xô- 
viềt trẻ tuổi. Lê-nin viêt: «Kể từ ngày 
25 tháng Mười 1917, chúng ta là những 
người chủ trương bảo vệ tổ quôc. Chúng 
ta tán thành «bảo vệ tổ quôc», nhưng 
cuộc chiền tranh giữ nước mà chúng ta 
đang đi tới, là một cuộc chiên tranh bảo 
vệ tổ quôc xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội với tính cách là tổ quôc, 
bảo vệ nước Cộng hòa xô-viềt, với 
tính cách là một đơn vị trong đạo quân 
thề giới của chủ nghĩa xã hội» (E. J. Lê- 
nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 36, tr. 102). Khẩu 
hiệu «báo vệ tổ quôc» mà các nhà tư 
tưởng của chủ nghĩa đê quôc và bọn xã 
hội -sô-vanh dùng để biện hộ cho cuộc 
chiên tranh đê quôc chủ nghĩa và để chia 
rẽ những người vô sắn ở các nước khác 
nhau, có một nội dung khác về nguyên 
tác, thể hiện sự thông nhât hữu cơ giữa 
nhiệm vụ yêu nước (dân tộc) và nhiệm 
vụ quôc tê của giai cầp công nhân và toản 
thể những người lao động. Vân đề bảo 
vệ Tố quôc được đặt ra rât gay gất do 
kêt quả của cuộc cách mạng xã hội chủ 


nghĩa, một sự biên đổi xã hội triệt đề, 
dẫn tới kêt cục là sự xóa bỏ hoàn toàn 
các giai cầp bóc lột. Sự cần thiềt phải 
vũ trang bảo vệ những thành quả của 
giai câầp vô sản gắn liền với bản chât 
xâm lược của chủ nghĩa đề quôc, với 
xu hướng muôn tập hợp tât cả mọi lực 
lượng của thê giới cũ với nỗi căm hờn 
ngày càng dữ dội của chúng, mưu toan lật 
đỏ chính quyển của nhân dân lao động 
(xem thêm Nội chiên). 

Đảng mác-xít -lê-nin-nít là người cổ 
vũ và người tổ chức công cuộc bảo vệ Tổ 
quôc xã hội chủ nghĩa. Nhờ có sự lãnh đạo 
của đảng lê-nin-nít, nhân dân xô-viêt đã 
bảo vệ được Tổ quôc xã hội chủ nghĩa đầu 
tiên trên thê giới, thoạt đầu là trong những 
năm có sự can thiệp quân sự của nước 
ngoài và có nội chiên (1918 - 1920) và sau 
này là trong thời kỳ Chiên tranh giữ 
nước vĩ đại —cuộc chiên tranh hêt sức 
gian khổ chông lại những lực lượng 
xung kích của chủ nghĩa đề quôc là bọn 
phát-xít Đức và các đồng minh của chúng 
(1941 - 1945). 

Với việc chủ nghĩa xã hội vượt ra ngoài 
khuôn khổ một nước, thì việc bảo vệ chủ 
nghĩa xã hội đã có cơ sở liên quôc gia. 
Hệ thông phòng thủ chung được xây 
dựng và được củng cô bằng các hiệp 
ước hai bên và Hiệp ước Vác-sa-va. 
Những cô gắng tích cực của Liên Xô và 
các nước anh em về mặt này đã đập tan 
mưu đồ của bọn đê quôc muôn xóa bỏ 
chê độ dân chủ nhân dân ở nước Cộng 
hòa dân chủ nhân dân Triểu Tiên, ngăn 
ngừa sự phục hồi chủ nghĩa tư bản ở 
Hung-ga-ri, không cho phép những hành 
động trần áp đôi với Cu-ba cách mạng, 
chặn đứng hành động ‹phản cách mạng 
ngầm» ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Tiệp Khác. Cuộc can thiệp vũ trang của 
Mỹ chông lại nhân dân Việt Nam anh 
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hùng đã bị thât bại hoàn toàn. Bảo vệ Tổ 
quôc xã hội chủ nghĩa trong thời đại 
chúng ta, đó là bảo vệ những thành tựu 
kinh tê, chính trị, văn hóa của tât cả các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thề giới Những thành quả của chủ 
nghĩa xã hội ngày nay được thể hiện ở 
sự thay đổi so sánh lực lượng trên trường 
quôc tê một cách có lợi cho giai câp công 
nhân, toàn bộ nhân dân lao động, ở sự 
phát triển của phong trào giải phóng 
thê giới, ở những triển vọng mới của 
việc giái quyêt vân để nóng bỏng nhât 
thời đại hiện nay là vân để ngăn ngừa 
chiền tranh thê giới mới. Ngày nay vần 
đề không phải chỉ là bảo vệ những thành 
quả cách mạng chồng lại sự xâm phạm 
từ bên ngoài, chông trả một cách có hiệu 
quả chính sách xâm lược, cưỡng ép của 
chủ nghĩa đề quôc. Việc chông lại một 
cách có hiệu quả hơn môi nguy cơ chiên 
tranh bắt nguồn từ các giới phản động 
đề quôc chủ nghĩa gắn liền với cuộc đâu 
tranh nhằm thiêt lập các môi quan hệ 
quôc tê dựa trên nguyên tắc cùng tổn tại 
hòa bình. Cuộc đâu tranh vì hòa bình do 
Liên Xô và các nước khác trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa triển khai dựa trên 
Cương lĩnh hòa bình được Đại hội XXIV 
của Đảng cộng sản Liên Xô thông qua 
và được phát triển thêm trong các Đại 
hội XXV và XXVI, đã đạt được những 
thành tựu to lớn. Song ở các nước tư bản 
vẫn còn những lực lượng rât có thê lực, 
họ suy luận những phạm trù cchiền 
tranh lạnh», ủng hộ sự chạy đua vũ trang, 
sự tăng cường lực lượng vũ trang và 
tiểm lực hạt nhân, điên cuồng tuyên truyền 
chủ nghĩa chông cộng, chông Liên Xô 
và sẵn sàng lao vào những cuộc phiêu 
lưu khác nhau. Bởi vậy, như Đại hội 
XXYV và XXYVI Đảng cộng sản Liên Xô 
đã chỉ rõ, trước kia cũng như hiện nay 


đảng vẫn chú ý một cách thích đáng đền 
việc củng cõ khả năng phòng thủ đâầt 
nước và hoàn thiện Lực lượng vũ trang, 
và chừng nào còn khôi NATO, chừng nào 
các giới quân phiệt còn tiền hành chạy đua 
vũ trang, thì Liên Xô cùng với các thành 
viên khác của Hiệp ước Vác-sa-va vẫn sẽ 
củng cô liên minh chính trị - quân sự này. 

Bảo vệ Tổ quôc xã hội chủ nghĩa, bảo 
vệ những thành quả của chủ nghĩa xã 
hội là hiện tượng có nhiều mặt, gắn liền 
với những lĩnh vực hoạt động khác nhau 
của nhà nước, nó mang nhiều hình thức 
đa dạng. Trong thời gian hòa bình, đó là 
việc chuẩn bị một cách toàn diện đât 
nước và quân đội để đánh lui những 
cuộc tiên công của kẻ thù, là những biện 
pháp kiên quyêt chặn đứng những mưu 
toan của chủ nghĩa đề quôc và các thề 
lực phản động khác định dùng quân sự 
hoặc những thủ đoạn khác nhằm phá 
hoại vị trí của chủ nghĩa xã hội và xuât 
khẩu phản cách mạng. Trong thời gian 
chiền tranh, việc bảo vệ Tổ quôc xã hội 
chủ nghĩa mang hình thức trực tiềp đánh 
trả kẻ thù bằng quân sự, trong quá trình 
đó sẽ thông nhâầt những nỗ lực của tiền 
tuyên và hậu phương, sẽ động viên mọi 
lực lượng của đầt nước (và của khôi 
liên minh các nước xã hội chủ nghĩa) để 
hoàn toàn đập tan kẻ xâm lược. 

Điều kiện quan trọng nhât để bảo vệ Tổ 
quồc xã hội chủ nghĩa một cách có hiệu 
quả là: củng cồ các cơ sở kinh tê, chính 
trị-xã hội, tư tưởng của khả năng quôc 
phòng của các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện tổ chức 
quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa; 
chính sách nhât quán của các đảng mác- 
xít-lê-nin-nít trong lĩnh vực quân sự. 
Xây dựng cơ sở vật chât - kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
phát triển các quan hệ xã hội xã hội chủ 
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nghĩa, nâng cao hiệu quả sản xuât xã 
hội trên cơ sở tiên bộ khoa học - kỹ thuật, 
tiên hành mở rộng sự liên kêt kinh tê 
(xem Liên kêt xã hội chứ nghĩa), — tầt cả 
những cái đó cho phép các nước xã hội 
chủ nghĩa giữ vững được tiểm lực quôc 
phòng ở mức độ cần thiêt để chặn tay 
bât cứ tên xâm lược nào. Những thay 
đổi trong cơ câu xã hội của xã hội, sự 
xích lại gần nhau giữa giai câầp công nhân, 
nông dân tập thẻ, trí thức, tât cả các đân 
tộc và sắc tộc, sự phát triển triệt để nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa dẫn tới sự đoàn 
kêt chặt chẽ hơn nữa giữa nhân dân và 
quân đội. Sự phát triển của tính tự giác 
cộng sản chủ nghĩa, niềm tin vào sự cần 
thiêt phải bảo vệ bằng mọi biện pháp tự do 
và độc lập của Tế quôc, việc khôi cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa sẵn sàng ủng hộ các 
nước tiên bộ trẻ tuổi, giúp đỡ các dân 
tộc đang bị xâm lược, đang chiên đầu 
chöng chủ nghĩa đê quôc và chủ nghĩa 
thực dân mới,—tât cả những cái đó 
củng cô sức mạnh đạo đức và tâm lý- 
tình cảm của những người đang bảo vệ 
Tổ quôc xã hội chủ nghĩa (xem thêm 
Quốc tê vô sản [Chú nghĩa)). 


BẠO LỰC 

việc một giai câp (một nhóm chính trị- 
xã hội) nào đó áp dụng những hình thức 
cưỡng bức khác nhau, kế cả sự tác động 
bằng vũ trang, đôi với các giai câp (các 
nhóm chính trị-xã hội) khác nhằm mục 
đích giành lây hoặc duy trì sự thông trị 
về kinh tê và chính trị, những quyền hay 
những đặc quyển đặc lợi khác nhau. 
Phương pháp bạo lực được áp dụng 
trong quan hệ giữa các giai câp cũng 
như trong các cuộc phân tranh trong 
nội bộ của giai cầp thông trị (cuộc đầu 
tranh giành chính quyển giữa các phe 
phái, giữa các đảng), và cả trong quan 


hệ giữa,các nước. Cơ quan chủ yêu của 
bạo lực là nhà nước. 

Trong lĩnh vực sản xuât, lịch sứ của 
các hình thái kinh tê-xã hội đôi kháng 
cho thây sự tiên triển rõ ràng cúa các 
hình thức bạo lực do các giai cầp bóc 
lột áp dụng, từ những hình thức cưỡng 
bức phi kinh tê khác nhau đôi với người 
lao động dưới chê độ nô lệ và phong 
kiên đên sự cưỡng bức có tính chât kinh 
tê dưới chê độ tư bản chủ nghĩa. Trong 
mọi hình thái đôi kháng, chính trị vẫn 
là lĩnh vực áp dụng bạo lực một cách 
có hệ thông. Trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa, việc duy trì các quan hệ bóc lội 
được ngụy trang bằng «tự do» hình thức 
của người lao động. Song trong thời 
kỳ chủ nghĩa đề quôc, trong chính sách 
của các giai câầp thông trị đã biểu hiện 
một cách mạnh mẽ khuynh hướng từ 
bỏ các phương pháp dân chủ - hình thức, 
khuynh hướng xác lập nền chuyên chính 
bạo lực trắng trợn, quân phiệt, phát-xít, 
khuynh hướng cưỡng ép và chiên tranh 
trong các quan hệ quôc tê. Trong lĩnh 
vực tư tưởng, bên cạnh sự mị dân có 
tính chât xã hội người ta áp dụng rộng 
rãi sự biện hộ công khai cho bạo lực (sự 
sùng bái sức mạnh, các thuyêt về nòi 
giông tính hoa, các lý thuyêt phân biệt 
chủng tộc, v.v.), điều này được biểu 
hiện tập trung trong chủ nghĩa phát-xít. 

Các giai cầp tiền bộ, đền lượt mình, 
lại áp dụng bạo lực để đập tan hệ thông 
các quan hệ xã hội lỗi thời và lật đổ những 
giai câp gắn chặt với hệ thông đó và 
không muôn từ bỏ các đặc quyền, đặc 
lợi của mình. Trong những trường hợp 
này thì bạo lực là yêu tô cách mạng, nó 
góp phần thúc đây sự chuyển từ một 
phương thức sản xuât này sang một 
phương thức sản xuât khác. 

Cách đặt vân đề bạo lực của chủ nghĩ: 
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Mác xuât phát từ những quy luật khách 
quan và những điều kiện đầu tranh giai 
cầp trong xã hội có đôi kháng giai cầp. 
Kinh nghiệm lịch sử đã cho thây rằng 
các giai cầp thông trị không bao giờ tự 
nguyện từ bỏ những đặc quyền của chúng, 
và trong cuộc đầu tranh chông lại các giai 
cầp bị áp bức chúng áp dụng mọi thủ đoạn 
đầu tranh mà chúng có thẻ áp dụng được, 
kể cả việc khủng bô hàng loạt. Điều đó 
buộc chính các giai câp cách mạng phải áp 
dụng những biện pháp bạo lực đáp lại, 
kể cả đâu tranh vũ trang. Quy mô và 
hình thức bạo lực cách mạng vô sản 
tùy thuộc trước hêt vào sự chông đôi 
của các giai cầp bị lật đổ, cũng như vào 
quy mô vả nhịp độ của các quá trình cách 
mạng (xem Đâu (ranh giai câp trong thời 
kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chú 
nghĩa xã hội). Khi đặt vần đề bạo lực 
trên cơ sở phân tích hoàn cảnh lịch sử- 
cụ thể, chủ nghĩa Mác đòi giảm bạo lực 
vũ trang đền mức tôi thiểu ở từng giai 
đoạn của cuộc đâu tranh và đòi áp dụng 
những hình thức cưỡng bức mềm dẻo 
hơn ở nơi nào mà hoàn cánh cho phép. 
Sự đòi hỏi đó xuât phát từ tính chât 
nhân đạo của chủ nghĩa Mác và từ lợi 
ích của cách mạng: đầu tranh vũ trang, 
nội chiên (xem Mới chiên) gắn liền với 
những hy sinh và đau khổ lớn nhât của 
quần chúng, với sự phá hủy lực lượng sản 
xuât. với sự hạn chê các thiêt chê dân chủ. 

Ngay từ khi ra đời, chú nghĩa Mác đã 
nêu lên con đường hòa bình để phát 
triển cách mạng, coi đó là một khá năng 
có thể có trong những điều kiện nhât 
định (xem Hình thức hòa bình và không 
hòa bình quá độ lên chủ nghĩa xã hội). 
Giới hạn của khá năng này được mở rộng 
cùng với sự phát triển của các lực lượng 
chú nghĩa xã hội và tiên bộ. Nhưng dù có 
thừa nhận rằng khá năng của con đường 


hòa bình là hiện thực, thì điều đó cũng 
không thể giả thiêt rằng giai cầp bóc 
lột sẽ tự nguyện từ bó chính quyển. 
tài sản và các đặc quyển đặc lợi 
của nó. Không thể nào hình dung 
được một cuộc cách mạng xã hội sâu 
sắc mà lại không có những hành động 
chính trị của quần chúng, không áp dụng 
những biện pháp cưỡng bức đôi với 
bọn bóc lột, không xác lập nền chuyên 
chính của các giai câp cách mạng, tức 
là những hình thức nhât định của bạo 
lực xã hội. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội cũng đòi hỏi phải áp dụng những 
biện pháp cưỡng bức đôi với những phần 
tử chông đôi thuộc các giai câp bóc lột 
(bọn đại tư sản, bọn _cu-lắc). Song sự 
điệt vong tât yêu về mặt xã hội của các 
giai câp bóc lột trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa không có nghĩa là áp dụng biện 
pháp trần áp đôi với tât cá các đại biểu 
của họ, lại càng không có nghĩa là tiêu 
diệt thể xác của họ; trong khi kiên quyêt 
đập tan sự chồng đôi của các lực lượng 
thù địch với chủ nghĩa xã hội, nhà nước 
vô sản vẫn để cho các phẩn tử,trung thực 
có đầy đú khá năng vận dụng sự hiểu 
biêt và năng lực của mình vào công cuộc 
xây dựng xã hội mới. 

Sự sáng tạo những hình thức mới của 
cuộc sông đang trở thành hiện thực của 
chủ nghĩa xã hội nhờ sự tham gia một 
cách có ý thức của hàng triệu quần chúng. 
Còn ở đâu mà các phương pháp giáo 
dục, thuyêt phục, tổ chức quần chúng 
bị thay thê bằng các phương pháp hành 
chính quan liêu, cưỡng bức, bạo lực, 
hoặc các nguyên tắc dân chủ bị vi phạm 
(xem Sùng bái cá nhân) thì ở đó sự nghiệp 
xã hội chủ nghĩa bị tốn thât nghiêm trọng. 

Quan điểm đúng đắn đôi với vân để bạo 
lực được hình thành trong phong trào 
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cộng sản trong cuộc đầu tranh chông 
lại các quan niệm của chủ nghĩa cơ hội 
và xét lại (xem Cơ hội (Chủ nghĩa}, Xét 
lại { Chủ nghĩaj). Trước hềt, đó là những 
quan niệm phóng đại các khả năng của 
nền dân chủ tư sản, coi thường việc 
chủ nghĩa quân phiệt lớn lên nhanh 
chóng, bộ máy quân sự - quan liêu được 
tăng cường, các giai cầp cầm quyển có 
khuynh hướng muôn thiêt lập nền chuyên 
chính bạo lực công khai, muôn cưỡng 
ép trong quan hệ quôc tê. Mặt khác, 
những người đại diện cho đủ loại quan 
niệm tả khuynh lại đánh giá quá cao ý 
nghĩa của những hành động bạo lực vũ 
trang trong cuộc đâu tranh cách mạng 
của các giai cầp bị áp bức, hoặc toan 
tính áp dụng các biện pháp bạo lực vào 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Quan niệm mác-xít về bạo lực đã trở 
thành đôi tượng của những cuộc công 
kích và xuyên tạc thường xuyên trong 
các sách báo chồng cộng ngày nay (xem 
Chông cộng [Chú nghĩaj). Bọn tuyên 
truyển tư sản bỏ qua không nói đền sự 
thật là chính xã hội tư sản là một chê độ 
dựa trên bạo lực đôi với quần chúng 
lao động, đôi với các dân tộc bị áp bức. 
Trong khi ra sức miêu tả những người 
cộng sản là những người chủ trương 
khủng bô, và cuộc đâầu tranh giải phóng 
của quấn chúng nhân dân là biểu hiện 
của «chính sách khủng bồ», họ đã lờ đi 
không nói đền sự thật là việc giai cầp vô 
sản áp dụng bạo lực chỉ là sự vạn bât 
đắc dĩ, nó mang tính chât tạm thời, có 
giới hạn. Trong hoạt động của mình, 
những người cộng sản tuân theo những 
lời giáo huần của các nhà sáng lập ra 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã nhiểu lần 
nhần mạnh rằng trong lý tưởng cộng sản 
chủ nghĩa «chúng ta không muôn dùng 
bạo lực đồi với con người ( V. 1. Lê-nin. 


Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 30, tr. 159). 


BÌNH ĐẲNG— 

là những điều kiện và những khá năng 
như nhau đôi với việc tự do phát triển 
các năng lực và thỏa mãn các nhu cầu 
của tât cả các thành viên trong xã hội, 
địa vị như nhau của mọi người trong xã 
hội. Song bình đẳng đã được hiểu theo 
nhiều cách khác nhau qua các thời đại 
lịch sử khác nhau. Trong thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản thay thê chê độ phong kiên, 
giai cầp tư sản cách mạng hiểu bình đẳng 
là thủ tiêu các đặc quyển đẳng cầp và 
là sự bình đẳng của tât cả mọi người 
trước pháp luật. Tư tưởng bình đẳng về 
pháp luật là tư tưởng tiên bộ lúc đó, 
nhưng dưới chủ nghĩa tư bản lại được 
dùng để che đậy sự thật về tình trạng bât 
bình đẳng ngày cảng tăng về kinh tê và 
xã hội. V.I. Lê-nin chỉ rõ rằng: «Nâp 
dưới hình thức quyển bình đẳng của cá 
nhân nói chung, chê độ dân chủ tư sản 
tuyên bô quyền bình đẳng hình thức hoặc 
quyển bình đẳng trên pháp luật giữa kẻ 
hữu sản và người vô sản, giữa kẻ bóc 
lột và người bị bóc lột, do đó đã làm cho 
những giai câầp bị áp bức bị lừa dôi một 
cách ghê gớm› (V. 1. Lê-nii. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 4l, tr. 198). Bản thân sự bình 
đẳng về pháp luật không thể mang tính 
chât triệt để nêu sự bình đẳng ây không 
dựa trên sự bình đẳng xã hội thật sự 
giữa mọi người. Chủ nghĩa tư bán tỏ ra 
không có khả năng bảo đảm thực hiện 
một cách triệt để ngay cả sự bình đẳng 
hình thức về pháp lý, điều đó được chứng 
minh bằng sự phân biệt đôi xử về chính 
trị-xã hội, về chủng tộc và dân tộc, bằng 
tình trạng bât bình đẳng giữa nam và 
nữ v.v.. Nét đặc trưng của xã hội học và 
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của chính trị tư sản hiện đại là thừa nhận 
tình trạng bât bình đẳng về xã hội như 
một phạm trù vĩnh cửu, là phủ nhận khả 
năng xây dựng xã hội trên cơ sở bình 
đẳng về xã hội. 

Chủ nghĩa cộng sản khoa học đòi hỏi 
không được có quan điểm trừu tượng, 
mà phải có quan điểm lịch sử-cụ thể 
đôi với vân đề này, bởi vì trước đây và 
hiện nay đều không hề có bình đẳng 
«(nói chung», bên ngoài cơ câu kinh 
tÊ-xã hội và chính trị nhât định của xã 
hội. Vì địa vị xã hội của cá nhân trong 
xã hội có giai cầp được xác định trước 
hềt bởi thành phần giai cầp nhât định 
của cá nhân ây, cho nên chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin hiểu bình đẳng không đơn thuần 
là sự xóa bỏ những đặc quyền pháp lý nào 
đó của một sô giai cầp cá biệt, mà là sự 
xóa bỏ chính ngay các giai cầp, xóa bỏ 
hoàn toàn tât cả những sự khác biệt 
về xã hội - giai câp, xây dựng xã hội cộng 
sản chủ nghĩa không có giai câp, thuần 
nhầt về mặt xã hội. Lê-nin viêt: ‹...Bình 
đẳng là một câu trông rỗng nêu người 
ta không hiểu bình đẳng là xóa bỏ giai 
cầp. Chúng ta muôn xóa bỏ giai câp; theo 
ý nghĩa đó, chúng ta chủ trương bình 
đẳng. Nhưng nói muôn làm cho mọi 
người bình đẳng với nhau, thì đó là một 
câu trông rỗng nhât..» (W.1I. Lê-ni. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 38, tr, 423). 

Quan niệm mác-xíit- lê-nin-nit về bình 
đẳng không có gì giông với nguyên tắc 
bình quân tiểu tư sản mà theo nó thì 
bình đẳng là sự bình đẳng máy móc và 
tuyệt đôi giữa tầt cả các thành viên trong 
xã hội về mặt tài sản, là sự phán phôi 
bình quân. Vồn có nguồn gôc lịch sử và 
xã hội của mình, các quan điểm tiểu tư 
sản về bình đẳng đẻ ra những ảo tưởng 
tai hại, thí dụ ảo tưởng cho rằng có thể 


đạt được bình đẳng về xã hội bằng cách 
không đụng chạm đền các quan hệ tư 
hữu, mà chỉ cải cách độc lĩnh vực phân 
phôi thôi. Những nhà sáng lập ra chủ 
nghĩa cộng sản khoa học đã phê phán 
P. Gi. Pru-đông là người coi thường 
sự cần thiêt phải tạo ra các tiền đề vật 
chât- kỹ thuật và thủ tiêu mọi chề độ tư 
hữu để thiêt lập sự bình đẳng về xã hội 
giữa mọi người. Chứ nghĩa cộng sản bình 
quân tiểu tư sản — một thứ ‹triêt học của 
sự bẩn cùng» vẫn tuyên bô phải làm cho 
chủ nghĩa tư bản, nền sản xuât hàng hóa 
thoát khỏi mọi tệ lạm dụng, thoát khỏi 
sự bât bình đẳng——cũng không đềm xỉa 
đền những điều kiện khách quan, đền 
trình độ phát triển sản xuât, thổi phồng 
tác dụng của các biện pháp chính trị- 
hành chính nhằm bảo đảm sự bình đẳng, 
đòi hỏi quy chê hóa mọi lĩnh vực cuộc 
sông của con người, không thầy rằng 
sự bình đẳng thật sự về xã hội chỉ có thể 
có được trên cơ sở thủ tiêu mọi hình 
thức áp bức về xã hội và bảo đảm một 
sự sung túc và đồi dào của cải vật chât 
và tỉnh thần cho tât cả các thành viên 
trong xã hội. Chủ nghĩa cộng sản khoa 
học xuât phát từ chỗ cho rằng việc thiềt 
lập sự bình đắng về xã hội của tầt cá mọi 
người là điều có thể đạt được và là tầt 
yêu. Song, một sự bình đẳng như vậy 
không phải đạt được bằng những ước 
nguyện tôt đẹp và bằng những giải pháp 
hành chính, cũng không phải bằng những 
đự án chủ quan chủ nghĩa muôn san bằng 
các nhu cầu và sinh hoạt của cá nhân, mà 
là bằng sự phát triển nền kinh tề và văn 
hóa xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội 
là bước quyềt định trên con đường khắc 
phục tình trạng bầt bình đẳng về xã hội. 
Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ tình trạng bầt 
bình đẳng trong quan hệ đồi với tư liệu sản 
xuât, thủ tiêu chề độ tư hữu, giải phóng 
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tầt cá các thành viên của xã hội thoát 
khỏi nạn bóc /ội. Sự bình đắng xã hội 
chủ nghĩa bao hàm việc tât cả mọi người 
đều có nghĩa vụ như nhau là phải làm 
theo năng lực, đồng thời cũng bao hàm 
việc mọi người đều có quyển như nhau 
là được hưởng theo lao động. Song 
quyền như nhau này không loại trừ một 
tình trạng bât bình đẳng nào đó trong 
thực tê (xem Mguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội). Trong quá trình phát triển 
của chủ nghĩa xã hội, trong quá trình chủ 
nghĩa xã hội chuyển biên thành chủ nghĩa 
cộng sản thì diễn ra sự san bằng dần 
dẩn phúc lợi vật chât và trình độ văn 
hóa của những người lao động, sự xóa 
bó những sự khác biệt giai câp-xã hội, 
sự san bằng hơn nữa trình độ phát triển 
giữa các dân tộc và sắc tộc, sự khắc phục 
những tản dư cúa tỉnh trạng bât bình 
đắng thực tê giữa phụ nữ và nam giới. 

Sự bình đẳng cộng sản chủ nghĩa có 
nghĩa là mọi người đều sẽ có một địa vị 
như nhau trong xã hội, một quan hệ 
giõng nhau đôi với tư liệu sản xuât, những 
điểu kiện lao động và phân phôi như 
nhau, đều sẽ tham gia tích cực vào việc 
quán lý các công việc xã hội. Quan hệ hài 
hòa giữa cá nhân và xã hội sẽ được xác 
lập trên cơ sở sự thông nhât giữa lợi 
ích xã hội và lợi ích cá nhân, nguyên tắc 
cơ bắn của chủ nghĩa cộng sản là Làm 
theo năng lực, hưởng theo nhu cầu» sẽ 
được thực hiện. Vì năng lực, thị hiêu 
và nhu cẩu của từng người không giông 
nhau, như nhau và không thể giông nhau, 
như nhau về sô lượng và chât lượng, cho 
nên dưới chủ nghĩa cộng sản, sự bình 
đẳng cũng sẽ không có nghĩa là sự bình 
quân, cào bằng giữa mọi người. Sự thuần 
nhãt về mặt xã hội của xã hội cộng sản 
chủ nghĩa và do đó sự bình đắng hoàn 
toàn về mặt xã hội chẳng những không 


lần át cá tính của từng cá nhân và cảo 
bằng năng lực và nhu cầu của mọi người, 
như bọn tư tưởng gia chông cộng mưu 
toan mô tả một cách vu không, mà ngược 
lại, đó sẽ là tiền đề quan trọng nhât và 
là đảm bảo cho sự phát triển toàn diện 
của cá nhân và sự phát triển thực sự và 
đầy đủ cá tính của cá nhân. Trong xã 
hội cộng sản chú nghĩa. những sự khác 
biệt cá nhân còn tồn tại giữa người này 
với người khác, cũng như những sự 
khác biệt về nghề nghiệp và về những 
chức năng xã hội của từng người sẽ không 
còn quy định địa vị xã hội khác nhau 
giữa các thành viên trong xã hội, không 
còn quy định những sự khác biệt về khả 
năng phát triển năng lực và thỏa mãn nhu 
cầu của các thành viên trong xã hội. 
Khi nhận định về sự bình đẳng dưới 
chủ nghĩa cộng sản, C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen vạch rõ rằng (sự khác biệt trong 
hoạt động, trong lao động không kéo 
theo bât kỳ một sự b4? bình đẳng nào, 
bât kỳ một đặc guyển nào về phương 
diện chiêm hữu và tiêu dùng» (€. Mác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, 
t. 3, tr. 542). 


BÓC LỘT— 

việc một sô giai câp và nhóm xã hội 
chiêm không sản phẩm lao động của 
những giai cầp khác. Bóc lột nảy sinh do 
sự ra đời của chê độ tư hữu về tư liệu 
sắn xuât dẫn đền tình trạng phân chia xã 
hội thành các giai cầp đôi kháng. Tiền 
đề vật chât của bóc lột là trình độ phát 
triển lực lượng sản xuât cho phép người 
lao động có thế sán xuât sắn phẩm không 
những đủ thỏa mãn những nhu cẩu tôi 
thiểu của mình, tái sản xuât sức lao động 
của mình (sản phẩm cần thiêt), mà còn 
sắn xuât một sô dư thừa nào đó (sản 
phẩm thăng dư) mà những kẻ sở hữu tư 
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liệu sán xuât chiêm đoạt. Dưới chê độ 
chiêm hữu nô lệ — hình thức lịch sử đầu 
tiên của xã hội có bóc lột — những người 
bị bóc lột (nô lệ) chẳng những bị tước mât 
tư liệu sản xuât, mà ngay cả bản thân 
họ cũng là sở hữu của bọn chủ nô bóc 
lột. Dưới chê độ phong kiên, những 
người bị bóc lột những người nông 
nô — ở vào tình trạng bị lệ thuộc cá nhân 
đôi với bọn phong kiên, nhưng khác với 
nô lệ, họ có một sô tư liệu sắn xuât và 
được bọn phong kiền câp cho một mánh 
đât để sử dụng. 

Đặc điểm của hình thức bóc lột tư bản 
chủ nghĩa là sự độc lập cá nhân của 
những công nhân bị bóc lột. Tư liệu sản 
xuât tập trung trong tay bọn tư bản. Vì 
bị mât tư liệu sinh sông, công nhân buộc 
phải làm thuê cho bọn tư bản, nghĩa là 
bán sức lao động của mình cho chúng. Nêu 
trong chê độ chiêm hữu nô lệ và chề độ 
phong kiên, sự bóc lột được thực hiện 
trong điều kiện kinh tê tự nhiên, thì dưới 
chề độ tư bản chủ nghĩa, sự bóc lột 
được thực hiện trong điều kiện quan hệ 
hàng hóa -tiền tệ. Bọn tư bản bóc lột 
công nhân không phải bằng thủ đoạn 
cưỡng bức phi kinh tê, mà bằng con 
đường mua của họ loại hàng hóa đặc 
biệt — sức lao động; trong quá trình tiêu 
dùng hàng hóa này, nghĩa là trong quá 
trình lao động, lượng giá trị được sản 
xuât ra lớn hơn giá trị của bản thân sức 
lao động. Giá trị mới do lao động của 
công nhân tạo ra được phân thành giá 
trị các tư liệu sinh hoạt cần thiêt cho 
người công nhân (giá trị này, người 
công nhân nhận được dưới hình thức 
tiền công), và giá trị thặng dư mà nhà 
tư bắn chiêm đoạt. Tỷ sô giữa giá trị 
thặng dư và tư bản khả biền (vật ngang 
giá với giá trị sức lao động), hay tỷ số 
giữa lao động thặng dư tạo ra giá trị 


thặng dư và lao động cần thiêt tạo ra 
giá trị các tư liệu cần thiêt cho công 
nhân, — tỷ sô đó nói lên mức độ bóc lột 
giai câp công nhân mà Mác gọi là tỷ 
suât giá trị thặng dư. Do mục đích của 
sản xuât tư bản chủ nghĩa là thu được 
lợi nhuận tôi đa, nên bọn tư bản ra sức 
tìm cách nâng mức bóc lột nhân dân lao 
động. Các phương pháp tăng cường bóc 
lột tư bản chủ nghĩa là kéo dài ngày lao 
động trong khi vẫn giữ nguyên độ dài 
của thời gian lao động cần thiêt (giá trị 
thặng dư tuyệt đôi) hoặc giám thời gian 
lao động cần thiêt trong khi vẫn giữ 
nguyên ngày lao động (giá trị thặng dư 
tương đôi). Phong trào công nhân ngày 
càng có tổ chức đã buộc bọn tư bản phái 
chịu hạn chê ngày lao động hoặc tuần lao 
động. Tuy bọn tư bản áp dụng chề độ 
làm thêm giờ, nghĩa là tăng thời gian lao 
động ngoài độ dài đã được quy định 
theo hợp đồng tập thẻ với công đoàn hoặc 
theo luật pháp, song việc tăng độ dài 
của ngày lao động ngày nay không phải 
là phương pháp chủ yêu để tăng mức 
bóc lột. Để tăng cường bóc lột, bọn tư 
bản sử dụng một cách rộng rãi việc tăng 
cường độ lao động, điều đó cũng có 
nghĩa như tăng độ dài của ngày lao động, 
tức là tăng tiêu phí lao động thực tế. 
Một trong những phương pháp cơ bắn 
để tăng cường bóc lột giai cầp công nhân 
là tăng năng suât lao động, khiền có thẻ 
giảm tiêu phí lao động trong việc sắn 
xuât các tư liệu sinh hoạt cần thiềt cho 
người công nhân, nghĩa là tạo ra những 
điều kiện để giảm giá trị của sức lao 
động và giảm thời gian lao động cần 
thiềt. 

Mức độ bóc lột đặc biệt tăng lẻn trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bắn độc quyền. 
Thông thường tại các xí nghiệp của các 
tổ chức độc quyền mức độ bóc lột cao 
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hơn ở các xí nghiệp không phải của bọn 
tư bản độc quyển. Hơn nữa, thông qua 
hệ thồng giá cả độc quyền. bọn tư bản 
độc quyền chiềm hữu giá trị thặng dư do 
công nhân các xí nghiệp thuộc khu vực 
không độc quyền tạo ra, cũng như do 
nhân dân lao động các nước bị lệ thuộc 
về kinh tề tạo ra. Trong điều kiện ngày 
nay, các tổ chức độc quyển tích cực sử 
dụng tiền bộ khoa học - kỹ thuật để tăng 
mức độ bóc lột. Kỹ thuật tồi tân được 
sử dụng làm phương tiện tăng cường độ 
lao động của công nhân. Kềt quả quan 
trọng nhầt của tiền bộ khoa học- kỹ 
thuật — tăng năng suầt lao động —cho 
phép các tổ chức độc quyển giảm một 
cách tương đồi những tiêu phí về sức 
lao động. Đồng thời, trong điều kiện 
ngày nay còn có sự tác động của xu 
hướng tăng giá trị sức lao động (tăng 
chi phí đào tạo sức lao động, vì có những 
đòi hỏi cao hơn đồi với trình độ nghề 
nghiệp của công nhân, việc tăng cường 
độ lao động cũng đòi hỏi phải tăng chỉ 
phí cho việc tái sản xuầt sức lao động: 
ăn uồng, nghỉ ngơi v. v.). Nhân tồ cực 
kỳ quan trọng ngăn cản việc tăng mức 
độ bóc lột là sự tăng cường cuộc đầu 
tranh của giai cầp công nhân đòi cải 
thiện tình cảnh của mình, đòi tăng lương, 
cải thiện hệ thồng phục vụ xã hội v. v.. 
Trong tình hình có cuộc rổng khúng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản, ảnh hưởng của các 
nước thuộc cộng đổng xã hội chủ nghĩa 
thề giới được củng cồ thì bọn tư bản 
buộc phải có những nhượng bệ đồi với 
giai cầp công nhân. Tuy nhiên, điều này 
không bác bỏ sự thật là mức độ bóc lột 
có xu hướng tăng lên. Trong điều kiện 
chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà nước 
việc tăng thuê má là nhân tô quan trọng 
để tăng cường bóc lột. 

Tuy rằng dưới chề độ tư bản, hình 


thức bóc lột chủ yều là bóc lột lao động 
làm thuê, song các hình thức bóc lột 
khác vẫn còn tồn tại. Trong một thời gian 
đài tại nhiều nước tư bản chủ nghĩa vẫn 
còn tồn tại các hình thức bóc lột nửa 
phong kiền đồi với nông dân (cầy rẻ, 
làm rẽ đôi). Ngày nay, các tổ chức độc 
quyền bóc lột nông dân, tiểu thủ công 
bằng con đường trao đổi không ngang 
giả. Thồng trị trên thị trường, các tổ 
chức độc quyền mua vét sản phẩm của 
nông dân và thợ thủ công với các giá 
cả độc quyền thầp, nhưng lại bản cho họ 
các hàng hóa của mình theo các giá cả 
độc quyền cao. 

Các tổ chức độc quyền cũng sử dụng 
cơ chề này tại các nước thuộc địa và bị 
lệ thuộc. Dưới chề độ tư bản chủ nghĩa. 
trên cơ sở xuầt khẩu tư bản, trao đổi 
không ngang giả trên thị trường thề 
giới, người ta thầy hình thành một hệ 
thồng bóc lột quồc tề, khi mà các cường 
quồc đề quồc chủ nghĩa lầy không trả 
tiền bộ phận lớn thu nhập quồc dân của 
các nước kinh tề lạc hậu. Sự ran rã của 
hệ thông thưộc địa của chủ nghĩa tư bản, 
cuộc đầu tranh của các mưởc đang phái 
triển giành độc lập về kinh tề đang phả 
vỡ cơ chề bóc lột quồc tề. Sự tăng cường 
bóc lột nhân dân lao động ở các nước 
tư bản đã bóc trần luận điệu của bọn 
tán dương chủ nghĩa tư bản vẫn khẳng 
định về «cách mạng» (hay là «san bằng») 
thu nhập, về sự xuầt hiện œnhà nước 
thịnh vượng chung» v. v., những luận 
điệu ầy nhằm mục đích che giầu tỉnh 
chầt bóc lột của xã hội tư bản chủ nghĩa. 
Chủ nghĩa tư bản là chề độ xã hội cuỗi 
cùng dựa trên cơ sở bóc lột. Ở các nước 
xã hội chủ nghĩa trong quá trình thiềt 
lập các quan hệ sản xuầt xã hội chủ nghĩa, 
tình trạng người bóc lột người bị thủ 
tiêu hoàn toàn. tu 
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thành viên của xã hội xã hội chủ 
nghĩa, xem xét trước hêt về mặt những 
đặc tính xã hội của người đó, những 
đặc tính này biên đổi dưới sự tác 
động của những đặc điểm cá nhân về 
tỉnh thần và thể lực của người đó. 
Quan niệm mác-xít về cá nhân— một 
quan niệm dựa trên cơ sở quan điểm 
duy vật về lịch sử trong đó từ tât cả các 
quan hệ xã hội nổi lên các quan hệ sản 
xuât vật chât với tính cách là những quan 
hệ quyêt định— xuât phát từ chỗ quan 
niệm con người như một người mang 
quan hệ xã hội, chủ thể của các quan hệ 
xã hội. Nó kêt hợp một cách hữu cơ việc 
nhìn con người như là một sản phẩm 
của môi trường xã hội với việc thừa nhận 
vai trò tích cực của con người trong sự 
nhận thức và cải tạo môi trường đó. 
C. Mác viêt: ‹...Bản thân xã hội sản sinh 
ra con người với tính cách là con người 
như: thê nào thì con người cũng sản sinh ra 
xã hội như vậy» (C. ÄM⁄ác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 42, tr. 118). 
Chủ nghĩa Mác đã chứng minh, và 
thực tiễn đã chứng thực, rằng cá nhân 
trở thành chủ thể của đời sông xã hội 
trong những điều kiện nêu cá nhân đó 
hành động trong thành phần của giai câầp 
và nêu hành động của cá nhân phù hợp 
với các quy luật khách quan của sự phát 
triển xã hội. Hoạt động xã hội quy định 
những phẩm chât của con người như 
biêt suy nghĩ, cảm nhận, biêt đứng về 
phương diện thẩm mỹ mà đánh giá thực 
tại v. v.. V. L. Lê-nin viêt rằng: «...Chúng 
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ta căn cứ vào cái gì để xét đoán những 
«tư tưởng và tình cảm» /#c của các cá 
nhân có /he? Tât nhiên, căn cứ đó chỉ 
có thể là những hoạt động của các cá nhân 
ây, và một khi vần đề chỉ là ‹tư tưởng và 
tình cảm» xã hội thì cần phải nói thêm: 
những hoạt động xã hội của cá nhân, 
tức là những sự: kiện xã hội (V. I. Lê-nin. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t.1, tr.53l). Xã hội, 
một kiểu nhât định của những quan hệ 
xã hội bao hàm các cá nhân, là nguồn 
gôc và kêt quả hoạt động xã hội của các 
cá nhân. Vôn bao giờ cũng là sản phẩm 
của thời đại mình nên khi vào quan hệ 
với những người khác thì đặc trưng của 
cá nhân là thuộc về một kiểu xã hội- 
lịch sử nhât định. Kiểu xã hội -lịch sử 
của cá nhân thay đổi từ thời đại này sang 
thời đại khác và trong xã hội có giai 
cầp thì không tránh khỏi có những đặc 
điểm giai câp. Như vậy, xã hội tư sản 
sản sinh ra hai kiểu cá nhân cơ bản có 
những đặc điểm và khuynh hướng đôi 
lập nhau: nhà tư bản và người công nhân. 

Tiêu biểu cho vai trò xã hội của cá 
nhân dưới chủ nghĩa tư bản là khái niệm 
(tha hóa». Tha hóa xuât hiện với tính 
cách là hậu quả trực tiêp của sự thông trị 
của sở hữu tư nhân, của sự öóc lộ giữa 
người với người và nét đặc trưng của 
nó là biên sản phẩm hoạt động của con 
người, những năng lực, những đặc tính 
của con người thành một cái gì xa lạ với 
con người, chỉ phôi con người. Hiện 
tượng lao động bị tha hóa sẽ được khắc 
phục khi sở hữu tư nhân và những đồi 
kháng xã hội bị xóa bỏ. Điều đó tạo cơ sở 
đề cá nhân biên thành chủ thể chân chính 
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của sự phát triển xã hội, tác động tích cực 
tới điều kiện sông của mình. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, 
xuât hiện mỗi quan hệ mới giữa cá nhân 
và xã hội dựa trên cơ sở sự thông nhât 
ngày càng chặt chẽ giữa lợi ích cá nhân 
và lợi ích xã hội (xem Tập thế Chủ 
nghĩa). Xóa bỏ đôi kháng về lợi ích giai 
cầp là cơ sở để nảy sinh kiểu cá nhân xã 
hội thông nhât. Kiểu cá nhân xã hội chủ 
nghĩa có những nét đặc trưng như tính 
tư tướng cộng sản chủ nghĩa biểu hiện 
ở chủ nghĩa tập thể, ở chủ nghĩa quôc tê, 
ở tỉnh thần trách nhiệm xã hội cao; thái 
độ sáng tạo đôi với lao động; khuynh 
hướng tự hoàn thiện mình; chứ nghĩa 
nhân dạo; hành vì có văn hóa cao; thái 
độ không khoan nhượng đôi với mọi 
khuyềt điểm. Đương nhiên, những nét 
đặc trưng này trong nhận thức và hành vi 
của những con người cụ thể thì biểu hiện 
có khác nhau, với sự đầy đú khác nhau, 
bởi vì mỗi cá nhân cụ thể đều là một sự 
thông nhãt của cái ph biên và cái cá biệt. 

Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, sự bừnh 
đáng về mặt xã hội là nguồn gôc quan 
trọng nhât cho sự phát triển của cá nhân. 
Những thành quá xã hội đã đạt được về 
mặt lịch sử — giải phóng con người khỏi 
tình trạng bóc lột, khỏi thât nghiệp và 
bần cùng. khỏi những sự phân biệt nam 
nữ. khỏi những sự phân biệt về thành 
phần xuât thân, dân tộc, chúng tộc— 
đã tạo điểu kiện đế cá nhân phát triển 
một cách toàn diện. Mỗi thành viên 
trong xã hội đều có những khả năng để 
học tập và lao động sáng tạo như nhau. 
Chú nghĩa xã hội tạo ra mọi điều kiện để 
nâng cao vai trò xã hội của cá nhân trong 
tât cả mọi lĩnh vực của đời sông xã hội. 
Góp phần vào việc mớ rộng các chức 

năng xã hội cúa cá nhân không phải chỉ 
có quá trình phát triển các môi quan hệ 


xã hội, mà cá sự áp dụng vào sắn xuât 
những thành tựu mới nhât của khoa học 
và kỹ thuật, sự tổ chức lao động một 
cách khoa học, sự thu hút tât cả những 
người lao động vào công việc quán lý 
sản xuât, đẩy mạnh tính chủ động sáng 
tạo của quần chúng, mở rộng /(Ö đua 
xã hội chủ nghĩa. Do đó việc tăng cường 
phúc lợi vật chât của người lao động, 
nâng cao trình độ học vần và văn hóa 
của họ có một ý nghĩa đáng kẻ. 

Việc vai trò xã hội của cá nhân tăng lên 
được thẻ hiện không chỉ trong lao động, 
mà cả trong những lĩnh vực của đời sông 
xã hội trong đó được thực hiện những 
chức năng của con người với tư cách là 
một người công dân và một người hoạt 
động chính trị - xã hội. Ở' đây, vai trò của 
dân chủ xã hội chủ nghĩa (xem Dán chú xã 
hội chú nghĩa) cô ý nghĩa đặc biệt to lớn. nó 
báo đảm các quyền công dân chân chính 
và các quyển tự do của con người, tạo 
ra những khả năng rộng lớn để thu hút 
họ vào việc vạch ra và thông qua những 
quyêt định quan trọng nhât về mặt xã hội, 
vào việc tiên hành kiểm soát quá trình 
thực hiện chúng. Cá nhân xã hội chủ 
nghĩa thực hiện những chức năng xã hội 
được mở rộng của mình không phải như 
là một cá thể đơn độc, tách biệt mà cùng 
với những người khác trong các tập thể 
và các cộng đồng xã hội. Bởi vậy, việc 
nâng cao vai trò xã hội của cá nhân gắn 
liên với việc hoàn thiện hoạt động của 
hệ thông chính trị, là kêt quả trực tiềp 
của việc tăng cường vai trò lãnh đạo của 
Đáng cộng sản. Sự khắng định giá trị tôi 
cao cúa cá nhân xã hội chủ nghĩa trong 
điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triển đã 
được phản ánh trong các nghị quyêt của 
Đại hội XXV và XXVI Đảng cộng sản 
Liên Xô và trong Hiên pháp Liên Xô. 

Tiêu biểu cho chức năng của cá nhân 


với tư cách là chủ thể của các môi quan 
hệ xã hội là khái niệm cưính tích cực xã 
hội. Có hai hình thức cơ bản của tính 
tích cực xã hội tương ứng với các chức 
năng của cá nhân trong sắn xuât và trong 
đời sông chính trị -công dân là tính tích 
cực lao động và chính trị -xã hội. 

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản bao gồm cả nhiệm vụ xây dựng con 
người mới, con người phát triển toàn 
diện và hài hòa mà nét tiêu biếu là sự 
phong phú về tỉnh thần, sự trong sạch 
về đạo đức, sự hoàn hảo về thể lực. Thật 
vậy, sự nghiệp vĩ đại —xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản —sẽ không thể tiên lên 
được nêu không có sự phát triển toàn 
điện của chính con người. 

Vị trí và vai trò của cá nhân trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa đã bác bỏ những lời 
bịa đặt của các nhà tư tưởng tư sản cho 
rằng chủ nghĩa xã hội là một chê độ 
dường như không thể khắc phục được 
sự tha hóa của cá nhân, và chủ nghĩa tư 
bản là một xã hội của những khả năng 
như nhau» trong đó vị trí của con người 
trong chỉnh thể xã hội chỉ phụ thuộc vào 
năng lực của họ. Thực ra, chỉ trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa thì sô phận xã hội 
của cá nhân mới phụ thuộc vào năng 
lực và phẩm chât của cá nhân, vào trình 
độ giác ngộ của cá nhân, vào thái độ của 
cá nhân đôi với lao động. 


CÁCH MẠNG 
DÂN CHỦ NHÂN DÂN_—- 


những cuộc cách mạng nổ ra tại các nước 
châu Âu và châu Á vào cuôi cuộc chiên 
tranh thê giới thứ hai và vào thời gian 
ngay sau cuộc chiên tranh đó. Xét về nội 
dung, những cuộc cách mạng ây thoạt 
đầu là các cuộc cách mạng dân chủ chông 
đề quôc, chông phong kiên, nhưng trong 
tiên trình giải quyêt các nhiệm vụ giải 
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phóng và có tính chât dân chủ chung thì 
những cuộc cách mạng này đã chuyến 
(tạo điều kiện thuận lợi cho việc này còn 
có cả những nhân tô quôc tê nhât định) 
thành những cuộc cách mạng xã hội chú 
nghĩa. Các cuộc cách mạng dân chủ nhân 
dân đã nó ra trong bôi cảnh lịch sử không 
giông như cuộc Cách mạng tháng Mười 
năm 1917 ở Nga. Chủ nghĩa đề quôc 
không còn là một hệ thông bao trùm tât 
cá. Ở Trung Âu và Đông-Nam châu 
Âu giai câầp đại tư sắn, bọn địa chủ công 
khai câu kêt với tập đoàn phát-xít, tạo 
điều kiện cho bọn phát-xít (theo cách 
trực tiêp xâm lược hoặc dưới dạng liên 
minh quân sự) chiêm đóng nước mình. 
Một sô dân tộc thậm chí đứng trước nguy 
cơ bị tiêu diệt hẳn. Được cổ vũ bởi những 
thắng lợi của nhân dân Liên Xô trong 
cuộc Chiên tranh giữ nước vĩ đại, nhân 
dân lao động tại các nước bị chiêm đóng 
vùng lên chiên đầu chông bọn xâm lược và 
chông giai câp đại tư sản và bọn địa chủ 
là những kẻ đã liên minh với bọn xâm 
lược và đã phán lại dân tộc vì những lợi 
ích giai cầp chật hẹp vụ lợi của chúng. 
Trong tiền trình cuộc chiên đầu này đã 
hình thành khôi liên hiệp rộng rãi các 
lực lượng giai cầp trong đó ngoài giai cầp 
công nhân ra — tức là lực lượng chồng đề 
quôc triệt để nhât — còn có toàn bộ giai 
cầp nông dân (bao gồm cả tầng lớp nông 
dân bên trên khá giả), giai cầp tiểu tư 
sản thành thị, một sô tầng lớp tư sắn 
hạng trung nạn nhân của bọn xâm lược. 

Biểu hiện chính trị của những sự liên 
hiệp ây là các khôi liên minh giữa các 
chính đảng và các tổ chức đại biếu cho 
những tầng lớp xã hội khác nhau. Các 
lực lượng yêu nước do các khôi liên 
minh đó lãnh đạo —nòng cồt của các 
lực lượng này là giai cầp công nhân và 
giai cầp nông dân đã thủ tiêu được 
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những chề độ độc tài phản nhân dân nhờ 
họ tranh thủ hoàn cảnh thuận lợi được 
tạo ra do quân đội Liên Xô tiền vào lãnh 
thổ các nước ầy và do chủ nghĩa phát-xít 
Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật 
(những đội quân xung kích của chủ nghĩa 
đề quôc thê giới) sắp sụp đỏ. 

Các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân 
đã trải qua hai giai đoạn. Trong giai đoạn 
đầu (ở châu Âu, giai đoạn này là từ mùa 
thu 1944 đền các năm 1947 - 1948), đã giải 
quyềt xong chủ yêu là các nhiệm vụ 
chông phát-xít, chồng phong kiền, dân 
tộc và dân chủ. Đã thủ tiêu được ách 
thông trị của chủ nghĩa phát-xít và bọn 
tay sai của nó ở các nước; đã thực hiện 
được việc rút khỏi khôi liên minh với bọn 
Hit-le và chuyển sang khôi đồng minh 
chồng phát-xít; đã trừng trị bọn tội phạm 
chiên tranh và quôc hữu hóa sô tài sản 
thuộc quyển sở hữu của chúng cùng 
những tài sản do bọn chiêm đóng cướp 
đoạt; đã thi hành được các biện pháp cầp 
bách nhât trong khuôn khổ cái cách 
ruộng đât; đã thủ tiêu xong những tàn 
dư của thời trung cổ, của chê độ phong 
kiên; đã thiêt lập được chính quyển thật 
sự nhân dân—nhà nước dân chủ nhân 
dân. Trong quá trình thực hiện tầt cả các 
biện pháp này, khôi liên minh công nông 
được củng cô, ảnh hưởng của các đảng 
mác-xít - lê-nin-nít— những chiên sĩ triệt 
để nhât trong cuộc đâu tranh chồng thê 
lực phản động —đã tăng lên. Khi ủng 
hộ trên một mức độ nào đó giai cầp công 
nhân và giai câp nông dân trong việc giải 
quyêt những nhiệm vụ dân chủ chung, 
giai cầp tư sản dân tộc trước hêt chú ý 
đền các mục tiêu giai câầp riêng của mình. 
Sứ dụng sự viện trợ của phương Tây, đặc 
biệt là của các tổ chức độc quyền Mỹ, nó 
có ý định dẩn dần hướng sự phát triển 
cúa các sự biên vào quỹ đạo dân chủ - tư 


sản thông thường. Vì vậy, việc giải quyềt 
triệt để những nhiệm vụ dân chủ và chồng 
đề quôc trong tiền trình đầu tranh cách 
mạng đã vầp phải sự kháng cự ngày càng 
tăng của giai cầp tư sản. Còn lợi ích của 
quần chúng nhân dân thì buộc họ phải 
tiên rât xa hơn những cải cách dân chủ 
thông thường, đi theo con đường chuyển 
cuộc cách mạng dân chủ thành cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Trong giai đoạn thứ hai của cách mạng 
dân chủ nhân dân diễn ra quá trình sắp 
xêp lại lực lượng giai cầp. Người ta 
tiên hành cuộc đầu tranh để quôc hữu hóa 
các tư liệu sản xuât, triệt để xóa bỏ ảnh 
hưởng của các tổ chức độc quyền nước 
ngoài, dân chủ hóa hơn nữa chề độ nhà 
nước. Trong cuộc đầu tranh này, trận 
địa của giai cầp công nhân và của tầt cả 
các lực lượng tập hợp xung quanh giai 
câp công nhân đã được củng cô, ảnh 
hưởng của các đảng mác-xít - lê-nin-nít 
ngày càng phát triển và dần dần chiêm 
ưu thê, các tầng lớp tư sản khác nhau bị 
cô lập. Kêt quả là giai cầp công nhân giải 
quyêt được các nhiệm vụ của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, thiềt lập được chuyên 
chính vô sản dưới hình thức đân chủ 
nhân dân. 

Các cuộc cách mạng dân chủ nhân dân 
diễn ra trong bôi cảnh Liên Xô sử dụng 
sức mạnh và ảnh hưởng đang tăng lên 
của mình để bảo vệ các nước dân chủ 
nhân dân khỏi sự can thiệp của chủ 
nghĩa đề quôc, một sự can thiệp có thể 
gây ra nội chiền và dẫn đền tình trạng bị 
can thiệp vũ trang; Liên Xô đã giúp các 
nước ây khắc phục những khó khăn về 
kinh tê mà bọn phản động trong nước và 
ngoài nước mưu toan lợi dụng để làm 
cho tình hình gay gắt thêm và tần công 
các thành quả dân chủ của các dân tộc. 

Cách mạng dân chủ nhân dân ở các 
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nước khác nhau có những đặc điểm riêng 
của mình bắt nguồn từ trinh độ phát 
triển kinh tê, mức độ các tàn dư phong 
kiên, so sánh lực lượng giai cầp v. v. ở 
các nước ây. Những cuộc cách mạng có 
nhiều đặc điểm nhât là những cuộc cách 
mạng nổ ra tại các nước châu Á trước kia 
là thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của các 
đại cường quôc đề quôc chủ nghĩa. Song, 
mặc dù có nhiều sự khác biệt, những 
cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở đa 
sô các nước đều có những nét tiêu biểu 
nhât, đó là cơ sở xã hội rộng rãi của cách 
mạng ở các nước ây và sự quá độ dần 
dần, chủ yêu là bằng con đường hòa bình, 
từ giai đoạn dân chủ chung lên giai đoạn 
xã hội chủ nghĩa. 


CÁCH MẠNG 
GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


bộ phận cầu thành của quá rrừuh cách 
mạng thê giới thông nhầt, một hình thức 
đặc biệt của cuộc đầu tranh giai cầp - xã 
hội. Đó là sự biên chuyển sâu sắc về chính 
trị và xã hội trong đời sông nhân dân các 
nước phụ thuộc, các nước thuộc địa và 
nửa thuộc địa. Nó có nghĩa là dùng cách 
mạng để giải phóng khỏi tình trạng phụ 
thuộc thuộc địa và xóa bỏ trong tương 
lai mọi hình thức áp bức xã hội, kể cả 
hình thức áp bức tư bản chủ nghĩa. Sự 
thay thê chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa 
xã hội trên phạm vi toàn thề giới, như 
V.I.Lê-nin đã viêt, đó là cả một thời 
đại lịch sử bao gồm «cá một loạt phong 
trào dân chủ và cách mạng, kể cả những 
phong trào giải phóng dân tộc trong các 
nước chưa phát triển, lạc hậu và bị áp 
bức» (E. I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 30, tr. 146). 

Cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại năm 1917 đã tạo một 
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đà phát triển có tính chât quyêt định cho 
cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc của 
các dân tộc, nó đã làm suy yêu rầt nhiều 
chủ nghĩa đề quôc, mở đầu cuộc khủng 
hoảng của hệ thông thuộc địa của chủ 
nghĩa đề quôc. Trong những năm chiền 
đầu chồng chú nghĩa phát-xít Đức và chủ 
nghĩa quân phiệt Nhật, phong trào giải 
phóng dân tộc của các nước trên toàn 
thê giới đã không ngừng lớn mạnh, bởi 
vì trong nhận thức của các dân tộc bị áp 
bức cuộc chiên tranh chồng chủ nghĩa 
phát-xít không tách rời cuộc đầu tranh 
chông chủ nghĩa thực dân, giành quyển 
được phát triển trong tư thề có chủ 
quyền và độc lập. Trong thời kỳ sau chiền 
tranh, tầt cả những quá trình ầy đều dẫn 
đền sự tan rã của hệ thồng thuộc địa 
(xem Tan rã của hệ thông thuộc địa). 

Tuy các hình thức cách mạng giải 
phóng dân tộc hềt sức đa dạng do những 
điều kiện đặc biệt của từng nước, do 
mức độ chín muồi khác nhau của những 
tiền để khách quan và chủ quan của cách 
mạng, song cách mạng giải phóng dân 
tộc vẫn được triển khai trên cơ sở những 
quy luật chung của bước quá độ có nhiều 
giai đoạn và phức tạp từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội. 

Ở' giai đoạn đầu phong trào dân chủ, 
chồng đề quôc, chồng phong kiền của 
quần chúng nhân dân thường là rộng 
rãi, nó nhằm đạt được nền độc lập về 
chính trị, cải tạo lại bộ máy nhà nước, 
gạt bỏ các tổ chức độc quyền của nước 
ngoài, xây dựng nền công nghiệp dân 
tộc, thủ tiêu những trật tự phong kiền, 
tiền hành những cuộc cải cách ruộng đầt 
sâu sắc trên cơ sở nguyên tắc (người cày 
có ruộng». Tầt cả những nhiệm vụ này 
đều mang tính chầt dân chủ chung, và 
trong quá trình đầu tranh nhằm triệt để 
thực hiện các nhiệm vụ ầy đã hình thành 
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một mặt trận rộng rãi của các lực lượng 
chông đề quôc. 

Động lực đông đảo nhầt của dòng thác 
cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa 
thuộc địa là nông dân, họ chịu đau khổ 
nặng nề dưới ách áp bức của các tổ chức 
độc quyền nước ngoài, của bọn địa chủ 
và bọn cho vay nặng lãi người bản xứ. 
Ớ giai đoạn đầu của cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc, giai cầp nông dân chồng 
chủ nghĩa đề quôc và chê độ phong kiên, 
với tư cách là một giai cầp thông nhât. 

Giai cầp công nhân là lực lượng triệt 
để nhâầt trong cách mạng giải phóng dân 
tộc, là người đầu tranh hềt sức kiên quyêt 
và không khoan nhượng chồng lại mọi 
hình thức áp bức dân tộc và áp bức 
xã hội. Ở nhiều nước, giai cầp công nhân 
đã đóng vai trò xuât sắc trong phong trào 
giải phóng dân tộc của quần chúng, 
thường áp dụng những phương pháp 
thuần túy vô sản trong cuộc đầu tranh 
chông đê quôc: bãi công và khởi nghĩa 
vũ trang. Trên một mức độ quyêt định, 
sự triển khai thắng lợi của cách mạng 
giải phóng dân tộc phụ thuộc vào tính 
chât vững bền của khôi liên minh chiền 
đầu giữa giai cầp công nhân và nông dân, 
hạt nhân của một mặt trận dân tộc rộng 
rãi bao gồm cả những tầng lớp trung gian 
hiện nay, đặc biệt là tầng lớp ứrí thức 
tiên bộ, đại biểu của các nghề tự do, viên 
chức, phong trào thanh niên, giới sĩ 
quan, cũng như những người sản xuât 
nhỏ cùng các tầng lớp lao động phi vô 
sản khác. Mặt trận dân tộc có thế bao 
gồm một bộ phận tiên bộ trong giai câầp 
tư sản dân tộc. Tuy vai trò của giai câp 
công nhân trong cách mạng giải phóng 
dân tộc không ngừng tăng lên, nhưng ở 
nhiều nước do sô lượng ít, do lao động 
tắn mạn tại các xí nghiệp nhỏ và cực nhỏ, 
do tình trạng di chuyển nhiều và bỏ nơi 


làm việc đi chỗ khác, do tình trạng mù 
chữ phổ biền v. v. nên giai cầp công nhân 
chưa được chuẩn bị về chính trị, về tư 
tưởng và tổ chức để lãnh đạo cách mạng 
giải phóng dân tộc. Đó là nguyên nhân 
dẫn đên chỗ các đại biểu của những tầng 
lớp xã hội trung gian, của phái đân chủ 
cách mạng — họ chủ yêu dựa vào sô quần 
chúng lao động nửa vô sắn và không vô 
sản ở thành thị và nông thôn — xuât hiện 
ở hàng đầu trên vũ đài của đời sông chính 
trị ở các quôc gia non trẻ. 

Trong giai đoạn đầu, cách mạng giái 
phóng dân tộc ngày nay không giải quyêt 
trực tiêp những nhiệm vụ xã hội chủ 
nghĩa. Mục tiêu chủ yêu của nó là giải 
phóng đât nước khỏi chủ nghĩa thực 
dân, thực hiện những cải cách dân chủ 
chung. Tuy nhiên, xét về tính chât của 
nó, cách mạng giải phóng dân tộc không 
đóng khung trong phạm vi cách mạng dân 
chủ-tư sản thông thường. Trong tình 
hình các lực lượng xã hội chủ nghĩa thê 
giới ngày càng chiêm ưu thê đôi với các 
lực lượng đề quôc chủ nghĩa, cuộc đầu 
tranh chông các tổ chức độc quyển tại 
các nước tư bản tăng lên, thì cách mạng 
giải phóng dân tộc trong khi giải quyềt 
những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ, 
đã tạo ra các tiền để cẩn thiêt để triển 
khai cuộc cách mạng xã hội rộng rãi của 
quần chúng lao động chồng ách áp bức 
của bọn đề quôc, bọn phong kiền, chồng 
bọn gưan liêu phản động, chồng các tầng 
lớp thượng lưu phản dân, chồng đại tư 
bản. Quá trình cách mạng giải phóng dân 
tộc chuyển thành cách mạng dân tộc- 
dân chủ, thành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
là một trong những nét đặc trưng cho 
giai đoạn hiện nay của cuộc fổng khủng 
hoáng của chú nghĩa tư: bản. Chủ nghĩa tư 
bản, với tư cách là một hệ thông xã hội 
không còn có thể báo đảm nỏi việc ph 
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triển nhanh chóng kinh tê-xã hội của 
các nước đã được giải phóng, bảo đảm 
nổi việc giải quyêt những nhiệm vụ như 
đập tan cơ câu kinh tê thuộc địa lạc 
hậu, giành độc lập về kinh tê, nâng cao 
phúc lợi và văn hóa của nhân dân. Không 
thể giải quyêt một cách triệt để những 
nhiệm vụ này được nêu không thi hành 
các biện pháp có tính chât chông tư bản. 
Bởi vậy, ngay ở giai đoạn phát triển đầu 
của mình, cách mạng giải phóng dân tộc 
hiện nay đã biểu lộ xu hướng chông tư 
bản. Phát triển theo hướng đi lên, cách 
mạng giải phóng dân tộc tât yêu chuyển 
thành cuộc đầu tranh của nhân dân lao 
động cho con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa, hướng lên chủ nghĩa xã hội. 

Sự phát triển của cách mạng giải phóng 
dân tộc cũng chịu sự chỉ phôi của những 
quy luật tác động trong bước chuyển của 
cách mạng dân chủ-tư sản thành cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Quá trình phát 
triển ây có thể gồm cả những thời kỳ 
cao trào dâng lên mạnh mẽ, cũng như 
những thời kỳ thoái trào tạm thời. Đồng 
thời, trong tình hình diễn ra cuộc thi đua 
giữa hai hệ thông xã hội thê giới, trong 
tình hình cách mạng khoa học -kỹ thuật 
ngày càng tác động vào sự phát triển kinh 
tê và xã hội, quá trình các nước vừa giải 
phóng tiền lên chủ nghĩa xã hội cũng có 
một sô đặc điểm mới. Quá trình này có 
thể bắt đầu dù giai cầp vô sản không nắm 
bá quyền lãnh đạo và đảng vô sản không 
trực tiêp lãnh đạo (vì hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới thực hiện chức năng là 
đội tiền phong vô sản quôc tê đôi với 
phong trào giải phóng), dưới sự lãnh đạo 
của những tầng lớp trung gian hiện nay, 
của những tầng lớp lao động phi vô sản, 
của phái dân chủ cách mạng. Điều này 
có nghĩa là quá trình phát triển cách mạng 
ở những nước đã được giải phóng có thể 


tạm thời đi trước quá trình phân hóa xã 
hội và phân hóa giai câp. Các hình thức 
của quá trình này có thể, tùy theo những 
điều kiện khách quan và chủ quan của 
từng nước, rât đa dạng (hình thức hòa 
bình, hình thức vũ trang v. v.), nhưng 
vô luận thê nào cũng không tránh khỏi 
cuộc đầu tranh giai cầp căng thẳng giữa 
các lực lượng tiền bộ đã đi theo đường lỗi 
tiên lên chủ nghĩa xã hội, với các lực 
lượng phản động mưu toan hướng sự 
phát triển của đât nước theo con đường 
tư bản chủ nghĩa. 


CÁCH MẠNG 

KHOA HỌC-KỸ THUẬT— 

bước nhảy vọt về chât trong cơ cầu và 
trong quá trình phát triển của các lực 
lượng sản xuât bắt đầu vào giữa thê kỷ 
XX, một sự xây dựng lại triệt để các cơ 
sở kỹ thuật của sản xuât vật châầt. Cách 
mạng khoa học-kỹ thuật đó là một 
hiện tượng xã hội phức tạp, một quá trình 
lịch sử lâu dài có những đặc điểm sau 
đây: tính chât toàn cầu, tính chât quôc tê, 
vì thực tê nó bao trùm toàn bộ thê giới; 
tính chât bao quát, vì nó tác động đền 
tât cả các lĩnh vực sinh hoạt xã hội: tính 
chât tổng hợp, vì những biên đổi cách 
mạng xảy ra trong lĩnh vực khoa học và 
kỹ thuật mà trước đó được thực hiện một 
cách riêng lẻ, nay gắn với nhau một cách 
hữu cơ và tác động lẫn nhau. Cái côt lõi 
của cách mạng khoa học - kỹ thuật là khoa 
học phát triển vượt lên trước và biên 
thành lực lượng sản xuầt trực tiềp, còn 
bản thân sản xuât thì biền thành việc áp 
dụng một cách triệt đế khoa học hiện đại 
vào các quy trình công nghệ. Các tri thức 
khoa học được vật chầt hóa, được thể 
hiện trong các yêu tô vật chât của các lực 
lượng sản xuât (trong kỹ thuật, trong 
quy trình công nghệ của sản xuầt), trong 
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các hình thức tổ chức sản xuât tương 
ứng; các tri thức khoa học được sử dụng 
ngày càng nhiều trong hoạt động của 
người sản xuât khi họ thực hiện các chức 
năng lao động; khoa học đóng vai trò cơ 
sở lý luận của mọi quá trình sản xuât. 
Cách mạng khoa học - kỹ thuật kéo theo 
sự biên đổi về chât cơ sở quy trình công 
nghệ của sản xuât, các công cụ và các 
phương tiện lao động, các phương pháp 
và các đôi tượng gia công; nó ảnh hưởng 
đền việc tổ chức lao động, sản xuât và 
quản lý; dẫn đền sự biên đổi cơ bản địa 
Vị và vai trò của con người trong quá trình 
sắn xuât, chức năng của những người 
lao động; nó nói lên bước chuyển từ sự 
phát triển sản xuât theo chiều rộng sang 
sự phát triển theo chiều sâu. 

Xét về mục đích, hình thức, tác nhân 
kích thích, động lực và khuynh hướng 
cơ bản thì cách mạng khoa học-kỹ 
thuật trong các nước tư bản chủ nghĩa và 
xã hội chủ nghĩa phát triển khác nhau, 
mang lại những hậu quả xã hội có tính 
chât trái ngược nhau. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, 
cách mạng khoa học - kỹ thuật làm thay 
đổi cơ câu ngành nghề, chuyên môn và 
nghiệp vụ trước đây của dân cư lao động, 
làm cho sô người lao động làm thuê tăng 
lên, mâu thuẫn giai cầp tiêp tục tăng lên, 
tỷ lệ những người lao động trí óc tăng lên, 
sự đôi lập giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay sâu sắc thêm, sự bóc lột tăng 
thêm, sô công nhân làm việc không đủ 
ngày công ngày một đông, nạn thât 
nghiệp tăng lên. Cách mạng khoa học - kỹ 
thuật đấy nhanh các quá trình liên kêt 
sắn xuât tư bắn chủ nghĩa, làm phá sản 
các xí nghiệp nhỏ và hình thành các tổ 
chức độc quyển lớn. Kêt quả là nó làm 
tăng tính không ốn định bên trong của 
chú nghĩa tư bản, làm cho mâu thuẫn của 


nó thêm sâu sắc, góp phần tạo nên những 
tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, 
chê độ sở hữu toàn dân về tư liệu sản 
xuât, tình trạng không có những mâu 
thuẫn đôi kháng, sự quản lý xã hội một 
cách khoa học, sự phát triển nền kinh tê 
quôc dân có kê hoạch, sự tham gia rộng 
rãi của quần chúng lao động vào việc 
quản lý sản xuât, sự thỏa mãn những nhu 
cầu vật chât và tinh thần không ngừng 
tăng lên của mọi người, tình trạng không 
có thât nghiệp, việc áp dụng triệt để chính 
sách kỹ thuật nhà nước thông nhât— 
tầt cả những điều đó cho phép giải quyêt 
có kêt quả nhiệm vụ triển khai cách 
mạng khoa học-kỹ thuật. Do đó, kêt 
hợp những thành tựu của cách máng 
khoa học - kỹ thuật với những ưu việt của 
hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa, phát 
triển rộng rãi hơn nữa những hình thức 
kêt hợp khoa học với sản xuât vôn có 
của chê độ xã hội chủ nghĩa, là một nhiệm 
vụ có ý nghĩa lịch sử rât quan trọng. 
Đồng thời, tiền bộ khoa học- kỹ thuật 
toàn diện và nhanh chóng là điều kiện 
nhât thiêềt phải có của công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản mà cơ sở vật 
chât chỉ có thể là một nền kỹ thuật tiên 
tiên được xây dựng trên cơ sở những 
thành tựu mới nhât của khoa học (xem 
Cơ sở vật chât-kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sán). Trong khi tạo ra bước ngoặt 
trong các lực lượng sản xuât của xã hội, 
cách mạng khoa học - kỹ thuật đồng thời 
lại tác động đền cả sự phát triển các quan 
hệ sản xuât. Trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa, tiền bộ khoa học - kỹ thuật và tiên 
bộ xã hội đi liền nhau, tác động qua lại 
với nhau một cách chặt chẽ. Những kêt 
quả về mặt xã hội của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, sự tác động của nó đôi với 
cơ câu xã hội, đôi với sự phát triển tỉnh 
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thần của những người lao động là hêt 
sức đa dạng. Cách mạng khoa học- kỹ 
thuật dẫn đên những biên đổi sâu sắc 
trong sự phân công lao động xã hội, đền 
những biên đối về điều kiện, tính chât, 
cơ câu lao động, và đặt ra những đòi hỏi 
cao hơn đôi với trình độ nghiệp vụ của 
người lao động. Trong toàn bộ khôi 
lượng tiêu phí về lao động, tỷ trọng của 
lao động trí óc tăng lên cả trong phạm vi 
toàn bộ nền kinh tê quôc dân cũng như 
trong khuôn khố của từng xí nghiệp. 
Điều đó dẫn đền những chuyến biên tiên 
bộ trong cơ câu xã hội của các tập thể sản 
xuât. Tỷ lệ người lao động chân tay nặng 
nhọc giảm bớt, lĩnh vực áp dụng lao 
động chân tay trình độ nghiệp vụ thâp 
cũng thu hẹp lại, sô lượng và tỷ trọng 
những người lao động có trình độ nghiệp 
vụ cao tăng lên nhanh chóng. Những 
nghề nghiệp gắn liền với kỹ thuật cũ kỹ 
mât dần, những hình thức lao động mới, 
phức tạp hơn xuât hiện. Khôi lượng sử 
dụng lao động kỹ sư và kỹ thuật trong 
sản xuât tăng lên. Việc áp dụng / động 
hóa dẫn đền sự cẩn thiêt phải chuyển 
những người lao động đã được giải 
phóng sang những khu vực sản xuât 
khác, và điều đó thường gắn liền với 
việc dạy nghề mới cho họ. Nội dung lao 
động phong phú thêm, tât cả các loại lao 
động cơ bản đều có những nét hoạt động 
sáng tạo, và điều đó góp phần biên lao 
động thành nhu cẩu thiêt thân đầu tiên 
của mỗi người. Sự thay đổi môi tương 
quan và cơ cầu của lao động được vật 
chât hóa và lao động sông, của (hời gian 
nhàn rỗi và thời gian làm việc cũng góp 
phần vào việc này. Cách mạng khoa 
học - kỹ thuật là nhân tô mạnh mẽ khắc 
phục những sự khác biệt chủ yều giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay, 
giữa thành thị và nông thôn (xem Xó¿ bó 


sự: khác biệt giữa thành thị và nông thôn), 
bởi vì nó thúc đẩy việc biên lao động 
nông nghiệp thành một dạng của lao 
động công nghiệp. Chính vì thê mà cách 
mạng khoa học -kỹ thuật đóng vai trò 
một trong những đòn bẩy để hình thành 
một xã hội thuần nhât về mặt xã hội, tạo 
những điều kiện cho sự phát triển hài 
hòa của lực lượng sản xuât chủ yêu là 
những người lao động (xem PÚát triển 
toàn diện của cá nhân). 

Chí trong những điểu kiện của chủ 
nghĩa xã hội thì cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật mới có được một phương 
hướng đúng đắn, đáp ứng lợi ích của 
con người và xã hội. Và ngược lại chí 
trên cơ sở đẩy nhanh sự phát triển của 
khoa học và kỹ thuật thì mới có thể giải 
quyêt được những nhiệm vụ cuôi cùng 
của cuộc cách mạng xã hội: xây dựng xã 
hội cộng sản chủ nghĩa. Trong khuôn khổ 
của hệ thông xã hội chủ nghĩa thề giới, 
cách mạng khoa học - kỹ thuật tạo những 
tiền để để san bằng trình độ phát triển 
kinh tê và khoa học-kỹ thuật của các 
nước nằm trong hệ thông. Sự liên kêt 
kinh tê xã hội chủ nghĩa góp phần vào 
việc này (xem Liên kềt xã hội chú nghĩa). 
Việc triển khai cách mạng khoa học - kỹ 
thuật ở các nước xã hội chủ nghĩa diễn 
ra không phải tự phát mà là có kề hoạch, 
đóng vai trò chủ yêu ở đây là hoạt động 
tích cực, có ý thức của quần chúng lao 
động dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà 
nước. 

Các quan niệm tư sản về cách mạng 
khoa học-kỹ thuật mặc dầu cái vẻ 
bể ngoài hềt sức đa dạng của chúng 
đều nhằm tạo nên một thứ lý thuyềt khác 
với chủ nghĩa cộng sản khoa học, đều 
nhằm luận chứng rằng cách mạng xã hội 
là không cần thiềt bởi vì dường như cách 
mạng khoa học-kỹ thuật có thể thực 
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hiện được chức năng của cuộc cách mạng 
đó. Các quan niệm này quy sự tiên bộ 
xã hội thành tiên bộ kỹ thuật và nhằm 
phục vụ cho những lý luận xã hội học 
chung như lý luận về «sự hội tụ». «xã 
hội sau công nghiệp», «kỷ nguyên kỹ 
thuật điện tử». 


CÁCH MẠNG KHÔNG NGỪNG-- 
sự phát triển của quá trình cách mạng 
từ những hoạt động đầu tranh dân chủ - 
tư sản chông chê độ phong kiên đền 
cuộc đầu tranh chông chủ nghĩa tư bản 
và đền việc giai cầp vô sản lên nắm chính 
quyền. 

Tư tưởng cách mạng không ngừng là 
sự tổng kêt kinh nghiệm đâu tranh giai 
cầp của quần chúng lao động trong các 
cuộc cách mạng tư sản và dân chủ -tư 
sản, và trước hêt là kinh nghiệm của cuộc 
cách mạng năm 1848 ở Pháp mà trong 
tiên trình của nó, giai câp vô sản Pháp đã 
thử đưa ra những yêu sách của mình 
nhằm chông lại tư bắn. Đương nhiên, 
trong thời gian đó, việc ây đã thât bại, 
nhưng nó đã bộc lộ khuynh hướng phát 
triển nội tại của cuộc đầu tranh giai cầp 
và cho thây môi liên hệ của cuộc đâu 
tranh vì dân chủ với cuộc đầu tranh vì 
chủ nghĩa xã hội. 

€C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã nêu lên 
tư tưởng cách mạng không ngừng trong 
«Lời kêu gọi của Ủy ban trung ương gửi 
Đồng minh những người cộng sản» 
(năm 1850): «...Lợi ích và nhiệm vụ của 
chúng ta là ở chỗ tiên hành cách mạng 
không ngừng cho đền khi nào các giai cầp 
có ít nhiều của cái bị tước quyền thông trị 
và giai cầp vô sản giành được chính quyền 
nhà nước» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 7, tr. 261). 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác quan 
niệm cách mạng không ngừng là cuộc 


đầu tranh chính trị gay gắt có tỉnh giai 
câp có thể dẫn đên sói chiên, là cuộc đầu 
tranh mà trong đó giai cầp vô sản lúc 
đầu chông thê lực phán động phong kiền 
(trong sự liên minh với tât cả các giai 
câầp và các tầng lớp đôi lập với chúng). 
sau đó chông bọn đại tư sản và các lực 
lượng chính trị đại diện cho chúng, cuôi 
cùng là chông bọn dân chủ tiểu tư sản 
mà những lời nói giả danh xã hội chủ 
nghĩa của chúng chỉ che đậy cho ý đổ 
ctôt đẹp» là «thủ tiêu tình trạng tư bản 
lớn áp bức tư bản nhỏ, tư sản lớn áp bức 
tư sản nhỏ» (C. Ä#ác và Ph. Ang-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 7, tr. 259). Kinh 
nghiệm đầu tranh giai cầp trong điều kiện 
chú nghĩa đề quôc đã cho thầy cần phái 
phát triển một cách sáng tạo hơn nữa tư 
tưởng cách mạng không ngừng, có lưu 
ý đên hoàn cảnh mới. Việc đơn thuần sơ 
lược hóa tư tưởng này dẫn đền chỗ 
xuyên tạc nó, như đã xảy ra trong ‹lý luận 
về cách mạng thường trực» của L. Tơ- 
rôt-xki (xem 7Tơ-rôt-xki (Chủ nghĩa)) 
là lý luận biểu hiện cái tư tưởng cách 
mạng tiểu tư sản mà học thuyềt mác-xit 
về cách mạng không ngừng đã chia mũi 
nhọn đầu tranh vào. Trong chủ nghĩa 
Mác, tư tưởng về cách mạng không ngừng 
hoàn toàn không phải là kêu gọi 
đầu tranh «thường trực» để chông lại 
tât cả mọi người và tầt cả mọi cái, mà là 
yêu cầu phải phát triển quá trình cách 
mạng, phải có môi liên hệ qua lại 
giữa cuộc đâu tranh nhằm thực hiện các 
nhiệm vụ dân chủ với cuộc đầu tranh 
nhằm cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội, 
phải thay đổi các mục tiêu của phong trào 
trong tiên trình đầu tranh, tập hợp lại 
các lực lượng giai cầp và chính trị. 
lập lại với ‹dý luận về cách mạ 
trực» là thứ lý luận không 
đền giai cầp nông dân và nói ch 
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đêm xỉa đền các đồng minh của giai câp 
công nhân, học thuyêt mác-xít về cách 
mạng không ngừng bao gồm một cách 
hữu cơ vân đề về hành động chung với 
các tầng lớp phi vô sản và các lực lượng 
chính trị trong giai đoạn nào đó của phong 
trào, về những thỏa hiệp và nhân 
nhượng có thể được đôi với các đồng 
minh. Nhảy qua giai đoạn dân chủ -tư 
sản trong sự phát triển của cách mạng, 
phủ nhận khả năng cách mạng của giai 
câp nông dân và phủ nhận sự liên minh 
với họ, có nghĩa là thi hành đường lôi 
tả khuynh, biệt phái và biên «lý luận về 
cách mạng thường trực» thành một kê 
hoạch phiêu lưu gây ra thât bại, còn việc 
coi thường khả năng thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội trong một nước lại đã hạ 
thầp tư tưởng về sự không ngừng của 
quá trình cách mạng thê giới xuông thành 
những lời kêu gọi xuât khâu cách mạng. 

Lý luận của Lê-nin về sự chuyên biên 
của cách mạng dân chủ-tư sản thành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự phát 
triển thật sự của tư tưởng mác-xít về 
cách mạng không ngừng. V. I. Lê-nin 
viêt: «..từ cách mạng dân chú, chúng 
ta sẽ bắt đầu chuyển ngay và chính là tùy 
theo lực lượng của chúng ta, lực lượng 
của giai câp vô sản giác ngộ và có tổ 
chức, mà chuyển ngay lên cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Chúng ta chủ trương làm 
cách mạng không ngừng›» (E. !. Lê-nỉ. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. ll, tr.28l). Lê-nin 
đã xuât phát từ chỗ cẩn phân biệt rõ 
ràng hai giai đoạn cách mạng —giai 
đoạn đâu tranh cho những cải cách dân 
chú và giai đoạn đầu tranh cho chủ nghĩa 
xã hội, và cần đề ra đường lôi chiên lược 
riêng cho từng giai đoạn. Tư tưởng của 
Mác về /iên mình giữa giai cấp công nhân 
với nóng dán đã được phát triển thêm, 


trong đó không những nói đên sự cần 
thiêt phải ủng hộ cuộc đâầu tranh của giai 
cầp vô sản bằng cuộc chiên tranh nông 
dân, mà còn nói cả đên việc bô trí các 
lực lượng giai câp trong tiên trình đầu 
tranh chông chê độ Nga hoàng cũng như 
trong thời kỳ chuấn bị cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. Vì trong thời kỳ chủ 
nghĩa đê quôc giai câp đại tư sản đã mât 
hêt mọi khả năng cách mạng của nó, cho 
nên lý luận của Lê-nin về việc chuyển 
cách mạng dân chủ thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa đã lây việc đầu tranh 
kiên quyêt chông giai câp tư sản để giành 
độc quyển lãnh đạo trong phong trào dân 
chủ -cách mạng, đặt làm điều kiện cho 
sự liên minh vững chắc của giai câp vô 
sản với nông dân. Sở di có đường lôi 
sách lược ây còn là vì vân để cơ bản 
trong cách mạng dân chủ- tư sản ở Nga 
là vân đề ruộng đât và vì lợi ích của giai 
cầp tư sản đôi với chê độ sở hữu lớn về 
ruộng đât khác về căn bản với lợi ích của 
quần chúng nông dân. Trong những điều 
kiện khi các vân đề giái phóng dân tộc 
là trung tâm của cuộc đầu tranh dân chủ, 
thì ở giai đoạn đầu của quá trình này, 
hoàn cảnh quy định sự hợp tác của giai 
câp vô sản với một bộ phận giai câp tư 
sản có tỉnh thần yêu nước. Trong hoàn 
cảnh đó, tuyệt đôi không được lãng quên 
vần đề đâu tranh tư tưởng, vân đề xác 
lập tư tướng của chủ nghĩa xã hội khoa 
học trong phong trào giải phóng. 

Cuộc rổng khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư: bản ngày thêm gay gắt, đã làm cho lợi 
ích của giai câp tiểu tư sản, của các zổng 
lớp trung gian ngày càng đồi lập với lợi 
ích của giai câp tư sản độc quyền; hơn 
nữa, tình trạng đó còn đặc biệt nghiêm 
trọng trong trường hợp đại tư bản độc 
quyển mang tính chât là tư bản nước 
ngoài, thực dân mới. Trong những điều 
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kiện đó, cuộc đầu tranh của giai cầp tiếu 
tư sắn chồng lại đại tư bản, xét về khách 
quan, dọn đường cho các cuộc cái tạo 
xã hội chủ nghĩa. Từ đó đặt ra vân để về 
sự hợp tác, về việc thành lập một chính 
phủ cách mạng, trong đó giai cầp vô sản 
có thế tham gia cùng với giai câp nông 
dân, tầng lớp tiểu tư sản thành thị, giai 
cầp tư sắn dân tộc. Vân để này đã được 
giải quyêt trong chủ nghĩa Mác-Lê-nin 
ở kêt luận về khá năng có một chính phủ 
cách mạng lâm thời là nền chuyên chính 
của giai cầp vô sản và giai cầp nông dân, 
nền chuyên chính dân chủ cách mạng của 
nhân dân (xem thêm Dán chú cách mạng). 
Như vậy, giai cầp vô sắn có thể và cẩn 
phái thúc đấy sự phát triển của các quá 
trình cách mạng không chỉ từ dưới lên, 
bằng các hành động của quần chúng, mà 
còn từ trên xuông, bằng cách tham gia 
vào chính phủ dân chủ cách mạng. 

Tư tưởng mác-xít-lê-nin-nít về cách 
mạng không ngừng, lý luận về việc 
chuyến cách mạng dân chủ - tư sắn thành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đang được 
xây dựng vả cụ thế hóa trên cơ sở kinh 
nghiệm của các nước khác nhau, của các 
phong trào dân chủ cách mạng và giải 
phóng dân tộc khác nhau. 


CÁCH MẠNG TƯ SÁN— 

phương thức chuyến từ hình thái kinh 
tê-xã hội phong kiên sang hình thái 
kinh tê-xã hội tư bản chủ nghĩa, được 
thực hiện bằng cuộc đâu tranh giai cầp 
quyềt liệt giành chính quyển giữa tập 
đoàn phản động cẩm quyển ớ bên trên 
với nhân dân. 

Tiền để khách quan của cách mạng 
tư sản là những biên đổi căn bắn trong 
phương thức sắn xuât ở trong lòng xã 
hội phong kiên (sự phát triển mạnh mẽ 
của lực lượng sắn xuât, sự hùng mạnh 


về kinh tê của giai cầp tư sắn được củng 
cô v. v.). Nhiệm vụ phát triển hơn nữa 
nền sản xuât nhằm mục đích thu lợi 
nhuận đã đặt giai cầp tư sắn trước sự 
cần thiêt phải giành chính quyển mà sau 
đó chúng dùng làm đỏn bẩy để xây dựng 
lại toàn bộ chê độ xã hội nhằm phục vụ 
lợi ích của mình. Trong quá trình chuẩn bị 
và trong tiên trình của cách mạng tư sản, 
đứng về phía giai cầp tư sản có những 
quần chúng bị bóc lột tương đôi đông 
đảo, những quần chúng này, đứng về 
mặt khách quan mà nói, quan tâm đền 
việc thiêt lập trật tự xã hội mới vì 
nó đã đem lại cho họ một quyền tự 
do tương đôi rộng rãi và một địa vị độc 
lập. Trong cách mạng tư sản, chiều sâu 
của những cái cách xã hội và chính trị 
được quyêt định phần nhiều bởi so 
sánh lực lượng được hình thành trong 
nội bộ khôi liên minh chông phong kiên: 
cuộc cách mạng sẽ càng triệt đế và càng 
câp tiên, nều những quần chúng bị áp 
bức nhiều nhât—những quần chúng 
này đưa ra và tìm cách thực hiện những 
yêu sách kinh tê và chính trị riêng của 
mìnhh—tham gia càng rộng rãi trong 
cuộc cách mạng ây. Nều những (tầng 
lớp» xã hội «ở bên dưới» in được dâu 
ân mạnh mẽ vào tiên trình các sự biên 
thì cuộc cách mạng sẽ mang tính chât 
nhân dân thật sự. Cách mạng tư sản 
kiểu này được gọi là cách mạng dân 
chủ - tư sắn. Tuy nhiên, tình trạng chưa 
phát triển về chính trị và tình trạng thiêu 
tổ chức của quần chúng lao động 
tình trạng này phản ánh trình độ khách 
quan chưa phát triển của các quan hệ 
xã hội —là nguyên nhân dẫn đền chỗ 
giai cầp tư sản dẩn dần, thông thường 
là bằng các thủ đoạn khủng bô đẫm máu, 
đưa cuộc đầu tranh cách mạng mang 
tính chât tự phát của nhân dân vào 
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khuôn khố lịch sử tương ứng với thời 
đại. Ở' đây biểu lộ tính quy luật đặc thù 
của cách mạng tư sản—-tính tât yêu 
của bước thụt lùi trở lại €. Mác đã 
viêt như sau: «Các cuộc cách mạng tư 
sản... lướt nhanh như bay từ thắng lợi 
này đền thắng lợi khác, trong đó những 
hiệu quả đẩy kịch tính càng về sau càng 
rực rỡ hơn trước, con người và mọi 
vật xung quanh như thể được chiêu dọi 
bởi pháo bông, ngày nảo cũng đẩy khí 
thê phần chân, song chúng nhanh chóng 
trôi qua, nhanh chóng đạt tới đỉnh cao, 
và xã hội rơi vào trạng thái váng vât 
kéo dài, trước khi nó kịp tỉnh táo nhận 
thức rõ những kêt quả thời kỳ bão táp 
và đột phá của mình» (C. Mác và Ph. 
Ang-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t.8, tr. 
122 - 123). 

Là bước chuyến sang hình thái kinh 
tề- xã hội mới, cách mạng tư sản được 
thực hiện vào những thời kỳ khác nhau 
tại các nước khác nhau, tùy theo mức 
độ chín muồi của những điều kiện và 
những tiền đề cần thiềt tại các nước ây. 
Thông thường, nó được thực hiện dưới 
dạng tống hòa các cuộc cách mạng (đôi 
khi diễn ra cách nhau rầt xa về thời gian) 
và những cuộc cái cách xã hội mà trong 
đó mỗi cuộc đều biểu thị — nêu ta không 
nói đên những bước ngoắt ngoéo và 
sai lệch không tránh khỏi — một sự tiên 
lên hơn nữa theo con đường phát triển 
tư bản chủ nghĩa. 

Những cuộc cách mạng tư sản đầu 
tiên và còn rầt kém phát triển đã diễn 
ra ở Tây Âu vào thê kỷ XVI. Cuộc chiền 
tranh nông dân ở Đức xảy ra năm 1525 
đã mang tính chât một cuộc cách mạng 
tư sản; tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân 
(nguyên nhân chủ yêu là sự yêu ớt của 
giai cầp tư sản) nên phong trào rộng 
rãi chông phong kiền này của nhân dân 
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lao động đã không chuyến thành cuộc 
đầu tranh chính trị giành chính quyển 
nhà nước. Tại Hà Lan, nhờ cuộc đầu 
tranh gay gắt chông bọn xâm lược 
nước ngoài, nhân dân đã đánh đuổi 
được bọn xâm lược Tây Ban Nha và 
thiêt lập nền cộng hòa tư sản đầu tiên. 

Cuộc cách mạng Anh hồi thê kỷ XVH 
là một cuộc cách mạng tư sắn đánh dâu 
thời đại tư bản chủ nghĩa đã đền. Một 
trong những đặc điểm nổi bật của cuộc 
cách mạng này là tính chât chưa phát 
triển của quá trình cách mạng, những 
yêu sách kinh tề-xã hội và chính trị 
lại bị bao phủ bằng lớp vỏ tôn giáo. Thực 
chât xã hội của cuộc cách mạng ầy là 
đầu tranh chồng chề độ chuyên chề về 
chính trị; những gôc rễ của cuộc cách 
mạng ây nằm trong tình cảnh của quần 
chúng lao động, của những nông dân 
bị phá sản và ở đâu cũng bị bọn lãnh chúa 
đuổi khỏi ruộng đầt. 

Cuộc đại cách mạng Pháp những năm 
1789-1794 là cuộc cách mạng tư sản 
cố điển (xét cá về những hình thức đầu 
tranh, về quy mô các sự biền lẫn về mức 
độ tham gia của nhân dân lao động vào 
cuộc cách mạng đó). Xét về nội dung cơ 
bản của nó, cuộc cách mạng này là kềt 
quả và biểu hiện của những phong trào 
nhân dân mạnh mẽ chồng bọn bóc lột. 
Vì thề, không phải ngẫu nhiên mà ngay 
sau đợt tần công đẩu tiên của cách mạng, 
giai cầp đại tư sắn lên cẩm quyển đã cô 
gắng (trần an» quẩn chúng. Chính ý đồ 
này đã được thế hiện qua (Tuyên ngôn 
về quyền con người và quyển công đân» 
năm 17§9, đã tuyên bồ tầt cá đều bình 
đẳng, nhưng lại tuyên bồ quyển tư hừu 
là thiêng liêng. Đỉnh cao của cuộc cách 
mạng này là nền chuyên chính của phái 
Gia-cô-banh, những đại biểu cách mạng 
nhầt của giai cầp tư sản. Khi đạt đền 
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điểm cao nhât, cuộc cách mạng này đã 
vượt ra ngoài giới hạn những cái cách 
tư sắn. Tuy nhiên, những tầng lớp nhân 
dân nghèo khó nhât thì vẫn không thỏa 
mãn; do những điều kiện khách quan, 
cuộc cách mạng tư sắn ây đã không thủ 
tiêu được tình trạng xã hội phân chia 
thành người giàu và người nghèo; trên 
lá cờ của cuộc cách mạng này đã ghi: 
quyển tư hữu là bât khả xâm phạm. 
Mặc dù cuộc cách mạng Pháp 1789 - 1794 
thực chât là cuộc cách mạng tư sắn và 
có tính hạn chẽ của nó nhưng nó đã có 
ảnh hướng tiền bộ rât to lớn đền quá 
trình phát triển lịch sử. Kêt quả của 
nó là tại các nước chủ yêu, quan hệ sở 
hữu tư sản và các quyển tự do chính trị 
đã được thiệt lập. 

Do ảnh hưởng các cuộc cách mạng tư 
sắn thê kỷ XVII và XVII, chê độ chuyên 
chẽ ở một sô nước đã buộc phải thi hành 
những cải cách tuy hêt sức nửa vời, 
song đã mớ ra một sô khả năng để các 
nước này phát triển theo con đường 
tư sắn (cuộc cái cách nông dân năm 1861 
ở nước Nga v. v.). Song tình hình ây đã 
làm cho sự phát triển của quá trình cách 
mạng trở nên phức tạp: thông thường 
giai cầp tư sắn thây rằng điểu có lợi 
hơn là thi hành những sự thỏa hiệp, 
đẩn dẩn chiêm đoạt chính quyển, chứ 
không phái là liên minh với các tầng lớp 
cầp tiên trong xã hôi. Các cuộc cách 
mạng nổ ra vào những năm 1848- 1849 
ở Đức, ở Áo và ở một sô nước khác, 
rồi sau đó cả ở một sô nước châu Á, 
chính là mang tính chầt nứa vời như thê 
do sự hèn yêu phán bội của giai cầp tư 
sắn. Trong những điểu kiện như vậy, 
đặc biệt là vào lúc bước sang thời đại 
œgiai cầp tư sản tiền bộ chuyển thành 
tư bán tài chính phán động và tôi phán 
động» (V. I. Lé-nim. Toàn tập, tiềng 


Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 26, tr. 176) thì vai trò bá quyển lãnh 
đạo cách mạng tư sản bắt đầu ngày càng 
thường thường và rõ ràng chuyến từ tay 
giai cầp tư sản sang tay giai câp vô sản 
(xem Bá quyền lãnh dạo cúa giai câp vô 
sản). Vai trò đó của giai cầp vô sắn với 
tư cách người nắm bá quyền lãnh đạo 
phong trào giải phóng, đã được thế hiện 
rõ qua các sự biên trong cuộc cách mạng 
dân chủ -tư sản Nga những năm 1905- 
1907. 

Bá quyền lãnh đạo của giai cầp vô sản 
trong cách mạng tư sản làm thay đổi 
về chât xu hướng và tiền trình của cuộc 
đầu tranh chính trị: người ta ngờ vực 
chính ngay bắn thân sự cần thiêt phái 
chuyển chính quyền nhà nước vảo tay 
giai cầp tư sắn. Người ta thây xuât hiện 
khả năng chuyển cách mạng tư sản 
thành cách mạng xã hội chú nghĩa thông 
qua nhiều hình thức chuyến tiềp khác 
nhau, đặc biệt là thông qua chuyên chính 
công nông. Điều kiện cần thiêt đế thực 
hiện việc này là sự liên minh của giai cầp 
vô sản với tât cá quần chúng lao động và 
bị bóc lột, trước hêt là với nông dân, 
là sự lãnh đạo họ một cách khôn khéo. 
Ở' các nước khác nhau, quá trình chuyển 
cách mạng tư sản thành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa được thực hiện theo 
những cách khác nhau. ớ Nga quá trình 
ây được triển khai trong tiền trình đầu 
tranh chính trị từ tháng Hai đên tháng 
Mười 1917. Quá trình này mang những 
hình thức đặc thù tại các nước Đông Âu 
và châu Á vào thời kỳ cuôi và sau cuộc 
chiên tranh thê giới thứ hai (xem Cách 
mạng dân chú nhân dân). 

Trong điều kiện hiện nay, sự tổn tại 
của hệ thông xã hội chủ nghĩa thề giới 
có ánh hướng đặc biệt đền sự phát triển 
của cách mạng tư sắn. Ở' nhiều nước, 
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các phong trào giải phóng dân tộc— 
xét về nội dung, đó là các cuộc cách mạng 
tư sản —do mang xu hướng chông đề 
quôc và nhờ sự ủng hộ của các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa nên đã có khuynh hướng 
dần dần vượt ra ngoài giới hạn các 
cuộc cải cách tư sản (xem Con đường 
phát triển không tứ bản chủ nghĩa). 


CÁCH MẠNG VĂN HÓA — 

những cuộc cái tạo trong lĩnh vực văn 
hóa, được thực hiện trong môi liên hệ 
với những nhiệm vụ triệt để cải tạo xã 
hội (thay đối bản chât xã hội của văn 
hóa, tạo ra trong một thời hạn ngắn 
nhâầt những điều kiện để chuyển từ văn 
hóa tư sản sang văn hóa xã hội chủ nghĩa 
v. v.). Trong các tác phẩm của V. I. Lê-nin 
đã luận chứng tính tât yêu của cách 
mạng văn hóa. Người chứng minh rằng 
trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản toàn 
bộ những tiền để văn hóa để xây dựng 
một xã hội mới không thể chín muồi, 
phần lớn trong đó chỉ được tạo ra sau 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cách 
mạng văn hóa tạo khả năng để giải quyêt 
những nhiệm vụ quan trọng nhât như 
việc áp dụng tổ chức lao động mới, hệ 
thông quản lý mới, thực hiện dân chủ 
rộng rãi trong tât cả các lĩnh vực hoạt 
động xã hội, giáo dục tư tưởng, đầu tranh 


với đạo đức tư sản, tôn giáo (xem Tân ` 


dư của quá khứ trong ý thức và hành vì 
của con người). Lê-nin nhần mạnh rằng 
cách mạng văn hóa, dù thê nào cũng 
không có nghĩa là sự phủ định vô căn 
cứ toàn bộ nền văn hóa trước đó, từ bỏ 
những cái hay cái đẹp mà loài người đã 
đạt được. 

Những nhiệm vụ và hình thức cụ thể 
của cách mạng văn hóa phụ thuộc vào 
trình độ văn hóa và cơ câu của đời 
sông văn hóa trong xã hội, được hình 


thành trước đó ở một nước nhât định. 
Chúng mang dầu ân của những đặc điểm 
lịch sử và dân tộc của những nước bước 
vào con đường triệt để cải tạo xã hội. 
ở Nga những thành tựu văn hóa còn 
là điều khó lĩnh hội đôi với quảng đại 
nhân dân, tình trạng mù chữ có tính 
quần chúng là di sản nặng nề của quá 
khứ. Hành động đầu tiên của cách mạng 
văn hóa đã là biên tât cả các cơ quan 
văn hóa——các viện bảo tàng, nhà hát, 
thư viện v. v., thành sở hữu nhà nước. 
Tât cả đều trở thành tài sản của nhân 
dân. Năm 1918, Hội đồng bộ trưởng 
dân ủy—cơ quan tôi cao của chính 
quyền nhà nước nước Nga xô-viêt——ra 
sắc lệnh «Về việc xóa bỏ tình trạng mù 
chữ trong dân cư Cộng hòa liên bang 
xã hội chủ nghĩa xô-viêt Nga». Có những 
hình thức tổ chức rât đa dạng để dạy 
những người không biêt chữ. Năm 1923 
đã thành lập hội tình nguyện (Đả đảo 
nạn mù chữ». Cuộc đầu tranh nhằm xóa 
bỏ tình trạng mù chữ phát triển đặc biệt 
rộng rãi vào những năm 1928-1932 
với sự tham gia của đoàn thanh niên 
cộng sắn trên một quy mô rộng lớn. 
Đồng thời, cuộc cải cách giáo dục trường 
học và giáo dục đại học cũng được thực 
hiện. Trường phổ thông lao động thông 
nhât được thành lập vào năm 1918. 
Đã xóa bỏ những hạn chê tồn tại ở nước 
Nga Nga hoàng trong việc nhập học 
tại các trường cao đẳng. Học tập trong 
các trường phô thông và các trường cao 
đẳng được miễn học phí. Học sinh nghèo 
được giúp đỡ, sinh viên được cầp học 
bồng. Các hệ công nhân được thành lập đề 
bồi dưỡng cho thanh niên công nhân, 
nông dân chuẩn bị thi vào các trường 
cao đẳng. Thành phần xã hội của sinh 
viên dần dần thay đổi: thành phần xuât 
thân từ công nhân, nông dân ngày một 
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nhiều. Phụ nữ được quyển bình đẳng 
với nam giới về học tập. Các cơ quan 
ngoài nhà trường đã thực hiện một công 
tác giáo dục, bồi dưỡng to lớn: các thư 
viện, câu lạc bộ, phòng đọc sách, cung 
văn hóa, viện bảo tàng v. v.. Tât cả 
những việc làm đó đã tạo điều kiện đẻ 
hình thành ở Liên Xô một đội ngũ øí 
(hức mới, gắn liền lợi ích của mình với 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
để cho quần chúng nhân dân rộng rãi 
tham gia tích cực vào mọi lĩnh vực của 
đời sông xã hội. Nhịp độ phát triển văn 
hóa cao là nét đặc trưng cho các biên 
khu trước đây của nước Nga. Ở' đây đã 
thành lập những trường phổ thông dạy 
bằng tiềng mẹ đẻ và những trường cao 
đẳng. Nhiều dân tộc lần đầu tiên có chữ 
viềt của mình. Nghệ thuật dân tộc phát 
triển, giới trí thức dân tộc lớn dần. 
Cách mạng văn hóa đã được thực hiện 
dưới sự lãnh đạo của nhà nước với sự 
tham gia hêt sức rộng rãi của quần chúng 
lao động. 

ở một loạt nước dân chủ nhân dân 
ở châu Âu ngay dưới chủ nghĩa tư bản 
dân cư đã đạt được trình độ văn hóa 
khá cao (Đức, Tiệp Khác). Bởi vậy ở 
đây không có nhiệm vụ xóa nạn mù chữ. 
Tuy nhiên ở Đức chứ nghĩa phát-xít 
không thể không ảnh hưởng đền đời 
sông tỉnh thần của xã hội; ở Tiệp Khắc 
thê giới quan tư sắn được phổ biên rộng 
rãi trong các tầng lớp xã hội khác nhau. 
Đặc điểm của cách mạng văn hóa ở Bun- 
ga-ri là đa sô trí thức dân tộc luôn luôn 
gắn bó chặt chẽ với nhân dân, có tỉnh 
thần tiên bộ. Ó' Hung-ga-ri và Ba Lan 
ảnh hướng của nhà thờ Thiên chúa giáo 
rầt mạnh. Việt Nam, Cộng hòa dân chủ 
nhân dân Triểu Tiên, Cu-ba bắt buộc 
phải thanh toán nạn mù chữ nặng nề của 
nhân dân lao động. 


Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội phát 
triển, ý nghĩa của yêu tô văn hóa -tinh 
thần của cuộc sông đang tăng lên. Những 
thành tựu văn hóa đang tạo khả năng 
mới cho công tác tư tưởng và công tác 
giáo dục. Những điều kiện mới để phát 
triển sản xuât tỉnh thần được hình thành 
trên cơ sở sử dụng những thành tựu của 
cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện 
tại. 


CÁCH MẠNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — 

cuộc cách mạng xã hội sâu sắc nhầt trong 
lịch sử xã hội có giai cầp, phương thức 
quá độ từ hình thái kinh tề-xã hội tư 
bản chủ nghĩa sang hình thái kinh tê- 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. Đó là bước 
nhảy vọt vĩ đại trong quá trình phát 
triển xã hội, nó bao gồm cả một tổng 
hợp những cuộc cải tạo chầt lượng và 
có tính chầt quyêt định trong cơ cầu 
kinh tê-xã hội và chính trị của xã hội: 
giai cầp công nhân liên minh với các tầng 
lớp lao động khác giành chính quyền, 
phá hủy bộ máy nhà nước đàn áp quần 
chúng trước đây và thành lập nhà nước 
chuyên chính vô sản, xác lập chề độ công 
hữu về tư liệu sản xuât và xây dựng hệ 
thông điều tiềt của xã hội đôi với những 
quá trình kinh tê và xã hội, loại bỏ mọi 
hình thức bóc lột và áp bức, thủ tiêu 
các đôi kháng giai cầp, phát triển đân 
chú xã hội chủ nghĩa, tiền hành cách 
mạng văn hóa. 

Khác với các loại hình cách mạng xã 
hội khác chỉ đưa đền sự thay đổi các 
hình thức bóc lột và không đụng chạm 
đền nền tảng sâu xa của bóc lột là chề 
độ tư hữu về tư liệu sản xuât, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa chầm dứt chê độ bóc 
lột. Các Mác đã coi cách mạng xã hội chủ 
nghĩa là cái môc chầm dứt giai đoạn tiền 
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sử lâu dài của loài người, một giai đoạn 
đầy thảm họa xã hội bên trong, và mớ đầu 
lịch sử sáng tạo có ý thức của loài người. 

Cơ sở kinh tê của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là sự xung đột giữa tính chât 
xã hội của sản xuât và hệ thông quan 
hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa. Sự phát 
triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuât 
xã hội, sự xã hội hóa ngày càng tăng của 
những lực lượng sản xuât ây, việc thiêt 
lập các môi liên hệ chặt chẽ giữa các xí 
nghiệp, các ngành sản xuât, các hệ thông 
kinh tê của các nước khác nhau v. v.,— 
tât cả mọi điều đó không nằm vừa trong 
khuôn khổ quan hệ sản xuât tư bắn chủ 
nghĩa nữa. Mọi mưu toan của giai cầp tư 
sắn độc quyển muôn thả lỏng cho xu 
hướng xã hội hóa sản xuât và do đó 
tránh khỏi bước chuyển lên chủ nghĩa 
xã hội nhờ những biện pháp nửa vời 
trên con đường điều tiêt của chủ nghĩa 
tư bán độc quyển nhà nước (xem 7T 
bán độc quyền nhà nước {Chú nghĩaJ), 
đều không thể đem lại kêt quả. Tuy 
có tạo được cho giai cầp tư sản những 
ưu thê sách lược tạm thời, nhưng những 
biện pháp ây rôt cuộc chỉ làm gay gắt 
thêm mâu thuẫn cơ bắn của phương 
thức sản xuât tư bắn chủ nghĩa. Chỉ 
có một cách giải quyêt mâu thuẫn đó, đó 
là cách mạng xã hội chủ nghĩa được 
chính bản thân sự phát triển của chú 
nghĩa tư bản chuẩn bị một cách hợp quy 
luật. 

Mâu thuẫn giữa tính châầt xã hội của 
sản xuât và hình thức chiêm hữu tư 
nhân tư bản chủ nghĩa là nguồn gôc 
của đôi kháng giữa lao động và tư bắn, 
giữa giai cầp vô sắn và giai cầp tư sắn. 
Giai cầp công nhân, lực lượng sản xuât 
chủ yêu dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, 
gắn bó một cách hữu cơ với nến đại 
sắn xuât xã hội hóa. Tuy giữ vai 


trò quyêt định trong việc tạo ra các 
của cái vật chât, nhưng giai cầp vô sắn 
lại bị tước mât quyền sử dụng những của 
cải ây, quyển kiếm soát việc sử dụng 
những của cái ây. Do địa vị của mình 
trong hệ thông quan hệ sản xuât, giai cầp 
vô sản trở thành giai câp giữ vai trò 
động lực chú yêu trong cách mạng xã 
hội chủ nghĩa. Điều kiện lao động và 
điều kiện sông dưới chê độ tư bắn chú 
nghĩa làm cho giai câp vô sắn trở nên 
kiên cường, dũng cám, có tính tổ chức, 
có tỉnh thần đoàn kêt, kiên định, tức là 
những phẩm chât cách mạng cần thiêt 
để giải quyềt nhiệm vụ thú tiêu chú nghĩa 
tư bắn và xây dựng xã hội xã hội chú nghĩa 
(xem Sứ: mệnh lịch sứ: cúa giai cầp vô sán). 
CÁ các giai cầp và các nhóm xã hội do 
các hình thái kinh tê-xã hội cũ đế lại 
như giai cầp nông dán, thợ thủ công, 
cũng như các nhóm xã hội mới (viền 
chức, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật, các 
tiểu chủ) đều phải gánh chịu ách áp 
bức ngày càng tăng của tư bản độc quyển. 
Xét về hoàn cánh thì nhiều thành phẩn 
trong sô đó gần gũi với giai cầp công 
nhân, có thế trở thành đồng minh của 
giai cầp công nhân trong cuộc đầu tranh 
nhằm cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã 
hội. Sự liên minh của giai cầp công 
nhân với các tầng lớp lao động không 
vô sản là điều kiện cần thiềt để cách mạng 
xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi 
(xem Liên mìinh giữa giai cầp công nhân 
với nông dân). Các lực lượng chính trị 
cách mạng được hình thành trên cơ 
sở kinh nghiệm chính trị của chính quẩn 
chúng; kinh nghiệm này giáo dục quẩn 
chúng, đoàn kềt họ xung quanh giai cầp 
công nhân. Trong quá trình chuẩn bị 
nhân tô chủ quan của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, vai trò to lớn thuộc về đẳng 
cách mạng của giai cầp công nhân, đắng 
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đưa ý thức xã hội chủ nghĩa vào phong 
trào công nhân, giáo dục và tổ chức 
quần chúng, vạch ra chiên lược và sách 
lược đầu tranh giai cầp, bảo dảm sự 
lãnh đạo chính trị đôi với phong trào 
cách mạng. 

Bước thứ nhâầt của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là giai câp công nhân và các 
đồng minh của nó giành chính quyền, 
phá hủy bộ máy nhà nước tư sản— 
công cụ thông trị về chính trị của giai cầp 
tư sản, thiêt lập chuyên chính vô sản. 
Kinh nghiệm lịch sử cho thây rằng không 
thể thực hiện được việc đó chừng nào 
bồi cảnh chính trị-xã hội khách quan 
không phát động được quần chúng và 
không tạo ra được sự khủng hoáng trong 
chính quyền cũ. Để giai câp công nhân 
giành được chính quyền, cần có fừu thê 
cách mạng. Tùy theo điều kiện cụ thể 
mà các hình thức giành chính quyền 
có thể khác nhau. V. I. Lê-nin viêt: 
«Mác không tự bó tay mình, và cũng 
không bó tay những nhà hoạt động 
tương lai của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, về mặt hình thức. biện pháp. 
phương thức tiên hành cách mạng; 
Mác thừa hiểu rằng khi ây sẽ nảy ra những 
vần để mới nhiều biêt chừng nào, rằng 
trong tiên trình cách mạng, toàn bộ 
tình hình sẽ biên đổi như thê nào, trong 
tiên trình đó, toàn bộ tình hình sẽ biên 
đổi luôn luôn và mạnh mẽ như thê nào» 
(V. 1. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bán Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 36, 
tr. 373). 

Giai cầp công nhân có thể giành 
chính quyền bằng con đường hòa bình 
cũng như không hòa bình. Đường lôi 
giành chính quyển bằng con đường vũ 
trang là cần thiêt và thích đáng ở những 
nơi nào các giai câp thông trị bịt đường 
không cho giai cầp công nhân hòa bình 


thu hút đa sô nhân dân về phía chú nghĩa 
xã hội. ở những nơi nào các giai câp 
thông trị dùng bạo lực đàn áp hoạt 
động hợp pháp của đội tiên phong cách 
mạng. Trong khi đó, khới nghĩa vũ trang 
chỉ có thế thắng lợi trong điều kiện có 
khủng hoảng trên quy mô toản quôc, 
bảo đảm được đa sô nhân dân úng hộ 
và đồng tình. Khá năng giai cầp công 
nhân giành chính quyền bằng con đường 
hòa bình chỉ xuât hiện ở nơi nào và lúc 
nào mà các giai cầp thông trị, do so sánh 
lực lượng bât lợi cho chúng, không thể 
hoặc không dám công khai áp dụng 
bạo lực đôi với quần chúng. 

Bước chuyển từ chú nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội là một quá trình 
có tính chât thê giới, nảy sinh từ những 
mâu thuẫn của chứ nghĩa đê quôc với 
tư cách là một hệ thông thê giới. Tuy 
nhiên, do quá trình phát triển của chủ 
nghĩa tư bản mang tính chât xung đột, 
không đồng đều, cho nên ở các nước 
khác nhau những mâu thuẫn này phát 
triển cũng không đồng đều. Người ta 
thây xuât hiện những khu vực mâu thuẫn 
trọng điểm mà một khi những lực lượng 
chính trị - xã hội của cách mạng đã trưởng 
thành đền một mức độ nhât định thì những 
khu vực ây trở thành những mắt xích 
yêu trong chuỗi xích đề quôc chủ nghĩa. 
Đó là nguyên nhân khiên cho cách mạng 
xã hội chủ nghĩa thắng lợi không cùng 
một lúc ở các nước khác nhau. Thoạt 
đầu, cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
thắng lợi ở riêng một nước nước 
Nga, nước mà hồi đầu thê kỷ XX là mắt 
xích yêu nhât trong hệ thông đề quôc 
chủ nghĩa. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại năm 1917 đã trở thành cuộc 
cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên. 
Nó mớ ra thời đại quá độ từ chủ nghĩa 
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tư bản lên chủ nghĩa xã hội, nó đã làm 
lung lay sự vững chắc và sức sông của 
chê độ tư bán chủ nghĩa. Chủ nghĩa 
tư bản đã bước vào giai đoạn tổng khủng 
hoảng bao gồm mọi mặt của nó: kinh 
tê, chính trị, tư tưởng (xem Tổng khúng 
hoáng cúa chú nghĩa tư bản). Thê giới 
chia làm hai phía. Chính bản thân sự 
tổn tại của chê độ xã hội mới đã phá hủy 
nền tảng của xã hội bóc lột, đã cách 
mạng hóa quần chúng lao động ở tât 
cá các nước. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại mang ý nghĩa quôc tê không 
phái chí ở chỗ nó trực tiêp tác động đên 
tât cá các nước trên thê giới. Lần đầu tiên 
nó đã làm bộc lộ những quy luật chung 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa; những 
quy luật này tât phải được thế hiện dưới 
một hình thức đặc biệt ở cả các nước 
khác nữa. Giai cầp công nhân Nga đã 
cung câp cho giai câp vô sắn quôc tê 
một kinh nghiệm chính trị đầu tiên về 
việc cần phải tiên hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa như thê nào. Lê-nin đã 
nói: «Kinh nghiệm đó sẽ không bị quên 
đi... Kinh nghiệm đó đã đi vào lịch sử, 
với tính cách là một thành quá của chủ 
nghĩa xã hội, và căn cứ vào kinh nghiệm 
đó mà cách mạng quốc tê tương lai sẽ 
xây dựng lên lâu đài xã hội chủ nghĩa 
của mình» (Ứ. 7. Lé-nii. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bán Tiên bộ, Mát-xcơ- 
va, t, 36, tr. 473). Sau chiên tranh thê 
giới thứ hai có thêm một nhóm nước 
tách khói hệ thông đê quôc chủ nghĩa 
(xem Cách mạng dán chú nhân dân). 
Về sau, cách mạng Cu-ba đã giành được 
thắng lợi — đây là cuộc cách mạng đầu 
tiên ớ châu Mỹ. 

Với tính cách là một quá trình thê 
giới, cách mạng xã hội chủ nghĩa mang 
tính chât phức tạp và lâu đài, trong đó 
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quyện chặt với nhau những phong trào 
cách mạng đa dạng về nội dung và về 
tính chât. Một sô phong trào ây tự nó 
không phải là phong trào xã hội chủ 
nghĩa, nhưng chúng phá hủy nền tảng 
của chú nghĩa đề quôc thê giới, nên chúng 
nhập một cách khách quan vào quỹ 
đạo chung của gưá trừnh cách mạng thê 
giới thông nhât. Trong mỗi mắt xích 
của quá trình ây đều xuât hiện những 
nhiệm vụ đặc thù của mình, những khó 
khăn và những vân đề riêng của mình: 
đồng thời lô-gích khách quan của lịch 
sử lại đoàn kết tât cả các lực lượng cách 
mạng xung quanh giai cầp công nhân 
quôc tê giai cầp này là trung tâm 
của thời dại ngày nay và đâm nhiệm gánh 
nặng chủ yêu trong cuộc đầu tranh chồng 
chủ nghĩa đề quôc và các thê lực phản 
động —và xung quanh thành quả chủ 
yêu của nó là chủ nghĩa xã hội hiện thực 
(xem Hệ thông xã hội chú nghĩa thê giới). 

Những vần đề của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa là trọng tâm của cuộc đầu 
tranh tư tưởng của các đẳng mác-xít - lê- 
nin-nít chồng chú nghĩa cơ hội hữu khuynh 
và (tá khuynh». Viện cớ những điều kiện 
mới, chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh 
từ bó những nguyên tắc căn bản trong 
lý luận về cách mạng xã hội chú nghĩa, 
làm lu mờ tính chât sâu sắc của bước 
nháy vọt cách mạng từ chú nghĩa tư bán 
lên chú nghĩa xã hội. Chủ nghĩa cơ hội 
(tá khuynh» đã phán lại tính chât sáng 
tạo của học thuyêt mác-xít - lê-nin-nit 
về cách mạng xã hội chú nghĩa, không 
đêm xía đên những thay đổi sâu sắc 
dang diễn ra trên thê giới ngày nay, 
những diều kiện mới và những khả 
năng mới của bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Phương pháp chú yêu đế vạch 
trần những quan điểm phản mác-xit, 
phán lê-nin-nít là phát triển hơn nữa 


34 Cải cách xã hội 


học thuyêt về cách mạng xã hội chú nghĩa 
nhằm bảo đảm cho học thuyêt này luôn 
luôn phù hợp với thực tiễn của phong 
trào cách mạng thê giới. Ngày nay, học 
thuyêt về cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đã được thảo ra bằng trí tuệ tập thể của 
các đảng mác-xít- lê-nin-nít và được thể 
hiện trong văn kiện các hội nghị quôc 
tê của các đảng cộng sản và công nhân, 
trong Cương lĩnh của Đáng cộng sản 
Liên Xô, trong văn kiện các đại hội 
của Đảng cộng sản Liên Xô, trong các 
nghị quyêt đại hội các đảng cộng sản và 
công nhân các nước xã hội chủ nghĩa. 


CẢI CÁCH XÃ HỘI-- 

hình thức cải tạo xã hội được những 
lực lượng cầm quyền thực hiện từ bên 
trên, nhằm giải quyêt những mâu thuẫn 
nào đó của đời sông kinh tê-xã hội 
(hoặc làm ra vẻ giải quyêt những mâu 
thuẫn ây). 

Có thể nói một cách có tính chât ước 
lệ về một sô loại hình cải cách xã hội. 
Trước hêt, đó là những cải cách do giai 
cầp bóc lột cẩm quyển thực hiện nhằm 
mục đích củng cô, tăng cường vị trí 
của mình, thích ứng với những điều 
kiện đã thay đối. Thường thường, các 
cải cách xã hội được thực hiện tiềp theo 
sau cách mạng tw sản, như thế là một 
sự kê tục tự nhiên hợp lô-gích của cách 
mạng tư sắn. Tiêp nữa, cần nêu những 
cái cách mà các giai cầp bóc lột cầm 
quyển buộc phải thực hiện do tác động 
của phong trảo cách mạng của quẩn 
chúng lao động đang phát triển đe dọa 
sự tổn tại của chúng, hoặc do có sự 
suy ngẫm những bài học của các cuộc 
cách mạng thắng lợi tại các nước khác. 
Xét về ý nghĩa, những cải cách này 
là sự đầu hàng có tính châầt bộ phận 
của các chê độ cẩm quyển không 


thể cai trị «theo kiểu cũ» được nữa, 
chúng chịu nhượng bộ để duy trì toàn 
bộ sự thông trị nói chung. Những cải 
cách ây có thể là hêt sức hời hợt, dùng 
làm thủ đoạn lừa bịp quần chúng, làm 
cho họ xa rời cuộc đầu tranh cách mạng, 
cũng có thể rât câp tiên, tạo ra một sự 
tự do nào đó cho sự tiên bộ lịch sử, và 
có lúc thậm chí là phương sách giải 
quyêt các nhiệm vụ cá biệt của cách 
mạng. Để xác định rõ loại hình cái cách 
xã hội thứ hai, các nhà kinh điển của 
chủ nghĩa Mác đã đưa ra khái niệm đặc 
biệt: cuộc «cách mạng từ bên trên; 
đồng thời các nhà kinh điển cúa chủ 
nghĩa Mác cũng nhân mạnh tính chât 
cực kỳ mâu thuẫn chứa đựng trong 
những hậu quả của các cải cách ầy. Thí dụ. 
khi nói về những cuộc cái cách vào 
những năm 60 thê kỷ XIX ở Phố và 
ở Áo, V. I. Lê-nin viêt rằng chúng đã 
được thực hiện (đả: chấp lợi ích của 
công nhân, đới hình thức ðâ? !ợi nhâầt 
cho công nhân, với việc duy trì cá chề 
độ quân chủ, cả những đặc quyền của 
bọn quý tộc, cá tình trạng không có 
quyền ở nông thôn, lần vô vàn những 
tàn tích khác của thời trung cổ» (, 7. Lẻ- 
nỉn. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ. Mát-xcơ-va, t. 20, tr. 363). 
Lê-nin cũng có những ý kiền đánh giá 
tương tự về cuộc cải cách nông dân năm 
186l ở nước Nga. Giai cầp tư sản thề 
kỷ XX có xu hướng muồn thực hiện một 
cách mềm dẻo hơn các cuộc (cách mạng 
từ bên trên» nhằm mục đích ngăn ngừa 
những cuộc cách mạng có tính chầt nhân 
dân. Tuy coi cách mạng là phương thức 
có hiệu quá nhât đế giải quyềt các mâu 
thuần giai câp, nhưng các nhà cách 
mạng chân chính hoàn toàn không cổ 
thái độ hư vô chủ nghĩa đôi với các 
cải cách, không phủ nhận một 
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tuyệt đôi vai trò tiên bộ của các cải cách. 
Lê-nin đã nhiều lần nhân mạnh rằng 
với tính cách là một hình thức của bước 
tiên hóa, các cải cách chỉ là «một sản 
phẩm phụ của cuộc đầu tranh giai cầp 
cách mạng» (xem E. 7. Lê-nin. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 44, tr. 183, 283-284). Người 
phê phán triệt đế đủ loại bọn cải lương 
chủ nghĩa ‹dà những kẻ hạn chê một cách 
trực tiêp hay gián tiêp những nguyện 
vọng và hoạt động của giai câầp công nhân 
trong phạm vi những cải cách». Và Lê- 
nin đã chỉ rõ rằng: «Khác với những 
người vô chính phủ chủ nghĩa, những 
người mác-xít thừa nhận cuộc đầu tranh 
để giành những cải cách...» (V. 1. Lê-nh. 
Toản tập, tiêng Việt, Nhà xuât bắn Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 24, tr. 1) (xem thêm 
Vô chính phú { Chú nghĩa] ). 

Trong tình hình ngày nay, các giới 
cẩm quyền ở các nước tư sản tìm cách 
duy trì chính quyển của mình chẳng 
những bằng cách tăng cường những 
khuynh hướng quân phiệt - phát-xít (bạo 
lực công khai, các đạo luật chông công 
nhân v. v.), mà còn bằng cách thực 
hiện các cái cách khác nhau (trong lĩnh 
vực kinh tê, quản lý nhà nước v. v.), 
những cải cách này không làm thay đổi 
bản chât của chủ nghĩa tư bản, nhưng 
chúng đáp ứng một sô yêu cầu nào đó 
của nhân dân lao động và nói chung 
phù hợp với các yêu cầu của tiền bộ 
khoa học-kỹ thuật và tiên bộ xã hội 
ngày nay. Do ánh hưởng của những 
thắng lợi của các nước xã hội chủ nghĩa, 
của đầu tranh giai cầp, để ngăn ngừa 
những cuộc biên động nguy hiểm cho 
chê độ tư sản nên giới cẩm quyền ở các 
nước tư sản đã chầp nhận một sô nhượng 
bộ đôi với nhân dân lao động. Ở” những 
nước tư bản chủ nghĩa nào mà vị trí 


+“ 


C 


các đảng cộng sản khá mạnh, thì những 
người mác-xít đặt vần đề về khả năng 
sử dụng các cuộc cải cách làm phương 
tiện đế dần dần gây áp lực và tần công 
ngày càng mạnh mẽ vào trận địa của 
tư bản, tạo ra những điều kiện thuận 
lợi cho cuộc đầu tranh vì chủ nghĩa xã hội. 
Ở một sô nước đã được giải phóng khỏi 
sự lệ thuộc kiểu thuộc địa và đang tiền 
lên theo con đường gọi là con đường 
phát triển không tư bán chú nghĩa thì 
các cuộc cải cách do nhà nước thực hiện 
vì lợi ích của nhân dân có thẻ trở thành 
công cụ thực hiện những cải cách kinh 
tÊ-xã hội quan trọng, và trong một sô 
trường hợp là những cái cách tạo điều 
kiện để chuyển lên chủ nghĩa xã hội. 

Sau khi tiên hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, nhà nước vô sản, chính quyển 
nhân dân cũng thực hiện hàng loạt cải 
cách tiêp tục những bước cải tạo bắt 
đầu bằng việc thiêt lập nền chuyên chính 
vô sán. Dưới chủ nghĩa xã hội, do không 
còn những đôi kháng giai cầp, nên những 
chuyển biên về chât trong lĩnh vực nào 
đó của đời sông xã hội đều mang tính 
chât những sự biên đổi dần dẩn do nhà 
nước xã hội chủ nghĩa thực hiện với 
sự tham gia tích cực của quẩn chúng 
nhân dân lao động. 


CẢI LƯƠNG [CHỦ NGHĨA]-—— 


trào lưu chính trị bên trong phong trào 
công nhân, phủ nhận sự cẩn thiềt của 
đầu tranh giai cầp, của cách mạng chính 
trị và của việc giai cầp công nhân nắm 
chính quyển; trào lưu nảy chú trương 
hợp tác giai cầp và muôn dùng hàng 
loạt cuộc cải cách được thực hiện trong 
khuôn khổ luật pháp tư sản, để biên 
chủ nghĩa tư bản thành xã hội ‹dhịnh 
vượng chung». 

Lịch sử chủ nghĩa cái lương bắt đẩu 
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vào 25 năm cuôi thể kỷ XIX: lúc đó, 
do phong trào công nhân có được một 
sô thắng lợi và do nền đân chử tứ sản 
được phát triển, một sö nhà hoạt động 
dân chủ - xã hội, trước hêt là E. Béc-stanh, 
đã đòi xét lại chủ nghĩa Mác (xem Xé 
lại (Chú nghĩaj}) và đi theo đường lôi 
cải cách xã hội, chứ không phải đường 
lồi cái tạo có tính chât cách mạng đôi 
với xã hội. Vào cuôi thề kỷ XIX- đầu 
thê kỷ XX, chủ nghĩa cải lương đã biên 
thành một hiện tượng quôc tê và trở 
thành nguy cơ chủ yêu bên trong phong 
trào công nhân và dân chủ-xã hội. 
Mặc dù các lực lượng tả, cách mạng trong 
các đảng dân chủ-xã hội châu Âu đã 
tiên hành một cuộc đầu tranh ngoan 
cường —tuy không phải lúc nào cuộc 
đầu tranh đó cũng triệt để—chông lại 
chủ nghĩa Béc-stanh, nhưng sự tăng 
cường ảnh hưởng của chủ nghĩa cải 
lương trong các đắng đó đã mang tính 
chât phố biên, tuy không phải lúc nào 
cũng thể hiện rõ. Chỉ có những người 
bôn-sê-vích Nga, do V. I. Lê-nin lãnh 
đạo, là đắng duy nhât đã triệt để bảo vệ 
đường lôi cách mạng, quôc tê chủ nghĩa 
trong phong trào công nhân. 

Sau Cách mạng tháng Mười, cuộc 
đầu tranh của chủ nghĩa cải lương chồng 
chủ nghĩa Mác không còn là cuộc đầu 
tranh bên trong các chính đảng của giai 
cầp công nhân nữa và đã trở thành cuộc 
đầu tranh giữa hai trào lưu chính trị 
trong phong trào công nhân — giữa trào 
lưu cộng sản và trào lưu dân chủ -xã 
hội. «Chú nghĩa xã hội dân chả» là học 
thuyêềt chính thức của chủ nghĩa cải 
lương hiện đại được công bồ trong 
Tuyên ngôn của Đại hội Phran-pho 
(1951) của Quốc tế xã hội chủ nghĩa, học 
thuyêt này nhằm chông chứ nghĩa cộng 
sản khoa học, chồng chú nghĩa Mác - Lê- 


ni. Bọn theo «chủ nghĩa xã hội dân chủ» 
bác bỏ việc dùng những phương pháp 
cách mạng để tác động vào quá trình 
phát triển xã hội. Với tính cách là phản 
để của cách mạng, cái cách xã hội vẫn 
tiềp tục là điểm khởi đẩu và điểm cuồi 
cùng của tư tưởng cải lương chủ nghĩa. 
Bọn cải lương chủ nghĩa thường hình 
dung chủ nghĩa xã hội như là một lý 
tưởng đạo đức trừu tượng, được thẻ 
hiện trong những nguyên tắc tự do. nhân 
đạo, công bằng, bình đẳng. Thông thường 
chúng cho rằng lý tưởng này có thể thực 
hiện được trong điểu kiện vẫn duy trì 
chê độ tư hữu. trong khuôn khổ chề độ 
đân chủ tư sản. Đó là mưu toan tiều 
biểu của bọn cải lương chủ nghĩa muôn 
kêt hợp những cái không thể kềt hợp 
với nhau được: quyền tư hữu và sự 
công bằng xã hội. 

Song cũng không thể không công 
nhận sự thật là các chính đảng cải lương 
chủ nghĩa và các công đoàn cải lương 
chủ nghĩa đã đóng một vai trò nhầt định 
trong cuộc đầu tranh nhằm cải thiện 
đời sông giai cầp công nhân, rằng ở 
nhiều nước các đảng và các công đoàn 
này được nhân dân lao động ủng hộ. 
Các đảng cộng sản phê phán hoạt động 
thực tiễn và tư tưởng của chủ nghĩa 
cải lương nhưng chủ trương hợp tác 
với các tổ chức của nhân dân lao động 
chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cải lương, 
chủ trương thông nhằt hành động của 
giai câp công nhân. Chủ nghĩa chồng 
cộng ngày nay là trở ngại chủ yêu đồi 
với sự thông nhầt hành động của phải 
cách mạng và phái cải lương trong 
phong trào công nhân. Một sô lãnh tụ 
và nhà tư tưởng của phái hừu trong 
chủ nghĩa cải lương quốc tề không 
muôn nhìn nhận rằng chủ nghĩa chồng 
cộng làm cho phải dân chú- xã hội tách 
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biệt khỏi những lực lượng tiên bộ của 
thời đại, đấy nó vào vòng chi phôi của 
các giới phản động tư sản. Chỉ có một 
lôi thoát ra khỏi bước đường cùng mà 
chủ nghĩa xã hội -cải lương đã lâm vào 
do thực hiện một chính sách như thê,- 
đó là sự từ bỏ những khuôn sáo chông 
cộng, đoàn kêt với tât cá các lực lượng 
đang đầu tranh cho dân chủ và cho chủ 
nghĩa xã hội. 


«CHẦT LƯỢNG SÔNG» 

(QUAN NIỆM]-- 

những quan niệm phổ biền rộng rãi 
trong triêt học, xã hội học, chính trị 
học, kinh tê chính trị học tư sắn hiện 
đại về những điều kiện kinh tê-xã hội, 
chính trị, văn hóa, sinh thái học của 
sự tồn tại của một cá nhân, bao gồm cá 
những điều kiện lao động và sinh hoạt, 
thời gian và tổ chức thời gian nhàn rỗi, 
hàng hóa và dịch vụ, y tê, giáo dục, môi 
trường xung quanh v. v., những quan 
niệm về lý tưởng của tương lai học, tức 
là về một tương lai mong muôn. 

Những khó khăn ngày càng tăng lên 
về kinh tê và xã hội của chủ nghĩa tư bản 
đã làm tổn hại nghiêm trọng cho cái 
huyển thoại của giai cầp tư sản về khả 
năng vô hạn cho sự phát triển không 
có khủng hoảng và cho sự phổn vinh 
của chủ nghĩa tư bản. Các nhà tư tưởng 
của giai câp tư sản cảm thây khó khăn 
sau khi dự đoán sắp có một xã hội «sau 
công nghiệp», (kỹ trị› v. v., nơi mà trên 
cơ sở sự phát triển mạnh mẽ của khoa 
học và kỹ thuật dường như không phải 
chỉ xóa đi tầt cá những mâu thuẫn xã 
hội mà còn bắt đầu một kỷ nguyên thịnh 
vượng chung, kỷ nguyên (chât lượng 
sông» mới và cao hơn. Xác nhận sự 
thât bại của khẩu hiệu xây dựng ở Mỹ 
một (xã hội vĩ đạm, nhà xã hội học 


người Mỹ Rô-xtô-u, tác giá của thuyêt 
các giai đoạn phát triển kinh tê, chỉ ra 
nhiều mâu thuẫn xã hội đang cản trở 
việc tìm kiêm một «chât lượng sồng» mới. 
Lợi dụng nguyện vọng của quẩn chúng 
lao động ở các nước tư bản chủ nghĩa 
muôn cải thiện tình cảnh xã hội của mình, 
muôn đạt tới một mức sông mới về chât, 
những nhà tư tưởng của giai cầp tư sắn 
và của chủ nghĩa cải lương quy việc 
đầu tranh cho một (chãt lượng sông» 
mới thành việc thực hiện những cuộc 
cải cách tuy cũng có một ý nghĩa nhầt 
định nhưng không vượt khỏi khuôn 
khổ của chê độ tư sản. Xét theo quan 
điểm của những nhà lý luận của chứ 
nghĩa cải lương, để nâng cao cchầt 
lượng sông» cần cải thiện «các cơ hội 
sông», (các cơ hội giáo dục», y tê, cơ 
cầu hạ tầng kỹ thuật và xã hội v. v.. 
Người ta nói nhiều đền việc bảo vệ môi 
trường xung quanh và tài nguyên thiên 
nhiên (xem Äfồi trường tự: nhiên và con 
người) bị hao mòn đi trong quá trình 
cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật. Khái 
niệm ‹châầt lượng sông» cũng bao gồm 
cả việc thừa nhận phẩm chât và giá trị 
của một cá nhân, và ở đây nó hòa lẫn 
với thứ (chủ nghĩa xã hội đạo đức» 
quy việc cải tạo xã hội thành việc hoàn 
thiện con người về mặt đạo đức. Tầt 
cá những lời kêu gọi đó về nhân đạo hóa 
đời sông xã hội, trong đó có việc đạt 
tới một (chât lượng sông về mặt xã hội› 
mới, đều lơ lửng chơi vơi, mang tính 
chầt không tưởng, vì chúng không gắn 
liền với cuộc đầu tranh thực tê chồng 
sự thông trị của bọn độc quyển. 

Sự bầt lực của chủ nghĩa tư bắn trước 
nhịp độ của tiền bộ khoa học - kỹ thuật 
và trước sự phát triển của lực lượng 
sản xuầt mà khuôn khổ của quan hệ 
sắn xuầt sở hữu tư nhân đã trở nên quá 
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chật hẹp, làm cho các nhà tư tưởng 
của giai cầp tư sản lo lắng thật sự. Ngày 
càng vang to lên tiêng nói của các nhà 
phê bình khoa học và kỹ thuật (chủ 
nghĩa chồng khoa học, nỗi khiêp sợ 
kỳ thuật), ngày càng vang to lên những 
lời kêu gọi kìm hãm tiền bộ khoa học- 
kỹ thuật, chuyến từ tái sản xuât mở rộng 
sang tái sản xuât giản đơn để làm cho 
cuộc khủng hoảng sinh thái bớt gay gắt, 
tiêu phí tiêt kiệm hơn những nguồn 
dự trừ về năng lượng và nguyên liệu 
không bù lại được. Một sô lớn các nhà 
tư tưởng tư sản tham gia vào chiên dịch 
tuyên truyền cho cái gọi là «chât lượng 
sông» mới trong tình hình chề độ tiêt 
kiệm nghiêm khắc gắn liền với cuộc 
khủng hoảng về năng lượng, nạn lạm 
phát tăng lên không kìm hãm nổi, sản 
xuât bị suy thoái. Tham gia chiên dịch 
này có cả những người theo thuyêt 
Man-tuýt mới, họ coi nguyên nhân chính 
của những khó khăn đang tăng lên là 
sự tăng lên không gì ngăn nổi của dân 
số, đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển. Theo ý kiên của những người 
theo thuyêt Man-tuýt mới, trên trái 
đầt càng ít người đi thì ‹chât lượng 
sông» sẽ càng được nâng cao. Tât cả 
những quan niệm này cuôi cùng cũng 
chỉ phục vụ mục đích biện hộ cho chủ 
nghĩa tư bản, không vạch ra được những 
nguyên nhân sâu xa thật sự đưa đên 
những đặc trưng về chât nào đầy của đời 
sông xã hội. Sách báo mác-xít vạch ra khái 
niệm lôi sông coi đó là một phương 
thức hoạt động sông của con người tiêu 
biểu đôi với một xã hội cụ thẻ, đôi với 
một giai cầp cụ thế, xét cho cùng được 
xác định bởi một phương thức sản xuât 
cụ thể, bởi trình độ phát triển đã đạt 
được của lực lượng sắn xuât và bởi 
tính chât của các quan hệ sản xuât; là 


hình thức biểu hiện của tính tích cực 
xã hội trong lĩnh vực lao động và nhàn 
rỗi, quan hệ gia đình và sinh hoạt, tư 
tưởng và văn hóa. Phạm vi khái niệm 
lôi sông rầt rộng, nó có những mặt sô 
lượng và chât lượng liên hệ lẫn nhau. 
Nêu mặt sô lượng của khái niệm lôi 
sông biểu hiện chủ yêu là ở một hệ thông 
nhât định những chí sô về phúc lợi vật 
chât, thì mặt chât lượng của nó biểu hiện 
trước hêt ở mức độ tự do về mặt xã 
hội, ở những điều kiện phát triển của 
cá nhân, ở những giá trị về văn hóa và 
tỉnh thần của họ. Chính chủ nghĩa xã hội 
đem lại «chât lượng sông» cao hơn của 
cá nhân, bảo đảm ở mức lớn nhầt tự 
do về mặt xã hội của cá nhân: thoát khỏi 
sự bóc lột về kinh tê, sự áp bức chính 
trị dân tộc, chủng tộc và mọi thứ áp 
bức khác (xem Lôi sông xã hội chú nghĩa; 
Cá nhân dưới chủ nghĩa xã hội). Chủ 
nghĩa cộng sắn, mà bước quá độ đang 
là nội dung cơ bản của /hời đại ngày nay, 
đem lại những khả năng lớn hơn nữa 
cho sự phát triển của mỗi cá nhân. 


CHIẾN LƯỢC 
VÀ SÁCH LƯỢC CHÍNH TRỊ-- 


hành vi chính trị của một chính đắng, 
hành vi này được quyêt định trước hêt 
bởi tính chât giai cầp của đáng đó, nghĩa 
là tùy thuộc ở chỗ đảng ây gắn hoạt động 
của mình với giai cầp nào, đảng ây thế 
hiện đầy đủ đền mức nào những lợi ích 
của giai cầp ây, xác định như thê nào thái 
độ của giai cầp ây đồi với các giai cầp 
khác và bằng hoạt động của mình đảng 
ầy làm cho cuộc đầu tranh giai cầp đi 
theo hướng nào. Trong phạm vi phong 
trào công nhân, các đảng khác nhau có 
chiên lược và sách lược khác nhau tùy 
theo chỗ các đảng ây đại biểu cho lợi 
ích của toàn thể giai câp hay của bộ 
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lạc hậu trong giai cầp, có khuêch trương 
ảnh hưởng vô sản trong các tầng lớp 
đân cư khác hay, ngược lại, những chính 
đảng ây lại truyền đạt một ảnh hưởng 
giai cầp xa lạ —của giai cầp tư sản hay 
giai cầp tiểu tư sản. 

Cần phân biệt chiên lược và sách lược 
với tính cách là hành vi chính trị của một 
đảng mác-xít-lê-nin-nít, nghĩa là mặt 
hoạt động thực tiễn của đảng ây, với 
những quan điểm chiên lược và sách 
lược mà căn cứ vào đó đảng này vạch 
ra hoạt động của mình, với học thuyêt 
về chiền lược và sách lược đầu tranh giai 
cầp của giai cầp vô sản. Học thuyêt Mác - 
Lê-nin về chiên lược và sách lược là bộ 
phận câu thành của chủ nghĩa cộng sản 
khoa học, là khoa học về những nguyên 
tắc hành động chính trị của đảng, về 
các phương pháp vạch ra con đường 
và phương sách đạt đên các mục đích 
cuôi cùng của phong trào công nhân, về 
những quy tắc cơ bản trong việc lãnh đạo 
cuộc đầu tranh giai câp của giai câp vô 
sản, của tât cả nhân dân lao động. 

Những nguyên tắc cơ bản của hành 
vi chính trị của những người cộng sản 
đã được quy định trong «Tuyên ngôn 
của Đảng cộng sản). 

Nguyên tắc quôc tê chủ nghĩa, áp dụng 
vào chiên lược và sách lược, biếu hiện 
ra như sau: chỉ tính đên những đặc điểm 
chủ yêu của hoàn cảnh lịch sử thuộc 
một thời đại nhât định (chứ không phải 
của những tình tiêt lịch sử nào đó của từng 
nước), thì mới vạch ra được một đường 
lôi chính trị đúng đắn, phát hiện được 
những đặc điểm chỉ tiêt của một nước 
nào đó. Do đó, chỉ có xuât phát từ lợi 
ích của phong trào công nhân cách mạng 
quốc tê và theo đúng đường lôi chính 
trị chung của phong trào đó mới có thể 
bảo vệ một cách có hiệu quả lợi ích của 


giai câp công nhân cách mạng nước 
mình và vạch ra được chiên lược và 
sách lược của nước mình. Chiên lược 
và sách lược của nước mình đòi hỏi 
phái áp dụng một cách khéo léo, sáng tạo 
những nguyên tắc cơ bản của chú nghĩa 
cộng sản đôi với những đặc điểm dân 
tộc. Nguyên tắc quôc tê chủ nghĩa chông 
lại tỉnh thần dân tộc hẹp hòi trong các 
vân để chiên lược và sách lược cũng 
như chông bât kỳ thái độ coi thường 
điều kiện và đặc điểm dân tộc nào cắn 
trở không cho đảng đóng góp một cách 
đầy đủ vào phong trào công nhân quôc 
tê. Nguyên tắc ây chông lại chủ trương 
chờ đợi cách mạng ở những nước khác 
cũng như chông chủ trương thúc đấy 
một cách giả tạo cách mạng từ bên ngoài, 
chông «xuât khẩu cách mạng›. 

Nguyên tắc cách mạng trong chiên 
lược và sách lược biểu hiện ở chỗ những 
người cộng sản tích cực tham gia mọi 
giai đoạn của cuộc đâu tranh giai câp. 
và họ coi những giai đoạn đó chÍ là 
những nâc thang dẫn đền mục đích 
cuôi cùng là giai câp vô sản giành chính 
quyển. Nguyên tắc ây chông lại chủ 
trương bỏ qua những giai đoạn phát 
triển chưa trải qua («tât cả hay là không 
có gì»), cũng như chồng lại hiện tượng 
bị mât triển vọng, mât mục tiêu cuôi 
cùng («phong trào là tât cả, mục đích 
không là gì cả»). Nguyên tắc ây đòi hỏi 
cuộc đầu tranh vì những cải cách phải 
phục tùng cuộc đầu tranh cách mạng vì 
chủ nghĩa xã hội. 

Hành vi chính trị của một đắng mác- 
xít-lê-nin-nít bao gồm những yêu tô 
thường xuyên cô định, giữ nguyên ý 
nghĩa của nó trong suôt một thời kỳ dải, 
cũng như bao gồm cả những yêu tô biền 
đối, mềm dẻo, cơ động. Vì phải phân định 
ranh giới giữa các yêu tô ây nên cần nêu 
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bật các khái niệm «chiên lược chính trị› 
và sách lược chính trị›. Thật là không 
đúng nều xóa nhòa sự khác nhau giữa 
các khái niệm ây cũng như tuyệt đôi hóa 
sự khác nhau ây. Sai lầm thứ nhât có thể 
dẫn đên chỗ mât phương hướng chính 
trị để chạy theo thắng lợi nhât thời có 
tính chât sách lược, sai lầm thứ hai có 
thể dẫn đên chỗ xem thường việc tìm 
kiêm những biện pháp có hiệu quả trong 
việc thực hiện đường lôi chính trị, dẫn 
đền chỗ mât khả năng thực hiện những 
bước ngoặt chính trị cần thiêt trong khuôn 
khổ đường lôi đã châp nhận, dẫn đên 
chỗ xa rời thực tê, mât phương hướng 
trong một bôi cảnh đang thay đổi. Sự 
thông nhât giữa chiên lược và sách lược 
là điều bảo đảm cho chính sách được 
thực hiện có hiệu quả, sự thông nhât ây 
có đặc điểm là tính kiên quyêt trong quá 
trình thực hiện đường lôi chính trị được 
kêt hợp với sự mềm dẻo trong việc xác 
định những con đường, biện pháp và 
nhịp độ thực hiện đường lôi đó. 

Đường lôi chính trị, nghĩa là phương 
hướng chung trong hoạt động chính trị 
của đảng của giai cầp công nhân, bao 
gồm mục đích mà phong trào công nhân 
đặt ra trong một giai đoạn phát triển 
nhât định của phong trào, và những biện 
pháp cơ bản (hệ thông các liên minh 
giai câp) để đạt được mục đích âyÿ. 
Đây là một thứ kê hoạch hành động 
chính trị (có lúc người ta gọi nó là kê 
hoạch chiên lược) nói lên hướng tân 
công chủ yêu, kẻ thủ giai câp chủ yêu, 
những bạn đồng minh chủ yêu của giai 
cầp vô sản, thái độ đôi với các lực lượng 
trung gian, những lực lượng dự trữ gián 
tiệp của cách mạng. 

Đảng không thể chỉ đóng khung ở việc 
vạch ra một đường lôi chính trị đúng 
đắn, mà còn phải tìm ra những con đường 


và biện pháp thực hiện đường lôi đó, 
động viên các lực lượng xã hội có khá 
năng thực hiện đường lôi đó. Muôn vậy, 
trước hêt đảng cần giành lây và củng cô 
vai trò của mình là người lãnh đạo chính 
trị không những của giai cầp công nhân, 
mà cả của đông đảo quần chúng nhân 
dân. 

Muôn lãnh đạo quần chúng về mặt 
chính trị, thì: a) phải biêt nắm sát tỉnh 
hình và tâm tư của quần chúng, hòa 
mình với quần chúng trên một mức độ 
nhât định, song không được theo đuôi 
phong trào quần chúng; b) phải có năng 
lực dẫn dắt quần chúng đi đền một lập 
trường chính trị mới, rèn luyện họ qua 
kinh nghiệm của bản thân họ, kế cá qua 
kinh nghiệm những sai lầm và thât 
bại; phải biêt tìm ra con đường cụ thế 
hoặc bước chuyên biên đặc biệt của các 
sự biên cho phép đưa được quần chúng 
lên một giai đoạn đâu tranh cao hơn. 
Điều quan trọng không phải là chỉ đóng 
khung ở việc đề ra những khẩu hiệu bài 
xích nhằm chông lại chê độ hiện hành, 
hoặc những khấu hiệu chỉ nêu lên các 
mục đích cuôi cùng của phong trào công 
nhân, mà còn phải đề ra cho quần chúng 
một cương lĩnh đầu tranh thiêt thực đôi 
với từng giai đoạn chính trị. Trong từng 
giai đoạn nhât định cũng cần phải nêu 
bật được nhiệm vụ trước mắt và biện 
pháp chủ yêu để giải quyêt nhiệm vụ ây, 
nhờ đó có thể chuẩn bị bước chuyển 
sang giải quyêt cả những nhiệm vụ khác 
trên con đường đi đên mục tiêu chiên 
lược. Sự lãnh đạo chính trị đôi với cuộc 
đầu tranh giai cầp bao hàm sự linh hoạt 
về chính trị, nghĩa là khá năng biêt 
hướng một cách đúng đắn phong trào 
của quần chúng tùy theo bôi cảnh khách 
quan. Đồng thời, khi có tình thê cách 
mạng và trong điều kiện không có tình 
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thể cách mạng. sách lược phải khác nhau. 
Sự linh hoạt về chính trị bao hàm những 
hình thức hành động khác nhau: tiên 
công chính trị. rút lui, phòng ngự. tập 
hợp lực lượng v.v.—tùy thuộc vào 
(cao trảo» và (thoái trào» của cách mạng. 
Sách lược tiền công đòi hỏi phải thực 
hiện một «sự bao vây» lâu đài, nghĩa là 
tiên hành. trong một thời kỳ dài. một 
sự gia tăng dần dần của áp lực. cũng 
như phái thực hiện một «cuộc công phá» 
quyết liệt. tân công vào trận địa của kẻ 
thù giai câp. Sách lược rút lui trước hêt 
có nghĩa là một sự rút lui trong điều kiện 
có sự đánh giá đầy đủ tình hình đồng thời 
duy trì đên mức tôi đa lực lượng chính 
trị dành cho đợt tân công mới. Sách 
lược tập hợp lực lượng bao gồm việc 
giáo dục dần dần cho quần chúng, chuẩn 
bị một cách có hệ thông cho quần chúng 
sẵn sảng trước những trận chiên đầu 
giai câp gay gắt, thăm dò ké thù giai 
câp về mặt chính trị v.Vv.. 

Muôn lãnh đạo quần chúng về chính 
trị. phái xác định đúng đắn các hình thức 
đầu tranh. Phong trào công nhân cách 
mạng phải biêt sử dụng tât cá không 
loại trừ hình thức nào —các hình thức 
đầu tranh và các phương diện hoạt 
động xã hội. không coi các hình thức 
âầy là vạn năng và đôi với việc áp dụng 
các hình thức đó phải luôn luôn có những 
nguyên tắc tư tưởng và tổ chức đã được 
xác định chặt chẽ. Phong trào ây phái 
sẵn sàng thay một cách nhanh chóng nhât 
và bât ngờ nhât một hình thức này bằng 
một hinh thức khác. Đảng cách mạng 
cúa giai cầp công nhân không sáng chê 
ra hình thức đâu tranh, mà tổng hợp. tổ 
chức những gì nấy sinh ra trong tiên 
trỉnh phong trào và về phương diện này 
đáng phải thường xuyên học tập thực 
tiễn của quần chúng vì thực tiễn này đẻ 


ra những hình thức đầu tranh ngày càng 
mới. Song, đáng tuyệt đôi không được 
đóng khung trong những hình thức đâu 
tranh chí tồn tại ở một thời điểm nhât 
định. mà phải thừa nhận tính tầt yêu cúa 
những hình thức mới do hoàn cánh xã 
hội đã thay đổi. Có thế phân loại các 
hình thức đâu tranh khác nhau như sau: 
những hình thức hợp pháp và bât hợp 
pháp. hình thức đâu tranh trong nghị 
viện và ngoài nghị viện, hình thức hòa 
bình và vũ trang. Những hình thức đầu 
tranh cơ bản ây lại phân thành những 
hình thức cụ thể hơn. Những hình thức 
đầu tranh đẻ ra những hình thức tổ chức 
tương ứng. Tiêu chuẩn chủ yêu để lựa 
chọn một hình thức đâu tranh nào đó là 
việc duy trì môi liên hệ thường xuyên 
với quần chúng, là việc lãnh đạo quần 
chúng. 

Chính sách cúa đáng mác-xít- lê-nin- 
nít, chiên lược và sách lược của nó—— 
đó là khoa học và nghệ thuật lãnh đạo 
cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp vô 
sán, cúa tầt cá nhân dân lao động. Khoa 
học đó đòi hỏi chính trị phải tính đền 
kinh nghiệm của các nước khác và phái 
tính đên sự so sánh cụ thể về lực lượng 
giai cầp bên trong một nước nhât định. 
trong những nước xung quanh và trên 
phạm vi thê giới. Cơ sở khoa học của 
chiên lược và sách lược là lý luận mác- 
xít- lê-nin-nít, lý luận này ra đời ‹dừ 
sự tống hợp kinh nghiệm cách mạng và 
tư tưởng cách mạng của tât cá các nước 
trên thê giới» (E. J. Lêẻ-nim. Toàn tập. 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 27, tr. 12). Đồng thời, điều 
đặc biệt quan trọng là phái tính đên kinh 
nghiệm mới, ngay cả nêu như kinh nghiệm 
đó chưa được tổng kêt về mặt lý luận. 
Việc tìm hiểu kinh nghiệm các nước khác 
làm cho người ta tránh được tình trạng 
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tự mình lại phải kinh qua các giai đoạn 
đào luyện mà các đội ngũ khác trong 
phong trào công nhân đã trải qua, và 
tránh được tình trạng lặp lại những sai 
lầm. Tuy nhiên, trong khi vạch chiên 
lược và sách lược phải luôn luôn có thái 
độ sáng tạo và độc lập, cho phép người 
ta tìm ra những cách giải quyêt đúng 
đắn trong bôi cảnh ngày nay. Là một 
nghệ thuật, chính trị đòi hỏi phái biêt 
cách thực hiện những chủ trương sách 
lược đúng đắn. Trong quá trình đâu 
tranh giai câp có rầt nhiều nhân tô khách 
quan và chủ quan quyện vào nhau, cho 
nên muôn tính toán đền những nhân tô 
đó mà chỉ có tri thức lý luận không thôi 
thì không đủ, còn cần phải có kinh nghiệm 
chính trị của bản thân, cần phải có tính 
nhạy cảm cách mạng, năng lực nhanh 
chóng đưa ra những quyêt định đúng 
đắn, tài tổ chức quần chúng v.v.. Tât 
cả những cái đó phải qua trường học 
đầu tranh cách mạng mới có được. 


CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI— 

chính sách do Đảng cộng sản và Nhà 
nước xô-viêt thi hành trong :hời kỳ quá 
độ từ chú nghĩa tre bản lên chú nghĩa xã 
hội. Nguyên tắc cơ bản của chính sách 
này đã được V.I. Lê-nin vạch ra trong 
tác phẩm «Những nhiệm vụ trước mắt 
của Chính quyền xô-viêt› và bắt đầu được 
thực hiện vào mùa xuân năm 1918. Song 
sự can thiệp của chủ nghĩa đê quôc quôc 
tê và nội chiên (xem Nội chiên) đã buộc 
phải chuyên sang chính sách kinh tê đặc 
biệt, được gọi là chủ nghĩa «cộng sắn 
thời chiên». Do chủ nghĩa «cộng sản thời 
chiên» không đáp ứng các nhiệm vụ xây 
dựng kinh tê trong điều kiện hòa bình, 
nên Đại hội X Đảng cộng sắn (b) Nga 
họp vào tháng Ba năm 1921, đã thông 
qua nghị quyêt về việc thay thê chê độ 


trưng thu lương thực thừa — chê độ thu 
mua sản phẩm nông nghiệp do Nhà nước 
xô-viêt thi hành trong thời kỳ có cuộc 
can thiệp vũ trang và nội chiên trong 
những năm 1918- 1920; theo chê độ đó, tât 
cả các sản phẩm thừa của các cơ sở kinh tê 
nông dân đều bắt buộc phái giao nộp 
cho các cơ quan Chính quyền xô-viêt theo 
những giá cô định —bằng thuê lương 
thực và về việc nông dân được quyển 
tự do bán sắn phẩm còn lại của 
mình sau khi đã nộp thuê. Đó là 
bước đầu tiên trên con đường chuyến 
từ chính sách «cộng sản thời chiên» sang 
chính sách kính tê mới. 

Việc thay thê chê độ trưng thu lương 
thực thừa bằng thuê lương thực, việc 
phát triển các quan hệ hàng hóa-tiển 
tệ đã tạo nên sự kích thích vật chât đôi 
với nông dân trong việc mớ rộng sắn 
xuât nông nghiệp. Nhằm mục đích phát 
triển hơn nữa các cơ sở kinh tê nông 
dân và từng bước chuyên các cơ sở sang 
con đường phát triển xã hội chủ nghĩa, 
những biện pháp phát triển rộng rãi 
những hình thức hợp tác hóa đơn gián 
nhât ở nông thôn đã được thông qua. 
Những hình thức đó là cần thiêt để chuẩn 
bị cho nông dân cùng nhau tiên hành sản 
xuât trong các nông trang tập thể. Kê 
hoạch hợp tác hóa của Lê-nin là một bộ 
phận hợp thành của chính sách kinh tê 
mới. 

Việc sử dụng các đòn bẩy kinh tê, các 
quan hệ hàng hóa -tiền tệ, nguyên tắc 
khuyên khích vật chât đôi với người 
lao động trong việc phát triển sắn xuât, 
cũng là cơ sở của chính sách của Nhà 
nước xô-viêt cả trong lĩnh vực công 
nghiệp. Vẫn nắm trong tay toàn bộ nền 
công nghiệp lớn và vừa, Nhà nước đã 
cho thuê, kể cả cho tư nhân thuê, những 
xí nghiệp nhỏ. Một sô ít xí nghiệp được. 
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giao cho bọn tư bản nước ngoài tô 
nhượng. Cho thuê và tô nhượng là những 
hình thức của chú nghĩa tư: bản nhà nước 
trong nền kinh tê xô-viêt. Song những 
hình thức này không được phát triển 
rộng rãi. Các xí nghiệp công nghiệp (trước 
hêt là các xí nghiệp công nghiệp nhẹ và 
công nghiệp thực phẩm) được chuyến 
dần sang chê độ hạch toán kinh tê và tự 
bù chi phí. Nguyên tắc xã hội chủ nghĩa 
về trả lương theo sô lượng và chât lượng 
lao động được lây làm cơ sở để quy định 
mức lương của công nhân công nghiệp. 
Trong công nghiệp, chê độ lãnh đạo tập 
trung cao độ từng tồn tại trong những 
năm nội chiên đã bị hủy bỏ. Cơ sở của 
quản lý là những tơ-rớt sản xuât — những 
liên hiệp xí nghiệp có hạch toán kinh tê, 
cũng như những xanh-đi-ca chuyên tổ 
chức một cách có kê hoạch việc tiêu thụ 
sản phẩm của các tơ-rớt. Nguyên tắc 
«một thủ trưởng», nguyên tắc thích hợp 
nhât với điều kiện lãnh đạo các xí nghiệp 
hạch toán kinh tê, được áp dụng và củng 
cô. 

Việc chuyển sang chính sách kinh tê 
mới, xét về khách quan, đã dẫn tới chỗ làm 
hồi sinh và ít nhiều làm phát triển những 
yêu tô tư bản chủ nghĩa trong nền kinh tê: 
việc cho phép thương nghiệp tư nhân, 
công nghiệp tư bản tư nhân, việc lớn 
lên nhât định của tầng lớp cu-lắc do phát 
triển các quan hệ hàng hóa-tiền tệ ở 
nông thôn, việc cho phép cho thuê ruộng 
đât và sử dụng lao động làm thuê trong 
nông nghiệp, việc cho phép tô nhượng, 
cho tư nhân thuê các xí nghiệp nhà nước. 
Trong những điều kiện đó, chính sách 
duy nhât đúng là sử dụng chủ nghĩa 
tư bản (ở phạm vi hạn chê và dưới sự 
kiểm tra chặt chẽ của nhà nước) nhằm 
phát triển lực lượng sản xuât. 

Trong khi bảo đảm sự phát triển nhanh 
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của các yêu tô xã hội chủ nghĩa, chính 
sách kinh tê mới đã mở đường cho nền 
sản xuât hàng hóa nhỏ và đồng thời 
hướng sự phát triển này theo chủ nghĩa 
xã hội dưới những hình thức có thể châp 
nhận được và có thế tiêp thu được đôi 
với những người lao động, hạn chê và 
loại trừ các yêu tô tư bản chủ nghĩa. Như 
vậy, chính sách kinh tê mới là một phương 
pháp nhât định để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, mang những đặc điểm cơ bản 
sau đây: nhà nước vô sản đã nắm trong 
tay những vị trí then chôt trong nền kinh 
tê; cho phép chủ nghĩa tư bản tồn tại 
trong nền kinh tê trong phạm vi hạn chê, 
dưới sự kiểm soát của nhà nước, và điều 
đó tât yêu gắn liền với cuộc đầu tranh 
kinh tê giữa các yêu tô xã hội chủ nghĩa 
và tư bản chủ nghĩa theo nguyên tắc 
(ai thắng ai»; phát triển thương nghiệp 
với tính cách là hình thức cơ bản của 
các môi liên hệ kinh tê giữa nền công 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và nền sản xuât 
hàng hóa nhỏ của nông dân; sử dụng 
rộng rãi các đòn bẩy kinh tề, các quan 
hệ hàng hóa -tiền tệ để phát triển tât 
cả các ngành kinh tê quôc dân; thực hiện 
công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa như là 
điều kiện quyêt định để xây dựng cơ sở 
vật chât - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; 
chuyển dần, theo nguyên tắc tự nguyện, 
nền sản xuât hàng hóa nhỏ sang nền kinh 
tê lớn xã hội chủ nghĩa thông qua hợp 
tác hóa (xem Hợp tác xã nông nghiệp). 
Chính sách kinh tê mới đã bảo đảm xác 
lập được sự liên minh chặt chẽ và cùng 
có lợi giữa thành thị và nông thôn, giữa 
công nghiệp và nông nghiệp. Ý nghĩa 
chính trị của nó là ở chỗ trong giai đoạn 
phát triển lịch sử ây của đầt nước xô- 
viềt nó góp phần củng cô /iên minh giữa 
giải cầp công nhân với nông dân, điều 
kiện quan trọng nhầt để củng cô chuyên 


44 Chính sách xã hội 


chính vô sản. Chính sách kinh tề mới, 
một mặt góp phẩn khôi phục và phát 
triển nến kinh tề quồc dân, củng cô các 
yều tô xã hội chú nghĩa, mặt khác, trong 
thời gian đẩu, nó đã tạo ra khá năng 
tăng cường các khuynh hướng tư bản 
chủ nghĩa. Vì thề, nó không có nghĩa là 
chầm dứt cuộc đầu tranh giai cầp trong 
nước. mà có nghĩa là tiềp tục cuộc đầu 
tranh đó dưới những hình thức mới 
(xem Đâu tranh giai câp trong thời kỳ 
quá độ từ chú nghĩa tư bán lên chú nghĩa 
xã hội). Đồng thời, chính trên cơ sở chính 
sách kinh tê mới mà trong một thời gian 
rầt ngắn đã khôi phục được nền kinh tê 
quỗc dân bị tàn phá trong những năm can 
thiệp vả nội chiên. Trong vòng hai kề 
hoạch Š năm (những năm 1929- 1932 
và 1933 - 1937) công nghiệp hóa đầt nước 
đã được thực hiện xong, việc chuyển 
nông dân sang nền sắn xuãt tập thể lớn 
xã hội chủ nghĩa đã được hoàn thành. 
Chính sách kinh tê mới đã bảo đám khắc 
phục được tình trạng có nhiều thành phần 
kính tề vả xây dựng được cơ sớ hạ tầng 
kính tê của chú nghĩa xã hội. Vào cuỗi 
kề hoạch 5 năm lần thứ hai, chú nghĩa 
xã hội đã được xây dựng xong về cơ bắn 
ở Liên Xô. Thời kỳ quá độ từ chú nghĩa 
tư bán lên chú nghĩa xã hội đã kêt thúc, 
còn chính sách kinh tê của thời kỳ này— 
chính sách kinh tê mới—cũng hêt vai 
trỏ cúa nó cùng với thời kỳ đó. 

Chính sách kính tê mới có ý nghĩa 
quỗc tê quan trọng. Nó đã báo đám cho 
việc xây dựng kinh tê thành công và bảo 
đám tháng lợi cúa chủ nghĩa xã hội trên 
mặt trận kính tê là mặt trận mà, sau nội 
chiền, cuộc đâu tranh giữa chủ nghĩa tư 
bán vả chú nghĩa xã hội trên phạm ví 
toản thê giới đã chuyến sang. Đồng thời 
chính sách kinh tê mới chính là phương 
pháp có cơ sở khoa học đề xây dựng chú 


nghĩa xã hội, để thu hút hàng triệu quần 
chúng vào công cuộc xây dựng đó, và 
nhiệm vụ này, như Lê-nin đã nhần mạnh, 
sẽ được đặt ra trước những người xã 
hội chủ nghĩa ở tầt cả các nước. Kinh 
nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
các nước khác đã khẳng định điều tiên 
đoán đó: có cân nhắc đền các điều kiện 
lịch sử-cụ thế của mình, những nước 
này đã tiên hành hoặc đang tiền hành 
trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội một chính sách 
kinh tề về cơ bản cũng trùng hợp với 
chính sách kinh tê mới. 


CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

bộ phận câu thành của chính sách chung 
của một chính đảng hay một chính quyền 
nhà nước nhât định, nó bao gồm việc 
giải quyêt một phạm vi ít nhiều rộng rãi 
các vân đề xã hội phù hợp với thực chât 
giai cầp và những mục tiêu hoạt động 
cúa đảng đó, của chính quyền nhà nước 
đó. 

Dưới chê độ tư bản chủ nghĩa chính 
sách xã hội trước hêt là tống hòa những 
biện pháp do nhà nước tư sắn thi hành 
đôi với quần chúng nhân dân. Mặc dầu 
chính sách xã hội được mô tả dưới hình 
thức sự quan tâm» đền nhu cầu trong 
đời sông của những người lao động, 
nhưng trên thực tê nó bố sung cho »gø 
!ực công khai. Chính sách xã hội bao 
gồm các biện pháp điều tiêt bằng luật pháp 
những điều kiện lao động của công nhân 
và giải quyêt ‹những xung đột lao động», 
sự báo đám xã hội (nghĩa là sự bảo đắm 
bằng tiển của của xã hội› do nhà nước 
tập trung) đôi với những người thât 
nghiệp, già nua và những người khác 
mât khá năng lao động, những người 
nghẻo đông con, trong một sô trường 
hợp, đó là việc báo đám, bằng một hình 
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thức nào đó, nơi ăn chôn ở, sự giúp đỡ 
y tê cho các tầng lớp nghèo, v. v.. Chính 
sách xã hội của nhà nước còn bao gồm 
cả hoạt động mà các nhà chính trị tư 
sắn và các nhà tư tưởng tư sắn mô tả 
như là một hoạt động nhằm thỏa mãn 
những nhu cầu chung của tât cá các thành 
viên trong xã hội: tổ chức nền giáo dục 
nhân dân, đầu tranh chông các hiện tượng 
bệnh hoạn xã hội› (phạm tội, nghiện 
ma túy, mãi dâm v. v.), gần đây nhât còn 
bao gồm cả công tác bảo vệ môi trường 
thiên nhiên mà con người sông trong đó. 
Trái với những luận điệu mị dân đi kèm 
theo, loại hoạt động ây thực ra không hề 
biểu thị «tính chât siêu giai cầp» của nhà 
nước tư sản, cũng như không hề nói 
lên mục đích của nhà nước tư sản đường 
như là «phục vụ lợi ích của tât cả các 
công dân», nhât là lợi ích của người lao 
động. Chính sách xã hội này xuât hiện 
chủ yêu như một sự phản ứng thích nghi 
của giai cầp bóc lột cẩm quyền nhằm duy 
trì các đặc quyền của mình, đôi phó với 
cuộc đầu tranh ngày càng mạnh mẽ của 
nhân dân lao động, coi chính sách ây 
là œcái van bảo hiểm» để giảm bớt sức 
ép của cuộc đâu tranh giai cầp. Kêt quả 
lớn nhât có thể đạt được nhờ thi hành 
một chính sách như vậy, chỉ là một sự 
giảm nhẹ nào đó những tai họa không thẻ 
khắc phục được của nhân dân lao động 
dưới chề độ tư bản chủ nghĩa, chỉ là một 
sự cải thiện từng mặt đời sông của nhân 
dân. Đương nhiên, chính sách xã hội 
tư sản không thể loại trừ được đầu tranh 
giai cầp của giai cầp vô sản và của những 
tầng lớp lao động khác chồng lại chê độ 
bóc lột tư bản chủ nghĩa, và cuộc đầu 
tranh này không ngừng tăng lên. 

Trái ngược hẳn lại với chính sách xã 
hội của giai cầp tư sắn là chính sách xã 
hội của các đảng cộng sản hoạt động 


trong điều kiện chủ nghĩa tư bán. Đây 
là bộ phận câu thành của chính sách 
chung của các đảng ây, một chính sách 
cách mạng xét về thực chât và về những 
mục đích cuôi cùng. Trong khi để ra mục 
tiêu là thay đổi một cách căn bản những 
điều kiện xã hội, thì đồng thời các đẳng 
cộng sắn — chừng nào chủ nghĩa tư bắn 
còn tồn tại đầu tranh đòi giai cầp 
thông trị và chính quyển nhà nước của 
nó phải nhượng bộ càng nhiều càng tôt 
nhằm thỏa mãn những nhu cầu xã hội 
bức thiêt của nhân dân lao động. Bâầt 
châp những luận điệu của đủ các loại 
phần tử ‹dả» khuynh, điều đó không hề 
mâu thuẫn với các lý tưởng đối mới xã 
hội bằng con đường cách mạng, dĩ nhiên 
với điều kiện là người ta phải hiểu rõ sự 
hạn chê tât yêu của mọi biện pháp cải 
thiện xã hội trong khuôn khỏ chủ nghĩa 
tư bản. 

Việc chuyền chính quyền nhà nước vào 
tay giai câp công nhân (xem Chuyên chính 
vô sản) tạo ra những khả năng khách 
quan để giải quyêt một cách triệt để rầt 
nhiều vần đề xã hội có liên quan đền việc 
thực hiện các quyền lợi của nhân dân lao 
động: thủ tiêu tình trạng người Öóc lội 
người, cải thiện mạnh mẽ các điều kiện 
sông cho quần chủng nhân dân, tạo 
các tiền để cho sự phát triển toàn điện 
của quần chúng nhân dân, để họ tham 
gia các hình thức hoạt động xã hội sáng 
tạo, để xây dựng một lồi sồng mới thực 
sự nhân đạo của con người (xem ¿Lổi 
sông xã hội chủ nghĩa), thiềt lập sự bừnh 
đẳng xã hội. Chính việc đạt đền những 
mục tiêu ầy quy định nội dung chính sách 
xã hội của đẳng mác-xít - lê-nin-nit, người 
hướng dẫn quả trình xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, và do đỏ cũng hướng dẫn cả chính 
sách xã hội của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa đo đắng ầy lãnh đạo. Nội dung cụ 
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thể những nhiệm vụ của chính sách xã 
hội, tính chât triệt để và sâu sắc trong việc 
giải quyêt những nhiệm vụ ây đều có biên 
đối theo đà tiên lên từ những giai đoạn đầu 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
đên những giai đoạn phát triển cao hơn. 

Ở' giai đoạn chủ nghĩa xã hội trưởng 
thành (xem Xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển), nội dung của chính sách xã hội xã 
hội chủ nghĩa nhằm cải thiện toàn diện 
điều kiện sông của người lao động bộc lộ 
ra một cách đầy đủ nhât. Bởi vậy ta thây 
một điều hoàn toàn hợp quy luật là ở 
Liên Xô, nơi mà lần đầu tiên xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển đã được xây 
dựng, người ta chú ý rât nhiều— trong 
các văn kiện các Đại hội XXIV, XXV và 
XXVI của Đảng cộng sản Liên Xô, trong 
Hiền pháp Liên Xô năm 1977— đên 
chiều hướng này trong công tác lãnh đạo 
chính trị. Đại hội XXIV của Đảng cộng 
sản Liên Xô đã nêu rõ rằng «rong lĩnh 
vực chính sách xã hội, đường lôi của đẳng 
là nhằm củng cô hơn nữa sự thông nhât 
của xã hội xô-viêt, tiêp tục làm cho các 
giai cầp và các nhóm xã hội, tât cả các 
dân tộc và sắc tộc tạo thành xã hội xô- 
viêt xích lại gần nhau hơn nữa, đường 
lôi ây nhằm phát triển triệt để nền dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, thu hút ngày càng 
đông đảo quần chúng tham gia giải quyêt 
các công việc xã hội và công việc nhà 
nước; tiêp nữa, đường lôi đó là nhằm 
nâng cao ý thức giác ngộ cộng sản chủ 
nghĩa của tât cả những người lao động, 
ra sức phát triển khoa học và văn hóa, 
nhằm đạt đên trình độ phát triển cao về 
tỉnh thần của con người xô-viêt, củng 
cô bầu không khí chính trị-đạo đức ở 
trong nước để con người cảm thây hít 
thở nhẹ nhàng, làm việc thoải mái, sông 
binh yên» (Văn kiện Đại hội XXIV Đảng 
cộng sản Liên Xô, tiêng Nga, tr. 317). Đại 


hội XXVI Đảng cộng sản Liên Xô đã 
thông qua một chương trình rộng rãi 
nhằm nâng cao hơn nữa phúc lợi của 
nhân dân xô-viÊt trong thời gian kê hoạch 
năm năm lần thứ 11 (1981 - 1985) và cho 
đên năm 1990. «(Chương trình này bao 
quát việc cải thiện tât cả mọi mặt đời 
sông của nhân dân Liên Xô: tiêu dùng 
và nhà ở, văn hóa và nghỉ ngơi, điểu 
kiện lao động và sinh hoạt... Sự quan 
tâm cụ thể đên con người cụ thẻ, đền 
những nhu cầu của con người cụ thể 
là điểm xuât phát và điểm cuôi cùng của 
chính sách kinh tê của đảng» (Văn kiện 
Đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên Xô, 
tiêng Nga, tr. 44, 49). Các nước khác 
trong cộng đồng xã hội chú nghĩa thê giới 
cũng đang giải quyêt những nhiệm vụ 
xã hội tương tự, có tính đên trình độ 
trưởng thành của xã hội. 

Nều xem xét những nhiệm vụ này 
dưới một hình thức tổng quát, có thể 
quy chúng lại thành ba nhóm nhiệm vụ 
cơ bản. Nhóm nhiệm vụ thứ nhât là 
tạo ra cho quần chúng nhân dân những 
điều kiện sông ngày càng thuận lợi trong 
tât cả các lĩnh vực của cuộc sông: nâng 
cao phúc lợi vật chât, phát triển văn hóa 
và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Nhóm nhiệm 
vụ thứ hai là hình thành chính các nhu 
cầu của con người theo đúng các tiêu 
chuẩn hợp lý. Nhóm nhiệm vụ này còn 
bao gồm cả nhiệm vụ tạo ra, xét về toàn 
cục, những định hướng của con người 
khiên cho họ đem sức lực và khả năng 
của mình ra phục vụ lợi ích xã hội, nhiệm 
vụ phát triển tính tích cực xã hội, xây 
dựng và củng cô lôi sông mới, xã hội 
chú nghĩa của quân chúng. Việc giải 
quyêt hai nhóm nhiệm vụ này là hai mặt 
của việc điểu tiêt cùng một tổng hòa 
quan hệ xã hội quan hệ giữa t 
thế xã hội xã hội chủ nghĩa nói chu 
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với các thành viên cúa nó, hay nói cách 
khác, giữa xã hội với cá nhân. Dưới 
chê độ xã hội chủ nghĩa, những quan hệ 
này được xây dựng trên cơ sở các nguyên 
tắc: «(Xã hội vì con người, con người 
vì xã hội», ‹Tât cả chăm lo hạnh phúc 
của từng người và từng người chăm lo 
hạnh phúc của tât cả». Chính sách xã 
hội có tính đền tính chât đặc thù của các 
nhóm xã hội và xã hội - nhân khẩu khác 
nhau (thanh niên, phụ nữ, người già 
nua v.v.). 

Dưới chủ nghĩa xã hội, chính sách 
xã hội còn bao gồm một nhóm nhiệm 
vụ độc lập là điều tiêt tống hòa các quan 
hệ xã hội giữa các giai cầp lao động 
và các tầng lớp lao động, nghĩa là 
hoàn thiện cơ câu xã hội của xã hội 
xã hội chú nghĩa. Chính sách xã hội góp 
phẩn vào sự tiền triển của những quá 
trình như củng cô khôi liên minh và tình 
hữu nghị giữa giai cầp công nhân, nông 
dân, trí thức, dần dần khắc phục những 
sự khác biệt giữa các giai cầp và các tầng 
lớp và qua đó mà triệt để củng cô sự thông 
nhầt xã hội của xã hội. Những hướng kế 
trên trong chính sách xã hội của đảng 
cộng sản và chính quyền nhà nước trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa gắn chặt với nhau 
một cách hữu cơ. Những hướng ây là 
những khía cạnh khác nhau trong khi 
hoàn thành một nhiệm vụ thông nhât, 
có nhiều mặt, được thực hiện trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản: cải tạo hệ thông các quan 
hệ xã hội trên cơ sở những nguyên tắc 
tập thế chủ nghĩa. Điều này thế hiện qua 
việc củng cô sự thông nhât giữa các giai 
cầp và tầng lớp lao động đang xích lại 
gần nhau, cũng như qua việc xã hội tăng 
cường quan tâm đên từng thành viên 
và từng thành viên hướng ứng tăng cường 
quan tâm đên phúc lợi chung. 


Việc thực hiện tầt cả các nhiệm vụ trong 
chính sách xã hội có liên quan trực tiềp 
đền con người, đền địa vị của con người 
trong xã hội, đền điều kiện và nội dung 
hoạt động sông của con người, đền việc 
hình thành và thực hiện các nhu cẩu 
trong đời sông và những khả năng của 
con người, nhằm đạt tới sự phá: triển 
toàn điện cúa cá nhân. Thông thường. 
khi giải quyềt những vần để trên, cẩn 
phải sử dụng một cách đồng bộ những 
phương sách và biện pháp hềt sức 
khác nhau, cả bằng tài chính, kinh 
tÊ-kỹ thuật, cả bằng tổ chức, giáo 
dục v.v.: sử dụng các nguồn vật chầt, 
những sự cải cách về cơ sở kỹ thuật và 
về tổ chức sản xuât, trong hoạt động 
của các thiêt chê chính trị và các cơ quan 
văn hóa - giáo dục v. v.. Vì những phương 
sách và biện pháp ầy trực tiềp phục vụ 
cho việc đạt tới các mục tiêu có tính chầt 
xã hội, cho nên chúng là các đòn bẩy của 
chính sách xã hội. Việc sử dụng những 
đòn bẩy đa dạng ây được quy định trong 
các cương lĩnh xã hội do Đảng cộng sản 
Liên Xô và các đẳng cộng sản các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em thông qua. 


CHÔNG CỘNG [CHỦ NGHĨA] - 
hệ tư tướng chiền đầu của chú nghĩa đề 
quôc, thể hiện lợi ích của tư bản độc quyền 
trong cuộc đầu tranh của nó chồng lại 
các lực lượng của chủ nghĩa xã hội, dân 
chú và tiên bộ, chồng lại phong trào cộng 
sắn và công nhân quồc tề, chồng các 
dân tộc đang đầu tranh báo vệ sự nghiệp 
giải phóng dân tộc của mình. 

Chủ nghĩa chồng cộng với tính cách 
là sự phản ứng của bọn tư sắn và quý 
tộc phong kiền nhằm chồng lại việc giai 
cầp vô sản xây dựng hệ tư tưởng giai 
cầp của mình, đã xuầt hiện từ trước khi 
học thuyềt khoa học của chủ nghĩa xã 
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hội và chú nghĩa cộng sản được hình 
thành. Vào giữa thê kỷ trước, khi C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen vừa thảo ra «Tuyên 
ngôn của Đảng cộng sản» thì chủ nghĩa 
cộng sắn đã bị truy nã bởi (giáo 
hoàng và Nga hoàng, Mét-téc-ních 
và Ghi-dô, nhừng kẻ câp tiên Pháp 
và bọn cảnh sát Đức» (C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 4. 
tr. 423). Về sau, cùng với sự lớn lên của 
phong trào công nhân và sự lan truyền 
của học thuyêt chủ nghĩa xã hội khoa 
học thì tỷ trọng của chú nghĩa chông 
cộng trong hệ tư tưởng tư sản cũng tăng 
lên. Và cuôi cùng, với sự hình thành “hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thê giới, với sự 
lớn lên của uy tín và ảnh hưởng của các 
nước xã hội chủ nghĩa và các tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa trên toàn thê giới, chủ 
nghĩa chông cộng trở thành cơ sở tư 
tưởng của chính sách của bọn phản động 
đề quôc chủ nghĩa. Trong điều kiện có 
cuộc đâu tranh giữa hai hệ thông thê giới, 
nó trở thành hệ tư tưởng chính thức của 
các nhà nước đề quôc. Hiện nay chủ nghĩa 
chông cộng được biểu hiện trong các 
hoạt động chính trị của bọn phản động 
đề quốc, trong các cô gắng về kinh tê của 
nó, trong việc tổ chức rộng rãi cuộc đầu 
tranh tư tưởng. Nhờ chủ nghĩa chông 
cộng mà chủ nghĩa sô-vanh được kích 
thích, việc quân sự hóa nền kinh tê và 
việc chạy đua vũ trang được biện minh, 
sự cần thiêt phải có những liên minh quân 
sự, phải có các căn cứ quân sự ở các lãnh 
thổ khác được «chứng minh», và cuôi 
cùng, viện cớ (bảo vệ khỏi bị chủ nghĩa 
cộng sản xâm nhập» người ta thực hiện 
sự can thiệp vào công việc nội bộ của 
những nước yêu hơn về kinh tê. 

Đặc điểm nổi bật của chủ nghĩa chồng 
cộng là sự khát vọng làm mât uy tín của 
học thuyêt khoa học về sự phát triển xã 


hội là chứ nghĩa Mác-Lê-nin. Nhừng 
người tuyên truyền và những nhà tư 
tưởng của chủ nghĩa chông cộng «tập 
trung» một cách vô nguyên tắc tât cá 
những gì có thể sử dụng trong cuộc đầu 
tranh chồng chủ nghĩa cộng sắn. Chúng cô 
«chứng minh» rằng chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin đã trở nên «già cỗi» và những kết luận 
của nó về tương lai phát triển xã hội tư bản 
chủ nghĩa dường như không phù hợp 
với thực tê, bởi vì chủ nghĩa tư bán đã 
(biên thành» một xã hội mới nào đó. 
Chúng lặp đi lặp lại luận điệu về «chủ 
nghĩa tư bắn dân chủ cách tân», về œxã hội 
thịnh vượng chung», phát triển thuyềt 
(giai câp trung gian», «cách mạng của 
những người điều khiểm và nhừng 
vân để khác, mà ý nghĩa của những luận 
điệu và những thuyêt này đều là nhằm 
làm lu mờ những đôi kháng xã hội của 
chủ nghĩa tư bản hiện đại. 

Sự thay đối so sánh lực lượng giữa 
hai hệ thông xã hội trên diễn đàn quôc 
tê được phản ánh trong cả lý luận lẫn 
sách lược của chủ nghĩa chồng cộng. 
Những sự công kích trực điện bắt đầu 
được thay thề ngày một thường xuyên 
hơn bằng những sự phá hoại hệ tư tưởng 
một cách sâu sắc nhằm tước vũ khi các lực 
lượng của chủ nghĩa xã hội về mặt tư 
tưởng, làm cho họ mât khả năng đầu 
tranh chông hệ tư tưởng tư sản. Người 
ta truyền bá các học thuyêt «hội tụ», «xã 
hội công nghiệp thông nhầt» và «xã hội 
sau công nghiệp», theo đó chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa tư bản chẳng qua chỉ 
là những con đường khác nhau tiền tới 
cùng một kiểu xã hội, trong đó chúng 
dường như sẽ hòa vào nhau. 

Chủ nghĩa chông cộng là hệ tư tưởng 
cực kỳ phản động và đôi nghịch sâu sắc 
với lợi ích cúa những người lao 
động. Dù vậy vẫn còn có một 
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lớn quần chúng chịu ảnh hưởng của 
nó, đặc biệt trong các nước đề quôc, nơi 
mà tât cả các phương tiện thông tin và 
tuyên truyển đại chúng đều hướng vào 
việc tuyên truyền các tư tưởng của chủ 
nghĩa chông cộng. 

Trong chủ nghĩa chồng cộng mà người 
ta đang làm cho quần chúng tiêm nhiễm 
thì cái đóng vai trò chủ yêu không phải 
là lý luận, mà chính là những cách tuyên 
truyền rập khuôn nhằm làm mât uy tín 
những nguyên tắc cơ bản của học thuyêt 
Mác và thực tiễn xã hội chủ nghĩa. Đồng 
thời các cách rập khuôn chông cộng 
được thảo ra có tính đên những (người 
dùng»: trí thức, công nhân, tiểu tư sản, 
người theo thuyết giáo quyển v.v.. Tuy 
nhiên trong tât cá sự đa dạng của những 
cách giải quyêt, của những khuynh hướng 
thì cơ sở của tât cả các học thuyêt chông 
cộng vẫn là, thứ nhât, sự bịa đặt về chủ 
nghĩa đê quôc›» cộng sản chủ nghĩa, về 
«tính xâm lược» của chủ nghĩa cộng sản, 
dường như chủ nghĩa cộng sản đặt cho 
mình mục đích («chính phục toàn thê 
giới (sự thay đối không tránh khỏi 
về mặt khách quan của các hình 
thái kinh tê-xã hội, họ nói đó là do 
«ác ý» và mưu đồ» của những người 
cộng sản); thứ hai, sự khẳng định có tính 
chât vu không rằng quan điểm của những 
người cộng sản là bạo lực, rằng họ là (kẻ 
thù không đội trời chung của nền dân 
chú», rằng họ không muôn và không 
thể báo đám được nhân phẩm và tự do 
cúa cá nhân ở những nước họ nắm chính 
quyển; thứ ba, những sự bịa đặt đủ loại 
về chú nghĩa vô thần của những người 
cộng sán, những chuyện bịa đặt vô lý về 
«sự đàn áp» những tín đồ tôn giáo ở các 
nước xã hội chủ nghĩa, nhằm xúi giục 
những người lao động theo đạo chồng 
lại những người cộng sản. 

4-1175 


Chủ nghĩa chông cộng hiện đại có thế 
là công khai hoặc được ngụy trang. 
Chủ nghĩa chông cộng công khai lợi 
dụng sự lạc hậu và những thành kiên 
của quần chúng, lợi dụng cho mục đích 
của mình sự dôt nát, chú nghĩa phân biệt 
chủng tộc, chủ nghĩa sô-vanh và đầu óc 


“cuồng tín tôn giáo. Chủ nghĩa chồng 


cộng được ngụy trang che giâu bản chât 
phản động của mình dưới lôt khoa học 
và tập trung nỗ lực không chỉ để ‹bác 
bỏ» mà còn nhằm xét lại, tước bỏ nội 
dung cách mạng của chủ nghĩa Mác. Nó 
cô gắng lợi dụng những tình cảm và mơ 
ước của các dân tộc như lòng khao khát 
đạt được quyền độc lập dân tộc, dân 
chủ và tự do tín ngưỡng v. v.. 

Phương pháp chủ yêu của chủ nghĩa 
chông cộng là xuyên tạc lý luận Mác - Lê- 
nin, chính sách và mục tiêu của các đảng 
cộng sản, vu không chê độ xã hội chủ 
nghĩa. Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa 
chông cộng mưu toan lợi dụng cho công 
tác tuyên truyền của chúng cả những khó 
khăn khách quan trong việc thiêt lập 
chê độ mới, những vần đề lý luận và 
thực tiễn chưa được giải quyêt trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản, lẫn những sai lầm 
riêng biệt của các đảng cộng sản một 
SỐ nước. 

Một trong những dạng của chủ nghĩa 
chông cộng mà thời gian gần đây các nhà 
tư tưởng tư sản ngày càng coi trọng. là 
chủ nghĩa chông xô-viêt, khuynh hướng 
xuyên tạc chính sách đôi ngoại yêu hòa 
bình (thối phồng lên câu chuyện huyền 
thoại về nguy cơ quân sự» từ phía Liên 
Xô), xuyên tạc và hạ thâp những thành 
tựu của Liên Xô trong kinh tê và trong 
lĩnh vực văn hóa. Chủ nghĩa chông xô- 
viêt cũng là một thủ đoạn sách lược nhằm 
chia rẽ Liên Xô với các nước xã hội chú 
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nghĩa khác, gây sự bâầt đồng trong hàng 
ngũ của phong trào cộng sản quôc tê và 
làm giảm đi ảnh hưởng của hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thê giới đôi với những 
nước đang phát triển. 

Cuộc đầu tranh với chủ nghĩa chồng 
cộng đòi hỏi những người cộng sản phải 
có một sách lược được vạch ra một cách 
rõ ràng, phải có sự phân biệt giữa chủ 
nghĩa chồng cộng có tổ chức phục vụ 
chủ nghĩa đề quồc và những thành kiền 
của những người bị đánh lừa. Đồi với 
những người bị đánh lừa, những người 
cộng sản tiền hành một công tác giải 
thích rộng rãi, làm sao đạt được sự thông 
nhât hành động với họ trong sự nghiệp 
đầu tranh vì hòa bình, chồng lại quyền 
lực vô hạn của bọn độc quyền. Sự thông 
nhât này là cẩn thiềt và có thể thực hiện 
được vì cuộc đầu tranh với chủ nghĩa 
chồng cộng là công việc không chỉ riêng 
của những người cộng sản. Tham gia vào 
cuộc đầu tranh đó là tầt cả những ai bảo 
vệ một cách trung thực và triệt để dân 
chủ, tự do dân tộc và hòa bình. Việc 
phê phán hệ tư tưởng chồng cộng đòi 
hỏi không chỉ vạch trần các quan niệm 
tư sản khác nhau mà còn phải tiềp tục 
phát triển sáng tạo học thuyềt Mác - Lê- 
nin, nghiên cứu sâu sắc những vần để 
đặt ra trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, trong 
toàn bộ quá trình phát triển xã hội ngày 
nay (xem thêm «Chât lượng sông» (Quan 
niệm}; «Giải thê hệ tư tưởng» { Thuyềt}: 
«Hội tụ» { Thuyềt}; «Quan hệ con người) 
(Thuyềt}; «Xã hội sau công nghiệp» 
( Thuyềt }). 


CHUYÊN CHÍNH TƯ: SẢN 
sự thông trị chính trị của giai cầp những 
tên tư bản, hệ thông đàn áp chính trị 


nhân dân lao động ở xã hội tư bản chủ 
nghĩa. 

Cơ sở kinh tề của chuyên chính tư sản 
là chề độ tư hữu tư bản chủ nghĩa về 
công cụ và tư liệu sản xuẫt và quan hệ sản 
xuầt dựa trên chề độ sở hữu đỏ: chính 
chề độ sở hữu đó và quan hệ sắn xuầt đó 
đã củng cô sự bóc lột của giai cầp những 
tên tư bản đồi với đại đa sồ quần chúng. 
Khác với chuyên chính của các giai cầp 
thông trị trước đây (chủ nô, phong kiền), 
chuyên chính tư sản thường được che 
đậy bởi những hình thức dân chủ khác 
nhau, điều này phù hợp với quan hệ sản 
xuầt tư bản chủ nghĩa trong đó người lao 
động về mặt hình thức được tự do và bản 
thân không bị phụ thuộc vào kẻ thuê nhân 
công. Trong những điều kiện như vậy, 
chuyên chính tư sản là chề độ đân chủ ne 
sán, trong đó người ta tuyên bồ quyền 
bình đẳng của mọi công dân trước pháp 
luật, quyền tự do ngôn luận, tự do báo 
chí, tự do hội họp và cả quyền đầu phiều 
phổ thông. Song đông đảo quần chúng 
nhân đân do hoàn cảnh thực tề của mình 
và do đủ thứ những mánh khỏe về luật 
pháp và về chính trị của giai cầp thồng trị 
nên đã mầt hềt khả năng thực tiễn sử dụng 
đầy đủ mọi thứ quyền và tự do đã được 
tuyên bồ trong hiền pháp. 

Công cụ cơ bản của chuyên chính tư 
sản là nhà nước tư sản rầt thường thể hiện 
dưới hình thức nền cộng hòa dân chủ- 
tư sản hoặc chề độ quân chủ đại nghị. 
V. I. Lê-nin đã nhần mạnh: Những hình 
thức của các nhà nước tư sản thì hềt sức 
khác nhau, nhưng thực chầt chỉ là một: 
chung quy lại thì tầt cả những nhà nước 
ây, vô luận thề nào, cũng tầt nhiên phải 
là nền chuyên chính tư sản» (EV. I_ Lê-nài, 
Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bản 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 33, tr. 44). Cơ chề ¡ 
chuyên chính tư sản không phải chÌ 
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hạn ở bộ máy nhà nước, nó còn bao gồm 
cả những đảng phái chính trị tư sản và 
những tổ chức không đảng phái của giai 
cầp tư bản. 

Sau khi chủ nghĩa tư bản bước vảo giai 
đoạn chủ nghĩa đề quôc, đặc biệt là ở thời 
đại hiện nay, trong toàn bộ hệ thông 
chuyên chính tư sản đã diễn ra những biên 
đổi lớn phản ánh sự thu hẹp cơ sở xã hội 
của nó. Lê-nin viêt : ‹...Chủ nghĩa đê quôc 
muôn đem chê độ thông trị của bọn đầu 
số thay thê cho chê độ dân chủ nói chung» 
(V. I. Lê-nii. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 30, tr. 
123 - 124). Ngày nay tính chât đầu sỏ của 
chuyên chính tư sản thể hiện ở khuynh 
hướng thu hẹp giới thượng lưu cầm 
quyền. Giới tư bản độc quyền nắm giữ 
những vị trí then chöt của nền kinh tê 
ở các nước tư bản phát triển không hề 
chia quyền lãnh đạo chính trị cho ai cả, 
chúng thiêt lập chê độ chuyên chính của 
chúng đôi với xã hội. Chúng sử dụng 
những khả năng do nền sản xuât hiện đại 
và sự phát triển khoa học - kỹ thuật đem 
lại để tăng cường bóc lột nhân dân lao 
động và củng cô bộ máy bạo lực đôi 
với họ. 

Trong những điều kiện của chử nghĩa 
tư: bắn độc quyển nhà nước thì về thực 
chât nhà nước trở thành ‹ủy ban quản 
lý công việc của giai cầp tư sản độc quyển». 
Việc mở rộng những chức năng kinh tê 
của nhà nước tư sản đi đôi với việc tăng 
cường quyền hành pháp. Đồng thời do 
ý thức giai cầp và tính tổ chức của giai cầp 
vô sản và của những tầng lớp nhân dân 
lao động khác tăng lên, nên cái hình thức 
chính trị trước đây thuận lợi cho giai cầp 
tư sắn như nghị viện đang ngày càng tuột 
ra khỏi tay chúng. Nhân dân ngày càng 
ủng hộ những người thế hiện chân chính 
lợi ích của họ nên đã bỏ phiêu cho những 
4* 


người đó trong các cuộc bầu cử cơ quan 
dân cử. Vì thê giai cầp tư sản độc quyển 
đã tìm cách thay đổi luật bầu cử, dùng 
nhiều mánh khóe trong cách thức bó phiêu 
hoặc cô xén quyển của nghị viện nhằm có 
lợi cho quyền hành pháp. Nêu trước đây 
các nhóm tư sản khác nhau đã đầu tranh 
với nhau để giành ưu thê trong nghị viện, 
thì bây giờ chúnglại đầu tranh để giành ảnh 
hướng chính trong bộ máy hành pháp. 
Ở những nước tư bản phát triển, khôi 
liên minh giữa những tổ chức độc quyển 
lớn nhât với tập đoàn quân sự, tức cái 
gọi là tổ hợp công nghiệp - quân sự, đang 
ngày càng có thêm ảnh hưởng trong bộ 
máy nhà nước. 

Quá trình này còn được thế hiện ở sự 
tác động ngày càng mạnh mẽ đền chính 
sách của nhà nước từ phía những tổ chức 
phi nhà nước của bọn độc quyển, đó là 
những trung tâm lãnh đạo đặc biệt trong 
hệ thông chuyên chính tư sản độc quyển và 
giữ vai trò những chính phú «vô hình». 
Trong những điều kiện hiện nay, khi mà 
nhân dân lao động ngày càng tổ chức việc 
chồng trả lại thề lực phản động và đòi 
các chính phủ phải chịu trách nhiệm về 
hành động nào đó, thì để chồng lại những 
phần tử tiền bộ, giai cầp cầm quyền cũng 
đã sử dụng cả một sô tổ chức phi nhà 
nước mà hoạt động không bị ràng buộc 
vào các tiêu chuẩn luật pháp (những tổ 
chức khủng bồ phát-xít hoặc nửa phát- 
xít khác nhau được bọn độc quyển tài 
trợ và hoạt động theo những chỉ thị bí mật 
của chúng). Chúng là phần bổ sung cho 
bộ máy nhà nước tư sản và là một bộ 
phận không thể tách rời của hệ thông 
chuyên chính tư sản. Những tổ chức như 
vậy rầt thuận lợi đôi với giai cầp tư sắn, 
nhầt là vì về mặt pháp luật chính phủ 
không có trách nhiệm đôi với hoạt động 
của chúng. 
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Bộ phận trọng yêu của hệ thông chuyên 
chính tư sản là những đảng chính trị tư 
sản mà về vai trò của chúng Mác đã viêt 
như sau: (Tập đoàn thông trị tồn tại được 
hàng thê kỷ không phải là nhờ thường 
xuyên giữ được chính quyển trong cũng 
cùng một bàn tay mà là do chúng lần lượt 
thả chính quyển khỏi tay này để rồi lại nắm 
ngay lầy nó bằng tay khác» (C. Mác và 
Ph. Ẩng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 1], 
tr. 372). Hiện nay, những đảng chính trị 
tư sản vẫn tiềp tục giữ vai trò đó. Những 
đảng chính trị này còn được giao hầu như 
toàn bộ công việc tuyên truyền, và ở 
nhiều nước những đắng này được giao 
cá nhiệm vụ lãnh đạo những đội chiên 
đầu của thê lực phản động trong cuộc đầu 
tranh chông lại những nhà hoạt động tiên 
bộ đang bị cả các cơ quan nhà nước lẫn 
các tô chức phi nhà nước khác nhau truy 
nã và đàn áp hêt sức dã man. 

Biểu hiện cụ thế của chuyên chính tư 
sắn là một chê độ chính trị nào đó, có 
nghĩa là toàn bộ những thủ pháp và 
phương pháp mà giai câầp tư sản đang 
dùng đề thực hiện sự thông trị chính trị. 
Tùy theo so sánh lực lượng giai cầp mà 
chẽ độ chính trị đó có thể phản động 
nhiều hay ít. Trong điều kiện hiện nay, 
những đặc điểm của chuyên chính tư 
sản gắn liền với việc chủ nghĩa đê quôc 
hiện đang buộc phải thích nghi với tình 
hình mới — với những điều kiện đôi đầu 
với chủ nghĩa xã hội, với những hình thức 
đầu tranh mới của nhân dân lao động. 
Từ đó chúng cô áp dụng những hình 
thức bóc lột được ngụy trang kín đáo 
hơn, chịu nhượng bộ phần nào đôi với 
nhân dân lao động, cô tìm những hình 
thức chính trị mới đề giữ vững toàn quyền 
của giai cầp tư sắn trong những điều 
kiện đã thay đối. 

Nơi nào mà giai cầp tư sắn độc quyển 


không có khả năng giữ vững (trật tự» 
có lợi cho nó bằng những phương pháp 
dân chủ tư sản, thì ở đó sẽ thiềt lập nền 
chuyên chính khủng bô của những giới 
phán động, sô-vanh, hiêu chiên nhât của 
tư bản tài chính, nghĩa là một chê độ có 
màu sắc phát-xít (xem PÒhár-xít (Chú 
nghĩa}). 


CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN— 


là sự thông trị chính trị của giai câp công 
nhân do giai cầp công nhân thiêt lập 
trong quá trình cách mạng xã hội chú 
ngha nhằm mục đích trần áp sự 
chông đôi của những kẻ bóc lột, xây dựng 
và củng cô chủ nghĩa xã hội. Chuyên 
chính vô sản được thực hiện thông qua 
nhà nước, đảng cộng sắn, công đoàn, 
mặt trận nhân dân và những tố chức 
khác của nhân dân lao động, nói chung 
là những tổ chức tạo nên hệ thông chuyên 
chính vô sản. 

Về mặt nội dung giai cầp của chuyên 
chính vô sản cần phân biệt hai mặt: 
trân áp những giai cầp bóc lột và liên 
minh với quần chúng lao động phi vô 
sản, trước hêt với nông dân. 

Mặt thứ nhât, đó là sự chuyên chính 
thuần túy, sự áp dụng những biện pháp 
cưỡng bức đôi với mọi lực lượng xã 
hội thù địch chông lại cuộc cách mạng 
xã hội chủ nghĩa: dưới hình thức dùng 
bạo lực vũ trang trực tiêp (thí dụ trong 
điều kiện có nội chiền hoặc là khi trần 
áp những cuộc phiên loạn phản cách 
mạng), dưới hình thức hoạt động của 
các cơ quan trừng phạt và đàn áp của 


các đạo luật, các mệnh lệnh hà 
nhằm hạn chê quyển chính trị 
sở hữu tài sắn của các giai cầp È 
cũng như dưới hình thức cưỡng b 
kinh tê. Tùy theo mức độ trầm trọng 
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hình thức chông đôi của giai câp thù 
địch và tùy theo điều kiện trong nước 
và quôc tê mà nhà nước chuyên chính 
vô sản áp dụng những phương tiện trần 
áp khác nhau. Sức mạnh và thành tựu 
của giai cầp vô sản quôc tê tăng lên, 
tính tự giác và tính tố chức của giai cầp 
vô sản quôc tê được nâng cao, chê độ 
nhà nước xã hội chủ nghĩa được cúng 
cô thì cũng dần dẩn có thêm khả năng 
lựa chọn những biện pháp ít gay gắt 
hơn để trần áp sự chông đôi của các kế 
thù giai cầp. Song không thể từ bó hoàn 
toàn bạo lực và nói chung là chuyên chính 
vô sản trong thời kỳ quá độ từ chú nghĩa 
tư bán lên chủ nghĩa xã hội, nghĩa là 
trong thời kỳ có cuộc đầu tranh giai cầp 
gay gắt giữa giai cầp tư sản và giai cầp 
công nhân, như bọn theo chủ nghĩa xét 
lại và những bọn xã hội chủ nghĩa hữu 
khuynh đề nghị. V. I. Lê-nin viêt: «Hoặc 
là sự khủng bô của bạch vệ, hoặc là sự 
lãnh đạo (ngày càng mềm dẻo hơn) của 
giai cầp vô sản, chuyên chính của giai 
cầp vô sắn» (W. 7. Lê-nin. Toàn tập, tiêng 
Việt, Nhà xuât bán Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 43, tr. 46l). Như kinh nghiệm của 
phong trào giải phóng cho thây, sự thiêt 
lập chuyên chính vô sản là một tât yêu 
lịch sử, là quy luật chung của thời kỳ quá 
độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã 
hội. 

Liên minh của giai cầp công nhân với 
quần chúng lao động không vô sản là có 
thể được và là cẩn thiêt vì những lợi ích 
căn bản của các giai câp và tầng lớp đó 
giông nhau. Lê-nin nói: «Nguyên tắc cao 
nhầt của chuyên chính là duy trì khôi liên 
minh giữa giai cầp vô sản và nông dân để 
giai cầp vô sản có thể giữ được vai trò lãnh 
đạo và chính quyền nhà nước» (E. 1. Lê- 
nỉn. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bắn 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 44, tr. 57). Chính 


định nghĩa của Lê-nin về chuyên chính vô 
sản nêu rõ: Chuyên chính vô sán là một 
hình thức đặc biệt của liên minh giai cầp 
giữa giai câầp vô sản, đội tiền phong của 
những người lao động, với đông đáo 
những tầng lớp lao động không phái vô 
sản (tiểu tư sản, tiểu chủ, nông dân, trí 
thức, v. v.), hoặc với phần lớn những 
tầng lớp đó... nhằm thiêt lập và cúng 
cô vĩnh viễn chủ nghĩa xã hội» (E. 1. Lê- 
nữn. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 38, tr. 452). Liên 
minh giai cầp này có thể rộng rãi ít nhiều, 
có thể bao gồm một bộ phận lớn hoặc 
nhỏ nhân dân lao động không vô sản. 
Khái niệm cơ sở xã hội cúa chuyên chính 
vô sắn thế hiện giới hạn của liên minh 
này. Ảnh hướng của chủ nghĩa xã hội tăng 
lên thì cơ sở này cũng ngày càng mở rộng, 
do đó giai cầp tư sản phản cách mạng 
ngày càng bị cô lập, chúng bị hạn chề khả 
năng gây ra nội chiên và, ngược lại, chính 
quyền cách mạng có thêm nhiều khá năng 
buộc bọn tư bản phải thỏa hiệp. 

Hình thức chuyên chính vô sắn tùy 
thuộc vào tính chât của liên minh giai cầp, 
vào cơ sở xã hội của liên minh đó và vào 
những điều kiện lịch sử mà nó hình thành. 
Mỗi hình thức chuyên chính vô sản phán 
ánh những giới hạn, những khuôn khế 
lịch sử nhât định của liên minh đó: liên 
minh giữa giai cầp vô sản với nông dân 
lao động ở nước Nga xô-viêt, liên minh 
giữa giai câp vô sắn với nông dân, tiếu 
tư sản thành thị và giới trí thức dân chủ ở 
những nước dân chủ nhân dân. Cuộc cách 
mạng ở Cu-ba cho thầy ngày càng có thêm 
nhiều tầng lớp quần chúng lao động tiểu 
tư sản và không vô sắn và các tổ chức 
chính trị của họ được lôi cuồn vào phong 
trào giải phóng, chồng chủ nghĩa đề quôc, 
chuyền từ thái độ trung lập sang liên minh 
với giai cầp công nhân để đầu tranh tích 
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cực cho chủ nghĩa xã hội. 

Những hình thức của chuyên chính vô 
sản được phân biệt trước hềt bởi những 
cơ quan, những tổ chức chính trị nhờ đó 
mà giai cầp công nhân thực hiện sự liên 
minh với những tầng lớp quần chúng lao 
động không vô sản. Thí dụ như ở nước 
Nga xô-viềt, những Xô-viêr đại biểu công 
nhân, nông dân và binh sĩ thể hiện trực 
tiềp sự liên minh của giai cầp công nhân 
với nông dân lao động. Thêm vào đó, 
đại diện cho những lợi ích của mọi giai 
cầp lao động là một chính đảng — Đảng 
cộng sản, người đã chỉ ra lôi thoát khỏi 
chiền tranh đề quôc, đã thực hiện những 
yêu cầu xã hội của toàn thể nhân dân, 
của cả giai cầp vô sản lẫn giai cầp nông 
dân. Còn các đảng phái tiểu tư sản thì 
đã mât hêt uy tín chính trị - đạo đức trong 
nhân dân, đã tự bóc trần là những kẻ chủ 
trương kéo dài chiên tranh đề quôc, không 
có khá năng giải quyêt những vân đề bên 
trong đã chín muổồi, trước tiên là vân đề 
ruộng đât, và cuôi cùng chúng đã tự bóc 
trần là những tên tay sai cho bọn can thiệp 
nước ngoài. Từ đó dẫn đền nét đặc trưng 
của hình thức chuyên chính vô sản xô-viêt 
là chê độ một đáng và dẫn đền cuộc đầu 
tranh chính trị gay gắt với tât cá các đảng 
phái tiểu tư sản chuyển sang phía phản 
cách mạng. 

Chê độ dân chú nhân dân là một hình 
thức của chuyên chính vô sản; đặc điểm 
của nó thường là chề độ nhiều đảng, sự 
hợp tác cúa giai câp vô sản và đẳng của 
nó với các đáng và các nhóm chính trị tiểu 
tư sán, không vô sản. Hình thức liên minh 
chính trị giữa giai cầp công nhân với quần 
chúng lao động không vô sản trong cuộc 
đầu tranh cho chú nghĩa xã hội là những 
tố chức kiểu zmặ/ trận nhân dân, tầt đặc 
trưng đôi với hình thức dân chủ nhân dân 
cúa chuyên chính vô sản. Đặc điểm của 


chuyên chính vô sán ớ Cu-ba là sự hợp 
nhầt trực tiềp của tầt cả các lực lượng cách 
mạng tán thành cương lĩnh xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và sự tái tạo chề độ một đáng 
dựa trên cơ sở mới này. 

Như Lê-nin đã tiên đoán, sau này hình 
thức của chuyên chính vô sản sẽ ngày 
càng đa dạng hơn. Một trong những hình 
thức đó có thể là chê độ cộng hòa dân chủ 
dựa vào các cơ quan đại nghị truyền 
thông và cải tạo những cơ quan đó theo 
tỉnh thần những nguyên tắc của chủ nghĩa 
dân chủ vô sản. Tuy vậy nhưng vân đề 
đánh đổ bộ máy nhà nước tư sản vẫn 
không bị bỏ đi mà mang những hình thức 
mới. 

Đôi với nhân dân lao động, chuyên 
chính vô sản là nền dân chủ đẩy đủ hơn 
rât nhiều so với nền đân chủ tư sản. Nền 
dân chủ vô sản, xã hội chủ nghĩa (xem 
Dân chú xã hội chủ nghĩa) lôi cuồn vào 
hoạt động tích cực những quần chúng 
trước đây bị áp bức và bị gạt bằng mọi 
cách ra khỏi quyền lực chính trị và không 
được tham gia vào chính trị. Đôi với 
những người lao động được thu hút vào 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội thì 
chuyên chính vô sản là một lực lượng tổ 
chức và giáo dục vĩ đại nhât. «Ở đây, 
chuyên chính vô sản không những chỉ là 
và thậm chí không phải chủ yêu là dùng 

những phương tiện cưỡng bức của toàn 
thể bộ máy chính quyền nhà nước để trần 
áp sự phản kháng của bọn bóc lột... ở 
đây có thể giành được thắng lợi nều giai 
câp vô sản thực hiện được nền chuyên 
chính của mình với tính cách là một lực 
lượng được tổ chức vô cùng to lớn, là 
lực lượng biềt tổ chức và lực lượ 


động không thuộc giai cầp vô 
(V. 1. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, 
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xuât bán Tiên bộ. Mát-xcơ-va, t. 40, 
tr. 353 - 354). 

Những kẻ chông lại chủ nghĩa Mác la 
hét rât nhiều về bạo lực thường không chú 
ý đền mặt này của chuyên chính vô sản, 
trong khi đó thì chính mặt này vẫn còn 
giữ nguyên ý nghĩa của mình cá sau khi 
xây dựng xong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Còn chuyên chính với tính cách là sự trần 
áp những kẻ bóc lột thì khi đã làm xong 
nhiệm vụ lịch sử sẽ không còn cẩn thiêt 
nữa. 


CON ĐƯỜNG PHÁT TRIÊN 
KHÔNG TƯ BẢN CHỦ NGHĨA— 
quá trình hình thành dần dần những tiền 
đề khách quan và chủ quan để quá độ lên 
xây dựng chủ nghĩa xã hội ở các nước đã 
thoát khỏi tình trạng lệ thuộc thuộc địa 
(những tiền đề này, trong điều kiện thay 
thê thông thường các hình thái kinh tê - xã 
hội, đã nảy sinh trong giai đoạn tư bản 
chủ nghĩa); một trong những con đường 
quá độ lên chủ nghĩa xã hội của các nước 
và các dân tộc trước đây lạc hậu. Kinh 
nghiệm đầu tranh giải phóng, cách mạng 
của các dân tộc cho phép nêu lên 
hàng loạt hình thức lịch sử -cụ thể của 
con đường phát triển không tư bản chủ 
nghĩa. Một trong những hình thức đó 
(hình thức xô-viêt) được thể hiện trong 
thực tiễn cách mạng của các dân tộc miền 
Đông Liên Xô; các dân tộc này đã trải 
qua con đường phát triển không tư bản 
chủ nghĩa trong thành phần một quôc gia 
tập trung bao gồm nhiều dân tộc do đảng 
vô sản— Đảng cộng sản Liên Xô — lãnh 
đạo. Một hình thức khác (hình thức dân 
chủ nhân dân) gắn liền với thực tiễn cách 
mạng của nước Mông Cổ nhân dân. Hình 
thức chính trị mói của con đường phát 
triển không tư bản chủ nghĩa trong điều 
kiện fan rã của hệ thông thuộc địa của 
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chủ nghĩa đề quôc là định hướng xã hội 
chủ nghĩa do các đắng phái và các tổ 
chức dàn chủ-cách mạng tiên phong 
lãnh đạo. Cơ sở kinh tê-xã hội của con 
đường phát triển không tư bán chủ 
nghĩa trước hêt là khu vực kinh tê nhà 
nước, còn cơ sở chính trị là nền chuyên 
chính dâ:: e!:ú - cách mạng cúa khôi đông 
đảo quẩu: ung tiểu tư sản, các tầng lớp 
xã hội trung gian, nhât là ứrí thức và 
viên chức, nông dân lao động, những 
người lao động phi vô sán khác, giai cầp 
công nhân. 

Tư tưởng về con đường phát triển 
không tư bản chủ nghĩa, ngay các nhà xã 
hội chủ nghĩa không tưởng (N. G. Tséc- 
nư-sép-xki) cũng đã nêu ra. Nó đã được 
các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác đặt ra 
trên cơ sở khoa học. Ph. Ăng-ghen nhân 
mạnh rằng với sự giúp đỡ của giai cầp 
vô sản đã chiền thắng, các dân tộc lạc 
hậu có thể ‹rút ngắn khá nhiều quá trình 
phát triển của mình lên xã hội xã hội chủ 
nghĩa và tránh được phần lớn những đau 
khổ và phần lớn cuộc đầu tranh mà chúng 
ta bắt buộc phải trải qua ở Tây Âu» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng 
Nga, t. 22, tr. 446). Khi phát triển luận 
điểm này trong bôi cảnh lịch sử mới hình 
thành sau thắng lợi của Cách mạng tháng 
Mười vĩ đại, V.I. Lê-nin đã nói rằng 
(với sự giúp đỡ của giai cầp vô sản các 
nước tiên tiền, các nước lạc hậu có thể 
tiền tới chề độ xô-viềt, và qua những giai 
đoạn phát triển nhầt định, tiền tới chủ 
nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai 
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa» 
(V. †. Lẻ-nii. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuầt bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 4l, 
tr. 295). Kềt luận đó hoàn toàn được 
chứng thực trong điều kiện ngày nay bởi 
kinh nghiệm của cuộc đầu tranh giải 
phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức 
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mà trong sự phát triển xã hội của mình, 
hướng vào chủ nghĩa xã hội. 

Những điều kiện khách quan bên trong 
của định hướng xã hội chủ nghĩa, trên 
một mức độ quyêt định, là do tình hình 
thi đua giữa hai hệ thông xã hội thê giới 
tạo ra. Trước mắt các nước đã được giải 
phóng mở ra một trong hai con đường 
phát triển: con đường tư bản chủ nghĩa 
hoặc con đường xã hội chủ nghĩa. Các 
quan hệ tư bản chủ nghĩa không có khả 
năng bảo đảm cho các nước đang phát 
triển thoát ra khỏi hệ thông kinh tê tư 
bản chủ nghĩa thê giới, không có khả 
năng bảo đảm cho các nước đó giành 
được sự độc lập về kinh tê, nâng cao được 
phúc lợi vật chât của những người lao 
động. Chủ nghĩa tư bản dân tộc từng bước 
bộc lộ sự bât lực của nó trong việc giải 
quyêt các nhiệm vụ bức thiêt nhằm giải 
phóng những người lao động về mặt xã 
hội. Cũng còn một điều nữa kích thích việc 
triển khai cuộc đầu tranh của đông đảo 
quần chúng nhân dân chồng chủ nghĩa tư 
bản. đó là trong nhận thức của họ chủ 
nghĩa tư bản gắn liền với chủ nghĩa thực 
dân và chủ nghĩa đề quôc. Việc giải quyêt 
triệt để các vân để xã hội chỉ có thể thực 
hiện được theo các con đường phát triển 
hướng vào việc xây dựng một xã hội 
sạch bóng mọi hình thức bóc lột. 

Hệ thông các biện pháp trong định 
hướng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải 
loại trừ các tố chức độc quyển nước 
ngoài, hạn chê tích lũy tư bán tư nhân, 
ra sức phát triển khu vực kinh tê nhà 
nước, chuyên nông nghiệp sang con 
đường hợp tác hóa. Tât cả những điều đó 
dẫn đền việc làm tăng nhanh lực lượng sản 
xuât. Trong lĩnh vực quan hệ sắn xuât 
thường nấy sinh những hình thức quá 
độ, ví dụ như những hình thức quá độ 
gắn liền với sở hữu tư bắn-nhà nước 


hỗn hợp. với sở hữu tập thể- tập đoàn 
v.v.. Nguyên nhân của sự tât yêu khách 
quan của bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội như thê là tình trạng quá ư lạc 
hậu của cơ cầu kinh tề-xã hội trong các 
thuộc địa cũ, và nều không khắc phục 
tình trạng đó thì không thể nào tạo ra 
được một cơ cầu kinh tê và chính trị -xã 
hội phát triển cao của xã hội mới. 

Sự ủng hộ toàn diện của các nước xã 
hội chủ nghĩa là cực kỳ quan trọng đôi 
với con đường phát triển không tư bản 
chủ nghĩa của các nước đã được giải 
phóng. V. I. Lê-nin đã chỉ ra rằng giai 
cầp công nhân Nga sẽ dôc mọi sự cô 
gắng để («giúp đỡ một cách vô tư về văn 
hóa» cho những dân tộc chậm tiền và 
bị áp bức... nghĩa là... sẽ giúp họ chuyền 
sang sử dụng máy móc, giảm nhẹ lao động, 
chuyên lên chê độ dân chủ, lên chủ nghĩa 
xã hội (Ứ. I. Lê-nm. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ. Mát-xcơ- 
va, t. 30, tr. 156). 

Cũng có thể coi con đường phát triển 
không tư bản chủ nghĩa, trong đó có cả 
định hướng xã hội chủ nghĩa, như là 
một quá trình chuyển biên độc đáo của 
cách mạng giải phóng dân tộc dân chủ 
(xem Cách mạng giải phóng dân tộc) 
thành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở 
những nước lạc hậu về kinh tê, nơi mà 
chủ nghĩa tư bản không phải là hình thái 
xã hội thông trị và chiêm ưu thê. Hơn 
nữa, trong những điều kiện hiện nay, thậm 
chí cả ở những nước mà chủ nghĩa tư 
bản đã phát triển đền một trình độ nhât 
định, cũng đang mở ra khả năng chầm 
dứt sự phát triển tư bản chủ nghĩa, thực 
hiện chương trình cải cách dân chủ, 
chuyền sang định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Ở những nước đã được giái phóng, việc 
tước đoạt tư bản tư nhân đòi hỏi phải 
có sự chuẩn bị tỉ mỉ về tổ chức. kinh tê. 
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Việc quôc hữu hóa vội vã tư bán tư nhân, 
nhât là tài sản của tư sắn nhỏ kinh doanh 
thương nghiệp, thường gây ra tốn thât 
nghiêm trọng cho lực lượng sản xuât. Vì 
vậy. ở đây hoàn toàn có thể châp nhận 
trong những khuôn khố nhât định (với 
điều kiện nhà nước dân chủ cách mạng 
nắm vững trong tay những vị trí kinh tê 
then chôt) một sự phát triển nào đó của 
chủ nghĩa tư bản như là một trong những 
phương tiện phát triển lực lượng sắn 
xuât của xã hội (xem 7 bán nhà nước 
(Chú nghĩa }). 

Việc chuyến sang định hướng xã hội 
chủ nghĩa không diễn ra một cách tự động, 
đó là kêt quá của một cuộc đầu tranh giai 
câp kiên trì. Khuynh hướng chông chủ 
nghĩa tư bản của các cuộc cách mạng giải 
phóng dân tộc chỉ tồn tại ở dạng khả năng 
tiềm tàng, và trong điều kiện so sánh lực 
lượng không có lợi thì khá năng này lại 
có thế không biên thành hiện thực. Nhờ 
sử dụng những nguồn dự trữ bên trong 
nhât định, nhờ dựa vào sức mạnh của 
chủ nghĩa tư bản thê giới, các lực lượng 
phản động trong nước của các quốc gia 
trẻ tuối, trước hêt là giai câp tư sản 
quan liêu và độc quyền bán xứ, một sô 
tầng lớp thượng lưu và bọn quan 
liêu, vẫn còn có khả năng phản 
kích nhằm khôi phục hoặc thiêt lập 
các quan hệ tư sản. Chỉ ở nơi nào mà tính 
tích cực của quần chúng vô hiệu hóa và 
đè bẹp sự phán kháng của các giới phản 
động, thì ở đó, cuộc đâu tranh giành tự 
đo dân tộc quyện chặt với cuộc đầu tranh 
giành giải phóng xã hội mới hạn chê được 
một cách tôi đa khá năng dùng bạo lực 
phán cách mạng để chuyên ngoặt sang 
con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa bắt đầu 
bằng những biên đối căn bản trong kiên 
trúc thượng tầng chính trị của xã hội, bằng 


việc thiêt lập chính quyền dân chủ cách 
mạng để tiên hành những cuộc cải tạo 
xã hội quan trọng. Ở' những nước có định 
hướng xã hội chủ nghĩa thì các tổ chức 
độc quyển của nước ngoài bị loại trừ, 
lãnh địa của bọn phong kiên bị tịch thu, 
khu vực kinh tê nhà nước được củng 
cô, công nghiệp hóa được thực hiện, luật 
pháp về xã hội được ban hành rộng rãi, 
phúc lợi vật chât của những người lao 
động được nâng cao, những điều kiện 
đề tăng cường tính tích cực chính trị - xã 
hội của quần chúng được tạo ra, nền giáo 
dục quôc dân được phát triển rộng rãi. 
Chiều sâu và quy mô của những cuộc cải 
tạo này ở các nước khác nhau là không 
giông nhau, thêm vào đó, tính sáng tạo 
cách mạng của quần chúng đem lại nhiều 
điều mới mẻ và độc đáo trong các hình 
thức vận động theo con đường tiền bộ 
xã hội. 

Trong những điều kiện hiện nay, sô 
lượng các nước đã chọn con đường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, đã tăng lên. Tât 
nhiên, sự phát triển của các nước đó theo 
con đường tiên bộ diễn ra không giông 
nhau, trong những điều kiện phức tạp. 
«Nhưng, — như Đại hội XXVI Đảng cộng 
sán Liên Xô họp vào tháng Hai-tháng 
Ba 1981, đã nhận định,—các phương 
hướng cơ bản thì giông nhau. Đó là thủ 
tiêu dần những vị trí của các tổ chức độc 
quyền đê quôc chủ nghĩa, của giai cầp đại 
tư sắn bản xứ và của bọn phong kiên, 
hạn chê hoạt động của tư bản nước ngoài. 
Đó là bảo đảm cho nhà nước nhân dân 
chiêm được những vị trí then chôt trong 
nền kinh tê, chuyến sang phát triển có kê 
hoạch lực lượng sản xuât, khuyên khích 
phong trào hợp tác hóa ở nông thôn. Đó 
là nâng cao vai trò của quần chúng lao 
động trong đời sông xã hội, củng cô dần 
bộ máy nhà nước bằng những cán bộ dân 
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tộc trung thành với nhân dân. Đó là 
tính chầt chông đê quôc của chính sách 
đôi ngoại của các nước đó. Ở các nước 
đó, các đảng cách mạng thể hiện những 
lợi ích của đông đảo quần chúng lao động, 
đang được củng cô» (Văn kiện Đại hội 
XXYVI Đảng cộng sản Liên Xô, tiêng Nga, 
tr. 12). Những thành tựu của một nhóm 
nước tiên tiên đã đi vào con đường định 
hướng xã hội chủ nghĩa tác động rât 
nhiều đền các nước đã được giải phóng 
khác, bởi vì những thành tựu đó đã chứng 
minh một cách rõ ràng rằng đó là con 
đường tôt nhât cho sự hồi sinh dân tộc 
và tiên bộ xã hội. 

Định hướng xã hội chủ nghĩa không 
phải là một «sự cộng sinh» nào đó của chủ 
nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội. Đó là 
một trong những con đường cách mạng 
cho phép, trong điều kiện lực lượng xã 
hội chủ nghĩa đã trở nên lớn mạnh, chuyển 
sang chủ nghĩa xã hội trong một thời hạn 
lịch sử rầt ngắn, bỏ qua giai đoạn tư bản 
chủ nghĩa đẩy đau khổ đôi với những 
người lao động. 


CÔNG ĐOÀN 

VÀ PHONG TRÀO CÔNG ĐOÀN— 
các tổ chức quần chúng và phong trào 
của giai cầp công nhân, của các tầng lớp 
lao động khác, nhằm mục đích bảo vệ các 
lợi ích chính trị và kinh tê của họ. 

Sự xuât hiện các công đoàn trong các 
nước tư bản chủ nghĩa châu Âu và châu 
Mỹ gắn liền với sự xuât hiện giai cầp vô sản 
công nghiệp, với bước đầu của cuộc đầu 
tranh giai cầp của giai cầp đó chông lại 
giai cầp tư sắn và xảy ra vào cuôi thê kỷ 
XVIII-đầu thê kỷ XIX. Lúc bây giờ, 
các công đoàn nhằm mục tiêu tương trợ, 
rồi dần dần chức năng của các công đoàn 
được mở rộng, các công đoàn là những 
tổ chức ổn định hơn, vững chắc hơn, 


những tổ chức liên hiệp toàn quôc theo 
ngành và theo nghề bắt đầu xuât hiện, 
rồi sau đó xuât hiện những trung tâm công 
đoàn toàn quôc đầu tiên. các nước 
thuộc địa và phụ thuộc ở châu Mỹ, châu 
Á và châu Phi, các công đoàn xuât hiện 
muộn hơn. Chẳng hạn ở châu Phi. phong 
trào công đoàn chí có tính chât quần chúng 
sau chiên tranh thê giới thứ hai. 

Khi nói về tính quy luật của sự xuât 
hiện các công đoàn, về vị trí của các công 
đoàn trong cuộc đâu tranh giai cầp của 
giai cầp vô sản và về những điều kiện 
thành công của hoạt động của các công 
đoàn, C. Mác viêt: «Dĩ nhiên, phong trào 
chính trị của giai cầp công nhân có mục 
đích cuôi cùng là giai cầp công nhân giành 
lây quyền lực chính trị cho mình, nhưng 
để làm điều đó thì tât nhiên cần phải có 
một tổ chức ban đầu của giai cầp công 
nhân, một tổ chức đạt được một trình 
độ phát triển nhât định và trưởng thành 
từ chính cuộc đầu tranh kinh tê» (C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t. 33, tr. 282). Cuộc đầu tranh tập thể của 
công nhân chông bọn chủ để giành những 
điều kiện có lợi cho việc bán sức lao động, 
để cải thiện tình cảnh vật chât của mình 
tât yêu là cuộc đầu tranh theo nghề nghiệp, 
bởi vì những điểu kiện lao động trong 
các nghề khác nhau là vô cùng khác nhau. 
Đồng thời, như V.I. Lê-nin đã nhần 
mạnh, các công đoàn không được tự bó 
hẹp mình vào việc bảo vệ những lợi ích 
kinh tề của công nhân. Các công đoàn có 
thể phát triển ý thức giai cầp của giai cầp 
vô sản và có thể trở thành người truyền 
đạt vô cùng quan trọng cho cổ động chính 
trị và tố chức cách mạng. Song để đạt 
được điều đó cần có sự lãnh đạo của đảng 
cách mạng đôi với các công đoàn. 

Ở' nước Nga, các công đoàn ra đời 
trong thời kỳ cách mạng 1905- 1907, khi 
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chính đảng của giai cầp vô sản, một đảng 
kiểu mới, đã hình thành. Vì vậy, các công 
đoàn đã giữ lập trường chiền đầu, vô 
sản trong cuộc đầu tranh giai câầp. Ở các 
nước Tây Âu, ở Mỹ, các công đoàn xuât 
hiện trước khi thành lập các đảng cách 
mạng của giai cầp công nhân và thường 
tự bó hẹp hoạt động của mình trong cuộc 
đầu tranh kinh tê. Trong hàng loạt nước, 
lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa công 
liên đã trở thành phổ biên. Chủ nghĩa công 
liên đã đóng khung nhiệm vụ của phong 
trào công nhân trong khuôn khổ là cuộc 
đầu tranh của công đoàn chỉ nhằm đạt 
những điều kiện có lợi hơn cho việc bán 
sức lao động. Vào cuôi thê kỷ XIX đã 
hình thành một tầng lớp đông đảo bọn 
quan liêu công đoàn được trả lương, tầng 
lớp này được giai cầp tư sản lôi kéo tham 
gia các tổ chức chính trị như nghị viện, 
các cơ quan tự quán v. v.. 

Trong những điều kiện hiện nay, ở 
các nước tư bản chủ nghĩa đang diễn ra 
một quá trình thiên tả của các công đoàn. 
Cuộc đầu tranh giữa hai khuynh hướng 
tiên bộ và cải lương trở nên gay gắt. 
Những người cộng sản đóng vai trò to 
lớn trong việc củng cô khuynh hướng 
tiên bộ trong phong trào công đoàn thê 
giỚi. 

Trong các nước xã hội chủ nghĩa, dưới 
sự lãnh đạo về tư tưởng của các đẳng cộng 
sản và công nhân, các công đoàn trở 
thành trường học của chủ nghĩa cộng sản, 
một tổ chức mà ở đó những người lao 
động tiêp thụ được kỹ năng quản lý và 
kinh doanh. Các công đoàn tố chức quần 
chúng phân đâu nâng cao năng suât lao 
động, tham gia vào việc xây dựng và thực 
hiện các kê hoạch kinh tê, triển khai phong 
trào thi đua xã hội chú nghĩa, giúp đỡ mọi 
người lao động rèn luyện kỹ năng quản lý 
các công việc nhà nước và xã hội. Các công 


đoàn quan tâm đền việc nâng cao phúc lợi 
vật chât của những người lao động, cải 
thiện điều kiện phục vụ văn hóa và sinh 
hoạt của họ, đền việc bảo vệ các quyền và 
lợi ích của họ. Trong điều kiện xây dựng 
chủ nghĩa xã hội phát triển (xem Xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển), vai trò của các 
công đoàn được nâng cao, quyền hạn và 
chức năng của các công đoàn được mở 
rộng. 

Ở Liên Xô, các công đoàn tập hợp 
131, 2 triệu đoàn viên (1982). Các công 
đoàn Liên Xô tích cực tham gia vào việc 
xây dựng cơ sở vật chât- kỹ thuật của 
chủ nghĩa cộng sản, phát triển và hoàn 
thiện hơn nữa các quan hệ xã hội, giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa cho những người 
lao động. 

Các công đoàn ở các nước thuộc cộng 
dồng xã hội chú nghĩa thê giới đi tiên 
phong trong phong trào công đoàn thê 
giới đầu tranh cho hòa bình, dân chủ, 
tiên bộ xã hội. 

Trong các nước tư bản phát triển, các 
công đoàn hiện đã đạt được những thành 
tích nhât định trong việc cải thiện tình 
cảnh kinh tê của những người lao động: 
ở nhiều nước, tuần lễ lao động được rút 
ngắn, thời gian nghỉ phép có lương được 
kéo dài v. v.. Các công đoàn hiện đang 
hoạt động tích cực trong lĩnh vực chính 
trị, ngày càng kiên quyêt đầu tranh bảo vệ 
dân chủ, hòa bình, bãi bỏ chê độ phân 
biệt chủng tộc v. v.. 

Trong những năm gần đây, ở những 
nước đã thoát khỏi tình trạng lệ thuộc 
thuộc địa, sô lượng của giai cầp công nhân 
và của các tổ chức của nó tăng lên. Các 
công đoàn đóng một vai trò ngày càng to 
lớn trong việc giải quyêt vần đề chọn con 
đường phát triển tương lai của đât nước. 
Điều kiện hoạt động và những nhiệm vụ 
cụ thể của các công đoàn phần lớn do 


60 Công đoàn và phong trào công đoàn 


phương hướng phát triển của đầt nước 
quy định. Nhiệm vụ cơ bản của các 
công đoàn là bảo vệ những lợi ích sông còn 
của những người lao động. Đồng thời 
với nhiệm vụ đó, cuộc đầu tranh chồng 
những tàn dư của chủ nghĩa thực dân, 
chông chú nghĩa đề quôc, chủ nghĩa thực 
dân mới, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, 
chủ nghĩa a-pác-thai, cũng chiêm một vị 
trí quan trọng. Những nhiệm vụ chung 
này tạo cơ sở khách quan để thông nhât 
các công đoàn của từng khu vực và từng 
lục địa. 

Tổ chức công đoàn quôc tê lớn nhât 
và có uy tín nhât là Liên hiệp công đoàn 
thê giới được thành lập năm 1945. Đó 
là trung tâm duy nhât tập hợp các công 
đoàn các nước có chê độ xã hội và trình 
độ phát triển khác nhau, bao gồm các 
nước xã hội chủ nghĩa, các nước tư bản 
phát triển và các nước đang phát triển. 
Nhiệm vụ chủ yêu của Liên hiệp công đoàn 
thê giới là đầu tranh chông bóc lột, nhằm 
thỏa mãn các đòi hỏi kinh tê và xã hội 
của những người lao động, thông nhât 
phong trào công đoàn quôc tê, đầu tranh 
cho hòa bình trên toàn thê giới, cho dân 
chủ và sự giải phóng các dân tộc. Năm 
1949, do hoạt động chia rẽ của các thủ 
lĩnh công đoàn Anh và Mỹ, các trung tâm 
công đoàn theo khuynh hướng cải lương 
ở Anh, Mỹ và một vài nước tư bản chủ 
nghĩa khác đã rút ra khỏi Liên hiệp công 
đoàn thê giới để thành lập Hiệp hội quôc 
tÊ các công đoàn tự do. Các công đoàn 
các nước tư bản phát triển và các nước 
đang phát triển đã gia nhập vào đầy (trung 
tâm công đoàn AFL/CIO của Mỹ ngày 
nay đã ra khỏi tổ chức này). Hiện nay, 
xét theo lập trường tư tưởng của nó, 
Hiệp hội quôc tê các công đoàn tự 
do đang xích lại gần trào lưu dân chú- 
xã hội quôc tê. Nó giữ một lập trường 


tỉnh táo hơn trước kia, một lập trường 
thực tê về những vần đề đâu tranh vì 
hòa bùnh, mở rộng phạm vi các yêu sách 
có tính chât dân chủ về kinh tê -xã hội. 
Đồng thời, tổ chức này có đặc điểm là 
tuyên truyền cho sự biên đổi dần dần chủ 
nghĩa tư bản, cho vai trò siêu giai cầp 
của nhà nước. Các yêu tô của chứ nghĩa 
chông cộng cũng vẫn tồn tại trong đường 
lôi chính trị của nó. Năm 1920, Hiệp hội 
công đoàn Cơ-đôc giáo thê giới được 
thành lập, đền năm 1968, nó lây tên mới 
là Hiệp hội lao động toàn thê giới. Các 
thủ lĩnh của tổ chức này lên án chủ nghĩa 
tư bản trên lời nói và ra sức mô tả lập 
trường của mình là «lực lượng thứ ba» 
giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội. Những hành động thực tiễn của các 
thủ lĩnh này thường đi ngược lại với 
những lời tuyên bô của họ và điều đó 
gây nên sự bât bình của quần chúng, làm 
nảy sinh những mâu thuẫn nội bộ. Năm 
1973, Hiệp hội các công đoàn châu Âu 
được tổ chức, nó tập hợp trong hàng ngũ 
của mình chủ yêu là những trung tâm 
công đoàn nằm trong Hiệp hội quồc 
tê các công đoàn tự do và Hiệp hội lao 
động toàn thê giới. 

Ở châu Phi, năm 1973, Tổ chức thông 
nhâầt công đoàn châu Phi tập hợp hầu 
hềt các trung tâm công đoàn ở châu 
Phi đã được thành lập. Tổ chức thông 
nhât công đoàn khu vực các nước A-rập 
Bắc Phi và Cận Đông là Liên hiệp công 
đoàn quôc tê A-rập được thành lập năm 
1956. Đại hội thường kỳ của tổ chức 
thông nhât công đoàn của những người 
lao động châu Mỹ la-tinh được thành lập 
năm 1964, đang hoạt động ở châu Mỹ 
la-tinh. Trong điểu kiện phát triển của 
phong trào công nhân quôc tê, những 
khả năng để thực hiện các cuộc tiêp x 
giữa các tố chức gia nhập các trung tâm 
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công đoàn khác nhau được mở rộng. 
Việc đạt được sự thông nhât phong trảo 
công đoàn trong các nước có phong 
trào công đoàn bị chia rẽ, cũng như sự 
thông nhât phong trào công đoàn trong 
phạm vi toàn thê giới trong điểu kiện 
hiện nay là có ý nghĩa hàng đầu để báo 
vệ có kêt quả các lợi ích chính trị và kinh 
tê của những người lao động (xem thêm 
Thông nhât hành động của giai cầp công 
nhán). 


CÔNG NGHIỆP HÓA — 

quá trình phát triển của lực lượng sán 
xuât của một nước; nét đặc trưng của 
nó là việc xây dựng nền công nghiệp 
lớn có khá năng trang bị kỹ thuật máy 
móc cho nền kinh tê quôc dân. Công 
nghiệp hóa là điều kiện quan trọng nhât 
cúa tiên bộ xã hội và tiền bộ kinh tê- kỹ 
thuật. Tính chât, phương pháp và nhịp 
độ thực hiện của nó cũng như những hậu 
quá về kinh tê-xã hội của nó là do toàn 
bộ những điều kiện đời sông bên trong 
và bên ngoài nước đó quyêt định, trước 
hêt là do phương thức sản xuât và những 
quy luật kinh tê của nó quyêt định. Thông 
thường công nghiệp hóa tư bán chú nghĩa 
được thực hiện một cách tự phát, do 
kêt quá cuộc chạy đua của những nhà 
tư bán đi tìm lợi nhuận trong điều kiện 
có sự đâu tranh cạnh tranh. Nó thường 
được bắt đầu từ ngành công nghiệp nhẹ, 
một ngành đòi hỏi đầu tư tư bán ít hơn 
và trong đó tư bán chu chuyển nhanh 
hơn nên trong các thời kỳ đầu đem lại 
lợi nhuận lớn hơn. Sự phát triển của 
công nghiệp nhẹ, sự tăng nhu cầu về tư 
liệu sắn xuât cẩn thiết cho nó, sự tích 
lũy dần dẩãn tư bản cẩn thiêt,— tât cá 
những cái đó về sau này tạo ra khá năng 
đề phát triển công nghiệp nặng. Bởi vậy, 
công nghiệp hóa trên con đường phát 


triển tư bản chủ nghĩa là một quá trình 
khá dài. Đặc trưng của nó là sự phát 
triển không đều của các ngành, của các 
vùng của một nước và sự phát triển không 
đều của các nước khác nhau. Công nghiệp 
hóa tư bản chủ nghĩa làm gay gắt thêm 
mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản— 
đó là mâu thuẫn giữa sắn xuât có 
tính chât xã hội và hình thức chiêm 
hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa, làm 
sâu sắc thêm mâu thuẫn đôi kháng 
giữa giai cầp vô sắn và giai câp 
tư sản. 

Trong điều kiện xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, tính chât và kêt quả xã hội của 
công nghiệp hóa khác về nguyên tắc. Sự 
phát triển có kê hoạch nền công nghiệp 
lớn xã hội chủ nghĩa và trước nhât là 
công nghiệp nặng, bảo đảm việc xây dựng 
cơ sớ vật chât-kỹ thuật của chủ nghĩa 
xã hội và thắng lợi của quan hệ sắn xuât 
xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh 
tê quôc dân. Các nước công nghiệp phát 
triển có thể giải quyêt tương đôi nhanh 
chóng vân đề xây dựng cơ sở vật chât- 
kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Đôi với 
các nước chưa có nền công nghiệp phát 
triển, công nghiệp hóa là biện pháp cơ 
bán đề xây dựng cơ sở vật chât - kỹ thuật 
của chú nghĩa xã hội và trên cơ sở đó 
giải quyêt những vân để xã hội quan trọng 
nhât. V. I. Lê-nin đã nhân mạnh: «Chỉ 
khi nào nước ta đã điện khí hóa, chí khi 
nào công nghiệp, nông nghiệp và vận 
tái đã đứng vững trên cơ sở kỹ thuật 
cúa đại công nghiệp hiện đại, thì lúc đó, 
chúng ta mới có thế đạt được thắng lợi 
hoàn toàn» (W,. J, Lê-nin. Toàn tập, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 42, tr. 195). Công nghiệp hóa xã hội 
chú nghĩa có sứ mệnh trong một thời 
hạn lịch sứ ngắn báo đám sự độc lập về 
kinh tê của đâầt nước, đặt toàn bộ nền 
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kinh tê quôc dân trên cơ sở kỹ thuật 
mới nhầt, nâng cao phúc lợi vật chât và 
trình độ văn hóa của người lao động. 
Nêu sự phát triển của nền sản xuât lớn 
bằng máy móc dưới chủ nghĩa tư bản 
tât yêu làm nảy sinh ra sự thừa tương đôi 
nhân lực thì công nghiệp hóa xã hội chủ 
nghĩa lại đưa tới chỗ thủ tiêu nạn thât 
nghiệp. Quan hệ sản xuât xã hội chủ 
nghĩa gạt bỏ những trở ngại trên con 
đường công nghiệp hóa do những mâu 
thuẫn đôi kháng của chủ nghĩa tư bản 
gây ra, bảo đảm nhịp độ phát triển sản 
xuât cao và mở ra nguồn tích lũy từ bên 
trong (sự tăng nhanh năng suât lao động, 
chê độ tiêt kiệm, sự tăng cường tính tích 
cực sản xuât của người lao động, việc 
phân phôi và phân phôi lại thu nhập quôc 
dân vì lợi ích của sự phát triển nhanh 
nền kinh tê và nâng cao phúc lợi và trình 
độ văn hóa của người lao động, không 
có lôi tiêu dùng ăn bám, sự tăng thu nhập 
từ nền ngoại thương có tính độc quyền 
v.V.). 

Ở Liên Xô đã tích lũy được kinh 
nghiệm phong phú về công nghiệp hóa 
xã hội chủ nghĩa. Mặc dù không có 
một sự viện trợ nào từ bên ngoài về kinh 
tê, nhân dân Liên Xô bằng lao động quên 
mình trong một thời hạn lịch sử ngắn 
nhât đã xây dựng được một nền công 
nghiệp lớn hiện đại. Những ngành công 
nghiệp nặng chủ yêu đã được xây dựng. 
Ngành chê tạo máy đã phát triển với 
nhịp độ đặc biệt mạnh. Ở đây, điều có ý 
nghĩa quan trọng là sự phát triển rộng 
rãi của tính chủ động và hoạt động sáng 
tạo về khoa học - kỹ thuật của quần chúng 
lao động, phong trào thi đưa xã hội chú 
nghĩa. Do kêt quả của việc thực hiện 
hai kê hoạch năm năm (1929-1937), 
Liên Xô từ một nước công nghiệp lạc 
hậu đã biên thành một cường quôc công 


nghiệp phát triển, độc lập về kinh tê đôi 
với các nước tư bản chủ nghĩa. Việc 
xây dựng công nghiệp xã hội chủ nghĩa 
đã cho phép trang bị kỹ thuật hiện đại 
cho nông nghiệp, đặt cơ sở vững chắc 
cho việc nâng cao mức sông của nhân 
dân. Không thể đánh giá hêt được ý 
nghĩa của công nghiệp hóa đôi với chiền 
thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiên 
tranh giữ nước vĩ đại và trong công cuộc 
khôi phục và phát triển nền kinh tê sau 
chiên tranh. Nền công nghiệp hùng mạnh 
hiện đại trở thành cơ sở cho những 
thành tựu của Liên Xô trong cuộc thi 
đua kinh tê với các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển nhât (xem Ti đưa kinh tê giữa 
hai hệ thông). 

Sự nghiệp công nghiệp hóa ở các nước 
xã hội chủ nghĩa khác cũng gặp phải 
một loạt những khó khăn do chiên tranh 
và sự phá hoại ngầm của bọn phản động 
gây ra, nhiều nước trong sô đó lại thừa 
hưởng một nền kinh tê lạc hậu và chủ 
yêu là kinh tê nông nghiệp. Đồng thời, 
sự tổn tại của hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thề giới, sự hợp tác anh em chặt chẽ 
của các nước xã hội chủ nghĩa và sự 
phân công lao động quôc tê xã hội chủ 
nghĩa đã bảo đảm cho các nước đó có 
những điều kiện thuận lợi hơn ở Liên 
Xô để tiên hành công nghiệp hóa. Nhịp 
độ phát triển cao của công nghiệp hóa 
cũng là đặc trưng của những nước này. 
Song, đôi với những nước này, vần đề 
nhịp độ không đặt ra gay gắt như đồi 
với Liên Xô. Sử dụng những ưu việt 
của sự phân công lao động quôc tê xã 
hội chủ nghĩa, của sự liên kêt kinh tê xã 
hội chủ nghĩa (xem Liên kề! xã hội chủ 
nghĩa), các nước này đang phát triển 
những ngành công nghiệp nặng mà những 
điều kiện lịch sử và tự nhiên đã tạo 
những tiền đề thuận lợi nhât đôi 
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các ngành đó. Một sô nước trong đó lúc 
đầu đã có thể chú ý nhiều hơn tới việc 
phát triển những ngành công nghiệp 
nhẹ, công nghiệp thực phẩm và nông 
nghiệp. 

Các nước xã hội chủ nghĩa giúp đỡ 
bằng mọi cách nhân dân những „ước 
đang phát triển trong việc xây dựng nền 
công nghiệp riêng, trong việc thực hiện 
công nghiệp hóa, trong việc đạt tới chỗ 
độc lập về mặt kinh tê. Sự phụ thuộc vào 
tư bản nước ngoài, thị trường trong 
nước nhỏ hẹp, mức tích lũy thâp, thiêu 
cán bộ dân tộc, sự đa dạng của những 
hình thái kinh tê, những tàn dư phong 
kiên và nửa phong kiên,—tât cả mọi 
điều đó tạo ra những khó khăn đáng kể 
đôi với sự phát triển công nghiệp ngay 
cả sau khi những nước đó đã được giải 
phóng khỏi sự phụ thuộc thuộc địa. 

nhiều nước đó, nền kinh tê vẫn còn 
có một cơ câu hướng vào sự phát triển 
trước hêt là các ngành công nghiệp khai 
khoáng, điều này thực ra đã biên họ 
thành những nước cung câp nguyên liệu 
cho những nước đê quôc chủ nghĩa có 
nền công nghiệp phát triển. Sự mở rộng 
quan hệ kinh tê của các nước đang phát 
triển với chủ nghĩa xã hội thê giới làm 
cho điều sau đây trở nên hêt sức bức 
thiêt đôi với các nước đó: sử dụng kinh 
nghiệm lịch sử của sự phát triển công 
nghiệp của Liên Xô, và đặc biệt là của 
các nước cộng hòa xô-viêt ở Trung Á 
trước đây vôn là thuộc địa của nước 
Nga Nga hoàng, sử dụng kinh nghiệm 
của Cộng hòa nhân dân Mông Cổ, nơi 
mà quan hệ phong kiên đã từng thông 
trị, cũng như kinh nghiệm của một loạt 
nước xã hội chủ nghĩa khác mà trong 
một thời hạn lịch sử ngắn đã khắc 
phục được sự lạc hậu hàng thê kỷ về 
kinh tê. 


CÔNG NHÂN— 

một trong những giai cầp cơ bản của 
xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội xã hội 
chủ nghĩa, lực lượng chủ yêu trong việc 
sản xuât của cải vật chât và trong việc 
cải tạo các quan hệ xã hội. Trong điều 
kiện chủ nghĩa tư bản, giai cầp công nhân, 
hay giai cầp vô sản, là một giai cầp cơ bản 
bị bóc lột và đôi lập với giai câầp tư sản. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, giai câp công 
nhân là giai câầp cầm quyền trong xã hội. 

Công nhân làm thuê xuât hiện vào thê 
kỷ XVI, khi chủ nghĩa tư bản bắt đầu 
phát triển. Tuy nhiên, trong suôt một 
thời gian dài, công nhân chưa phải là 
một giai cầp đã hình thành một cách hoàn 
chỉnh. Sự phát sinh và phát triển của giai 
câp vô sản công nghiệp, sự chuyển biên 
của nó thành một giai câp độc lập gắn 
liền với các cuộc cách mạng công nghiệp. 
Nhận định về cuộc cách mạng công nghiệp 
ở nước Anh bắt đầu vào giữa thê kỷ 
XVIII, Ăng-ghen vạch rõ rằng (thành 
quá quan trọng nhât của cuộc cách mạng 
công nghiệp này là nó đã đẻ ra giai cầp 
vô sản Anh» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 2, tr. 256). 

Giai cầp công nhân là giai cầp tiên 
tiên nhât và cách mạng nhât trong xã 
hội; sứ: mệnh lịch sử: của giai câp vô sản 
là thay thê chủ nghĩa tư bản bằng chủ 
nghĩa xã hội. Là giai câp cơ bản bị áp 
bức dưới chủ nghĩa tư bản, giai cầp công 
nhân chỉ có thể thoát khỏi ách áp bức bằng 
con đường đâu tranh giai câp chông 
giai cầp tư sản, bằng con đường thủ tiêu 
chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât và thiêt 
lập chê độ công hữu. Bằng cách đó, giai 
cầp công nhân vĩnh viễn thủ tiêu mọi 
hình thức người bóc lột người, chẳng 
những giải phóng mình, mà còn giải 
phóng cá các tầng lớp lao động khác 
nữa. Trong cuộc đâu tranh giải phóng, 
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giai cầp công nhân có sứ mệnh giữ vai 
trò nắm bá quyển lãnh đạo (xem Bá 
quyền lành dạo của giai cập vỏ sản). Giai 
cầp công nhân giác ngộ về những lợi ích 
căn bản của mình nhờ có sự lãnh đạo 
của đảng cộng sản được vũ trang bằng 
lý luận cách mạng là chứ nghĩa Mác- 
Lê-ni. 

Tỷ trọng và tác dụng chính trị- xã hội 
của giai câầp công nhân ngày càng tăng 
lên — đó là một tính quy luật lịch sử bắt 
nguồn từ vai trỏ và vị trí của giai cầp ây 
trong sắn xuât. Cùng với sự phát triển 
của đại công nghiệp, sô lượng của giai 
cầp công nhân cũng tăng lên. Đên giữa 
thê kỷ XIX, sô lượng công nhân công 
nghiệp trên thê giới không quá 10 triệu 
người. Đầu thê kỷ XX, sô lượng công 
nhân công nghiệp tại các nước tư bản chủ 
nghĩa lớn đã tăng lên đên khoảng 30 
triệu người. Đên cuôi những năm 70, 
trên toàn thê giới đã có trên 600 triệu 
công nhân và viên chức. Giai câp công 
nhân có các tổ chức công đoàn, các tổ 
chức chính trị và các tổ chức khác của 
mình, hơn 250 triệu người đã được tập 
hợp thành các công đoàn, hơn 90 đảng 
cộng sản và công nhân có sô lượng đảng 
viên đông đền 70 triệu người. Ngoài ra, 
còn có gần 60 đảng xã hội chủ nghĩa và 
dân chủ-xã hội. 

Giai câp công nhân các nước xã hội 
chú nghĩa là đội tiên phong của giai câp 
công nhân thê giới. Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa đã làm thay đổi về căn bản 
vai trò của giai cầp công nhân trong xã 
hội và các hình thức hoạt động chính 
trị-xã hội của nó. Giai cầp công nhân 
không còn là giai câp không có tư liệu 
sản xuât, và từ chỗ tiên hành đâu tranh 
chồng các giai cầp bóc lột thông trị trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản, nó đã trở 
thành lực lượng xã hội chủ đạo trong 


công cuộc xây dựng chú nghĩa xã hội vả 
chủ nghĩa cộng sản. Tuyệt đại đa sô công 
nhân các nước xã hội chủ nghĩa đã được 
tổ chức thành các công đoàn; bộ phận 
tiên tiên trong sô đó đã gia nhập 
đảng cộng sản. Những đặc tính quôc tê 
chủ nghĩa của giai câp công nhân các 
nước xã hội chủ nghĩa — giai câp đang 
dành cho phong trào cách mạng ở các 
nước khác một sự giúp đỡ to lớn cũng 
thể hiện một cách toàn diện. Dưới chú 
nghĩa xã hội, tình cảnh vật chât của giai 
câp công nhân được cải thiện, nạn thât 
nghiệp, một tai họa xã hội đôi với giai 
câp công nhân trong các nước tư bản 
chủ nghĩa, không còn nữa. Trong điểu 
kiện cách mạng khoa học - kỹ thuật, việc 
đào tạo về nghề nghiệp đang biên đổi 
về chât, trình độ giáo dục phố thông và 
văn hóa của công nhân cũng biên đổi, 
trình độ học vân cao hơn, bộ phận công 
nhân có trình độ nghề nghiệp cao cũng 
tăng lên, các nghề đòi hỏi trình độ đào 
tạo thâp về nghề nghiệp dần dần mât 
đi, lao động chân tay ngày càng chứa 
đựng những yêu tô trí óc. 

Những quá trình này gắn liền với tiên 
bộ khoa học - kỹ thuật, hiện cũng đang 
diễn ra tại các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển, đã ảnh hưởng đền trình độ 
tổ chức và trình độ giác ngộ của giai cầp 
công nhân. Đồng thời, vị trí của 
giai câp công nhân trong cơ câu xã hội 
của xã hội tư bản chủ nghĩa cũng ảnh 
hưởng đền tính chât của các quá trình 
này. Trong xã hội ây, giai cầp vô sản là 
giai câp bị mât hêt tư liệu sản xuầt và 
vì vậy bị buộc phải bán sức lao động của 
mình và bị bóc /ôr. Giai cầp tư sản huy 
động mọi phương tiện có trong tay 
kìm hãm sự phát triển về chính trị và ý 
thức giai cầp của giai cầp công nhân. 
Nhằm mục đích ây, chúng đã lợi d 
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tính chât không thuần nhât của giai câp 
công nhân, sự có mặt của tầng lớp «công 
nhân quý tộc› và (công nhân quan liêu» 
trong giai cầp công nhân. Ngày nạy, giai 
cầp công nhân trong các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển là đội ngũ to lớn 
của giai câp công nhân quôc tê, là một 
bộ phận to lớn trong dân cư có thu nhập 
bằng lao động tại các nước này. Nòng 
côt của giai câp công nhân tại các nước 
này là giai câp vô sản công nghiệp. Đồng 
thời sô lượng những công nhân làm việc 
trong lĩnh vực phi sản xuât cũng tăng lên. 
Sô lượng viên chức, những người lao 
động trí óc làm thuê, gần gũi với công nhân 
về tỉnh cánh, lôi sông, tính chât lao động 
cũng tăng lên. Các nhà tư tưởng tư sản và 
tiểu tư sản, các đại biểu của chở nghĩa cải 
lương, chủ nghĩa xét lại hiện đang nêu ra 
những luận điểm về «sự tiêu vong» của 
giai câp công nhân, về «sự sáp nhập» của 
giai cầp này vào xã hội tư bản chủ nghĩa, 
về (sự mai một› tính cách mạng của giai 
câp này, v. v.. Tuy nhiên, chứ nghĩa tư' bản 
độc quyền nhà mước không hề cải thiện 
tình cánh của giai câp công nhân, mà 
ngược lại, chỉ làm cho tình cảnh đó thêm 
tồi tệ. Cũng như các tầng lớp lao động 
khác, giai câp công nhân không có khả 
năng tham gia giái quyêt những vân đề 
căn bán cúa đời sông xã hội. Vì vậy, cuộc 
đầu tranh của giai câp công nhân chông 
toàn bộ hệ thông bóc lột không yêu đi 
mà mạnh lên cũng như sô lượng, sức 
mạnh và ánh hưởng của nó cũng tăng 
lên. Giai câp công nhân được củng cô 
về tư tưởng và về tô chức. Sôö lượng các 
đoàn viên công đoàn tăng lên, ảnh hưởng 
của các đảng cộng sản tăng cường. Trong 
những năm gần đây, phong trào bãi công 
mạnh lên, giai câp công nhân tham gia 
tích cực vào cuộc đi tranh vì hòa bình, 
dân chủ và tiên bộ xã hội. Trong cuộc 
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đầu tranh này, sự thông nhât của giai 
cầp công nhân được củng cô, khôi liên 
minh giữa giai cầp công nhân với nông 
dân, với các tầng lớp trung gian ở thành 
thị, với tât cả các lực lượng chông độc 
quyển đang hình thành (xem Thông nhâi 
hành động cửa giai câp công nhân; Đâu 
tranh chính trị của giai cấp công nhân; 
Đâu tranh kinh tê của giai cập công 
nhân). 

Trong (hời đại ngày nay, hàng ngũ 
giai cầp công nhân của các øớc đang 
phát triển tăng lên nhanh chóng. Tại các 
nước này, giai câp công nhân vẫn còn là 
thiêu sô trong dân cư có thu nhập bằng 
lao động. Thêm vào đó, việc nông dân và 
các phần tử tiểu tư sản khác gia nhập 
thường xuyên vào hàng ngũ giai câp 
công nhân cũng như việc tồn tại những 
tàn dư và truyền thông thị tộc-bộ lạc 
và phong kiên đang cản trở sự phát triển 
tính tổ chức, sự đoàn kêt và trình độ tư 
tưởng của giai câp công nhân tại các 
nước này. Tuy nhiên, tiên bộ xã hội dẫn 
tới tình hình là sô lượng công nhân tăng 
nhanh, giai câp vô sản công xưởng - nhà 
máy phát triển. Các tổ chức công nhân 
như các công đoàn xuât hiện và phát triển 
nhanh, ảnh hưởng của hệ tư tưởng xã 
hội chủ nghĩa tăng lên. Giai câp công 
nhân các nước châu Á, châu Phi và châu 
Mỹ la-tinh ngày càng tích cực tham gia 
cuộc đâu tranh không chỉ nhằm hoàn 
toàn giải phóng dân tộc, mà còn nhằm 
giải phóng xã hội nữa. Vai trò của giai 
câp công nhân cũng tăng lên trong việc 
thực hiện các cuộc cải tạo về kinh tê - xã 
hội và chính trị ở các nước có xu hướng 
xã hội chủ nghĩa (xem Con đường phát 
triển không tư bản chú nghĩa). Vai trò của 
giai cầp công nhân hiện đại trong quá 
trình lịch sử, vị trí chủ đạo của nó trong 
cuộc đầu tranh chồng chủ nghĩa đê quôc 
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vì tiền bộ xã hội, vì thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, đều tăng lèn. Giai cầp công 
nhân quồc tề và thành quả chủ yều do 
nó tạo ra — hệ thông xã hội chủ nghĩa thề 
giới—là những lực lượng cách mạng 
chủ yều của thời đại chúng ta. 


CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 
KINH NGHIỆM-XÃ HỘI— 
những công trình nghiên cứu được thực 
hiện trong các môn khoa học xã hội 
trong quá trình nghiên cứu những hiện 
tượng riêng lẻ và môi liên hệ qua lại giữa 
các hiện tượng ầy. Những công trình 
nghiên cứu này được thực hiện trong 
khuôn khổ của chủ nghĩa duy vật lịch 
sử, chủ nghĩa cộng sản khoa học, kinh 
tề chính trị học, luật học, khoa học sư 
phạm, dân tộc học, nhân khẩu học v. v.. 
Các công trình nghiên cứu kinh nghiệm - 
xã hội là bằng chứng về một tình trạng 
phát triển của nền khoa học, trong đó 
những hệ thồng lý luận, những sự khái 
quát lý luận đều dựa trên nền tảng vững 
chắc những dữ kiện kinh nghiệm thu 
được bằng những phương pháp đặc biệt. 
Nét tiêu biểu của khoa học xã hội 
mác-xít là sự thông nhât sâu sắc giữa lý 
luận và thực tiễn, còn bên trong kiền 
thức khoa học——là sự thông nhầt giữa 
trình độ nghiên cứu lý luận và trình độ 
nghiên cứu kinh nghiệm. €. Mác, 
Ph. Ăng-ghen, V. I. Lê-nin trong các tác 
phẩm của mình đã phân tích rầt nhiều 
tài liệu thực tê, sở dĩ làm được như vậy 
là nhờ sử dụng rộng rãi các thông kê, 
các tài liệu báo chí, các tài liệu chính thức 
và tài liệu tư, kềt quả các cuộc trưng cầu 
ý kiền, những sự khái quát lịch sử bằng 
cách so sánh, và trên cơ sở đó xây dựng 
nên những mô hình lý luận. Thí dụ, trong 
tác phẩm «Tình cảnh giai cầp công nhân 
ở Anh» của Ăng-ghen, sự phân tích về 


lý luận những mâu thuẫn giữa các giai 
cầp trong xã hội tư bản chủ nghĩa được 
tiền hành trên cơ sở những sồ liệu thu 
thập được bằng những phương pháp 
của môn xã hội học cụ thể: bộ Tư bản» 
của Mác đã dựa vào sự phân tích một 
khôi lớn tài liệu thực tê. (Nội chiền ở 
Pháp» của Mác là dựa vào những tài 
liệu thực tê về hoạt động của Công xã 
Pa-ri, kể từ những ngày đầu tổn tại cho 
đền giờ phút cuồi cùng của Công xã: 
trong tác phẩm «Sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản ở Nga» Lê-nin không những 
tiên hành toàn bộ sự phân tích dựa trên 
các sô liệu khảo cứu thông kê của hội 
đồng địa phương, mà còn vạch ra nhiều 
phương pháp tổng quát các tài liệu thông 
kê. 

Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
giành thắng lợi, nhân những nhiệm vụ 
cải tạo toàn bộ hệ thông quan hệ xã hội 
xuât hiện sự cần thiềt và khả năng thực 
tê sử dụng thông tin xã hội vào mục đích 
quản lý xã hội một cách khoa học. Trong 
những năm 20 - 30, ở Liên Xô đã tiền hành 
những công trình nghiên cứu kinh 
nghiệm -xã hội chủ yều là trong lĩnh 
vực quan hệ lao động: người ta nghiên 
cứu các vần để tổ chức lao động một 
cách khoa học, vần đề chọn nghề nghiệp, 
nghiên cứu về thời gian lao động và thời 
gian nhàn rỗi. Những công trình nghiên 
cứu kinh nghiệm - xã hội lại bắt đầu phát 
triển mạnh ở Liên Xô sau khi xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển đã được xây đựng, 
cách mạng khoa học-kỹ thuật đã được 
triển khai, vị trí của khoa học trong xã 
hội đã thay đổi, quy mô của việc lãnh 
đạo xã hội một cách khoa học tăng lên. 
Những sự nghiên cứu kinh nghiệm- 
xã hội có những chức năng chủ yêu sau 
đầy: chức năng thông tin——thu thập 
thông tin về tình hình các đôi tượng xã 
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hội và các quá trình xã hội, phát hiện 
những vân đề xã hội nào đó; chức năng 
dự đoán — phát hiện các xu hướng của 
những biên đổi xã hội nào đó mà người 
ta dựa vào đề thảo ra những dự đoán 
phát triển (xem Ðự doán xã hội; Tương 
lai học); chức năng kỹ sư-xã hội, hay 
là chức năng thuần túy quản lý,— thảo 
ra những khuyên nghị thực tiễn nhằm 
đạt được hiệu quả quản lý; chức năng lý 
luận - nhân văn — phát triển tri thức về 
con người và về xã hội. Trong từng lĩnh 
vực tri thức xã hội, nghiên cứu kinh 
nghiệm - xã hội có những vân đề riêng 
của mình, nhưng hướng phát triển chung 
của những nghiên cứu ây được quy định 
bởi các nhiệm vụ cơ bản của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Ở' Liên 
Xô, các cuộc nghiên cứu xã hội học cụ 
thể được phát triển rộng rãi, nghĩa là 
người ta phát triển rộng rãi những nghiên 
cứu kinh nghiệm - xã hội tiên hành trong 
khuôn khổ xã hội học mác-xít. Thông 
qua những công trình nghiên cứu ây, 
người ta nghiên cứu các quá trình và các 
hiện tượng xã hội trong đó có sự tác 
động qua lại của các mặt khác nhau trong 
quan hệ xã hội (thí dụ, thái độ đôi với 
lao động không những chỉ là quan hệ 
mang tính chât kinh tê, mà còn là kêt 
quá sự tác động của nhiều nhân tô khác 
nhau, trong đó có ý thức xã hội và ý thức 
của cá nhân). Bằng những công trình 
nghiên cứu xã hội học cụ thể, người ta 
phân tích các vân đề nằm trên điểm hội 
tụ của các lĩnh vực khác nhau trong đời 
sông xã hội (thí dụ, vần đề thanh niên). 
Đôi tượng của các công trình nghiên cứu 
ây là môi quan hệ qua lại giữa các nhóm 
xã hội khác nhau và các cơ chê tác động 
qua lại bên trong từng nhóm xã hội và 
giữa các nhóm xã hội (những vần để 
về cơ cầu xã hội, về các tập thế lao động 
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xã hội chủ nghĩa v. v.), những thiêt chê xã 
hội riêng lẻ (gia đình, những phương 
tiện thông tin đại chúng v. v.). Một trong 
những vân đề trung tâm của xã hội học 
cụ thể là con người với tổng hòa những 
liên hệ xã hội của con người. Trong toàn 
bộ các vân đề nghiên cứu, chiêm vị trí 
quan trọng là những vân đề xã hội và 
tâm lý - xã hội của quản lý, việc mở rộng 
các cuộc nghiên cứu ây gắn liền với sự 
phát triển của công tác kê hoạch hóa xã 
hội các tập thể xí nghiệp công nghiệp, 
kê hoạch hóa xã hội các thành phô và 
khu vực. Ở Liên Xô người ta nghiên 
cứu rộng rãi các vân đề về lôi sông xã 
hội chủ nghĩa, về việc sử dụng thời gian 
không lao động, trong đó có thời gian 
nhàn rỗi, các vần đề văn hóa, nhât là vân 
đề giáo dục. Chức năng dự đoán của 
xã hội học phát triển đi đôi với việc áp 
dụng các phương pháp mô hình hóa xã 
hội. Người ta phân các công trình nghiên 
cứu kinh nghiệm -xã hội thành loại ứng 
dụng và loại cơ bản. Mục tiêu của loại 
thứ nhât là đề ra những khuyên nghị 
thực tiễn giúp giải quyêt các nhiệm vụ 
tương đôi hẹp. Các công trình nghiên 
cứu cơ bản thì nhằm giải quyêt một sô 
vần đề lý luận và gắn với việc nghiên cứu 
những xu hướng phát triển về chiều sâu. 

Những công trình nghiên cứu kinh 
nghiệm -xã hội đòi hỏi phải vạch ra 
những phương pháp đặc biệt và những 
quy trình kỹ thuật trong khâu thu thập, 
xử lý và phân tích thông tin xã hội. 
Phương pháp quan trọng nhầt trong số 
đó là phương pháp phân tích các tài 
liệu (các tài liệu xã hội và cá nhân, các 
tài liệu chính thức và không chính thức, 
viềt tay, ần loát v. v.). Xét về nguồn göc 
thông tin thì các tài liệu ây phân thành 
nguồn tài liệu gôc, thu thập được nhờ 
trực tiềp quan sát hoặc trưng cầu ý kiền, 
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và nguồn tài liệu phái sinh, thu thập trên 
cơ sở tổng hợp những sồ liệu gồc. Trong 
số các tải liệu thì loại có vị trí đặc biệt 
là các tài liệu thông kê và tải liệu bảo 
chí. Phương pháp trực tiềp ghi sự kiện 
là phương pháp quan sát khoa học, được 
vạch ra căn cứ theo chương trình nghiên 
cứu. Trưng cầu ý kiền bằng phương pháp 
trả lời câu hỏi ghi sẵn và phỏng vần là 
một trong những phương pháp cơ bản 
của nghiên cứu kinh nghiệm-xã hội. 
phương pháp này là phương pháp tôi 
cần thiết khi thu lượm thông tin về thề 
giới chủ quan của con người — về những 
ý kiên, giá trị, động cơ và quan điểm của 
họ. Hình thức trả lời các câu hỏi ghi 
sẵn cho phép người ta thực hiện những 
sự kháo cứu có quy mô khá lớn. Hình 
thức trả lời phỏng vân bao quát một 
khôi lượng người nhỏ hơn, song nó đi 
sâu và làm sáng tỏ thêm những thông 
tin thu lượm được bằng phương pháp 
thứ nhât. Có những phương pháp tinh 
vi và phức tạp hơn đòi hỏi một sự chuẩn 
bị đặc biệt đó là các phương pháp tâm 
lý học. Vân để quan trọng trong việc 
thực tê sử dụng tât cả các phương pháp 
ây là vân để đánh giá những khả năng 
và giới hạn áp dụng chúng, nâng cao tính 
đáng tin cậy, tính bổ sung cho nhau của 
các phương pháp ây. 

Ở' các nước tư bản chủ nghĩa, do một 
sô nguyên nhân, thí dụ như do những 
khó khăn kinh tê tăng lên, do mâu thuẫn 
giai câp gay gắt thêm, do việc bọn tư sản 
có những yêu cầu xã hội trực tiêp đặt 
cho khoa học xã hội, cho nên những sự 
nghiên cứu kinh nghiệm-xã hội được 
phát triển rộng rãi. Ở các nước đó, 
người ta vạch ra một sô phương pháp 
và kỹ thuật nghiên cứu kinh nghiệm - xã 
hội. Tuy nhiên, đôi với những công trình 
nghiên cứu tiên hành ở các nước tư bản 


chủ nghĩa thì nét tiêu biểu là phương 
pháp luận phi khoa học và đẩy mâu thuần, 
các công trình đó phần nhiều mang tỉnh 
chầt thực đụng mà mục đích chủ yêu là 
giải quyềt một sồ vần để riêng lẻ và một 
sồ tình thề xung đột. mà không đụng 
chạm đền toàn bộ chề độ xã hội nỏi chung. 


CÔNG XÃ 

Cac kềt cầu xã hội khác nhau đã tồn tại 
trong lịch sử đưới cái tên đó có thẻ chia 
làm hai loại cơ bản: 

1. Những đơn vị hành chính - lãnh thỏ 
mả nét đặc trưng là một hình thức tự 
quản nào đó: a) những công xã thành 
phồ—thảnh phồ ở Tây Âu thời trung 
cổ, chủ yêu là ở I-ta-li-a, Pháp và Phơ- 
lăng-đơ-rơ — được độc lập tới một mức 
nhầt định đồi với những lãnh chúa, có 
tòa án riêng, dân bĩnh, tài chính, có quyền 
tự đánh thuê và chọn người của thành 
phô để bầu vào hội đồng thành phô và 
cử giữ các chức vụ; b) Công xã Pa-ri 
những năm 1789-1794 là cơ quan tự 
quản của thành phô Pa-ri được thành 
lập ngay trước khi phá ngục Ba-xti và 
trong thời kỳ chuyên chính của phái 
Gia-cô-banh trở thành cơ quan chính 
quyền cách mạng có hiệu lực; c) đơn 
vị hành chính-lãnh thổ câp dưới hiện 
có ở một sô nước, đứng đầu là hội đồng 
thị chính, chủ yêu phụ trách những vần 
đề phục vụ lợi ích công cộng; d) những 
kêt câu hành chính-lãnh thổ tổn tại 
ở một sô vùng của nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa xô-viêt liên bang Nga trong 
những năm đầu của Chính quyển xô- 
việt (chẳng hạn năm 1918 đã thành lập 
Công xã lao động Pê-tơ-rô-grát, tổ chức 
theo đặc trưng lãnh thổ và là một thành 
phần của Liên hiệp công xã vùng Bắc 
(Công xã miền Bác), năm 1919 đã giải 
thể); đ) những kêt câu hành chính - lãnh 
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thổ ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
(«công xã nhân dân») xuât hiện vào năm 
1958, được giao quyền điểu tiêt toàn bộ 
đời sông kinh tê, chính trị, xã hội của 
dân cư ở trong công xã. 

2. Những cộng đồng xã hội, đôi lập 
lại những quan hệ sở hữu tư nhân giữa 
người và người và hướng tới xây dựng 
đời sông của các thành viên của mình 
trên cơ sở sở hữu tập thể được quan 
niệm theo một cách nhât định. Dưới 
đây là những loại cộng đồng như vậy 
mà người ta đã biêt: a) Những công xã 
mang tính chât tập thế, tôn giáo. Mục 
đích cơ bản của họ là cùng theo một 
tôn giáo, còn sự cộng đồng về tài sản, 
cùng lao động chung và những yêu tô 
khác của chủ nghĩa tập thể thì chỉ được 
coi là những phương tiện tôt nhât để 
đạt tới mục đích ây. Tuy nhiên trong 
một sô công xã đó cũng đã biểu hiện 
những cô gắng đầu tiên của người lao 
động muôn lây một xã hội được xây 
dựng trên sự bình đẳng đôi lập lại chê 
độ bóc lột. Chẳng hạn, trong thời gian 
các cuộc chiên tranh Hu-xơ ở vùng Sê-khi 
đã xuât hiện thành phô Ta-bo-rơ (1420 - 
1434), những người sáng lập ra nó tuyên 
bô từ bỏ quyền sở hữu. Một trăm năm 
sau, trong làn sóng của các cuộc Chiên 
tranh nông dân kèm theo phong trào 
Cải cách, tư tưởng chủ trương mọi 
người đều bình đẳng thể hiện rõ trong 
cuộc khởi nghĩa ở Man-hao-den (1525) 
do T. Muyn-xe-rơ lãnh đạo và đặc biệt 
là trong cuộc khởi nghĩa ở Muyn-xte-rơ 
(1534), lúc đó dưới sự lãnh đạo của 
những người A-na-báp-tít (phái rửa tội 
lại) có tỉnh thần câp tiên, người ta đã 
tịch thu toàn bộ tiền nong và tuyên bồ 
là tài sản của xã hội, tầt cả các vật phẩm 
tiêu dùng đều được thông kê và chÍ được 
tiêu dùng khi được phép của chính quyền, 


ruộng đât được chia thành từng khoảnh, 
việc canh tác cũng phải có sự kiểm soát 
của chính quyển. Những ý định đầu tiên 
không hoàn hảo đó về xây dựng cuộc 
sông trên nguyên tắc công hữu đã bị 
dìm trong biển máu. Các nhà sử học tư 
sản cho rằng cái gọi là nước cộng hòa 
Cơ-đôc giáo do những tu sĩ dòng Tên 
Tây Ban Nha xây dựng cho người Anh- 
điêng ở Pa-ra-goay (1610-1768) là một 
công xã điển hình. Nhưng trên thực tế, 
trong nước (cộng hòa» nảy, những người 
Anh-điêng đã bị giam hãm trong lãnh 
địa đặc biệt gọi là các ‹thiên xứ» (những 
biệt khu của ngày nay) được bao bọc 
bằng những hào sâu và rào che chắn 
kiên cô, các linh mục chi phôi một cách 
khắt khe mọi mặt hoạt động của họ: sản 
xuât, sinh hoạt và đời sông tỉnh thần. 
b) Những công xã thử nghiệm của các nhà 
không tưởng ở thê kỷ XIX. Khi tổ chức 
công xã (thử nghiệm xã hội», các nhà xã 
hội không tưởng (xem Xã hội không nrớng 
[Chủ nghĩa}) cho là chỉ cần chứng minh 
bằng tâm gương của các công xã đó 
rằng có thể xây dựng được quan hệ cộng 
sản chủ nghĩa giữa con người với con 
người, cũng đủ để những nguyên tắc 
của chủ nghĩa cộng sản chiền thắng, 
công xã sẽ lần lượt nồi tiềp nhau xuầt 
hiện và bao trùm khắp các nước và các 
lục địa. Tuân theo ý đó, các nhà không 
tưởng đã tiền hành một loạt mưu toan 
xây dựng các công xã, chủ yều là ở Bắc 
Mỹ, nơi có những điều kiện thuận lợi 
nhầt: có những vùng đầt chưa có ai 
chiêm hoặc giá rẻ, đời sông chưa định 
hình, có nhiều dân di cư có thiên hướng 
về cái mới. Ô' đây đã thành lập những 
công xã của R. Ô-oen, những Pha-lang- 
gơ của S. Phu-ri-ê, công xã œl-ca-rb› của 
E. Ca-bê. Nhừng công xã này được tổ 
chức theo nguyên tắc cùng lao động 
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chung, cùng chung tài sản và vật phẩm 
tiêu dùng, nhưng chúng tan rã khá nhanh. 
Ý nghĩa lịch sử của những công xã thử 
nghiệm của các nhà không tưởng là ở 
chỗ chúng đã thực tề chứng minh sự 
bình đẳng giữa người và người là điều 
có thể có được không phải ở trên trời 
mà chính trên mặt đât, chúng đã đem lại 
kinh nghiệm đầu tiên về việc xây dựng 
và lãnh đạo những môi quan hệ giữa 
người với người trong các tập thể lao 
động kiểu cộng sản chủ nghĩa, và ngoài 
ra chúng còn cho thây tính vô căn cứ 
của những niềm hy vọng có thể phổ biên 
rộng rãi lồi sông mới được chứng minh 
bởi những nhóm nhỏ tản mạn. Thât bại 
đó của các thuyêt không tưởng đã nhần 
mạnh tính tầt yêu của cuộc đầu tranh 
giai cầp vì chủ nghĩa cộng sản, những 
quy luật của nó đã được C.Mác và 
Ph. Ăng-phen phát hiện ngay từ giữa 
thê kỷ XIX. «Phong trào công xã» (tổ chức 
những công xã khác nhau), ngày nay bao 
gồm một sô tầng lớp thanh niên và trí 
thức ở phương Tây, cũng mang tính 
không tưởng như những thử nghiệm 
của các nhà xã hội chủ nghĩa trước đây. 
c) Công xã Pa-ri I87l, mưu toan đầu 
tiên của giai câp công nhân định thiêt 
lập chuyên chính của mình, hình thức 
chính trị crôt cuộc đã được tìm ra trong 
đó có thể thực hiện được việc giải phóng 
lao động về mặt kinh tê› (C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. l7, 
tr. 346) (xem Công xã Pa-ri). d) Công xã 
trong những năm đầu của Chính quyển 
xô-viêt ở Nga. Thắng lợi của Cách mạng 
tháng Mười đã đưa tư tưởng của chủ 
nghĩa cộng sản tới các tầng lớp nhân dân 
hêt sức rộng rãi. Tư tưởng công xã là 
tư tưởng dễ tiêp thụ nhât, cả về mặt sản 
xuât lẫn về mặt sinh hoạt, tiêu dùng: 
trong những năm đầu của Chính quyền 


xô-viêt, đa sô các doanh nghiệp tập thế 
đã xuât hiện đều theo kiểu công xã, có 
nghĩa đó là những doanh nghiệp trong 
đó đã công hữu hóa tât cả các tư liệu 
sản xuât và sự cộng đồng về vật phẩm 
tiêu dùng đã đạt tới một trình độ khá cao. 
Những công xã đầu tiên đã xuât hiện ngay 
từ năm 1917, đền năm 1918 sô lượng 
của chúng đã lên tới gần một nghìn, một 
năm sau sô lượng tăng lên gâp đôi và vẫn 
tip tục tăng lên. Trong đó có một sô 
công xã rât lớn. Chẳng hạn, một trong 
những công xã ở tỉnh Xa-ma-ra có tới 
8,5 nghìn người, với 53 nghìn đe-xi-a-ti-na 
ruộng đât (đơn vị đo Nga = 1,09 héc-ta), 
ba nghìn đầu gia súc. Song nhìn chung 
đó là những doanh nghiệp không lớn, 
40% sô công xã đó có dưới 50 đe-xi-a-ti- 
na ruộng. Với việc thực hiện chính sách 
kinh tê mới (xem Chính sách kinh tê mới) 
và phát triển quan hệ hàng hóa -tiền tệ, 
người ta nhận thây cơ sở sản xuât của 
công xã ở mức rât thâp và nguyên tắc 
phân phôi bình quân thồng trị trong các 
công xã là không hoàn hảo. Trong điều 
kiện mới, sô lớn công xã không tồn tại 
nổi và đã tan rã. Các hình thức liên minh 
khác của nông dân như là các hội cày 
chung và đặc biệt là các ác-ten nông 
nghiệp, đã bộc lộ rõ tính ưu việt. Đền 
đầu những năm 30, trên thực tê các công 
xã sản xuât không còn tồn tại nữa, ở khắp 
nơi chúng chuyển sang điều lệ của ác- 
ten nông nghiệp. Các công xã tiêu thụ- 
sinh hoạt ở các thành phô là sản phẩm 
của sự kêt hợp giữa tư tưởng sôi nổi với 
mức bảo đảm thâp về phương tiện sinh 
hoạt cần thiêt cho một bộ phận các tầng 
lớp dân cư vô sản và sinh viên. Phúc lợi 
của dân cư tăng lên, thì cơ sở vật chât 
của loại công xã như thê cũng mât đi. 
Lịch sử của các công xã với tính cách 
là những cộng đồng xã hội, đã bộc lộ 
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tính mâu thuẫn của chúng: một mặt, 
chúng bao hàm tư tưởng về sự cần thiềt 
phải có các quan hệ cộng sản chủ nghĩa 
giữa con người với nhau, mặt khác chúng 
gắn việc thực hiện tư tưởng này với 
những kêt cầu xã hội cục bộ và biệt lập, 
khi mà xã hội cộng sản chủ nghĩa được 
coi là xã hội gồm một sồ nào đó (những 
viên gạch» cùng loại. Về mặt lịch sử, điều 
đó hoàn toàn đúng, vì những công xã 
đầu tiên đã xuầt hiện mà không có sự 
đập tan về cơ bản toàn bộ xã hội cũ và 
đã buộc phải tồn tại như là những tê bào 
riêng biệt, biệt lập về mặt xã hội và tách 
biệt với thê giới còn lại. Nhưng thực ra 
thì những xu hướng phát triển kinh tê- 
xã hội lại là sự xói mòn mạnh mẽ của 
tât cả những vách ngăn giữa các kêt 
cầu xã hội khác nhau và sự gia tăng các 
môi quan hệ giữa chúng trên cơ sở sự 
phát triển mạnh mẽ của các lực lượng 
sản xuât (xem Cộng sản (Chú nghĩa)). 


CÔNG XÃ PA-RI— 

chính phủ của giai cầp công nhân xuât 
hiện đầu tiên trong lịch sử, một hình 
thức của chuyên chính vô sản. Nó được 
thành lập do kêt quả cuộc khởi nghĩa 
nhân dân toàn thắng ngày 18 tháng Ba 
năm 1§71. Lúc đầu tiên, chính quyền ở 
thủ đô nước Pháp là do chính phủ cách 
mạng lâm thời thực hiện thông qua Ủy 
ban trung ương Đội Vệ binh quồc dân, 
tức là cơ quan do các tiểu đoàn dân quân 
bầu lên, các tiểu đoàn này là do nhân dân 
thành lập để bảo vệ thành phô chồng 
lại quân đội Phổ. Đền ngày 26 tháng 3, 
chính quyển chuyển vào tay hội nghị 
các đại biểu nhân dân là Công xã. Việc 
tuyên bồ thành lập Công xã Pa-ri được 
sự hưởng ứng và đồng tình trong toàn 
nước Pháp. Phong trào lôi cuồn nhiều 
thành phô khác. Mặc đầu trên toàn đầt 


nước, nhân dân vẫn chưa lật đỏ được 
chính quyển của chính phủ tư sản và 
địa chủ, nhưng Công xã Pa-ri về thực 
châầt là người truyền lệnh và là mẫu mực 
của chính phủ mới, cách mạng của toàn 
nước Pháp. Đa sô các thành viên của Công 
xã Pa-ri là công nhân và thợ thủ công lần 
đầu tiên quán lý nhà nước. Họ chú trương 
thực hiện một chương trình rộng lớn 
về các cuộc cải tạo có tính châầt cách 
mạng, dân chủ do nhân dân định ra từ 
trước khi bầu cử. Để quản lý các công 
việc nhà nước, các ủy ban dân cử thay 
thê các bộ trước đây, đã được thành lập. 
Các ủy ban này gồm: ủy ban lao động, 
ủy ban công nghiệp và lưu thông, ủy 
ban phục vụ công cộng (tức là vận tải 
và giao thông liên lạc), ủy ban lương 
thực, ủy bạn tài chính, ủy ban an toàn 
xã hội, ủy ban tư pháp, ủy ban giáo dục, 
ủy ban quan hệ đôi ngoại và ủy ban quân 
sự. Việc phôi hợp công việc của các ủy 
ban này là do Ủy ban hành pháp mà về 
sau này gồm cá những đại biểu của tầt 
cả các ủy ban chuyên ngành. Ngày l 
tháng Năm, Ủy ban cứu nguy xã hội, 
cơ quan hành pháp tôi cao của Công xã 
Pa-ri, đã thay Ủy ban hành pháp. Mỗi 
ủy viên Công xã Pa-ri đều nằm trong một 
ủy ban đồng thời vẫn giữ liên hệ với khu 
vực bầu cử của mình bằng cách gặp gỡ 
những cử tri ở đó. Bộ máy nhà nước 
cũ đã bị đập tan, bọn quan lại và công 
chức cao cầp bị thải hồi, biên chề được 
giảm bớt, tiền lương cán bộ trong bộ 
máy của Công xã Pa-ri và các ủy viên của 
Công xã được hạn chề ở mức lương trung 
bình của người công nhân; quân đội cũ 
bị giải tán và được thay bằng Đội Vệ 
binh quồc dân; cảnh sát và hiền binh 
bị giải tán; các quan tòa phản động được 
thay thề bằng các quan tòa dân cử. Những 
đài kỷ niệm của chủ nghĩa quân phiệt 


W1: Công xã Pa-ri 


và chề độ phản động bị phá hủy. Các 
đường phô mang tên các quan chức bị 
căm ghét được đổi tên; giáo hội tách 
khỏi nhà nước và không được sự ủng 
hộ của nhà nước nữa; hàng loạt báo 
và tạp chí thù địch với Công xã Pa-ri 
đều bị đóng cửa. Công xã Pa-ri họp hàng 
ngày và công khai. Các ủy viên Công xã 
không những thông qua các sắc luật mà 
còn tự mình biên nó thành sự thực bằng 
cách tô chức quần chúng thực hiện các 
sắc luật ây. Báo chí hằng ngày, áp phích 
treo tường và các truyền đơn làm sáng 
tỏ hoạt động của Công xã Pa-ri, phê 
phán những lệch lạc và đưa ra những 
đề nghị. Sự tham gia của quần chúng 
nhân dân vào việc quản lý nhà nước 
còn được thực hiện nhờ các «Ủy ban 
cảnh giác», các hội, các câu lạc bộ chính 
trị— các cuộc họp của công dân trong 
các quận ở Pa-ri. Nhiều câu lạc bộ đưa 
người ứng cử vào Công xã Pa-ri, thảo 
luận các sắc lệnh và giúp đỡ thực hiện 
các sắc lệnh ây, làm cho bọn gián điệp 
của kẻ địch không gây thiệt hại được. 
Các tiểu ban của Quốc íê 1, các ban chỉ 
huy tiểu đoàn Vệ binh quôc dân cũng 
đóng vai trò này. Việc nâng cao uy tín 
các giáo viên nhân dân và sự chăm lo 
về sinh hoạt của họ, việc mở những 
trường học mới, việc lôi cuôn học sinh 
vào việc giúp đỡ Công xã Pa-ri, việc cho 
phép công dân được tự do vảo các viện 
bảo tàng và thư viện, các phòng đọc 
mới, các buổi diễn giảng công khai và 
các buổi hòa nhạc, sự ra đời những bài 
hát và những bài thơ mới, — tât cả những 
điều đó đều nói lên sự khao khát chưa 
từng thây của nhân dân đôi với văn hóa. 
Tính tích cực xã hội của phụ nữ đã tăng 
lên. Những biên đổi về đời sông chính 
trị và văn hóa của xã hội mà Công xã 
Pa-ri bắt tay thực hiện vượt xa những 


cải cách mạnh bạo nhât được thực hiện 
trong quả trình các cuộc cách mạng trước 
đó. Trong lĩnh vực kinh tê- xã hội, Công 
xã Pa-ri cũng đã thực hiện hàng loạt 
biện pháp lớn làm cho tình cảnh của 
đông đảo quần chúng nhân dân dễ chịu 
hơn. Công xã đã bảo vệ lương của công 
nhân khỏi những phạt vạ và những khâu 
trừ không hợp pháp và đã quy định mức 
tôi thiểu bắt buộc phải trả cho công lao 
động của công nhân, thi hành những 
biện pháp bảo hộ lao động và đầu tranh 
chông thât nghiệp, xóa nợ tiển thuê 
phòng của những người lao động và tổ 
chức việc trả tiền trợ câp cho những 
người túng thiêu, đình chỉ việc bán các 
đồ vật của người nghèo đặt tại nhả cẩm 
đồ và trả lại các đồ vật đó cho chủ nhân, 
cho những gia đình của các chiền sĩ đã 
hy sinh được hưởng trợ cầp, cầp cho 
học sinh sách giáo khoa và ăn sáng, câầp 
phòng ở mà bọn tư sản đã bỏ lại cho 
các gia đình những người lao động bị 
thiệt hại vì bị bắn phá, quy định giá cồ 
định về bánh mì và tổ chức việc cung 
cầp lương thực cho nhân dân. Điều có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng là các sắc 
lệnh của Công xã về việc thành lập các 
hội liên hiệp công nhân (các hợp tác xã 
sản xuât) và về việc chuyền giao cho các 
hội này các đơn đặt hàng quân sự và 
các xí nghiệp mà chủ đã bỏ lại, cũng như 
sắc lệnh về việc thi hành chê độ kiểm tra 
của công nhân và chề độ bầu những 
người lãnh đạo của một sô xí nghiệp 
nhà nước; những biện pháp này mang 
tính chât xã hội chủ nghĩa. Việc thực 
hiện những cuộc cải tạo xã hội căn bản 
đã bị kìm hãm do chỗ Công xã Pa-ri 
thiêu một cương lĩnh rõ ràng cho những 
cuộc cải tạo như thề, do những bât đồng 
trong nội bộ Công xã (bên cạnh các thành 
viên của Quôc tê I trong Công xã còn 
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có những người thuộc phái Blăng-ki, 
những người Gia-cô-banh mới, và cả 
những đảng viên câp tiên tư sản, còn 
trong sô các thành viên của Quôc tê thì 
những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội 
tiểu tư sản của Pru-đông chiêm ưu thê). 
Cuôi cùng, việc thực hiện những cuộc 
cải tạo này vâp phải sự cản trở đơn giản 
là thiều thời gian. Ngay ngày 2 tháng Tư, 
bọn Véc-xay đã bát đầu những hảnh 
động quân sự chông lại Công xã Pa-ri, 
và sự cần thiềt phải chông trả cuộc tân 
công của chúng chẳng bao lâu đã nuôt 
gần như toàn bộ sức lực của Công xã. 
Ngày 28 tháng Năm, chiên lũy đường 
phô cuôi cùng của những người bảo 
vệ Công xã đã sụp đỏ. 

Nguyên nhân dẫn đên sự thât bại 
của Công xã Pa-ri là do lúc bây giờ không 
có những điều kiện kinh tê-xã hội cần 
thiêt để cho cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thắng lợi (xem Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa); do giai cầp công nhân chưa 
trưởng thành. Tuy thê, 72 ngày Công 
xã Pa-ri nắm chính quyền đã để lại dâu 
ân sâu sắc trong phong trào công nhân 
quôc tê. Công xã Pa-ri đã giáng đòn đầu 
tiên vào chủ nghĩa tư bản và là người 
báo trước sự sụp đổ không thể tránh 
khỏi của nó, đã dạy ta việc nêu lên một 
cách cụ thể các nhiệm vụ của cách mạng 
xã hội chủ nghĩa. 

Kinh nghiệm của Công xã Pa-ri (không 
những các thành tựu, mà còn cả những 
nhược điểm, những thât bại của nó) 
đã làm phong phú thêm lý luận của chủ 
nghĩa cộng sản khoa học bằng một loạt 
những nguyên lý hêt sức quan trọng. 
Nó chứng thực sự cần thiêt phải dùng 
cách mạng để lật đỗ chính quyển của 
bọn bóc lột và thiêt lập nền chuyên chính 
vô sản, chứng thực là trong điều kiện 
lúc bây giờ, giai câp vô sản sẽ không thế 


nào giành được chính quyền nêu không 
có khởi nghĩa vũ trang. Nó còn cho thây 
giai câp công nhân không phải chỉ đơn 
thuần nắm lây bộ máy nhà nước cũ và 
làm cho nó hoạt động, mà phải đập tan 
nó và thay thê nó bằng một bộ máy nhà 
nước mới. Chính Công xã Pa-n là một 
trong những hình thức chuyên chính 
vô sản mà quần chúng đã tìm thây, là 
nhà nước của giai câp công nhân. Những 
bài học của Công xã Pa-ri chỉ ra sự cần 
thiệt phải bảo vệ những thành quả cách 
mạng bằng vũ trang, cần thiêt phải có 
sách lược tân công trong chiên tranh 
cách mạng, không cho phép nhu nhược 
và cả tin đôi với kẻ thù. Những bài học 
đó đã chứng minh hùng hồn rằng các 
hình thức của chủ nghĩa xã hội phi vô 
sản không có khả năng tìm ra được con 
đường đúng đắn để cho cách mạng giành 
thắng lợi, đã nhân mạnh tầm quan trọng 
của lý luận xã hội khoa học và ý nghĩa 
của sự lãnh đạo của đắng vô sắn với 
tư cách là đội tiên phong chiên đâu, là 
vũ khí quan trọng nhât của giai cầp vô 
sản trong cuộc đầu tranh giải phóng. 
Những bài học đó cũng làm sáng tỏ sự 
cần thiêt phải kêt hợp trách nhiệm cá 
nhân của mỗi người trước công việc 
được giao với việc thảo luận chung, nhần 
mạnh vai trò của kỷ luật vô sản, của tình 
đoàn kêt quôc tê của giai cầp vô sản. 
V.I. Lê-nin chỉ ra rằng: (Trong phong 
trào hiện nay, tâL cả chúng ta đều dựa 
vào kinh nghiệm của Công xã» (Ứ. 1. Lê- 
nỉn. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 9, tr. 414). 


CỘNG ĐỒNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

THÊ GIỚI 

do các nước xã hội chủ nghĩa có chủ 
quyển thành lập. Nó dựa vào cơ sở kinh 
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tê cùng loại được thiêt lập trong mỗi 
nước là chề độ công hữu về tư liệu sắn 
xuầt, dựa vào chê độ nhà nước cùng 
loại là chính quyền của nhân dân, do giai 
cầp công nhân lãnh đạo, dựa vào hệ tư 
tưởng thông nhât là chứ nghĩa Mác- 
Lê-nử. 

Thông nhầt các nước có chủ quyển 
trong một liên minh quôc tê duy nhât 
kiểu mới, cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thề giới có đặc trưng là các nước này 
đi theo một đường lôi chính trị nhât trí 
với nhau và giữ những quan điểm tư 
tưởng thông nhât về quá trình phát triển 
xã hội của thê giới, về công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, tham gia tích cực vào sự liên kêt 
kinh tê xã hội chủ nghĩa. 

Cộng đồng xã hội chủ nghĩa với tính 
cách là một liên minh quôc tê kiểu mới, 
khác về nguyên tắc với «các cộng đồng» 
và œcác liên minh» tư sản là những tô 
chức dựa vào chủ nghĩa tư bản độc quyền 
nhà nước, dựa vào chê độ nhà nước 
tư sản, dựa vào hệ tư tưởng của giai 
cầp bóc lột cầm quyền. Vì vậy việc tham 
gia hoặc liên kêt với (các liên minh» 
này không tương dung với chính bản 
chât và mục tiêu của cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin thây 
những cơ sở khách quan và tính quy 
định nhân quả của sự xuât hiện những 
liên minh tư bản chủ nghĩa liên quôc gia 
và thậm chí thừa nhận có thể tiên hành 
những cuộc tiêp xúc giao dịch với một 
vài liên minh này (chẳng hạn, với Cộng 
đồng kinh tê châu Âu) trên nguyên tắc 
cùng tổn tại hòa bình. Nhưng đồng thời 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin thừa nhận sự 
tồn tại khách quan của «đường ranh 
giới» giai câầp giữa cộng đồng các nước 
xã hội chủ nghĩa với các liên minh quôc 
tê của bọn đê quôc. 


Cộng đồng bao gồm các nước xã hội 
chủ nghĩa liên kêt với nhau bởi cùng 
chung chê độ, bởi lòng trung thành với sự 
nghiệp hòa bình, chủ nghĩa xã hội, dân 
chủ và độc lập dân tộc. Trong khuôn 
khổ của cộng đồng, các nước này tự 
nguyện phát triển sự hợp tác toàn diện 
với nhau trên cơ sở những nguyên tắc 
của chủ nghĩa Mác- Lê-nin và tỉnh thần 
đoàn kêt quôc tê, tôn trọng sự bình đẳng 
và chủ quyền của mỗi nước, không can 
thiệp vào công việc nội bộ của nhau, giúp 
đỡ lẫn nhau trên tinh thần đồng chí. Sự 
thông nhât về tư tưởng và đoàn kêt về 
chính trị của các nước anh em được 
củng cô trong sự hợp tác. Cơ chê tác 
động qua lại của các nước này về chính 
sách đôi ngoại được hình thành và đang 
hoạt động có kêt quả (ở đây trước hêt 
phải nói đền Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va, 
những hành động chung của các thành 
viên cộng đồng ở Liên hợp quôc, trong 
các hội nghị toàn châu Âu và các hội 
nghị khác, sự hợp tác hai bên v. v.). Sự 
hợp tác kinh tê tăng lên mạnh mẽ. Chương 
trình tổng hợp dài hạn về việc tiêp tục 
củng cô và hoàn thiện sự hợp tác và 
phát triển sự liên kêt kinh tê xã hội chủ 
nghĩa của các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tê, thông qua tại kỳ họp 
XXV của Hội đồng tương trợ kinh tê 
năm 1971, đang được thực hiện có kêt 
quả. Các liên hệ văn hóa và tư tưởng 
được mở rộng. Sự củng cô tình đoàn 
kêt giữa các nước xã hội chủ nghĩa và 
sự tăng cường tình hữu nghị anh em giữa 
các đảng mác-xít -lê-nin-nít và nhân dân 
các nước này đã nâng cao một cách đáng 
kể sức mạnh thông nhât và ảnh hưởng 
của chủ nghĩa xã hội tới tiên trình của 
các sự kiện quôc tê. Ngày nay cộng đồng 
các nước xã hội chủ nghĩa đã trở thành 
lực lượng kinh tê năng động nhât trên 
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thê giới, nhân tô chủ chôt của nền chính 
trị thê giới. Những thành tích của các 
nước xã hội chủ nghĩa thông nhât lại 
thành cộng đồng nói lên một cách hùng 
hồn rằng tương lai là thuộc về chủ nghĩa 
xã hội. 

Ngày nay, sự liên kêt kinh tê xã hội 
chủ nghĩa là nhân tô quan trọng nhât 
trong đời sông kinh tê của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa thê giới. Nó nhằm mở 
rộng khôi lượng và nâng cao chât lượng 
sản xuât của cải vật chât cần thiêt cho 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Nét tiêu biểu 
của lĩnh vực này là sự thông nhât giữa 
lực lượng sản xuât và các quan hệ sản 
xuât. Thêm vào đó, lực lượng sản xuât 
của các nước xã hội chủ nghĩa hiệp tác 
một cách sâu sắc và rộng lớn thông qua 
sự phân công lao động xã hội chủ nghĩa 
trên phạm vi quôc tê và sự liên kêt kinh 
tê xã hội chủ nghĩa nói chung, đã tạo nên 
cơ sở vật chât của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. 

Quan hệ sản xuât quôc gia -dân tộc 
(bên trong) và quôc tê tạo nên hạ tầng 
kinh tê của cộng đồng, và thượng tầng 
quôc tê được hình thành tương ứng 
với nó. 

Trong khuôn khổ của cộng đồng không 
có các cơ quan siêu dân tộc, và chương 
trình tổng hợp không đặt nhiệm vụ 
thành lập các cơ quan đó. Các nước 
thành viên của Tổ chức Hiệp ước Vác- 
sa-va và Hội đồng tương trợ kinh tê 
đã có những hiệp ước hai bên về hữu 
nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau được 
ký kêt ở câp cao nhât. Những hiệp ước 
này điều tiềt các quan hệ chính trị, kinh 
t, văn hóa, quôc phòng giữa các bên 
ký kêt. Do mỗi nước xã hội chủ nghĩa 
đều có những hiệp ước tương tự 
như thê với tât cả các nước khác trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa, cho nên 


những hiệp ước này không tránh khỏi 
biểu hiện những quan hệ nhiều mặt của 
các nước trong cộng đồng. 

Một nhân tô đặc biệt quan trọng là: 
trong khuôn khổ của cộng đồng hoạt 
động và phát triển hai tổ chức quôc tê 
lớn là Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va và 
Hội đồng tương trợ kinh tê. Các tổ chức 
này đang sử dụng cả một hệ thông những 
phương pháp và những hình thức hợp 
tác nhiều mặt giữa các nước. Những 
văn kiện do các cơ quan của Tổ chức 
Hiệp ước Vác-sa-va hoặc của Hội đồng 
tương trợ kinh tề thông qua chỉ 
tạm thời mang tính chât khuyên cáo, 
chúng có hiệu lực ngay sau khi được 
các cơ quan nhà nước tương ứng của 
các nước thành viên phê chuẩn và chuẩn y. 

Việc nâng cao vai trò tích cực có tính 
xây dựng của các cơ quan chung của 
cộng đồng như Ủy ban chính trị hiệp 
thương của Tổ chức Hiệp ước Vác-sa-va 
và Bộ tham mưu các lực lượng vũ trang 
thông nhât của các nước thành viên Hiệp 
ước Vác-sa-va, đã góp phần quan trọng 
vào những thành tích của cộng đồng trong 
lĩnh vực chính trị. Ủy ban các bộ trưởng 
ngoại giao và Ban thư ký thông nhầt 
được thành lập với tư cách là những 
cơ quan của Ủy ban chính trị hiệp thương. 

Quan điểm coi cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa là một liên minh quồc tề 
kiểu mới cho phép các đảng anh em 
làm sáng tỏ xu thề lịch sử và tính quy 
luật của việc kiền lập chủ nghĩa xã hội 
thê giới. Cùng với sự hưng thịnh của 
mỗi dân tộc xã hội chủ nghĩa, cùng với 
việc củng cồ chủ quyển của các nước 
xã hội chủ nghĩa, môi quan hệ qua lại 
giữa họ với nhau cũng trở nên chặt chế 
hơn, ngày càng có nhiều yêu tổ cộng 
đồng về chính trị, kinh tê, đời sông xã 
hội của họ xuât hiện. 
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Cộng đồng xã hội chủ nghĩa giữ vai 
trò tiền phong trong tât cả các lực lượng 
cách mạng của thời đại hiện nay. Sở dĩ 
nó có vai trò tiền phong trước hêt là vì 
nhân dân các nước thành viên của cộng 
đồng đã trải qua trường học của cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi, 
tiềp đền là vì trong phạm vi của mình, 
cộng đồng đã tích lũy được không chỉ 
những kinh nghiệm lớn nhât trong việc 
lật đổ các giai cầp bóc lột, mà cả kinh 
nghiệm cải tạo xã hội chủ nghĩa, củng 
cô chề độ mới, phát triển cuộc sông vật 
chât và tinh thần trong thời kỳ quá độ, 
thời kỳ xây dựng các cơ sở của chủ nghĩa 
xã hội, hình thành chủ nghĩa xã hội phát 
triển. Ở' đây đã tích lũy được kinh nghiệm 
tập thể về các hình thức và các phương 
pháp đầu tranh giai câp khác nhau, về 
việc giành chính quyển và xây dựng chủ 
nghĩa xã hội phát triển ở Liên Xô và xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phát triển ở các 
nước khác thuộc Hội đồng tương trợ 
kinh tê. Cuôi cùng, cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa thê giới có cả sức mạnh vật 
chât trực tiêp, chỗ dựa của các lực lượng 
cách mạng cơ bản của thời đại hiện nay. 


CỘNG SÁN [CHỦ NGHĨA]— 

giai đoạn cao nhât của hình thái kinh 
tê-xã hội cộng sản chủ nghĩa dựa trên 
chê độ công hữu về tư liệu sản xuât; 
là hình thái kinh tê-xã hội mà sự phát 
triển toàn diện, không hạn chê của mỗi 
người đang trở thành mục đích trực 
tiêp của sự phát triển của nó. 

Tư tưởng về sự phát triển hài hòa của 
con người và của các quan hệ giữa con 
người với nhau đã nảy sinh từ thê kỷ 
XYV. Song khi đó nó tồn tại dưới hình 
thức không tưởng, là những ước mơ 
mà việc thực hiện không gắn liền với 
việc cải tạo xã hội về mặt vật chât (xem 


Cộng sản bình quân (Chủ nghĩa}, Xã hội 
không tưởng [Chú nghĩa)). Khác với 
các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng, 
C. Mác đã hình dung xã hội cộng sản 
chủ nghĩa là sản phẩm tât yêu của quá 
trình vận động lịch sử thực tê, là sản 
phẩm của đâu tranh giai cầp (xem Đâu 
tranh giai câp dưới chủ nghĩa tư bản). 
Ngay từ đầu, học thuyêt của Mác về 
chủ nghĩa cộng sản đã hình thành với 
tư cách là một lý luận khoa học dựa 
trên việc nghiên cứu những quan hệ xã 
hội đang tồn tại thực sự và sự phát triển 
của những quan hệ xã hội đó (xem Cộng 
sản khoa học (Chú nghĩa)). 

Lý luận khoa học về chủ nghĩa cộng 
sản hình thành trên cơ sở quan niệm 
duy vật về lịch sử, tức là quan điểm coi 
lịch sứ như một quá trình hợp quy luật 
mà nguyên nhân, suy cho cùng, là sự 
phát triển sản xuât vật chât. Việc nghiên 
cứu quá trình đó đã dẫn các nhà sáng 
lập ra chủ nghĩa Mác đi tới kêt luận rằng 
chủ nghĩa cộng sản là sự xây dựng «những 
điều kiện vật chât của sản xuât mà chỉ 
chúng mới có thể trở thành cơ sở thực 
tê của một hình thái xã hội cao hơn mà 
nguyên tắc cơ bản là phát triển đẩy đủ 
và tự do của mỗi cá thê» (C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 23, 
tr. 605). Trong bộ «Tư bản», xuầt phát 
từ sự phân tích một cách thật khoa học 
sự phát triển của chú nghĩa tư bản, Mác 
đã chứng minh rằng điểm xuât phát 
của việc xác lập các quan hệ xã hội cộng 
sản chủ nghĩa là việc cải tạo có tính chầt 
cách mạng chủ nghĩa tư bản và khắc 
phục mâu thuẫn giữa tính chầt xã hội 
của sản xuât và chê độ tư hữu về tư 
liệu sản xuât. Trên cơ sở chề độ công 
hữu về tư liệu sản xuât và sự phát triển 
mạnh mẽ của lực lượng sản xuât, sẽ 
xóa bỏ lôi phân công lao động xã hội 
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gắn liền với sở hữu tư nhân, xóa bỏ 
sự đôi lập giữa /ao động trí óc và lao 
động chân tay, khắc phục sự khác biệt 
về giai cầp, thay đổi tính chât của lao 
động, dần dần từng bước biên lao động 
thành nhu cầu sông còn bậc nhât của 
con người phát triển toàn điện và hài hòa. 

Chủ nghĩa cộng sản khác với chứ nghĩa 
xã hội È sự phát triển phi thường của 
những lực lượng sản xuât có khả năng sản 
xuât đổi dào các vật phẩm tiêu dùng, khiên 
có thê thực hiện được nguyên tắc cơ bản 
cúa chú nghĩa cộng sản: Làm theo năng 
lực, hưởng theo nhu cầu». Nhưng chủ 
nghĩa cộng sản không chỉ đơn thuần 
tạo ra sản phẩm đồi dào đên mức mỗi 
người có thể thóa mãn nhu cầu riêng của 
mình: đó là một xã hội đào tạo những 
con người có nhân cách, có khả năng 
sáng tạo hêt sức đa dạng. Con người ở 
đây không phải là kẻ tiêu thụ, muôn 
chiêm lây và sử dụng thật hêt sức nhiều 
vật phẩm tiêu dùng; trong con người 
đó phát triển những nhu cầu thật là của 
con người, trước hêt là nhu cầu hoạt 
động cải tạo, sáng tạo. Ngày nay, #£ 
động hóa sản xuât đang là cơ sở vật chât- 
kỹ thuật thiêt thực đề thay đối tính chât 
của lao động. Trong xã hội có đôi kháng 
giai câp, lao động đôi với con người 
đã mât hêt cả sức hâp dẫn của nó, làm 
hỏng cuộc sông của họ. Dưới chú nghĩa 
cộng sán, một xã hội đặt mục đích cho 
mình là biên mỗi người thành một người 
sáng tạo, hoạt động của con người được 
thực hiện với tính cách là một hoạt 
động chủ động, sáng tạo. Được giải 
phóng khói lao động nặng nhọc, đơn 
điệu trong chính lĩnh vực sản xuât vật 
chât, mỗi thành viên trong xã hội cộng 
sán chủ nghĩa sẽ có khá năng phát triển 
năng lực của mình một cách toàn diện 
(xem Phát triến toàn diện cúa cá nhân). 


Sự thay đổi tính chât của lao động có 
nghĩa là con người không còn là những 
người sản xuât bộ phận riêng lẻ mà họ 
đã cùng nhau bước vào những quan hệ 
mới, ở đó mỗi người đều quan tâm tới 
sự phát triển không hạn chê của người 
khác. Trong xã hội cộng sản chủ nghĩa, 
con người sẽ trao đổi hoạt động chứ 
không phải trao đổi các vật phẩm, do 
đó có thể nhận định chú nghĩa cộng sản 
là sự sản sinh bản thân hình thức giao tiêp. 

Sự thay đổi quá trình sản xuât và tính 
chât hoạt động của con người kéo theo 
cả sự thay đối trong tât cả các quan hệ 
xã hội, mà trước hêt là quan hệ sở hữu. 
Nêu dưới chủ nghĩa xã hội, sở hữu công 
cộng về tư liệu sản xuât thể hiện dưới 
hai hình thức nhà nước (toàn dân) 
và hợp tác xã, thì đặc trưng của chủ 
nghĩa cộng sản là sở hữu cộng sản chủ 
nghĩa duy nhât. 

Trong xã hội có đôi kháng giai câp, 
tồn tại mâu thuẫn giữa lợi ích của cá 
nhân và lợi ích của xã hội. Trong xã hội 
cộng sản chủ nghĩa nảy sinh những quan 
hệ hoàn toàn khác. Mỗi người đều có 
khả năng tự do phát triển chính là vì toàn 
xã hội quan tâm tới điều đó, vì lúc ây 
mỗi người không phải hoạt động với 
tư cách là thành viên của một nhóm giai 
câp-xã hội nhât định, mà với tư cách 
là đại biểu của toàn xã hội; sự tự do phát 
triển của mỗi người trở thành điều kiện 
cho sự tự do phát triển của tât cả mọi 
người. Những cuộc cải tạo xã hội trong 
xã hội không còn mang tính chât chính 
trị nữa, và thay thê cho nhà nước là 
hình thức / quản xã hội cộng sản chú 
nghĩa, những hình thái của ý thức xã 
hội và hoạt động xã hội như chính trị, 
pháp luật, tôn giáo đều biên đi. 

Dưới chủ nghĩa cộng sản lịch sử chân 
chính của loài người sẽ được phát triển 
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đầy đủ, còn Mác thì gọi thời kỳ lịch sử 
trước hình thải kinh tê- xã hội cộng sản 
chủ nghĩa, tức thời kỳ thông trị của sở 
hữu tư nhân, là thời kỳ tiền sử của loài 
người, bởi vì lúc đó tiên bộ được thực 
hiện bằng việc bóc lột và sự tồn tại phi 
nhân tính của đa sô. 


CỘNG SẢN : 
BÌNH QUÂN [CHỦ NGHĨA]— 


một hình thức không tưởng xã hội chứa 
đựng lý tưởng về một xã hội dựa trên 
chề độ sở hữu tập thể về tư liệu sản 
xuât (đây là sự khác nhau giữa chủ nghĩa 
cộng sản bình quân với chủ nghĩa bình 
quân muôn xây dựng nên chê độ những 
người sở hữu bằng nhau), cũng như 
dựa trên sự bình đẳng hoàn toàn và 
tuyệt đôi giữa tầt cả những người sản 
xuât không những về mặt kinh tê và chính 
trị-xã hội, mà cả về mặt san bằng tât 
cả những nhu cầu. Chủ nghĩa cộng sản 
bình quân giải quyềt một cách phiên 
diện vần để quan hệ giữa xã hội và cá 
nhân, luận chứng cho nguyên tắc lợi 
ích của cá nhân. của cá thể phải tuyệt 
đôi phục tùng cái «xã hội của những 
con người bình đẳng» trừu tượng nào 
đó, hoặc phái phục tùng những cộng 
đồng cụ thể: nhà nước, pha-lăng, công 
Xã V. V.. 

Với tính cách là một hình thức phản 
kháng tự phát theo bản năng, chông lại 
những đôi kháng xã hội và chông lại 
tình trạng bât bình đẳng giai câp, những 
tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản bình 
quân chứa đựng trong hệ tư tưởng 
nhân dân thời cố đại và trung cổ. Một 
sô tà thuyêt mà từ đó hình thành đạo 
Cơ-đôồc lúc ban đầu, cũng chứa đựng 
những tư tướng tương tự. Những xu 
hướng cộng sản, chủ nghĩa bình quân 
đã chiêm một vị trí quan trọng trong hệ 


tư tưởng nông dân thời đại phong kiền, 
những xu hướng ây được thể hiện qua 
những lý luận và tập tục của các công 
xã kiểu phái (rửa tội lại, qua tư tưởng 
và thực tiễn của phong trào khởi nghĩa 
thái bình thiên quôc ở Trung Quôc, qua 
một sô tập tục và quan niệm của nông 
dân công xã ở Nga v. v.. 

Những tư tưởng cộng sản chủ nghĩa 
bình quân chứa đựng trong những tác 
phẩm văn học đầu tiên bàn về không 
tưởng xã hội — các học thuyêt của T. Mo- 
rơ (cưỡng bức tham gia lao động, giảm 
bớt nhu cầu), của T. Cam-pa-nê-la (quy 
định nghiêm ngặt các quan hệ giữa nam và 
nữ), của Mo-rê-li (tiêu chuẩn hóa về mọi 
mặt, quy định chặt chẽ về sinh hoạt, cưỡng 
bức kêt hôn) v. v.. Những thuyêt không 
tưởng lúc ban đầu đã phản ánh trình 
độ chưa phát triển về kinh tê và tinh thần 
của xã hội, trình độ chưa trưởng thành 
về quan hệ xã hội. Không phải ngẫu 
nhiên mà ở đây lý tưởng về tương lai 
lại được người ta luôn luôn tìm kiềm 
ở quá khứ xa xôi của nhân loại: người 
ta lý tưởng hóa những tập tục của qchủ 
nghĩa cộng sản» nguyên thủy, những 
trật tự của chê độ gia trưởng-thị tộc 
cổ xưa. 

Chủ nghĩa cộng sản bình quân cũng 
còn đóng vai trò cơ quan thô sơ trong 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa thực sự. 
Những đặc điểm của nó đặc biệt thây 
có ở chủ nghĩa xã hội không tưởng cách 
mạng lúc ban đầu (nền sản xuât thô sơ 
trong học thuyêt của Gi. Uyn-xtên-li, 
những nét mang tính chât quy định 
nghiêm ngặt, thái độ thực dụng đôi với 
nghệ thuật trong chủ nghĩa Ba-bớp). 
Vào thê kỷ XIX, song song với chủ 
nghĩa xã hội thật sự, người ta thây riỏi 
lên cả một trào lưu không tưởng xã hội, 
đó chính là chủ nghĩa cộng sản bình quân 
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(phân công lao động đồng đều và hưởng 
lạc đồng đều, việc cưỡng bức chữa bệnh 
trong học thuyêt của V. Vai-tling, việc 
nhà nước quy định sinh hoạt trong học 
thuyềt của E. Ca-be). Những nét bình 
quân biểu hiện trong chủ nghĩa cộng sản 
cách mạng Pháp những năm 30-40, 
cũng như trong chủ nghĩa xã hội qhỏa 
bình» của §. Phu-ri-ê và các môn đồ của 
ông. 

Sự tồn tại của hai trào lưu trong tư 
tưởng không tưởng chông tư sản, tức 
tư tưởng cộng sản bình quân và tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa, sự quyện chặt vào nhau 
và cuộc đầu tranh giữa hai trào lưu ây 
là nguyên nhân đưa lại tính chât mâu 
thuẫn trong quá trình phát triển của 
toàn bộ hình thái tư tưởng nói trên. 
Những mâu thuẫn này tăng lên vì kẻ 
thù của chủ nghĩa xã hội muôn tìm cách 
làm cho quần chúng lãng quên những 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội, muôn 
xuyên tạc những tư tưởng ây và chúng 
thường hay mạo nhận những tư tưởng 
cộng sản bình quân là thực châầt của hệ 
tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời bên 
trong trào lưu tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
ngày càng hình thành rõ thái độ phê phán 
đôi với chủ nghĩa cộng sản bình quân, 
coi đó là cách giải quyêt lệch lạc vân đề 
xã hội, mặc dù có mang tính chât dân 
chủ bể ngoài (nghĩa là gần gũi với những 
đòi hỏi trực tiêp của quần chúng lao động). 
Nhiều nhà xã hội chủ nghĩa (A. I. Ghéc- 
txen, Ð. I. Pi-xa-rép v. v.) và đặc biệt các 
nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa 
học là C. Mác và Ph. Ăng-ghen, đã kịch 
liệt phê phán chủ nghĩa cộng sản bình 
quân, coi đó là sự biện hộ về mặt lý 
luận cho sự cưỡng bức đôi với cá nhân. 
Mác viêt rằng (thứ chủ nghĩa cộng sản 
ây vì phủ nhận cá /íuh của con người ở 
khắp nơi nên chỉ là biểu hiện triệt để của 


quyền tư hữu vôn là hiện thân của sự 
phủ nhận đó... Mọi quyền tư hữu đều 
biểu lộ lòng ghen tức— í/ ra thì cũng là 
đôi với quyền tư hữu giàu có hơn—và 
lòng khao khát muôn cào bằng», thái 
độ ây xuât phát (từ quan niệm về một 
cái tôi thiểu nào đó. Cái tôi thiểu ây có 
một mức độ hạn chê nhât định. Một sự xóa 
bỏ quyển tư hữu như vậy tuyệt nhiên 
không phải là sự quán triệt thật sự quyển 
tư hữu ây,— điều đó có thể thây rõ 
chính là qua thái độ phủ định trừu tượng 
toàn bộ thê giới văn hóa và văn minh, 
qua việc quay trở lại với tính giản dị 
phi tự nhiên của một con người nghèo 
tứng, thô kệch và không có nhu cầu, 
một con người chẳng những không 
vươn lên cao hơn trình độ quyền tư hữu, 
mà thậm chí lại chưa vươn đền được 
trình độ tư hữu» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 42, tr. 114- 115). 

Chủ nghĩa cộng sản khoa học đồi lập 
lại chủ nghĩa cộng sản bình quân bằng 
học thuyêt về sự kêt hợp hài hòa lợi 
ích của cá nhân và tập thể trong xã hội 
tương lai, về sự phát triển đẩy đủ mọi 
năng lực của con người, về sự thỏa mãn 
mọi nhu cầu hợp lý của con người. 


CỘNG SẢN 

KHOA HỌC [CHỦ NGHĨA]— 

a) theo nghĩa rộng —là chử nghĩa Mác- 
Lê-nm nói chung với tính cách là sự 
luận chứng toàn diện (triềt học, kinh tê 
và xã hội - chính trị) về sự diệt vong tầt yêu 
của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi tâầt 
yêu của chủ nghĩa cộng sản, là sự biểu 
hiện khoa học những lợi ích cơ bản và 
những nhiệm vụ đầu tranh của giai cầp 
công nhân; b) theo nghĩa hẹp hơn, đó là 
một trong ba bộ phận cầu thành của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, nó đưa ra những 
luận cứ xã hội -chính trị rõ ràng, trực 
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tiêp nhât để chứng minh sứ mệnh lịch sử 
của giai cầp công nhân, những điều kiện 
và các con đường thực hiện sứ mệnh đó, 
nó là khoa học về các quy luật xã hội- 
chính trị chung, về các con đường, các 
hình thức và các phương pháp cải tạo 
xã hội theo chủ nghĩa cộng sản. Chủ 
nghĩa cộng sản khoa học là khoa học 
về đầu tranh giai cầp của giai cầp vô 
sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa, về 
các quy luật xã hội -chính trị của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản, về toàn bộ quá trùnh cách 
mạng thê giới. 

Là một bộ phận câu thành của chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin, chủ nghĩa cộng sản 
khoa học gắn liền hữu cơ với triệt học 
và kinh tê chính trị học mác-xít, trực 
tiệp dựa vảo nền tảng lý luận chung và 
phương pháp luận của triêt học và kinh 
tê chính trị học mác-xít. Chủ nghĩa cộng 
sản khoa học, theo lời của Ph. Ăng-ghen, 
chỉ có thể ra đời được nhờ hai phát 
minh vĩ đại nhât của chủ nghĩa Mác— 
đó là quan niệm duy vật về lịch sử và lý 
luận về giá trị thặng dư. Về phía mình, 
chủ nghĩa cộng sản khoa học là sự tiêp 
tục một cách lô-gích, triệt để, phát triển 
và hoàn thiện học thuyêt triêt học và kinh 
tê của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, nó biểu 
hiện trực tiêp nhât mục đích và lý tưởng, 
hiệu lực về thực tiễn -chính trị của chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin. Khác với chủ nghĩa 
duy vật lịch sử, chủ nghĩa cộng sắn 
khoa học nghiên cứu không phải là 
những quy luật xã hội học chung có tác 
dụng trong tât cả hay trong nhiều hình 
thái kinh tê-xã hội, mà là những quy 
luật đặc thù, riêng biệt của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa, những quy luật ra 
đời, hình thành và phát triển của hình 
thái này. Khác với kinh tê chính trị 
học, trọng tâm chú ý của chủ nghĩa cộng 


sản khoa học không phải là các quan hệ 
kinh tê, mà là các quan hệ xã hội - chính 
trị của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản và các quy luật phát triển của 
chúng. Là lý luận chung về xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, 
chủ nghĩa cộng sản khoa học là cơ sở 
phương pháp luận cho các khoa học 
xã hội chuyên ngành, cho các công trình 
nghiên cứu xã hội theo kinh nghiệm về 
những hiện tượng riêng biệt hoặc những 
phạm vi tương đôi hẹp của đời sông 
xã hội. 

Với tư cách là một khoa học độc lập, 
chủ nghĩa cộng sản khoa học có những 
quy luật và những phạm trù của nó. 
Những quy luật và phạm trù đó biểu 
hiện những mặt chủ yêu của quá trình 
thông qua cách mạng tổ chức lại xã hội 
tư bản thành xã hội cộng sản. Trong 
sô các quy luật mà chủ nghĩa cộng sản 
khoa học nghiên cứu, chẳng hạn có sự 
thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và sự thiêt lập nền chuyên chính vô sản 
trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản 


sang chủ nghĩa xã hội v. v. (xem Quy 


luật phô biền và đặc điểm của bước quả 
độ lên chủ nghĩa xã hội). Đó không phải 
là những quy luật xã hội học chung, 
cũng không phải là những quy luật kinh 
tê, mà chính là những quy luật có tính 
chầt chính trị-xã hội chung, biểu hiện 
nổi bật nhât đặc thù của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học. Những quy luật đó mang 
tính chât chung bởi vì chúng vồn có ở 
tât cả các nước đahg thực hiện công cuộc 
cải tạo đời sông xã hội theo hướng cộng 
sản chủ nghĩa, và hơn nữa, chúng bao 
trùm toàn bộ xã hội, chứ không phải một 
lĩnh vực riêng lẻ nào đó của xã hội. Các 
quy luật và các phạm trù của chủ nghĩa 
cộng sản khoa học là những quy luật 
và phạm trù riêng biệt hơn, cụ thể hơn 
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so với các quy luật và các phạm trù của 
chủ nghĩa duy vật lịch sử. 

Chủ nghĩa cộng sắn khoa học là khoa 
học về sự lãnh đạo cuộc đầu tranh giai 
cầp của giai cầp vô sản, là khoa học về 
những nguyên tắc quan trọng nhât của 
việc thực hiện chính sách của giai cầp 
công nhân, của các đảng mác-xít- lê- 
nin-nít, của các nước xã hội chủ nghĩa. 
Trong sô tât cả các bộ phận câu thành 
của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, chủ nghĩa 
cộng sản khoa học gắn trực tiềp và chặt 
chẽ nhât với thực tiễn đầu tranh cách 
mạng, với sự lãnh đạo một cách khoa 
học công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Nó biểu hiện 
những quy luật phát triển và những khía 
cạnh chủ yêu của mặt tích cực trong quá 
trình lịch sử chuyển biên của loài người 
từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa cộng 
sản. Quá trình khách quan, có tính châãt 
lịch sử tự nhiên này được chủ nghĩa cộng 
sản khoa học xem xét trong môi liên hệ 
chặt chẽ với tác dụng của nhân tô chủ 
quan, trước hêt, dưới giác độ của việc 
thực hiện # mệnh lịch sử: cúa giai cẫp 
vô sản do Đảng cộng sản lãnh đạo. Các 
nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản khoa 
học đã nhận định chủ nghĩa cộng sản 
khoa học là một sự biểu hiện về mặt lý 
luận của phong trào vô sản, là lý luận 
và cương lĩnh của phong trào đó. 

Khác với những khoa học lịch sử 
chuyên nghiên cứu tiền trình cụ thể của 
sự phát triển xã hội, chủ nghĩa cộng sản 
khoa học biểu hiện kinh nghiệm này dưới 
hình thức khái quát về mặt lý luận. 

Phù hợp với các giai đoạn chủ yêu của 
cuộc đầu tranh nhằm cải tạo xã hội theo 
hướng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ 
nghĩa, chủ nghĩa cộng sản khoa học tổng 
kêt thực tiễn: a) của phong trào công 
nhân thê giới và của toàn bộ phong trào 
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giải phóng trong những điều kiện giai 
cầp vô sản đầu tranh để giành chính 
quyền; b) của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội; 
c) của sự phát triển của xã hội xã hội 
chủ nghĩa và sự chuyền biên dần từng 
bước của nó thành xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. 

Nhiệm vụ của chủ nghĩa cộng sắn 
khoa học là giải thích và luận chứng: 
tính tât yêu và không tránh khói về mặt 
lịch sử của sự diệt vong của chủ nghĩa 
tư bản và thắng lợi của chủ nghĩa cộng 
sản; những tiền đề và những điều kiện 
cải tạo xã hội tư bản chủ nghĩa thành 
xã hội xã hội chủ nghĩa bằng cách mạng; 
sứ mệnh lịch sử toàn thê giới của giai 
cầp công nhân, địa vị và vai trò của quần 
chúng không vô sản do giai cầp công 
nhân lãnh đạo trong cuộc đầu tranh 
cách mạng; những quy luật, những con 
đường và các hình thức đầu tranh giai 
cầp của giai cầp vô sản và của cuộc cách 
mạng xã hội chủ nghĩa: thực chât vả vai 
trò của phong trào giải phóng dân tộc và 
các phong trào dân chủ khác trong 
quá trình cách mạng thề giới ngày nay: 
tính tầt yêu lịch sử, vai trò và các nguyên 
tắc tổ chức của chuyên chính vô sản; 
các quy luật, các con đường, các hình 
thức và các phương pháp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội: các nguyên tắc và 
các nét cơ bản trong việc tổ chức xã 
hội theo hướng xã hội chủ nghĩa và cộng 
sản chủ nghĩa, các quy luật và các con 
đường phát triển chủ nghĩa xã hội và 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản ; các phương 
hướng và các nguyên tắc chủ yều của 
chiền lược và sách lược của các đẳng 
cộng sản và công nhân trong mọi giai 
đoạn đầu tranh cho chủ nghĩa cộng sản. 
Sau khi cách mạng xã hội chủ nghĩa 
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thắng lợi ở Liên Xô, cũng như sau khi 
hình thành hệ thông xã hội chủ nghĩa thê 
giới, bên cạnh những vân để của phong 
trào cách mạng thê giới và phong trảo 
giải phóng, những vân để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội có một ý nghĩa đặc biệt to 
lớn trong chủ nghĩa cộng sản khoa học, 
lần đầu tiên những vân đề đó trở thành 
không phải chỉ là những vần đề lý luận 
mà còn là những vần đề thực tiễn trực 
tiêp. Ngày nay, khi mà ở Liên Xô đã 
xây dựng xong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phái triển và đang thực hiện công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản, còn nhiều 
nước xã hội chủ nghĩa khác đang xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trưởng 
thành, thì việc nghiên cứu các vân đề 
lãnh đạo một cách khoa học sự phát 
triển của xã hội xã hội chủ nghĩa và sự 
chuyển biên của nó thành xã hội cộng 
sản chủ nghĩa đóng một vai trò ngày 
càng lớn. Như vậy, cùng với sự phát 
triển của thực tiễn cách mạng, toàn bộ 
các vân đề của chủ nghĩa cộng sản khoa 
học, nội dung đề tài của chủ nghĩa cộng 
sản khoa học không ngừng phong phú 
thêm. 

Chủ nghĩa cộng sản khoa học về 
chính bản chât của nó là mang tính 
quôc tê. Kinh nghiệm của bât cứ nước 
nào chủ nghĩa cộng sản khoa học cũng 
đều nghiên cứu thông qua lăng kính 
của cái chung và cái riêng trong các quá 
trình thiêt lập nền chuyên chính vô sản, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sán. Vì vậy, chủ nghĩa cộng sản 
khoa học bao hàm, với tính cách là một 
yêu cẩu bắt buộc, việc tính toán đên 
nét đặc thù dân tộc trong các quan điểm 
cụ thế của mỗi nước đôi với việc giải 
quyêt nhiệm vụ quôc tê chung là cải tạo 
xã hội theo chủ nghĩa cộng sản. Tính 
muôn màu muôn vẻ của kinh nghiệm lịch 


sử cụ thê, của các hình thức và phương 
pháp cụ thể, của các biện pháp sách 
lược trong hoạt động của các đảng cộng 
sản không những không làm giảm bớt, 
mà còn nhần mạnh hơn nữa ý nghĩa 
của chủ nghĩa cộng sản khoa học với 
tính cách là một học thuyêt quôc tê. 
Bât kỳ mưu toan nào định phân chia 
một cách gượng gạo lý luận chủ nghĩa 
cộng sản khoa học ra thành (những 
biên thể» dân tộc hoặc khu vực khác 
nhau cũng đều nhât định sẽ dẫn tới việc 
xét lại những nguyên tắc cơ bản của 
nó và gây thiệt hại cho sự nghiệp của 
giai câp công nhân. 

Chú nghĩa cộng sán khoa học là một 
học thuyêt sáng tạo, sinh động, không 
tương dung được với chủ nghĩa giáo 
điều và tình trạng ngưng trệ về tư tưởng. 
Tính năng động của cuộc sông, thực 
tiễn đầu tranh cách mạng, xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là 
sức mạnh quyêt định sự phát triển sáng 
tạo chủ nghĩa cộng sản khoa học. Các 
đảng cộng sản đóng góp vào kho tàng 
chung của chủ nghĩa cộng sản khoa học 
trước hêt dựa vào sự tổng kêt một cách 
khoa học kinh nghiệm thực tiễn trực 
tiêp của mình. Đồng thời họ tích cực 
tham gia vào việc cùng nghiên cứu những 
vân để lý luận chung, làm phong phú 
thêm lý luận của chủ nghĩa cộng sản 
khoa học bằng những luận điểm và 
những kêt luận mới có tính nguyên tắc. 
Chủ nghĩa cộng sản khoa học là khoa học 
mang tính đảng sâu sắc, nó trực tiềp biểu 
hiện những lợi ích xã hội chủ nghĩa và 
những lý tưởng cộng sản chủ nghĩa của 
giai cầp công nhân. Do những lợi ích và 
những lý tưởng này phù hợp với những 
nhu cầu của tiền bộ xã hội, cho nên tính 
đảng của chủ nghĩa cộng sản khoa học 
quyêt định thái độ thực sự khoa học, 
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khách quan đồi với các vần để của quá 
trình cách mạng thề giới, của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản. Sự phát triển sáng tạo chủ 
nghĩa cộng sản khoa học đòi hỏi phải 
tiền hành một cuộc đầu tranh tích cực 
và có tính chầt tiền công chồng hệ tư 
tưởng của chú nghĩa chỗng cộng, chồng 
những tư tưởng của chứ nghĩa cái lương 
và chú nghĩa xét lại hiện đại. 


CƠ CÂU GIAI CẦP 

CỦA XÃ HỘI TƯ SẢN— 

hệ thông của các giai cầp trong xã hội 
tư sắn do tính chầt của những quan hệ 
sản xuât tư bản chủ nghĩa sản sinh ra. 
Những quan hệ đẩy tính đồi kháng 
giữa những giai cầp cơ bản của xã hội 
đó — giai cầp í# sản, tức là giai cầp các 
nhà tư bản và giai cầp vô sản, hoặc giai 
cầp công nhân— đã tạo ra (cái trục» 
chính của hệ thông đó. 

Giai cầp tư sản bao gồm những tầng 
lớp và những nhóm người tư hữu khác 
nhau, chiềm giữ phần lớn tư liệu sản 
xuât và nhờ đó mà bóc lột được công 
nhân làm thuê và những người lao động 
làm thuê khác. Những nhóm riêng của 
giai cầp này là: tư sản công nghiệp, 
thương nghiệp, nông nghiệp (những phéc- 
mi-ê giàu có sử dụng lao động của công 
nhân nông nghiệp đi làm thuê), những 
chủ tư bản ngân hàng, những chủ các 
công ty bảo hiểm và các loại xí nghiệp 
khác, chủ các xí nghiệp và cơ sở phục 
vụ công cộng và một sô nhóm khác. 
Một sồ trong các nhóm đó có lợi ích 
đặc thù của mình không phù hợp với 
lợi ích của các nhóm khác, thậm chí 
trên một mức độ nhầt định còn mâu 
thuẫn với chúng (chẳng hạn, tư sản 
công nghiệp và thương nghiệp muồn 
giảm giá nông sản phẩm, còn tư sản nông 
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nghiệp thì ngược lại). Hướng khác trong 
sự phân hóa nội bộ giai cầp các nhà tư 
bắn diễn ra trên cơ sở khôi lượng tư 
bản mà họ có; về mặt này người ta phân 
biệt giai cầp tư sắn hạng lớn, hạng trung 
và hạng nhỏ. Bản thân tư sản hạng nhỏ 
và trên một mức độ khá lớn cả tư sắn 
hạng trung phải chịu ách áp bức của bọn 
tư sản lớn, điều đó bắt đầu thể hiện đặc 
biệt rõ khi chủ nghĩa tư bản chuyển sang 
giai đoạn chủ nghĩa đề quöc, lúc đó trên 
cơ sở kêt hợp tư bản công nghiệp và 
tư bản ngân hàng xuât hiện những tổ 
chức độc quyển khổng lồ không chỉ 
tăng cường bóc lột giai cầp vô sản mà 
còn đè bẹp cả những tầng lớp tư sản 
hạng trung và hạng nhỏ. Sự tồn tại của 
những nhóm, những tầng lớp khác nhau 
đó cũng như đủ thứ nhóm cạnh tranh 
trong nội bộ giai cầp các nhà tư bản là 
cơ sở khách quan cho sự tổn tại của 
một vài đảng tư sản, các tổ chức chính 
trị-xã hội và trào lưu tư tưởng-chính 
trị khác nhau ở nước này hay nước 
khác. 

Những phần tử tiểu tư sản trong sản 
xuât, trong thương nghiệp và trong lĩnh 
vực phục vụ lợi ích công cộng ở thành 
thị hình thành một tầng lớp tương đồi 
độc lập; họ là những người sở hữu 
nhỏ, đồng thời lại là những người lao 
động: thợ thủ công, chủ hiệu nhỏ, chủ 
xưởng v. v.. Một mặt, lề tự nhiên là họ 
gắn bó với giai cầp tư sản và đang bằng 
mọi cách cồ gắng œngoi lên cao», nhưng 
mặt khác, chính họ cũng chịu sự áp bức 
nặng nề nhầt của nhà tư bản lớn, bị 
chúng bóc lột, và do đó họ có thể là bạn 
đồng minh của giai cầp công nhân trong 
cuộc đầu tranh của giai cầp công nhân. 

Giai cầp công nhân hay là giai cầp 
vô sắn— đó là tổng hòa những người 
lao động làm thuê bị nhà tư bản bóc 
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lột, là những người trực tiêp sản xuât 
ra của cải vật chât (những vật thể và dịch 
vụ có tính chât vật chât) nhờ đủ loại 
công cụ lao động và thiêt bị kỹ thuật. 
Đó là giai cầp đôi địch với giai cầp tư sản, 
tiên hành đâu tranh chông giai câp tư 
sản một cách hoản toàn hợp quy luật. 
Trong nội bộ giai cầp công nhân cũng 
có sự phân hóa, vả các đảng cộng sản 
ở các nước tư bản chủ nghĩa nhât định 
cần chú ý tới điều này khi vạch ra và 
thực hiện chính sách của mình. V. 1. Lê- 
nin đã nêu rõ công nhân của nền công 
nghiệp lớn có sự phát triển nhiều hơn 
hêt về ý thức vô sản và phẩm chât cách 
mạng, họ là hạt nhân của toàn bộ giai 
câp công nhân. Những sự khác biệt 
trong nội bộ giai câp giữa các tầng lớp 
công nhân do trình độ nghiệp vụ của 
họ sinh ra: giữa công nhân có trình độ 
nghiệp vụ cao, trung bình, thâp và công 
nhân không lành nghề, — có một ý nghĩa 
rât quan trọng. Những sự khác biệt 
này sinh ra trình độ khác nhau về văn 
hóa và về phúc lợi của họ vả trên một 
mức độ đáng kể sinh ra cả những con 
đường khác nhau đưa họ vào trận tuyên 
này hay trận tuyên kia của cuộc đâu 
tranh giai câp. Đồng thời việc công nhân 
ở trận tuyên này hay trận tuyên kia 
của cuộc đâầu tranh giai cầp không phải 
được quyêt định một cách máy móc 
do chỗ người công nhân ây thuộc lớp 
công nhân này hay lớp công nhân khác 
mà nó phụ thuộc vào chỗ họ chịu ảnh 
hưởng của trào lưu tư tưởng-chính 
trị nhât định nào, và những trào lưu 
tư tưởng-chính trị này lại phải tính 
đên những đặc điểm của các tầng lớp đó. 
Tính tới những nét đặc thù của các 
nhóm, các tầng lớp khác nhau của giai 
câp công nhân khi tiên hành công tác 
chính trị trong giai câp công nhân là 


điều kiện cần thiêt để giải quyềt nhiệm 
vụ quan trọng là củng cô sự thông nhât 
hành động của giai cầp công nhân và 
làm cho phong trào công nhân có tính 
chât cách mạng triệt để, có nghĩa là để 
bảo đảm cho giai câp công nhân thực 
hiện được sứ mệnh lịch sử toàn thê giới 
của mình. 

Trong xã hội tư sản, bên cạnh những 
giai cầp cơ bản đã kể trên có thể có 
những giai câp không cơ bản: ở các 
nước tư bản chủ nghĩa còn nhiều tàn 
tích phong kiên, đó là địa chủ và nông 
dân, «di sản» của hình thái trước. Song 
với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, 
những giai câp này ngày càng xích lại 
gần các giai cầp cơ bản, mât đi những 
nét mà dưới thời phong kiền đã làm 
cho họ, với tính cách là những giai cầp 
đặc thù, có nét đặc sắc riêng. Địa chủ, 
nêu không bị phá sản thì cũng bắt đầu 
kinh doanh theo những phương pháp 
tư bản chủ nghĩa và về thực chât, gắn 
bó với giai câp tư sản. Nông dân bị phân 
hóa, một phần chuyển thành những 
tầng lớp tư sắn hạng trung và tiểu tư 
sản, phần còn lại do bị khánh kiệt nên 
trở thành vô sản nông nghiệp (cô nông, 
công nhân nông nghiệp làm thuê). Tât 
cả những nhóm xã hội ây tự nhiên chiềm 
một vị trí trong cơ cầu giai câp của xã 
hội tư sản và trong cuộc đâu tranh giai 
cầp vôn có của xã hội ây. Hậu quả quan 
trọng của sự phát triển xã hội và sự phân 
hóa của giai câp nông dân là ở chỗ không 
chỉ có lớp nông dân nghèo khổ nhât 
bố sung vào hàng ngũ giai cầp công nhân, 
mà quảng đại quần chúng nông dân lao 
động trở thành đồng minh của giai cầp 
công nhân trong công cuộc đầu tranh 
giai cầp của họ (với điều kiện có tiền 
hành công tác chính trị cần thiêt); sô 
nông dân này tuy là những người tư 


85 Cơ câu giai câp của xã hội tư sản lộ 


hữu và là tầng lớp tiểu tư sắn, nhưng 
đồng thời họ cũng là những người lao 
động và giông như người vô sản, họ 
cũng bị tư bản lớn áp bức. 

Những tầng lớp lao động trí óc khác 
nhau —/rí thức và viên chức — đóng 
một vai trò quan trọng trong đời sông 
của xã hội tư bản chủ nghĩa và trong 
những quan hệ giai cầp vôn có của xã 
hội đó. Đại bộ phận tầng lớp trên của 
những người lao động trí óc, do địa 
vị xã hội của mình, và do đó, do mức 
thu nhập, lôi sông, khuynh hướng chính 
trị-xã hội, do tâm lý, gần gũi với giai 
cầp tư sản, đồng thời họ thực hiện chức 
năng xã hội phục vụ tư sản. Tầng lớp 
bên dưới — đó là những người lao động 
làm thuê giông những người vô sản, họ 
bị áp bức (tuy ở mức độ thâp hơn), có 
mức sông rât thâp v. v., người ta gọi 
họ một cách hình ảnh là «những người 
vô sản cô áo trắng» và họ là đồng minh 
tự nhiên của giai cầp công nhân. 

Với sự phát triển của xã hội tư bản 
chủ nghĩa, dưới tác động của các chuyền 
biên về kinh tê và của cuộc cách mạng 
khoa học -kỹ thuật đã có một sô thay 
đổi đáng kể về đặc điểm sô lượng và 
về chât lượng của các giai câp và các 
tầng lớp vôn có của xã hội đó. Song, 
những sự thay đổi đó hoàn toàn không 
có nghĩa là xã hội tư sản đã biên thành 
một chê độ xã hội nào đó khác về chât, 
một xã hội chỉ bao gồm các tầng lớp 
(trung gian» thôi, như một sô nhà tư 
tưởng tư sản và bọn xét lại mưu toan 
khẳng định. 

Trước hệt, những ý kiên của họ, khẳng 
định rằng giai cầp vô sản bây giờ đã 
mât hay đang mât đi, chuyển thành một 
trong những (tầng lớp trung gian» bởi 
vì, chẳng hạn, mức sông vật chầt của 


họ đã được nâng lên, là vô căn cứ. Dù 
ở đây giai câp công nhân do đâu tranh 
kiên trì đã giành được những cải thiện 
nào đi nữa (cần nói thêm rằng, điều đó 
hoàn toàn không phải là liên quan tới 
tât cả các tầng lớp của giai cầp công nhân 
và chỉ xảy ra ở trong một sô ít nước tư 
bản chủ nghĩa giàu có) thì cái chủ yêu 
quyêt định địa vị xã hội của họ vẫn không 
thay đổi: họ vẫn là giai câp bị mât tư 
liệu sản xuât và vì vậy vẫn là giai câầp 
bị bóc lột. Những ý kiên của các nhà xã 
hội học tư sản dẫn chứng rằng giai câầp 
công nhân (đã rời bỏ vũ đàm, bởi vì 
trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, với sự áp dụng rộng rãi 
việc tự động hóa các quá trình sản xuât, sô 
lượng công nhân công nghiệp không còn 
tăng như trước mà cũng trong lúc ây thì sồ 
lượng trí thức và người lao động trong 
lĩnh vực phục vụ lại tăng lên rât nhiều,— 
cũng là vô căn cứ. Thứ nhât, xu hướng 
phát triển của giai câp công nhân về sô 
lượng vẫn còn nguyên (kể cả do sô 
lượng công nhân trong lĩnh vực phục 
vụ tăng lên), dù nhịp độ phát triển đó có 
thay đổi như thê nào đi chăng nữa: 
thứ hai, vai trò xã hội của giai cầp công 
nhân được xác định bởi những đặc 
trưng về chầt lượng vôn có của nó, 
không kể sô lượng và tỷ lệ của nó trong 
thành phần dân cư như thê nào. 

Như vậy, những thay đổi diễn ra trong 
cơ cầu giai cầp của xã hội tư sản biểu 
hiện ngày càng rõ nét tính chầt đồi kháng 
và đặc điểm phản nhân đạo của nó, làm 
cho những mâu thuẫn không thể điểu 
hòa vôn có của nó trở nên ngày càng 
sâu sắc thêm, làm vững chắc thêm cơ sở 
của cuộc đầu tranh giai cầp và: những 
tiền để để nâng cao vai trò lãnh đạo cách 
mạng của giai cầp công nhân. 
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tổng hòa các giai cầp hữu ái, các tầng lớp 
và các nhóm xã hội hữu ái; cái quyêt 
định quan hệ giữa họ với nhau là chê 
độ công hữu về tư liệu sản xuât, sự thông 
nhầt về những lợi ích căn bản, sự cùng 
chung hệ tư tưởng Mác- Lê-nin. 

Những quan hệ sản xuât thông trị 
là cơ sở của sự biên đổi và phát triển 
cơ câu xã hội của xã hội trong một giai 
đoạn phát triển nào đó của xã hội, cơ 
sở của sự biên đổi và phát triển của 
những thành phần riêng biệt của cơ 
cầu ây. Tuy biên đổi do ảnh hưởng của 
phương thức sản xuât, cơ câu xã hội 
đồng thời cũng có tính ổn định và độc 
lập tương đôi. 

Trong cơ câu xã hội của xã hội, cái 
nỏi bật lên là cơ câu giai câp: tổng hòa 
các giai câầp xã hội, những môi liên hệ 
và những quan hệ nhât định giữa họ với 
nhau. V. I. Lê-nin nhân mạnh rằng cái 
chủ yêu trong sự phân chia xã hội là 
«(sự phân chia giai cầp trong xã hội hiện 
nay» (V. I. Lê-nm. Toàn tập, tiêềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 2, tr. 599). Chính cơ câu giai câp gắn 
trực tiêp với quan hệ sở hữu và biểu 
hiện địa vị xã hội của mọi người, nó quy 
định tính chât và thực chât của những 
quan hệ xã hội, chính trị, pháp lý, đạo 
đức, thâm mỹ và tôn giáo. 

Xã hội xã hội chủ nghĩa là một tổ 
chức phức tạp với những môi liên hệ 
và quan hệ riêng có của nó. Những nét 
quan trọng trong cơ câu xã hội của nó 
là: không có giai câp bóc lột, sự thông 
nhât của xã hội về chính trị- xã hội và tư 
tướng, sự củng cô khôi liên minh của 
công nhân, nông dân và các tầng lớp 
xã hội thuộc nhân dân lao động, sự 


xích lại gần nhau của tât cả các cộng đồng 
xã hội. 

Ở Liên Xô, một cơ cầu xã hội như 
thê đã được hình thành ngay từ nửa 
sau của những năm 30, trong điều kiện 
chủ nghĩa xã hội đã thắng lợi. Trong 
thời gian kể từ đó đên nay, cơ câu xã 
hội ây đã có những biên đổi sâu sắc. 

Cơ sở của cơ câu xã hội của chủ nghĩa 
xã hội trưởng thành là giai cầp công nhân, 
với tư cách là lực lượng chủ đạo của 
xã hội xã hội chủ nghĩa, và các đồng minh 
của nó: giai câp nông dân đã được hợp 
tác hóa và tầng lớp rrí rhc nhân dân. 
Khôi liên minh của giai câầp công nhân, 
giai cầp nông dân và tầng lớp trí thức là 
cơ sở xã hội của xã hội. 

Sau khi chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở 
Liên Xô thì địa vị và vai trò của các 
giai cầp trong xã hội, tính chât sự hoạt 
động của họ, bộ mặt kinh tê-xã hội và 
chính trị-xã hội của họ cũng đã biên 
đổi. Đã làm được rât nhiều để khắc 
phục những sự khác biệt giữa công nhân 
và nông trang viên. Dưới chê độ xã hội 
chủ nghĩa đã thủ tiêu chề độ tư hữu 
về tư liệu sản xuât, đã xóa bỏ tình trạng 
phân chia mọi người thành loại người 
chiềm hữu tư liệu sản xuât và loại người 
không chiêm hữu tư liệu sản xuât. Nhưng 
tuy vậy, giữa giai câp công nhân và giai 
cầp nông dân đã được hợp tác hóa vẫn 
còn tồn tại những sự khác biệt về sở hữu 
tư liệu sắn xuât, nảy sinh từ sự tổn tại 
hai hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa: 
sở hữu toàn dân và sở hữu nông trang 
tập thế-hợp tác xã. Điều đó cũng quy 
định cả những sự khác biệt về tổ chức 
lao động xã hội, một sô sự khác biệt 
về hình thức và mức hướng của cải xã 
hội trong khi vẫn tuân theo nguyên tắc 
phân phôi xã hội chủ nghĩa thông nhât. 

Bên cạnh các giai cầp, cơ cầu xã hội 


` 
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của chủ nghĩa xã hội trưởng thành (xem 
Xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển) còn 
bao gồm cả những nhóm và tầng lớp 
xã hội. Xét theo vị trí trong sự phân công 
lao động xã hội, người ta có thể phân ra 
các nhóm như dân cư thành thị và nông 
thôn, người lao động chủ yêu bằng 
chân tay và người lao động chủ yêu bằng 
trí óc, lao động thực hiện và lao động 
quản lý. Tầng lớp trí thức xã hội chủ 
nghĩa và viên chức tạo thành một nhóm 
xã hội to lớn và tăng nhanh. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển, trong 
điều kiện đang diễn ra cuộc cách mạng 
khoa học-kỹ thuật, người ta thầy có 
những biên đổi to lớn về cơ câu, về điều 
kiện lao động, về bộ mặt xã hội của 
tầng lớp trí thức, vai trò của nó đang 
tăng lên trong tât cá các lĩnh vực của 
đời sông xã hội. Cũng đang không ngừng 
tiêp diễn quá trình khắc phục những sự 
khác biệt căn bản giữa /aoø động trí óc 
và lao động chân tay. 

Căn cứ theo các dầu hiệu nhân khẩu- 
xã hội thì các nhóm xã hội gồm có: 
thanh niên, phụ nữ, những người hưu 
trí. Sự phát triển của cơ cầu xã hội của 
chủ nghĩa xã hội gắn trực tip với việc 
thê hệ trẻ bước vào cuộc đời lao động. 
Những quá trình tiền triển của việc làm 
cho các giai câp, các nhóm và các tầng 
lớp xã hội xích lại gần nhau, trước hêt 
có liên quan đền thanh niên. Đảng cộng 
sản Liên Xô chỉ rõ sự cần thiêt phải có 
thái độ có phân biệt trong công tác thanh 
niên, phải thu hút một cách rộng rãi 
hơn nữa thanh niên nam nữ tham gia 
vào đời sông xã hội (xem Thanh niên và 
phong trào thanh niên). Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa phụ nữ có một địa vị 
bình đẳng với nam giới. Song do phụ 
nữ phần nhiều còn phải đảm đương 
cả những chức năng giáo dục con cái 


trong gia đình và công việc nội trợ, cho 
nên địa vị của phụ nữ lao động trong xã 
hội mang những nét đặc thù nhât định, 
và do đó người ta tách phụ nữ thành một 
nhóm nhân khẩu-xã hội riêng (xem 
Vân đề phụ nữ). Trong xã hội, những 
người hưu trí tạo thành một nhóm nhân 
khẩu -xã hội đặc biệt. Tính châầt đặc 
thù của nhóm này là ở chỗ những người 
hưu trí một phần nào có tham gia hoạt 
động sản xuât, còn về cơ bản thì họ được 
hưởng sự nghỉ ngơi xứng đáng và tham 
gia các công việc có ích đôi với xã hội 
trong các tổ chức xã hội khác nhau. 
Trong xã hội xã hội chú nghĩa phát triển, 
tỷ trọng những người thuộc lứa tuổi 
già nua tăng lên. Tình hình này là do 
tuổi thọ trung bình tăng lên trên cơ sở 
tạo được những điều kiện lao động và 
nghỉ ngơi thuận lợi cho con người. 
Ở Liên Xô, tuổi về hưu thâp nhầt thề 
giới. Các tổ chức đảng và nhà nước lựa 
chọn những hình thức bổ ích nhât trong 
công tác những người hưu trí, để sử 
dụng một cách tích cực hơn nữa kinh 
nghiệm của họ, nghị lực của họ trong 
hoạt động xã hội và hoạt động lao động. 

Các giai cầp và các nhóm xã hội được 
tiêp tục phân chia thành các tầng lớp 
xã hội, khác nhau trước hềt về tính chầt 
và nội dung lao động. Cơ cầu xã hội của 
chủ nghĩa xã hội phát triển cũng gắn 
với cơ cầu nghề nghiệp và cơ cầu trình 
độ tay nghề. Thật không hợp lý nều lẫn 
lộn các nhóm và các tẩng lớp xã hội với 
các nghề và với trình độ tay nghề của 
người lao động, cũng như nều phân 
định một cách tuyệt đồi ranh giới giữa 
các khái niệm ầy. Sự phân chia theo nghề 
nghiệp và theo trình độ tay nghề là các 
mặt gắn liền nhau của phân công lao 
động. Nghề nghiệp cho ta thầy người lao 
động tham gia lao động cụ thể nào, còn 
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trình độ tay nghề cho ta thây trình độ 
nắm vừng nghề nghiệp của người lao 
động. Cùng một nghề gồm những người 
lao động có trình độ tay nghề khác nhau, 
điều đó thể hiện ở sự phân chia họ theo 
thang bậc tiền công. Sẽ là sai lầm nêu 
khẳng định rằng sự phân chia người lao 
động theo nghề nghiệp không có quan 
hệ gì đền sự phân chia giai câp. Dĩ nhiên, 
không phải nghề nghiệp quyêt định vân 
đề người này người kia thuộc giai câp 
này hay giai câp kia. Đồng thời giai câp, 
với tính cách những nhóm cơ câu chủ 
yêu trong xã hội. đều để lại dâu ân trên 
tính chât và loại hình hoạt động của con 
người, dành cho mình những nghề nghiệp 
nhât định. Thí dụ, đôi với giai câp công 
nhân thì các nghề tiêu biểu nhât của họ 
là các nghề công nghiệp, còn đôi với các 
nông trang viên thì đó là các nghề nông. 

Cơ câu xã hội của chủ nghĩa xã hội 
thể hiện qua hệ thông các tập thể lao 
động — các đơn vị cơ sở chính của xã 
hội (xem 7p thể xã hội chủ nghĩa). Quan 
hệ giữa người với người trong các tập 
thể lao động được quy định bởi quan 
hệ sản xuât; đặc điểm của những quan hệ 
ầy là sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau 
giữa những người lao động vì lợi ích 
phát triển sản xuât. Vai trò của các tập 
thể lao động trong đời sông của xã hội 
xã hội chủ nghĩa trưởng thành rât to 
lớn. Chính trong các tập thế lao động 
diễn ra trước hêt hoạt động sản xuât, 
hoạt động xã hội và hoạt động chính trị 
của người lao động. Tại những tập thể 
này, những người lao động được xã 
hội thừa nhận lao động của họ, có môi 
liên hệ chặt chẽ nhât với những người 
khác, cũng tại đây những phẩm chât 
công dân của họ được hình thành. Tại 
những tập thể này hình thành những 
quan hệ thân ái, hợp tác và ủng hộ trên 


tình đồng chí, bảo đảm ưu thê của những 
lợi ích xã hội đôi với những lợi ích cá 
nhân. 

Theo Hiền pháp Liên Xô, các tập 
thể lao động tham gia thảo luận và giải 
quyêt những vân để hêt sức khác nhau 
trong lĩnh vực quản lý nhà nước và xã 
hội: vạch kê hoạch sản xuât và kê hoạch 
phát triển xã hội, đảo tạo và phân bô 
cán bộ v. v.. Đảng và chính phủ đã vạch 
ra và đang thực hiện một hệ thông biện 
pháp nhằm phát triển những nguyên 
tác dân chủ trong quản lý sản xuât và 
nhằm nâng cao vai trò của các tập thể 
lao động, điều đó đưa đền kêt( quả là 
làm tăng tính thuần nhât xã hội của xã 
hội. Cơ câu không có giai câp của xã hội 
về cơ bản và chủ yêu sẽ được hình thành 
trong khuôn khổ lịch sử của chủ nghĩa 
xã hội phát triển. 
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việc làm cho chính trị và tư tưởng của 
phong trào công nhân thích nghi với 
lợi ích và nhu cầu của các tầng lớp phi 
vô sản (tư sản và tiêu tư sản). Chủ nghĩa 
cơ hội thưởng gắn với chủ nghĩa xét lại 
hay chủ nghĩa giáo điều. Người ta phân 
biệt chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh và 
chủ nghĩa cơ hội «tả» khuynh. 

Chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh ra đời 
cùng với sự xuât hiện của phong trào 
công nhân có tổ chức (chủ nghĩa công 
liên, phái Lát-xan, chủ nghĩa kinh tê» 
v. v.). Nó biểu hiện ở chỗ phủ nhận 
các phương pháp đầu tranh cách mạng, 
thỏa hiệp với giai câp tư sản và xét cho 
cùng, trên thực tê là từ bỏ cuộc đầu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội. Hệ tư tưởng và 
chính sách của chủ nghĩa cơ hội hữu 
khuynh phản ánh lợi ích của các giới 
tiểu tư sản (trong sô đó có cả một bộ 
phận giai câp công nhân đã tư sản hóa) 
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là những lớp người có thể sông khâm 
khá ngay cả dưới chủ nghĩa tư bản và vì 
thê đã chông lại việc đập tan triệt để các 
quan hệ xã hội tư bán chủ nghĩa, ủng 
hộ chú nghĩa cái lương. Thường thì chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh phát triển mạnh 
nhầt trong những thời kỳ tương đôi 
‹bình yên», khi không có những cuộc 
khúng hoảng cách mạng, khi cơ chê 
của nền đán chú m sản hoạt động bình 
thường. Chẳng hạn, tính chât tương 
đôi «hòa bình» của sự phát triển của 
chú nghĩa tư bản thời kỳ 1871-1914, 
như V. I. Lê-nin việt, «đã nuôi dưỡng 
chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa này lúc đầu 
còn là một /ấm rạng, sau là một 
xu hướng và cuôi cùng là một rập đoàn 
hay tầng lớp gồm bọn công nhân quan 
liêu và những người bạn đường tiểu 
tư sản» (E. J Lê-nin. Toàn tập, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 27, tr. 153). Chính vào thời kỳ này, 
chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh đã biên 
thành một lực lượng chính trị đáng kẻ 
làm cho các đảng chủ chôt của Quốc tê II 
chịu ánh hưởng của nó, điều đó đã dẫn 
đền sự phân liệt của phong trào công 
nhân. Cho đên nay, bọn cơ hội hữu 
khuynh vẫn giữ được những vị trí quan 
trọng trong phong trào công nhân, vẫn 
đóng một vai trò không nhỏ trong việc 
làm cho chú nghĩa tư bản thích nghĩ với 
các điều kiện ngày nay. Phê phán có tính 
nguyên tắc chủ nghĩa cơ hội của phái 
đán chú -xã hội quôc tê, các đẳng cộng 
sán đồng thời đâu tranh nhằm khắc 
phục sự phân liệt, nhằm thông nhât 
hành động với các đảng xã hội chủ nghĩa 
(xem Thông nhât hành dộng của giai câp 
công nhân). Cuộc đầu tranh giữa những 
người mác-xít và bọn cơ hội thính thoảng 
bùng lên cá ngay trong nội bộ các đảng 
cộng sản. Chẳng hạn đã xảy ra như thê 


hồi giữa những năm 20, khi Quỏc rễ 
1H (Quốc tế cộng sản) buộc phải thanh 
trừ các phần tứ hữu khuynh. Đã xảy 
ra như thê hồi cuôi những năm 50, khi 
làn sóng của chủ nghĩa xét lại dâng lên 
trong hàng loạt các đảng cộng sản. 
Vì vậy, việc duy trì cảnh giác đôi với nguy 
cơ của chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh 
vẫn còn là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng nhât của phong trảo cộng 
sản quôc tê. 

Chủ nghĩa cơ hội (tả» khuynh nhìn bể 
ngoài có vé như hoàn toàn đôi lập với 
chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh. Nó bênh 
vực những phương pháp đầu tranh quyêt 
liệt nhât và có tính chât siêu cách mạng, 
phủ nhận mọi sự thỏa hiệp, mọi khá năng 
hợp tác với các tổ chức theo xu hướng 
cải lương, có thái độ coi thường cuộc 
đầu tranh đòi thực hiện những yêu sách 
từng phần cúa những người lao động. 
Song sự đôi lập này là hềt sức tương đôi. 
Cũng giông như chủ nghĩa cơ hội hữu 
khuynh, chủ nghĩa cơ hội ‹tả» khuynh 
phán ánh tâm trạng của các tầng lớp 
tiểu tư sản. Nhưng nều như đứng về 
phía bọn hữu khuynh là bọn quan liều 
công đoàn, kẻ đại diện của tầng lớp trên 
đã tư sản hóa của giai cầp công nhân, 
thì kẻ ủng hộ bọn tả» khuynh là, theo 
lời nói của V. I. Lê-nin, «anh tiểu tư sản 
hóa điên» thường bị quẫn bách vì nghèo 
túng, đau khổ và sẵn sàng đền bât cứ 
đâu miễn là thoát khỏi cái khủng khiêp 
của cuộc sông đần độn. Cũng giông như 
chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh, chú nghĩa 
cơ hội (đả» khuynh xuyên tạc lý luân 
cách mạng. Họ ca tụng chú nghĩa vô 
chính phú và chủ nghĩa giáo điểu. Cả chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh lần chú nghĩa 
cơ hội œtả» khuynh đều kìm hãm sự 
phát triển của quá trình cách mạng, 
đấy phong trào công nhân sang con 


90 Cơ sở vật chât- kỹ thuật 


đường sai lầm: bọn thứ nhât dẫn đên thỏa 
hiệp, bọn thứ hai dẫn đên phiêu lưu. 
Kinh nghiệm cho thây rằng những hoạt 
động sôi nồi của các phần tử cơ hội «tả» 
khuynh thường thịnh hành vào thời kỳ 
đầu tranh giai cầp gay gắt, những khó 
khăn và thiêu thôn tăng lên. Trên binh 
diện quôc tê hiện nay, chứ nghĩa Tơ-rôt- 
xk¡ đại diện cho những phần tử cơ hội 
(tả» khuynh, nó đang điên cuồng tuyên 
truyền chủ nghĩa chông cộng, chông 
Liên Xô. Những khuynh hướng (tả» 
câp tiên đã hồi sinh mãnh liệt vào những 
năm 60. 


CƠ SỞ VẬT CHÂT-KỸ THUẬT 
CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN— 
cơ sở sản xuât- công nghệ của giai đoạn 
cao của hình thái kinh tề-xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. Nét tiêu biểu của 
nó là trình độ phát triển kỹ thuật sản 
xuât (trước tiên là các tư liệu lao động) 
cần thiêt cho việc thực hiện nguyên rắc 
cơ bản của chủ nghĩa cộng sản: Làm 
theo năng lực, hưởng theo nhu cầu». 

Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra được một 
nền công nghiệp cơ khí lớn làm cơ sở 
sản xuât-công nghệ của nó. Và mặc 
đù trong các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển hiện đang áp dụng kỹ thuật tự động 
hóa ngày càng hoàn thiện, song một nền 
sản xuât hoàn toàn tự động hóa đòi hỏi 
phải phát triển kinh tê một cách có kê 
hoạch và phải quản lý kinh tê một cách 
tập trung thông nhât, thì lại không tương 
dung được với các quan hệ bóc lột, nó 
chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở 
chê độ công hữu. 

Cơ sở sản xuât-công nghệ của chủ 
nghĩa cộng sản được hình thành dần 
dần trong quá trình phát triển cơ sở 
vật chât- kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. 
Nó được tạo nên bởi kêt quá của những 


cải cách căn bản về chât lượng trong 
sản xuât, trước tiên bao trùm các phương 
pháp công nghệ để tác động đền thiên 
nhiên và cái hình thức kỹ thuật nhờ đó 
mà sự tác động này được thực hiện. 

đây cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật 
đóng vai trò quyêt định. Chủ nghĩa cộng 
sản về mặt vật chât-kỹ thuật đòi hỏi 
phải tự động hóa các quá trình sản xuât- 
công nghệ trên quy mô toàn xã hội. Tự 
động hóa có nghĩa là kêt hợp khoa học 
không những với các yêu tô vật chât 
của sản xuât (với kỹ thuật), mà còn cả 
với chính những người tham gia quá 
trình sản xuât, với những người lao 
động. Tư động hóa thay đổi nội dung 
và tính chât của lao động, giải phóng 
lao động khỏi những chức năng không 
suy nghĩ, máy móc, đòi hỏi sự khẩn 
trương sáng tạo, trình độ nghiệp vụ và 
học vân cao. Trong kiểu lao động 
như thê, vai trò các chức năng trí óc 
sẽ tăng lên râầt nhiều, lao động trở nên 
ngày càng đa dạng hơn, góp phần vào 
sự phát triển toàn diện của bản thân con 
người. Do đó, lao động sẽ biền thành 
phạm vi quan trọng nhầt để mỗi cá nhân 
tự khẳng định mình một cách sáng tạo, 
sẽ biên thành nhu cầu hàng đầu trong 
đời sông của họ (xem Phát triển toàn diện 
của cá nhân, Lao động cộng sản chủ nghĩa). 
C. Mác đã chỉỈ ra rằng với sự phát triển 
của kỹ thuật, sẽ đền một lúc mà người 
công nhân thôi không còn là người tham 
gia trực tiềp vào sản xuât, không còn 
là một bộ phận sông của máy móc, 
cần thiêt cho hoạt động của máy móc. 
Điều đó có nghĩa không những giải 
phóng con người khỏi các loại lao động 
máy móc, thiêu sáng tạo, mà còn giải 
phóng kỹ thuật khỏi «công cụ» kém hiệu 
quả, không hoàn thiện, như con người 
trong nền sản xuât bằng máy móc. Những 
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chuyển biên xã hội gắn liền với tự động 
hóa sẽ cho phép chúng ta có quyền nói 
rằng đó là nền kỹ thuật của chủ nghĩa 
cộng sản. Không những chức năng của 
lao động chân tay, mà cả một sô chức 
năng của lao động trí óc cũng được 
chuyển sang cho kỹ thuật đã được 
tự động hóa. Con người đảm nhiệm 
vai trỏ người điều khiển nền sản xuât 
của xã hội, dành cho mình quyền tìm 
kiêm, sáng tạo. Như vậy, tự động hóa 
sẽ cho phép tha hồ phát triển mọi khả 
năng của con người cũng như tha hồ 
phát triển kỹ thuật phù hợp với cái bản 
chât và cái lô-gích riêng của nó mà kêt 
quả sẽ là tăng nhanh năng suât lao động. 
Nền sản xuât tự động hóa phát triển 
của xã hội tương lai sẽ cho phép châm 
dứt hẳn sự phụ thuộc nhục nhã của 
con người vào đồng tiền nuôi thân. Sự 
đồi dào của cải vật chât cho mọi người, 
cái điều kiện cần thiêt đó đề cải tạo xã hội 
theo chủ nghĩa cộng sản, sẽ có nghĩa 
là bước ngoặt vĩ đại nhât của lịch sử 
loài người. Trong khi đề ra những yêu 
cầu cao đôi với trí tuệ con người và 
đồng thời bảo đảm có nhiều /hời gian 
nhàn rỗi coi đó là điều kiện để phát triển 
khả năng của mọi người, nền sán xuât 
của tương lai sẽ cắt đứt môi liên hệ trực 
tiêp chặt chẽ đã gắn con người và kỹ 
thuật vào chung một cơ chê lao động. 
Điều này sẽ cho phép đưa bản thân con 
người vào trung tâm của toàn bộ sinh 
hoạt xã hội. Nói theo cách nói của Mác, 
chỉ có ngoài lĩnh vực sản xuât vật chât 
mới bắt đầu một sự phát triển sức lực 
con người như là mục đích tự thân, mới 
bắt đầu vương quôc thực sự của tự do 
mà cơ sở, tuy thê, vẫn là vương quôc của 
tât yêu, tức là sản xuât vật chât. Một điều 
đang trở thành hiển nhiên là: sự giảu 
có thật sự của xã hội trước tiên là sự 


phong phú về những biểu hiện của cá 
nhân và trình độ năng lực sáng tạo của 
họ. Con người không được miễn lao 
động, nhưng lao động lại trở thành một 
quá trình trong đó con người khẳng 
định thái độ tích cực của mình đôi với 
thiên nhiên, khẳng định cá tính của mình. 

Sự hình thành cơ sở vật chât - kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản là khâu cơ bản 
trong toàn bộ chuỗi xích những nhiệm 
vụ kinh tê, xã hội và văn hóa của xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển. Giải quyềt nhiệm 
vụ này sẽ tạo được cơ sở để: 1) bảo đảm 
sự đổi dào của cải vật châầt và do đó, 
thực hiện việc phân phôi «theo nhu cầu»; 
2) biền lao động thành nguồn vui, nguồn 
cảm hứng và sáng tạo, thủ tiêu những 
sự khác biệt chủ yêu giữa /ưo động trí 
óc và lao động chân tay; 3) biền quan hệ 
sản xuât xã hội chủ nghĩa thành quan hệ 
sản xuât cộng sản chủ nghĩa, thu hút 
mọi người lao động tham gia trực tiềp 
vào việc quản lý các công việc xã hội, 
quản lý sản xuât; 4) thủ tiêu những sự 
khác biệt căn bản giữa thành thị và nông 
thôn (xem Xóa bỏ sự: khác biệt giữa thành 
thị và nông thôn); 5) thực hiện đầy đủ 
yêu cầu (mỗi người làm theo năng lực›, 
xây dựng một tổ chức xã hội bảo đảm 
cho mỗi người một công việc tùy theo 
năng khiêu. 


CÙNG TỒN TẠI HÒA BÌNH GIỮA 
CÁC NƯỚC CÓ CHỀ ĐỘ XÃ HỘI 
KHÁC NHAU— 

một trong những hình thức đâu tranh 
của các hệ thông xã hội đôi lập trên vũ 
đài quôc tê (xem đu ranh giữa hai 
hệ thông xã hội). 

Cùng tồn tại hòa bình được quy định 
bởi những nguyên nhân kinh tê-xã hội 
sâu sắc, về mặt khách quan nó là tât 
yêu, bởi vì chủ nghĩa xã hội không chiên 
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thắng cùng một lúc trong tầt cả các nước 
hay dù chỉ là trong những nước tư bản 
chủ nghĩa cẩm đầu. Về phía mình, chủ 
nghĩa tư bản cũng không thể tiên hành 
chiên tranh liên tục chỗông lại các nước 
mà cách mạng xã hội chủ nghĩa đã giành 
được thắng lợi. Như thê, cùng tổn tại 
hòa bình giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
và các nước tư bản chủ nghĩa là một tât 
yêu lịch sử không phụ thuộc vào ý muôn 
của con người. Xét cho cùng, nó là kêt 
quả của sự so sánh lực lượng giữa hai 
hệ thông xã hội đôi lập đã làm cho giai 
cầp tư sản thây rằng đôi với chúng chiên 
tranh là không có triển vọng. Bọn tư sản, 
do bán chât xã hội của nó, với tư cách 
là giai câp đã lập sự thông trị của mình 
trên cơ sở bạo lực và áp bức, muôn giải 
quyêt các cuộc xung đột quôc tê bằng 
chiên tranh. Chỉ có sự lớn mạnh của các 
lực lượng của chủ nghĩa xã hội và của 
tiên bộ, xét cho cùng là sự hơn hắn của 
các lực lượng đó, mới cho phép vô hiệu 
hóa mong muôn đó và loại trừ khỏi các 
quan hệ quôc tê trước tiên là cuộc chiên 
tranh thê giới và sau đó là bât cứ cuộc 
chiên tranh phi nghĩa nào khác. 

Trong mỗi trường hợp cụ thẻ, khả 
năng cùng tồn tại hòa bình (và sự cần 
thiềt khách quan của nó) biên thành hiện 
thực trước hêt thông qua chính sách 
của các nước hữu quan. Nhiệm vụ chủ 
yêu của chính sách cùng tồn tại hòa bình 
là trảnh khỏi một cuộc chiên tranh thê 
giới mới, điều đó trong điều kiện phát 
triển hiện nay của các phương tiện phá 
hoại, là bảo đảm đầu tiên cho khả năng 
tiên bộ xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Vì chiên tranh 
hạt nhân không những sẽ tiêu điệt hàng 
triệu sinh mạng và làm cho nhân loại 
phải chịu những đau khổ vô cùng to lớn, 
mà còn sẽ dẫn tới sự phá hoại chính 


cơ sở kinh tê của xã hội, sự hủy diệt phi 
thường các lực lượng sản xuât của chính 
những nước phát triển nhât thê giới. 
Việc tránh cho nhân loại khỏi môi đe dọa 
của chiên tranh, khói gánh nặng chạy 
đua vũ trang là một đóng góp quan trọng 
vào việc thúc đấy tiên bộ xã hội. 

Chính sách cùng tồn tại hòa bình cũng 
có sứ mệnh tạo những điều kiện thuận 
lợi cho việc phát triển phong trào cách 
mạng có tính chât quần chúng (xem Quá 
trùuh cách mạng thê giới), cho việc nâng 
cao uy tín chính trị và sức mạnh kinh 
tê và, do đó, cả ảnh hưởng cách mạng 
hóa của chủ nghĩa xã hội (xem Cộng 
dồng xã hội chủ nghĩa thề giới, Hệ thông 
xã hội chủ nghĩa thê giới); cho cuộc đầu 
tranh giai câp của nhân dân lao động 
trong các nước tư bản và cho phong 
trào giải phóng dân tộc bằng cách loại 
trừ khả năng can thiệp của các lực lượng 
phản động quôc tê vào công việc nội 
bộ của các nước khác (xem Xuâ: khẩu 
phản cách mạng). 

Chính sách cùng tổn tại hòa bình được 
thực hiện thông qua cuộc đầu tranh đòi 
tuân thủ chặt chẽ những nguyên tắc chủ 
quyền, bình đẳng, không xâm phạm chủ 
quyền lãnh thổ, không can thiệp vào 
công việc của các nước khác. Cách mạng 
theo học thuyềt mác-xít - lề-nin-nít là kêt 
quả phát triển bên trong của từng xã 
hội, nó không thể «được đẻ ra ở nước 
khác theo đơn đặt hàng, theo sự thỏa 
thuận» (V. 1. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 36, 
tr. 569). Trong khi đó, như kinh nghiệm 
lịch sử đã chứng tỏ, trở ngại chủ yêu 
đôi với thắng lợi của cách mạng trong 
hàng loạt nước lại chính là sự can thiệp 
của bọn phản động quồc tê. Vì vậy, việc 
tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc không can 
thiệp vào công việc nội bộ của các nước 
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khác là điều đảm bảo tránh khỏi sự 
xuât khẩu phản cách mạng. trên thực tê nó 
có nghĩa là tạo điều kiện thuận lợi cho 
cuộc đầu tranh giải phóng của từng dân 
tộc. 

Việc phát triển bằng mọi cách các 
quan hệ kinh tê, khoa học và văn hóa 
giữa các nước có chê độ xã hội khác 
nhau cũng là một biện pháp quan trọng 
để thực hiện chính sách cùng tổn tại 
hòa bình. Cơ sở của những môi quan hệ 
như thê là các bên cùng có lợi. Song cái 
lợi mà từng nhà tư bản hoặc từng nước 
tư bản chủ nghĩa thu được nhờ những 
môi quan hệ với các nước xã hội chủ 
nghĩa, vẫn không thể ngăn chặn hoặc 
làm chậm hẳn lại quá trình sụp đổ chung 
của hệ thông tư bản chủ nghĩa, một 
quá trình sụp đổ do các mâu thuẫn 
sâu sắc, vôn có của hệ thông đó quy 
định. 

Nguyên tắc cùng tổn tại hòa bình ngày 
càng được thừa nhận rộng rãi và các 
môi quan hệ giữa hai hệ thông xã hội ngày 
càng được phát triển thì vai trò và ý 
nghĩa của cuộc đâu tranh tư tướng với 
tính cách là một bộ phận câu thành không 
thể tách rời của quá trình cách mạng thể 
giới cũng tăng lên. 

Nguyên tắc và chính sách cùng tồn 
tại hỏa bình bị bộ phận xâm lược nhât 
của giai cầp tư sản độc quyền cũng như 
các nhà cách mạng tiểu tư sản không 
ngừng tần công và phê phán. Các nhà 
cách mạng tiểu tư sản không muôn hiểu 
rằng ưu thê chính trị của các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa trên vũ đài quôc tê sẽ 
không dẫn đên cuộc đầu tranh quân sự 
chông hệ thông tư bản chủ nghĩa, mà dẫn 
đền việc dần dần loại trừ go /e ra 
khỏi lĩnh vực quan hệ quôc tê và cuôi 
cùng là châm dứt hẳn những cuộc xung 
đột quốc tê bằng quân sự. Các nhà phê 


phán (tá» khuynh đoan chắc rằng cùng 
tồn tại hòa bình dường như cắn trở đầu 
tranh cách mạng. Hình dung quá trinh 
cách mạng thê giới như là một cuộc 
xung đột quôc tê bằng vũ lực, coi thường 
lời giáo huân của V. I. Lê-nin về sự cần 
thiêt phải nắm vững tât cả các hình thức 
đầu tranh, tuyệt đôi hóa một trong các 
hình thức đó, các nhà cách mạng cực 
đoan hiện nay về thực chât, cũng như 
bọn tư sản độc quyền phản động nhât, 
đang đẩy thê giới đên chiên tranh hạt 
nhân, cản trở việc sử dụng mọi khả năng 
hiện có để củng cô các lực lượng xã hội 
chủ nghĩa. 

Đảng cộng sản Liên Xô, phong trào 
cộng sản thê giới coi cùng tồn tại hòa bình 
là một hình thức đâu tranh giai câp trên 
vũ đài quôc tê đang diễn ra trong các 
linh vực chính trị, kinh tê, tư tướng. 
Điều chủ yêu trong chính sách của Đảng 
cộng sản Liên Xô đôi với các nước tư 
bản chủ nghĩa, trước đây và hiện nay vẫn 
là đầu tranh nhằm xác lập những nguyên 
tắc cùng tồn tại hòa bình và hợp tác các 
bên cùng có lợi với các nước tư bản chủ 
nghĩa, đầu tranh cho một nền hòa bình 
vững chắc, đâu tranh cho việc giảm bớt 
và cả cho việc xóa bỏ trong tương lai 
nguy cơ nỗ ra một cuộc chiên tranh thê 
giới mới. Đại hội XXVI Đảng cộng sản 
Liên Xô đã tuyên bô: «...Giờ đây đôi với 
bât cứ dân tộc nào cũng đều không có 
vân đề nào căn bản hơn, quan trọng hơn 
so với vân đề bảo vệ hòa bình, so với 
vân đề đảm bảo quyền hàng đầu của mỗi 
người quyền được sông... 

Đôi với đảng ta, nhân dân ta và hơn 
nữa, đôi với tât cả mọi dân tộc trên hành 
tinh, giờ đây trong lĩnh vực quôc tê không 
có nhiệm vụ nào quan trọng hơn là bảo 
vệ hòa bình». Đâu tranh nhằm ngăn ngừa 
một cuộc chiền tranh thê giới mới và hoạt 
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động trong đội ngũ tiên phong của phong 
trào công nhân quồc tê, phong trào giải 
phóng dân tộc, phong trào dân chủ chung, 
những người cộng sản do đó đã mở 
đường cho thắng lợi của sự nghiệp xã 
hội chủ nghĩa trên toàn thê giới. Cuộc 
đầu tranh triệt để của Liên Xô nhằm thực 
hiện Cương lĩnh hòa bình mà Đảng cộng 
sản Liên Xô đã công bô, chính sách đôi 


ngoại nhâầt trí của các nước xã hội chủ 
nghĩa anh em và những cô gắng của các 
lực lượng tiền bộ trên toàn thê giới đều 
nhằm cải thiện tình hình quôc tề. Nhân 
dân trên thê giới đang tiền hành một cuộc 
đầu tranh ngoan cường nhằm làm dịu 
tình hình căng thẳng trong quan hệ giữa 
các nước thuộc hai hệ thông xã hội đồi 
lập nhau. 


DÂN CHỦ CÁCH MẠNG— 


l) các tầng lớp tích cực hoạt động chính 
trị trong giai câp tiểu tư sản thành thị, 
nông dân và tầng lớp rrí thức cầp tiền, 
đứng trên lập trường đâu tranh chông 
phong kiền, chồng tư bản, chông đề quôc; 
2) các chính đảng, các tổ chức và các 
nhóm đại biểu cho lợi ích của những 
tầng lớp kể trên. V. I. Lê-nin đã viêt như 
sau: (Nêu người ta không dùng những 
chữ «dân chủ cách mạng» như một sáo 
ngữ văn hoa trông rỗng, cũng không 
dùng như một cách gọi có tính chât ước 
lệ, mà là swy øghï về ý nghĩa của những 
chữ đó, thì người ta sẽ thây rằng, đã 
là người dân chủ, thì phải thực sự chú 
ý đền lợi ích của đa sô nhân dân chứ không 
phải của thiểu sô; rằng đã là người cách 
mạng, thì phải kiên quyêt nhât, thẳng tay 
nhầt trong việc phá tan tât cả mọi cái có 
hại, mọi cái lỗi thời» (V. ï. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 34, tr. 223). Cái 
xác định lập trường dân chủ cách 
mạng là thái độ đôi với các nhiệm 
vụ phát triển xã hội được để ra trong 
một giai đoạn nhât định của cuộc đầu 
tranh giải phóng. Nhân danh và vì lợi 
ích của đa s6 nhân dân, đặc biệt là của các 
giai câp bị áp bức, phái dân chủ cách 
mạng tuyên chiên với tât cả những gì lỗi 
thời và phản động. Tuy nhiên, những 
hậu quả xã hội của tình hình đó có thể 
hêt sức khác nhau và tùy thuộc vào thời 
đại lịch sử, trình độ kỹ thuật và trình 
độ văn hóa, sự so sánh lực lượng trên 
thê giới, trong nước v.v.. Ở' Pháp, vào 
cuôi thê kỷ XVIII, các hành động của 
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chính quyền dân chủ cách mạng Gia-cô- 
banh đôi với chê độ phong kiên lỗi thời 
đã dọn chỗ cho nhà nước tư sản, biên 
giai cầp tư sản thành giai câp nắm bá 
quyền lãnh đạo dân tộc, tạo điều kiện 
thực hiện việc chuyên sang chê độ sở hữu 
ruộng đâầt tự do của nông dân. Chê độ 
xã hội chín muổi về mặt kinh tê trong 
những điều kiện ây, tức chủ nghĩa tư 
bản, đã được củng cô. 

Trong thời đại lịch sử hiện nay mà nội 
dung cơ bản là bước quá độ từ chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, việc 
giải quyêt theo tỉnh thần dân chủ cách 
mạng những nhiệm vụ lịch sử đã chín 
muổi sẽ đạt được trong cuộc đâu tranh 
chông giai cầp tư sán độc quyền, chông 
chủ nghĩa đê quôc, nó đánh dâu hoặc 
là những bước tiên trực tiêp đền chủ 
nghĩa xã hội, hoặc là phương hướng 
phát triển xã hội theo chủ nghĩa xã hội. 
Lê-nin viêt: «Ö' thê kỷ XX, trong một 
nước tư bản chủ nghĩa, người ta không 
thể là dân chủ cách mạng được rêu sợ 
tiên tới chủ nghĩa xã hội (V. I. Lê-nin. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 34, tr. 254). 

Kinh nghiệm lịch sử cho thây rằng ở 
các nước tư bản phát triển phái dân chủ 
tiểu tư sản, ngay cả khi đã nắm được 
chính quyền nhà nước cũng không dám 
đoạn tuyệt với giai cầp tư sản độc quyền, 
không dám tước bỏ những đặc quyền 
của giai câp ây. Ở đây người đại biểu 
lợi ích của đại đa sô của dân tộc là giai 
câp vô sản tiên hành đầu tranh chông 
lại sự thông trị của tư bản và biêt dẫn 
dắt quần chúng theo mình. Ở' các zớc 
dang phát triển, do một sô nguyên nhân 
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(tính chầt nhiều thành phần của nền kinh 
tê, tỷ trọng to lớn của nền sản xuât nhỏ, 
sự phỏ biên của các hình thức lao động 
làm thuê trước tư bản chủ nghĩa v. v.), 
thông thường phái dân chủ cách mạng 
giữ vai trỏ lãnh đạo trong các phong 
trào tiên bộ, phái dân chủ cách mạng 
dựa vào quần chúng nông đân, các tầng 
lớp tiêu tư sản và nửa vô sản thành thị, 
các tầng lớp trí thức câp tiên. Lô-gích 
của cuộc đâu tranh chông chủ nghĩa đê 
quôc và chông các thiết chê xã hội cổ 
truyền vẫn kìm hãm sự phát triển hơn 
nữa của xã hội, lô-gích ây thúc đẩy phái 
dân chủ cách mạng — bât kể tât cả những 
định kiên và những dao động tiêu tư sán— 
hướng tới liên minh với các nước thuộc 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thề giới. Sự 
phát triển của công nghiệp, việc cải tạo 
nền sản xuât nông nghiệp trên cơ sở 
những thành tựu khoa học và kỹ thuật 
hiện đại đòi hỏi phái dân chủ cách mạng 
phải tiên hành những cải cách kinh tê 
và xã hội sâu sắc: cải cách nông nghiệp 
một cách triệt đề, guôc hữu hóa các ngành 
kinh tê cơ bản, tập trung trong tay nhà 
nước phần chủ yêu sản phẩm thặng dư 
của xã hội, điều tiết việc tiêu dùng v. v.. 
Tât cá những biện pháp cách mạng ây 
phần nhiều mang xu hướng rõ ràng chông 
tư bản. Vì thê phái dân chủ cách mạng 
hướng tới tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
dưới các hình thức và biểu hiện hêt sức 
nhiều vẻ. Sự thắng lợi của con đường 
thực hiện các cuộc cái tạo xã hội tiên bộ 
(xem Con đường phát triển không tư 
bán chứ nghĩa) phụ thuộc về nhiều mặt 
vào tính chât đúng đắn của sự lãnh đạo 
chính trị trong một nước nào đó và đặc 
biệt là phụ thuộc vào thái độ của phái 
dân chú cách mạng đôi với giai cầp công 
nhân. Trong những điều kiện hiện nay, sự 
cúng cô khôi liên minh với giai câp công 


nhân nước mình, với các nước thuộc 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới, đang 
trở thành một điều cần thiêt đôi với 
phái dân chủ cách mạng bởi vì giai cầp 
công nhân và đảng cộng sản là hạt nhân 
của phong trào dân chủ chông chủ nghĩa 
tư bản. Xét cho cùng, cái quyêt định vận 
mệnh lịch sử của mọi phong trào dân 
chủ và cách mạng ngày nay là cuộc đầu 
tranh và so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa 
tư bán và chủ nghĩa xã hội trên quy mô 
toàn thê giới. 

DÂN CHỦ NHÂN DÂN 

hình thức chuyên chính vô sản đã được 
xác lập trong hàng loạt nước ở châu Âu 
và châu Á do kêt quả của những cuộc 
cách mạng dân chủ nhân dân vào những 
năm 40 thê kỷ XX về sau chuyển thành 
những cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
Nó ra đời do giai đoạn phát triển mới của 
phong trào cách mạng thê giới, phản 
ánh nét đặc thù của sự phát triển của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong điều 
kiện chủ nghĩa đê quôc suy yêu và sự so 
sánh lực lượng thay đổi có lợi cho chủ 
nghĩa xã hội. 

Cơ sở xã hội rộng lớn của những cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra trong 
thời kỳ sau chiên tranh thê giới lần thứ 
hai (1939-1945) ở các nước châu Âu 
và châu Á, sự phát triển tương đôi hòa 
bình của các cuộc cách mạng đó, sự giúp 
đỡ và ủng hộ của Liên Xô, đã quy định 
những nét chung của hình thức dân chủ 
nhân dân của chuyên chính vô sản. Đồng 
thời, nền dân chủ nhân dân ở các nước 
khác nhau cũng đã có những đặc điểm 
của nó, bởi vì ở mỗi nước, cách mạng 
xã hội chủ nghĩa được thực hiện trong 
những điều kiện dân tộc và lịch sử riêng 
biệt. 

Sự liên minh của giai câp vô sản với 
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quần chúng lao động không phải vô sản 
và vai trò lãnh đạo của giai cầp vô sản 
trong liên minh này là nguyên tắc chung 
của nền chuyên chính vô sản. Nhưng 
các hình thức và khuôn khổ của sự liên 
minh đó có thể khác nhau. Ở đa sô các 
nước dân chủ nhân dân, nơi mà tầng 
lớp trung nông không kịch liệt chông 
lại chính quyển của công nhân, người 
ta đã thực hiện chính sách liên minh với 
họ chứ không trung lập hóa họ. Tầng 
lớp trí thức và tiểu tư sản thành thị đã 
ủng hộ rộng rãi giai câp vô sản. Tât cả 
những điều đó đã dẫn đên một cơ sở 
xã hội rộng rãi hơn của chuyên chính 
vô sản dưới hình thức dân chủ nhân dân 
của nó. Hình thức tô chức của liên minh 
giữa giai câp công nhân với quần chúng 
lao động không phải vô sản và đặc điểm 
quan trọng nhât của nền dân chủ nhân 
dân là những tổ chức chính trị-xã hội 
có tính quần chúng kiểu mặt trận nhân 
dân, bao gồm những đảng khác nhau và 
những tổ chức xã hội khác. Là một khâu 
quan trọng trong hệ thông chính quyền 
vô sản, mặt trận nhân dân đóng vai trò 
to lớn trong việc xây dựng và phát triển 
hơn nữa xã hội xã hội chủ nghĩa. Trong 
quá trình giải phóng dân tộc và xã hội, 
cái tố xã hội theo chủ nghĩa xã hội, có 
sự thay đổi về phân bô lực lượng giai 
câp, điều đó cũng được phản ánh trong 
mặt trận nhân dân. 

Khác với Liên Xô, nơi đã hình thành 
về mặt lịch sử chê độ một đảng, ở phần 
lớn các nước dân chủ nhân dân đã hình 
thành chê độ nhiều đảng phái. Các đảng 
phái này liên minh với nhau trong mặt 
trận nhân dân trên cơ sở cương lĩnh 
chung đầu tranh chông chứ nghĩa phát- 
xí: và chủ nghĩa đê quôc. Chê độ nhiều 
đẳng phái trong những điều kiện đó góp 
phần mở rộng cơ sở xã hội của cách mạng, 
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giải quyêt có kêt quả hơn những nhiệm 
vụ của nó. Hơn nữa, các đảng cộng sản 
và công nhân nắm giữ vai trò lãnh đạo 
(Cộng hòa dân chủ Đức, Hung-ga-ri, 
Ba Lan, Tiệp Khắc). Nhằm mục 
đích củng cô sự thông nhât của 
giai câp công nhân, ở nhiều nước dân 
chủ nhân dân châu Âu đã thực hiện sự 
thông nhât các đảng cộng sản và công 
nhân với các đảng dân chủ-xã hội trên 
cơ sở chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hung- 
gari và Ru-ma-ni đã thực hiện việc 
chuyển từ chê độ nhiều đảng phái sang 
chê độ một đảng. 

Ngay cả hiện nay, sự hợp tác của các 
đảng cộng sản và công nhân với các đảng 
dân chủ không phải vô sản cũng đang 
được thực hiện có kêt quả ở hàng loạt 
nước dân chủ nhân dân. Kinh nghiệm 
của các nước này chỉ cho thây rõ ràng 
các nhà tư tưởng tư sản và các nhà cải 
lương dôi trá biêt chừng nào khi họ bịa 
đặt rằng những người cộng sản trong 
mọi điều kiện là những người phản đôi 
sự hợp tác với các đảng phái khác trong 
cuộc đâu tranh giành chính quyền và 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Khác với Liên Xô và Cộng hòa nhân 
dân Mông Cổ, các giai câp bóc lột trong 
các nước dân chủ nhân dân thông thường 
không mât quyền bầu cử. Trong những 
điều kiện đôi nội và đôi ngoại thuận lợi 
ở các nước dân chủ nhân dân, nêu chính 
sách của các đảng mác-xít - lê-nin-nít đúng 
đắn thì việc các giai câp bóc lột được sử 
dụng quyền bầu cử không thể đe dọa sự 
tồn tại của chính quyền nhân dân. Chỉ 
có ở Ru-ma-ni, các giai câầp bóc lột đã 
hoàn toàn bị mât quyền bầu cử trong một 
thời gian. Việc hạn chê quyển bầu cử ở 
các nước dân chủ nhân dân chỉ áp dụng 
đôi với một sô người tiên hành sự hoạt 
động thù địch chông chính quyển nhân 
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dân, đôi với một sô những kẻ phản bội 
tổ quôc đã hợp tác với bọn chiêm đóng 
trong những năm chiên tranh. Như vậy 
luận điểm của Lê-nin cho rằng sự hạn 
chê quyển bầu cử của bọn bóc lột không 
phái là điểu nhât thiềt phải có đôi với 
việc thực hiện chuyên chính vô sản, đã 
được chứng thực. 

Trong một sô nước dân chủ nhân dân 
có một vải đặc điểm khác. Chẳng hạn, ở 
Ba Lan và Tiệp Khắc đã sử dụng một 
vài hinh thức nghị viện dân chủ trước 
kia dưới một hình thức đã được cải 
biền. 

Chê độ dân chủ nhân dân, cũng như các 
ÄXó-viễ¡, bảo đám cho công nhân, cho tât 
cả quần chúng lao động được tham gia 
quán lý nhà nước, báo đảm chê độ bầu 
cử và bãi miễn đôi với những đại diện 
của nhân dân lao động trong các cơ quan 
chính quyền nhà nước, bảo đám sự thông 
nhât giữa quyền lập pháp và quyền hành 
pháp, báo đám việc xây dựng hệ thông 
quản lý nhà nước trên cơ sở nguyên 
tắc táp trung dán chứ, bảo đảm sự lãnh 
đạo cúa các đáng cộng sản và công nhân. 
Trong quá trinh xây dựng và củng cô 
chú nghĩa xã hội, nền dân chú nhân dân 
trái qua những thay đổi mà kêt quá là 
sự xích lại gấn nhau hơn nữa của những 
hình thức hiện có của nhà nước xã hội 
chú nghĩa. 

Kinh nghiệm cúa chê độ dân chủ nhân 
dân củng với kinh nghiệm của các Xô- 
viêt có một ý nghĩa quan trọng đôi với 
phong trào giải phóng dân tộc và phong 
trảo công nhân quốc tê, đôi với cuộc 
đầu tranh cúa các dân tộc cho chủ nghĩa 
xã hội. Những cuộc cách mạng xã hội 
chú nghĩa tương lai có thế đưa ra những 
hình thức chính trị mới của chính quyển 
cúa giai câp vô sán. Nhưng mặc dấu rât 
đa dạng, như V. I. Lê-nin đã nhận xét, 


bản chât của chúng nhât định vẫn sẽ chí 
là một: đó là chuyên chính của giai câầp 
vô sản (xem Thời kỳ quá độ từ: chú nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội). 


DÂN CHỦ TƯ SẢN—— 


một trong những hình thức của nhà nước 
tư sản. 

Nền dân chủ tư sản bắt đầu hình thành 
sau thắng lợi của cách mạng tư sắn ở 
Anh (thê kỷ XVII) và ở Pháp (cuôi thê 
kỷ XVHI). Quá trình này kéo dài mây 
chục năm, trong suôt thời gian đó không 
phải giai cầp tư sản mà chính giai cầp 
công nhân, quần chúng nhân dân đã tiền 
hành cuộc đầu tranh kiên trì để thực 
hiện triệt đế những tư tưởng dân chủ 
do những nhà tư tưởng câp tiên của giai 
câp tư sản cách mạng đưa ra. Hành động 
đầu tranh độc lập đầu tiên của giai cầp 
vô sắn Pháp hồi tháng Sáu 1848 đã đây 
giai cầp tư sản đên chỗ phản bội sự nghiệp 
cách mạng. V.I. Lê-nin, tiêp theo sau 
C.Mác, đã nêu rõ nét đặc trưng của 
giai câp tư sản: ‹..giai câp tư sản có 
khuynh hướng kêt thúc cuộc cách mạng 
tư sản ở giữa chừng, với một sự tự do 
nửa chừng. bằng cách câu kêt với chính 
quyền cũ và với bọn địa chủ. Khuynh 
hướng đó bắt nguồn từ trong lợi ích 
giai cầp của giai cầp tư sản» (V. 7. Lê-ni. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 15, tr. 241). 

Cơ sở kinh tê của nền dân chủ tư sản 
là những điều kiện tiên quyêt của phương 
thức sản xuât tư bán chủ nghĩa như khả 
năng mua bán sức lao động, khá năng 
trao đổi hàng hóa trên thị trường phù 
hợp với quy luật giá trị. Nền kinh doanh 
tư bắn tư nhân cần có sự ghi nhận về 
chính trị những nguyên tắc độc lập cá 
nhân và quyến bình đẳng về hình thức 
của công dân trước pháp luật. Vào lúc 
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bình minh của chủ nghĩa tư bản thì việc 
tuyên bồ những nguyên tắc này là một 
tiên bộ lịch sử, bởi vì việc đó có nghĩa 
là sự thủ tiêu tình trạng lệ thuộc của nông 
nô vào bọn chúa đât, thủ tiêu đặc quyền 
đặc lợi phong kiền, tạo nên cơ sở pháp 
lý, hiên pháp cho cuộc đâu tranh vì tiên 
bộ xã hội. Trên cơ sở này đã hình thành 
nên toàn bộ những thể chê dân chủ tư 
sản: quyền đầu phiêu phổ thông; chê 
độ phân quyền và việc thừa nhận chính 
thức vai trò hàng đầu của quyền lập pháp; 
quyền và tự do của cá nhân (quyền ứng 
cử và bầu cử, quyển bât khả xâm phạm 
thân thể và nhà ở, quyền bí mật thư tín, 
quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, 
báo chí, hội họp và đi lại v. v.); 
quyền tô tụng công khai và có tòa án 
hội thẩm trong tổ chức hệ thông tòa án; 
hệ thông tự quản dân cử địa phương 
V.V.. 

Trong những điều kiện của chủ nghĩa 
tư bản, các thể chê dân chủ không tránh 
khỏi có tính chât hạn chê và nhiều khi 
có tính chât thuần túy hình thức. Thí dụ 
quyền bình đẳng mà nền dân chủ tư sản 
tuyên bô về phương diện chính trị mâu 
thuẫn gay gắt với chê độ kinh tê của 
xã hội tư bản chủ nghĩa, với quan hệ 
bóc lột và áp bức. Được hưởng các phúc 
lợi của tự do cá nhân trước hêt là những 
lớp người khá giả, còn tự do thì thường 
thường biên thành một từ trông rỗng 
đôi với những người buộc phải đổ mồ 
hôi để kiêm tiền sinh sông. Tự do báo chí 
và những thứ tự do tương tự khác được 
sử dụng chủ yêu vì lợi ích của những tổ 
chức độc quyền tư bản lớn, chúng tập 
trung trong tay quyền kiểm soát báo chỉ, 
đài phát thanh, hãng phim, hãng truyền 
hình và những phương tiện tuyên truyền 
khác, ra sức uôn nắn dư luận xã hội theo 
một tỉnh thần nhầt định. 

1* 


Vạch trần tính chât hình thức và hạn 
chề của nền dân chủ tư sản, những 
người sáng lập chủ nghĩa Mác -Lê-nin 
đồng thời đã nhân mạnh tính chât tương 
đôi tiền bộ của nó so với những hình thức 
thông trị giai cầp khác của giai cầp tư 
sản (xem Chuyên chính tư sán). Giai cầp 
vô sản, nhân dân lao động hoàn toàn 
không bàng quan với việc nhà nước tư 
sản áp dụng hình thức nào, bởi vì việc 
tổ chức cả cuộc đầu tranh cho những 
lợi ích kinh tê hàng ngày, lẫn cuộc đâu 
tranh cho những mục đích cuôi cùng 
của phong trào công nhân cách mạng đều 
phụ thuộc khá nhiều vào điều đó. Những 
hình thức và phương pháp đầu tranh 
hợp pháp sẽ làm dễ dàng cho nhiệm vụ 
xây dựng các chính đảng cách mạng của 
giai cầp công nhân, cho việc gắn liển 
phong trào công nhân với chủ nghĩa 
cộng sản khoa học, cho việc truyền bá 
những tư tướng xã hội chú nghĩa và tập 
trung lực lượng để tần công vào tư bản. 
Tính tổ chức và trình độ giác ngộ của 
giai cầp công nhân càng cao thì giai cầp 
công nhân càng có thể sử dụng rộng rãi 
vì lợi ích của mình những thể chề dân 
chủ này hay thể chê dân chủ khác, chẳng 
hạn như nghị viện (xem Hoạt động nghị 
trường của những người cộng sản). Đồng 
thời, phong trào công nhân và đội tiền 
phong cộng sản của nó sử dụng những 
quyền dân chủ và quyển tự do càng nhiều, 
thì giai cầp tư sản cầm quyển càng có xu 
hướng cô gắng cắt giảm hoặc thậm chí 
gạt bỏ hoàn toàn những quyển đó, từ 
chôi nền pháp chề do chính chúng công 
bồ và quay về với các phương pháp đàn 
áp quần chúng bằng bạo lực. Nều so 
sánh lực lượng giai cầp và những điều 
kiện khác cho phép làm được việc đó, thì 
những tầng lớp phản động nhầt của giải 
cầp tư sản sẽ hủy bỏ những thể chề dân 
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chủ, dùng pháp chề đặc biệt, áp dụng bạo 
lực đôi với phong trào công nhân cách 
mạng, kế cả giềt hại những cán bộ của 
đảng vô sản và của những đảng phái 
chính trị tiền bộ khác. Khuynh hướng 
này biểu hiện đặc biệt rõ trong thời kỳ 
chủ nghĩa tư bản độc quyền mà kiên 
trúc thượng tầng chính trị của nó đã 
được Lê-nin nêu rõ là bước ngoặt từ 
dân chủ sang phản động. Khuynh hướng 
này thể hiện rõ nhât ở chứ nghĩa phát- 
xít. 

Ở thời đại chúng ta, giai câp vô sản 
là người bảo vệ và duy trì chính những 
thể chề dân chủ, đầu tranh quyêt liệt 
nhằm bảo vệ những thể chê đó chông 
lại sự xâm phạm của những giới phản 
động nhât trong giai câp tư sản độc 
quyển. Cuộc đâu tranh như vậy ngày 
càng có ý nghĩa to lớn bởi vì khi đã có 
những điều kiện bên trong và bên ngoàải 
thuận lợi, thì sẽ xuât hiện khả năng sử 
dụng những thế chê dân chủ để chuẩn 
bị cho những cuộc cải tạo cách mạng và 
tiên lên chú nghĩa xã hội. Lê-nin nhận định 
rằng: (Muôn đánh đố chủ nghĩa tư bản 
và chú nghĩa đê quôc thì không thê dùng 
những cải cách dân chú, dù là những cải 
cách dân chủ ‹lý tưởng» đi nữa, mà chỉ 
có dùng cách mạng kinh tê mới được 
thôi; nhưng giai câp vô sản không có 
khả năng làm cách mạng kinh tê nêu 
không được giáo dục trong cuộc đâu 
tranh đòi dân chú» (W.J. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 30, tr. 92), 

Cuộc đầu tranh giành dân chủ là một 
bộ phận câu thành của cuộc đâu tranh 
cho chủ nghĩa xã hội— đó là nguyên tác 
của phong trào cộng sản quôc tê. Đồng 
thời, tầt nhiên, vần để ở đây không phái 
dân chú tư sắn với tính cách là một hình 
thức nhà nước —nó nhât định sẽ phái 


mât đi,— mà là tống hòa những nguyên 
tắc và những thể chẽ dân chủ mà giai 
cầp công nhân và nhân dân lao động 
đã giành được một cách vĩnh viễn, là 
công cụ quan trọng của họ trong cuộc 
đầu tranh vì tiên bộ xã hội (xem thêm 
Dân chủ xã hội chủ nghĩa). 


DÂN CHỦ-XÃ HỘI 

[PHÁI, TRÀO LƯU]— 

trào lưu trong phong trào công nhân 
quôc tê ngày nay, đứng trên lập trường 
chủ nghĩa xã hội cải lương (theo con 
đường tiên hóa). Những nét tiêu biểu 
của trào lưu dân chủ - xã hội là: sự thừa 
nhận các phương thức tác động xã hội 
thuần túy hòa bình và dần dần, tức là 
những phương thức cải lương chủ nghĩa 
(xem Cải lương (Chú nghĩaj), xu hướng 
thay thê đầu tranh giai câp bằng hợp tác 
giai cầp, quan niệm về «tính chât siêu 
giai câp» của nhà nước và của dân chủ, 
quan niệm về chủ nghĩa xã hội như là 
một phạm trù đạo đức («chủ nghĩa xã 
hội đạo đức»). Những quan điểm chính 
trị-tư tưởng của trào lưu dân chủ -xã 
hội đôi lập với chủ nghĩa xã hội vô sản 
cách mạng, với lý luận chứ nghĩa Mác- 
Lê-nh. 

Thuật ngữ «dân chủ-xã hội› xuât 
hiện vào thời kỳ hình thành các đảng 
công nhân xã hội chủ nghĩa tại các nước 
châu Âu vào 30 năm cuôi thê kỷ XIX, 
các đẳng này thường lây tên là dân chủ- 
xã hội và hồi đó đứng trên lập trường 
cách mạng, mác-xít. Vào thời kỳ ây, đại 
biếu cho những khuynh hướng cơ hội 
chủ nghĩa là những nhóm riêng lẻ trong 
các đáng này: phái Lát-xan ở Đức, phái 
Pha-biêng ở Anh, phái khả năng chủ 
nghĩa ở Pháp v.v.. Ảnh hưởng tư sản 
ngày càng tăng trong phong trào công 
nhân các nước tư bán chủ nghĩa trong 


101 


Dân chủ -xã hội [Phái, Trào lưu] D 


thời kỳ chuyển từ chủ nghĩa tư bản trước 
độc quyền sang chủ nghĩa tư bản độc 
quyền là nguyên nhân làm xuât hiện 
chủ nghĩa xét lại mà Béc-stanh là người 
đề xướng vào cuôi thê kỷ XIX. Chủ 
nghĩa cơ hội hữu khuynh dần dần mạnh 
lên, đã thắng thê trong các đảng dân chủ - 
xã hội và đên thời kỳ nổ ra cuộc chiên 
tranh thê giới lần thứ nhât, nó đã biên 
thành chủ nghĩa xã hội-sô-vanh công 
khai. Đồng thời trong hàng ngũ dân chủ - 
xã hội cũng diễn ra quá trình phân hóa 
(phái hữu, phái giữa, phái tả). Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại năm 
1917 đã đây nhanh quá trình phân hóa 
này, mở đầu cho phong trào cộng sản 
quôc tê thu hút những phần tử ưu tú, 
cách mạng trong trào lưu dân chủ- 
xã hội. Chủ nghĩa dân chủ-xã hội đã 
trở thành đồng nghĩa với chủ nghĩa cơ 
hội và chủ nghĩa cải lương. 

Cuộc khủng hoảng cách mạng ở châu 
Âu những năm 1918-1923 đã gây nên 
sự bât hòa trong các đảng dân chủ -xã 
hội. Các phần tử cực hữu, loại như Sai- 
đê-man và Nô-xkê, chẳng những đứng 
trong phe phản cách mạng, mà còn trực 
tiềp tham gia đàn áp giai câầp vô sản. Các 
thủ lĩnh phái giữa (Cau-xky v.v.) vẫn 
tiêp tục xoay xở tìm cách giữ quần chúng 
cách mạng trong quỹ đạo của chính sách 
thỏa hiệp. Trong những năm 1919 - 1920, 
các đảng dân chủ-xã hội theo phái 
giữa đã rút ra khỏi Quôc :rê II và lập ra 
cái gọi là Quôc tê «hai rưỡi›. Đên năm 
1923, hai trung tâm dân chủ-xã hội 
này hợp nhât và lập ra Quôc tê công nhân 
xã hội chủ nghĩa (xem Quốc fÈ xã hội 
chủ nghĩa). Tính đền giữa những năm 20, 
các đảng tham gia tổ chức này đã có một 
sô lượng đảng viên khoảng 6,5-7 triệu, 
các đảng ây thu được phiêu bầu của 
khoảng 25 triệu cử tri. Trong thời kỳ 


ôn định tạm thời của chủ nghĩa tư bắn, 
những người dân chủ -xã hội tham gia 
chính phủ tại nhiều nước châu Âu, còn 
ở Anh, Đức, Thụy Điển và Đan Mạch 
thì họ đã nhiều lần cầm đầu chính phủ. 
Có được khả năng nắm tay lái bộ máy 
điều khiển nhà nước, các thủ lĩnh dân 
chủ-xã hội tự coi mình là thầy thuôc 
bên giường bệnh của chủ nghĩa tư bản 
đau ôm. Chính sách hợp tác giai cầp và 
chông cộng đã đưa trào lưu dân chủ- 
xã hội đên chỗ phá sản trước nguy cơ 
chủ nghĩa phát-xít. Năm 1933 Đảng dân 
chủ -xã hội Đức, và sau đó một năm là 
Đảng xã hội chủ nghĩa Áo, đã bị phá tan. 
Tuy trong một sô nước các đảng dân 
chủ-xã hội đã chịu thông nhât hành 
động với những người cộng sản, nhưng 
nhìn chung toàn bộ thì các thủ lĩnh hữu 
khuynh của trào lưu dân chủ-xã hội 
đã khước từ lời kêu gọi của Đại hội VII 
Quôc tê cộng sản về việc thành lập mặt 
trận thông nhât chông chủ nghĩa phát- 
xí: và chông chiền tranh trên phạm vi 
quôc tê. Cao trào công nhân cũng như 
cao trào dân chủ ở các nước Tây Âu sau 
sự thât bại của chủ nghĩa quôc xã trong 
chiền tranh thê giới lần thứ hai, đã tạo 
điều kiện thuận lợi cho ảnh hưởng 
của các đảng dân chủ -xã hội tăng lên. 
Trong thời kỳ thi hành chính sách «chiền 
tranh lạnh» do U. Sớc-sin tuyên bồ vào 
tháng Ba năm 1946 tại thành phồ Phun- 
tôn (Mỹ), một thứ chính sách nhằm làm 
gay gắt thêm và duy trì tình hình căng 
thẳng quồc tề, dưới sức ép của các lực 
lượng hữu khuynh, phái dân chủ -xã 
hội đã chuyển sang giữ lập trường chồng 
cộng, chồng Liên Xô gay gắt, và hoàn 
toàn xa rời chủ nghĩa Mác. Đa sô các 
đảng dân chủ - xã hội không những trên 
thực tề, mà cá về mặt hình thức nữa cũng 
đã từ bỏ chủ nghĩa Mác với tư cách là 
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một cơ sở khoa học -lý luận và thê giới 
quan thông nhât, để chuyển sang hệ tư 
tưởng chiềt trung, «đa nguyên»—họ 
tuyên bô cái gọi là «chú nghĩa xã hội dân 
chứ» là cương lĩnh tư tưởng của họ. 

Dù nắm chính quyển hay ở thê đôi 
lập với chính phủ, các đảng dân chủ -xã 
hội đểu có một khả năng hiện thực để 
thành đạt một sô cải cách đáp ứng lợi 
ích của những người lao động. Tuy nhiên, 
chưa ở đâu và chưa bao giờ những người 
dân chủ-xã hội lại dám sử dụng sức 
mạnh của giai câp công nhân có tổ chức 
để tiền công những nền móng của chủ 
nghĩa tư bản. Rôt cuộc chính sách thích 
nghi cơ hội chủ nghĩa đã đặt những người 
dân chủ - xã hội vào địa vị lệ thuộc chê 
độ tư bản chú nghĩa. Ở những nơi nảo 
mà những người dân chủ-xã hội đôi 
lúc đã cầm đầu được chính phủ trong 
một thời gian dài thì những đòn bảy cơ 
bản về quyền lực kinh tê và chính trị vẫn 
nằm trong tay bọn đại tư bản, khiền 
cho hoạt động ccải lương» của các 
chính phủ dân chủ-xã hội bị đặt vào 
những khuôn khổ chật hẹp. 

Trong hệ thông chính trị-xã hội của 
phương Tây, những người dân chủ -xã 
hội có địa vị hai mặt. Một mặt, phái dân 
chủ - xã hội trên một mức độ nào đó gắn 
bó với chủ nghĩa nr bản độc quyền nhà 
nước, mặt khác— nó lại có liên hệ với 
phong trào công nhân, với công đoàn và 
với các tổ chức dân chủ khác của quần 
chúng, chịu một áp lực của các yêu sách 
do nhân dân lao động đưa ra và buộc 
phải tính đên những yêu sách ây trong 
chính sách của mình. Đó là điểm khác 
nhau quan trọng giữa những người dân 
chủ - xã hội với các đảng tư sản rõ ràng 
là bảo thủ và phản động. Tuy có nhiều 
mâu thuẫn và nhược điểm, song phái 
dân chủ-xã hội vẫn là một lực lượng 


chính trị-xã hội quan trọng có quan hệ 
với phong trào công nhân và phong trào 
dân chủ ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển. 

Từ cuôi những năm 60, trong phong 
trào dân chủ - xã hội quá trình phân hóa 
đã tăng lên, biểu hiện ra cả trong bộ phận 
lãnh đạo. Do tình hình quôc tê có những 
biên đổi nên đa sô các đảng dân chủ -xã 
hội đã buộc phải có những sửa đổi quan 
trọng trong đường lồi đôi ngoại cúa 
mình, phải ủng hộ chính sách làm dịu 
tình hình căng thẳng trên thê giới, ủng 
hộ chính sách cùng tồn tại hòa bình (xem 
Cùng tồn tại hòa bình giữa các nước có 
chê độ xã hội khác nhau). Trong những 
năm 70. phái dân chủ-xã hội Tây Âu 
đã có đóng góp nhât định vào quá trình 
phát triển và củng cô sự hòa dịu, đã góp 
phần vào việc cái thiện quan hệ giữa 
Đông và Tây, đã tán thành việc làm dịu 
tình hình căng thẳng về quân sự, tán thành 
chầm đứt chạy đua vũ trang và giải trừ 
quân bị. Một bộ phận trong phái dân 
chủ-xã hội đã chịu thiêt lập và phát 
triển những quan hệ chính thức về đảng 
với các đảng cộng sản của các nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Tình trạng gay gắt kịch liệt của cuộc 
tông khủng hoảng của chủ nghia tư bản 
đã có một tác động quan trọng đền chính 
sách của những người dân chủ -xã hội. 
Trong hoàn cảnh sự bât mãn của quần 
chúng ngày càng tăng, những người 
dân chủ - xã hội, đặc biệt do ảnh hưởng 
của cánh tả trong hàng ngũ họ, đã phải 
có những sửa đổi nhât định trong nội 
dung cương lĩnh của mình, trong các 
khẩu hiệu bầu cử và hoạt động thực tiễn 
về các vân đề chính sách đồi nội, phải 
đưa ra các dự án và các yêu sách đáp 
ứng các nguyện vọng chồng độc quyển 
của những người lao động. Những người 
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dân chủ - xã hội cũng buộc phái tính đên 
cao trào giải phóng dân tộc, đên cuộc 
đầu tranh ngày càng tăng của nhân dân 
các nước vì sự độc lập về kinh tê, chông 
sự can thiệp của chủ nghĩa đề quôc, chông 
chủ nghĩa thực dân mới, chồng chủ nghĩa 
phân biệt chúng tộc và chủ nghĩa phát- 
xít, buộc phải tuyên bô đoàn kêt với 
cuộc đâu tranh này, ủng hộ những đòi 
hỏi chính đáng của nhân dân các øước 
đang phát triển ở châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ la-tinh. Bên cạnh đó, trong 
chính sách của phái dân chủ-xã hội 
cũng bộc lộ những khuynh hướng tiêu 
cực xuât phát từ những lập trường chính 
trị- tư tưởng cơ bản của họ: tuyên truyền 
cho cái gọi là (con đường thứ ba», cản 
trở việc truyền bá các tư tưởng mác-xít- 
lê-nin-nit, ra sức ngăn cán sự phát triển 
ánh hưởng của những người cộng sản, 
bảo vệ lập trường đê quôc chủ nghĩa và 
thực dân mới của các nước tư bản 
phương Tây. 

Những người cộng sản một mặt kiên 
quyêt lên án những biếu hiện của chủ 
nghĩa chông cộng và chủ nghĩa bài Xô 
trong hoạt động của phái dân chủ -xã 
hội, phê phán tính chât không nhầt quán 
và mâu thuẫn trong tư tưởng và chính 
sách của họ, mặt khác cũng đồng thời 
chú trương hợp tác với những người 
xã hội chủ nghĩa và dân chủ-xã hội về 
rầt nhiều vân đề đáp ứng lợi ích của giai 
cầp công nhân, của tât cả những người 
lao động. 


DÂN CHỦ 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — 
hình thức chính trị phố thông của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa. 

Chê độ dân chủ bắt nguồn từ chính 
bản chât của chẽ độ xã hội chú nghĩa. Giải 
phóng lao động khỏi bị bóc lột là điều 


kiện cơ bán của tự do cá nhân, còn việc 
mọi người đều phải lao động và 
có quyền được nhận thù lao theo 
lao động lại là điều kiện cơ bản của sự 
bình đẳng. Hệ thông tổ chức kinh tê 
quôc dân xã hội chủ nghĩa được xây 
dựng trên chê độ sở hữu công cộng về 
tư liệu sắn xuât là điều kiện của quyền 
lực nhân dân thật sự. Đạt tới sự bình 
đẳng, tự do cá nhân và quyền lực nhân 
dân, đó là mục đích lịch sử của chủ nghĩa 
xã hội, chủ nghĩa cộng sắn. Song dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, đồng nghĩa với 
chủ động sáng tạo của quần chúng nhân 
dân hêt sức rộng rãi, không phải chỉ là 
một trong những mục đích của xã hội 
mới mà nó còn là phương tiện quan trọng 
để đạt được những mục đích khác của 
xã hội đó, thí dụ như phát triển kinh 
tê và văn hóa xã hội chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa xã hội xây dựng một hệ 
thông dân chủ riêng đáp ứng những điều 
kiện mới của sản xuât và góp phần phát 
triển nhanh chóng các quan hệ xã hội 
xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa. 
Nhưng nhiệm vụ này không thế giải 
quyêt ngay lập tức được. Hình thành và 
phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
là một quá trình khách quan do những 
yêu tô muôn màu muôn vẻ bên trong và 
bên ngoài xác định. 

Nhà nước xã hội chủ nghĩa ra đời với 
tư cách là công cụ của chuyên chính vô 
sản, nhằm chông lại các giai cầp bóc 
lột và bảo vệ những lợi ích thiềt thân 
của đông đáo quần chúng nhàn dân đang 
xây dựng xã hội mới. Sự ra đời của chuyên 
chính vô sản đồng thời cũng là sự ra đời 
của một kiểu dân chủ mới trong lịch sử. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa xô-viềt ngay 
từ những ngày đầu đã được xây dựng 
như một tổ chức dân chủ triệt để của 
nhân dân lao động, những người lần 
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Dân chủ xã hội chủ nghĩa 


đầu tiên thông qua các Xô-vw/êr và những 
tổ chức quần chúng khác đã có thể thực 
tê tham gia vào việc giải quyêt vận mệnh 
đât nước mình, vào việc quản lý những 
công việc xã hội. 

Kinh nghiệm của Liên Xô và của những 
nước khác đi theo con đường xã hội chủ 
nghĩa cho phép làm nổi lên những nét 
chính vôn có của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa với tính cách là một hiện tượng lịch 
sử. Hình thức cơ quan lãnh đạo dân cử, 
quyền công dân, những thê chê và những 
truyền thông dân chủ khác đã từng được 
những lực lượng tiên bộ của xã hội xây 
dựng và bảo vệ trong suôt bao nhiêu thê 
kỷ đang được áp dụng một cách sáng 
tạo trong thực tiễn hoạt động của nhà 
nước dưới chê độ xã hội chủ nghĩa. 
Tât nhiên là những hình thức đó được bổ 
sung ở đây bằng một nội dung mới, được 
cải biên và hoàn thiện sao cho có thể 
đáp ứng được một cách đầy đủ và toàn 
điện nhât nhiệm vụ cơ bản là xác lập và 
phát triển quyền lực nhân dân rộng rãi 
và có hiệu lực nhât. Nhưng chủ nghĩa 
xã hội không thể chỉ giới hạn ở kinh 
nghiệm của quá khứ. Nó cũng tạo nên 
những hình thức dân chủ hoản toàn mới 
phù hợp với điều kiện kinh tê của xã hội 
xã hội chủ nghĩa và cho phép mở rộng 
dân chủ, làm cho dân chủ có một quy mô 
chưa từng thây trước đây. 

Trên quan điểm quyển lực nhân dân 
dưới chê độ xã hội chủ nghĩa lần đầu 
tiên đặt ra nhiệm vụ phải phân đâu đạt 
tới chỗ tầt cả các công dân đều tham gia 
vào công việc của nhà nước. Góp phần 
vào điều đó là sự tô chức thích ứng của các 
cơ quan chính quyền được bầu ra thông 

_ qua cuộc đầu phiêu phổ thông, bình 
đẳng, trực tiêp và bỏ phiêu kín. Dưới 
chê độ xã hội chú nghĩa bên cạnh nền 
dân chủ có tính chât dân cử, những hình 


thức dân chủ trực tiêp khác nhau cũng 
được đặc biệt phát triển, biếu hiện trong 
hoạt động của những tổ chức xã hội, 
những tổ chức dân lập, trong hệ thông 
kiểm soát của nhân dân, trong thực tiễn 
thảo luận bước đầu những dự thảo các 
đạo luật quan trọng nhât mà thí dụ rõ 
là cuộc thảo luận toản dân về dự thảo 
Hiên pháp mới của Liên Xô v. v.. 
Những hiên pháp của các nước xã 
hội chủ nghĩa ghi nhận toàn bộ những 
quyền chính trị và quyền tự do cá nhân— 
tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, biểu 
tình và mít-tinh, tự do tín ngưỡng, quyền 
bât khả xâm phạm thân thể và nhà ở, 
quyển tự do đi lại. Xã hội xã hội chủ 
nghĩa đảm bảo cho tât cả công dân được 
hưởng những quyển đó, giao cho họ 
được sử dụng những phương tiện vật chât 
cần thiêt. Đồng thời nó cũng trao cho 
các thành viên của mình những nghĩa 
vụ công dân: lao động một cách trung 
thực và tận tâm, tuân thủ kỷ luật nhà 
nước và kỷ luật xã hội, thực hiện nghĩa 
vụ yêu nước là bảo vệ Tổ quôc v.v.. 
Nhà nước xã hội chủ nghĩa tạo cho 
công dân những khá năng rộng rãi để 
tự do bảy tỏ nguyện vọng và trình bày 
những ý kiên của mình về những vân 
để nào đó của đời sông xã hội và nó 
cũng cương quyêt chặn đứng bât kỳ 
mưu toan nào sử dụng quyền tự do ngôn 
luận và những quyển tự do chính trị 
khác làm hại đền lợi ích của nhân dân 
lao động. Luật pháp ngăn câm tuyên 
truyền chiên tranh, thù hằn chủng tộc, 
thành kiên dân tộc và những quan điểm 
chông chủ nghĩa xã hội, phản nhân đạo. 
Thành quả lớn nhât của nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa là việc tuyên bô và đắm 
bảo những quyển xã hội của cá nhân: 
quyền lao động, nghỉ ngơi, học hành, 
quyền được đảm bảo về vật chât khi 
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già và khi không có khả năng lao động. 
Những quyền công dân này ở Liên Xô 
và những nước xã hội chủ nghĩa khác 
đã trở thành hiện thực nhờ nền kinh 
tê quôc dân dưới chê độ xã hội chủ nghĩa 
phát triển có kê hoạch, không có khủng 
hoảng kinh tê và thât nghiệp và một phần 
lớn thu nhập quôc dân được dùng để 
thỏa mãn nhu cầu của nhân dân lao động 
thông qua tiền lương và các quỹ tiêu 
dùng của xã hội. Những quyền xã hội 
không ngừng được mở rộng và có thêm 
nội dung mới nhờ những thành tựu 
đạt được trong nền kinh tê xã hội 
chủ nghĩa, nhờ sự tăng thêm của cải 
xã hội. 

Lực lượng chủ đạo của toàn bộ quá 
trình phát triển nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa là Đảng cộng sản, người lãnh 
đạo tât cả mọi tổ chức nhà nước và tổ 
chức xã hội của nhân dân lao động và 
qua chính sách của mình phản ánh những 
lợi ích của tât cả mọi giai câp và tầng 
lớp trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 

Là một kiểu tổ chức dân chủ cao nhât 
của xã hội trong lịch sử từ xưa đên nay, 
nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã đi qua 
một chặng đường phức tạp, trong thời 
gian đó những hình thức tổ chức đời 
sông chính trị mới đã được hình thành, 
những thể chê dân chủ đã được tạo nên, 
những truyền thông mới đã được xác 
lập. Ở Liên Xô, sự phát triển dân chủ xã 
hội chủ nghĩa đã phải gánh chịu những 
tổn thât nghiêm trọng do những hành 
động vi phạm pháp chê xã hội chủ nghĩa 
và do những hiện tượng tiêu cực khác 
gắn liền với tệ sùng bái cá nhân. Việc 
khôi phục và phát triển những nguyên 
tắc lê-nin-nít về sinh hoạt đảng và nhà 
nước đã góp phần tiềp tục hoàn thiện nền 
dân chủ xã hội chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa xã hội vượt ra khỏi phạm 


Dân chú xã hội chú nghĩa D 


vi một nước và biên thành một hệ thông 
thê giới có nghĩa là có nhiều hình thức 
tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa xuât 
hiện, phản ánh những điều kiện dân tộc 
đặc thù, trình độ phát triển kinh tê và 
xã hội, mức độ trưởng thành của chủ 
nghĩa xã hội v.v., nhưng trong toàn bộ 
cái đa dạng đó thì dân chủ xã hội chủ 
nghĩa vẫn là hình thức chính trị nhà nước 
xã hội chủ nghĩa phố thông. Các nước 
xã hội chủ nghĩa đang tiên hành công tác 
tiêp tục mở rộng hơn nữa nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa. Những nét tiêu biểu 
nhât của quá trình này là: làm cho quần 
chúng nhân dân rộng rãi nhầt ngày càng 
quen với việc trực tiêp tham gia quản lý 
nhà nước, tạo điều kiện cho một thái 
độ khoa học nghiêm túc đôi với việc 
thảo nghị quyêt trong tât cả các lĩnh vực 
hoạt động, tạo điều kiện cho bộ máy nhà 
nước hoạt động có hiệu quả hơn (xem 
Quản lý xã hội một cách khoa học). Phương 
hướng quan trọng của toàn bộ công 
việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản ở Liên 
Xô là phát triển toàn diện hệ thồng chính 
trị của xã hội xô-viêt. Việc thông qua 
Hiên pháp mới của Liên Xô (ngày 7 tháng 
Mười năm 1977)— Đạo luật cơ bắn 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa toàn dân 
đầu tiên trên thê giới—là một mồc lớn 
trên con đường đó (xem Nhà nước toàn 
dân). 

Với tính cách là một hình thức nhà 
nước, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa sau 
này sẽ chuyển thành hệ thông tự quản 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. Những hình 
thức và phương pháp của quyền lực 
nhân dân và những nguyên tắc tự do cá 
nhân hình thành dưới chề độ xã hội 
chủ nghĩa sẽ phát triển tự nhiên trong xã 
hội cộng sản chủ nghĩa sau khi mầt đi 
tinh chầt chính trị (xem 7 guản xã hội 
cộng sản chủ nghi). 
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Dân tộc [Chủ nghĩa] 


DÂN TỘC [CHỦ NGHĨA]— 

tâm lý, hệ tư tưởng, thê giới quan và 
chính sách thích những dân tộc này hơn 
những dân tộc khác, tán dương dân 
tộc mình, gây căm thù dân tộc và thủ 
hằn chủng tộc (xem Phân biệt chứng tộc 
[Chủ nghĩa). 

Chủ nghĩa dân tộc có nhiều thứ, từ 
chủ nghĩa sô-vanh phát-xít trắng trợn 
cho đền chủ nghĩa dân tộc tỉnh tê được 
che đậy bằng những lời lẽ mác-xít suông 
sáo. Nó là chủ nghĩa sô-vanh nước lớn 
của một dân tộc đi áp bức và khinh miệt 
các dân tộc khác, lại cũng là chủ nghĩa 
dân tộc hẹp hòi của dân tộc bị áp bức, 
biểu hiện trong khuynh hướng khép kín 
và không tin vào các dân tộc khác. Mặt 
trái của chủ nghĩa dân tộc là chủ nghĩa 
thê giới của bọn đề quôc, tuyên truyền 
cho việc hòa tan các dân tộc và các sắc 
tộc vào trong các dân tộc (kiểu mẫu» 
(các dân tộc thông trị). 

Các quan hệ tư hữu và öóc lộ: đẻ ra 
chủ nghĩa dân tộc. Những đại diện của 
nó là giai cầp tư sản và tiểu tư sản. Chủ 
nghĩa dân tộc xa lạ với bản chât của giai 
cầp vô sản là giai câầp đại diện cho chủ 
ngha quôc tê. Song kinh nghiệm 
lịch sử chứng tỏ rằng áp dụng chủ nghĩa 
dân tộc một cách có hệ thông và lâu dài 
người ta có thể đầu độc tương đôi đông 
đảo quần chúng lao động, kể cả một sô 
tầng lớp trong giai cầp công nhân. Chẳng 
hạn, bọn quân phiệt Phố và bọn 
đảng viên quôc xã Đức đã đạt được 
điều đó. 

Sự hằn thù dân tộc gây khó khăn và 
đôi khi làm tê liệt cuộc đâu tranh giai 
câp của giai câp vô sản. Nâp dưới những 
cuộc hội thoại về lợi ích «dân tộc chung», 
giai cầp tư sản nhen lên sự thù hằn dân 
tộc, gây những cuộc chiên tranh xâm 
lược. Bọn tư bản độc quyển sử dụng 


rộng rãi chủ nghĩa sô-vanh và chủ nghĩa 
chủng tộc đế hãm hại hàng loạt chủng 
tộc và dân tộc. 

Chủ nghĩa Mác không khoan nhượng 
với chủ nghĩa dân tộc. Tuy nhiên cũng 
có những thời kỳ mà trong phong trào 
giải phóng dân tộc chủ nghĩa dân tộc 
của dân tộc bị áp bức được coi là cương 
lĩnh phục hồi dân tộc, là hệ tư tướng và 
chính sách đâu tranh chông chủ nghĩa 
đề quôc, vì độc lập về chính trị và kinh 
tê, vì chủ quyền và sự phát triển toàn diện 
của dân tộc mình. Những người mác- 
xít-lê-nin-nít cho rằng chủ nghĩa dân 
tộc với nội dung dân chủ chung như thê 
là thích đáng về mặt lịch sứ, cho nên 
bât cứ ở đâu và bât kỳ lúc nào hễ chủ 
nghĩa dân tộc có một nội dung như thê 
họ cũng đều ủng hộ, tuy nhiên họ vẫn 
không quên những lực lượng chỉ tạm 
thời núp dưới chiêu bài cuộc đầu tranh 
dân chủ chung và sẵn sàng phán bội 
những lợi ích chân chính của dân tộc. 

Chủ nghĩa xã hội thủ tiêu các giai 
cầp đôi kháng đồng thời cũng là thủ tiêu 
nguồn gôc xã hội của chủ nghĩa dân tộc. 
Song những biểu hiện của chủ nghĩa dân 
tộc và của tính hẹp hòi dân tộc không 
tự động mât đi. Những thành kiên dân 
tộc và những tàn dư của sự thù hằn 
dân tộc trước đây — đó là lĩnh vực mà 
sự chông đôi lại tiên bộ xã hội có thể lâu 
dài, dai dẳng, khôc liệt và tinh vi nhầt. 
Nguyên nhân của tình hình này không 
phải là bản thân các hình thức sinh hoạt 
của đân tộc và cái dường như là tâm lý 
dân tộc chủ nghĩa bảm sinh, như các 
nhà tư tưởng của giai câp tư sản khẳng 
định, mà là những điều kiện lịch sử thực 
tê: di sản nặng nề của sự hằn thù và ngờ 
vực giữa các dân tộc trước đây, những 
tàn dư của tình trạng bât bình đẳng trước 
kia về trình độ phát triển của các dân 
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tộc khác nhau, những mưu toan thường 
xuyên của bọn đê quôc và của các nhà 
tư tưởng của chúng hòng làm sông lại 
và kích thích những thành kiền dân tộc, 
sự biểu hiện một cách phóng đại hoặc 
xuyên tạc những tình cảm dân tộc. ở 
đây còn có vai trò của sự lạc hậu của ý 
thức so với tồn tại xã hội chủ nghĩa, vai 
trò của sự vi phạm những tiêu chuẩn 
của lôi sông xã hội chủ nghĩa (xem Lôi 
sông xã hội chủ nghĩa) —vi phạm quyền 
bình đẳng giữa các dân tộc trong việc phát 
triển kinh tê và văn hóa của họ, trong chính 
sách cán bộ, coi thường những thành 
tựu, sự đóng góp của dân tộc này hay 
dân tộc khác đôi với sự phát triển của 
xã hội, khinh rẻ những tình cảm dân tộc, 
đem chủ nghĩa yêu nước giả hiệu có tính 
chât dân tộc hẹp hòi thay cho chủ nghĩa 
yêu nước xã hội chủ nghĩa (xem Yêu nước 
xã hội chủ nghĩa [Chủ nghĩa}) khi chủ 
nghĩa yêu nước về thực chât biền thành 
tinh thần dân tộc hẹp hòi v.v.. Mặc dù 
chủ nghĩa dân tộc có những nguồn gôc 
rât đa dạng, nhưng kêt quả của nó vẫn 
là sự hằn thù dân tộc, làm tổn hại tình 
anh em của nhân dân lao động. Còn lại 
dưới hình thức những tàn dư, chủ nghĩa 
dân tộc, chủ nghĩa địa phương thường 
không biểu hiện một cách trực tiêp, mà 
ngụy trang chẳng hạn dưới lá cờ bảo 
vệ các đặc điểm, truyền thông và phong 
tục dân tộc, không phân biệt đâu là tiên 
bộ, đâu là phản động. Nói chung những 
sự nhân mạnh quá đáng «tính độc đáo» 
trong sự phát triển của các dân tộc và 
nền văn hóa của họ dường như 
những nền văn hóa đó không có 
môi liên hệ qua lại với nhau,—sẽ ngăn 
cản những môi quan hệ lành mạnh và 
những quá trình bổ sung cho nhau thêm 
phong phú giữa các dân tộc và các sắc 
tộc. 


Dân tộc [Chủ nghĩa] D 


Cùng với sự hình thành hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thê giới, nhóm các dân tộc 
có quan hệ với nhau trên cơ sở chủ nghĩa 
quôc tê xã hội chủ nghĩa được mở rộng 
thêm (xem Hữu nghị giữa các dân tộc; 
Quôc tê xã hội chủ nghĩa [ Chủ nghĩa)). 
Những khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa 
trong những điều kiện đó không những 
mâu thuẫn với lợi ích hợp tác quôc tê 
của nhân dân lao động, mà còn mâu 
thuẫn cả với các lợi ích thật sự có tính 
chât dân tộc của các dân tộc. 

Về bản chât, chủ nghĩa dân tộc là thù 
địch với chủ nghĩa xã hội, với thê giới 
quan mác-xít-lê-nin-nít, nó mâu thuẫn 
với quá trình khách quan của sự phát 
triển và sự xích lại gần nhau của các dân 
tộc xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa dân tộc 
tư sản trong thời đại ngày nay có những 
hình thức biểu hiện đặc biệt tinh tề. Nó 
chĩa mũi nhọn trước hêt là vào Liên Xô— 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên. 

Chủ nghĩa dân tộc là mảnh đầt màu 
mỡ nuôi dưỡng chứ nghĩa cơ hội (đả 
khuynh» cũng như hữu khuynh, và điều 
đó lại một lần nữa chứng thực luận điểm 
của V.L Lê-nin nói rằng (tuyệt đồi 
không còn nghỉ ngờ gì nữa, chủ nghĩa 
cơ hội và chủ nghĩa xã hội - dân tộc giồng 
nhau về mặt chính trị và về tư tưởng, 
có liên hệ với nhau và thậm chí giồng 
hệt nhau nữa» (V.I. Lê-nữi. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuầt bản Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 26, tr. 185). Chủ nghĩa dân 
tộc kêt hợp với chủ nghĩa cơ hội trong 
phong trào cách mạng là đặc biệt nguy 
hiểm vì nó thường che đậy bằng những 
thuật ngữ mác-xít - lê-nin-nít. Không một 
đảng cộng sản nào có thể là một đảng 
mác-xít - lê-nin-nit chân chính và có thể 
thực hiện được vai trò tiền phong trong 
công cuộc xây dựng xã hội mới, nều 
nó không tạo ra được một bầu không 
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khí không khoan nhượng đồi với chủ 
nghĩa dân tộc và không khắc phục được 
chủ nghĩa dân tộc trước hêt trong hàng 
ngũ của mình. 

Đảng cộng sản Liên Xô cho rằng điều 
có ý nghĩa quan trọng hàng đầu là giáo 
dục nhân dân lao động về chủ nghĩa 
quồc tê và khắc phục mọi biểu hiện dân 
tộc chủ nghĩa. Theo Điều 36 của Hiên 
pháp Liên Xô, Công dân Liên Xô thuộc 
các chủng tộc và dân tộc khác nhau đều 
có quyền ngang nhau... 

Mọi hành động trực tiêp hoặc gián 
tiêp nhằm hạn chê quyển hạn, tạo ra 
cho công dân những ưu thê trực tiêp 
hoặc gián tiêp căn cứ vào các đặc trưng 
chủng tộc và dân tộc, cũng như mọi sự 
tuyên truyền địa vị đặc biệt về mặt chủng 
tộc hay dân tộc, gây hằn thù hoặc miệt 
thị chủng tộc hay dân tộc đều bị trừng 
trị theo pháp luật». Đâu tranh chông chủ 
nghĩa dân tộc cũng là một điều kiện hêt 
sức quan trọng để củng cô hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thê giới, bảo đảm sự thông 
nhât của phong trào cộng sản và công 
nhân quôc tê, bảo đảm thắng lợi cho 
cuộc đâu tranh giái phóng dân tộc của 
các dân tộc bị áp bức. Như Lê-nin đã 
chỉ rõ, cuộc đầu tranh chông những thành 
kiên dân tộc chú nghĩa (càng có ý nghĩa 
trọng đại khi vân đề chuyển nền chuyên 
chính vô sán từ phạm vi quôc gia (tức 
là mới tồn tại ở trong một nước và không 
có khá năng quyêt định được chính trị 
thê giới) thành chuyên chính vô sản trên 
quy mô quôc tê (tức là chuyên chính vô 
sản ít nhât cũng ở một sô nước tiên tiên 
và có khá năng tác động quyêt định 
đền toản bộ chính trị thê giới), ngày 
càng trở nên bức thiêU (V. ï. Lê-nữ. 
Toàn tập, tiếng Việt, Nhà xưât bán 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t.4l, tr.202- 
203). 


Dân tộc và tương lai của các dân tộc 


DÂN TỘC 

VÀ TƯƠNG LAI 

CỦA CÁC DÂN TỘC 

Dân tộc là một cộng đồng vững chắc về 
mặt lịch sử của những con người, là 
hình thức phát triển xã hội được hình 
thành trên cơ sở cùng có chung đời sông 
kinh tê, ngôn ngữ, lãnh thổ và những 
đặc điểm về văn hóa, ý thức, tâm lý. 

Dân tộc là sản vật của sự phát triển 
lịch sử lâu dài của xã hội. Trước dân tộc 
là những hình thức cộng đồng tiền dân 
tộc như thị tộc, bộ lạc, sắc tộc. Sự ra 
đời và sự phát triển của chú nghĩa tư' bản 
dẫn đên việc xuât hiện các dân tộc. 
V. I. Lê-nin đã nhận xét rằng ‹dân tộc là 
sản vật và hình thức tât nhiên của thời đại 
tư sản trong quá trình phát triển của 
xã hộp (V. ï. Lê-nm. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t.26, tr. 88). Các dân tộc hình thành 
bằng cách hợp nhât nhiều sắc tộc khác 
nhau trên cơ sở khắc phục tình trạng 
phân tán phong kiên, hình thành và phát 
triển sản xuât tư bản chủ nghĩa, một 
nền sản xuât đòi hỏi một sự phân công 
lao động sâu sắc, những quan hệ kinh tế 
rộng rãi, vững chắc, thị trường thông 
nhât và rộng lớn v. v.. 

Do sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa 
tư bản ở các nước khác nhau trên thê 
giới hêt sức không đồng đều cho nên quá 
trình hình thành các dân tộc cũng diễn ra 
không đồng đều. Nêu như ở châu Âu 
quá trình này về cơ bản đã hoàn thành 
trước đây mây thê kỷ, thì trong nhiều 
nước thuộc địa hoặc trước đây là thuộc 
địa (chẳng hạn ở châu Phi), quá trình 
này bị kìm hãm một cách nghiêm trọng 
và cho đên hiện nay vẫn đang diễn ra 
trong quá trình đầu tranh giải phóng dân 
tộc và xây dựng các quôc gia độc lập 
trẻ tuổi. Đồng thời, như kinh nghiệm 
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Dân tộc và tương lai của các dân tộc D 


của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác chứng tỏ, nhiều sắc tộc chưa hình 
thành dân tộc vào lúc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thắng lợi thì thường hình thành 
thành dân tộc vào thời kỳ quá độ tiên lên 
chủ nghĩa xã hội. 

Tính cộng đồng dân tộc đã thông nhât 
những con người lại với nhau. Song cộng 
đồng dân tộc không loại trừ sự khác biệt 
về giai câp trong nội bộ dân tộc. Trong 
xã hội tư sản, sự đôi kháng giai cầp xuyên 
qua mọi mặt sinh hoạt của dân tộc, tách 
dân tộc ra thành những bộ phận đôi lập 
nhau. Vì thê, khi phân tích bât cứ phong 
trào hoặc hiện tượng dân tộc nào cũng 
cần phải có quan điểm giai câp, phải tính 
đền sự khác nhau về lợi ích của các giai 
câp và của các tầng lớp xã hội. Lê-nin 
thậm chí đã nói rằng trong mỗi dân tộc 
của xã hội tư sản có hai dân tộc dân 
tộc của các giai cầp bóc lột, của bọn tư 
bản và địa chủ, tức là dân tộc của những 
kẻ áp bức, và dân tộc của quần chúng lao 
động và bị bóc lột, của công nhân và 
nông dân, tức là dân tộc của những người 
bị áp bức; còn trong mỗi nền văn hóa dân 
tộc lại có hai nền văn hóa dân tộc tương 
ứng. (Có nền văn hóa Đại Nga của bọn 
Pu-ri-skê-vích, bọn Gu-tsơ-côp và bọn 
Xtơ-ru-vê, nhưng cũng có nền văn hóa 
Đại Nga mà tiêu biểu là những người như 
Tséc-nư-sép-xki và Plê-kha-nôp. Cũng 
giỗng như vậy, ở U-cra-i-na có hai nền 
văn hóa, như ở Đức, Pháp, Anh, ở dân 
Do-thái, v. v..» (V. I. Lê-nm. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 24, tr. 165). Một trong những 
nét tiêu biểu nhât trong chính sách dân 
tộc của các giai cầp bóc lột là luôn luôn 
ra sức nhận bừa những lợi ích giai cầp 
cá nhân tham lam hẹp hòi của mình là 
những lợi ích chung của cả dân tộc, và 
lợi dụng khẩu hiệu bảo vệ «sự thông nhât 


dân tộc» đề chông lại giai câp công nhân 
và tât cả những người lao động. 

Các dân tộc xã hội chủ nghĩa— đó là 
các dân tộc của một xã hội đã thoát khói 
các giai câp bóc lột và không còn có đôi 
kháng giai câp, một xã hội dựa trên sự 
liên minh vững chắc của tât cả các nhóm 
xã hội là giai cầp công nhân, nông dân tập 
thể và /rí thức nhân dân. Cơ sở tư tưởng 
của các dân tộc xã hội chủ nghĩa là hệ tư 
tưởng Mác-Lê-nin, hệ tư tướng của 
chủ nghĩa quôc tê xã hội chú nghĩa. Sự 
thông nhât của xã hội về chính trị- xã hội 
và f# tướng quyềt định sự đoàn kêt và 
năng lực hoạt động của các dân tộc đó. 
Lần đầu tiên trong lịch sử, các dân tộc 
được xác lập với một nền văn hóa dân 
tộc thông nhât, với một thê giới quan 
thông nhât cho toàn bộ xã hội, với sự 
thông nhât các lợi ích và mục tiêu cơ bản 
của mọi thành viên trong xã hội. 

Bước quá độ từ chủ nghĩa xã hội lên 
chủ nghĩa cộng sản gắn liền với sự phát 
triển hơn nữa của các dân tộc xã hội chủ 
nghĩa, của nền kinh tê, văn hóa của họ, 
gắn với việc thủ tiêu những sự khác biệt 
đang còn tồn tại giữa các dân tộc đó. 
Trên cơ sở hoàn thiện các quan hệ xã hội 
và dần dần xóa bỏ ranh giới giữa các 
giai câầp, sự thuần nhât về mặt xã hội của 
các dân tộc tăng lên. Đồng thời cũng 
diễn ra một cách mạnh mẽ quá trình xích 
lại gần nhau giữa tât cả các dân tộc và 
sắc tộc, quá trình đồng nhầt hơn nữa các 
lợi ích kinh tê, chính trị-xã hội và tỉnh 
thần của họ, quá trình quôc tê hóa hơn 
nữa tât cả các mặt sinh hoạt của họ v. v.. 
Ảnh hưởng qua lại, sự hợp tác và giúp 
đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc và sắc tộc 
được tăng cường, họ bổ sung lẫn nhau 
ngày một thêm phong phú, và giữa họ 
ngày càng hình thành mạnh mẽ những nét 
chung trong mọi lĩnh vực sinh hoạt vật 
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Dự đoán xã hội 


chầt và tinh thần trên cơ sở phát hiện và 
phát triển ngày một đầy đủ hơn những 
khá năng tiền bộ trong nội bộ của mỗi 
dân tộc. 

Sự xích lại gần nhau của các dân tộc 
trong quá trình xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản dẫn đền việc xóa bỏ những khác biệt 
về dân tộc, tuy vậy điều đó diễn ra không 
đồng đều trong các lĩnh vực khác nhau. 
Chẳng hạn, sự khác biệt trong lĩnh vực 
kinh tê được khắc phục tương đôi 
nhanh. Kiên cô hơn là những khác biệt 
về dân tộc trong văn hóa và đặc biệt 
trong ngôn ngữ, rõ ràng là chúng sẽ còn 
tổn tại trong một thời gian dài hơn. 
Những con đường và những khuynh 
hướng chung đẻ xóa bỏ những khác biệt 
về dân tộc giúp làm sáng tỏ sự hình thành 
ở Liên Xô một cộng đồng lịch sử mới: 
nhân dân xô-viêt đa dân tộc. Song cần phải 
lưu ý rằng, việc xóa bỏ những khác biệt 
dân tộc trên quy mô thê giới là một quá 
trình phức tạp hơn và có những đặc điểm 
riêng so với quá trình xóa bỏ những khác 
biệt về dân tộc trong nội bộ các nước 
xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, các dân tộc có 
thể sẽ còn tồn tại lâu dài, thậm chí cả sau 
khi đã thủ tiêu chủ nghĩa tư bản trên 
phạm vi toàn thê giới. 

Nhưng dân tộc là một hiện tượng lịch 
sử. Và dù cho quá trình xóa bỏ những 
khác biệt về dân tộc có lâu dài và phức 
tạp đền đâu đi nữa thì cuôi cùng những 
sự khác biệt đó cũng sẽ không tránh khỏi 
phải mât đi cũng như trước đây chúng đã 
không tránh khỏi phải xuât hiện trong 
một giai đoạn phát triển lịch sử nhât định. 
Xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển cao 
trong tương lai sẽ không có những khác 
biệt không những về mặt giai cầp - xã hội 
mà cá về mặt dân tộc nữa. Con đường 
dẫn đền sự hợp nhât sau này của các dân 
tộc và sắc tộc trong hiệp hội cộng 


sản chủ nghĩa thông nhầt của toàn nhân 
loại không có sự cách biệt dân tộc, điễn 
ra thông qua sự giải phóng hoàn toàn và 
sự phát triển của tầt cả các dân tộc, 
thông qua sự phát hiện và sự phát triển 
đền mức tôi đa tầt cả những gì quý giá 
trong mỗi dân tộc, trong nền văn hóa dân 
tộc. Lê-nin đã nhần mạnh rằng: (Nhân 
loại chỉ có trải qua thời kỳ quá độ của 
chuyên chính của giai cầp bị áp bức, mới 
có thể xóa bỏ được các giai cầp, cũng 
giông như vậy, nhân loại chỉ có trải qua 
thời kỳ quá độ hoàn toàn giải phóng tầt 
cả các dân tộc bị áp bức, nghĩa là thời kỳ 
các dân tộc được tự do phân lập, thì 
mới có thẻ đạt tới sự hợp nhâãt tầt nhiên 
giữa các dân tộc› (V. 7. Lê-mim. Toàn 
tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Tiền bộ, 
Mát-xcơ-va, t.27, tr. 328) (xem thêm 
Cách mạng giải phóng dân tộc; Quan hệ 
dân tộc dưới chủ nghĩa tœ bản; Quan hệ 
dân tộc dưới chủ nghĩa xã hội). 
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hình thức cụ thể hóa sự tiên đoán khoa 
học, là một trong những hướng cơ bản 
của các công trình nghiên cứu xã hội 
cụ thể, mà đôi tượng là triển vọng của 
các quá trình xã hội. Hiểu theo nghĩa 
rộng, dự đoán xã hội bao gồm tât cả các 
hiện tượng của cái gọi là môi trường xã 
hội, tức là những hiện tượng có liên quan 
trực tiềp đền hoạt động sông của xã hội, 
chịu sự điều khiển về mặt xã hội và thuộc 
về lĩnh vực các khoa học xã hội (khác với 
những khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 
thí dụ như công tác dự đoán thời tiềU, 
dự đoán mùa màng, động đâầt, bệnh dịch, 
chê độ hoạt động của các cơ chê v. v.). 
Dự đoán xã hội gồm triển vọng phát 
triển kinh tê, dân sô, quan hệ xã hội vả 
quan hệ dân tộc, phân bồ dân cư, học 
vân, văn hóa, nhà nước và luật pháp, 


111 


Dự đoán xã hội D 


chính sách đôi nội và đôi ngoại, quan hệ 
quôc tê, quân sự, cũng như các mặt xã 
hội trong quá trình tiêp tục phát triển 
khoa học và kỹ thuật, y tê và thể dục, 
bảo vệ thiên nhiên, chính phục trái đât 
và vũ trụ v. v.. Cũng theo cách tương tự, 
người ta phân biệt cả những dự đoán 
tương ứng, coi đó là các bộ môn dự 
đoán xã hội. Hiểu theo nghĩa hẹp thì 
dự đoán xã hội thường được quy đồng 
với những dự đoán xã hội học nghiên 
cứu các triển vọng của quan hệ thuần túy 
xã hội. 

Dự đoán, cũng giông như phân tích 
hay chẵn đoán (mô tả, lý giải, tiên đoán) 
là chức năng bắt buộc của mỗi bộ môn 
khoa học. Các dự đoán xã hội trong các 
bộ môn khoa học xã hội khác nhau gắn 
chặt với nhau và cùng với môn dự đoán 
học—bộ môn khoa học nghiên cứu các 
quy luật làm dự đoán—tạo thành một 
ngành khoa học hiện đại đồng bộ phức 
tạp đang phát triển mạnh mẽ trong những 
thập kỷ gần đây. 

Trong các bộ môn khoa học xã hội mà 
ở đó đôi tượng dự đoán có thể biên đổi 
rầt nhiều do kêt quả của hành động dựa 
trên giải pháp có tính đền dự đoán (điều 
này dẫn đên «sự tự thực hiện» hoặc ‹dtự 
phá vỡ» các dự đoán), thì dự đoán không 
được quy thành những cô gắng đưa ra 
những tiên đoán tuyệt đôi về trạng thái 
tương lai của đôi tượng, mà nó mang 
hình thức những nghiên cứu tìm kiêm và 
theo tiêu chuẩn cho trước: trường hợp 
thứ nhât nói đền sự kéo dài có tính chât 
giả định về tương lai những khuynh 
hướng được quan sát, nhằm mục đích 
phát hiện ra những vân đề xã hội viễn 
cánh cẩn được giải quyêt bằng những 
biện pháp điều khiến; trong trường hợp 
thứ hai — xác định trạng thái đáng mong 
đợi của đôi tượng, căn cứ theo những 


tiêu chuấn cho sẵn, nhằm mục đích phát 
hiện những phương thức tôi ưu để giải 
quyêt các vân đề. Cả hai hướng nghiên 
cứu ây được thực hiện song song với 
công tác xác định mục tiêu, kê hoạch hóa, 
lập chương trình, lập dự án, nói chung 
là những giải pháp điều khiển, nghĩa là 
hai hướng nghiên cứu đi trước những 
công tác ây, đánh giá tiền trình và kêt 
quá thực hiện những công tác ây (hoặc 
tình trạng không thực hiện những công 
tác ây), bao trùm những lĩnh vực không 
chịu sự chỉ phôi của những công tác ầy 
và nhằm mục đích nâng cao hiệu suât 
những công tác ây bằng phương pháp 
thảo ra những kiền nghị khoa học trên 
cơ sở so sánh những dữ kiện của công 
tác tìm kiêm với những tiêu chuẩn. Như 
thực tiễn dự đoán xã hội cho thây, việc làm 
đó đem lại một hiệu quả kinh tê, xã hội 
và chính trị to lớn. 

Xét toàn cục thì dự đoán xã hội chung 
quy là những hoạt động sau đây: 
Định hướng tiền ậ£ đoán —xác định đồi 
tượng (cái được nghiên cứu và nghiên 
cứu cái gì ở đôi tượng), vần để (mà sự 
nghiên cứu phải giải quyềt), mục đích và 
nhiệm vụ, các giả thuyềt thực hành (mà 
nhiệm vụ của sự nghiên cứu là phải chứng 
thực hoặc bác bỏ chúng), thời gian xây 
dựng dự đoán và thời gian dự đoán 
(trong bao nhiêu năm thì những tải liệu 
dùng để xây dựng dự đoán được biết 
đền, và dự định (nhìn vào tương lab 
trong bao nhiêu năm), cơ cầu, các 
phương pháp và tổ chức nghiên cứu. 
Xây dựng mô hùnh xuầt phát (mô hừủh 
cơ sở) của đồi tượng nghiên cứu, trên 
lý tưởng là bằng hệ thồng các phương 
trình toán học, còn trong thực tiễn thì 
thường tạm thời được thực hiện dưới 
đạng một tổng hòa đã được chính lý 
những chỉ tiêu chầt lượng và sô lượng 
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tạo thành những dãy cơ sở có tính năng 
động của dự đoán. 

Xây dựng nến dự doán, tức là tông hợp 
những nhân tô bên ngoài quyêt định sự 
phát triển của đôi tượng, bằng cách tách 
riêng những chỉ sô nền cần thiêt tôi thiếu 
tương ứng với những chỉ sô chủ yêu; 
những dữ kiện này không thế có được 
một cách độc lập do phạm vi quá rộng 
của chúng, bởi vậy người ta thu thập 
chúng từ các sách báo hiện có, trao cho 
các cơ quan có thảm quyền nghiên cứu, 
giả định rằng những dữ kiện ây là bât 
biên (hoặc biền đổi theo những tiêu 
chuẩn nhât định). 

Xây dựng mô hình từn kiêm — ngoại suy 
những dãy xuât phát năng động vào thời 
gian dự đoán, có tính đền các dữ kiện 
của nền dự đoán. 

Xây dựng mô hình tiêu chuẩn — nghiên 
cứu theo tiêu chuẩn cho trước các dãy 
xuât phát năng động, có tính đền những 
dữ kiện của nền dự đoán. 

Kiểm tra tính chät xác thực của các dữ 
kiện tìm tỏi và tiêu chuẩn, thông thường 
bằng cách tham khảo ý kiền của các 
chuyên viên. 

Để ra những khuyên nghị nhằm nâng cao 
hiệu suât điều khiển trên cơ sở so 
sánh những dữ kiện tìm tòi và tiêu 
chuẩn. 

Dự đoán xã hội phân thành dự đoán 
trước mắt (linh hoạt), dự đoán ngắn hạn, 
trung bình, dài hạn và cực viễn (cực xa). 
Trường hợp thứ nhầt nghiên cứu triển 
vọng mà trong khoảng đó sẽ có những 
biên đổi chi tiết không lớn của đôi tượng, 
trường hợp thứ hai nghiên cứu những 
biên đổi lớn về lượng, trường hợp thứ 
ba nghiên cứu những biên đổi lớn về 
lượng và phần nào về chât, trường hợp 
thứ tư nghiên cứu những biên đối lớn 
về chât, bên cạnh đó có thể đưa ra một 
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sô những nhận định đánh giá về mặt 
lượng, trường hợp thứ năm nghiên cứu 
những biên đổi về chât hềt sức lớn đền 
mức là chỉ có khả năng đưa ra những 
sự đánh giá chung về chât. Thời gian của 
từng loại dự đoán xã hội tùy thuộc vào 
tính chât đặc thù cúa đôi tượng và thời 
gian ầy không giöng nhau trong những 
ngành khác nhau. Trong thực tề. để 
thuận tiện cho công việc, các loại dự đoán 
xã hội được thích ứng với kề hoạch hóa 
phát triển kinh tê và xã hội. Thí dụ, ớ 
Liên Xô dự đoán xã hội trước mắt thì 
thông thường bao gồm năm sắp tới hoặc 
mùa sắp tới. còn loại dự đoán ngắn hạn 
thì bao gồm kê hoạch 5 năm sắp tới, loại 
dự đoán trung bình bao gồm kề hoạch 
5 năm tiêp theo kê hoạch Š năm trước 
mắt: loại dự đoán đải hạn bao gồm một 
hoặc hai kê hoạch 5 năm tiềp theo. cỏn 
loại dự đoán cực viễn thỉ vượt ra ngoài 
giới hạn ây. 

Trong các sách báo. người ta đã đề 
xuât một sô lượng to lớn (tới 150-200) 
các phương pháp dự đoán xã hội. Trong 
thực tê, người ta áp dụng không quá 
15-20 phương pháp, trong đó có một 
sô phương pháp tham khảo ý kiền trực 
tiêp, bằng thư, cá nhân và tập thế của 
các chuyên viên, ngoại suy các dãy năng 
động và mô hình hóa dự đoán (theo 
nghĩa rộng, bao gồm các bản liệt kê, 
bản mẫu v. v.). Một sô phương pháp tựu 
trung là hệ phương pháp có sử dụng một 
loạt ý kiền tham khảo các chuyên viên 
và có sử dụng các loại mô hình khác nhau. 

Dự đoán xã hội được thực hiện tại 
các cơ quan khoa học chuyên ngành, 
do những nhóm nghiên cứu đặc biệt gồm 
các chuyên gia nhiều ngành, được trang 
bị máy tính điện tử. 

Cần phải xem xét công tác dự đoán 
xã hội ngày nay trong môi quan hệ với 
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lịch sử tiên đoán khoa học mà trước nó 
đã có thời kỳ tiền lịch sử kéo đài hàng 
nghìn năm (những quan niệm lịch sử- 
triêt học có tính chât thê mạt- tôn giáo, 
không tướng và duy tâm về tương lai, 
phần nào còn rớt lại đền nay và đóng một 
vai trò nhât định trong cuộc đâu tranh 
tư tướng ngày nay). Sự ra đời của chủ 
nghĩa Mác đánh dâu một bước ngoặt 
trong quan niệm về tương lai, và từ đó 
mới thực sự bắt đầu lịch sử của tiên đoán 
khoa học, trong tiên trình lịch sử đó 
chủ nghĩa Mác -Lê-nin đã chông lại các 
quan điểm duy tâm, cũng như chông chủ 
nghĩa thực chứng phủ nhận khả năng tiên 
đoán khoa học. Do ảnh hưởng của cuộc 
đâu tranh này mà đên nửa cuôi thê 
kỷ XIX - đầu thê kỷ XX xuât hiện những 
cuôn sách nói về triển vọng phát triển của 
những hiện tượng xã hội riêng lẻ (xây 
dựng đô thị, các phương tiện vận tải và 
giao thông liên lạc, y tê, văn hóa và thời 
gian nghỉ ngơi, quan hệ quốc tÊ v. v.). 
Tháng lợi của chủ nghĩa xã hội ớ Liên Xô 
và việc chính phú Liên Xô quyêt định 
vạch ra một kê hoạch dài hạn phát triển 
đât nước đã nâng cuộc thảo luận về 
những khả năng tiên đoán khoa học lên 
một trình độ mới và đã làm xuât hiện, 
vào những năm 20-đầu những năm 30 
thê kỷ này, một khôi lượng lớn (sách 
báo nói về tương lai. Từ giữa những 
năm 30 đên cuôi những năm 40 vì có 
cuộc Chiên tranh giữ nước vĩ đại nên 
để tài này tạm thời bị đây xuông hàng 
thứ hai, nhưng rồi sau đó lại được khôi 
phục trở lại, và trong thời kỳ những 
năm 50-70 thì khôi lượng sách báo về 
để tài này đã tăng lên với nhịp độ rât 
nhanh, chí mãi đên cuôi những năm 70 
mới chậm lại, vì đền lúc ây sô lượng sách 
báo đã đạt đên một mức «bão hòa» nhât 
định. Sự tăng lên ây của khôi lượng sách 
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báo nói về để tài này gắn liền với sự xuât 
hiện, vào cuôi những năm 40, quan niệm 
cách mạng khoa học - kỹ thuật và những 
hậu quá kinh tê-xã hội của nó, làm cho 
người ta chú ý đên vần đề nhận xét những 
thay đổi sẽ xảy ra và đáng mong đợi. 
Vào cuôi những năm 50-đầu những 
năm 60, sự phát minh kỹ thuật nghiên cứu 
tìm kiêm và nghiên cứu theo tiêu chuẩn 
đã cho phép người ta thu được những 
khoản lợi nhuận to lớn nhờ tôi ưu hóa 
những cách giải quyêt có tính đền kêt quả 
các công trình nghiên cứu dự đoán vả dẫn 
đên một «cơn bùng nỗ về dự đoán» ớ 
phương Tây —người ta thây xuât hiện 
hàng trăm cơ quan khoa học chuyên về 
dự đoán xã hội. Về phương diện tư tưởng, 
điều này được đánh dâu bằng sự xuât 
hiện môn tương lai học tư sắn mà từ 
cuôi những năm 60- đầu những năm 70 
đã lâm vào tình trạng khủng hoảng kéo 
đài do người ta thây rằng những dự đoán 
kinh tê- xã hội và chính trị đầy tinh thần 
lạc quan lại tỏ ra vô căn cứ, và đo tính chât 
hêt sức nghiêm trọng của các vần đề 
toàn cầu vừa được phát hiện, là những 
vân để không thể giải quyêt được trong 
điều kiện phương thức sản xuât tư bán 
chủ nghĩa. Ở' Liên Xô và ở những nước 
khác trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
dự đoán xã hội phát triển mạnh từ giữa 
những năm 60 do cần thiêt phải nâng cao 
mức có căn cứ của công tác kê hoạch hóa 
và điều khiến những quá trình xã hội, 
phái mở rộng phạm vi kê hoạch hóa 
(ngoài những phương diện kinh tê, người 
ta còn đưa một cách rộng rãi hơn nữa 
vào kê hoạch hóa cả những yêu tô xã hội, 
sinh thái học và xây dựng đô thị), và do 
sự cần thiêt phải tăng thời gian kê hoạch 
(20 năm hoặc lâu hơn). Hiện nay công tác 
dự đoán xã hội ở những nước này được 
thực hiện trong hàng trăm cơ quan khoa 
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học mà thông thường thì hoạt động của 
chúng là do các viện hàn lâm khoa học 
phôi hợp (ở Liên Xô trung tâm phôi hợp 
như vậy là Hội đồng khoa học của Viện 
hàn lâm khoa học Liên Xô phụ trách các 
vần đề dự đoán khoa học -kỹ thuật và 
kinh tê- xã hội; hoạt động của Hội đồng 
khoa học này được sự hỗ trợ không 
hưởng thù lao của Ủy ban dự đoán tiên 


bộ khoa học- kỹ thuật thuộc Hội đồng 
toàn Liên Xô các hội khoa học - kỹ thuật; 
Ủy ban này có một tiểu ban chuyên môn 
phụ trách các vân đề dự đoán kinh tê - xã 
hội). Sự phát triển của công tác dự đoán 
xã hội có ý nghĩa quan trọng đôi với 
việc nâng cao trình độ quản lý xã hội 
một cách khoa học (xem Quản lý xã hội 
một cách khoa học). 


ĐẢNG CHÍNH TRỊ— 


bộ phận tích cực nhât và có tổ chức của 
một giai cầp nào đó hay của một tầng lớp 
nảo đó của một giai câp. Sự tồn tại của các 
đảng chính trị gắn liền với sự phân chia 
xã hội thành các giai câp và sự không 
đồng nhât của các giai cầp đó, gắn liền 
với những sự khác nhau về lợi ích của 
các giai cầp và của các tập đoàn hợp thành 
giai cầp. Đảng chính trị là một trong 
những công cụ quan trọng nhât mà nhờ 
đó giai cầp (hay một tầng lớp riêng của 
nó) đầu tranh cho lợi ích giai câp của 
minh. 

Các đảng phái chính trị xuât hiện ngay 
từ những giai đoạn phát triển đầu tiên 
của xã hội có giai câp. Nhưng lịch sử 
thực sự của các đảng chính trị bắt đầu từ 
thời kỳ Cách mạng tư sản Pháp vĩ đại vào 
cuôi thê kỷ XVIII. Trong xã hội hiện đại, 
tương ứng với cơ câu giai câp của nó, 
các đảng có thế là đảng tư sản, đắng vô 
sản, đảng địa chủ, nông dân và đáng tiểu 
tư sản. Có những đảng phán ánh lợi ích 
của một liên minh các giai câp (như các 
đảng tư sản - địa chủ, đảng của khôi các 
phần tử vô sản vả tiểu tư sản v. v.). Đôi 
khi (nhât là trong các quôc gia nhiều dân 
tộc) các đảng có màu sắc dân tộc và đưa 
ra những mục tiêu dân tộc. Nhưng ngay 
cả trong trường hợp này thì cơ sở của 
sự hoạt động của các đảng đó vẫn là lợi 
ích giai câp. Điều đó cũng áp dụng cho 
cái gọi là các đảng tôn giáo, (truyền 
thông» v. v.. 

Khác với các giai cầp đã xuât hiện một 
cách tự phát, các đáng chính trị do con 
người lập ra và hoạt động một cách tự 


—* 


Đ 


giác để đạt đền một mục đích nhât định. 
Đảng chính trị là một tổ chức xã hội tự 
nguyện, là liên minh của những người 
cùng tư tưởng. Các thành viên của đảng 
thường hoạt động cùng nhau, hành động 
của họ bị chi phôi bởi kỷ luật của đảng. 
Khác với các tổ chức xã hội phi chính trị 
(các tổ chức kinh tê, nghề nghiệp, văn 
hóa, khoa học, từ thiện), đẳng chính trị 
bao giờ cũng theo đuổi những mục đích 
chính trị nhât định, cô gắng giành ảnh 
hưởng lãnh đạo đôi với đời sông chính trị 
và tổ chức xã hội, ra sức giành và giữ vững 
chính quyền để thực hiện đường lôi của 
mình. 

Đảng chính trị là một bộ phận câu 
thành của kiên trúc thượng tầng của xã 
hội. Nhưng khác với nhà nước là tổ 
chức có quyền lực và có những phương 
tiện cưỡng bức, đảng chính trị thường 
chỉ hành động bằng thuyêt phục, bằng 
cách truyển bá các quan điểm của mình, 
bằng cách tập hợp những người cùng chí 
hướng. Song đảng chính trị cũng có sức 
mạnh vật chât nhât định, đó là một tổ 
chức nhât định, các phương tiện vật 
chât, các cơ quan báo chí và thông tin. 

Đảng xuât hiện trong điều kiện khi sự 
hình thành và cô kêt của giai cầp tương 
ứng đã đạt đền một trình độ trưởng thành 
nhât định. Chính sự xuât hiện này của 
đảng chứng tỏ rằng giai câp đã nhận thức 
được lợi ích của mình. Các đảng thu hút 
vào hàng ngũ của mình bộ phận tích cực 
nhât của giai cầp, chứ không bao giờ lại 
bao gồm toàn bộ giai cầp. Tùy theo các 
giai câp đóng vai trò nào trong đời sông 
và trong sự phát triển của xã hội (vai trò 
cách mạng, tiên bộ, bảo thủ, phản động, 
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phán cách mạng) mà vai trò lịch sử của 
các đảng đại diện cho lợi ích của các giai 
cập. khác nhau. Trong khi đó, các thành 
viên của một đảng chính trị không phải 
bao giờ cũng nhận thức được vai trò đó. 
Chẳng hạn, các đẳng nông dân nhiều khi 
đưa ra khẩu hiệu «chủ nghĩa xã hội, 
nhưng trong thực tê họ lại bênh vực một 
cuộc cải cách ruộng đầt vẫn giữ nguyên 
chê độ tư bản (xem Xã hội dân túy [Chủ 
nghĩaj). Các đảng phản động đang theo 
đuổi những mục tiêu phản nhân dân, 
nhưng lại cần có sự ủng hộ của quần 
chúng, cho nên thường ngụy trang mục 
đích thực sự của mình bằng cách đưa ra 
những cương lĩnh và những khẩu hiệu 
mị dân và đặt ra cho đảng mình những 
cái tên rât kêu. Chẳng hạn, đảng của các 
giới hiêu chiên nhât của tư bản độc quyền 
Đức được gọi là đẳng (xã hội chủ nghĩa 
quöc gia» hoặc thậm chí được gọi là 
đảng (công nhân» (xem Phái-xít ƒ Chử 
nghĩa). Nên xét đoán bộ mặt thật của 
một đảng chính trị này hay một đảng 
chính trị khác không phải theo tên gọi 
của nó và thậm chí cũng không phải theo 
cương lĩnh của nó, mà theo những việc 
làm cụ thể của nó. 

Ngay cả ở những nước mà ở đó sự 
phân chia giai câầp trong xã hội biểu hiện 
rõ ràng nhât, các đảng chính trị không 
phái bao giờ cũng phản ánh chính xác sự 
phân chia đó, bởi vì các đảng đó biểu hiện 
lợi ích của những tập đoàn khác nhau 
trong nội bộ các giai câp, các tầng lớp 
xã hội. Sự khác nhau giữa các phái tài 
chính, công nghiệp và thương nghiệp của 
giai câầp tư sắn, giữa tầng lớp tư sản nhỏ 
thành thị và tầng lớp tư sản nhỏ nông 
thôn dẫn đên sự ra đời và củng cô của 
những đáng phái khác nhau. Một sô 
nước mà thành phần tiếu tư sắn chiêm 
ưu thê trong dân cư, lại đặc biệt có nhiều 


đảng chính trị. Các giai câầp cầm quyền 
nhiều khi khuyên khích tình trạng có 
nhiều đảng, vì chúng cô ý nhân mạnh 
(tính chât dân chủ» của chê độ chính trị. 
Song cuộc đâu tranh của một giai câp 
này chông lại một giai cầp khác càng gay 
gắt thì giai câp đó lại càng thật sự cần 
thành lập độc một đảng chính trị đủ 
mạnh, có khả năng bảo vệ được những 
lợi ích cơ bản của nó. Giai câp cầm quyền 
nhiều khi thành lập hai đảng có thê lực, 
không khác nhau về mục tiêu chính trị, 
nhưng khác nhau về phương pháp để 
đạt đền mục tiêu ây; tùy theo tỉnh hình 
giai câp thông trị lần lượt đưa ra phần 
trước của sân khâu chính trị lúc thì đẳng 
này, lúc thì đảng khác trong hai đảng đó. 

Đảng chính trị ngảy nay thường có 
mục tiêu nhât định được biểu hiện vả 
được luận chứng trong cương lĩnh hoặc 
trong tuyên ngôn có tính chât cương lĩnh 
(đôi khi các nghị quyêt của đại hội đóng 
vai trò này), tiên hành một chính sách nhât 
định, có những nguyên tắc tổ chức nhât 
định và có một tổ chức nội bộ tương ứng 
với những nguyên tắc tổ chức đó— đó 
là điều lệ hoặc quy chề, thành phần đảng 
viên, các tổ chức đảng địa phương, các 
ủy ban, các đại hội, đảng phí, thẻ đảng, 
cờ đảng, đảng ca, truyền thông v. v.. 
cũng như các tổ chức trợ thủ gắn liền với 
đảng. Đảng chính trị thường có báo chí 
và các nhà xuât bản của mình, các đảng 
đoàn trong các nghị viện và trong các cơ 
quan tự quản địa phương và có các nhóm 
người ủng hộ có tô chức ít nhiều trong 
các tổ chức xã hội khác nhau. 

Dưới chề độ dân chủ tư sản (xem 
Dân chủ tư: sản), hoạt động của đảng chính 
trị về hình thức được luật pháp cho phép, 
tuy vậy các đảng tiên bộ, đặc biệt là các 
đảng công nhân, vẫn bị đủ mọi thứ o ép. 

“ các nước có chuyên chính phát-xít 
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quân sự, hoạt động của các đảng phái 
chính trị bị chặn đứng, hoặc bè lũ cầm 
quyền thành lập độc một chính đảng 
cầm quyền có nhiệm vụ làm công cụ áp 
bức nhân dân. củng cô chề độ phát-xít. 

Trong tiền trình đầu tranh chính trị, 
các đảng chính trị đại diện cho lợi ích 
của các giai cầp và của các tầng lớp khác 
nhau, nhiều khi thỏa hiệp với nhau trong 
bầu cử hoặc kêt thành một khôi. Đôi 
khi việc đó là do có sự trùng hợp tạm thời 
về lợi ích của chúng trong cuộc đầu tranh 
chông kẻ thù chung trong nước hoặc 
ngoài nước, đôi khi việc đó còn do chỗ 
chạy theo phiêu bầu một cách vô nguyên 
tắc và do chỗ muôn kiêm chác trong chính 
phủ hoặc trong bộ máy nhà nước. 

Các đảng mác-xít -lê-nin-nít không từ 
chôi việc kềt thành những khôi liên minh 
với các đảng khác, không từ chôi những 
thỏa hiệp với họ trong cuộc bầu cử, nhưng 
khi đi theo con đường đó, các đảng mác- 
xít-lê-nin-nít bao giờ cũng tuân theo 
những điều có tính nguyên tắc cứng rắn 
là: sự cần thiềt phải giáng đòn vào kẻ 
thù nguy hiểm nhât, phải bảo vệ lợi ích 
sông còn của giai câp công nhân, của mọi 
người lao động. Mặc dù có những bât 
đồng về mặt tư tưởng, các đảng mác- 
xít- lê-nin-nít vẫn hợp tác với các đảng 
dân chủ-xã hội, với các đảng tiểu tư 
sản, nông dân, với các đảng dân tộc chủ 
nghĩa, vì có cơ sở đề tiên hành sự hợp tác 
đó. Ngay cả sau khi đã thiêt lập chính 
quyển của giai cầp công nhân ở trong 
nước (xem Chuyên chữnh vô sản), các đẳng 
mác-xít -lê-nin-nít vẫn tiềp tục hợp tác 
với các đảng này, nều như các đảng này 
không đứng về phía kẻ thù của cách mạng. 
Điều đó tạo điều kiện để lôi kéo những 
lực lượng dân chủ rộng rãi nhầt vào 
công cuộc cải tạo xã hội, vào công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa xã hội (xem Đứn 
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chủ nhân dân). Các đảng mác-xít- lê-nin- 
nít thực hiện vai trò lãnh đạo trong xã hội. 

Khi chề độ &œ quản xã hội cộng sản chủ 
nghĩa thay thê nhà nước và xác lập được 
sự đồng nhầt về xã hội, thì cơ sở để các 
đảng chính trị tồn tại sẽ mât đi. Người ta 
có thể được tập hợp lại thành các liên 
minh tùy theo sở thích của mình, 
nhưng các liên minh này sẽ không 
còn mang tính chât chính trị nữa và sẽ 
không phải là các đáng theo nghĩa hiện 
tại của từ này (xem thêm Đảng công nhân; 
Dân chủ - xã hội { Phái, Trào lưu}; Đảng 
cộng sản Liên Xô). 


ĐÁNG CÔNG NHÂN — 

đảng dựa vào sự ủng hộ của giai cầp vô 
sản và biểu hiện tương đôi triệt để lợi 
ích giai cầp của nó. 

Các đảng công nhân ra đời trong điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản, trong tiền 
trình phát triển của phong trào công nhân 
khi mà giai câp vô sản nhận thức được 
không những các lợi ích kinh tề trước mắt 
của mình, mà cả các mục tiêu cuồi cùng 
của mình nữa. Các đảng này tập hợp 
trong hàng ngũ của mình những người 
vô sản tiên tiền, tích cực nhầt. Các đảng 
công nhân đầu tiên xuầt hiện ở Tây Âu 
và ở Mỹ vào những năm 20- 30 của thê 
kỷ XIX, có nét nổi bật là không vững 
chắc, có ít đảng viên, và đã tan rã nhanh 
chóng. Đáng Hiền chương được thành 
lập ở Anh vào đầu những năm 40 của 
thê kỷ trước và bao gồm đông đảo quần 
chúng vô sản (gần 50 nghìn đảng viên), 
đã để lại một đầu âu sâu sắc trong lịch 
sử của phong trào công nhân. Nhưng nó 
chưa có một cơ cầu tổ chức vững chắc, 
còn các đẳng viên của nó thì chưa có quan 
điểm xã hội chủ nghĩa vừng vàng. 

Kề tục những truyền thông đầu tranh 
cách mạng vì sự nghiệp của nhân dân, 
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vì nền dân chủ do những đảng dân chủ 
cách mạng trước đây để lại (phong trào 
Gia-cô-banh và những người theo phái 
Blăng-ki ở Pháp, (các tiểu ban phóng 
viên» ở Anh, hội các-bô-na-ri ở I-ta-li-a, 
những người dân túy cách mạng ở Nga 
v. v.), các đảng công nhân mở ra một 
trang sử mới, mở đầu cuộc đầu tranh 
chính trị của giai cầp vô sản. 

Các đảng công nhân thể hiện triệt để 
những lợi ích căn bản của giai cầp vô 
sản, ra đời do có sự kêt hợp của phong 
trào công nhân tự phát với chủ nghĩa xã 
hội khoa học. Các đảng này có nhiệm vụ 
đưa hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa vào 
phong trào công nhân, truyền cho công 
nhân niềm tin vào sức mạnh của bản 
thân mình, truyền cho họ tính tổ chức, 
giáo dục họ ý thức cách mạng; các đảng 
này là đội quân tiên tiên, đội ngũ tiên 
phong của giai câp vô sản. 

Đồng minh những người cộng sản 
(1847- 1852) do C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
sáng lập, là đảng công nhân cách mạng 
đầu tiên đã đặt cho mình mục tiêu đoàn 
kêt giai câp vô sản để giành chính quyển 
và cải tạo xã hội theo chủ nghĩa cộng sản. 
Mặc dù có sô lượng đảng viên ít (khoảng 
400 người), Đồng minh đã mang tính chât 
quôc tê và là đảng mác-xít đầu tiên trong 
lịch sử. Hội liên hiệp lao động quôc tê (xem 
Quốc ¡ê ï) đã mang những nét đặc trưng 
của đảng vô sản. Nó chuẩn bị cơ sở cho 
sự hình thành ở tât cả các nước phát 
triển các đảng mang tính giai câp của 
giai cầp vô sản, và về cơ bản, các đảng 
này đứng trên nền táng của chú nghĩa 
Mác. Đảng mạnh nhât trong các đảng này 
trong khoảng vài chục năm là đảng dân 
chú -xã hội Đức mà hoạt động của nó 
triển khai dưới sự lãnh đạo của Mác và 
Ăng-ghen. 

Các đáng dân chú-xã hội (xem Dân 


chủ - xã hội ƒ Phái, Trào lưu }) đã làm được 
nhiều việc trong thê kỷ XIX để đoàn kêt 
công nhân về tổ chức. Nhờ mạng lưới các 
báo đảng và bằng cách xuât bản sách báo 
mác-xít, các đảng này đã truyển bá tư 
tưởng của chủ nghĩa xã hội khoa học 
trong quần chúng công nhân và lôi kéo 
cả một tầng lớp công nhân tiên tiền vào 
hoạt động tích cực trong các tổ chức 
đảng. Sự phát triển của các đảng công 
nhân dân chủ -xã hội đã giáng một đòn 
vào chủ nghĩa công đoàn- vô chính phủ 
và chủ nghĩa công liên hẹp hòi đã từng 
chông việc công nhân tham gia vào cuộc 
đầu tranh chính trị. Các đảng công nhân 
tiên hành có kêt quả các cuộc vận động 
bầu cử, đã bầu được những nghị sĩ của 
nhân dân lao động vào nghị viện. Song 
trong thời kỳ phát triển tương đôi hòa 
bình này, chứ nghĩa cơ hội không bị đánh 
trả quyêt liệt đã chui được vào các đảng 
dân chủ - xã hội; bắt đầu xuât hiện cách 
nhìn đảng công nhân như là một đảng của 
khôi liên minh các phần tử vô sản và tiểu 
tư sản có thái độ khoan dung đôi với việc 
thoát ly học thuyêt mác-xít, thoát ly 
chính sách cách mạng. 

Những người mác-xít cách mạng đã 
chông những khuynh hướng nguy hiểm 
này trong các đảng của Quôc rê II; những 
người chồng lại chủ nghĩa cơ hội quyêt 
liệt nhât là những người bôn-sê-vích 
đứng đầu là V. I. Lê-nin. Đảng công nhân 
dân chủ - xã hội (b) Nga trở thành đảng 
vô sản được tôi luyện và mạnh nhât. 
Tiêp tục truyển thông của Đồng minh 
những người cộng sản của Mác và Ăng- 
ghen, sử dụng những truyền thông ưu 
tú của các đảng công nhân dân chủ -xã 
hội, Đảng công nhân dân chủ - xã hội Nga 
đã tỏ ra là một đảng kiểu mới, cao hơn, 
biêt hướng mọi hình thức đầu tranh của ` 
giai cầp công nhân vào một mục tiêu duy 
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nhầt, biềt dẫn dắt quần chúng theo mình, 
là một đảng không dung thứ chủ nghĩa 
cơ hội, thực hiện một sự lãnh đạo mềm 
dẻo, khéo léo cuộc đâu tranh cách mạng 
giành chính quyển và giành thắng lợi 
cho chủ nghĩa xã hội. 

Sự phát triển của chứ nghĩa cải lương 
trong hàng ngũ các đảng công nhân dân 
chủ - xã hội trong những năm chiền tranh 
thê giới thứ nhât đã dẫn tới chỗ làm cho 
các đảng này chuyền sang lập trường xã 
hội - sô-vanh và dẫn tới sự phân liệt công 
khai trong phong trào công nhân. Những 
trào lưu cách mạng trong các đảng này 
trung thành với ngọn cờ chủ nghĩa Mác, 
đã tạo nên những đảng cộng sản và công 
nhân độc lập (xem Quôc rẽ II). Những kẻ 
theo chủ nghĩa cải lương vẫn duy trì ảnh 
hưởng đáng kể đôi với quần chúng, đã 
nắm lầy bộ máy của các đảng dân chủ- 
xã hội cũ. Truyền bá tư tưởng «chú nghĩa 
xã hội dân chủ», họ đã đi theo con đường 
hợp tác giai cầp với giai cầp tư sản. Song 
dù có những bât đồng tư tưởng sâu sắc 
với các đảng mác-xít -lê-nin-nít, nhiều 
nhà hoạt động của hàng loạt đảng dân 
chủ -xã hội và nhầt là những đảng viên 
thường — những đảng viên công nhân—— 
đã hưởng ứng những lời kêu gọi của các 
đảng cộng sản về hợp tác, thông nhằt hành 
động của giai cầp công nhân, đã tham gia 
vào hàng loạt những cuộc đầu tranh 
chung (xem Mặt trận nhân dân). 

Các đảng công nhân mác-xít- lê-nin- 
nít khác với tât cả các đảng phi vô sản ở 
sự rõ ràng về mục tiêu, ở tính khoa học 
trong chính sách, ở những môi liên hệ 
muôn hình muôn vẻ với quần chúng. 
Các đảng này đã dôc hêt tâm trí vào một 
mục tiêu vĩ đại duy nhât là giải phóng công 
nhân, giành thắng lợi cho chủ nghĩa xã 
hội và không hề có (những lợi ích đảng» 
đặc biệt nào khác với lợi ích của giai cầp 


công nhân. Đảng loại trừ những người tuy 
đứng trong hàng ngũ của đảng nhưng lại 
theo đuổi những lợi ích cá nhân thầp hèn 
và đòi hỏi ở mỗi đảng viên lòng tin sâu 
sắc vào tính chầt chính nghĩa của sự 
nghiệp mà họ đầu tranh, sẵn sàng hiền 
dâng tât cả sức lực của mình cho sự 
nghiệp đó. Các đảng này xây dựng trên 
cơ sở những nguyên tắc rập trưng dân chú, 
tập thể lãnh dạo, tính chủ động sáng tạo 
của mọi đảng viên, phê bình và rự phê 
bừnh, tỉnh thần kỷ luật trong nội bộ đảng. 
Các đảng này có tác dụng dẫn đường đôi 
với tầt cả các tổ chức khác của giai cầp 
công nhân và là hình thức tổ chức giai 
cầp cao nhât của giai cầp này. 

Phát triển trong điều kiện đầu tranh 
giai cầp và có áp lực của các giai cầp bóc 
lột đôi với các phần tử không kiên định, 
các đảng công nhân mác-xít - lê-nin-nít 
gặp nhiều khó khăn và thử thách trên 
đường đi của mình, trong tiền trình đó có 
những đảng viên kém kiên định của đẳng 
rơi vào tình trạng dao động cơ hội chủ 
nghĩa, trở thành vật hy sinh cho chủ 
nghĩa phiêu lưu tiểu tư sản (xem Phiêu 
lưưự cách mạng (Chủ nghĩa)). Nhưng các 
đảng này đã vượt qua được tầt cả những 
thử thách đó. Ở các nước tư sản, các 
đẳng này dân dần đã có một ảnh hướng 
ngày càng sâu rộng, đội ngũ được bổ 
sung từ khôi quần chủng chưa được 
tổ chức và từ những đại biểu ưu tú của 
các đảng khác. Các đảng này trở thành 
người khởi xướng việc thành lập các liên 
mình tiền bộ và trở thành người tham 
gia tích cực vào mặt trận nhân dân yêu 
nước thông nhầt. Ở' những nước đang 
phát triển theo con đường xã hội chủ 
nghĩa, các đẳng này đóng vai trò lãnh đạo, 
dẫn dắt. Sự tăng thêm lực lượng của các 
đẳng này, sự đoàn kềt quốc tề và trong 
nước của các đảng này, sự tác động ngày 
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cảng sâu sắc của các đẳng này đôi với 
quần chúng nhân đân là một tât yêu lịch 
sử, là quy luật phát triển lịch sử của thời 
đại hiện nay. 

ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ — 

tổ chức chính trị của giai cầp công nhân 
và toàn thể nhân dân Liên Xô. là đội tiên 
phong về chính trị và tư tưởng của họ, 
là lực lượng lãnh đạo và chỉ đạo của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, là hạt nhân của hệ 
thông chính trị của xã hội, của tât cả các 
tổ chức nhà nước và tỏ chức xã hội. Hiên 
pháp Liên Xô đã ghi nhận vị trí và vai 
trò của Đảng cộng sản Liên Xô trong 
xã hội xô-viêt (Điều 6). Đảng cộng sản 
Liên Xô tập hợp theo nguyên tắc tự 
nguyện bộ phận tiên tiên, giác ngộ nhât 
của giai cầp công nhân, nông dân tập thê 
và trí thức của đât nước. 

Vai trò chủ đạo của giai cầp công nhân 
với tư cách là người xây dựng chê độ xã 
hội mới, bản chât và thực chât của chủ 
nghĩa xã hội, tính chât của bản thân đảng 
với tư cách là đội tiên phong của giai cầp 
tiên tiên, những quy luật xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản — tât cả những cái đó đã 
quy định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Liên Xô. Những mục đích của Đảng 
cộng sản Liên Xô, được nêu rõ trong 
Cương lĩnh của đảng, trong các nghị quyêt 
của các đại hội của Đảng cộng sản Liên 
Xô. phản ánh nhu cầu phát triên của xã hội 
theo con đường tiền lên chủ nghĩa cộng 
sản. Điều kiện gia nhập Đảng cộng sản 
Liên Xô và những quan hệ trong nội bộ 
đảng là do Điều lệ — luật cơ bản về sinh 
hoạt đảng — quy định. 

Đầu thê kỷ XX, Đẳng cộng sản Liên 
Xô xuât hiện trên vũ đài chính trị như 
một đảng chiền đầu của giai câp công 
nhân quan tâm tới việc giành chính quyển 
và cải tạo xã hội theo chủ nghĩa xã hội. 


Đáng cộng sản Liên Xô 


Đảng cộng sản Liên Xô, do V. I. Lê-nm 
sáng lập, là một đắng mác-xít kiểu mới, 
lây những nguyên tắc tư tưởng, chính trị 
và tổ chức tiên tiền nhầt làm kim chỉ nam 
cho hoạt động của mình. Kêt hợp chủ 
nghĩa xã hội khoa học với phong trảo 
công nhân rộng rãi, Đảng cộng sản Liên 
Xô (đảng bôn-sê-vích) đã đem lại cho 
giai cầp vô sản cương lĩnh khoa học về 
cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa, 
đã tổ chức giai cầp vô sản về mặt chính 
trị và phát động đầu tranh chông chề độ 
chuyên chê và chê độ tư bản chủ nghĩa. 
Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa tháng Mười vĩ đại, đạt được dưới 
sự lãnh đạo về tư tưởng và chính trị của 
đảng bôn-sê-vích, đánh dâu bước chuyển 
của đầt nước lên con đường xã hội chủ 
nghĩa. 

Từ tháng Mười 1917 Đảng cộng sắn 
Liên Xô trở thành đảng cầm quyền. lãnh 
đạo lao động sáng tạo của nhân dân Liên 
Xô vả cuộc đầu tranh đẩy hy sinh của họ 
vì thắng lợi của chề độ mới. Dưới sự 
lãnh đạo của đảng, đã xóa bỏ hềt giai cầp 
bóc lột, đã hình thành và củng cỗ sự 
thông nhât về chính trị-xã hội và tư 
tưởng của nhân dân, đã xây dựng xong 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển (xem 
thêm Thông nhầt của xã hội về chính trị- 
xã hội và tr rưởng). Hiện nay, Đảng 
cộng sản Liên Xô đang tổ chức nhân dân 
Liên Xô để giải quyêt những nhiệm vụ 
lịch sử của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 

Trong hoạt động của mình, đẳng cộng 
sắn dựa vào hệ tư tưởng mác-xít- lê-nin- 
nít (xem Äfác- Lê-min [Chủ nghĩaj). Chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin được phát triển và 
phong phú thêm phù hợp với thực tiễn 
cách mạng và kinh nghiệm xây đựng chủ 
nghĩa cộng sắn. Kêt hợp một cách hữu 
cơ chính trị với khoa học là nguyên. 
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lãnh đạo quan trọng nhât của đáng. Hiền 
pháp Liên Xô tuyên bô rằng «(Đáng cộng 
sản Liên Xô tồn tại vì nhân dân và phục 
vụ nhân dân». Với tư cách là đội tiên 
phong của nhân dân, Đảng cộng sản Liên 
Xô giữ vị trí trung tâm trong hệ thông 
chính trị của xã hội và là hạt nhân của hệ 
thông đó (xem /Óê thông chính trị của chủ 
nghĩa xã hội). Đảng cộng sản Liên Xô lãnh 
đạo các Xô-viêt, các công đoàn, hợp tác xã, 
đoàn thanh niên cộng sản, thông nhât và 
hướng mọi cô gắng của tât cả các cơ quan 
nhà nước và tổ chức xã hội, của toàn thế 
nhân dân lao động vào một mục tiêu duy 
nhât. Hoạt động lãnh đạo của Đảng cộng 
sản Liên Xô được thực hiện trong khuôn 
khổ của Hiên pháp Liên Xô. Đạo luật 
cơ bản của Liên Xô ghi rõ chức năng của 
đáng là xác định triển vọng chung của 
sự phát triển xã hội, đường lôi chính trị 
đôi nội và đôi ngoại của Nhà nước xô- 
việt, lãnh đạo hoạt động sáng tạo vĩ đại 
của nhân dân xô-viêt, bảo đảm tính chât 
có kê hoạch và có căn cứ khoa học của 
cuộc đầu tranh vì chủ nghĩa cộng sản của 
nhân dân xô-viÊt. 

Những hình thức và phương pháp 
lãnh đạo của đắng, trong đó nổi lên 
hàng đầu là ảnh hưởng về mặt chính trị 
và tư tưởng, được hoàn thiện và phát 
triển cùng với sự thay đổi vai trò và nhiệm 
vụ của đảng. Trong sô những hình thức 
hoạt động lãnh đạo quan trọng nhât của 
Đảng cộng sản, cùng với những hình 
thức đã nói ớ trên, còn có: lựa chọn và 
đề bạt những cán bộ có khả năng bảo đảm 
việc thực hiện chính sách đã được đề 
ra; công tác tư tưởng và chính trị- quần 
chúng đa dạng nhằm giáo dục nhân dân 
lao động theo tỉnh thần của thê giới quan 
và đạo đức cộng sản chủ nghĩa; thuyêt 
phục và tổ chức quần chúng để giải quyêt 
những nhiệm vụ cụ thể của công cuộc 


xây dựng chủ nghĩa cộng sản; cùng quẩn 
chúng tiên hành kiếm tra và kiếm soát 
xem đường lôi cải tạo xã hội được thực 
hiện như thê nào trong thực tiễn, nó 
phù hợp đên mức nào với những mục 
tiêu đã được đề ra. 

Đảng cộng sản Liên Xô không chỉ huy, 
không thay thê các tổ chức nhà nước và 
tổ chức xã hội và không đám nhận những 
chức năng của các tổ chức đó. Vai trò 
của đảng là ở chỗ làm thê nào để xuât 
phát từ đường lôi chung của đảng, bằng 
những phương pháp vôn có của đáng, 
thông qua các đảng viên cộng sản, các 
tổ chức đảng bảo đảm việc thi hành 
đường lôi đã được vạch ra ở tât cả các 
câp, ở tât cả các khâu của hệ thông nhà 
nước và hệ thông xã hội. Các ủy ban 
đảng hoạt động bằng cách vạch ra những 
kiên nghị và khuyên cáo có căn cứ về 
chính trị và khoa học cho các tổ chức 
nhà nước và tổ chức xã hội tương ứng, 
bằng cách những đảng viên cộng sản làm 
việc trong các tổ chức đó thuyễt phục 
những người đại diện có thắm quyển và 
những người lao động khác của các tổ 
chức đó, cũng như bằng cách lựa chọn 
những cán bộ lãnh đạo tương ứng và 
kiểm tra công việc của họ. Dựa vào uy 
tín chính trị của mình và sự tín nhiệm 
của nhân dân, các cơ quan đảng cô gắng 
nâng cao tỉnh thần tự chủ và ý thức 
trách nhiệm của các cơ quan chính 
quyền nhân dân và các cơ quan quản lý 
cũng như các tổ chức xã hội. 

Việc hoàn thiện tầt cả các hình thức tổ 
chức nhà nước và tổ chức xã hội của 
nhân dân lao động dưới sự lãnh đạo của 
đẳng bảo đảm cho sự phát triển toàn diện 
nền đân chú xã hội chủ nghĩa, cho sự lôi 
cuồn nhân dần lao động vào việc quản 
lý xã hội và nhà nước, bảo đắm quyền 
lực xã hội chủ nghĩa chân chính của nhân 
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dân. Quan hệ giữa các cơ quan lãnh đạo 
của đảng. các tổ chức đảng và từng đảng 
viên trong Đảng cộng sản Liên Xô được 
xây dựng trên những nguyên tắc phù hợp 
với bản chầt và các mục tiêu của đảng. 
Tập trung dân chủ là nguyên tắc lãnh đạo 
của cơ cầu tổ chức của Đảng cộng sản 
Liên Xô. 

Đáng được xây dựng theo đặc trưng 
lãnh thổ-sản xuât: những tổ chức cơ 
sở —nền tảng của đảng—được thành 
lập theo địa điểm công tác của các đảng 
viên và tập hợp theo lãnh thổ thành các 
đáng bộ huyện, thành phô, tỉnh, nước 
cộng hòa. Các tổ chức đảng địa phương— 
những bộ phận câu thành của Đảng cộng 
sản Liên Xô thông nhât—tràn ngập 
toàn bộ lãnh thỏ Liên Xô. Trong phạm 
vi lãnh thổ của mình, các tổ chức đó thực 
hiện chính sách của đảng và thi hành 
những chỉ thị của các cơ quan câp trên 
của đảng. 

Cơ quan tôi cao của Đảng cộng sản 
Liên Xô là đại hội đảng. Các đại hội 
thường kỳ do Ủy ban trung ương triệu 
tập, không quá 5 năm một lần. Điều lệ 
của Đảng cộng sản Liên Xô cũng quy 
định triệu tập những cuộc hội nghị của 
đáng trong những trường hợp cần thiÊt. 
Ủy ban trung ương Đảng cộng sản Liên 
Xô lãnh đạo hoạt động của đảng và của 
các cơ quan đảng địa phương trong thời 
gian giữa các kỳ đại hội. 

Trong Đảng cộng sản Liên Xô, những 
vân đề hoạt động của đắng được thảo 
luận và giải quyêt trên cơ sở dân chủ rộng 

ãi, đồng thời đảng viên phải tuân thủ 
kỷ luật của đảng. Sự kêt hợp dân chủ và 
tập trung trong cơ cầu và trong sinh hoạt 
đảng, một mặt nâng cao tính tích cực 
chính trị -xã hội của những người cộng 
sản và mặt khác, cho phép thực hiện ở 
khắp nơi một chính sách duy nhât và 


những nghị quyêt đã được thông qua. 

Điều kiện quan trọng bảo đảm thắng 
lợi của sự lãnh đạo của đảng là phong 
cách làm việc lê-nin-nít, là phong cách 
sáng tạo, xa lạ với chủ nghĩa chủ quan, 
thầm nhuần cách tiềp cận khoa học đôi 
với các quá trình xã hội. Phong cách 
lê-nin-nít đòi-hỏi rât cao đôi với bản thân 
và đôi với người khác, nó loại trừ tính 
tự mãn, chông lại mọi biểu hiện của chủ 
nghĩa quan liêu và chủ nghĩa hình thức. 
Đảng phần đâu để luôn luôn ở đâu và 
ở chỗ nào cũng tạo được những điều 
kiện thuận lợi cho việc phát triển phẻ 
bình và tự phê bình, đễ việc phê bình bỗ 
ích ở đâu cũng được sự ủng hộ cần thiêt, 
để những nhận xét và kiên nghị thông 
minh, có căn cứ của những người cộng 
sản và quần chúng ngoài đảng được thực 
hiện. Đảng nhận rõ nhiệm vụ quan trọng 
của mình là phải phát triển tính tích cực 
của những người cộng sản, nâng cao sự 
thành thạo trong công tác, để cao tỉnh 
thần trách nhiệm của tât cả các tổ chức 
đảng, của các cán bộ lãnh đạo các tổ chức 
đảng và của mỗi đảng viên nhằm thực 
hiện những nghị quyêt đã được thông qua. 

Thực hiện và phát triển những tiêu 
chuẩn lê-nin-nít về sinh hoạt đảng như 
chê độ báo cáo và chê độ bầu cử các cơ 
quan lãnh đạo của đắng, tự do thảo luận 
và phê bình, công khai sinh hoạt đảng, 
tập thể lãnh đạo, sự thông nhât về tư 
tưởng và tổ chức trong hàng ngũ đảng, 
sự bình đẳng của các đảng viên, Đảng 
cộng sản Liên Xô tỏ rõ là một tổ chức 
chính trị -xã hội có những quan hệ dân 
chủ nhât, và Bộ chính trị Ủy ban trung 
ương thật đúng là bộ tham mưu tác 
chiên của một đảng có hàng triệu đảng 
viên. Chính ở đây tích tụ trí tuệ tập thể 
của đảng và hình thành chính sách của 
đảng, một chính sách thể hiện lợi ích của 
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toàn bộ xã hội xô-viêt, của toàn thể đảng 
viên cộng sản và những người ngoài đảng. 
Thành phần xã hội của Đảng cộng sản 
Liên Xô phản ánh cơ câu giai cầp của 
xã hội xô-viêt, địa vị tiên phong của giai 
cầp công nhân. Tính đền ngày I tháng 
Giêng năm 1982, công nhân trong đảng 
chiêm 43,7%, nông dân (nông trang 
viên)— 12,6%, viên chức và thành phần 
còn lại —43,7%. Đảng hướng vào 
việệ làm sao để công nhân chiêm 
địa vị chủ đạo trong thành phần của 
đảng. Nét nổi bật của Đảng cộng sản 
Liên Xô là không ngừng tăng cường 
bồi dưỡng chính trị, tăng cường giáo 
dục phổ thông và giáo dục chuyên môn 
cho các đảng viên. Đảng cộng sản Liên 
Xô_— đội tiên phong chiên đầu của nhân 
dân xô-viêt, tính đền ngày 1 tháng Giêng 
1982 đã có trong hàng ngũ của mình 17 
triệu 770 nghìn đảng viên và đảng viên 
dự bị. Đảng không chạy theo việc tăng 
sô lượng mà chủ trương nâng cao chât 
lượng của đội ngũ đảng, lựa chọn vào 
đội ngũ của mình những đại biểu tiên 
tiền nhât và tích cực nhât về chính trị 
của những người lao động. Nghị quyêt 
của các đại hội gần đây của Đảng cộng 
sản Liên Xô nâng cao thêm những yêu 
cầu đôi với những người vào đảng. 
Việc tăng sô lượng và chât lượng 
trong thành phần của Đảng cộng sản 
Liên Xô, việc nâng cao tính tích cực và 
tính thần trách nhiệm của các đảng viên 
cộng sản phản ánh sự tăng lên của vai 
trò của đảng, lực lượng lãnh đạo của 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Quá trình này 
gắn liền với những biên đổi sâu sắc trong 
sự phát triển của xã hội: với việc tăng 
quy mô và tính chât phức tạp của những 
nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa cộng sản, 
với việc nâng cao tính tích cực xã hội và 
tính tự giác của quần chúng, với việc tiêp 


tục phát triển hơn nữa dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, với ý nghĩa tăng lên của lý 
luận về chứ nghĩa cộng sản khoa học, 
của sự phát triển sáng tạo và truyền bá 
lý luận đó, với sự cần thiêt phải tăng 
cường giáo dục cộng sản chủ nghĩa đồi 
với quần chúng. 

Đảng cộng sản Liên Xô là một bộ phận 
không tách rời được của phong trào cộng 
sản quôc tê, là một trong những đội quân 
chiên đầu của phong trào đó. Hoạt động 
đôi ngoại của đảng quán triệt những 
nguyên tắc của chủ nghĩa quôc tê vô sản, 
việc chăm lo củng cô cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa thê giới, sự thông nhât và đoàn 
kêt của những người cộng sản tât cả các 
nước, hướng tới việc củng cô hòa bình 
và an ninh của các dân tộc. Những vần 
đề mới nảy sinh đều được Đảng cộng 
sản Liên Xô thảo luận với các đảng cộng 
sản anh em trên tinh thần thật sự đồng 
chí, trong khuôn khổ của các nguyên tắc 
bât di bât dịch bình đẳng và tôn trọng 
tính độc lập của mỗi đảng. Đồng thời 
đảng lê-nin-nít kiên trì bảo vệ những lập 
trường có tính nguyên tắc, quôc tề chủ 
nghĩa và đầu tranh không khoan nhượng 
chông lại bât kỳ một quan điểm và hành 
động nào trái với hệ tư tưởng cộng sản 
chủ nghĩa. 


ĐẠO ĐỨC 

CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 

Đạo đức là hình thức của ý thức xã hội và 
thực tiễn xã hội. Chức năng cơ bản của nó 
là bảo đảm năng lực hoạt động có tính chât 
lịch sử của xã hội, phôi hợp lợi ích cá 
nhân với lợi ích xã hội, điều chỉnh về 
mặt xã hội những hành vi của cá nhân. 
Với tính cách là hình thức của ý thức, 
đạo đức có mức độ tư tưởng (những 
nguyên tắc, tiêu chuẩn, giá trị đạo đức, 
quy tắc hành vi) và mức độ tâm lý (những 
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nhu cầu, tình cắm, phám chầt đạo đức). 
Điều quyềt định khả năng và đặc thù 
của việc điều chỉnh đạo đức là: sự quyêt 
định khách quan hành động của con 
người có tính chầt lựa chọn. chứ không 
phái là «cứng nhắc», một chiều, nó cho 
phép cá nhân được lựa chọn tương đôi 
tự do một «cách xử thề» nào đó trong 
từng trường hợp cụ thể và, do đó làm 
nảy sinh tinh thần trách nhiệm đôi với 
sự lựa chọn đó, lòng mong muôn làm 
cho sự lựa chọn đó phù hợp với các yêu 
cầu (tiêu chuẩn. giá trị v. v.) của xã hội. 
Sự đôi kháng giữa lợi ích xã hội và lợi 
ích cá nhân vồn có của các xã hội (các 
hình thái) bóc lột làm cho sự phù hợp này 
về nguyên tắc là không thể có được. 
Từ đó đẻ ra tính hai mặt của mọi thứ 
đạo đức dựa trên các quan hệ tư hữu. 
Song ngay trong những điều kiện của 
chê độ bóc lột, bên cạnh những giá trị 
đạo đức mang tính giai cầp, còn nảy sinh 
và hình thành cả những giá trị đạo đức 
của con người nói chung, biểu hiện nhu 
cầu. lợi ích của các giai câp tiên bộ, mà 
trước hêt là của quần chúng lao động. 
Đạo đức vô sản, còn dưới chê độ xã hội 
chủ nghĩa là đạo đức cộng sản chủ nghĩa, 
là sự thế hiện triệt để nhât và đầy đủ nhât 
những khuynh hướng tiên bộ của sự 
phát triển đạo đức của loài người. 

Đạo đức cộng sán chủ nghĩa là một 
trong những biểu hiện của sự thông nhât 
tư tưởng-chính trị và đạo đức của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, của sự vận động 
của nó tiên đền sự đồng nhât xã hội. 
Những nguyên tắc cơ bán của đạo đức 
cộng sắn chủ nghĩa được thể hiện trong 
tiêu chuấn đạo đức của người xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xó, tiêu biếu 
cho những thành tựu và mục tiêu chú 
yêu của việc giáo dục cộng sản chú nghĩa, 
cho những đặc điểm đạo đức vôn có của 


một bộ phận tiên tiên trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa và được hình thành trong 
thực tiễn xây dựng chủ nghĩa cộng sản 
ở mọi thành viên của xã hội. Một loạt 
những đặc điểm này (lòng trung thành 
với sự nghiệp cộng sản chủ nghĩa, tình 
yêu Tỏ quôc xã hội chủ nghĩa, tình hữu 
nghị và đoàn kêt các dân tộc Liên Xô, 
tỉnh thần đoàn kêt anh em với những 
người lao động tât cả các nước, tât cả 
các dân tộc) nói lên sự thông nhât vôn 
có của xã hội xã hội chủ nghĩa giữa giáo 
dục về đạo đức và giáo dục tư tưởng- 
chính trị, giữa đạo đức và chính trị. 

Cùng với sự giáo dục đạo đức cộng 
sản chủ nghĩa, cùng với sự củng cô làm 
sâu thêm nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, 
trong ý thức và hành vi của những con 
người xô-viêt, trong môi quan hệ giữa 
họ với nhau ngày càng thể hiện rõ rệt 
chủ nghĩa nhân đạo cao cả của những 
lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, sự hài hòa 
giữa đạo đức và cái đẹp, giữa văn hóa 
bên trong và bên ngoài. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội làm 
cho giá trị của yêu tô đạo đức trong đời 
sông của xã hội tăng lên rât nhiều. Điều 
đó biểu hiện rõ nhât trong xế hội xã hội 
chủ nghĩa phát triển. Ý thức coi lợi ích 
xã hội là lợi ích riêng của mình, chủ nghĩa 
yêu nước, tỉnh thần tập thể, lòng dũng 
cảm, ý thức về nghĩa vụ— những phẩm 
chât này và một sô phẩm chât khác mà 
Đảng cộng sản Liên Xô đã giáo dục cho 
người công dân xô-viêt đều thể hiện rõ 
ràng ở những kỳ công của các anh hùng 
trong những kê hoạch 5 năm đầu tiên 
và trong cuộc Chiên tranh giữ nước 
vĩ đại, trong việc khôi phục nền kinh 
tê quôc dân bị chiên tranh tàn phá, trong 
công tác khai hoang, ở những kỳ công 
của những người xây dựng tuyên đường 
sát Bai-can- A-mua, của những người 


' 


125 


đầu tiên mở đường lên vũ trụ. Những 
phẩm chât cơ bản trong sô nảy và sự 
cần thiêt phải giáo dục những phẩm chât 
đó cho các thê hệ mới của nhân dân 
Liên Xô được ghi nhận trong Hiên pháp 
của Liên Xô. Trong sô những phẩm 
chât đó có thái độ tận tâm đôi với lao 
động có ích về mặt xã hội trong lĩnh 
vực đã được lựa chọn, ý thức tiêt kiệm, 
thái độ không khoan nhượng đôi với 
những hiện tượng tham ô và lãng phí tài 
sản xã hội và nhà nước, tôn trọng những 
phẩm chât dân tộc của nhân dân, tôn 
trọng các quyển và lợi ích hợp pháp của 
người khác, cha mẹ chăm lo giáo dục 
con cái và con cái lớn tuổi chăm sóc 
cha mẹ v. v. (xem từ Điều 59 đên Điều 69 
Hiên pháp Liên Xô). Ý nghĩa của yêu 
tô đạo đức trong công tác quản lý và 
kích thích hoạt động lao động là vô cùng 
to lớn. Quan hệ giữa lãnh đạo và bị lãnh 
đạo không những mang nội dung tổ 
chức - hành chính mà còn mang cả nội 
dung đạo đức;.trong điều kiện của chủ 
nghĩa xã hội phát triển tác dụng của nội 
dung đạo đức tăng lên một cách có hệ 
thông. 

Sự kích thích lao động bằng đạo đức 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa không đôi 
lập lại sự kích thích bằng vật chât, mà 
kêt hợp hài hòa với nhau (xem Tác nhân 
kích thích vật chât và tỉnh thần). Hơn 
thê nữa, bản thân việc phân phôi xã 
hội chủ nghĩa theo lao động, với tính 
cách hình thức phân phôi của cải vật 
chât công bằng nhât trong giai đoạn phát 
triển lực lượng sản xuât hiện nay, có một 
ý nghĩa đạo đức to lớn. Vì vậy cho nên 
việc vi phạm nguyên tắc này trong thực 
tê lập tức ảnh hưởng đên bầu không 
khí tâm lý - đạo đức của tập thể lao động, 
đên toàn bộ hệ thông các quan hệ đạo 
đức trong tập thể. Tương ứng với điều 


Đạo đức cộng sản chủ nghĩa Đ 


đó mỗi bước hoàn thiện chê độ trả công 
lao động lại cải thiện một cách đáng kế 
bầu không khí tâm lý - đạo đức trong tập 
thể, và có nghĩa là làm tăng tác dụng kích 
thích của nó đôi với năng suât và chât 
lượng lao động. 

Những tác nhân kích thích đạo đức 
đôi với lao động (tính thần trách nhiệm, 
nghĩa vụ, lương tâm nghề nghiệp, dư 
luận khen chê) thường thông nhât với 
những tác nhân kích thích chính trị -tư 
tưởng (lòng trung thành với sự nghiệp 
cộng sản chủ nghĩa, chủ nghĩa yêu nước 
xã hội chủ nghĩa) và thảm mỹ (ảnh hưởng 
của việc trang trí những nơi làm việc, cảm 
giác về nhịp độ, về vẻ đẹp, về quá trình 
lao động, sự cô gắng của người lao động 
muôn thể hiện lý tưởng thắm mỹ của 
mình trong sản phẩm lao động). Điều 
này chứng minh tẩm quan trọng của 
thái độ tổng hợp đôi với giáo dục. 

Chủ nghĩa xã hội trưởng thành có 
đặc điểm là những yêu tô đạo đức phát 
triển không những trong lao động, mả 
trong cả mọi lĩnh vực sinh hoạt khác 
của con người: trong các quan hệ gia 
đỉnh, trong sinh hoạt, trong giao tiềp bình 
thường. Ngày nay, Đảng cộng sản Liên 
Xô nêu lên một cách cầp bách vần đề cải 
tiên một cách cơ bản công tác tư tưởng 
và giáo dục-chính trị, đặc biệt là giáo 
dục đạo đức, vần đề đầu tranh kiên quyêt 
với những kẻ đôi lập lại đạo đức cộng 
sản chủ nghĩa, nhằm loại trừ những tàn 
dư xâu xa của quá khứ thù địch với chủ 
nghĩa xã hội nhiều khi hãy còn tổn tại 
trong cuộc sông như tệ trục lợi và tệ 
hôi lộ, muồn bòn rút nhiều hơn của xã 
hội mà không đóng góp gì cho xã hội, 
không biêt làm kinh tề và lăng phí, rượu 
chè và càn quây, bệnh quan liêu và thái 
độ thờ ơ với mọi người, vi phạm kỷ luật 
lao động và trật tự xã hội. Trong cuộc 
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đầu tranh chông các hiện tượng này người 
ta sử dụng cả thuyêt phục lẫn bắt buộc, 
cả giáo dục bằng lời lẽ lẫn hiệu lực nghiêm 
ngặt của pháp luật. Trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, xét về cơ sở và nội dung chủ 
yêu, thì đạo đức và pháp luật có những 
nhiệm vụ xã hội hoàn toàn giông nhau. 
Điều đó có nghĩa là các tiêu chuẩn và các 
sự trừng phạt về mặt pháp luật đều có 
những kêt quả giáo dục đạo đức to lớn, 
và việc điều chỉnh môi quan hệ giữa 
người với người về mặt đạo đức lại có 
ảnh hưởng to lớn đên sự tuân thủ của 
con người đôi với các quy định của pháp 
luật. 

Cùng với việc xã hội xã hội chủ nghĩa 
tiêp tục tiên lên chủ nghĩa cộng sản, vai 
trò của đạo đức trong việc giải quyêt 
các vân đề kinh tê và xã hội sẽ tăng lên 
không ngừng. Hàng loạt chức năng mà 
các cơ quan chính trị, pháp luật và hành 
chính -xã hội hiện nay đang thực hiện 
sẽ chuyển sang cho đạo đức. Song hiện 
nay quá trình đó đòi hỏi không phải 
là làm suy yêu mà phải củng cô các cơ 
quan đó, vì hoạt động của chúng là một 
trong những nguồn chủ yêu đề xây dựng 
văn hóa đạo đức của nhân dân, là phương 
tiện quan trọng để nâng cao hiệu quả và 
chât lượng giáo dục đạo đức cho những 
người lao động. 


ĐẦU TRANH CHÍNH TRỊ 

CÚA GIAI CÂẦP CÔNG NHÂN— 
hình thức đầu tranh giai câp cao nhât 
của giai cầp vô sản chồng lại giai cầp 
tư sản để giải phóng xã hội, để thủ tiêu 
chê độ bóc lột tư bắn chủ nghĩa, giành 
các quyền dân chủ và quyển tự do, vì 
hòa bình và độc lập dân tộc. Khác với 
đầu tranh kinh tê của giai câp công nhân 
nhằm cái thiện điều kiện sông và lao 
động và giới hạn ở mục đích thỏa mãn 


những đòi hỏi hàng ngày của người lao 
động về kinh tê và xã hội, đầu tranh chính 
trị là đâu tranh cho những lợi ích căn 
bản của giai cầp vô sản. Từ chỗ quyền 
lợi kinh tê đóng một vai trò quyêt định, 
tuyệt nhiên không thể kềt luận được 
rằng cuộc đâu tranh kinh tê... lại có một 
tầm quan trọng bậc nhât, vì những quyền 
lợi chủ yêu, «quyêt định» của các giai 
câp... chỉ có thể thỏa mãn được bằng 
những cuộc cải biền chính rrị căn bản...» 
(V.I. Lê-nm. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 6, tr. 59). 
Chính bằng con đường đầu tranh chính 
trị mà những lợi ích kinh tề và chính 
trị cơ bản của giai câp vô sản như chuyển 
các tư liệu sản xuât và chính quyền nhà 
nước vào tay giai cầp vô sản, được thỏa 
mãn. 

Đâu tranh chính trị là cuộc đầu tranh 
chung của toàn bộ giai cầp vô sản. Đó 
không phải là cuộc đâu tranh của từng 
tập thể riêng biệt những người lao động 
chồng lại bọn chủ xí nghiệp riêng biệt, mà 
là cuộc đầu tranh của giai cầp công nhân 
chông lại toàn bộ giai cầp bọn tư bản. Nội 
dung chủ yêu của nó là đầu tranh nhằm 
thiêt lập chính quyền của giai cầp vô sản, là 
đầu tranh vì chủ nghĩa xã hội. ‹Chủ 
nghĩa Mác thừa nhận rằng cjí khi nào 
đầu tranh giai câp không những bao 
trùm lĩnh vực chính trị, mà nó còn nắm 
lây cái căn bản nhât trong chính trị: tức 
là việc tổ chức chính quyền nhà nước, 
thì khi đó nó mới là một cuộc đầu tranh 
giai cầp phát triển đẩy đủ, có «quy mô 
toàn dân tộc»» (V. I. Lê-min. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 23, tr. 301 - 302). 

Cuộc đầu tranh giành những lợi ích 
giai câp cơ bán của giai cầp vô sản, giành 
chính quyền có thể tiên hành bằng nh 
phương pháp hòa bình, hợp pháp cũ 


127 


Đâu tranh chính trị của giai cầp công nhân Đ 


như bằng những phương pháp bạo lực, 
có áp dụng những hình thức đầu tranh 
vũ trang (xem Hừnh thức hòa bình và 
không hòa bình quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội; Nội chiên). Một hình thức đặc biệt 
của cuộc đâu tranh này là khởi nghĩa 
vũ trang. 

Nội dung của đầu tranh chính trị cho 
mục tiêu trước mắt của phong trào công 
nhân đã không ngừng được phát triển 
và làm phong phú thêm bằng những hình 
thức và những yêu sách mới. Cuộc đầu 
tranh để bảo vệ và mở rộng các quyển 
dân chủ và quyền tự do mà những người 
lao động đã giành được trong các trận 
đầu tranh kiên trì với tư bản, đẻ đòi công 
nhận các quyền và quyền tự do hoạt động 
của các tổ chức giai cầp của những người 
lao động, chiêm một vị trí đáng kể trong 
cuộc đâu tranh nảy. Trong cuộc đầu 
tranh chính trị, giai câp vô sản và các tổ 
chức giai cầp của nó sử dụng các cuộc 
biểu tình, mít-tinh, thông qua các đơn 
thỉnh cầu, bao vây các cơ quan nhà nước, 
tiên hành các hội nghị toàn quồc, những 
cuộc tuần hành vì hòa bình, các cuộc 
vận động đoàn kêt với các dân tộc là 
nạn nhân của sự xâm lược đê quôc 
chủ nghĩa v. v.. Hình thức phỏ biên của 
đầu tranh chính trị là kêt hợp những 
cuộc bãi công với những cuộc tuần hành 
và mít-tinh. Bât châp những lời quả 
quyềt của bộ máy tuyên truyền của giai 
câầp tư sản và bọn cải lương, bãi công 
chính trị vẫn là vũ khí có hiệu quả và phổ 
biên của giai cầp vô sản. 

Đứng ở hàng đầu trong cuộc đầu tranh 
chính trị của giai cầp vô sản chông các tổ 
chức độc quyền, vì dân chủ và chủ nghĩa 
xã hội là các đảng mác-xít- lê-nin-nít— 
những đảng đóng vai trò lãnh đạo trong 
những cuộc biểu tình của giai cầp vô sản 
đòi thỏa mãn các yêu sách chính trị. Cuộc 


đầu tranh của những đáng này là hình 
thức cao nhât, là «biểu hiện hoàn chỉnh, 
đầy đủ và rõ rệt nhât của cuộc đâu tranh 
chính trị của các giai câầp...» (V. I. Lê- 
nỉn. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, (. l2, tr. 164). 
Những hình thức đâu tranh chính trị 
như tham gia vào các cuộc vận động bầu 
cử, hoạt động của các đại biểu của những 
người lao động trong các nghị viện và 
chính phủ tư sản, trong các cơ quan tự 
quản địa phương tư sản đều gắn liền với 
hoạt động của các chính đảng của giai 
cầp vô sản trong điều kiện hợp pháp (xem 
Hoạt động nghị trường của những người 
cộng sản; Tòa thị chính). Trong tình 
huông không hợp pháp, các đắng cộng 
sản sử dụng những hình thức và phương 
pháp đặc biệt của công tác chính trị trong 
quần chúng. 

Trong điều kiện cuộc rồng khửng hoáng 
của chủ nghĩa tư bản ngày càng sâu sắc 
và cuộc đâu tranh giai cầp của những 
người lao động ngày càng lớn mạnh, thì 
ngay bản thân cuộc đầu tranh kinh tề 
cũng chính trị hóa. Khi hoạt động điều 
tiêt của nhà nước tư sản ngày cảng thâm 
nhập sâu vào lĩnh vực chính sách kinh 
tê-xã hội (sự điều tiềt của tư bản độc 
quyển nhà nước đôi với tiền lương, 
chính sách (giá cả và thu nhập»), thì 
cuộc đầu tranh đòi thực hiện những yêu 
sách kinh tê cố truyền, nhầt là đòi tăng 
lương, sẽ đưa những người lao động 
đền chỗ đụng độ trực tiềp không những 
với từng tên chủ tư bản, với các tổ chức 
độc quyển, mà còn cả với bản thần nhà 
nước tư bản. Trong những điều kiện như 
vậy thì cả các công đoàn, tức là các tổ 
chức quần chúng của giai cầp công nhàn 
được thành lập để tiền hành đầu tranh 
kinh tề, cũng tham gia đầu tranh chính 
trị. 


128 


Đâu tranh giai cầp dưới chủ nghĩa tư bản 


Lĩnh vực chính trị không chí thu hẹp 
trong các quan hệ giữa các giai câp, mà 
nó còn bao trùm cả các quan hệ giữa 
các dân tộc và các quốc gia. Vì vậy, các 
mục tiêu đôw ranh vì hòa bình, cho giải 
phóng và cho độc lập dân tộc được nêu 
lên trong cuộc đâu tranh chính trị của 
giai cầp vô sản từ khi giai cầp vô sản 
bước lên vũ đài quôc tê. Trong Tuyên 
ngôn thành lập của Quốc :ê J, Mác đã 
tuyên bô là giai câp công nhân nhât thiêt 
phải (dự mình nắm lây những điều bí 
ân của chính trị quôc tê, phải theo dõi 
hoạt động ngoại giao của các chính phủ 
nước mình và trong trường hợp cần 
thiệt thì chông lại nó bằng mọi phương 
tiện có trong tay...» (C. Mác và Ph. Ẩng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. l6, tr. I]). 
Đâu tranh chính trị trở nên đặc biệt 
cần thiêt và đồng thời có hiệu-quả trong 
giai đoạn phát triển của thê giới hiện 
nay, một giai đoạn có đặc điểm tiêu biểu 
là sự biền đổi sâu sắc về so sánh lực 
lượng trên thê giới có lợi cho chủ nghĩa 
xã hội, là cuộc đâu tranh triệt để của 
các nước xã hội chủ nghĩa cho sự hợp 
tác bình đẳng và cho an ninh của các 
dân tộc. 


ĐẦU TRANH GIAI CÂP 

DƯỚI CHỦ NGHĨA TƯ BẢN— 
cuộc đâu tranh của giai câp công nhân, 
cúa quần chúng lao động do giai câp 
công nhân lãnh đạo chông lại sự thông 
trị về kinh tê và chính trị của giai câp 
tư sán. Dựa vào việc nghiên cứu sâu sắc 
những quy luật của phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa, tống kêt những 
bài học đâu tranh đầu tiên của giai cầp 
công nhân chông giai cầp tư sắn, C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen đã vạch ra bản chât 
và nhiệm vụ của đầu tranh giai cầp, những 
nguyên nhân dẫn tới đầu tranh giai câầp, 


điểu kiện và triển vọng phát triển của 
cuộc đầu tranh đó. Hai ông đã chỉ cho 
thây rằng tính tât yêu của cuộc đầu tranh 
này bắt nguồn từ sự đôi lập căn bản về 
tình cảnh kính tê- chính trị của hai giai 
câp cơ bản của xã hội tư sắn là giai câp 
tư sản và giai cầp vô sản, sự đôi lập do 
những quan hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa 
gây ra. Chú nghĩa rư bán là hình thải 
kinh tê-xã hội đôi kháng cuôi cùng và 
do đó cuộc đầu tranh không khoan 
nhượng của nhân dân lao động chông 
sự thông trị của giai câp tư sản không 
chỉ dẫn đên chỗ thủ tiêu hình thức sản 
xuât tư bản chú nghĩa, mà còn dân tới 
chỗ tạo ra những điểu kiện để xóa bỏ 
hoàn toàn các giai cầp và cuộc đầu tranh 
giai cầp (xem Xóa bỏ những sự khác biệt 
giai câp- xã hội). Mác và Ăng-ghen đã 
coi cuộc đâu tranh của giai cầp vô sản 
chông giai cầp tư sản là hình thức cao 
nhât của phong trào giải phóng của nhân 
đân lao động, coi giai câầp vô sản là người 
lãnh đạo tự nhiên của tât cả những người 
bị áp bức và bị bóc lột. Chỉ có nhờ tham 
gia tích cực cuộc đầu tranh này, giai cầp 
công nhân mới có được ý thức giai cầp. 
tăng cường được tính tỏ chức và tình 
đoàn kêt của mình, mới củng cô được 
sự liên minh của mình với quảng đại 
quần chúng phi vô sản. Đảng mác-xít- 
lê-nin-nít đóng một vai trò to lớn trong 
việc lãnh đạo cuộc đầu tranh giai cầp. 
Cuộc đâu tranh triệt để của nhân dân 
lao động chông sự thông trị của tư bản 
tât yêu dẫn đên cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa và việc thiêt lập chuyên chính 
vô sản. V.I. Lê-nin vạch ra rằng vần 
đề đầu tranh giai cầp là một trong những 
vân đề cơ bản của chủ nghĩa Mác và 
«tách khỏi cuộc đầu tranh giai cầp thì 
chủ nghĩa xã hội chỉ là một câu nói suông 
hay là một ước mơ ngây thơ thôi 
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(V.1. Lê-nm. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 12, 
tr.453). 

Cuộc đầu tranh của các giai câp xâm 
nhập tât cả các mặt của đời sông xã hội 
tư sản: kinh tê, chính trị, tư tưởng, là 
quy luật và động lực phát triển của xã 
hội đó. Nó có ảnh hưởng tích cực tới 
sự phát triển của lực lượng sản xuât. 
«‹...Gần như mọi phát kiên mới— Mác 
nêu lên — đều là kêt quả của những cuộc 
xung đột giữa công nhân và các nhà kinh 
doanh... Sau mỗi một cuộc bãi công mới 
tương đôi lớn thì lại xuât hiện một loại 
máy mới nào đó» (C. Ä⁄ác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 4, tr. 157). 
Việc giành những quyền tự do dân chủ, 
mở rộng những quyền công dân và xã 
hội của nhân dân lao động cũng được 
thực hiện phần lớn nhờ cuộc đâu tranh 
giai câầp của giai câp vô sản. Trong điều 
kiện của cuộc rổng khúng hoảng của chủ 
nghĩa rư' bắn, của sự phát triên của cách 
mạng khoa học-kỹ thuật, những mâu 
thuẫn giữa khả năng phi thường do tiên 
bộ khoa học -kỹ thuật mở ra và những 
trở ngại mà chủ nghĩa tư bản gây ra trên 
bước đường sử dụng những khá năng 
đó vì lợi ích của xã hội, những mâu thuẫn 
giữa tính chât xã hội của nền sản xuât 
hiện đại và tính chât độc quyền nhà nước 
cúa việc điều tiêt sản xuât, ngày càng trở 
nên đặc biệt gay gắt. Kêt quả là cái vực 
thẳm ngăn cách giữa lợi ích của tuyệt 
đại đa sô dân tộc với lợi ích của bọn đầu 
số tài chính ngày càng sâu thêm. Sản xuât 
bị thu hẹp dữ dội, thât nghiệp và nạn lạm 
phát tăng lên nhiều, điều đó chứng tỏ 
bọn tư bản đang tăng cường sức ép đôi 
với mức sông, đôi với quyền dân chủ, 
tự do của người lao động. Cuộc đầu 
tranh của giai cầp công nhân gay gắt hơn, 
trở thành cuộc đâu tranh có tính quần 
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chúng, có tổ chức và có mục đích rõ ràng, 
cơ sở xã hội của nó được mở rộng, các 
hình thức đầu tranh trở nên đa dạng hơn. 
Do những sự khác biệt về tình hình trong 
và ngoài nước, về mức độ sâu sắc của 
những mâu thuẫn xã hội, về tính tổ chức 
và sự đoàn kêt về chính trị của giai câp 
công nhân nên cuộc đâu tranh giai câp 
ở những nước khác nhau phát triển không 
đều nhau. Song tât cá các nước tư bản 
chủ nghĩa, không có ngoại lệ, đều là vũ 
đài của các trận đâu tranh giai câp. Trong 
những thập kỷ gần đây, đâu tranh bãi 
công, với sự tham gia của những tầng 
lớp nhân dân lao động khác nhau, đã lên 
cao chưa từng thây. Chỉ riêng các nước 
tư bản chủ nghĩa công nghiệp phát triển, 
năm 1977 đã có tới gần 50 triệu người 
tham gia các cuộc bãi công và những 
cuộc đâu tranh kinh tê và chính trị có 
tính quần chúng khác. Hệ hông xã hội 
chủ nghĩa thê giới có ảnh hưởng to lớn 
tới cao trào của cuộc đầu tranh giai câầp 
ở các nước tư bản. Do kêt quả của cuộc 
đâu tranh ngoan cường, giai cầp công 
nhân ở các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển đã đạt được một mức nhât định 
trong việc nâng cao tiền lương, rút ngắn 
độ đài của tuần lao động, áp dụng chê độ 
nghỉ phép có lương, mở rộng chê độ bác 
đảm về mặt xã hội v. v., trong lĩnh vực 
chính trị được cử đại biểu của mình vào 
các cơ quan tự quản địa phương và vào 
nghị viện. Đặc điểm của cuộc đầu tranh 
giai câp trong giai đoạn hiện nay là việc 
tiệp tục phát triển mạnh mẽ phong trào 
bãi công, là sự gắn bó chặt chẽ của đầu 
tranh kinh tê (xem Đâu tranh kinh tê của 
giai câp công nhân) với đầu tranh chính 
trị (xem Đãu tranh chính trị của giai câp 
công nhân), thể hiện trong việc mở rộng 
phạm vi những yêu sách về kinh tê-xã 
hội, bao gồm cá những yêu sách đòi 
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quôc hữu hóa một cách dân chủ những 
ngành công nghiệp chủ chôt, thiêt lập 
sự kiểm soát của công đoàn đôi với hoạt 
động của các xí nghiệp v. v.. Trong điều 
kiện hiện nay, cuộc đâu tranh giai câp 
của giai cầp vô sản hướng vào việc liên 
minh với tât cả những lực lượng dân chủ 
đế hạn chê quyển lực vô hạn của bọn 
độc quyền trong lĩnh vực kinh tê và thực 
hiện những cải cách chính trị và kinh tê 
nhằm tạo ra những tiền để thuận lợi 
nhât cho cuộc đâu tranh vì chủ nghĩa xã 
hội. Nhân dân lao động đang đầu tranh 
để bảo vệ những quyền dân chủ và những 
quyển tự do, chông chạy đua vũ trang, 
chồng quân phiệt hóa, vì hòa bình, chông 
việc thiêt lập các chê độ độc tải, ủng hộ 
phong trào giải phóng dân tộc, chông 
lại hành động xâm lược của chủ nghĩa 
đê quôc. Những môi quan hệ quôc tê 
và tình đoàn kêt của nhân dân lao động 
trong cuộc đâu tranh chông bọn độc 
quyền quôc tê được tăng cường. Bãi 
công ở các xí nghiệp của các tô hợp liên 
quôc gia, nơi có những người lao động 
của hàng loạt nước khác nhau đang cùng 
làm việc, đã trở thành một hình thức đầu 
tranh quan trọng chông lại chủ nghĩa 
tư bản độc quyền. Đóng một vai trò quan 
trọng trong việc vạch trần bản chât phản 
dân chủ của chính quyển của bọn độc 
quyền là hoạt động nghị trường của những 
người cộng sản kêt hợp với các cuộc đầu 
tranh quần chúng có tổ chức của nhân 
dân lao động để bảo vệ các quyển dân 
chủ và các quyển tự đo. 

Trong quá trình của cuộc đâu tranh 
giai cầp, sự thông nhât hành động của giai 
câp công nhân, các tô chức công đoàn 
và các đảng chính trị của nó ngày càng 
được củng cô. Trong cuộc đầu tranh 
chông ách áp bức của bọn độc quyền, sức 
mạnh và uy tín của giai cầp công nhân, 


vai trò tiên phong của nó trong việc báo 
vệ lợi ích của nhân dân lao động, lợi ích 
chân chính của dân tộc, được tăng lên. 
Một mặt trận chông độc quyền rộng rãi 
đang được hình thành. Tính chât gay 
gắt của cuộc đâu tranh giai câp trong 
điều kiện hiện nay đã vạch trần những 
luận điệu của giai câp tư sản, bọn cải 
lương và bọn xét lại khẳng định rằng 
trong điều kiện chủ nghĩa tư bản những 
mâu thuẫn xã hội sẽ bị xóa đi, chủ nghĩa 
tư bản sẽ chuyển thành một xã hội qhòa 
bình giai câp» và «thịnh vượng chung›. 


ĐẦU TRANH GIAI CÂP TRONG 
THÒI KỲ QUÁ ĐỘ TỪ CHỦ 
NGHĨA TƯ BẢN LÊN CHỦ NGHĨA 
XÃ HỘI — 

cuộc đầu tranh giữa một bên là giai cầp 
công nhân, liên minh với quần chúng 
lao động không vô sản được giai cầp công 
nhân lãnh đạo, đã giành được chính quyền 
nhà nước, và một bên là các giai cầp bóc 
lột phản động vừa bị lật đỗ và được 
giai câp tư sản quôc tê ủng hộ. Trong 
cuộc đâu tranh này giai câp công nhân 
chủ trương xóa bỏ các giai câp bóc lột, cải 
tạo xã hội bằng cách mạng và bảo đảm 
thắng lợi cho chủ nghĩa xã hội. 

Đâu tranh giai cầp là quy luật chung 
của bước quá độ của các nước khác nhau 
chuyển lên chủ nghĩa xã hội. Nó là tât yêu 
bởi vì việc giai cầp vô sản giành được 
chính quyền không có nghĩa là cùng một 
lúc đã xóa bỏ được ngay các giai cầp có 
những lợi ích trái ngược nhau hoặc thậm 
chí có những lợi ích đôi kháng nhau. 
Trong điều kiện của /hời kỳ quá độ từ 
chủ nghĩa tư: bản lên chủ nghĩa xã hội, các 
giai cầp bóc lột tuy đã bị lật đổ nhưng vẫn 
còn tồn tại trong một thời gian tương 
đôi dài và phản kháng quyêt liệt chính 
quyền mới là chính quyền đã kêt liều sự 
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thông trị về chính trị của chúng và động 
chạm tới cái thiêng liêng nhât đôi với 
chúng là chề độ tư hữu. 

Kinh nghiệm lịch sử cho thây rằng 
các giai cầp bóc lột khi bị mât chính quyển 
rồi vẫn còn giữ được những địa vị kinh 
tê và xã hội nhât định. Chúng có phương 
tiện vật chât lớn, có tri thức và kinh 
nghiệm tổ chức sản xuât và quản lý, có 
quan hệ rộng rãi với các chuyên gia của bộ 
máy kinh tê, dân sự, quân sự cũ, và với 
cả tư bản quôc tê. Trong nước, giai cầp 
tư sản đã bị lật đổ dựa vào nền sản xuât 
hàng hóa nhỏ là nền sản xuât thường 
xuyên đẻ ra chủ nghĩa tư bản, lợi dụng 
sự dao động của giai cầp nông dân và 
của các tầng lớp trung gian khác nhau. 
Tât cả những điều đó nuôi dưỡng ở chúng 
hy vọng phục hồi chề độ cũ, và những 
hy vọng đó lại biên thành những mưu 
toan việc phục hồi. Bởi vậy, việc thiêt 
lập chính quyền của giai cầp vô sản không 
có nghĩa là châm dứt đầu tranh giai cầp, 
mà là sự tiêp tục đầu tranh giai cầp trong 
những điều kiện mới, theo những hình 
thức và phương thức mới (xem Chuyên 
chính vô sản). 

Trong điều kiện chuyên chính vô sản, 
nhà nước vô sắn với tầt cả các cơ quan 
cưỡng bức, quản lý và giáo dục của nó 
là công cụ chủ yêu của giai cầp công nhân 
trong cuộc đầu tranh chồng lại các thê 
lực và tập tục của chê độ cũ. Các hình thức 
đầu tranh giai cầp của giai cầp vô sản 
phục tùng những nhiệm vụ thiềt lập, bảo 
vệ và phát triển chề độ xã hội mới và bao 
gồm không chỉ những biện pháp cưỡng 
bức mà cả những phương thức như «sử 
dụng» giai cầp tư sản, có nghĩa là thu hút 
các đại biểu của giai cầp tư sản để làm 
việc trong nền kinh tề quôồc dân và trong 
những lĩnh vực khác của đời sông xã hội 
vì lợi ích của công cuộc xây dựng chủ 
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nghĩa xã hội (xem V.I. Lá-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 39, tr. 298 - 300). 

Chưa bao giờ có và hiện nay không 
có một nước nào thực hiện bước quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội mà lại không gặp 
phải sự chông đôi của bọn bóc lột và 
không cần phải trần áp đôi với chúng. 
Nhưng tính chât chồng đôi của các giai 
câp đã bị lật đổ trong những điểu kiện 
khác nhau lại hoàn toàn không giồng 
nhau và nó tùy thuộc vào so sánh lực 
lượng giữa cách mạng và phản cách 
mạng, trước hêt là ở trong nước và cả 
trên phạm vi quôc tê. Nều so sánh lực 
lượng đó chuyển biên theo hướng khiền 
bọn phản cách mạng trong nước và quồc 
tề có khả năng sử dụng biện pháp quân 
sự cực kỳ ác liệt để phản công cuộc cách 
mạng đã chiên thắng thì chúng sẽ sử dụng 
cả khả năng đó, tổ chức cuộc bạo động 
phản cách mạng, triển khai cuộc nội 
chiền, gây ra sự can thiệp của nước ngoài 
V. V.. 

Giai cầp công nhân khi tiền hành công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội không 
mong muôn đưa cuộc đầu tranh giai cầp 
tới tột đỉnh, tới những hình thức vũ trang. 
Kinh nghiệm cho thầy rằng trong khi 
mà cơ sở xã hội của cuộc cách mạng xã 
hội chủ nghĩa được mở rộng và lực lượng 
phản động nhầt ở trong nước bị cô lập 
mạnh mẽ hơn, còn trên vũ đài thề giới 
so sánh lực lượng giai cầp thay đổi có 
lợi cho chủ nghĩa xã hội, thì bộ phận 
ngày càng lớn của giai cầp tư sắn do đánh 
giá một cách thực tề tình hình hiểu rõ 
sự tuyệt vọng và sự nguy khồn đồi với 
mình nều sử dụng hình thức công khai 
và nhầt là hình thức vũ trang để chồng 
lại chính quyển của giai cầp công nhân. 
Đó là xu hướng chung, nhưng đương 
nhiên nó cũng không loại trừ những 
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biểu hiện của những hình thức đầu tranh 
giai cầp quyềt liệt nhầt của giai cầp vô sản 
trong những điều kiện hiện nay. 

Biểu thị sự mềm dẻo và thải độ có phân 
biệt đồi với các tầng lớp, các nhóm khác 
nhau của giai cầp tư sản đã bị lật đỏ. giai 
cầp công nhân kềt hợp. như V.I. Lê- 
nin đã dạy. nhừng biện pháp ‹dtrừng trị 
thẳng tay bọn tư bản không văn minh, 
..Với những biện pháp thỏa hiệp hoặc 
chuộc lại đồi với những nhà tư bản văn 
minh» có thẻ «chuyển lên chủ nghĩa xã 
hội một cách văn minh, có tổ chức, theo 
điều kiện chuộc lại» (E. ï. Lm. Toàn 
tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bản Tiền bộ. 
Mát-xcơ-va, t. 36, tr. 374-375). Trong 
điều kiện lịch sử cụ thể của Liên Xô. toàn 
bộ hoặc gần như toàn bộ giai cầp tư sản 
không có một chút biểu hiện sẵn sàng 
thỏa hiệp với chính quyền mới, chúng 
kiên quyềt và ngoan cồ chồng lại chính 
quyền mới. Điều đỏ gây trở ngại nghiêm 
trọng cho việc (sử dụng» giai cầp tư sản. 
Đồng thời ở đây. một vần để nổi lên 
rõ rệt là việc chính quyển của giai cầp 
vô sản lôi cuồn và cải tạo lớp trí thức tư 
sản. Ở các nước dân chủ nhân dân, khả 
năng «sử dụng» giai cầp tư sản lớn hơn 
nhiều, cho nên ở đầy đã áp dụng rộng 
rãi hơn những hình thức đa dạng của 
chú nghĩa tư: bản nhà nước, những phương 
pháp lôi cuôn và cái tạo những đại biểu 
của giai cầp tư sản và trí thức tư sản vì 
lợi ích của công cuộc cải tạo xã hội chủ 
nghĩa một cách tương đồi hòa bình đôi 
với công thương nghiệp tư bản chủ nghĩa. 
Khi giai cầp vô sản, đứng đầu một mặt 
trận hủng mạnh chồng độc quyền, giành 
được chính quyền thì có thể mở rộng 
được những khả năng đó. 

Trong thời kỷ quá độ từ chú nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội, giai cầp vô 
sắn buộc phải tiền hành đầu tranh giai 


cầp không chỉ trực tiềp chồng các giai 
cầp bóc lột, giải quyềt vần đề qai thắng 
ai có lợi cho chủ nghĩa xã hội. mà còn 
chồng lại ảnh hưởng tư tưởng-chính 
trị của giai cầp tư sản đồi với quần chúng 
lao động không vỏ sản. trung gian, đẻ 
cô lập đền mức tồi đa những lực lượng 
phản động đã bị lật đổ. để củng cồ vai 
trò lãnh đạo của giai cầp công nhần và 
đảng mác-xit - lề-nin-nit của giai cầp công 
nhân. Sự tác động chỉ đạo và có hệ thồng 
của giai cầp vô sản đồi với toàn thể quần 
chủng lao động được Lè-nin coi là một 
hình thức đầu tranh giai cầp đặc biệt 
của giai cầp vô sản, là «sự khắc phục 
một sự phản kháng nào đó. thật ra hoàn 
toàn khác hẳn và là sự khắc phục thuộc 
một loại hoàn toàn khác hẳn...» (Ƒ. 7. Lẻ 
nừi. Toàn tập. tiềng Việt. Nhà xuầt bản 
Tiền bộ. Mát-xcơ-va. t. 39. tr. S14). Do 
đó cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp 
vô sản là nhằm đảm bảo sự liên minh 
vững chắc của giai cầp công nhân với 
quần chúng lao động không vỏ sản, không 
để cho họ bị giai cầp tư sản phản động 
không chề. 

Cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp 
vô sản trong thời kỳ quá độ hưởng cả 
vào việc cải tạo xã hội chủ nghĩa và loại 
bỏ những tàn dư của quả khứ trong Ỷ 
thức và hành vi của con người, kể cả 
những đại biểu của bản thân giai cầp 
công nhân. Trọng tâm của cuộc đầu tranh 
đó là cuộc đầu tranh cho việc giáo dục 
ký luật mới, tính tổ chức và thải độ cộng 
sản chủ nghĩa đồi với lao động. 

Trong điều kiện xây dựng thành công 
chủ nghĩa xã hội, xu hướng phát triển 
chung của cuộc đầu tranh giai cầp của 
giai cầp vô sản là củng cồ vị tri của các 
lực lượng xã hội chủ nghĩa và làm suy 
yêu sự chồng đôi của những tàn dư của - 
các giai cầp thù địch. 
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ĐẦU TRANH 
GIỮA HAI HỆ THÔNG XÃ HỘI— 


là cuộc đâu tranh giai câầp giữa hai hệ 
thông xã hội đôi lập trên thê giới: xã 
hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa, là 
biểu hiện của mâu thuẫn cơ bản trong 
thời đại ngày nay. Cơ sở của cuộc đầu 
tranh này là sự đôi lập sở hữu công cộng 
với sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuât 
và sự khác nhau cơ bản nảy sinh ra từ 
đó trong việc tổ chức đời sông xã hội 
dưới chê độ xã hội chủ nghĩa và chê độ 
tư bản chủ nghĩa, điều này loại trừ sự 
dung hòa của chúng — cái gọi là sự chội 
tụ» của hai hệ thông (xem «Hội f» 
{ Thuyê: j), tuy rằng trong cùng một quá 
trình lịch sứ giữa hai hệ thông vẫn có sự 
tác động lẫn nhau và ảnh hưởng lẫn nhau. 

Biện chứng của cuộc đâu tranh giữa 
hai hệ thông xã hội có ảnh hưởng quyêt 
định đên toàn bộ hệ thông chủ nghĩa xã 
hội thê giới và hệ thông chủ nghĩa tư bản 
thê giới. Những trận tuyên đâu tranh 
hiện nay chạy qua khắp mọi miền trên 
hành tỉnh, xuyên qua những môi liên 
hệ kinh tê trên thê giới, những quan hệ 
chính trị, tư tưởng, văn hóa của các dân 
tộc, ảnh hưởng đên ý thức và thê giới 
tỉnh thần của con người hiện nay, đên 
những mục đích và giá trị của cuộc sông 
của con người hiện nay. 

Cuộc đầu tranh giữa hai hệ thông xã hội 
đang diễn ra trong các lĩnh vực cơ bản sau 
đây: chính trị, kinh tê, tư tưởng. Trong 
lĩnh vực chính trị, chủ nghĩa xã hội đặt 
ra cho mình nhiệm vụ là phải tích cực tác 
động đền việc giải quyêt các vần đề quôc 
tê bằng con đường hòa bình (xem Càng 
tổn tại hòa bùnh giữa các nước có chê độ 
xã hội khác nhau). Chủ nghĩa xã hội đem 
chính sách hòa bình và hữu nghị giữa 
các dân tộc, bình đẳng và tôn trọng chủ 


quyển của các dân tộc và các quôc gia, 
đôi lập lại chính sách dùng bạo lực, chiên 
tranh và áp bức dân tộc bắt nguồn từ 
chính bản chât của chủ nghĩa tư bản. 
Chính vì thê chính sách đôi ngoại của 
Liên Xô bao giờ cũng là một chính sách 
có tính giai cầp, có tính thần quôc tê 
chủ nghĩa sâu sắc đôi với các đội ngũ 
khác trong phong trào cách mạng thê 
giới. Đảm bảo một nền hòa bình vững 
chắc, bảo vệ quyển của dân tộc được 
hưởng độc lập và tiên bộ xã hội — đó là 
những mục tiêu bât di bât dịch của chính 
sách đôi ngoại của Liên Xô. Các nước 
xã hội chủ nghĩa đang tích cực và kiên 
trì đầu tranh để giải quyêt cuộc tranh 
châp giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản không phải trên chiền trường, 
không phải trên các băng tải vũ khí, mà 
trong lĩnh vực lao động hòa bình. Cùng 
với sự lớn lên hùng mạnh của chủ nghĩa 
xã hội, tiêng nói của nó trong chính trị 
thê giới ngày một mạnh thêm, mặt khác 
vị trí của chủ nghĩa đề quôc, lực lượng 
phản động và theo đuôi chiền tranh ngày 
càng suy yêu. Việc thực hiện có hiệu quả 
những cương lĩnh đôi ngoại của các Đại 
hội XXIV, XXV và XXYVI Đảng cộng 
sản Liên Xô đã tạo nên tiền để quan trọng 
nhằm đưa cuộc đầu tranh giữa hai hệ 
thông xã hội vào quỹ đạo hòa bình. Nhưng 
các lực lượng phản động, theo đuổi 
chiên tranh đang tìm mọi cách kìm hãm 
sự nghiệp hòa dịu. Vào đầu những năm 
§0 các lực lượng đó đã gây được một 
sự tổn thât nghiêm trọng cho sự nghiệp 
hòa dịu và cho các cuộc đàm phán theo 
tỉnh thần hòa dịu, đã làm tăng thêm tình 
trạng không ổn định, tình trạng không 
dứt khoát và những nhân tô đôi đầu 
trong cuộc đầu tranh giữa hai hệ thông 
xã hội. Tât cả những điều đó khiên cho 
bầu không khí quôc tê xâu đi một cách 
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rõ ràng và một lần nữa lại làm tăng thêm 
nguy cơ một cuộc xung đột vũ trang thê 
giới giữa hai hệ thông. Các nước trong 
cộng đồng xã hội chủ nghĩa cùng với các 
lực lượng yêu hòa bình lại phải huy động 
tiềm lực của mình đề củng cô hòa bình 
và an ninh chung, để tiềp tục quá trình 
làm dịu tình hình căng thẳng quôc tê. 

Trong cuộc tranh châp mang tính lịch 
sử giữa hai hệ thông xã hội, đầu tranh 
kinh tê giữ một vai trò quan trọng (xem 
Thỉ dua kinh tê giữa hai hệ thông). Các 
nước xã hội chủ nghĩa đã ảnh hưởng đền 
những người lao động các nước khác 
bằng kinh nghiệm về kinh tề-xã hội và 
tầm gương của mình. Việc củng cô và 
tiếp tục phát triển cơ sở vật chât- kỹ 
thuật của chủ nghĩa xã hội, việc nâng cao 
hiệu quả sản xuât xã hội là nhằm mục 
đích làm đền mức tôi đa những gì có thể 
làm được trong công tác xây dựng kinh 
tê ở mỗi nước xã hội chủ nghĩa để bằng 
thực tê chỉ rõ ý nghĩa của chủ nghĩa xã 
hội đôi với đông đảo quần chúng nhân 
dân. Sự giúp đỡ về kinh tê cho các nwớe 
đang phát triển trờ thành một bộ phận 
quan trọng trong cuộc đầu tranh giữa 
hai hệ thông. Sức mạnh nêu gương ở 
đây quyêt định kêt cục của cuộc đầu 
tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
tư bản, ảnh hưởng trên một mức độ nhât 
định đền những con đường phát triển 
sau này của các dân tộc được giúp đỡ, 
đền sự định hướng của họ (xem Con 
đường phát triển không tư: bản chủ nghĩa). 
Hơn nữa, chủ nghĩa xã hội có một loạt 
ưu thê như: kinh nghiệm giải quyêt 
một cách có hiệu quả những vần để xã 
hội mà những quôc gia còn non trẻ gặp 
phải, không tham gia bóc lột thuộc địa, 
không tham gia sự trao đổi không ngang 
giá v. v.. 

Phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa 


tư bản cảng bị thu hẹp lại thì cuộc đầu 
tranh giữa hai hệ thông trong lĩnh vực 
đời sông tỉnh thần, tư tưởng càng trở 
nên phức tạp và rộng khắp hơn (xem Đâu 
tranh tư: tướng). Giai cầp tư sản đặt 
nhiều hy vọng vào sự tan rã từ bên trong 
của chủ nghĩa xã hội, vảo cái gọi là «sự 
xói mòn» của các lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa. Chúng coi hệ tư tưởng như một 
thứ siêu vũ khí có thể xâm nhập rộng khắp 
nhờ sự phát triển các phương tiện thông 
tin và các phương thức tuyên truyền 
tư tưởng, nhờ việc mở rộng những sự 
tiêp xúc giữa hai hệ thông xã hội. Đồng 
thời chúng vận dụng cả tính khách quan 
giả của thông tin linh hoạt và được chọn 
lọc khéo léo về những sự kiện trên thề 
giới và lợi dụng cả những khó khăn trong 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
một sô nhu cầu chưa được thỏa mãn 
của con người, tình trạng thiều kinh 
nghiệm chính trị của thanh niên. Từ đầu 
những năm 80, chúng triển khai một cuộc 
chiên tranh tâm lý với quy mô và mức 
độ cuồng điên chưa từng thầy chồng 
lại Liên Xô, chông lại các nước xã hội chủ 
nghĩa. Hiện đang diễn ra cuộc đầu tranh 
gay gắt chưa từng có trong suôt thời kỳ 
sau chiền tranh giữa hai hệ thông thề giới, 
hai đường lôi chính trị ——chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa đề quôc: cuộc đầu tranh 
giành khôi óc và con tim của hàng tỷ 
người trên hành tỉnh, giành thê giới quan 
và những phương hướng xã hội -giai 
cầp của họ. Tương lai của loài người tùy 
thuộc khá nhiều vào kêt cục của cuộc 
đầu tranh tư tưởng này. Các giới đề quồc 
phản động dùng những thủ đoạn cchiền 
tranh tâm lý» khác nhau — phao tin nhắm, 
tung chuyện bịa đặt, vu cáo, đưa ra khẩu 
hiệu (tự do trao đổi thông tin và tư 
tưởng», cô giảnh quyển can thiệp vào 
công việc nội bộ của các nước xã hội 
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chủ nghĩa. Các nước xã hội chủ nghĩa 
không bao giờ đồng nhât cuộc đầu tranh 
tư tưởng với những thủ thuật tư tưởng 
tùy tiện, càng không đồng nhât với «chiên 
tranh lạnh». Họ tiên hành cuộc đâu tranh 
tần công chông lại hệ tư tưởng tư sản, 
bảo vệ chân lý khách quan, học thuyêt 
về những quy luật phát triển của xã hội. 

Chủ nghĩa tư bản là một xã hội không 
có tương lai. Nền kinh tê của nó bị khủng 
hoảng liên tục, giá cả hàng tiêu dùng 
không ngừng tăng lên, nạn lạm phát 
và thầt nghiệp hàng loạt cũng tăng lên. 
Sự khủng hoảng của nến dân chủ tư sản, 
những âm mưu tội lỗi của các nhà cầm 
quyển, sự phát triển mang tính kỷ lục 
của tội ác và khủng bồ,—tât cả những 
điều đó tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh 
nêu rõ những điều kiện chung cho sự tồn 
tại của con người trong thê giới tư sản 
đang ngày càng xâu đi. Những khuôn 
khổ của chủ nghĩa tư bản ngày càng trở 
nên chật hẹp đôi với cuộc cách mạng khoa 
học-kỹ thuật đang phát triển. Tât cả 
những cái này không thể không làm tăng 
thêm trong đông đảo quần chúng lao động 
tư tướng chồng độc quyền, chồng đề quôc. 

Trong cuộc đầu tranh lịch sử giữa hai 
hệ thông, chủ nghĩa xã hội đã liên tục 
giành được thắng lợi, so sánh lực lượng 
trên thê giới đang thay đổi có lợi cho 
chủ nghĩa xã hội. Tỷ trọng của nó trong 
sắn lượng công nghiệp thê giới tăng 
lên mầy lần so với giai đoạn trước chiên 
tranh thê giới thứ hai và đang tiêp tục 
tăng lên. Các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tê là một nhóm các nước 
đang phát triển một cách năng động nhâầt 
trên thê giới (xem Cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thề giới). Nhịp độ phát triển kinh 
tÊ của các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tê trong những năm 1970- 
1980 cao gâầp đôi so với các nước tư bản 
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phát triển. Các nước xã hội chủ nghĩa 
tỏ rõ tính ốn định của sắn xuât, tính hiệu 
quả đang tăng lên của việc quản lý sản 
xuât và quản lý tầt cả những quá trình 
xã hội. các nước thuộc cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa thề giới mức sồng của 
nhân dân, trình độ văn hóa của những 
người lao động được nâng lên một cách 
vững vàng. Tât cả những cái đó đã tạo 
ra những điểu kiện thuận lợi cho sự phát 
triển toàn diện của cá nhân, cho việc 
thiêt lập và hoàn thiện lồi sông mới của 
con người (xem Lôi sông xã hội chú 
nghĩa). Chủ nghĩa xã hội có ảnh hưởng 
giáo dục rât lớn đôi với con người, dần 
dần giải phóng họ khỏi chủ nghĩa cá 
nhân, tính ích kỷ, tham lam, chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc—những thói xâu 
không thể khắc phục được của những 
hình thái xã hội đôi kháng. Những thành 
tựu của chủ nghĩa xã hội là kêt quả của 
lao động khẩn trương và tỉnh thần anh 
hùng của nhân dân. Muôn thực hiện 
những ưu thê của chủ nghĩa xã hội với 
tính cách là một hệ thông xã hội thì cẩn 
phải khác phục cả một loạt những mâu 
thuẫn không đôi kháng trong lòng các 
nước xã hội chủ nghĩa cũng như trong 
toàn bộ hệ thông xã hội chủ nghĩa thề 
giới (xem Hệ thông xã hội chú nghĩa thề 
giới). Về mặt này còn cần phải làm nhiều. 
Nhưng ngay cả bây giờ chú nghĩa xã hội 
hiện thực cũng đã chầm dứt hiện tượng 
tự phát về kinh tê, nạn thầt nghiệp, cảnh 
bóc lột và đói khổ. Ở' đây đảm bảo cho 
sự tiền bộ ngày càng đẩy đủ của xã hội 
về mặt xã hội và đạo đức, con người mới 
đã được hình thành, những môi quan 
hệ tập thể chủ nghĩa giữa những người 
thuộc các dân tộc khác nhau và các nước 
khác nhau đã được xác lập. Những thành 
tựu này tỏ rõ tính ưu việt hiển nhiên của 
chủ nghĩa xã hội với tính cách là một 
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hệ thông xã hội, gây niềm tin tưởng vững 
chắc vào sự tât thắng của chủ nghĩa xã 
hội ở khắp mọi nơi. 


ĐẦU TRANH KINH TÊ 
CỦA GIAI CÂẦP CÔNG NHÂN 
đầu tranh giai câp của công nhân chông 
giai câp tư sản nhằm cải thiện điều kiện 
sông và lao động. Khác với đâu tranh 
chính trị của giai câp công nhân nhằm mục 
đích thủ tiêu chê độ bóc lột tư bản chủ 
nghĩa, đầu tranh kinh tê chỉ giới hạn ở 
nhiệm vụ thỏa mãn các nhu cầu kinh tê- 
xã hội hàng ngày của quần chúng lao động 
trong khuôn khổ chê độ hiện hành. 
Cuộc đầu tranh của giai cầp công nhân 
cho những lợi ích trực tiêp của mình 
đã xuât hiện từ lúc chủ nghĩa tư bản ra 
đời; ở giai đoạn đầu; cuộc đâu tranh 
ây là vũ đài chính của cuộc xung đột 
giữa lao động và tư bản. Giai câp tư sản 
vâp phải sự kháng cự ngày càng tăng 
của nhân dân lao động thì đồng thời tư 
bản cũng tiên hành bóc lột lao động dưới 
những hình thức ngày càng được ngụy 
trang hơn, kêt hợp với sách lược nhượng 
bộ tạm thời. Nêu trong thời kỳ chủ 
nghĩa tư bản trước độc quyển, việc tăng 
cường bóc lột đạt được chủ yêu bằng 
cách hạ thâầp tiền lương và tăng độ dài 
ngày lao động, thì ngày nay tư bản độc 
quyền lại đưa lên hàng đầu việc tăng 
cường độ lao động và giám các chi phí 
xã hội đi đôi với việc không ngừng tăng 
giá. Ngày nay đầu tranh kinh tê hướng 
vào việc đạt cho được những mục tiêu 
cơ bản sau đây: tăng lương sở dĩ cần 
phải tăng lương vì giá sinh hoạt không 
ngừng tăng lên, và cũng vì nhu cầu của 
giai cầp công nhân tăng lên trong điều 
kiện cường độ lao động ngày càng tăng 
và các nhu cầu kinh tê-xã hội của xã 
hội ngày một tăng; giám độ dài của tuần 


lao động mà không giảm lương và tăng 
sô ngày nghỉ phép được trả tiền — điều 
này sở dĩ cần thiêt trước hêt là vì người 
lao động bị quá căng thẳng trong sản 
xuât; mở rộng những biện pháp bảo 
đảm khỏi bị thât nghiệp và sa thải— 
nguyên nhân dẫn đên sự cần thiêt phải 
đạt được mục tiêu này là tình hình kinh 
t8 thường xuyên suy sụp, nền công nghiệp 
được cải tổ lại về cơ câu, sự /“ động hóa, 
những điều đó làm cho khôi người thât 
nghiệp tăng lên mạnh mẽ và luôn luôn 
tạo nên bầu không khí không tin tưởng 
ở ngày mai; thủ tiêu chề độ phân biệt đôi 
xử trong việc trả công cho lao động của 
phụ nữ và thanh niên, mà hai tầng lớp 
này chiêm gần 50% lực lượng lao động; 
cải thiện công tác bảo hộ lao động để 
bảo vệ cho những người lao động chông 
lại các phương pháp lao động kiệt sức, 
chông lại tình trạng chân thương do 
nghề nghiệp và bệnh tật do nghề nghiệp; 
mở rộng việc dạy nghề cho thanh niên 
cũng như cho những người lao động 
nào cẩn thay đổi nghề nghiệp; cải tiên 
công tác bảo hiểm xã hội và bảo đảm xã 
hội bằng cách nâng cao tiền hưu trí, hạ 
thâp tuổi về hưu và nâng mức trợ cầp 
thât nghiệp, trợ câầp bệnh tật v. v., áp 
dụng rộng rãi chê độ bảo hiểm đồi với tầt 
cả những người lao động làm thuê và 
quỹ bảo hiểm là do nhà nước và các nhà 
kinh doanh đài thọ. Như vậy, cũng như 
trước đây, cuộc đâu tranh nhằm nâng 
cao tiền lương vẫn là điểm mâu chôt 
trong cuộc đầu tranh hàng ngày của giai 
câp công nhân. Nó diễn ra với một sức 
mạnh mới và nhiều khi vượt khỏi phạm 
vi những sự xung đột trong từng ngành, 
mang tính chầt những cuộc xung đột quy 
mô toàn quôc giữa các công đoàn và 
chính phủ. 

Công cụ phổ biên nhât và có hiệu quả 
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nhầt của cuộc đâu tranh kinh tê vẫn là 
bãi công mà V.I. Lê-nin gọi là «trường 
học chiền đầu» chông lại ách thông trị 
của bọn tư bản (xem E. 7. /ê-mii. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 4, tr. 374). Ngày nay sách 
lược đâu tranh bãi công được hoàn 
thiện. Điều này biểu hiện, chẳng hạn, 
ở chỗ sô lượng các cuộc bãi công của 
quần chúng tăng lên. Những cuộc tổng 
bãi công trở nên ngắn nhưng có quy mô 
lớn, thu hút ngay lập tức cá ngành và 
nêu thât bại thì lại lặp lại. Thông thường 
là các cuộc bãi công kêt hợp với mít- 
tỉnh và tuần hành. Người ta tổ chức ra 
«những ngày đâu tranh», (những tuần 
đầu tranh» v. v.. nhiều nước tư bản 
chủ nghĩa ngày nay các tổ chức công 
nhân đã khá mạnh đên mức nhiều khi 
chỉ cần đe dọa bãi công là có thể buộc 
bọn chủ phải nhượng bộ, không cần đi 
đên đụng độ công khai. Cái gọi là điều 
chỉnh «một cách hòa bình» thông qua hệ 
thông thỏa thuận tập thể tuyệt nhiên 
không chứng tỏ rằng mâu thuẫn giai 
cầp giữa lao động và tư bản đã giảm bớt, 
như bọn tư tưởng gia tư sản và bọn cải 
lương chủ nghĩa cô gắng khẳng định. 
Tính chât gay gắt và quy mô của phong 
trào bãi công đã làm cho một bộ phận 
trong giai câầp công nhân nảy sinh ra 
những quan điểm vô chính phủ-công 
đoàn chủ nghĩa, khi mà người ta thôi 
phồng ý nghĩa của phong trào này và của 
toàn bộ cuộc đầu tranh kinh tê nói chung. 
Các đảng cộng sản và công nhân ở các 
nước tư bản chủ nghĩa bác bỏ việc đem 
đôi lập những mục đích cuôi cùng của 
phong trào công nhân với những mục 
tiêu kinh tê-xã hội trước mắt của nó, 
chồng lại việc dùng luận điệu mị dân hạ 
thâp ý nghĩa của cuộc đâu tranh hàng 
ngày, làm cho giai câầp công nhân rơi 


vào tình trạng thụ động. Trong các nước 
tư bản chủ nghĩa, cuộc đâu tranh giai 
cầp mang tính chât kinh tê ngày càng 
trở nên tích cực hơn và mang lại kêt 
quả nhiều hơn. Đồng thời, nhân dân lao 
động không chỈ giới hạn ở những yêu 
sách kinh tê, họ đòi mở rộng các quyền 
của công đoàn, đòi ghỉ nhận cho công 
đoàn có quyền tham gia tổ chức lao động, 
quản lý xí nghiệp, tham gia kiểm soát 
việc cung câp tài chính cho các xí nghiệp, 
kiểm soát việc thu nhận và sa thải công 
nhân v. v.. Như vậy, cuộc đâu tranh kinh 
tê biểu hiện xu hướng vượt ra ngoải 
phạm vi hạn chê của những sự cải thiện 
có tính chât cục bộ. Tuy trong thực tiễn, 
hoàn toàn không phải ở đâu đâu điều đó 
cũng đạt được, nhưng quy mô và tính 
chât của cuộc đâu tranh này chứng tỏ 
rằng quan hệ giữa lao động và tư bản 
ngày càng trở nên gay gắt hơn. Xu hướng 
chính trị hóa cuộc đầu tranh kinh tê ngày 
càng thể hiện rõ. Nguyên nhân dẫn đền 
tình hình này trước hêt là ở chỗ trong điều 
kiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước, những xung đột về lao động trong 
các ngành sản xuât của nhà nước ngày 
càng trở nên gay gắt hơn, bãi công trong 
các xí nghiệp tư nhân tư bản chủ nghĩa 
thì lan ra cả toàn bộ ngành sản xuât, công 
đoàn thì phản đôi «chính sách thu nhập» 
do nhà nước đề ra nhằm châm dứt tăng 
lương, do đó đưa đên cuộc xung đột 
trực tiêp giữa giai câp công nhân với 
chính phủ tư sản và các tổ chức độc quyền 
(xem thêm 7 bản độc quyền nhà nước 
(Chủ nghĩa)). 

Tuy vẫn giữ những đặc điểm vôn có 
của từng nước tư bản chủ nghĩa, song 
ngày nay cuộc đầu tranh kinh tê đã mang 
một sô nét chung. Những nét chung đó 
là: mức yêu sách ngày càng tăng, những 
yêu sách đó đã vượt ra khỏi khuôn khổ 
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những lợi ích vật chât của từng đội ngũ 
công nhân viên chức và liên quan đền 
lợi ích của tầt cả những người lao động; 
tính chầt quần chúng rộng rãi chưa từng 
thầy của các cuộc đầu tranh; tính chât 
nhiều vẻ của các hình thức và các biện 
pháp đầu tranh; đầu tranh kinh tề và đầu 
tranh chính trị quyện chặt với nhau. Tât 
cả những cái đó chẳng những bác bỏ 
lời khẳng định của bọn cơ hội chủ nghĩa 
và của bọn cải lương chủ nghĩa nói rằng 
dưới chề độ tư bản chủ nghĩa đầu tranh 
giai cầp giảm dần, mà còn nhần mạnh 
vai trỏ quan trọng của cuộc đầu tranh của 
nhân dân lao động nhằm cải thiện điểu 
kiện sông và lao động, trên con đường dẫn 
đền lật đổ chính quyển của giai cầp tư 
sản. 


ĐẦU TRANH TƯ TƯỞNG— 

một trong những hình thức đầu tranh 
giai cầp giữa giai cầp công nhân và giai 
cầp tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản. Truyền bá những trí thức 
khoa học về phát triển xã hội, vạch trần 
bản chât bóc lột của chủ nghĩa tư bản, 
chứng minh tính tât yêu lịch sử của sự 
sụp đổ của nó và vạch rõ sứ mệnh lịch 
sử của giai cầp công nhân (xem Sứ mệnh 
lịch sử của giai cầp vô sản), xác lập hệ tư 
tưởng và thê giới quan của giai cầp 
công nhân là chủ nghĩa Mác- Lê-nữi, 
thành tựu cao nhât của những khoa học 
xã hội, —tầt cả những điều trên hợp 
thành bản chât của cuộc đầu tranh tư 
tưởng mà các lực lượng của chủ nghĩa 
xã hội hiện đang tiền hành trên toàn 
thề giới. Mục tiêu trước mắt của cuộc 
đầu tranh đó là cô lập về mặt tư tưởng 
bọn đầu sỏ độc quyển hiều chiền nhầt 
ở các nước đề quôc chủ nghĩa, điều đó 
sẽ tạo điều kiện cho việc tiền hành những 
cuộc cải tạo xã hội tiền bộ ở trong từng 


nước riêng biệt và giải quyềt những vần 
để quồc tê gay gắt nhầt, trước hềt là vần 
đề chiền tranh và hòa bình. Mục tiêu 
chính của cuộc đầu tranh tư tưởng mà 
các lực lượng của chủ nghĩa xã hội hiện 
đang tiền hành là cồ gắng chứng minh 
cho mọi người thầy rõ tương lai cộng 
sản chủ nghĩa của nhân loại, chỉ ra con 
đường ngắn nhầt và dễ dàng nhầt đi 
tới tương lai ây. Đặc điểm quan trọng 
nhầt của cuộc đầu tranh tư tưởng hiện 
nay của chủ nghĩa xã hội chồng lại thề 
giới tư bản là tính chầt tiền công của nó. 

Mục đích của các nhà tư tưởng tư 
sản trong cuộc đầu tranh tư tưởng lại 
hoàn toàn ngược lại: chứng minh cho sự 
bãt đi bầt dịch của chề độ sở hữu tư nhân 
về công cụ và tư liệu sản xuầt, kéo quấn 
chúng ra khỏi những vần để xã hội gay 
gắt, nuôi dưỡng chủ nghĩa cá nhân, 
những tư tưởng sô-vanh và phản biệt 
chủng tộc, chủ nghĩa quân phiệt, xuyên 
tạc, bôi nhọ hệ tư tưởng của giai cầp 
công nhân, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chồng 
lại đường lồi chính trị của các nước xã 
hội chủ nghĩa. 

Vào những năm 70, trong quan hệ 
giữa các nước bắt đầu bước ngoặt sang 
phía làm dịu tình hình căng thẳng quồc 
tê, từ bỏ chính sách «trên thề mạnh›, 
khẳng định nguyên tắc cùng tổn tại 
hòa bình giữa các nước có chề độ xã 
hội khác nhau, nhưng nó không xóa bỏ 
mâu thuẫn chủ yều của thời đại 
hiện nay—mâu thuẫn giữa chủ nghỉa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản, có nghĩa 
là cũng không xóa bỏ chính cuộc đầu 
tranh tư tưởng. hơn thề nữa, cuộc đầu 
tranh ầy lại đang ngày càng gay gắt thêm. 
Bản châầt giai cầp- xã hội của cả hai hệ 
tfÏông thê giới không thể thay đổi, do đó 
tính chât căng thẳng của cuộc đầu tranh 
giữa các tư tưởng phản ánh bản chầt 
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của mỗi hệ thông cũng không thể tránh 
được. Đồng thời trong điều kiện cùng 
tồn tại hòa bình giữa hai hệ thông đôi 
lập, cuộc đâu tranh này không được sử 
dụng những biện pháp của cchiên tranh 
lạnh» (biện pháp phá hoại, đe dọa, can 
thiệp vào công việc nội bộ của các nước 
khác v.v.) mà các giới phản động của 
các nước đề quôc chủ nghĩa đang xúi 
giục các dân tộc tiên hành. Thời kỳ đầu 
những năm 80 được đánh dâu bằng 
cuộc đầu tranh căng thắng và gay gắt 
chưa từng có trong suôt cả thời kỳ hậu 
chiền giữa hai thê giới quan hoàn toàn 
đôi lập, giữa hai đường lôi chính trị— 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa đê quôc. 
Cuộc đầu tranh để giành khôi óc và con 
tim của hàng tỷ con người trên hành tinh 
đang diễn ra, và tương lai của nhân loại 
tùy thuộc một phần khá lớn vào kêt cục 
của cuộc đầu tranh tư tưởng đó. 

Vũ khí tư tưởng của những người 
cộng sản là chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Sức 
mạnh của lý luận Mác-Lê-nin là ở chỗ 
nó không những chỉ giải thích quá trình 
khách quan của sự phát triển xã hội, 
vạch rõ triển vọng lịch sử và xác định 
hướng đi trong những hiện tượng phức 
tạp của đời sông hiện nay, mà còn chỉ 
cho những giai câp cách mạng cần phải 
hành động như thê nào để đây nhanh 
và tạo thuận lợi cho tiên bộ xã hội. Bởi 
vậy sự phát triên lý luận của chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin là một trong những điều 
kiện quan trọng nhât cho thắng lợi của 
chủ nghĩa xã hội trong cuộc đầu tranh 
tư tưởng. Cuộc đầu tranh tư tưởng hiện 
nay trở nên phức tạp hơn và được mở 
rộng ra đòi hỏi câp thiêt phải có những 
luận chứng đã được suy tính toàn diện 
và nghiên cứu kỹ càng nhằm biện hộ cho 
những luận điểm cơ bản của lý luận chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin, phải có một phương 


Đâu tranh tư tưởng 9) 


pháp chín chắn huy động được toàn bộ 
trí tuệ của các đảng cộng sản và cuôi 
cùng, bên cạnh việc thường xuyên chăm 
chú nghiên cứu và phê phán hệ tư tưởng 
của kẻ địch, phải thường xuyên làm sáng 
tỏ lập trường tư tưởng của chính mình. 

Ý nghĩa của cuộc đầu tranh tư tưởng 
hiện nay, cuộc đầu tranh vì dư luận xã 
hội thê giới, vì trí tuệ của con người 
cũng được chính ngay bọn đề quôc đánh 
giá một cách đầy đủ, chúng đã nâng cuộc 
đầu tranh đó lên ngang với nhiệm vụ 
hàng đầu trong đường lôi nhà nước của 
giai cầp mình. Quá trình này đi liền với 
cơn sôt tìm kiêm những (tư tưởng mới› 
có thể đôi lập được với tư tưởng của chủ 
nghĩa cộng sản và có thể giúp người ta 
biện hộ, tô vẽ cho chủ nghĩa tư bản. 
Nhưng dù những (học thuyềt› được 
chê tạo trong các phòng văn của các nhà 
tư tưởng tư sản như thề nào đi chăng 
nữa và dù họ có những cô gắng như 
thê nào đi nữa trong việc làm cho nó 
thích nghi với thực tề chính trị mới trên 
vũ đài quôc tê, thì vũ khí tư tưởng chủ 
yêu của chủ nghĩa đề quồc vẫn là chứ 
nghĩa chông cộng. Phục vụ cho những 
nhiệm vụ tước vũ khí tư tưởng của 
những người theo chủ nghĩa xã hội 
không phải chỉ có việc xuyên tạc lý luận 
mác-xít và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản mả còn có 
cả việc tuyên truyền cho sự cùng tổn tại 
hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng, cho 
sự từ bỏ đầu tranh tư tưởng, điều này 
được coi dường như là tiền đề của việc 
làm dịu thực sự tình hình căng thẳng 
quôc tê. Phục tùng những nhiệm vụ ầy 
còn có những đề nghị sáng tạo ra một 
chệ tư tưởng phỏ biền» sẽ «có thể chầp 
nhận được» đôi với tầt cả mọi người, 
tổ chức cái gọi là đtrao đổi tự do về thông 
tin và tư tưởng» mà dưới chiêu bài đó bọn 
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đề quôc mưu toan luận chứng cho tham 
vọng của chúng muôn can thiệp vào công 
việc nội bộ các nước khác. 

Phương pháp đâu tranh tư tưởng 
trực tiêp phụ thuộc vào tính chât của vũ 
khí tư tưởng. Các lực lượng của chủ 
nghĩa xã hội và tiên bộ tiên hành cuộc 
đầu tranh đó bằng cách phát triển và 
tuyên truyền khoa học xã hội. Giai cầp 
tư sản thì lại trông cậy chủ yêu vào việc 
dùng thủ đoạn để điều khiến ý thức của 
quần chúng. Các tổ chức độc quyển bỏ 
ra những món tiền lớn để nghiên cứu 
và tìm kiêm những phương pháp tuyên 
truyền đại chúng có hiệu quả nhât và để 
tiên hành tuyên truyền cả ở trong nước 
lẫn ở nước ngoài. Hoạt động của bọn 
độc quyền Mỹ có phạm vi lớn hơn cả. 
Những xuât bản phẩm thường kỳ, đài 
phát thanh, vô tuyên truyền hình, phim 
ảnh — đó là toàn bộ những phương tiện 
thông tin đại chúng nằm trong tay bọn 
độc quyển được sử dụng ở đây để phục 
vụ cho việc tuyên truyền chông cộng. 
Trên vũ đải quôc tê, công cụ chính của 
nó là Cục liên lạc quôc tê, cơ quan này 
tiên hành phát thanh bằng hàng chục 
thứ tiêng, chuẩn bị và phân phát rộng 
rãi các chương trình truyền hình, chiêu 
phim, xuât bản báo chí và phát đi các 
loại sách. Hoạt động của Cục liên lạc 
quôc tê ở nước ngoài được bổ sung thêm 
bởi hoạt động của các cơ quan chính 
phủ gắn bó với sự «viện trợ» của Mỹ, và 
hoạt động của nhiều tổ chức tư nhân 
khác nhau. 

Một phương pháp được thử thách 
của tuyên truyển tư sản là lựa chọn 
những vân đề chính trị căng thẳng đôi 
với nước này hoặc nước khác, và trên 
cơ sở này —bằng biện pháp giả mạo, 
ngụy biện, làm lẫn lộn phải trái một 
cách khéo léo —uôn dư luận xã hội của 


các nước theo phương hướng định 
trước. Tuyên truyền tư sản thường tiên 
hành các chiên dịch tư tưởng chông các 
nước xã hội chủ nghĩa dưới khấu hiệu 
giả đôi là bảo vệ quyển của con người. 
Thổi phồng một cách giả tạo vân đề đó 
và xuyên tạc sự thật đôi với các nước 
xã hội chủ nghĩa, các nhà tư tưởng và 
chính khách phương Tây hy vọng lôi 
kéo người lao động ở chính nước họ 
ra khỏi cuộc đầu tranh đòi quyền của 
mình. Tât cả những điều đó chứng tỏ 
là các nước xã hội chủ nghĩa phải thường 
xuyên cảnh giác đôi với những âm mưu 
của các giới đề quôc chủ nghĩa phản 
động, tích cực giáng trả lại mọi mưu toan 
của chúng hòng tổ chức sự phá hoại 
về mặt tư tưởng ở các nước xã hội 
chủ nghĩa. 


ĐẦU TRANH VÌ HÒA BÌNH— 
là phong trào dân chủ rộng rãi nhât trong 
thời đại ngày nay, nó tập hợp tât cả những 
người đang đâu tranh chông chạy đua 
vũ trang và nguy cơ chiên tranh nhiệt 
hạch, tức là chõng lại những điều đang 
đe dọa những thành tựu của nền văn 
minh và văn hóa trên hành tỉnh chúng 
ta. Phong trào này của các chiên sĩ đầu 
tranh vì hòa bình đã xuât hiện sau chiên 
tranh thê giới thứ hai như một sự trả 
lời nguy cơ chiên tranh thê giới mới do 
việc thành lập khôi xâm lược NATO 
(1949) gây ra. 

Từ thời gian Đại hội hòa bình thê 
giới I (20-25 tháng Tư năm 1949 ở Pa-ri 
và Pra-ha), phong trào có tổ chức của 
những người đâu tranh vì hòa bình đã 
trải qua chặng đường quang vinh và trở 
thành một lực lượng thực sự, trở thành 
một nhân tô ôn định của chính trị thê 
giới. Cuộc đầu tranh vì hỏa bình đã tập 
hợp những người có quan điểm và niềm 
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tin rầt khác nhau, tham gia vào các tổ 
chức dân tộc ở mọi lục địa và phôi hợp 
hoạt động của mình thông qua sự đại 
điện trong Hội đồng hòa bình thê giới. 
Đoàn chủ tịch của Hội đồng hòa bình 
thê giới gồm các nhà hoạt động xã hội, 
các thành viên trong ban lãnh đạo các 
đảng chính trị khác nhau —đảng viên 
của các đảng xã hội chủ nghĩa, của các 
công đảng, của các đảng dân chủ -xã 
hội. của các đảng cộng sản, của các đảng 
tự do, của các đảng dân chủ-cơ-đồc, 
những nhà dân chủ dân tộc. Hội đồng 
hòa bình thê giới còn bao gồm cả những 
đại diện của các giáo hội, các nhà hoạt 
động khoa học và văn hóa. Căn cứ theo 
thành phần, tính chầt và phương pháp 
hoạt động thì phong trào của những 
người đầu tranh vì hòa bình không thể 
và không phải là «công cụ» của một nhà 
nước hay một đảng chính trị nào. Đây 
là một sự tập hợp duy nhầt tầt cả những 
người có thiện chí trên hành tỉnh chúng 
ta. 

Mục đích của phong trào này là ngăn 
ngừa chiên tranh thê giới thứ ba, giắng 
trá bọn xâm lược, củng cô sự hòa dịu, 
giải trừ quân bị triệt để vả toàn bộ, xác 
lập trong quan hệ quồöc tê những nguyên 
tắc cùng tồn tại hòa bình đã được ghi 
nhận trong Định ước của Hội nghị Hen- 
xin-ki (1975). Ngày nay cuộc đầu tranh 
vì hòa bình không tách rời cuộc đầu 
tranh vì dân chủ, độc lập dân tộc và chủ 
nghĩa xã hội. Nó đòi hỏi phải tiền hành 
một cuộc đầu tranh chông lại chủ nghĩa 
phát-xii và chủ nghĩa phân biệt chúng tộc, 
vì công bằng và tiên bộ xã hội của tât 
cả các dân tộc. Thê giới chỉ cần có một 
nên hòa bình đân chủ đảm bảo giá trị 
đân tộc và an ninh của tât cả các quỗồc 
gia, quyển của các dân tộc tự lựa chọn 
hình thức tổ chức xã hội. Chính vì vậy 


mà việc giải quyềt các vần đề về chiền 
tranh và hòa bình, liền quan đền sồ phận 
của hàng loạt đân tộc và quồc gia, đã 
trở thành một trong nhừng đường ranh 
giới chính phân biệt các lực lượng tiền 
bộ với phản động. Ở' đầy hiện đang có 
sự đụng độ giữa những lực lượng giai 
cầp - xã hội, những tập đoàn và liền minh 
quôc gia hềt sức khác nhau, chính điều 
này đem lại cho phong trào của những 
người đầu tranh vì hòa bình, một phong 
trào tập hợp những cô gắng của mọi 
người có thiện chí, một ÿ nghĩa quan trọng 
đặc biệt ngày càng tăng lên. 

Với sự xuât hiện các phương tiện hiện 
đại giềt người hàng loạt (vũ khí nguyền 
tử và nhiệt hạch), đông đảo quần chúng 
nhân dân đã nhận rõ được nguy cơ chiền 
tranh. Nhưng nhận thức đó tự nó không 
thể loại trừ được chiền tranh với tỉnh 
cách là một hiện tượng xã hội. Cải gọi 
là œsự cân bằng sợ hãi› và cân bằng 
lực lượng mà một sồ nhà tư tưởng tư 
sản đã viêt, cũng không thể bảo đảm tránh 
khỏi được chiền tranh. Trong một thề 
giới có phân chia giai cầp thì cá những 
ý kiền của các nhà bác học có đầu óc tự 
do chủ nghĩa đề nghị thành lập một chính 
phủ toàn cầu nào đó để duy trì trật 
tự thề giới, cũng là một điều không 
tưởng. Kinh nghiệm lịch sử đã dạy: 
hòa bình không tự đền, muôn có nó phải 
đầu tranh. Chân lý đó đã được chứng 
thực bởi thực tiền cuộc đầu tranh vì 
hòa bình sau cuộc chiền tranh thê giới 
thứ hai và đặc biệt là trong những năm 
70, khi mà nguy cơ xung đột tên lửa - hạt 
nhân đã bị đẩy lùi một cách đáng kẻ. 
Đền đầu những năm 80, các thề lực phản 
động. tổ hợp công nghiệp-quân sự. 
trước hêt là Mỹ, các nước thuộc khôi 
NATO, I-xra-en tập hợp lại được hàng 
ngũ của chúng và lại làm cho tình hình 
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quồc tề gay gắt đền cực độ. Cơn loạn 
tâm thần chiên tranh lần này của chủ 
nghĩa đề quôc đã được những người 
đầu tranh vì hỏa bình nghênh tiềp một 
cách có tổ chức hơn, có ý thức sâu sắc 
về lẽ phải của mình và về tính vững chắc 
của sự nghiệp của mình. Bằng chứng nói 
lên điều đó là sự việc sau đây: chỉ riêng 
mùa xuân và mùa hè 1982 đã có hơn 20 
triệu người ở các nước tư bản chủ nghĩa 
tham gia các hoạt động đầu tranh cho 
hòa bình (so với Š5 triệu trong cả năm 
1981). 

Vân đề chiền tranh và hòa bình, một 
vần để có từ lâu đời, ngày nay nhìn chung 
đã có một vẻ khác. Sự xuât hiện và phát 
triển của xã hội xã hội chủ nghĩa, một xã 
hội thủ tiêu chề độ tư hữu, sự cạnh tranh, 
các đôi kháng giai cầp và đôi kháng dân 
tộc, đã tạo ra những tiền đề cho việc 
loại trừ chiên tranh ra khỏi đời sông xã 
hội và cho việc phủ nhận chiên tranh với 
tính cách là hình thức xung đột xã hội. 
Trong Hiền pháp Liên Xô ghi rằng Liên 
Xô thi hành chính sách hòa bình nhằm 
ngăn ngừa những cuộc chiền tranh xâm 
lược, đạt tới sự giải trừ quân bị toàn bộ 
và triệt để. Biêu hiện hùng hồn của chính 
sách đó là việc Liên Xô tự nguyện cam 
kêt không sử dụng vũ khí hạt nhân trước. 

Chương trình cụ thể của cuộc đầu 
tranh vì hòa bình và sự hợp tác quôc 
tê được tât cá các lực lượng tiền bộ 
thừa nhận, đã được thảo ra tại các Đại 
hội XXIV, XXV và XXVI của Đảng 
cộng sản Liên Xô. Chương trình này 
đòi hỏi phải giải quyêt những nhiệm vụ 
sau đây: dàn xêp những cuộc xung đột 
vũ trang bằng giải pháp chính trị, kiên 
quyêt giáng trả ngay lập tức bât kỳ hành 
động xâm lược và hành vi độc đoán quôc 
tÊ nào, cự tuyệt việc áp dụng sức mạnh 
hay đe dọa áp dụng sức mạnh; tạo ra 


một hệ thông an ninh tập thể trên cơ sở 
những ranh giới do lịch sử để lại; ký kềt 
những hiệp định cầm các loại vũ khí hạt 
nhân, phóng xạ, hóa học, vi trùng và 
cầm chê tạo các hệ thông vũ khí mới 
giêt người hàng loạt; thúc đây đầu tranh 
nhằm châm dứt chạy đua vũ trang; giảm 
bớt chi phí quân sự; vạch ra những biện 
pháp hạn chề khả năng chiền tranh xảy 
ra tình cờ; xóa bỏ các tàn dư của chủ 
nghĩa thực dân; tẩy chay những biểu 
hiện của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
và chủ nghĩa a-pác-thai; mở rộng hợp 
tác quôc tê. 

Đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên Xô 
lại một lần nữa chứng minh hùng hồn 
rằng mục tiêu cao cả của chính sách quỗc 
tê của Liên Xô là hòa bình. Đại hội đã 
đưa ra cả một tổng hợp những sáng 
kiền hòa bình, một chương trình nhằm 
xóa bỏ những cuộc khủng hoảng do bọn 
đề quôc gây ra, những lò lửa xung đột 
quân sự, nhằm chầm dứt mọi cuộc chiền 
tranh tuyên bô và không tuyên bô. Những 
sáng kiền đó được gọi là Cương lĩnh 
hòa bình cho những năm 80. 

Việc giải quyềt các nhiệm vụ này sẽ 
là điều không thể có được nêu thiều sự 
nâng cao tính tích cực của tầt cả các lực 
lượng yêu hòa bình. 

Hình thức tố chức và phương pháp 
hoạt động của các chiền sĩ đầu tranh cho 
hòa bình thật là muôn màu muôn vẻ. 
Đó là Hội đồng hòa bình thề giới và vô 
vàn ủy ban bảo vệ hòa bình của các nước, 
đó là Quỹ hòa bình do các cá nhân và 
các tổ chức tự nguyện đóng góp, đó là 
những Hội đồng các chiền sĩ đầu tranh 
cho hòa bình lầy khu vực làm cơ sở, 
là những cuộc biểu tình chính trị chiền 
đầu bảo vệ hòa bình, hòa dịu, là 
bao vây sử quán các nước xâm | 
và các căn cứ quân sự nước ngoài, là 
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việc gửi các bản thỉnh nguyện, kháng 
nghị và yêu sách tới các nghị viện và 
các chính phủ, đó là những đại hội liên 
hoan thanh niên thê giới và phong trào 
Pa-gô-u-sơ của các nhà bác học v.v.. 
Đó cũng còn là những sáng kiên dân sự 
như việc các thành phô, các tỉnh tuyên bô 
là những vùng không có vũ khí hạt nhân, 
việc phong tỏa các đường giao thông 
quân sự và các công trình quân sự. Cơ 
sở xã hội của chính bản thân phong trào 
đang ngày càng được mở rộng ra. Hoạt 
động chông chiên tranh hiện nay có những 
tầng lớp nhân dân lao động hêt sức khác 
nhau. 

Các nhà bác học đóng một vai trò rât 
lớn trong việc khẳng định chính sách hiện 
thực hòa bình. Việc họ tham gia tích 
cực cuộc đầu tranh cho hòa bình đã trở 
nên hêt sức bức thiêt. Các đại biểu ưu 
tú trong sô các nhà bác học, kẻ cảẢ các 
nhà bác học Mỹ, đang đâu tranh ngày 
càng tích cực hơn chông lại đường lôi 
nguy hại chạy đua vũ trang và đôi đầu 
với Liên Xô và các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. 

Các nhà bác học góp phần vào cuộc 
đầu tranh cho hòa bình dưới nhiều hình 
thức khác nhau. Đó là việc các viện nghiên 
cứu vân đề hòa bình và các chuyên gia 
khoa học vạch ra những khuyên nghị 
giúp cho các nhà hoạt động chính trị 
quyêt định những biện pháp hạn chê 
chạy đua vũ trang, chuyển sang giải trừ 
quân bị, phòng ngừa nguy cơ một cuộc 
chiên tranh thê giới mới. Liên Xô, 
chẳng hạn, từ năm 1979 hoạt động Hội 
đồng khoa học nghiên cứu các vần để 
hòa bình và giải trừ quân bị. Nó có chức 
năng tiêp tục đẩy mạnh và phôi hợp 
hoạt động nghiên cứu các vân đề hòa 
bình, giải trừ quân bị và hợp tác quôc 
tê, mở các hội nghị và hội nghị chuyên 


để về các vân đề đó, phát triển những 
cuộc tiêp xúc và sự hợp tác với các trung 
tâm nghiên cứu và các nhà bác học nước 
ngoài, các nhà hoạt động chính trị, các 
đại biểu văn hóa, giới tu hành đang đâu 
tranh cho việc lành mạnh hóa bầu không 
khí quôc tê, chông chạy đua vũ trang và 
nguy cơ thảm họa hạt nhân. Đó là việc 
thành lập những nhóm nghiên cứu vân 
đề chuyển tiềm lực khoa học sang việc 
sử dụng năng lượng hạt nhân vào những 
mục đích xây dựng. le đây còn có cả 
việc vạch ra những khuyên nghị sử dụng 
các kho vũ khí hạt nhân hiện có vào 
những mục đích hòa bình v.v.. Cuôi 
cùng, tiêng nói có uy tín của các nhà bác 
học ngày càng vang lên mạnh mẽ trong 
mọi hành động dân sự của các chiên sĩ 
đầu tranh để gìn giữ hòa bình chông lại 
tính tât nhiên tiền định của chiên tranh, 
chông lại việc làm cho hai bên cùng ở trên 
những thê khiềp sợ như nhau vả cùng 
chạy đua vũ trang với nhau. 

Các phương tiện thông tin đại chúng, 
văn học, nghệ thuật đóng một vai trò 
quan trọng trong cuộc đầu tranh vì hòa 
bình. Tùy theo phương hướng giai câp, 
tư tưởng, mức độ tinh thần trách nhiệm 
đôi với vận mệnh của văn minh và văn 
hóa của loài người, những thứ đó có thể 
gieo điều thiện hay điều ác vào những 
quan hệ qua lại giữa các dân tộc, nói 
sự thật hoặc nói những lời đôi trá về 
chính sách và ý đồ của các nhà nước, tạo 
cho con người những quan niệm tiên 
bộ, dân chủ hoặc phản động, dân tộc 
chủ nghĩa và phân biệt chủng tộc. Nguyên 
tắc và mục tiêu công tác của các phương 
tiện thông tin đại chúng, của việc phát 
triển những cuộc trao đổi trong lĩnh vực 
văn hóa, đã được xác định tại Hội nghị 
liên chính phủ bàn về đường lôi 
văn hóa ở châu Âu, do UNESCO 
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tố chức hồi tháng Sáu 1972, và được 
thể hiện trong bản Định ước của Hội 
nghị về an ninh và hợp tác ở châu Âu 
(Hen-xin-ki, 1975). Như đã được quy 
định trong Định ước, sự hợp tác về mọi 
lĩnh vực văn hóa phải góp phần củng cô 
hòa bình và sự hiểu biêt lẫn nhau giữa 
các dân tộc, làm cho cá nhân con người 
thêm phong phú về mặt tinh thần, không 
phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ 
và tôn giáo. Những phương tiện thông 
tin đại chúng của các nước trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa hoạt động hoàn 
toàn theo đúng' những nguyên tắc đó. 

Những phương tiện thông tin đại 
chúng ở các nước tư bản chủ nghĩa khi 
giải thích nguyên nhân của những biên 
đổi xã hội trên thê giới đã đứng trên 
những quan điểm không khách quan vôn 
đã có sẵn, xuyên tạc bản chât và thực 
chât giai cầp của các cuộc chiên tranh và 
xung đột, đồng nhât chủ nghĩa khủng bô 
quôc tê với chủ nghĩa cộng sản, lợi dụng 
chủ nghĩa bài Xô để thổi bùng lên cơn 
điên loạn tâm thần chiên tranh và để 
biện hộ cho việc tăng chi phí vào cuộc 
chạy đua vũ trang; những phương tiện 
đó làm hại cho sự nghiệp hòa bình và hợp 
tác của các dân tộc. 

Đặc điểm của cuộc đâu tranh vì hòa 
bình trong những năm 80 là ở chỗ nó 
hòa làm một với cuộc đâu tranh của các 
dân tộc vì tiên bộ xã hội, để giải quyêt 
những vần để đang trở nên phức tạp 
thêm của toàn thê giới, của toàn nhân 
loại. Vì thê các lực lượng và phong trào 
chông chiên tranh, chông đê quôc, cách 
mạng đang càng xích lại gần nhau, xét 
cả về mặt lý tưởng và cả về mặt mục tiêu 
chính trị. Sự khao khát của các lực lượng 
và phong trào đó đôi với những thành 
tựu và chính sách của Liên Xô, của các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa— 


chỗ dựa cơ bản trong việc gin giữ hòa 
bình và bản thân nền văn minh —là 
một điều tự nhiên. Chân lý: hòa bình 
và chủ nghĩa xã hội là không thể tách 
rời, đang trở nên ngày càng rõ ràng hơn 
đôi với quần chúng, còn triêt học lạc 
quan về hòa bình mà xã hội mới lây làm 
kim chỉ nam thì đang ngày càng trở nên dễ 
hiểu và hâp dẫn. 


ĐỀ QUỐC [CHỦ NGHĨA]— 

chủ nghĩa tư bản độc quyển. giai đoạn 
tột cùng và cao nhât của chủ nghĩa tư 
bản, đêm trước của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Bước chuyên sang chủ nghĩa 
đê quôc diễn ra vào những năm bản lề 
giữa thê kỷ XIX và XX. Theo định nghĩa 
của V.I. Lê-nin, chủ nghĩa đê quôc là 
chủ nghĩa tư bản đạt đền một giai đoạn 
phát triển trong đó sự thông trị của các 
tổ chức độc quyển và của tư bản tài 
chính đã được xác lập: việc xuât khẩu 
tư bản đã có một ý nghĩa nổi bật; sự 
phân chia thê giới đã bắt đầu được tiền 
hành giữa các tơ-rớt quôc tê và sự phân 
chia toàn bộ đât đai trên thê giới giữa 
những nước tư bản lớn nhât, đã kêt thúc» 
(V. 1. Lê-nữi. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 27, 
tr. 490). 

Những thay đổi trong nền sản xuât 
tư bản chủ nghĩa đã khách quan chuẩn 
bị cho việc hình thành những tổ chức độc 
quyển. Công nghiệp cơ khí phát triển, 
quy mô sản xuât tăng lên, những ngành 
công nghiệp mới xuât hiện, tât cả những 
điều đó dẫn tới việc tích tụ sản xuât ở 
các xí nghiệp lớn là nơi mà một bộ phận 
lớn công nhân của các ngành tương ứng 
làm việc và là nơi sản xuât đại bộ phận 
sản phẩm của các ngành công nghiệp đó. 
Sự ra đời của các công ty cổ phần dẫn 
tới việc tập trung tư bản cũng góp phần 
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vào việc hình thành các công ty khổng lồ. 
Việc tích tụ sản xuât, tích tụ và tập trung 
tư bản đạt tới mức mà từng các công ty 
(tơ-rớt) hoặc một nhóm công ty (xanh- 
đi-ca, các-ten) câu kêt với nhau sản xuât 
phần lớn sản phẩm, có thể bắt ép thị 
trường theo những điều kiện của mình 
và quy định các giá cả độc quyền. Như 
vậy chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh 
đã chuyển hóa thành chủ nghĩa tư bản 
độc quyền. Độc quyển sản xuât đi liền 
với việc tích tụ và tập trung của tư bản 
ngân hàng, một nhóm nhỏ các ngân hàng 
và các cơ quan tài chính khác tách ra và 
tập trung trong tay mình cả việc tín dụng, 
bảo hiểm, thanh toán giữa các xí nghiệp 
và các hoạt động tài chính khác. Việc 
tách các tổ chức độc quyển trong công 
nghiệp và các ngân hàng lớn tât yêu 
dẫn đên sự phôi hợp của tư bản công 
nghiệp và tư bản ngân hàng và dẫn đền 
sự hinh thành tư bản tài chính. Tư bản 
tài chính đánh dâu mức cao nhât của sự 
tích tụ, tập trung tư bản nói chung, đánh 
dầu việc thiêt lập sự thông trị của các 
trùm tư bản lớn nhât đôi với nền kinh 
tÊ của các cường quôc tư bản chủ nghĩa 
chủ yêu. Bọn trùm tài phiệt, bọn đầu sỏ 
tư sản nắm trong tay mình quyền kiểm 
soát cả công nghiệp, thương nghiệp và 
ngân hàng v.v.,— đó là biểu tượng của 
tư bản tải chính. 

Mục đích của việc hình thành các tổ 
chức độc quyền là thu được lợi nhuận 
độc quyền cao hơn lợi nhuận trung bình 
thông thường. Nguồn gôc của nó không 
chỉ là ở chỗ bóc lột mạnh hơn những 
người lao động làm việc trong các xí 
nghiệp độc quyền mà còn ở việc phân 
chia lại tổng sô lợi nhuận có lợi cho độc 
quyền. 

Việc hình thành các tổ chức độc quyền 
đi liền với việc tăng cường bành trướng 
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quôc tê của các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển cao. Người ta xuât khẩu ra 
nước ngoài sô tư bản mả theo quan điểm 
của các tổ chức độc quyền đó là «tư bản 
thừa» không được dùng đế tạo ra một 
lợi nhuận xứng đáng, trước hêt là xuât 
khẩu sang các nước lạc hậu, nơi mà (giá 
đât đai tương đôi thâp, tiền công hạ, 
nguyên liệu rẻ» (V.!. Lê-mi. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 27, tr. 456). Xuât khẩu tư bản 
trở thành một trong những nhân tô chi 
phôi về mặt kinh tê các nước chậm tiên. 

Cùng với sự phát triển của các tổ chức 
độc quyền và sự mở rộng vị trí của chúng 
trên cơ sở xuât khẩu tư bản đã xuât hiện 
khả năng thỏa thuận giữa các tổ chức 
độc quyền lớn nhât về việc phân chia 
thị trường thê giới, quá trình độc quyền 
hóa bước ra vũ đài quôc tê. Sự hình thành 
các tổ chức độc quyển quôc tê dẫn tới 
chỗ làm cho cuộc đâu tranh giữa các nước 
đê quôc chủ nghĩa thêm gay gắt. Việc 
phân chia thê giới về mặt kinh tê trên cơ 
sở các thỏa thuận giữa những các-ten 
quôc tê không bao giờ có thể coi là việc 
phân chia cuôi cùng, bởi vì sự phát triển 
không đều, sự thay đổi so sánh lực lượng 
giữa những tô chức độc quyền các cường 
quôc khác nhau tât yêu sẽ dẫn đền sự 
phân chia lại các thị trường. Khuynh 
hướng độc quyền thị trường, nguồn 
nguyên liệu và khu vực đầu tư tư bản 
làm nảy sinh sự phân chia thê giới về 
mặt lãnh thổ, một trong những dâu hiệu 
quan trọng nhât của chủ nghĩa đê quôc. 
Tới đầu thê kỷ XX hệ thông thuộc địa 
của chủ nghĩa đê quôc đã hình thành. 
Cơ chê thông trị về kinh tê của các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển trên cơ sở 
xuât khẩu tư bản và hoạt động của các 
tổ chức độc quyển quôc tê được bổ sung 
bằng cơ chê cưỡng bức phi kinh tê. Chủ 
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Đê quôc [Chủ nghĩa] 


nghĩa tư bản trong thời đại đề quôc chủ 
nghĩa biên thành hệ thông áp bức toàn 
thê giới. 

Sự hình thành các tổ chức độc quyển 
đã dẫn đền những thay đổi căn bản trong 
cơ chề hoạt động của nền kinh tê tư 
bản chủ nghĩa. Việc lưu chuyển tự do tư 
bản mà trong điều kiện tự do cạnh tranh 
đã bảo đảm sự phát triển của các ngành 
kinh tê khác nhau, trở nên hêt sức khó 
khăn. Nhà nước tât nhiên phải can 
thiệp vào kinh tê bởi vì những mâu thuẫn 
trong kinh tê trong thời kỳ thông trị của 
các tổ chức độc quyển đã gay gắt thêm 
(xem 7 bản độc quyền nhà nước [Chủ 
nghĩa). 

Chủ nghĩa đề quôc là chủ nghĩa tư 
bản ăn bám và thôi nát. Độc quyền, cơ 
sở kinh tê sâu sắc nhât của chê độ đó, 
và gắn liền với nó là khả năng thu được 
lợi nhuận cao do quy định giá cả độc 
quyền, không tránh khỏi sẽ đẻ ra xu 
hướng đình trệ. Đương nhiên độc quyền 
không loại trừ cạnh tranh, và điều đó tạo 
ra tiền để để các nhà tư bản cô nâng cao 
lợi nhuận dựa cả vào việc giảm chỉ phí 
sản xuât. Tuy vậy, trong từng thời kỳ 
nhât định xu hướng đình trệ có thể thắng 
thê trong sự phát triển của nền kinh tê 
trong từng nước hoặc từng ngành. Trong 
thời đại của chủ nghĩa đề quôc, tính ăn 
bám của bọn đầu sỏ tư sản tức là bọn 
đầu sỏ tài chính, đã tăng lên, trong rât 
nhiều trường hợp nói chung chúng không 
tham gia vào công việc kinh doanh nhưng 
lại có sô thu nhập khổng lồ dưới dạng 
lợi tức cổ phần và quôc trái. Việc thu 
nhập từ các nguồn bên ngoài, đặc biệt 
là từ việc xuât khẩu tư bản mà Lê-nin 
gọi là «ăn bám bình phương», làm tăng 
thêm khả năng hình thành một nhóm 
lớn nhà tư bản và nhà nước sông bằng 

lợi tức. Nét đặc trưng đôi với chủ nghĩa 


đề quôc là sự tăng cường chủ nghĩa 
quân phiệt, điều đó gắn liền với các cuộc 
chiền tranh mà các nước đề quôc chủ 
nghĩa tiên hành nhằm phân chia và phân 
chia lại thê giới. Tăng chi phí phi sản 
xuât, sự phình ra của khu vực tài chính, 
của bộ máy nhà nước quan liêu, của bộ 
máy các chính đảng tư sản, việc chỉ 
những khoản tiền khổng lồ để tác động 
tư tưởng quần chúng cũng là những biểu 
hiện của sự ăn bám. Về mặt chính trị, đặc 
trưng của chủ nghĩa đề quôc là xu hướng 
tăng cường phản động về mọi phương 
diện Chủ nghĩa đề quôc sinh ra chứ 
nghĩa phát-xít. Bọn đầu sỏ tài chính cồ 
thiêt lập các chê độ phản động để đàn 
áp phong trào công nhân và phong trảo 
giải phóng dân tộc. 

Chủ nghĩa đề quồc là giai đoạn đặc 


biệt, giai đoạn cao nhât của chủ nghĩa 


tư bản. Việc thay thê tự do cạnh tranh 
tư bản chủ nghĩa bằng các tổ chức độc 
quyển tư bản chủ nghĩa có nghĩa là 
một sô những đặc điểm cơ bản của chủ 
nghĩa tư bản biên thành mặt đôi lập 
của chính mình. Sự gay gắt của mâu thuẫn 
cơ bản của chủ nghĩa tư bản (mâu thuẫn 
giữa sản xuât có tính chât xã hội và hình 
thức chiềm hữu tư nhân) trong thời 
đại đề quôc chủ nghĩa dẫn đền sự gay 
gắt của tât cả các mâu thuẫn của xã hội 
tư bản chủ nghĩa. Mâu thuẫn giữa giai 
cầp tư sản độc quyển và giai cầp công 
nhân trở nên sâu sắc chưa từng có. Mâu 
thuẫn giữa các tổ chức độc quyển đề 
quôc chủ nghĩa và nhân dân các nước 
thuộc địa và phụ thuộc cũng tăng lên. 
Chủ nghĩa đê quôc là chủ nghĩa tư bản 
đang rãy chêt. Trong thời đại chủ nghĩa 
đề quôc, việc tạo thành những tiền để 
khách quan và chủ quan cho việc thay 
thê chủ nghĩa tư bản bằng chủ nghĩa 
xã hội cũng được hoàn thành. Nhưng 
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những tiền để đó không phải cùng một 
lúc được hình thành ở tât cả các nước. 
Sự phát triển không đều về kinh tê và 
chính trị của các nước vôn là đặc trưng 
của chủ nghĩa đề quôc, dẫn tới sự chín 
muồi của những tiền đề đó thoạt đầu ở 
một nước hoặc một sô nước. Sự sụp 
đổ của chủ nghĩa tư bản do thắng lợi 
của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại ở khâu yêu nhât của hệ thông 
đề quôc chủ nghĩa là nước Nga, đã đánh 
dầu bước mở đầu sự sụp đổ của toàn bộ 
hệ thông đề quôc chủ nghĩa (xem 7ổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư: bản). Thắng 
lợi của các cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa sau chiền tranh thê giới thứ hai 
trong một loạt nước châu Âu và châu 
Á, và sau đó là ở Cu-ba, đã thu hẹp hơn 
nữa phạm vi ảnh hưởng của chủ nghĩa 
đề quôc. Sự sụp đổ của hệ thông thuộc 
địa là một đòn mạnh mẽ giáng vào chủ 
nghĩa đề quôc (xem Tan rã của hệ thông 
thuộc địa). 

Chủ nghĩa đề quôc ngày nay đã mât 
vai trò hệ thông toàn thê giới, cùng tồn 
tại với một chề độ xã hội mới, tiên tiền, 
tiên bộ là chứ m„ghĩa xã hội; nó có một sô 
những nét mới. Về khách quan, cuộc 
cách mạng khoa học-kỹ thuật dẫn đền 
chỗ không tránh khỏi phải tiềp tục xã 
hội hóa hơn nữa nền sản xuât. Mang 
những hình thức tư bản chủ nghĩa, quá 
trình này thể hiện ở sự gia tăng chưa 
từng thây của tích tụ và tập trung tư 
bản, ở sự đây nhanh quá trình độc quyền 
hóa nền kinh tê tư bản chủ nghĩa, — quá 
trình độc quyền hóa này đã vượt ra khỏi 
phạm vi một quôc gia,—và dẫn tới sự 
xuât hiện những công ty liên quôc gia 
khống lồ, tập trung phần lớn sản xuât 
của thê giới tư bản chủ nghĩa. Sự thông 
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trị của các tổ chức độc quyển lan ra ngày 
một nhiểu ở tât cả các ngành kinh tê 
tư bản chủ nghĩa, kể cẢ nông nghiệp, 
thương nghiệp và các lĩnh vực khác, nơi 
vẫn còn tổn tại nền sản xuât hàng hóa nhỏ 
và sản xuât nhỏ tư bản chủ nghĩa. Tính 
chât độc quyển nhà nước của chủ nghĩa 
tư bản hiện đại đang tăng lên. Những 
hình thức chủ nghĩa tư bản độc quyển 
nhà nước quôc tê xuât hiện, chẳng hạn 
sự liên kêt đề quôc chủ nghĩa (xem Liên 
kêt đề quỗc chủ nghĩa). Song, việc tăng 
cường của sự can thiệp nhà nước vào 
nền kinh tề cũng không loại trừ được 
những mâu thuẫn cơ bản của nền kinh 
tê đó, trước hêt là tính chu kỳ của tái 
sản xuât dẫn đền những cuộc khủng 
hoáng kinh tê. Do đó, những đồi kháng 
xã hội được tái hiện trên quy mô lớn hơn 
và càng gay gắt thêm. Vì có sự tích tụ 
quá lớn những của cải riêng vảo tay một 
sô rât ít bọn đầu sỏ tài chính nên mâu 
thuẫn tăng lên không chỉ giữa giai cầp 
tư sản độc quyền và giai cầp công nhân, 
mà cả giữa giai cầp tư sản với các tầng 
lớp rộng rãi của nhân dân, trong đó có 
nông dân, trí thức và các nhà kinh doanh 
nhỏ là những người ngày càng phải 
chịu đựng ách đè nén của tổ chức độc 
quyền. Do đó, cuộc đầu tranh giai cầp 
ở các nước tư bản chủ nghĩa thêm gay 
gắt, làm lung lay chính quyền của các tổ 
chức độc quyền, làm tăng thêm tính không 
ổn định và mâu thuẫn của chủ nghĩa đề 
quồc. 


ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
Ở CÁC NƯỚC 
ĐANG PHÁT TRIÊN- 


xem Con đường phát triển không tư bản 
chủ nghĩa. 


GIA ĐÌNH 
DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 
CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN 


Gia đình là một hình thức cộng đồng 
những người gắn bó với nhau bằng quan 
hệ hôn nhân và quan hệ máu mủ. Bên 
cạnh những chức năng sinh vật học đặc 
thù lả tái sản xuât ra loài người, gia đình 
đồng thời còn là hình thức cộng đồng 
xã hội của con người và, với tính cách 
đó, gia đình thực hiện các chức năng 
kinh tê và tinh thần quan trọng. 

Gia đình biền đổi trong những điểu 
kiện kinh tề-xã hội khác nhau. Trong 
các giai đoạn phát triển ban đầu của nó 
(dưới chề độ công xã nguyên thủy, chê 
độ chiêm hữu nô lệ, chề độ phong kiên), 
gia đình giữ vai trò tê bào kinh tề-sán 
xuâầt của xã hội. Trong điều kiện chề 
độ tư hữu thông trị, một trong những 
chức năng quan trọng nhât của gia đình 
là tích trữ và giữ gìn tài sản. Kêt quả 
là trong hôn nhân, yêu tô được đặt lên 
hàng đầu nhiều khi không phải là sự gần 
gũi về mặt tỉnh thần vả sinh lý của con 
người và cũng không phải việc dạy dỗ 
con cái, mà là động cơ muôn nhân của 
cải lên nhiều lần. Lòng mong muôn 
vô độ muôn làm tăng sở hữu lên bằng 
mọi cách đã đẻ ra tình trạng lệ thuộc 
về kinh tê và sự thù hằn giữa các thành 
viên trong gia đình. 

Chủ nghĩa xã hội đã làm thay đổi một 
cách căn bản những cơ sở kinh tê của 
sự tồn tại của gia đình và quan hệ giữa 
các thành viên trong gia đình. Nguồn 
sông kinh tê của gia đình ở đây là những 
khoản thu nhập bằng lao động của các 
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thành viên trong gia đình; những khoán 
thu nhập ây được phân phôi lại tùy theo 
nhu cầu, một sô tiền được dành để nuôi 
dưỡng các thành viên không có khả năng 
lao động trong gia đình. Sự bình đẳng 
của phụ nữ, sụ thu hút phụ nữ tham gia 
quá trình sản xuât xã hội, sự bảo đảm 
về mặt xã hội đồi với người già, sự tham 
gia ngày càng tăng của xã hội trong việc 
nuôi nâng trẻ em,—tầt cả những điểu 
đó dẫn đền sự độc lập về kinh tê của các 
thành viên trong gia đình và dẫn đền 
việc dân chủ hóa các quan hệ bên trong 
gia đình. Việc thủ tiêu dần dần những 
định kiền đẳng câp, dân tộc và tôn giáo 
và sự bình đẳng về kinh tê đã biền gia 
đình thành một liên minh tự do của 
những con người bình đẳng. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, gia đình duy 
trì các chức năng kinh tê, nhưng những 
chức năng ây có xu hướng giảm dần và 
tiêu vong. Hoạt động sản xuầt-kinh tê 
chỉ được duy trì như một hiện tượng 
còn sót lại trong các gia đình có cơ sở 
kinh tê phụ cá thể. Đồng thời, gia đình 
giữ vai trò to lớn trong việc tổ chức công 
việc gia đình, bởi vì xã hội không đủ khả 
năng đáp ứng đầy đủ những nhu cầu ầy 
thông qua sản xuât xã hội. Lao động gia 
đình thu hút khá nhiều nguồn lao động, 
giám bớt sô thời gian cần thiềt cho nghỉ 
ngơi (xem 7ời gian nhàn rồi), làm giảm 
sự tham gia vào đời sông xã hội, làm 
giảm thời gian cần thiêt để phát triển 
và thỏa mãn những nhu cầu tính thần 
của người lao động, đặc biệt là của phụ 
nữ, bởi vì do những truyền thông hàng 
nghìn năm phần lớn nhât trong lao động 
gia đình nằm trên vai phụ nữ. Tình hình 
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ầy cán trở phụ nữ trong việc kêt hợp 
hoạt động nghề nghiệp với vai trò làm 
vợ và làm mẹ, không ít trường hợp trở 
thành nguyên nhân dẫn đền các xung 
đột trong gia đình. Công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi phải dần dần 
chuyển các chức năng trong công việc 
gia đình cho nền sản xuât xã hội theo 
quy mô lớn. Việc biền ngành phục vụ 
sinh hoạt thành một ngành sản xuât 
cơ giới hóa quy mô lớn sẽ giúp bảo đảm 
sự bình đẳng thật sự giữa nam giới và 
nữ giới, làm cho chức năng kinh tê của 
gia đình giảm xuông mức tôi thiểu, tạo 
điều kiện đế các thành viên gia đình có 
được một sự phát triển tỉnh thần cao 
hơn nữa và một sự giao tiềp rộng hơn 
nữa. Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội 
phát triển, các chức năng tỉnh thần của 
gia đình tăng lên: sự giao tiềp trong gia 
đình, việc tổ chức thời gian rỗi, sự giúp 
đỡ lẫn nhau. Trong đời sông gia đình, 
những nhân tô đạo đức và tâm lý đóng 
một vai trò to lớn, sự đòi hỏi lẫn nhau 
giữa các thành viên gia đình với nhau, 
cũng như ý thức nghĩa vụ của các thành 
viên gia đình ngày càng tăng. 

Chức năng xã hội quan trọng nhâầt 
của gia đình là giáo dục thề hệ đang lớn 
lên. Các hình thức tác động đặc thù của 
gia đình đồi với thê hệ trẻ làm cho sự 
giáo dục của gia đình trở nên cần thiêt. 
Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội phát 
triển, nhiệm vụ và điều kiện giáo dục trong 
gia đình trở nên phức tạp hơn. Gia đình 
trở nên ít con (1-2 con). Những sự 
khác biệt còn lại về mặt xã hội, trình độ 
văn hóa khác nhau của bồ mẹ, tầt cả 
những cái đó khiền cho không phải bao 
giờ chât lượng giáo dục gia đình cũng 
đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao 
của xã hội. Từ đó xuâầt hiện sự cần thiệt 
phải kêt hợp đúng đắn giáo dục xã hội 


và giáo dục gia đình, phải có sự liên hệ 
lẫn nhau giữa hai hình thức giáo dục ầy, 
phải tăng cường ảnh hưởng của xã hội 
đôi với gia đình. 

Ở Liên Xô, gia đình được nhà nước 
bảo vệ (Hiền pháp Liên Xô, Điều 53, 66). 
Nhà nước bảo vệ các quyền như nhau 
của các thành viên gia đình, giúp gia đình 
trong việc giáo dục con cái và tổ chức 
sinh hoạt gia đình, quy định trách nhiệm 
của bồ mẹ trong việc nuôi dạy con cái, 
và trách nhiệm của con cái phải giúp đỡ 
bồ mẹ. 

Nhiều nhà xã hội học tư sản giữ quan 
điểm khá phổ biền cho rằng chủ nghĩa 
cộng sản dẫn đền thủ tiêu gia đình. Ngay 
các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác cũng 
đã nhân mạnh rằng chủ nghĩa cộng sản 
chỉ đặt vần để thủ tiêu gia đình cũ dựa 
trên cơ sở chề độ tư hữu, trên cơ sở lợi 
ích kinh tê và sự lệ thuộc kinh tề. Trong 
tương lai, sự điều tiềt bằng pháp lý đồi 
với gia đình sẽ không còn nữa. Một khi 
đã mât hêt yêu tô tính toán vật chầt, gia 
đình sẽ trở thành cộng đồng thật sự của 
những con người yêu quý nhau và cộng 
đồng này sẽ góp phần vào việc hoàn thiện 
cá nhân con người về mặt tỉnh thần. 


«GIẢI THÊ HỆ TƯ TƯỞNG» 

[THUYÊT]— 

một quan niệm của giai cầp tư sản được 
tích cực sử dụng để chồng lại hệ tư tưởng 
mác-xít - lê-nin-nít và để phá vỡ cơ sở 
tư tưởng của chề độ xã hội chủ nghĩa. 
Những người bảo vệ thuyềt này miều 
tả hệ tư tưởng dưới dạng một sự nhận 
thức sai lầm, xuyên tạc hiện thực nhằm 
phục vụ cho một nhóm người nào đó để 
đạt tới nhừng mục đích chính trị nhầt 
định. Một trong những tác giả của thuyềt 
này là nhà xã hội học Mỹ Ben-lơ cho 
rằng hệ tư tưởng là những tư tướng 
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được biên thành đòn bẩy xã hội dùng đẻ 
điều khiển dư luận xã hội theo hướng 
cần thiềt, nghĩa là hệ tư tưởng không 
quan tâm đền việc những nguyên tắc 
hay luận điểm của nó chân thực hay giả 
đồi; mục đích của nó là biện hộ cho những 
lợi ích của các lực lượng đang đầu tranh. 
Những luận điểm tương tự được sử 
dụng để phủ định tính chât khoa học của 
hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa, viện 
cớ là nói chung không hề có và không 
thể nào có một hệ tư tưởng khoa học nào 
cả. Nều như ở các nước xã hội chủ nghĩa 
hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác giữ địa 
vị thông trị, thì ở các nước phương Tây 
dường như nói chung không có hệ tư 
tưởng nào giữ địa vị thông trị, mà chỉ 
có ngành khoa học xã hội (thuần túy» 
(xã hội học, chính trị học v.v.). Những 
người bảo vệ quan niệm này khẳng định 
rằng chính ngành khoa học xã hội (thuần 
túy» này là phù hợp với thời đại của tiền 
bộ khoa học- kỹ thuật và của sự hợp lý 
hóa ngày càng cao mọi mặt của đời sông 
xã hội, trong thời đại đó không còn chỗ 
cho bât kỳ một hệ tư tưởng nào, coi đó 
là tàn dư của những thê kỷ trước, thời 
đại đó đang đem lại «sự tận cùng của hệ 
tư tưởng». Song hy vọng của các nhà 
tư tưởng tư sắn vào quá trình (phai 
nhạt» niềm tin xã hội chủ nghĩa của quần 
chúng nhân dân ở các nước xã hội chủ 
nghĩa do có sự tác động của tiên bộ khoa 
học - kỹ thuật và của sự nâng cao phúc 
lợi vật chât của họ, cũng như hy vọng 
của các nhà tư tưởng tư sản vào sự mât 
uy tín của hệ tư tưởng mác-xít- lê-nin- 
nít đều không thế thực hiện được (xem 
Tư: trởng cộng sản chú nghĩa [Hệ)J). Do 
đó nhiều người trong bọn họ đã buộc 
phái thừa nhận tính chât vô căn cứ của 
những dự đoán của họ về quá trình cgiải 
thể hệ tư tưởng» đang diễn ra không 


ngừng. Thí dụ Gi-lát, một nhân vật chông 
cộng, đã gọi luận điểm về sự không tránh 
khỏi bị diệt vong của hệ tư tưởng mác- 
xít - lê-nin-nít do y đưa ra trước đây là 
một ảo tưởng vĩ đại. Ngày nay có một 
ý kiền đang được phổ biên ngày càng rộng 
rãi khẳng định sự cần thiêt phải chuyển 
từ œgiải thể hệ tư tưởng» đền «tái lập 
hệ tư tưởng»— phải vạch ra một hệ tư 
tưởng có tính chât bao trùm tât cả có 
thể đôi lập được với chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin. Tạp chí ‹Phoóc-tsun», cơ quan ngôn 
luận của các tổ chức độc quyền Mỹ, đã 
kêu gọi vạch ra một hệ tư tưởng mà thiều 
nó thì hoạt động của các công ty không 
thể thành đạt được. 

Ben-lơ buộc phải thừa nhận rằng luận 
điểm về «sự tận cùng của hệ tư tưởng» 
của ông ta không có liên quan tới mọi hệ 
tư tưởng, mà chỉ liên quan đền những hệ 
tư tưởng của quá khứ (ông ta vẫn cứ 
xêp chủ nghĩa Mác một cách vô căn cứ 
vào trong sô đó): «...nội dung của quan 
niệm («sự tận cùng của hệ tư tưởng» hoàn 
toàn không giả định rằng tât cả các xung 
đột xã hội đã châm dứt và từ nay giới 
trí thức vĩnh viễn khước từ việc đi tìm 
một hệ tư tưởng mới›. Những kẻ thù 
tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin 
hiểu hệ tư tưởng «mới» là gì? Họ không 
có một quan niệm hoàn chỉnh nào về 
vân để này. Trong khi phủ nhận cách 
hiểu hệ tư tưởng là sự phản ánh tồn tại 
xã hội trên quan điểm những lợi ích của 
một giai cầp nhât định, họ cô đưa ra một 
hệ tư tưởng (mới», «bao trùm tât cả» coi 
đó là sự biểu hiện (nhờ những khái niệm 
trừu tượng như (tự do», (dân chủ› v. v.) 
những khát vọng chung của con người, 
bên ngoài các giai cầp, phù hợp với qbản 
chât bình thường của con người». Nhưng 
dù có viện đền (những lợi ích chung của 
con người», dù có viện đền những phạm 
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trù trừu tượng triêt học, xã hội học và 
những phạm trù khác, họ cũng không 
thể che giâu được một sự thật là giai 
cầp tư sản ngày nay không thể có được 
một hệ tư tưởng nào mới, sinh động và 
có triển vọng, sẽ có thể cạnh tranh nổi 
với chủ nghĩa Mác -Lê-nin, vì nó không 
có khả năng giải quyêt đúng đắn những 
vần để quan trọng nhât của sự phát 
triển xã hội, không thể động viên được 
đông đảo quần chúng thực hiện những 
nhiệm vụ tiên bộ mà /hời đại ngày nay 
đặt ra. 


GIÁO DỤC 

CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA— 

sự hình thành một cách có mục đích, 
có hệ thông và có kê hoạch những con 
người có lòng trung thành với chủ nghĩa 
cộng sản, có sự phát triển toàn diện và 
hài hòa, kêt hợp một cách hữu cơ niềm 
tin cộng sản chủ nghĩa với hoạt 
động hướng vào việc xây dựng xã hội 
cộng sản chủ nghĩa. 

Mục đích trực tiềp của nhà nước trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển là mở 
rộng những khả năng thực tê để phát 
triển toàn diện cá nhân, để các thành 
viên của xã hội sử dụng rộng rãi và nhân 
lên gầp bội những giá trị tỉnh thần, để 
họ vận dụng sức sáng tạo, năng lực và 
tài năng của họ. 

Con người được giáo dục cộng sản 
chủ nghĩa là con người hoàn chỉnh, là 
người hoạt động xã hội tích cực, có trình 
độ học vần toàn diện, có thê giới quan 
khoa học mác-xít - lê-nin-nít, có đời sông 
nội tâm phong phú và có biểu hiện văn 
hóa cao, có phẩm chât đạo đức hoàn hảo, 
con người đó vồn có tỉnh thần trách 
nhiệm cao trước xã hội và tập thể; anh 
ta được rèn luyện về thể lực, hiểu biềt 
rộng về thấm mỹ, có khả năng 


Giáo dục cộng sản chủ nghĩa G 


quản lý công việc xã hội và những 
hành vi của mình, biềt xây dựng cuộc 
sông theo quy luật của khoa học và 
của cái đẹp; coi lao động là nhu cầu 
sông đầu tiên và là biện pháp để tự khẳng 
định và phát triển năng lực một cách 
sáng tạo và đẩy đủ nhât. 

Giáo dục cộng sản chủ nghĩa được bảo 
đảm bằng việc áp dụng chính những biện 
pháp giáo dục tác động tới cá nhân, cũng 
như bằng việc thực tề tham gia tích cực 
của con người vào công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản. Trong quá trình đó, con 
người cũng thay đổi ngay cả bản thân 
mình và cải tạo thê giới tinh thần của mình. 
Hoạt động giáo dục và tổ chức có mục 
đích rõ ràng của Đảng cộng sản có một ý 
nghĩa rầt to lớn trong sự giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa cho những thành viên 
của xã hội. đây, việc tự rèn luyện 
của cá nhân trên cơ sở nhu cầu hữu 
cơ của cá nhân đòi hoàn thiện trí lực, 
đạo đức và thể lực, giữ một vai trò không 
nhỏ. Trong toàn bộ quá trình lâu dài 
và phức tạp của công tác giáo dục cộng 
sản chủ nghĩa, việc kêt hợp đúng đắn 
các yêu tô khách quan và chủ quan 
bảo đảm cho công tác đó thu được 
kêt quả. 

Vai trò của giáo dục cộng sản chủ nghĩa 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa không 
ngừng tăng lên. Sở đï như thề là vì những 
thành tựu của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản phụ thuộc ngày càng 
nhiều vào trình độ giác ngộ của mỗi 
thành viên trong xã hội, mà quá trình 
giáo dục lại là một trong những phương 
pháp hềt sức quan trọng để điều tiềt 
hoạt động sồng của toàn bộ cơ thể xã 
hội. Công tác giáo dục cộng sản chủ nghĩa 
đồi với thanh niên, là những người sẽ 
phải xây dựng xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, có ý nghĩa đặc biệt to lớn. 
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Giáo dục thẩm mỹ 


Các mặt cơ bản của giáo dục cộng sản 
chủ nghĩa là: hình thành thê giới quan 
khoa học cộng sản chủ nghĩa, giáo dục 
thái độ cộng sản chủ nghĩa đôi với lao 
động (xem Lao động cộng sản chủ nghĩa), 
giáo dục tỉnh thần quồc tê chủ nghĩa 
và tỉnh thần yêu nước, giáo dục đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa, giáo dục phổ thông 
và giáo dục kỹ thuật tổng hợp, giáo đực 
thấm mỹ, giáo dục thể iực. Nhiệm vụ quan 
trọng nhât của giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa là giáo dục thái độ cộng sản chủ 
nghĩa đôi với lao động, hình thành thái 
độ coi lao động là một trong những 
nhu cầu sông hàng đầu. Công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi phải 
làm sao cho mỗi thành viên của xã hội 
có cách nhìn nhận thê giới một cách 
khoa học, có thể hiểu được tiên trình 
và triển vọng phát triển của xã hội, đánh 
giá đúng các sự kiện. hiện tượng, vị trí 
và vai trò của mình trong xã hội. Bởi 
vậy, điểu có ý nghĩa quan trọng bậc 
nhât là hình thành cho được thê giới 
quan khoa học hoàn chỉnh trên cơ sở 
nghiên cứu khoa học Mác-Lê-nin— 
triêt học, kinh tê chính trị học, lý luận 
chủ nghĩa cộng sản khoa học. Quả 
trình hình thành thê giới quan khoa 
học bao gồm giáo đục vô thần, khắc phục 
những ràn dư của quá khứ trong ý thức 
và hành vỉ của con người, giáo dục tư 
tưởng kiên định, lòng trung thành cách 
mạng với những tư tưởng của đảng cộng 
sắn, tính nhậy cảm giai câp sắc bén, tính 
không khoan nhượng đôi với hệ tư 
tưởng tư sản và tiểu tư sản, biêt nhận 
ra được bản chât những tư tưởng xa 
lạ với chủ nghĩa cộng sản dù chúng núp 
dưới bộ áo khoác nào, tiên hành đầu 
tranh tân công không thỏa hiệp với 
chúng. Việc giáo dục đạo đức cộng sản 
chủ nghĩa có mục đích là biên những 


nguyên tắc luân lý cao quý thành những 
niềm tin của cá nhân và biền những cái 
đó thành những nét ổn định của tính 
cách, thành tiêu chuẩn thông thường 
của hành vi xã hội hàng ngày. Điều đó 
dẫn tới việc rèn luyện lập trường sông 
tích cực mác-xít - lê-nin-nít của cá nhân. 
Tính tư tưởng cộng sản chủ nghĩa được 
hình thành như vậy —đó là sự kềt hợp 
trí thức trong lĩnh vực chủ nghĩa 
Mác-Lê-nin và niềm tin cộng sản chủ 
nghĩa. 

Những điều sau đây bảo đảm sự thành 
công của việc giáo dục cộng sản chủ 
nghĩa: tính đảng, tính không khoan 
nhượng đôi với hệ tư tưởng của giai 
câp tư sản; môi liên hệ giữa giáo dục 
với cuộc sông, với kinh nghiệm thực 
tiễn của quần chúng, với những nhiệm 
vụ cụ thể của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản; giáo dục theo những 
mẫu mực tôt nhât về lao động và hành 
vi; kêt hợp một cách đúng đắn những 
kích thích vật chât và kích thích tỉnh 
thần, những biện pháp tác động kinh 
tê, hành chính và tư tưởng; sự thông 
nhât giữa lời nói và việc làm; thái độ 
có phân biệt đôi với các nhóm người 
lao động khác nhau; tính hệ thông và 
tính nhât quán. 

Biện pháp cơ bản để nâng cao hiệu 
quả của giáo dục cộng sản chủ nghĩa 
trong giai đoạn hiện nay là thái độ tổng 
hợp, có hệ thông đôi với công tác đỏ, 
nó có nghĩa là sự bảo đảm môi liên hệ 
hữu cơ giữa giáo dục tư tưởng -chính 
trị, giáo dục lao động và giáo dục đạo 
đức. 


GIÁO DỤC THÂM MỸ_—- 


sự hình thành và phát triển ở con người 
những năng lực thụ cảm các tác phẩm 
nghệ thuật và những đặc tính thẩm mỹ 
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cúa các hiện tượng trong thực tại, nghĩa 
là năng lực biêt đánh giá những hiện 
tượng ây là những hiện tượng tuyệt 
mỹ hay xâu xa, cao đẹp hay thâp hèn, 
bi thảm hay hài hước. 

Trong các thời đại lịch sử khác nhau, 
nội dung cụ thể của các mục tiêu, của 
những nguyên tắc và nhiệm vụ giáo 
dục thẩm mỹ cho con người, đều khác 
nhau, song sự giáo dục đó bao giờ cũng 
là sự bồi dưỡng năng lực biểu lộ thái 
độ đôi với thực tại đứng trên lập trường 
những lý tưởng thấm mỹ nhât định 
và xét cho cùng là những lý tưởng 
xã hội. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, giáo 
dục thảm mỹ là bộ phận câu thành của 
quá trình thông nhât gửio dục cộng sản 
chủ nghĩa, là sự tác động có mục đích 
vào các mặt khác nhau thuộc dời sông 
tính thần cúa con người, nhằm bồi 
dưỡng cho con người có những thị hiêu, 
những thích thú, những ham mê, những 
nhu cầu thâm mỹ đa dạng, có thái độ 
sáng tạo đôi với thực tại, có một quan 
hệ thực sự có tình người, thực sự nhân 
đạo giữa người với người. Lĩnh vực 
quan trọng của giáo dục thâm mỹ là lao 
động của con người. Nhiệm vụ ở đây 
là phát triển ý nguyện của con người 
muôn hoàn thiện hoạt động lao động 
của mình, năng lực hiểu biêt và cảm 
thụ cái vĩ đại và cao đẹp của lao động, 
của kêt quả lao động. Trong lĩnh vực 
này, giáo dục thâm mỹ không thể mang 
tính chât trừu tượng, bàng quan đôi 
với sự phát triển tiên bộ của xã hội và 
của các quá trình lao động. Do đó cẩn 
phái giáo dục cá thái độ thắm mỹ phủ 
định cái xâu xa trong lao động, phủ 
định tât cả những gì cản trở sự phát 
triển sáng tạo của con người. Một trong 
những mặt của giáo dục thâm mỹ là bồi 


dưỡng các quan điểm thắm mỹ, những 
tình cảm, những thị hiêu thấm mỹ gắn 
liền với thái độ của một người đôi với 
những người khác, với sự đánh giá 
cá nhân con người, lôi sông và hành 
vi của cá nhân con người. 

Những tình cảm, thị hiều, thích thú, 
ham mê và nhu cầu thâm mỹ tác động 
mạnh mẽ đên hành vi của con người, 
thể hiện trong các việc làm của con người, 
trong sự sáng tạo theo các quy luật của 
cái đẹp; thể hiện trong ý nguyện muôn 
vươn tới sự hoàn mỹ. Thiêu mặt hoạt 
động, mặt sáng tạo, mặt cải biên-thực 
tiễn thì giáo dục thảm mỹ sẽ mang tính 
chât phiền diện, trừu tượng. Giáo dục 
thảm mỹ cũng bao gồm cả thái độ của 
con người đôi với thiên nhiên. Một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của 
giáo dục thâm mỹ là làm cho từng người 
tiệp xúc với thiên nhiên coi đó là giá 
trị thẩm mỹ, bồi dưỡng năng lực cảm 
hứng với thiên nhiên, có thái độ bảo vệ 
thiên nhiên, làm cho vẻ đẹp và sự vĩ đại 
của thiên nhiên được nhân lên. 

Bộ phận câu thành của giáo dục thẩm 
mỹ là giáo dục nghệ thuật. Đó là phát 
triển sự yêu thích nghệ thuật, năng lực 
nhận thức được vẻ đẹp của những giá 
trị nghệ thuật, xây dựng những nhu 
cầu, những thích thú nghệ thuật cao 
đẹp, làm cho con người tiêp xúc với quá 
trình sáng tạo ít ra là trong một hình 
thức nghệ thuật nào đó, giáo dục để mỗi 
người đều có con mắt nghệ sĩ. Không 
có giáo dục thâm mỹ thì chẳng những 
không thẻ phát triển được tài năng nghệ 
sĩ, mà cũng không thể làm cho hàng 
triệu quần chúng độc giả, khán giả, thính 
giả lĩnh hội được nội dung phong phủ 
của nghệ thuật. Giáo dục nghệ thuật 
tạo ra một bầu không khí tính thần 
thuận lợi cho sự phát triển của nghệ 
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thuật, nâng cao tình cảm, phát triển 
các năng lực sáng tạo của con người. 

Giáo dục thẩm mỹ không có nghĩa 
là cào bằng sự thụ cảm, những tỉnh cảm, 
những nhu cầu và thị hiều thẩm mỹ 
của mọi người. Trong phạm vi thái độ 
thắm mỹ chân chính (không bị bóp méo) 
đôi với thực tại và nghệ thuật, không 
tránh khỏi hiện tượng rât đa dạng xuât 
phát từ những đặc điểm cá nhân của 
con người. Thí dụ, có thể có sự khác 
nhau về mức độ cảm xúc thẳm mỹ, hình 

thức biểu hiện sự cảm xúc ây, sự chú ý 
ưu tiên đồi với các đôi tượng cảm thụ 
và xúc cảm thâm mỹ, đồi với các hình 
thức, thể loại, các đặc điểm phong cách 
trong nghệ thuật. 

Giáo dục thẩm mỹ góp phần vào sự 
phát triển toàn diện của cá nhân. Sự phát 
triển trình độ thẳm mỹ của con người 
gắn liền chặt chẽ với sự phát triển tinh 
thần, đạo đức và thể lực của con người; 
giáo dục thẩm mỹ làm cho quan điểm 
của con người sâu sắc thêm, làm cho 
tình cảm, sự cảm xúc phong phú thêm, 
nó tác động đền toàn bộ hành vi, thái 
độ của một con người đồi với những 
người khác; nó giữ vai trò tích cực trong 
việc phát triển thái độ lao động cộng sản 
chủ nghĩa, trong việc hoàn thiện phong 
thái cư xử, sinh hoạt v. v.. Càng tiên 
gần đền chủ nghĩa cộng sản thì vai trò 
của giáo dục thâm mỹ càng lớn, bởi vì 
vai trò của những sự đánh giá thẩm mỹ, 
quan điểm thâm mỹ, tình cảm, thị hiêu 
thấm mỹ sẽ tăng lên và biểu hiện ra là 
những động cơ và nhân tô điều tiêt hành 
vi, hoạt động của con người. 

Các điều kiện xã hội, sự tiềp xúc với 
thiên nhiên, tât cả các hình thức và các 
loại hoạt động, các cơ quan giáo dục- 
giáng dạy v. v.,—đó là những nhân tô 
giáo dục thâm mỹ. Cơ sở của giáo dục 


thắm mỹ là lao động, không phải chỉ vì 
lao động tạo ra tầt cả các của cải vật 
chât và tỉnh thần của xã hội mà còn vì 
trong quá trình lao động các năng lực 
thảm mỹ được hình thành, mà nều thiêu 
những năng lực ây thì trình độ thẩm mỹ- 
tỉnh thần của con người không thể phát 
triển được. Nhà trường đóng vai trò 
to lớn trong việc giáo dục thẩm mỹ cho 
thê hệ trẻ. Biện pháp cơ bản trong giáo 
dục thẩm mỹ là nghệ thuật. Chính nghệ 
thuật giúp bồi dưỡng thái độ thẳm mỹ 
toàn diện đôi với các lĩnh vực khác 
nhau của thực tại, đánh giá thực tại 
ây trên lập trường những lý tưởng nhât 
định. Nghệ thuật hoàn thiện thị hiều 
và quan điểm của con người, những xúc 
cảm và những nhu cầu thẩm mỹ của con 
người. Giữ vị trí quan trọng trong giáo 
dục thẩm mỹ là môn thẩm mỹ học mác- 
xít-lê-nin-nt—môn khoa học nghiên 
cứu toàn bộ lĩnh vực các quan hệ thẩm 
mỹ đôi với thê giới và qua đó giúp cho 
việc xây dựng nhiệm vụ, mục đích của 
giáo dục thẳm mỹ, vạch ra các con đường 
thực hiện các nhiệm vụ và các mục đích 
ây. 
GIÁO DỤC THÊ LỰC— 
sự phát triển một cách có mục đích những 
khả năng thể lực của con người, sự phát 
triển này giúp con người hoàn thiện 
thể lực của mình coi đó là một phẩm chầt 
không thể thiêu được của một cá nhân 
phát triển toàn diện (xem Phát triển 
toàn diện của cá nhân). Hoàn thiện thể 
lực— trước hêt đó là sức khỏe vững 
chấc và tuổi thọ hoạt động sáng tạo, 
sự phát triển một cách toàn diện các 
phẩm chât và những kỹ năng bảo đảm 
cho con người có được khả năng hoạt 
động cao về thể lực và trí tuệ. H 
Trong thời đại đại sản xuầt cơ kh 
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giáo dục thế lực trở thành điều kiện cẩn 
thiêt để người lao động tham gia có hiệu 
quả vào quá trình sản xuât và biên thành 
một vân đề xã hội mà ý nghĩa của nó ngày 
càng tăng lên cùng với sự phát triển của 
các thành phô và cùng với sự thay đổi 
điểu kiện đời sông. Cách mạng khoa 
học-kỹ thuật làm giảm tỷ trọng lao 
động chân tay, thay đổi tính chât 
của hoạt động vận động, đấy nhanh nhịp 
độ của cuộc sông, cho nên nó có những 
đòi hỏi cao hơn đồi với trình độ rèn 
luyện thể lực của con người: con người 
phải có khả năng tập trung sự chú ý kéo 
dài và phản ứng nhanh, phôi hợp chính 
xác các động tác v. v.. Sức khỏe tôt, sự 
rèn luyện đặc biệt về thể lực cho phép 
con người nắm được nhanh hơn các 
nghề sản xuât mới và các phương pháp 
lao động mới, có thể sông và lao động 
mà không bị ảnh hưởng xâu đền sức 
khỏe trong điều kiện có những ảnh 
hưởng không thuận lợi của ngoại cảnh, 
_ trong điều kiện phức tạp của hoạt động 
lao động. Muôn cho lao động không 
gây nên tình trạng phải dôc sức quá 
mức (đây là một trong các điều kiện biền 
lao động thành nhu cầu thiềt yêu của 
con người) thì không những cần phải 
giảm nhẹ bản thân lao động (bằng các 
biện pháp cơ giới hóa, / động hóa v. v.), 
mà còn cần phải phát triển ở con người 
khả năng chịu được những căng thẳng 
lớn về trí tuệ, tâm lý - thần kinh và thẻ lực. 
Với tính cách là một quá trình có mục 
đích, giáo dục thể lực được thực hiện 
bằng các biện pháp thể dục coi đó là hoạt 
động chơi, không vị lợi, hoàn thiện 
những khả năng thể lực và tâm lý của 
con người. Thể dục là một bộ phận 
không thể thiêu được trong nền văn 
hóa của xã hội, nó phản ánh những quan 
niệm tư tưởng, thê giới quan của xã hội. 
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Tính chầt quần chúng, tính chầt toàn 
dân, chủ nghĩa quôc tê, những nguyên 
tắc nhân đạo, môi liên hệ hữu cơ với 
công tác giáo dục tỉnh thần, giáo dục 
lao động—đó là những nét đặc trưng 
của giáo dục thể lực trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Ở đây, sự thông nhât giữa 
cái tinh thần và cái thể lực đã trở thành 
quy luật phát triển văn hóa của cá nhân. 
Khi bàn về nhiệm vụ của giáo dục thể 
lực, V. L. Lê-nin trong cuộc tọa đàm với 
C. Txét-kin đã nhần mạnh rằng thanh 
niên đặc biệt cẩn có một nền thể thao 
lành mạnh—thể dục, bơi lội, các bải 
tập thể dục—kêt hợp và thông nhât 
với tính nhiều mặt của những lợi ích tỉnh 
thần. Cương lĩnh của Đảng cộng sản 
Liên Xô có nêu lên một trong những 
nhiệm vụ quan trọng nhât là đào tạo 
một thê hệ trẻ mạnh về thẻ lực, có trình độ 
phát triển hài hòa về thể lực và tinh thần. 
Đại hội XXVI của Đảng cộng sản Liên Xô 
vạch rõ sự cần thiềt phải phát triển thể 
dục và thể thao quần chúng ở các xí 
nghiệp và các cơ quan, trong các trường 
học cũng như tại các khu nhà ở của nhân 
dân sao cho thể dục đi sâu vào đời sông 
hàng ngày của các tầng lớp dân cư rộng 
rãi và nhât là trẻ em. Đại hội nêu rõ 
là trong các nhiệm vụ xã hội, không có 
nhiệm vụ nào quan trọng hơn sự quan 
tâm đền sức khỏe của nhân dân Liên Xô. 
Theo Hiền pháp Liên Xô, quyển nghỉ 
ngơi và được bảo vệ sức khỏe của còng 
dân Liên Xô được bảo đảm bằng công 
tác phát triển thể thao quẩn chúng, 
thể dục và hoạt động du lịch, bằng hệ 
thông những biện pháp bồi dưỡng sức 
khỏe. Trong xã hội tư sản giáo dục thể 
lực, theo thường lệ, bị người ta lợi dụng 
để tạo ra tỉnh thần cá nhân chủ nghĩa, 
tầm thường hóa thị hiều của quần chúng. 
Công tác phát triển thế dục ở các nước 
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xã hội chú nghĩa có đặc trưng là công 
tác giáo dục thể lực ngày càng gắn với 
việc phát huy tính tích cực sáng tạo và 
tỉnh thần chủ động của quần chúng lao 
động. Vồn gắn liền, xét về bản chât, với 
việ khắc phục khó khăn trong đầu 
tranh, thế thao mở ra những khả năng 
rộng rãi cho việc giáo dục những phẩm 
chât ý chí. Những hoạt động tập luyện 
và thi đầu chung là nhân tô đoàn kêt, 
phát triển chủ nghĩa rập thể, tỉnh thần 
đồng chí và tương trợ lẫn nhau. Việc 
tham gia vào các hoạt động thi đầu thể 
thao. việc trải qua các sự kiện trong đời 
sông thể thao sẽ làm tăng ý thức nghĩa 
vụ xã hội đôi với tập thẻ, củng cô thêm 
tỉnh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa. 
Việc mở rộng và làm sâu thêm những 
quan hệ thể thao quôc tê sẽ làm tăng 
ảnh hưởng tỉnh thần của các vận động 
viên xô-viêt với tư cách là những người 
đại biểu cho đạo đức cộng sản chủ nghĩa 
(xem Đạo đức cộng sản chủ nghĩa), cho 
những tư tưởng của chử nghĩa quôc tê 
vô sản. 
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sự tác động có mục đích vào con người 
nhằm tạo ra ở họ thê giới quan duy vật 
khoa học, khắc phục các thiên kiền tôn 
giáo. Với tính cách là một bộ phận cầu 
thành của việc giáo đực cộng sản chứ 
nghĩa cho quần chúng, giáo dục vô thần 
ở Liên Xô đóng vai trò quan trọng trong 
việc giáo dục con người mới được trang 
bị hệ tư tưởng Mác-Lê-nin tiên tiền, 
được giải phóng khỏi gánh nặng những 
tàn dư của quá khứ, có niềm tin vô thần 
vững chắc. 

Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, những 
nguốn gôc xã hội sâu xa nhât của tôn 
giáo do chê độ có giai cầp đôi kháng 
và những hình thức áp bức dân tộc và 


xã hội khác nhau sinh ra, đã bị phả tan. 
Do đó đã tạo ra những điều kiện khách 
quan để khắc phục tôn giáo. Tuy nhiên 
điều này không có nghĩa là việc khắc 
phục các thành kiền tôn giáo sẽ diễn 
ra một cách tự phát. Vân đề là ở chỗ 
những thành kiền tôn giáo vả sự tín 
ngưỡng có đặc điểm là hêt sức dai dẳng. 
Chúng được duy trì do truyền thông, 
chúng được các tổ chức nhà thờ và giáo 
phái ủng hộ, trình độ văn hóa thầp của 
một phần dân cư cũng đóng một vai 
trò nhât định trong việc duy trì thành 
kiên tôn giáo. Bởi vậy song song với 
những cải tạo kinh tề - xã hội thì công tác 
giáo dục tích cực, có mục đích rõ ràng, là 
một yêu tô quan trọng trong việc khắc 
phục tôn giáo. C. Mac đã viềt: «...rôi 
giáo sẽ mât đi trong mức độ mà chủ nghĩa 
xã hội phát triển. Sự mâầt đi của nỏ tât 
phải xảy ra nhờ kêt quả của sự phát 
triển xã hội, trong đó vai trò to lớn thuộc 
về giáo dục» (C. Mác, Ph. Ăng-ghen, 
V.I. Lênin bàn về tôn giáo. Tiềng Nga, 
Mát-xcơ-va, 1975, tr. 20). 

Ở' Liên Xô, giáo dục vô thần được 
triển khai từ những năm đầu của Chính 
quyền xô-viêt trong điều kiện giáo hội 
tách khỏi nhà nước và trường học tách 
khỏi giáo hội, trình độ văn hóa của nhân 
dân lao động được nâng cao. Tuân theo 
lời chỉ bảo của V. I. Lê-nin về con đường 
khắc phục các thành kiền tôn giáo, về 
nội dung và hình thức của công tác tuyên 
truyền vô thần khoa học dưới chủ nghĩa 
xã hội, Đảng cộng sản Liên Xô đã đưa 
ra một chương trình cụ thể đầu tranh 
tư tưởng với tôn giáo. Việc đảng thông 
qua các quyêt định quan trọng về các 
vần đề tuyên truyền võ thần khoa học, 
sự phát triển phong trào vô thần trong 
quần chúng, sự tuyên truyển rộng rãi 
chủ nghĩa vô thần thông qua các nhà 
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xuât bản, tạp chí, báo và các phương 
tiện thông tin và tuyên truyền đại chúng 
khác đã tạo điều kiện cho tuyệt đại đa sô 
dân cư rời bỏ tôn giáo. Hiện nay việc 
hình thành thê giới quan duy vật khoa học 
ở những người xô-viêt là côt lõi của công 
tác giáo dục - tư tưởngcủa đảng. Ở Liên Xô 
đã có một hệ thông giáo dục vô thần 
rộng rãi được coi như một bộ phận cầu 
thành quan trọng của toàn bộ công tác 
tư tưởng. Nó đòi hỏi phải thu hút tât 
cả các nhóm dân cư, có tính đền các đặc 
điểm về nhân khẩu học và văn hóa. 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
nhât của giáo dục vô thần là lôi kéo các 
tín đồ và những người do dự vào hoạt 
động tích cực về sản xuât, chính trị, 
xã hội và văn hóa. Sự tham gia thường 
ngày vào cuộc sông của tập thể lao động 
sẽ giúp con người nhận thức được chỗ 
đứng của mình trong xã hội, xác định 
trong nhận thức của con người những 
nguyên tắc của chủ nghĩa tập thể, những 
quy phạm đạo đức cộng sản chủ nghĩa. 
Công tác giáo dục được tiên hành không 
chỉ trong các tập thể lao động mà cả nơi 
ở, ở đây trước tiên lôi cuôn bộ phận 
dân cư không tham gia lao động sản 
xuât (người hưu trí, nội trợ). Giáo dục 
vô thần bao gồm việc áp dụng những 
hình thức và phương pháp đa dạng nhât 
tác động đền con người. Đó là những 
hình thức đại chúng phổ biên những 
kiên thức vô thần (giảng bài, hội thảo, 
các buổi thảo luận hỏi-trả lời, các buổi 
thảo luận chuyên để), cả các công tác 
cá biệt với những tín đồ, cả việc sử dụng 
các phương tiện thông tin và tuyên 
truyền đại chúng (phim, đài, vô tuyền, 
báo chí), và cả những cơ sở giáo dục- 
văn hóa (các Cung văn hóa, câu lạc bộ, 
thư viện). V. I. Lê-nin đã nhân mạnh 
rằng cần phải cung câp cho quần chúng 
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«đủ các thứ tài liệu tuyên truyền vô thần, 
giới thiệu cho họ những sự việc lây trong 
mọi mặt sinh hoạt thực tê, dùng mọi 
cách để làm cho họ có hứng thú, kéo họ 
ra khỏi sự mê muội tôn giáo, thức tỉnh 
họ từ mọi phía và bằng đủ mọi phương 
pháp, v. v.» (V. I. Lê-nm. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 45, tr. 3l- 32). Trong giáo dục 
vô thần, bên cạnh việc phê phán cặn kẽ 
và xác đáng hệ tư tưởng tôn giáo và 
tuyên truyền thê giới quan duy vật khoa 
học, người ta còn sử dụng những phương 
thức khác nhau gây ảnh hưởng về tâm 
lý -tình cảm đên con người. Trước hêt 
đó là việc hình thành và ứng dụng vào 
đời sông các tập quán công dân mới góp 
phần loại trừ những lễ nghi, nghi thức 
tôn giáo, đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ 
và tâm lý-đạo đức của con người, 
khẳng định được những lý tưởng cộng 
sản chủ nghĩa. Hiệu lực của giáo dục 
vô thần phụ thuộc vào tính liên tục, 
tính hệ thông, tính mục đích, tính tiền 
công, sự kêt hợp của nó với các hình 
thức khác của công tác giáo dục; đồng 
thời phải có thái độ có phân hóa đôi 
với những nhóm dân cư khác nhau. 
Chính thái độ có tính tổng hợp đồi với 
giáo dục vô thần xác định hiệu quả của nó. 
Mục đích của giáo dục vô thần không 
chỉ là phê phán hệ tư tưởng tôn giáo, tín 
ngưỡng tôn giáo mà còn là khẳng định 
những quan điểm và khái niệm duy vật 
khoa học, những tiêu chuẩn đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa. Đó là nguyên nhân 
dẫn đền sự cần thiềt phải sử dụng trong 
giáo dục vô thần tầt cả những thành 
tựu của khoa học hiện đại, dẫn đền môi 
liên hệ mật thiềt giữa nó với thực tiễn 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản (xem thêm 
Tập thế {Chủ nghia), Đạo đức cộng sán 
chủ nghĩa). 
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GIÁO ĐIỀU [CHỦ NGHĨA]— 
phương thức tư duy trong đó không có 
quan điểm biện chứng lịch sử đôi với 
mọi sự việc và sự kiện, không đềm xỉa 
đền những điều kiện cụ thể về thời gian 
và địa điểm, không đềm xỉa đền tình huông 
cụ thể. 

Tư duy giáo điều là rầt nguy hại trong 
mọi phạm vi hoạt động lý luận. Nhưng 
nguy hiểm còn tăng lên hơn nữa khi 
mà chủ nghĩa giáo điều thâm nhập vào 
hệ tư tưởng mác-xít- lê-nin-nít. Bởi vì 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin là lý luận về 
sự cải tạo lại thê giới bằng cách mạng. Nó 
là cơ sở của đường lôi chính trị khoa 
học, của chiền lược và sách lược khoa 
học của các đẳng cộng sản và đảng công 
nhân. Sự xuyên tạc lý luận một cách 
giáo điều nhât định sẽ dẫn đền những 
sai lầm trong chính trị, sẽ dẫn đền những 
sơ suât về chiên lược và thât bại về 
sách lược. Chủ nghĩa giáo điểu cũng 
như chú nghĩa xét lại là tiền đề lý luận 
của đủ mọi thứ xuyên tạc cơ hội chủ nghĩa 
đôi với hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa 
(xem Tư tưởng cộng sản chủ nghĩa [ Hệ}) 
và đường lôi chính trị cộng sản chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa giáo điều đã bỏ qua phương 
pháp lịch sử, tính tương đôi của chân lý. 
Sự không đêm xia đền những hoàn cảnh 
cụ thế đã khiên cho những luận điểm 
đúng biên thành những sơ đồ trừu 
tượng tách rời thực tiễn. Không biêt 
áp dụng lý thuyêt hiện có vào thực tiễn, 
người theo chủ nghĩa giáo điều cô sức 
đi tìm và liên hợp những đoạn trích 
dẫn, những lời phát biểu, những câu 
châm ngôn của những người được thừa 
nhận là có uy tín. Đồng thời họ biên 
những người có uy tín từ chỗ là những 
thẩy giáo, những bậc thầy thành những 
bái vật. Thông thường chủ nghĩa giáo 
điều có liên quan đền sàng bái cá nhân, 


đên việc quy tắc hóa những lời nói của 
một nhà lý luận nào đó. Tin tưởng một 
cách mù quáng vào uy tín, sùng bái 
trước uy tín thay thê cho cách nghiên 
cứu thực tiễn, cách đánh giá một cách 
có phê phán những ý kiền đã có. Thái 
độ như vậy rât xa lạ với tinh thần sáng 
tạo của chủ nghĩa Mác, «cứ tin theo 
mà tiêp thu bât cứ một điều gì, gạt bỏ 
sự vận dụng có phê phán và gạt bỏ sự 
phát triển, làm như thê là mắc một lỗi 
nghiêm trọng; nhưng, muôn vận dụng 
và phát triển mà «chỉ thuần giải thích», 
thì cô nhiên là không đủ» (V. F. Lê-nữ. 
Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 3, tr. 800). Sử dụng 
di sản lý luận, đó không phải là học 
thuộc lòng không suy nghĩ những luận 
điểm nào đó, không phải là lặp lại chúng 
một cách máy móc mà là một quá trình 
sáng tạo. Nó không thể trở thành sự 
chuyển dịch một cách đơn giản những 
chân lý xuât hiện trong điều kiện nhât định 
sang một tình huông khác. Trong từng 
trường hợp cụ thể cần phải xét xem tình 
hình hiện tại có phù hợp với tình hình 
mà một phán đoán nào đó đã được đưa 
ra không; nều không phù hợp, thì cần 
phải tìm những giải pháp mới. Cách tư 
duy giáo điều không thể bao quát hềt 
bức tranh phức tạp của thực tiễn đang 
phát triển. Nó quay lại quá khứ, tổn tại 
bằng những khái niệm và quan điểm cũ 
rích, thường là đã lỗi thời. Nơi nào mà 
chủ nghĩa giáo điều thắng thê thì ở nơi 
đó lý luận không thể phát triển thêm 
được và bị biền từ chỗ là một công cụ 
nhận thức và hành động thành bộ sưu 
tập những tư tưởng chềt cứng. Chủ 
nghĩa giáo điều làm cho lý luận mác-xít- 
lê-nin-nít trở nên khô cần, tước bỏ vũ 
khí của đảng mác-xít - lê-nin-nít, của giai 
cầp công nhân, của tât cả nhân dân lao 
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động, gây khó khăn cho cuộc đâu tranh chân lý không thế chôi cãi được là người 
chông chủ nghĩa đê quôc, cản trở việ mác-xít phải chú trọng đền cuộc sông 
hình thành một mặt trận rộng rãi chông sinh động, đền những sự thật chính xác 
bọn độc quyền, mưu toan đẩy phong của điện zñc, chứ không nên tiềp tục 
trào cách mạng vào con đường phiêu bám lây cái lý luận ngày hôm qua, lý 
lưu (xem Phiêu lưu cách mạng /Chủ luận này cũng như mọi lý luận, bât quá 
nghĩajJ). Chính vì vậy cuộc đâu tranh chỉ vạch ra được nét căn bản, nét chung, 
chông chủ nghĩa giáo điểu là nghĩa vụ chỉ zêz gẩn tới chỗ nắm được tính chât 
của tât cẢ những người cộng sản, của phức tạp của cuộc sông mà thôi» (E. 7. Lê- 
tầt cả những người mác-xít-lê-nin-nít.  mửi. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản 
«Còn bây giờ, thì phải thâu triệt cái Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 3l, tr. l62- I63). 


HỆ THÔNG CHÍNH TRỊ - 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI— 


cơ chề xã hội mà nhờ đó nhân dân lao 
động do giai câp công nhân và đảng của 
nó lãnh đạo, thực hiện quyển lực của 
mình trong xã hội. Hệ thông này bao 
trùm và điều chỉnh mọi quan hệ hình 
thành giữa các giai câầp, giữa các tầng 
lớp xã hội, giữa các dân tộc và sắc tộc, 
giữa xã hội, tập thể và cá nhân về vân 
đề quyền lực, về việc để ra và thực hiện 
chính sách quy định phương hướng, 
nội dung và mục tiêu phát triển của xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 

Hệ thông chính trị của chủ nghĩa xã 
hội được hình thành dưới sự lãnh đạo 
của đảng mác-¬xít-lê-nin-nít ngay trong 
tiên trình cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và được thiệt lập ngay sau khi cách mạng 
xã hội chủ nghĩa giành được thắng lợi. 
Ngay từ đầu, chuyên chính vô sản đã là cơ 
sở của hệ thông này. Xét về toàn bộ thì 
nét đặc trưng trong sự phát triển của 
hệ thông chính trị của chủ nghĩa xã hội 
là sự củng cô và mở rộng tính chât xã hội 
chủ nghĩa của nó. Đồng thời, trong giai 
đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và thậm chí ngay cả khi những cơ sở 
của chủ nghĩa xã hội đã hình thành, thì 
các thiêt chê chính trị - xã hội gắn với quá 
khứ về các mặt chính trị-xã hội và tư 
tưởng cũng như về mặt kinh tê, đều có 
thể nằm trong thành phần của hệ thông 
chính trị của chủ nghĩa xã hội. Khi chủ 
nghĩa xã hội đã giành được thắng lợi 
hoàn toàn và triệt để, rồi sau đó, khi 
xã hội xã hội chú nghĩa phát triển đã được 
xây dựng xong, thì các thiêt chê này, cũng 
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như những yêu tô và quan hệ riêng lẻ 
sẽ bị loại trừ. Cùng với sự chuyên biên 
của nền chuyên chính vô sản thành chính 
quyền của toàn thể nhân dân do giai cầp 
công nhân lãnh đạo, hệ thông chính trị 
của chủ nghĩa xã hội, xét về bình diện 
xã hội, sẽ trở thành đồng nhầt và 
thuần nhât, phản ánh sự trưởng thành 
của các quan hệ xã hội xã hội chủ 
nghĩa. 

Dưới chủ nghĩa xã hội phát triển, 
chính quyển trước hêềt là chính quyền 
của nhà nước toàn dân. Nhà nước toàn 
dân biểu hiện và thể hiện chủ quyển 
của nhân dân, là công cụ cơ bản của 
những cải cách xã hội. «(Toàn bộ quyền 
lực trong Liên bang Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Xô-viêềt thuộc về nhân dân. 
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước 
thông qua các Xô-viêt đại biểu nhân dân, 
cơ sở chính trị của Liên bang Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viềt› (Hiền 
pháp Liên Xô, Điều 2). Sự hoàn thiện 
tổ chức và hoạt động của bộ máy quản 
lý nhà nước, sự phát triển các cơ sở dân 
chủ của nó gắn chặt với việc nâng cao 
vai trò của các Xô-viề¡. 

«Phương hướng phát triển cơ bản 
của hệ thông chính trị trong xã hội xô- 
viêt là tiệp tục mở rộng nền dân chủ 
xã hội chủ nghĩa: mở rộng hơn nữa 
sự tham gia của công dân vào việc quản 
lý các công việc của Nhà nước và xã hội, 
hoàn thiện bộ máy Nhà nước, nâng cao 
tính tích cực của các đoàn thể xã hội, 
tăng cường sự kiểm tra của nhân dân, 
củng cô cơ sở pháp luật của đời 
sông Nhà nước và xã hội, mở rộng tính 
công khai, thường xuyên lưu ý tới dư 
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luận xã hội» (Hiên pháp Liên Xô, Điều 9). 

Đặc điểm của hệ thông chính trị của 
chủ nghĩa xã hội là ở chỗ : trong khi thực 
hiện quyền lực, nhân dân lao động sử 
dụng rộng rãi các thể chê, các tổ chức 
chính trị - xã hội không thuộc nhà nước. 
Ở' Liên Xô, các công đoàn, Đoàn thanh 
niên cộng sản Lê-nin Liên Xô, các tổ 
chức hợp tác xã và các tổ chức xã hội 
khác tham gia quản lý các công việc nhà 
nước và xã hội, giải quyêt các vân đề 
chính trị, kinh tê và văn hóa-xã hội 
phù hợp với những nhiệm vụ được đề 
ra trong điều lệ của mình. Ở nhiều nước 
xã hội chủ nghĩa, hiện đang tổn tại những 
liên minh chính trị-xã hội rộng rãi và 
những phong trào kiểu mặt trận dân 
tộc (xem Aặt trận nhân dán). Song, không 
phải tât cả các tổ chức và các phong trào 
xã hội ở trong nước đều thuộc hệ thông 
chính trị của chủ nghĩa xã hội, mà chỉ 
có những tổ chức và phong trào nào mà 
việc tham gia vào đời sông chính trị là 
một trong những mục tiêu cơ bản và 
một trong những mặt hoạt động chủ yêu 
của mình, mới thuộc hệ thông chính 
trị của chủ nghĩa xã hội. Trong những 
năm gần đây, vai trò của các thiêt chê 
chính trị- xã hội không thuộc nhà nước 
ở các nước xã hội chủ nghĩa đã tăng lên 
một cách rõ rệt. Quan hệ giữa các cơ 
quan nhà nước và các tổ chức và 
phong trào xã hội là quan hệ hợp tác, 
tác động qua lại, giúp đỡ và ủng hộ lẫn 
nhau. một vài nước xã hội chủ nghĩa 
hiện đang tồn tại những cơ quan xã hội - 
nhà nước do quần chúng lập nên, những 
cơ quan này trên một mức độ đáng kể 
hoạt động theo nguyên tắc không hưởng 
thù lao, nhưng đồng thời lại có đẩy đủ 
quyển lực của các cơ quan nhà nước. 
Tùy theo mức độ chín muồi của các tiền 
đề xã hội, một vài chức năng mà trước 
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đây các cơ quan nhà nước thực hiện, 
sẽ chuyển dẩn sang các tổ chức xã hội 
(xem Tổ chức dân lập). 

Một bộ phận hợp thành bộ máy lãnh 
đạo việc phát triển kinh tê và toàn bộ 
xã hội là các tập thể lao động; các tập 
thế này tham gia ngày càng tích cực vào 
việc quản lý sản xuât (xem Tập thê xã hội 
chú nghĩa). Trong những năm gần đây, 
ở các nước xã hội chủ nghĩa đã hình thành 
những hình thức đa dạng để thu hút 
những người lao động vào việc quản lý 
các công việc của xí nghiệp và của các 
liên hiệp xí nghiệp. Đó là những hội nghị 
sản xuât hoạt động thường xuyên, những 
cuộc họp chung, các ủy ban kinh tê 
v. v.. Kinh nghiệm của chủ nghĩa xã hội 
thê giới đã chỉ rõ tính chât vô căn cứ 
của những khẩu hiệu mang tính châầt 
công đoàn-vô chính phủ chủ nghĩa là 
những khẩu hiệu của «chê độ dân chủ 
sản xuât», bởi vì nền dân chủ trong lĩnh 
vực sản xuât nêu bị tách ra khỏi bộ máy 
thông nhât của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa thì sẽ không có khả năng giải 
quyêt những nhiệm vụ quản lý kinh 
tê nhằm phục vụ lợi ích của từng tập 
thể và của từng ngành cũng như của toàn 
xã hội. 

Trong một sô nước xã hội chủ nghĩa, 
hệ thông chính trị của chủ nghĩa xã hội 
bao gồm các chính đảng không phải là 
cộng sản, đại diện cho lợi ích của những 
tầng lớp nhân dân phi vô sản, đã chầp 
nhận cương lĩnh xây dựng và phát triển 
chủ nghĩa xã hội, đã chầp nhận sự lãnh 
đạo xã hội của giai cầp công nhân và 
đảng của nó. Tình hình có nhiều đảng 
trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội là 
kêt quả của những truyền thồng, của sự 
phát triển lịch sử đặc thù. Các đắng không 
phải là cộng sản có đại diện trong cúc cơ 
quan nhà nước, đã tích cực tham gia 
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vào toàn bộ đời sông chính trị-xã hội 
của đầt nước (xem Đân chứ nhân dân). 

Hạt nhân lãnh đạo của hệ thông chính 
trị của chủ nghĩa xã hội là đảng cộng 
sản. Dưới chủ nghĩa xã hội, đẳng cộng 
sản nắm chính quyền, là đảng cẩm quyển. 
cĐảng cộng sản Liên Xô là lực lượng 
lãnh đạo và chỉ đường dẫn lôi của xã 
hội xô-viêt, là hạt nhân của hệ thông 
chính trị của xã hội, của các tổ chức nhà 
nước và đoàn thể xã hội. Đảng cộng sản 
Liên Xô tồn tại vì nhân dân và phục vụ 
nhân dân» (Hiền pháp Liên Xô, Điều 6). 
Nều không có đảng với tư cách là lực 
lượng chỉ đường dẫn lôi của hệ thông 
chính trị của chủ nghĩa xã hội, thì cuộc đầu 
tranh cho chủ nghĩa xã hội không thể nào 
thành công được. Đảng phôi hợp hoạt 
động của tât cả các thiệt chê khác trong hệ 
thông chính trị của chủ nghĩa xã hội, 
bảo đảm sự đồng bộ trong việc quản 
lý các công việc xã hội. Đảng quy định 
đường lôi chính trị của toàn xã hội nhằm 
đạt những mục tiêu cơ bản và những 
nhiệm vụ cơ bản của sự phát triển xã 
hội. Đảng góp phần nâng cao tính độc 
lập và tinh thần trách nhiệm trong hoạt 
động của tât cả các thiêt chê trong hệ 
thông chính trị của chủ nghĩa xã hội. 
Trong những điều kiện khi vai trò của 
mỗi một thiêt chê chính trị-xã hội nằm 
trong hệ thông chính trị của chủ nghĩa 
xã hội được thực sự nâng cao, khi phạm 
vi hoạt động độc lập của chúng được 
mớ rộng, khi tính sáng tạo và tính tích 
cực của chúng được tăng lên, thì việc 
tăng cường các nguyên tắc phôi hợp và 
hướng dẫn mà đảng là người thể hiện, 
càng có tẩm quan trọng đặc biệt. Nhờ 
đó mà sự phát triển nhịp nhàng và hài 
hòa bên trong của hệ thông chính trị 
của chủ nghĩa xã hội được bảo đảm, 
tính chât thông nhât của nó được tăng 


cường. Hệ thông chính trị của chủ nghĩa 
xã hội không phải là một tổng sô các thiêt 
chê chính trị - xã hội khác nhau cộng lại mà 
là một tổ hợp hoàn chỉnh được đặc trưng 
bằng những đặc điểm của nó, riêng nó 
mới có. 

Môi liên hệ lẫn nhau và sự quy định 
lẫn nhau giữa các thiêt chề trong hệ 
thông chính trị của chủ nghĩa xã hội, 
sự thông nhât và sự hoàn chỉnh của nó 
được bảo đảm bởi các môi liên hệ và 
quan hệ tổn tại trong nội bộ hệ thông. 
Đó là những quan hệ lãnh đạo chính 
trị là quan hệ giữa đảng với các tổ 
chức xã hội và các tổ chức nhà nước, 
đó là những quan hệ hợp tác và tác 
động qua lại —là quan hệ giữa các cơ 
quan nhà nước với các tổ chức xã hội 
v. v.. Những quan hệ này được quy định 
bởi các tiêu chuẩn và truyền thông của 
đời sông chính trị - xã hội. Trình độ chính 
trị của đông đảo quần chúng, việc củng 
cô nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (xem 
Dân chủ xã hội chủ nghĩa) đóng vai trò 
quan trọng trong sự phát triển của hệ 
thông chính trị của chủ nghĩa xã hội. 

Đặc điểm của hệ thông chính trị của 
chủ nghĩa xã hội là tính ổn định, vững 
chắc trong các nguyên tắc căn bản của 
nó, và điều này là do tính cùng loại hình 
của xã hội xã hội chủ nghĩa trong mọi 
giai đoạn phát triển của nó, do tính có 
căn cứ khoa học của lý luận Mác - Lê-nin 
về quản lý xã hội, quyêt định. Đồng thời, 
tính năng động cũng là thuộc tính của 
hệ thông chính trị của chủ nghĩa xã hội. 
Điều này được thể hiện đặc biệt rõ rệt 
trong những điều kiện của chủ nghĩa 
xã hội phát triển. Hệ thông chính trị 
không ngừng được hoàn thiện, phản 
ánh những biên đổi xảy ra trong đời sông 
xã hội, phản ánh những thành tựu của 
lý luận Mác-Lê-nin. Sự phát triển của 


163 


Hệ thông tư bản chủ nghĩa thê giới H 


nó là kêt quả hợp quy luật của việc 
mở rộng khôi lượng và tăng thêm tính 
phức tạp của các nhiệm vụ cải tạo xã 
hội, của việc nhân dân lao động ngày 
càng tích cực và có ý thức tham gia xây 
dựng và thi hành chính sách đôi nội và 
đôi ngoại. 

Ý nghĩa của hệ thông chính trị của 
chủ nghĩa xã hội trong đời sông của xã 
hội ngày càng tăng lên. Tiên trình và nhịp 
độ cải tạo xã hội phụ thuộc ngày càng 
nhiều vào tình trạng của hệ thông này, 
vào việc hoàn thiện hệ thông này, vào 
việc nâng cao vai trò tổ chức của nó. 
Sự phát triển hệ thông chính trị của chủ 
nghĩa xã hội đòi hỏi phải tổng kêt các 
hiện tượng mới trong đời sông xã hội 
cũng như phải kiên quyêt đâu tranh 
chông lại những quan niệm đôi lập với 
chủ nghĩa xã hội về tổ chức chính trị 
của xã hội. 


HỆ THÔNG TƯ BẢN CHỦ NGHĨA 
THÊ GIỚI— 
toàn bộ các nước có chê độ xã hội tư 
bản chủ nghĩa, gắn bó với nhau bởi 
những quan hệ kinh tê, chính trị và những 
quan hệ khác. Cơ sở của sự đồng nhât 
của các nước này là sự thông trị của các 
quan hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa cùng 
loại, mặc dù trình độ phát triển của các 
th hệ đó ở từng nước có khác nhau. 
ˆ một vài nước thuộc hệ thông tư bản 
chủ nghĩa thê giới có những hình thái kinh 
tê tiền tư bản chủ nghĩa, nhưng quan 
hệ sản xuât chủ đạo vẫn là quan hệ sản 
xuât tư bản chủ nghĩa, và các hình thái 
kinh tê tiền tư bản chủ nghĩa tan rã trong 
quá trình phát triển của các quan hệ sản 
xuật tư bản chủ nghĩa. Các quan hệ chủ 
yêu, cơ bản giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa là những quan hệ kinh tê mà toàn 
bộ tạo thành nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 


thê giới, một nền kinh tê mà cơ sở là sự 
phân công lao động quôc tê tư bản chủ 
nghĩa và thị trường tư bản chủ nghĩa 
thê giới. Bên cạnh đó, giữa các nước 
tư bản chủ nghĩa còn hình thành những 
quan hệ tư tưởng, chính trị nhât định 
và những quan hệ thượng tầng khác. 
Sự hình thành hệ thông tư bản chủ 
nghĩa thê giới bắt đầu từ thê kỷ XVI và 
diễn ra cùng với sự phát triển của chủ 
nghĩa tư bản về chiều rộng và chiều sâu: 
một mặt, sô các nước trong đó chê độ 
tư bản chủ nghĩa đã được xác lập tăng 
lên, mặt khác, quan hệ kinh tê và các 
quan hệ khác giữa các nước đó mở rộng. 
Sự phát triển của các lực lượng sản xuât 
do cách mạng công nghiệp gây nên, đã 
quy định xu hướng của các nước tư bản 
chủ nghĩa xích lại gần nhau về mặt kinh 
tê và mở rộng buôn bán với nhau; sự 
phân công lao động quôc tê hình thành. Sự 
hình thành hệ thông tư bản chủ nghĩa 
thê giới được hoàn tât vào thời kỳ chứ 
nghĩa đê quôc cuôi thề kỷ XIX- đầu thề 
kỷ XX, khi mà xu hướng quôc tê hóa 
đời sông kinh tê của các nước tư bản 
chủ nghĩa tăng lên nhờ xuât khẩu tư bản, 
nhờ thành lập các tổ chức độc quyển 
quôc tê là những tổ chức chia nhau thị 
trường của các nước tư bản chủ nghĩa. 
Biện chứng của quá trình làm cho các 
nước xích lại gần nhau trong thời kỳ tư 
bản chủ nghĩa là ở chỗ quá trình đó được 
thực hiện không phải trên nguyên tắc 
tự nguyện, mà trong cuộc đầu tranh gay 
gắt giữa các nước, kèm theo những cuộc 
chiên tranh và việc một sồ nước này nô 
dịch một sô nước khác. Yêu tô quan 
trọng của việc hình thành hệ thông tư 
bản chủ nghĩa thê giới là sự xuât hiện 
hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa tư bản, 
hệ thông này đánh dầu sự xác lập nền 
thông trị không những về kinh tê mà cả 
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về chính trị của một nhóm nhỏ những 
nước đề quôc chủ nghĩa đôi với đa số 
các dân tộc trên toàn trái đầt. Hệ thông 
tư bản chủ nghĩa thê giới hình thành và 
phát triển trong cuộc đầu tranh khöc 
liệt giữa các nước tạo nên hệ thông này, 
bằng việc các nước mạnh bắt các nước 
yêu phải phục tùng và chịu sự bóc lột, 
bằng việc nô dịch hàng trăm triệu con 
người và biên hàng loạt lục địa thành 
những nước phụ thuộc thuộc địa của 
các chính quôc đề quôc chủ nghĩa. 

Các quan hệ của những nước thuộc hệ 
thông tư bản chủ nghĩa thê giới hình thành 
vào đầu thê kỷ XX, thứ nhât đó là hệ 
thông thông trị thề giới của tư bản tài 
chính của các cường quôc đề quôc chủ 
nghĩa, hệ thông bóc lột của tư bản đó đôi 
với các dân tộc trên thê giới, thứ hai đó 
là sự thông trị của các cường quôc đê 
quôc chủ nghĩa đôi với các nước thuộc 
địa và phụ thuộc. (Chủ nghĩa tư bản,— 
V.I Lê-nin viêt —đã phát triển thành 
một hệ thông có tính chât toàn thê giới 
của một nhúm nhỏ các nước (điên tiêm› 
đi áp bức thuộc địa và dùng tài chính để 
bóp nghẹt đại đa sô nhân dân thê giới 
(V. I. Lê-nữi. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 27, 
tr. 389). 

Trong hệ thông tư bản chủ nghĩa thê 
giới quy luật phát triển không đồng đều 
về kinh tê và chính trị của chủ nghĩa tư 
bản trong điều kiện của chủ nghĩa đê 
quôc, do V.I. Lê-nin phát hiện, đã phát 
huy tác dụng, do đó những điều kiện 
khách quan và chủ quan để tiên hành cách 
mạng lật đổ chủ nghĩa tư bản và thay thê 
bằng một chê độ xã hội mới — chủ nghĩa 
xã hội — không đồng thời xuât hiện cùng 
một lúc ở các nước khác nhau. Thắng 
lợi cúa Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại và việc nước Nga chuyến 


sang con đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội đã mở đầu sự sụp đỏ của hệ thông 
tư bản chủ nghĩa thê giới. Cuộc (ống 
khủng hoảng của chủ nghĩa tứ: bản đã bắt 
đầu; bộ phận cầu thành của nó là cuộc 
khủng hoảng của nền kinh tê tư bản chủ 
nghĩa thê giới, tức là quá trình sụp đồ của 
hệ thông quan hệ kinh tê quôc tê 
của chủ nghĩa đề quôc. Trong quá trình 
tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản, 
ngày cảng có thêm nhiều nước tách ra 
khỏi hệ thông tư bản chủ nghĩa thề 
giới và chuyên sang con đường phát 
triển xã hội chủ nghĩa, hệ thông thuộc 
địa của chủ nghĩa tư bản bắt đầu khủng 
hoảng, tan rã và sau đó thì hoàn toàn phá 
sản (xem Tan rã cửa hệ thông thuộc địa). 
Bên cạnh hệ thông tư bản chủ nghĩa thề 
giới, ngày nay đang tồn tại một hệ thông 
thê giới khác — hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thê giới, một hệ thông mà trong đó quan 
hệ giữa các nước được xây dựng trên 
những cơ sở khác về nguyên tắc. 

Hệ thông tư bản chủ nghĩa thề giới ngày 
nay là một hiện tượng phức tạp và mâu 
thuẫn. Bên cạnh một nhóm các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển cao, bao gồm 
các nước Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản 
và một sô nước khác, còn có một nhóm 
đông bao gồm các nước ở châu Á, châu 
Phi và châu Mỹ la-tinh mới thoát khỏi 
tỉnh trạng lệ thuộc thuộc địa và đã bước 
lên con đường phát triển độc lập (xem 
Nước dang phát triển). Họ được thừa 
hưởng của chủ nghĩa thực dân một 
nền kinh tê phát triển vô cùng thầp kém. 

Ngày nay quy mô độc quyển hóa nền 
kinh tê tư bản chủ nghĩa thê giới đang 
tăng lên. Phần càng ngày càng lớn của 
nến sản xuât tư bản chủ nghĩa thề giới 
được phân phôi theo phạm vi ảnh hưởng 
của các công ty đa quöc gia, tức là các 
tố chức độc quyền lớn nhât của các 
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cường quôc đề quôc chủ nghĩa và trước 
hêt là Mỹ; các tổ chức độc quyển này 
nhờ xuât khẩu tư bản chiêm được vị 
trí ở nhiều nước thuộc hệ thông tư bản 
chủ nghĩa thê giới. Quy mô của các công 
ty đa quôc gia của Mỹ lớn đên mức khôi 
lượng bán của nó vượt khôi lượng toàn 
bộ sản phẩm nội địa của các nước như 
Đan Mạch, Áo hoặc Na Uy. 

Trong hệ thông tư bản chủ nghĩa thê 
giới ngày nay, quá trình quôc tê hóa sản 
xuât và tư bản đang tăng lên. Tổng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản ngày càng 
thêm sâu sắc, vị trí của chủ nghĩa xã hội 
trên trường quôc tê ngày càng được tăng 
cường, điều đó làm nẩy sinh khuynh 
hướng cô kêt giữa các nước tư bản chủ 
nghĩa. Trong lĩnh vực kinh tê, cô gắng 
thích nghi với những đòi hỏi của sự phát 
triển lực lượng sản xuât trong điều kiện 
cách mạng khoa học -kỹ thuật, các nước 
tư bản đang mở rộng các môi liên hệ 
kinh tê với nhau, bước vào con đường 
liên kêt đề quôc chủ nghĩa và phát triển 
các hình thức khác trong sự điều tiêt độc 
quyền nhà nước trên phạm vi quôc tê. 
Trong lĩnh vực chính trị, các nước này 
đã ký kêt với nhau nhiều loại hiệp ước, 
thành lập các khôi quân sự kiểu khôi 
NATO nhằm chông lại cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa thề giới và phong trào giải 
phóng dân tộc. Song những xu hướng 
này vẫn không xóa bỏ được những mâu 
thuẫn giữa các nước đê quôc đang ngày 
càng tăng lên do tác động của quy luật 
phát triển không đồng đều về kinh tê, 
chính trị của các nước tư bản chủ 
nghĩa. 

Tình trạng không ổn định thường 
xuyên của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
thê giới làm cho mâu thuẫn giữa các nước 
đê quôc trở nên đặc biệt sâu sắc. Tiêu 
biểu cho tình trạng đó là những cuộc 
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khủng hoảng sản xuât thừa có tính chât 
chu kỳ; như cuộc khủng hoảng sâu sắc 
có quy mô thê giới năm 1974-1975 lại 
một lần nữa cho thây rõ, khủng hoảng 
sản xuât thừa xét về mặt khách quan là 
đặc tính vôn có của chủ nghĩa tư bắn. 
Không có một sự phát triển nào của sự 
điều tiêt kinh tê mang tính chât độc quyển 
nhà nước lại có thế loại trừ được những 
cuộc khủng hoảng này. Thêm vào đó, 
hệ thông tư bản chủ nghĩa thê giới ngày 
nay lại đang có những cuộc khủng hoáng 
năng lượng, nguyên liệu, tiền tệ phát 
sinh do hành động của các tố chức độc 
quyển đê quôc chủ nghĩa. Những mâu 
thuẫn ngày càng tăng trong hệ thông tư 
bản chủ nghĩa thê giới đã làm cho tình 
hình kinh tê của các nước tư bản chủ 
nghĩa xâu đi và dẫn đền nạn lạm phát 
không kìm hãm nổi, thât nghiệp tăng 
lên, những đôi kháng xã hội thêm 
sâu sắc. 

Những mâu thuẫn giữa các nước tư 
bản chủ nghĩa phát triển và các nước 
đang phát triển càng thêm gay gắt. Các 
tổ chức độc quyền và các nước đê quôc 
chủ nghĩa mưu toan cản trở quá trình 
giải phóng về kinh tê và chính trị của 
các quôc gia dân tộc trẻ tuổi, mưu toan 
dùng chủ nghĩa thực dân mới để giữ họ 
trong hệ thông tư bản chủ nghĩa thề giới. 
Mặc dù đã đạt được một sô kềt quả nhầt 
định trong cuộc đầu tranh chồng chủ 
nghĩa đê quôc, nhưng đa sô các nước 
đang phát triển vẫn còn là bộ phận bị 
bóc lột của nền kinh tề tư bản chú nghĩa 
thề giới. Mặc dù nhiều nước đã được 
giải phóng đang tạm thời khách quan 
phát triển theo con đường tư bản chủ 
nghĩa, nhưng lợi ích của cuộc đầu tranh 
đòi độc lập kinh tê, chồng lại sự thông 
trị của tư bản nước ngoài, chông lại sự 
bóc lột của các tổ chức độc quyển quồc 
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tề đã bắt buộc họ phải cùng nhau chồng 
lại hệ thồng thồng trị đề quôc chủ nghĩa. 
Các mục tiêu quan trọng nhầt của các 
nước đang phát triển được phản ánh 
trong những yêu cầu của họ về việc thiêt 
lập một trật tự kinh tê quôc tê mới, quy 
định chẳng hạn việc tăng khôi lượng 
giúp đỡ cho các nước đang phát triển, 
việc thực hiện các biện pháp ổn định mức 
thu nhập của họ nhờ xuât khẩu, việc thiêt 
lập sự kiểm soát hoạt động của các công 
ty đa quôc gia trên lãnh thổ của họ v. v.. 
Các nước được giải phóng đã bước 
sang con đường phát triển không tư bản 
chủ nghĩa đang tiền hành một cuộc đầu 
tranh triệt để nhầt chồng lại chủ nghĩa 
đề quôc. 

Trong điều kiện ngày nay, hệ thông 
tư bản chủ nghĩa thề giới không còn khả 
năng quyềt định vận mệnh của sự phát 
triển của cá thê giới Hệ thông xã 
hội chủ nghĩa thề giới với sức mạnh 
kinh tê không ngừng tăng lên, đang 
tác động ngày càng nhiều đền kinh tề 
và chính trị thê giới. Sự tăng cường vị 
trí của các nước xã hội chủ nghĩa trong 
thê giới ngày nay cũng ảnh hưởng tới các 
quan hệ trong nội bộ hệ thông tư bản 
chủ nghĩa thê giới, chẳng hạn việc các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
giúp đỡ về kinh tê cho những nước đang 
phát triển đã buộc các nước đề quôc chủ 
nghĩa cũng phải có những nhượng bộ đôi 
với các nước trước kia là thuộc địa của họ. 
Sự củng cô hơn nữa vị trí của hệ thông 
xã hội chủ nghĩa thê giới, sự phát triển 
của phong trào giải phóng dân tộc chông 
chủ nghĩa đề quôc, sự mở rộng cuộc 
đầu tranh giai cầp trong các nước tư bán, 
tât cả đều làm cho các mâu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản lại thêm sâu sắc và làm 
cho hệ thông tư bản chủ nghĩa thê giới 
suy yêu đi. 
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xuât hiện sau chiên tranh thê giới lần thứ 
hai khi chủ nghĩa xã hội đã vượt ra ngoài 
phạm vi một nước. Sự xuât hiện của hệ 
thông này là nhân tô quyềt định làm suy 
yêu và thu hẹp phạm vi ảnh hưởng của cứ 
nghĩa đề quỗc. Sự phát triển hơn nữa các 
quan hệ chính tr-quân sự. kinh tế, tư 
tưởng của các nước xã hội chú nghĩa Đông 
Âu đã dẫn đền việc thành lập tổ chức 
Hiệp ước Vác-sa-va và Hội đồng tương 
trợ kinh tê, việc đó trên thực tề đã ghi 
nhận sự hình thành của cộng đồng các 
nước xã hội chủ nghĩa có chung quan 
điểm tư tưởng-chính trị, kinh tề, liên 
kêt với nhau bởi mục đích chung là xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. Hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới 
và cộng đồng xã hội chủ nghĩa thề giới là 
những khái niệm cùng loại trong điều 
kiện là các nước trong hệ thồng xã hội 
chủ nghĩa thê giới, các đắng cộng sản và 
công nhân lãnh đạo những nước đó đi 
theo một đường lồi chính trị nhầt trí 
với nhau và giữ những quan điểm tư 
tưởng thông nhât về quá trình xã hội 
thề giới và về công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Trong 
phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa, chính 
các văn kiện có tính chât cương lĩnh vả | 
hiền pháp đã ghi nhận những nước đó 
là thành viên của hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới. Chẳng hạn trong Hiền 
pháp — Luật cơ bản của nhân dân Liên 
Xô—có ghi: «Với tư cách là một bộ 
phận cầu thành của hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới, của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa, Liên Xô phát triển và củng cồ 
tình hữu nghị, sự hợp tác và giúp đỡ 
lẫn nhau trên tình đồng chí với các n 

xã hội chủ nghĩa trên cơ sở nguyên 
chủ nghĩa quôc tê xã hội chủ nghĩa, 
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cực tham gia sự liên kêt kinh tê và sự 
phân công lao động xã hội chủ nghĩa quôc 
tê» (Điều 30). 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại đã đặt cơ sở cho sự hình 
thành hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới. 
Trong thời gian tổn tại của mình, chủ 
nghĩa xã hội đã làm thay đổi một cách 
căn bản bức tranh chính trị của thê giới. 
Nêu như những năm 1917-1919, nó 
mới chỉ chiêm 8% dân sô, 16% lãnh thổ 
và không đầy 31% sản lượng công nghiệp 
thê giới, thì vào năm 1982, những con 
sô này đã lên đền khoảng 33%, hơn 26% 
và hơn 40%. Việc tăng cường hệ thông 
xã hội chủ nghĩa về mặt lịch sử được 
thực hiện bằng cách phát triển toàn diện 
từng nước cũng như đồng loạt tât cá 
các nước thành viên của hệ thông và 
bằng cách mở rộng thành phần của hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thê giới do tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản ngày 
càng sâu sắc. 

Mỗi nước xã hội chủ nghĩa có nhịp 
độ phát triển kinh tê riêng của mình; 
có nước nhịp độ phát triển nhanh hơn, 
có nước do những đặc điểm riêng về 
lịch sử và kinh tê nên nhịp độ phát triển 
lại chậm hơn. Nhưng sự phát triển nhanh 
chóng hơn về kinh tê của các nước trước 
đây chậm phát triển là một việc hợp quy 
luật khách quan nhằm làm cho trình độ 
kính tê của các nước trong phạm vi hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thê giới được 
ngang nhau. Việc làm cho các điều kiện 
kinh tê và xã hội trong phạm vi hệ thông 
xã hội chủ nghĩa thê giới ngang nhau là 
một quá trình lâu dài. Váả lại, cùng với 
việc có thêm nhiều nước mới chuyển sang 
con đường xã hội chủ nghĩa sẽ lại nảy 
sinh ra những sự khác biệt về kinh tê- 
xã hội gắn với tính chât không đồng thời 
của các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 


và với những khác biệt về trình độ phát 
triển của lực lượng sản xuât, kinh 
tê và văn hóa. Việc tiệp tục phát triển hơn 
nữa các lực lượng sản xuât và quan hệ 
sản xuât, chính sách đúng đắn của các 
đảng mác-xit-lê-nin-nít cho phép các 
nước xã hội chủ nghĩa, trong điều kiện 
chê độ xã hội giông nhau, cùng có những 
lợi ích và những mục tiêu cơ bán như 
nhau, sẽ bảo đắm được việc loại trừ những 
khác biệt nảy sinh và làm cho trình độ 
phát triển về kinh tê của các nước xã 
hội chủ nghĩa ngang nhau. 

Các nước xã hội chủ nghĩa là những 
quôc gia có chủ quyền. Việc mở rộng và 
củng cô sự hợp tác lẫn nhau (hai bên và 
nhiều bên) trên cơ sở giúp đỡ lẫn nhau 
trên tình đồng chí và cùng có lợi là nguyên 
nhân làm cho các nước đó thông nhât 
với nhau. Chủ nghĩa xã hội đã vượt ra 
ngoài phạm vi một nước. Điều đó làm 
nảy sinh ra một cách hợp quy luật sự 
hợp tác quôc tê giữa các dân tộc trong 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thề giới nhằm 
nhanh chóng nâng cao nền kinh tê, văn 
hóa, phúc lợi của nhân dân lao động, 
cùng nhau báo vệ những thành quả của 
mình, chông lại chủ nghĩa đề quôc đang 
âm mưu chia rẽ nhân dân các nước thuộc 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới, nhằm 
bảo đảm hòa bình, tạo ra những điều kiện 
quôc tê quan trọng nhât để xây dựng 
một xã hội không có giai cầp. Một phạm 
vi đặc biệt của những liên hệ quôc tê về 
kinh tê, chính trị, tư tưởng, văn hóa 
xuât hiện (xem Liên kềt xã hội chủ nghĩa). 

Sự cô kêt về mặt chính trị và sự liên 
kêt về kinh tê của các nước xã hội chủ 
nghĩa là một quy luật phát triển bât di 
bầt dịch của mỗi nước và của toàn bộ hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thê giới. Coi 
thường sự cẩn thiêt phải hợp tác anh em, 
từ bỏ việc sử dụng những khả năng và 
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ưu thê của hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thề giới có nghĩa là đoạn tuyệt với chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin và chủ nghĩa quôc 
tÊ xã hội chủ nghĩa, chuyển sang lập 
trường của chứ nghĩa dân tộc, đôi lập 
với nhiệm vụ củng cô hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới. 

Sự hợp tác chặt chẽ, toàn điện của các 
nước xã hội chủ nghĩa cho phép coi hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thê giới không 
phải đơn thuần là một tổng sô các quồc 
gia có cùng một cơ cầu chính trị-xã 
hội. mà là một cơ chê kinh tê-xã hội 
thê giới mới hình thành và phát triển theo 
những quy luật đặc biệt của nó. 

Sự tác động qua lại về mặt kinh tê của 
các nước trong hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thê giới góp phần làm cho các nước không 
những ngang nhau về kinh tê mà cả về 
xã hội. nghĩa là khắc phục được những 
khác biệt trong cơ câu giai câp của họ, 
đó là một trong những tiền để quan trọng 
nhât cho sự xích lại gần nhau có tính 
chât quôc tê của các dân tộc của các 
nước xã hội chủ nghĩa. 


HIÊN PHÁP 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
PHÁT TRIÊN— 
Đạo luật cơ bán của nhà nước toàn dân, 
ghi nhận hệ thông chính trị và kinh tê 
hình thành trong điều kiện của chủ nghĩa 
xã hội phát triển, trình độ phát triển về 
mặt xã hội và văn hóa đã đạt được của 
Liên Xô, những quyển cơ bản, quyển 
tự do và nghĩa vụ của công dân xô-viêt, 
thể chê dân tộc-nhà nước và hành 
chính -lãnh thổ của Liên Xô, hệ thông 
và những nguyên tắc tổ chức và hoạt 
động của các cơ quan chính quyền nhà 
nước và cơ quan quản lý. 

Hiền pháp hiện hành của Liên Xô 
được thông qua ngày 7 tháng Mười năm 


1977 trong kỳ họp lần thứ bảy bầt thường 
của Xô-viêt tôi cao Liên Xô, là văn kiện 
xuât sắc của thời đại ngày nay, là bản 
tổng kêt cô đọng 60 năm phát triển của 
Nhà nước xô-viêt, những thắng lợi vĩ 
đại của Đảng cộng sản Liên Xô và toàn 
thể nhân dân xô-viêt. Nó là Đạo luật cơ 
bản đầu tiên trên thê giới của nhà nước 
toàn dân xã hội chủ nghĩa, là bằng chứng 
rõ ràng về việc thực sự thẻ hiện vào đời 
sông những tư tưởng của Cách mạng 
tháng Mười, là bản hiền chương vĩ đại 
của chủ nghĩa xã hội phát triển. Đạo 
luật cơ bản mới của Liên Xô là thành quả 
sáng tạo cúa quần chúng lao động vô 
cùng đông đảo. Nó thể hiện kinh nghiệm, 
kiên thức và ý chí của quần chúng, thế 
hiện tinh thần chăm lo đền sự phồn vinh 
của Tổ quôöc xã hội chủ nghĩa, đền việ 
nâng cao uy tín quôc tê của nó. 

Đã có gần I,5 triệu cuộc họp của nhân 
dân lao động ở các xí nghiệp, nông trang 
tập thể, các đơn vị quân đội và nơi cư 
trú xem xét bản dự thảo Hiền pháp. 
Tham gia thảo luận dự thảo Hiền pháp 
tầt cả có hơn 140 triệu người, tức là hơn 
2/3 sô người đã trưởng thành của cả 
nước. Toàn Đảng cộng sản Liên Xô đã 
tham gia cuộc thảo luận đó. Đã tổ chức 
hơn 450 nghìn cuộc họp công khai của 
đảng, trong đó có hơn ba triệu người 
phát biểu ý kiên. Dự thảo Hiên pháp đã 
được trên 2 triệu đại biểu xem xét tại 
các kỳ họp của các Xô-viêt từ các cơ sở 
ở nông thôn tới Xô-viềt tôi cao của các 
nước cộng hòa liên bang. 

Những tiền đề khách quan của việc 
xây dựng Hiền pháp 1977 là những thay 
đổi sâu sắc trong đời sông của Liên Xô, 
những thay đổi đó đã được phản ánh 
trong Đạo luật cơ bản. Hiền pháp Liên 
Xô 1977 phản ánh sự thông nhầt về mặt 
chính trị-xã hội của xã hội xô-viềt, mà 
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lực lượng chủ đạo là giai cầp công nhân; 
nói rõ xã hội đó là xã hội của những quan 
hệ xã hội xã hội chủ nghĩa đã chín muồổi, 
trong đó, trên cơ sở sự xích lại gần nhau 
của tât cả các giai câp và các tầng lớp 
xã hội, sự bình đẳng về mặt luật pháp 
và trên thực tê của tât cả các dân tộc và 
sắc tộc, trên cơ sở tình hữu nghị và hợp 
tác anh em của họ, đã hình thành một 
cộng đồng lịch sử mới— đó là nhân dân 
xô-viêt; ghi nhận sự chuyển hóa của 
Nhà nước xô-viêt đã thực hiện được 
những nhiệm vụ của chuyên chính vô 
sản, thành nhà nước toàn dân; vạch 
rõ bản chât của Nhà nước xô-viêt toàn 
dân thể hiện lợi ích của công nhân, nông 
dân và trí thức, của người lao động tât 
cả các dân tộc và sắc tộc trong nước, quy 
định những nhiệm vụ chính của nhà nước 
đó là xây dựng cơ sở vật chât - kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản, hoàn thiện 
những quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa 
và cải tạo chúng thành những quan hệ 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, giáo dục con 
người mới của xã hội cộng sản chủ nghĩa, 
nâng cao phúc lợi vật chât và trình độ 
văn hóa của nhân dân lao động, bảo đảm 
an ninh của đât nước, góp phần củng cô 
hòa bình và hợp tác quôc tê; chỉ rõ mục 
tiêu cao nhât của Nhà nước xô-viêt toàn 
dân là xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 
Trong Đạo luật cơ bản của nhà nước 
(Điều 6), khác với Hiên pháp năm 1936, 
đã nói lên một cách đầy đủ vai trò tiên 
phong của Đảng cộng sản: ‹Đảng cộng 
sản Liên Xô là lực lượng lãnh đạo và 
chỉ đường dẫn lôi của xã hội xô-viêt, 
là hạt nhân của hệ thông chính trị của 
xã hội, của các tố chức nhà nước và đoàn 
thể xã hội. Đảng cộng sản Liên Xô tổn 
tại vì nhân dân và phục vụ nhân dân». Một 
trong những nét chính của Hiên pháp 
năm 1977 là phản ánh sự mở rộng và 
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củng cô thêm nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa. Những nguyên tắc dân chủ về sự 
hình thành và hoạt động của các Xô- 
viêt đại biểu nhân dân được tiêp tục phát 
triển thêm. So với Hiền pháp năm 1936, 
tổng thể các quyển về kinh tê-xã hội 
được nêu rộng hơn, các quyền về chính 
trị và các quyển tự do của công dân xô- 
viêt được trình bày đẩy đủ hơn. Có sự 
chú ý đặc biệt tới việc tiêp tục mở rộng dân 
chủ xã hội chủ nghĩa, một hướng phát 
triển cơ bản của hệ thông chính trị của 
xã hội xô-viêt. So với Hiên pháp năm 
1936, Hiên pháp năm 1977 đã phản ánh 
rộng rãi hơn những vân để phát triển 
hệ thông kinh tê của Liên Xô mà cơ sở 
là sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuât dưới hình thức sở hữu nhà nước 
(toàn dân) và sở hữu nông trang tập 
thể - hợp tác xã. Trong Đạo luật cơ bản 
đã chỉ rõ rằng nền kinh tê Liên Xô là một 
tổ hợp kinh tê quôc dân thông nhât bao 
gồm tât cả các khâu của nền sản xuât xã 
hội, phân phôi và trao đổi trên lãnh thổ 
của đât nước. Hiên pháp năm 1977 đã 
củng cô cơ sở xã hội của Liên Xô là khôi 
liên minh không gì phá vỡ nổi giữa công 
nhân, nông dân và trí thức. Đạo luật 
cơ bản của Liên Xô dành những chương 
riêng cho chính sách đôi ngoại yêu hòa 
bình của Liên Xô và cho việc bảo vệ Tổ 
quôc xã hội chủ nghĩa. 

Mỗi bản Hiên pháp Liên Xô đều phản 
ánh những giai đoạn lịch sử của sự phát 
triển xã hội và nhà nước xô-viềt. Hiền 
pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa xô-viêt liên bang Nga năm 1918— 
Đạo luật cơ bản của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa đầu tiên trên thề giới— đã 
tổng kêt cuộc đầu tranh của quần chúng 
nhân dân trong cuộc Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại nhằm lật 
đổ ách bóc lột, đã khái quát và ghi nhận 
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kinh nghiệm xây dựng và củng cô Chính 
quyền xô-viêt. Hiền pháp Liên Xô năm 
1924 phản ánh sự kiện thành lập Liên 
bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viêt, 
xây dựng cơ sở pháp lý đẻ tiêp tục củng 
cô sự thông nhât, hữu nghị và hợp tác 
giữa các nước cộng hòa liên bang, giữa 
tât cả các dân tộc và sắc tộc của Nhà nước 
xô-viêt thông nhât. Hiên pháp Liên Xô 
năm 1936 phản ánh một giai đoạn quan 
trọng trong sự phát triển của xã hội và 
nhà nước xô-viêt—thủ tiêu các giai 
câp bóc lột và chê độ tư hữu về tư liệu 
sản xuât; tuyên bô việc xây dựng xong 
những cơ sở của chủ nghĩa xã hội ở Liên 
Xô, những nguyên tắc của quyền lực nhân 
dân xã hội chủ nghĩa,—những nguyên 
tắc này đã trở thành cơ sở của hoạt động 
sáng tạo sau này của nhân dân Liên Xô 
trong việc giải quyêt những nhiệm vụ của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Hiên pháp Liên Xô năm 1977 ghi nhận 
về mặt pháp luật một thắng lợi lịch sử 
mới — xây dựng xong ở Liên Xô xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triển. Nó có tính 
chât kê thừa các Hiên pháp những năm 
1918, 1924, 1936. Khi soạn thảo Hiền 
pháp Liên Xô năm 1977, có chú ý tới kinh 
nghiệm xây dựng hiên pháp của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác. Trong Hiên 
pháp Liên Xô năm 1977 đã ghi nhận 
nguyên tắc cơ bản của quyển lực nhân 
dân ở Liên Xô—toàn quyển của nhân 
dân thông qua những Xô-viêt đại biểu 
nhân dân tạo thành cơ sở chính trị của 
Liên Xô; đã nói lên những nguyên tắc 
cơ bản của chê độ xô-viêt, những nét 
chính của chủ nghĩa xã hội phát triển. 
Hiên pháp đó được gọi một cách đúng 
đấn là đạo luật của cuộc sông của xã 
hội xã hội chú nghĩa phát triển. Hiên pháp 
Liên Xô năm 1977 là cơ sở pháp lý của 
nền pháp chê xô-viêt. Hiên pháp của 
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các nước cộng hòa liên bang và các cộng 
hòa tự trị và các bộ luật khác đều được 
thông qua trên cơ sở Hiên pháp của Liên 
Xô, mà những tiêu chuẩn của nó có hiệu 
lực pháp lý cao nhât. 

Hiền pháp Liên Xô hoàn toàn phù hợp 
với luận điểm của V.I. Lê-nin cho rằng 
nó (đúc kêt những điều đã thực hiện 
được, và qua việc áp dụng trong thực tiễn, 
nó sẽ được chỉnh lý và bổ sung» (E. J. Lé- 
nữ. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 37, tr. 25). Hiên 
pháp mới của Liên Xô góp phần vào lý 
luận và thực tiễn quôc tê xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, làm phong phú lý luận và 
thực tiễn đó bằng kinh nghiệm tổ chức 
nhà nước xã hội chủ nghĩa toàn dân đầu 
tiên trong lịch sử. Việc thông qua Hiên 
pháp Liên Xô trở thành cái môc quan 
trọng trong lịch sử Nhà nước xô-viêt, 
là một yêu tô kích thích mạnh mẽ trong 
cuộc đầu tranh có tính quôc tê của nhân 
dân lao động toàn thê giới vì tự do, dân 
chủ, tiên bộ xã hội của nhân loại và một 
nền hòa bình bền vững. 


HÌNH THỨC HÒA BÌNH 

VÀ KHÔNG HÒA BÌNH 

QUÁ ĐỘ: LÊN CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI — 

các hình thức khác nhau của sự phát triển 

cách mạng tiên lên chủ nghĩa xã hội được 

quy định bởi những điều kiện cụ thể của 

hoàn cảnh lịch sử. Chủ nghĩa Mác - Lê- 

nin tán thành sử dụng mọi hình thức đầu 

tranh chông chủ nghĩa tư bản, đồng thời 

nhần mạnh rằng việc lựa chọn những 

hình thức đầu tranh thích hợp nhât phụ 

thuộc vào sự phân bô và so sánh lực lượng 

xã hội trong phạm vi dân tộc và thê giới. 
Mác và Ăng-ghen đã đặt cơ sở cho 

quan điểm này. Ngay từ năm 1847, khi 

vạch ra những nguyên lý của chủ nghĩa 
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cộng sản, Ăng-ghen đã chỉ ra rằng dĩ 
nhiên những người cộng sản sẽ là những 
người cuôi cùng phản đôi việc thủ tiêu 
quyền tư hữu bằng con đường hòa bình, 
song sự phát triển của giai cầp vô sản 
ở hầu hêt tât cả các nước văn minh đều 
bị đàn áp bằng bạo lực, và điều đó làm 
cho một viễn cảnh khác lại trở thành viễn 
cảnh thực (xem C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiềng Nga, t. 4, tr. 331). Mác 
cũng giữ quan điểm tương tự. Tháng 
Bảy năm 1871, ngay sau khi Công xã Pa-ri 
thât bại, Người viềt: «Sẽ là điên rồ nêu 
tiên hành khởi nghĩa ở những nơi nào 
mà việc cổ động hòa bình có thể đưa tới 
đích một cách nhanh chóng và chắc chắn 
hơn. Ở Pháp có lẽ do vô sô đạo luật đàn 
áp và sự đôi kháng một mât một còn giữa 
các giai câầp nên không tránh khỏi phải 
dùng bạo lực để kêt thúc cuộc chiên tranh 
xã hội. Nhưng bản thân giai cầp công 
nhân nước đó phải lựa chọn cách để 
kêt thúc cuộc chiên tranh xã hội đó» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga, t. 17, tr. 635). Mây tháng sau, vào 
tháng Chín năm 1871, Mác đã nhắc lại ý 
này: (Chúng ta cần phải tuyên bồ với 
các chính phủ: chúng tôi biêt rằng các 
ngài dùng lực lượng vũ trang nhằm chông 
lại giai câp vô sản; chúng tôi sẽ hành động 
chông lại các ngài một cách hòa bình ở 
nơi nào chúng tôi thây có thể làm được, 
và bằng vũ khí khi nào thây cần thiêu 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga, t. 17, tr. 649). Lập trường của 
những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác rât 
rõ ràng: con đường hòa bình, chừng nào 
mà và nêu điều đó có thể thực hiện được, 
con đường không hòa bình, khi điều đó 
là cần thiêt. Việc lựa chọn giữa khả năng 
và tầt yêu đã chỉ ra trên đây được thực 
hiện tùy theo hoàn cảnh cụ thể và sự so 
sánh lực lượng, nhât là tùy theo tình 
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trạng bộ máy quan liêu - quân sự, sự chông 
đôi của giai cầp thông trị, tính chât của 
các thể chê chính trị, truyền thông, vai 
trò và địa vị của nghị viện trong đời sông 
xã hội. 

V.I. Lê-nin cũng đã nhiều lần trình 
bày ý nghĩ về khả năng tiền lên chủ nghĩa 
xã hội bằng những con đường khác nhau. 
Là người chứng kiên sự phát triển phi 
thường của bộ máy cảnh sát, của chủ 
nghĩa quân phiệt, của bọn đề quôc phản 
động, Người đã nhân mạnh rằng khả 
năng phát triển cách mạng một cách 
hòa bình là «ewc kỳ quý báu» nhưng 
cũng œc#c kỳ hiêm hoi», (đặc biệt hiềm 
hob› (xem V.I. Lê-mn. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 34, tr. 180). Khi nêu lên đặc trưng của 
khả năng này, Lê-nin việt: ‹...không 
chôi cãi được rằng trong một sô trường 
hợp có tính chât ngoại lệ, thí dụ như trong 
một nước nhỏ nào đó, khi một nước láng 
giềng lớn đã hoàn thành cuộc cách mạng 
xã hội, có thể là giai cầp tư sản chịu từ 
bỏ chính quyền một cách hòa bình, nều 
chúng biêt chắc rằng chẳng có hy vọng 
gì chông cự lại được, và nêu chúng muôn 
giữ cái đầu của chúng hơn. Cô nhiên, 
rât có thể là ngay trong những nước nhỏ, 
chủ nghĩa xã hội cũng sẽ không thể thực 
hiện được nêu không có nội chiền, vì 
vậy cương lĩnh đưy nhât của đảng dân 
chủ - xã hội quôc tê phải công nhận cuộc 
chiên tranh đó, tuy rằng trong lý tưởng 
của chúng ta, chúng ta không muồn dùng 
bạo lực đôi với con người» (V. 1. Lê¬rin. 
Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 30, tr. 159). Như thê, 
đôi với Lê-nin, hai khả năng đó hoàn 
toàn không phải như nhau. Trong những 
điều kiện thời đó, bước quá độ hòa bình 
lên chủ nghĩa xã hội được xem như là 
một phương án ít có khá năng thực tề 
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của sự phát triển của các sự kiện. Đồng 
thời nều có một chút hy vọng nào dù là 
nhỏ nhầt để tiên lên mà không phải đổ 
máu, không phải dùng đền bạo lực vũ 
trang, thì chính Lê-nin lại là người đầu 
tiên làm tât cả những gì có thể làm được 
để đi theo con đường như thê. Điều đó 
được thể hiện chẳng hạn, trong các thời 
kỳ phát triển của cách mạng Nga. «Nhiệm 
vụ của chúng ta— Lê-nin viêt vào tháng 
Chín năm 1917,—là phải góp phần làm 
tầt cả mọi cái có thê làm được để đảm bảo 
cho cách mạng có cơ hội «cuôi cùng» phát 
triển một cách hòa bình...» (V. I. Lê-nm. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 34, tr. 305). Như ta 
đã biêt, cơ hội này đã không thể «bảo 
đảm» được. Giai câp tư sản đã buộc giai 
cầp công nhân Nga phái tiền hành một 
cuộc zội chiên. Sự can thiệp của chủ nghĩa 
đề quôc càng làm cho tình hình thêm căng 
thẳng. Trên toàn thê giới, bọn phản động 
đề quôc đã chuyển sang đản áp vũ trang 
công khai các phong trào nhân dân, 
khủng bồ đẫm máu những người cộng 
sản. Trong những điều kiện như thê hoàn 
toàn không thể nói đền việc phát triển 
cách mạng bằng con đường hòa bình. 
Chính vì thê Quôc tê cộng sản kêu gọi 
giai cầp công nhân, tât cả những người 
lao động chuẩn bị cuộc đầu tranh vũ 
trang vì chú nghĩa xã hội. 

Một hoàn cảnh lịch sử mới đã hình 
thành sau chiên tranh thê giới thứ hai. 
Hệ thông xã hội chú nghĩa thê giới hình 
thành, hệ thông thuộc địa tan rã, quần 
chúng ở các nước tư bản phát triển 
nghiêng về phía tả, cơ sở xã hội của phong 
trào cách mạng được mở rộng— đó là 
những tiền đề cơ bản cho phép đặt vân 
đề về khả năng một loạt nước có thế 
chuyển sang chủ nghĩa xã hội mà không 
có khởi nghĩa vũ trang và nội chiên. 


Cuộc đâu tranh nhằm thực hiện khá 
năng hòa bình quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội, nói riêng là gắn liền với hoạt động 
tích cực của những người cộng sản trong 
nghị viện (xem Hoạt động nghị trường 
của những người cộng sản). Dĩ nhiên, 
con đường tiên lên chủ nghĩa xã hội 
một cách hòa bình không đồng nhầt với 
con đường nghị viện: cách mạng xã hội 
chủ nghĩa có thể phát triển hỏa bình 
bỏ qua các thê chê nghị viện hiện có. Song 
trong một loạt trường hợp con đường 
hòa bình có thể thực hiện được với tính 
cách là con đường sử dụng rộng rãi các 
thê chê nghị viện dân chủ. Khi nhần mạnh 
tính hiện thực của việc phát triển cách 
mạng xã hội chủ nghĩa một cách hòa bình, 
các đảng cộng sản không loại trừ việc 
quần chúng đền một giai đoạn phát triển 
nhât định của cách mạng buộc phải cầm 
vũ khí. Tình hình như thê có thể nảy sinh 
trong trường hợp nều như các giới cầm 
quyền, sau khi vứt bỏ những nguyên tắc 
dân chủ, chuyển sang đàn áp phong trào 
cách mạng bằng bạo lực, vũ trang. Các 
giai cầp thông trị không nhường chính 
quyền một cách tự nguyện. Vì vậy việc 
lật đỗ chúng về thực chầt bao giờ cũng 
sẽ là một sự bắt buộc có tính châầt xã hội. 
Song các hình thức bắt buộc này có thẻ 
khác nhau tùy theo so sánh lực lượng 
của các giai cầp nói chung, tùy theo tính 
chầt và các biện pháp chồng đồi của các 
giai cầp bị lật đỗ nói riêng. 


HOẠT ĐỘNG NGHỊ TRƯỜNG 
CỦA NHỮNG NGƯỜI CỘNG SÂN 
Nghị viện là cơ quan lập pháp tôi cao 
của nhà nước tư sản được bầu ra toàn 
bộ hoặc một phần. Trong những điều 
kiện của nền đân chứ ( sản, nghị viện 
ngày càng trở thành một vũ đài mà ở đó 
lợi ích của bọn đại biểu cho tư bản và 
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của các tầng lớp dân chủ trong xã hội 
xung đột nhau. 

Những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác- 
Lê-nn cho rằng những người xã hội 
chủ nghĩa cần phải sử dụng các cuộc vận 
động bầu cử vào cơ quan đại diện của 
nhà nước tư sản, cũng như sử dụng hoạt 
động ở đây đế củng cô môi liên hệ với 
giai câp công nhân, để giáo dục chính 
trị cho quần chúng, để giành lây một vài 
nhân nhượng của giai câp tư sản có thể 
cải thiện một phần tình cảnh của những 
người lao động. Đồng thời các nhà sáng 
lập chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng đã ngừa 
trước nguy cơ của quan điểm cải lương 
đôi với hoạt động nghị trường, vì điểu 
đó có thể cản trở sự nghiệp giáo dục và 
tô chức giai cầp vô sản, chuẩn bị cho quần 
chúng lao động làm cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. V.I. Lê-nin nhân mạnh rằng 
hoạt động nghị trường là một trong những 
hình thức đầu tranh hợp pháp, hoàn toàn 
phục tùng các yêu cầu của phong trào 
cách mạng ngoài nghị trường. 

Mặc dù giai cầp tư sản độc quyền bằng 
mọi cách hạn chê quyền bầu cử và dùng 
những mánh khóc chính trị khác nhau 
để cản trở những người lao động tham 
gia bầu cử và biểu hiện nguyện vọng chân 
chính của mình, song nhờ đầu tranh lâu 
dài và kiên trì, những người lao động 
ở hàng loạt nước tư bản đã có thể đưa 
đại biểu của mình vào các cơ quan dân 
cử. Những người cộng sản coi nghị viện 
là một cơ quan có thể sử dụng được 
trong cuộc đầu tranh cho những cải 
cách dân chủ trong nước và cho chính 
sách đôi ngoại yêu chuộng hòa bình. Họ 
chông lại những cô gắng của các lực 
lượng phản động muôn hạn chê quyển 
của các cơ quan đại điện hoặc thủ tiêu 
hoàn toàn các cơ quan đó; họ đầu tranh 
để cho nhân dân phát huy những khả 
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năng gây ảnh hưởng đôi với chính sách 
của chính phủ thông qua các cơ quan 
này. Những người cộng sản chỉ thừa 
nhận chê độ đại nghị cách mạng, tức là 
một hoạt động nghị trường dựa vào hành 
động của giai câp công nhân, của tât cả 
những người lao động. Đồng thời họ 
đầu tranh chông lại sự phủ nhận có tính 
chât «tả» khuynh đôi với sự cần thiêt 
phải hoạt động trong các cơ quan dân 
cử của nhà nước tư sản cũng như chông 
lại mưu toan của chủ nghĩa cơ hội hướng 
hoạt động đó theo con đường cải lương 
(xem Cải lương { Chủ nghĩa}). 

Trong các cuộc bầu cử, các đảng cộng 
sản ở một sô nước tư bản đã thu được 
nhiều phiêu bầu và giành được một sô 
lượng đáng kẻ ghê nghị viện. Hoạt động 
của những người cộng sản trong các cơ 
quan đại diện của nhà nước tư sản là một 
trong những hình thức công tác đáng. 
Các đảng cộng sản rât thận trọng lựa 
chọn người vào những cương vị này để 
sao cho những người bảo vệ đường lôi 
của đảng trong các cơ quan dân cử là 
những người cộng sản già dặn về chính 
trị, có kinh nghiệm công tác trong quẩn 
chúng, có sáng kiên— những người 
không màng đên công danh và không 
chạy theo việc kiêm chác. Nghị viên cộng 
sản là người của đảng, phát biểu nhân 
danh đảng. Đảng lãnh đạo các đại diện 
của mình trong nghị viện, giúp đỡ họ 
soạn thảo các nghị quyêt về vần để này 
hay vân đề khác, góp phần thông qua 
các dự luật tiên bộ bằng cách tế chức 
những hành động của quần chúng ở ngoài 
nghị viện, góp phần vào việc thực hiện 
các nghị quyêt đã được thông qua. Các 
vần đề liên quan đền hoạt động nghị 
trường của những người cộng sản được 
các đại hội và các hội nghị toàn quốc 
của các đảng cộng sản tháo luận. Ủy ban 
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trung ương đảng cộng sản thường xuyên 
nghe báo cáo công tác của chủ tịch đẳng 
đoàn trong nghị viện và của từng đại 
biểu. Trách nhiệm phải phục tùng trước 
đảng của nghị viên cộng sản gắn liền 
với trách nhiệm của họ trước cử tri. Một 
trong những yêu cầu cơ bản do đảng 
để ra cho đại diện của mình, là phải 
thường xuyên liên hệ với cử tri, nghiên 
cứu và bênh vực những nhu cầu hàng 
ngày của họ, gặp gỡ họ thường xuyên, 
phát triển sáng kiên và tính tích cực của 
quần chúng. 

Hoạt động nghị trường của những 
người cộng sản trước hêt là công tác 
trong quần chúng. Trong thời gian có 
các cuộc vận động bầu cử, cần thực hiện 
những phương pháp và những hình thức 
muôn hình muôn vẻ để làm việc với dân 
cư, sử dụng tât cả các con đường để 
liên hệ với quần chúng. Các ứng cử viên 
phát biểu trước những cử tọa đông đảo, 
liên hệ với cử tri bằng thư từ, tiên hành 
những cuộc trao đổi cá nhân, phát biểu 
trên báo chí, đài phát thanh, vô tuyên 
truyền hình v. v.. Trong cuộc bầu cử, 
những người cộng sản đưa ra cương 
lĩnh được soạn thảo trên cơ sở đường 
lôi chính trị chung của đảng, một cương 
lĩnh vạch ra những con đường giải quyêt 
các vân đề đặt ra trước đât nước, chú 
ý đền lợi ích của các tầng lớp dân cư khác 
nhau. Ra sức tập hợp tât cá các lực lượng 
dân chủ, những người cộng sắn cô đạt 
được sự thông nhât các lực lượng này 
trong các cuộc bầu cử và những hành 
động chung của các đại biếu các đảng 
thuộc cánh tả trong các cơ quan dân cử. 

Những người cộng sản trong các nghị 
viện vạch trần tính chât phản dân của 
chính sách của các giới tư bản độc quyền 
phản động, và đưa ra cương lĩnh dân chủ 
tích cực để đôi lập lại chính sách đó. Các 


nghị viên cộng sản phát biếu trước những 
người lao động để giải thích cho họ ý 
nghĩa thực sự của chính sách của các tô 
chức độc quyền, kêu gọi quần chúng 
đầu tranh đòi giải quyêt theo tỉnh thần 
dân chủ các vân đề liên quan đên lợi ích 
của họ. Những lời chât vân bằng miệng 
hoặc bằng văn bản, các dự luật do các 
nghị viên cộng sản đưa ra, đều được thảo 
luận trong các tổ chức quần chúng, trong 
các nhà máy và công xưởng, trong các 
khu nhà ở. Đề ủng hộ những để nghị của 
các nghị viên cộng sản, những cuộc bãi 
công, biểu tình, mít-tinh được tổ chức, 
các đơn thỉnh cầu được gửi đi v. v.. Như 
vậy, hoạt động nghị trường của những 
người cộng sản được kêt hợp với cuộc 
đâu tranh ngoài nghị viện, với những 
hành động của quần chúng. 

Trên cơ sở phân tích sự so sánh mới 
về lực lượng trên vũ đài quôc tê và trong 
nước, các đẳng cộng sản trong hàng loạt 
nước tư bản đã đi đên kêt luận về khả 
năng có thể sử dụng các thiêt chê dân 
chủ tư sản để xác lập chính quyền của 
giai câp công nhân và các đồng minh 
của nó. Các đảng cộng sản đó coi việc 
giành đa sô trong nghị viện là có ý nghĩa 
to lớn trong giai đoạn đầu tranh cho dân 
chủ, cho việc tiên hành những cuộc cải 
tạo bảo đảm những điều kiện thuận lợi 
nhât cho cuộc đầu tranh vì chủ nghĩa xã 
hội. Song cuộc đầu tranh này sẽ chỉ thành 
công trong trường hợp hoạt động của 
những người cộng sản trong các cơ quan 
đại điện dựa vào phong trào cách mạng 
rộng lớn của giai cầp công nhân, của đông 
đảo quần chúng lao động. Chỉ với điều 
kiện là sự liên minh giữa các lực lượng 
dân chủ đã hình thành trong nước và 
quần chúng đòi hỏi thành lập chính phủ 
cách mạng, thì khả năng chöng đôi bằng 
vũ trang của các giai cầp phản động mới 
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có thể bị loại trừ và chúng mới bắt buộc 
phải phục tùng ý chí của nhân dân. Trong 
trường hợp đó. các lực lượng cánh tả 
thông qua nghị viện có thể bằng con 
đường lập pháp, bằng con đường mở 
rộng các quyền dân chủ của nhân dân, 
mà chuyển sang thực hiện những cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa. 


«HỘI TỤ» [THUYÊT]—- 

thuyêt mang tính chât biện hộ của giai 
cầp tư sản mưu toan chứng minh tính 
tât yêu của sự xích lại gần nhau giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội và 
dựng lên một thứ xã hội lai tạo thông 
nhât, xét về bản chât xã hội của nó mà 
nói. Thuật ngữ hội tụ» là mượn của 
sinh vật học, có nghĩa là quá trình hình 
thành những dâu hiệu và những chức 
năng giông nhau trong cơ câu của các 
cơ thể sông do việc chúng thích nghi 
với những điều kiện môi trường 
giông nhau. Thuyêt cqhội tụ» xuât phát 
từ tiền để phương pháp luận cho rằng 
sự phát triển của xã hội là do khoa học- 
kỹ thuật trực tiêp quy định không kế 
tính chât của quan hệ sản xuât là như thê 
nào. Những người ủng hộ thuyêt đó 
khẳng định rằng cách mạng khoa học- 
kỹ thuật đã dẫn tới việc tạo ra một (xã 
hội công nghiệp» theo hai biên thể: 
«phương Tây» và «phương Đông». Theo 
họ, tât cá các nước thuộc vào loại «xã 


hội công nghiệp» đều có mong muôn - 


khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, 
nâng cao năng suât lao động, để có thể 
nâng cao mức sông của dân cư và tạo ra 
một chê độ toàn dân sung túc về mặt 
vật chât. Theo quan điểm này, nét tiêu 
biểu cho «xã hội công nghiệp» không 
phải chỉ là khoa học - kỹ thuật phát triển 
nhanh, mà còn là không có giai cầp đôi 
kháng. Sau khi đã khắc phục được tính 


tự phát thuở xưa, nó phát triển theo 
phương thức có kê hoạch, trong xã hội 
đó không có khủng hoảng kinh tê, sự 
bât bình đẳng về mặt xã hội biên đi. 
Hiểu «biên thể phương Tây» của «xã hội 
công nghiệp» là chứ nghĩa t bán độc 
quyền nhà nước hiện đại, các nhà tư 
tưởng của giai cầp tư bản gán cho nó 
một sô thuộc tính mà chỉ chủ nghĩa xã hội 
mới có. Điều đó nói lên rằng các nhả tư 
tưởng của giai cầp tư sản buộc phải thừa 
nhận sức mạnh và sức sông của chê độ 
xã hội chủ nghĩa mà cách đây không lâu 
lắm còn bị họ miêu tả như là một hiện 
tượng dị thường của lịch sử và là một 
sự thử nghiệm ngắn ngủi, không tránh 
khỏi bị thât bại. Và họ mưu toan gán 
cho chủ nghĩa xã hội hiện thực những nét 
mà thực ra vôn là thuộc tính của chủ 
nghĩa tư bản: người bóc lột người, 
những đôi kháng về xã hội, áp bức cá 
nhân. Những nhà tư tưởng của giai cầp 
tư sản không chỉ rắp tâm xóa bỏ sự khác 
biệt về chât giữa hai hệ thông xã hội đôi 
lập —chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã 
hội, mà còn toan tính chứng minh sự 
chuyên biên bằng cách mạng từ hệ thông 
này sang hệ thông kia là trái quy luật và 
không cần thiêt. Đó là cái ý chính trị- 
xã hội cơ bản của quan điểm chồng 
cộng (xã hội công nghiệp thông nhât›—- 
một trong những bộ phận cầu thành chính 
của thuyêt chội tụ». Theo ý các nhà tư 
tưởng tư sản, dưới tác động của tiên 
bộ khoa học -kỹ thuật, trong các biên 
thể «phương Tây» lẫn «phương Đông» 
của «xã hội công nghiệp» dường như tât 
yêu sẽ nảy sinh những nét và những dâu 
hiệu giông nhau, gom góp tât cá lại cuôi 
cùng sẽ dẫn tới sự tổng hợp hai hệ thông, 
tới sự xuât hiện một «xã hội công nghiệp 
thông nhât›, hợp nhât những mặt ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư 
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bản và loại trừ những thiêu sót của 
chúng. 

Đồng thời còn có những mưu toan 
luận chứng cho sự tât yêu của sự (hội 
tụ» của hai hệ thông trong tât cả mọi 
lĩnh vực của đời sông xã hội. Trong lĩnh 
vực kinh tê, khi loại bỏ một cách giả tạo 
sự khác biệt căn bản giữa quan hệ sản 
xuât tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa, 
những người theo thuyêt chội tụ» tuyệt 
đôi hóa những nét mà chủ nghĩa tư bản 
có được trong điều kiện đâu tranh giữa 
hai hệ thông xã hội và cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, tiêu biểu cho những nét 
đó chủ yêu là sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước, là việc nhà 
nước tư sản tăng cường sự can thiệp 
vào các quá trình kinh tê. Mức độ xã 
hội hóa cao nhât của độc quyền nhà nước 
cũng không thể ngăn chặn được tính 
tự phát trong sự phát triển của nền kinh 
tê tư bản chủ nghĩa, mà tỷ lệ rôt cuộc được 
xác lập nhờ những cuộc khủng hoảng của 
sự sản xuât thừa. Tương tự như trong 
lĩnh vực sản xuât tư bản chủ nghĩa không 
thể nảy sinh những yêu tô của quan hệ 
sản xuât xã hội chủ nghĩa, trong nền kinh 
tê của chủ nghĩa xã hội hiện thực những 
yêu tô của chủ nghĩa tư bản cũng không 
thể chín muồi được. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, việc sử dụng có hiệu quả hơn 
những quy luật kinh tê khách quan, 
trong đó có quy luật giá trị, thực hiện 
triệt để nguyên tắc khuyên khích vật 
chât— điều đó không phải là sự từ bỏ 
những nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, 
không có nghĩa là đưa những yêu tô 
của (kinh tê thị trường» tư bản chủ 
nghĩa vào, như những nhà tư tưởng 
tư sản cô trình bày. Trong điều kiện của 
chủ nghĩa xã hội sản xuât hàng 
hóa, quy luật giá trị, giá cả, lợi 
nhuận, hiệu quả của đầu tư tư 


bản và những phạm trù kinh tê khác 
hoàn toàn mang nội dung xã hội chủ 
nghĩa, và về căn bản khác với những 
phạm trù kinh tê cùng tên của chủ nghĩa 
tư bản. Trong lĩnh vực chính trị - xã hội, 
theo ý kiên của các nhà tư tưởng tư 
sản, cũng diễn ra những quá trình dẫn 
tới sự (hội tụ» hai hệ thông. Trong ‹biên 
thể phương Tây» của «xã hội công 
nghiệp», sở hữu tư nhân hình như trở 
thành một giả tượng luật pháp, giai cầp 
tư sản thực tê bị mât quyền lực, địa vị 
thông trị do lớp người quản lý và những 
nhà chính trị chủ trương kỹ trị nắm giữ, 
họ quan tâm tới các phúc lợi chung, 
tầng lớp trung gian hay (giai cầp trung 
gian» phát triển mạnh mẽ và tạo thành 
đa sô trong dân cư. Trong «biên thế 
phương Đông› của («xã hội công nghiệp›, 
tức là ở các nước xã hội chủ nghĩa, tầng 
lớp trí thức khoa học-kỹ thuật ngày 
càng đông hình như dần dần cũng sẽ 
chiêm địa vị thông trị, loại dần giai cầp 
công nhân và các đảng cộng sản ra khỏi 
chính quyền. Cuôi cùng là trong lĩnh vực 
đời sông tinh thần, những người theo 
thuyêt chội tụ» quả quyềt rằng đang diễn 
ra quá trình sụp đổ của hệ tư tưởng, 
và trước nhât là hệ tư tưởng mác-xít- 
lê-nin-nít, hệ tư tưởng này sẽ được thay 
thê bằng («tri thức xã hội› không mang 
tính chât hệ tư tưởng. Quan niệm cgiải 
thể hệ tư tưởng» là một bộ phận cầu 
thành của thuyêt chội tụ» (xem «Giải 
thể hệ tư tưởng» [ Thuyềtj). Những người 
theo thuyêt «hội tụ» trông cậy vào sự 
cùng tồn tại hòa bình trong lĩnh vực tư 
tưởng. 

Người ta có ý định lây thuyêt chội tụ» 
làm một trong những cơ sở «khoa học» 
của chiên lược toàn cầu của chủ nghĩa 
đề quôc nhằm phá vỡ từ bên trong những 
cơ sở chính trị, kinh tê và tư tưởng của 
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chú nghĩa xã hội. Chứ nghĩa cơ hội hữu 
và qtắ» và chú nghĩa xét lại là công cụ 
đế đạt tới những mục tiêu phán cách 
mạng đó. Những năm gần đây, thuyêt 
chội tụ» bị một loạt những nhà chính trị 
và những nhà tư tướng cúa giai cầp tư 
sản phê phán. Trong nhiêu trường hợp, 
sự phê phán đó thường dẫn tới thái độ 
chồng cộng sán hữu khuynh hơn nữa, 
thêm vào đó, những người theo thuyết 
chội tụ» còn bị lên án là đã từ bỏ «cuộc 
đâu tranh tích cực chông chủ nghĩa 
cộng sán». Đầu cơ các xu hướng góp 
phần vào việc làm dịu tỉnh hình quôc tê 
căng thắng, cúng cô nguyên tắc cùng 
tồn tại hỏa bình giữa các nước có chê 
độ xã hội khác nhau, các nhà chính trị 
và tư tướng tư sản tiên hành tìm kiêm 
các quan niệm mới. Chẳng hạn, việc 
họ đòi hỏi (qự do trao đối thông tin và 
tư tướng», tự do phố biên trong các 
nước xã hội chủ nghĩa hệ tư tưởng tư 
sản, các bán đúc về văn hóa và tư tướng 
(xem «Văn hóa đại chúng»),— việc đó, 
giông như thuyêt ‹hội tụ», côt nhằm mục 
đích phá vỡ cơ sở của chú nghĩa xã hội 
(xem thêm Tuyết kỹ trị về xã hội). 


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP— 
sự liên kêt của các cơ sở kinh tê nông dân 
để cùng chung nhau vay, tiêu thụ sắn 
phám, được cung câp máy móc và các 
công cụ lao động khác, đề tập thế sử dụng 
đât đai và sán xuât nông sản phẩm. Nội 
dung của hợp tác xã là do chê độ xã hội 
hiện hành ở trong nước quy định. Nêu 
dưới chú nghĩa tư: bán hợp tác xã nông 
nghiệp nằm trong hệ thông các quan hệ 
thị trường, quan hệ tư hữu, thì trong 
điểu kiện chuyến chính vô sán, khi tư 
liệu sán xuât, trong nhiều trường hợp 
gõm cả đâầt đai, đều thuộc về toàn bộ xã 
hội, bản chât giai câp của hợp tác xã thay 
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đối một cách căn bán. Nó thúc đây quá 
trình người nông dân chuyến sang chủ 
nghĩa xã hội, đó là «con đường gián đơn 
nhật, dễ dàng nhàt, dễ tiềp thu nhật dõi 
với nông đán» (V. I. Lê-nm. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 45, tr. 422). 

Ở các nước tư bản chú nghĩa phát 
triển, hợp tác xã nông nghiệp xuât hiện 
vào đầu thê kỷ XIX, điều đó phán ánh 
những chiều hướng tiên bộ trong sự 
phát triển xã hội. Song, phụ thuộc vào 
những quy luật chung của nền kinh tê 
tư bán chủ nghĩa, nó làm tăng ưu thê 
của sản xuât lớn so với sản xuât nhỏ, 
góp phần làm cho nông dân tiêp tục phân 
hóa hơn nữa. 

Những yêu tô cơ bán quy định sự 
phát triển hợp tác xã nông dân - phéc-mi- 
trong giai đoạn hiện nay là: việc hình 
thành trong quá trình công nghiệp 
hóa sắn xuât nông nghiệp những tổ hợp 
nông công nghiệp, trong đó hợp tác 
xã cô chiêm những vị trí vững chắc; 
nhà nước không ngừng tăng thêm sự 
giúp đỡ dưới dạng đầu tư tư bản trực 
tiếp hoặc gián tiêp, cũng như tổ chức 
giáo dục nghề nghiệp, sự giúp đỡ có 
tính chât tư vân - khoa học và kỹ thuật; 
tư bản độc quyển tăng cường tiền công 
vào nông nghiệp. 

Trong các nước tư bán chủ nghĩa phát 
triển, khuynh hướng có tính chât đặc 
trưng hơn cá trong phong trào hợp 
tác xã hiện nay là liên kêt các hình thức 
hợp tác xã khác nhau, tạo ra các trung 
tâm và các liên hiệp hợp tác xã có tính 
chât toàn quôc hoặc có tính chât khu 
vực, tăng cường các nguyên tắc tư bán 
chủ nghĩa trong hoạt động của các hợp 
tác xã v. v.. 

Áp lực tăng lên của các tổ chức độc 
quyển làm tăng thêm sự phản kháng 
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từ phía quần chúng nông dân. Trong điều 
kiện đó, xuât hiện khả năng hướng hợp 
tác xã nông nghiệp theo con đường 
đân chủ. Các đảng cộng sản ở các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển đưa ra khẩu 
hiệu lập mặt trận thông nhât với tât cả 
các cán bộ hợp tác xã không thuộc vào 
giai cầp các nhà tư bản và đầu tranh chông 
lại sự độc đoán của bọn độc quyển. 

Ở' các nước chậm phát triển về kinh 
tê, hợp tác xã nông nghiệp ra đời vào 
cuôi thê kỷ XIX -đầu thê kỷ XX. Ở' đây 
đại bộ phận các hợp tác xã được các 
chính quyền thực dân đưa vào như là 
công cụ bảo đảm các lợi ích riêng của 
chúng. Cùng với điều đó đã diễn ra một 
quá trình tự phát hình thành các hợp 
tác xã dân tộc. 

Trong giai đoạn giảnh độc lập về 
chính trị, những cuộc cải cách ruộng 
đât ở nông thôn đóng một vai trò rât 
to lớn trong quá trình áp dụng những hình 
thức kinh doanh hợp tác xã. Tính chât 
và nội dung của những cuộc cải cách 
đó có ánh hướng quyêt định tới sự phát 
triển hợp tác xã nông nghiệp. Ở những 
nước mà việc tiên hành cải cách ruộng 
đât bị kim hãm vì sự câu kêt chặt chẽ 
giữa đại tư sản dân tộc với chủ nghĩa 
đề quôc và bọn chóp bu địa chủ- phong 
kiên, thì hợp tác xã phục vụ cho sự phát 
triển các quan hệ tư bản chủ nghĩa ở 
nông thôn. Ở' các nước bước vào con 
._ đường phát triển không tư' bản chủ nghĩa, 
cái cách ruộng đât được thực hiện vì lợi 
ích của những người lao động ở nông 
thôn, còn hợp tác xã trở thành phương 
tiện quan trọng để động viên những 
người lao động nông thôn và để giải 
quyêt những nhiệm vụ chính trị, kinh 
tê-xã hội. 

Cơ sở lý luận của hợp tác xã xã hội 
chủ nghĩa đã được nêu ra trong các tác 


phẩm của những nhà sáng lập ra chú 
nghĩa Mác- Lê-nin. C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen coi hợp tác xã nông nghiệp là hình 
thức quá độ từ phương thức sắn xuât 
tư bản chủ nghĩa sang phương thức sản 
xuât xã hội hóa. Theo hai ông, việ 
chuyển những cơ sở kinh tề nông nghiệp 
tư bản chủ nghĩa lớn sang việc sử dụng 
có tính chât tập thể và sự liên 
kẽt những cơ sở kinh tê nông dân 
nhỏ bé thành những hợp tác xã, là hợp 
lý nhât. V. L Lê-nin đã vạch ra và luận 
chứng cho những con đường vả điểu 
kiện cụ thể để chuyển nền kinh tê nông 
dân cá thể sang nền sản xuât tập thể lớn. 

Những điều kiện cơ bản của hợp tác 
xã xã hội chủ nghĩa, theo kề hoạch hợp 
tác hóa của Lê-nin, là sự hiện diện của 
nhà nước chuyên chính vô sản, chề độ 
công hữu về tư liệu sản xuât, khôi liên 
mỉnh giữa giai câp vô sản và hàng triệu 
tiểu nông. Việc hợp tác hóa quần chúng 
nông dân là một công việc lâu dài và kiên 
trì nhằm từng bước lôi cuôn nông dân 
vào việc kinh doanh tập thể. Cơ sở của 
việc hợp tác hóa phải là nguyên tắc tự 
nguyện, sự giải thích rõ tính ưu việt của 
lao động tập thể và sự giúp đỡ về tài 
chính và những sự giúp đỡ khác nữa về 
vật chât của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 
Lê-nin coi điều sau đây là ý nghĩa chính 
trị của hợp tác xã nông nghiệp: chọc 
cách thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã 
hội... sao cho ðả? cứ người tiểu nông 
nào cũng đều có thể tham gia sự nghiệp 
ây» (V. I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 45, tr. 422). 

Chê độ sở hữu nhả nước toàn đần 
về ruộng đât tạo ra những điều kiện 
thuận lợi để phát triển hợp tác xã 
nông nghiệp ở Liên Xô. Những năm đầu 
của Chính quyển xô-viêt, phổ biên nhầt 
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là những hình thức hợp tác xã nông 
nghiệp hêt sức giản đơn: hợp tác xã tín 
dụng, hợp tác xã cung tiêu. Sau này bắt 
đầu tăng cường phát triển các hội sản 
xuât hêt sức đơn giản (máy móc, cải 
tạo đât, làm giông, chăn nuôi), trong 
đó đâầt đai, tư liệu sản xuât chủ yêu vẫn 
thuộc quyền sở hữu của cá nhân người 
nông dân, nhưng đã xuât hiện những 
yêu tô của hình thức công hữu về tư 
liệu sản xuât. 

Trong thời kỳ tập thể hóa rộng khấp, 
hội cày chung, ác-ten nông nghiệp, công 
xã là những hình thức hợp tác sản xuât 
phát triển hơn cả. Hình thức dễ châp 
nhận nhât đôi với các cơ sở kinh tê 
nông dân là ác-ten nông nghiệp: trong 
đó các tư liệu sản xuât chủ yêu được xã 
hội hóa, nhưng người nông dân còn 
được để lại một phần ruộng đât, gia 
súc nuôi để lây sản phẩm, nhà ở. Từ 
1933, ác-ten nông nghiệp trở thành hình 
thức phố biên nhât của sản xuât nông 
trang tập thể. Giai đoạn mới trong 
sự phát triển hợp tác xã nông nghiệp 
được đánh dâu bằng nghị quyêt của Ủy 
ban Trung ương Đảng cộng sản Liên 
Xô «Về việc tiêp tục phát triển chuyên 
môn hóa và tích tụ sản xuât nông nghiệp 
trên cơ sớ hợp tác kinh tê liên doanh 
và liên kêt nông công nghiệp» (1976), 

Trong các nước dân chủ nhân dân 
ở châu Âu, việc hợp tác hóa nông nghiệp 
có một sô đặc điểm. Một trong những 
nét đặc thù chính là sự tồn tại của chê 
độ tư hữu về ruộng đâầt. Gắn liền với 
nó còn có một đặc điểm khác đó là 
sự phong phú của những hình thức hợp 
tác hóa có tính chât quá độ. Tiêu biếu 
hơn cả có ba loại hợp tác xã nông nghiệp. 
Ở loại hợp tác xã thứ nhât, chỉ liên kêt 
về mặt lao động, người ta cùng cày 
chung ruộng đâầt, còn thu hoạch thì nông 
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dân chỉ được lĩnh theo phần đât của 
mình hoặc phân chia thu hoạch theo tỷ 
lệ sô lượng đât đai của từng thành viên. 
ở loại hợp tác xã thứ hai, nông cụ, 
máy móc và công cụ nông nghiệp, súc 
vật cày kéo, tức là những tư liệu sản xuât 
chủ yêu đều được xã hội hóa, trừ ruộng 
đât. Phần cơ bản của thu nhập được 
phân chia giữa các thành viên theo sô 
lượng và chât lượng lao động đã bỏ ra, 
phần còn lại thì chia theo sô lượng đât 
đai đã góp vào hợp tác xã. Ở' loại hợp 
tác xã thứ ba, tât cả tư liệu sản xuât chủ 
yêu, kế cả ruộng đât, đều được xã hội 
hóa, còn thu nhập thì chỉ phân chia theo 
lao động. Những loại hợp tác xã như 
thê khá phổ biên, thí dụ ở Bun-ga-ri. 

Cùng với sự phát triển và củng cô 
các hình thức hợp tác xã trong việc 
tố chức sản xuât, ngày càng có nhiều hợp 
tác xã chuyển từ câp thâp lên câp cao, 
trong đó toản bộ tư liệu sản xuât được 
xã hội hóa. Sự giúp đỡ mạnh mẽ của 
nhà nước về tài chính và kỹ thuật tạo 
điều kiện cần thiêt để cải tạo nông thôn 
theo chủ nghĩa xã hội. Hợp tác hóa xã 
hội chủ nghĩa cho phép đưa một bộ 
phận lớn trong dân cư là nông dân chuyển 
sang con đường của chủ nghĩa xã hội, 
cải biên tâm lý cá nhân chủ nghĩa đã hình 
thành từ hàng thề kỷ nay của họ, xóa 
bỏ kinh tê phú nông, nâng cao trình 
độ sản xuât nông nghiệp. 


HỮU NGHỊ 

GIỮA CÁC DÂN TỘC — 

sự hợp tác anh em toàn diện, sự giúp đỡ 
lẫn nhau về chính trị, kinh tê, quân sự 
và văn hóa giữa những dân tộc và sắc 
tộc đã bước sang con đường phát triển 
xã hội chủ nghĩa; ở các nhà nước có 
nhiều dân tộc thì đó là một trong những 
động lực phát triển của xã hội xã hội 
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chủ nghĩa; trong quan hệ giữa các nước 
xã hội chủ nghĩa, đó là cơ sở của sự 
thông nhầt trong cuộc đâu tranh giành 
hòa bình, nhằm bảo vệ và tăng nhanh 
những thành quả của chủ nghĩa xã hội, 
vỉ sự toàn thắng của chủ nghĩa cộng sản. 

Ngay dưới chề độ tư bản chủ nghĩa, 
vị trí giai cầp như nhau của những người 
vô sản tât cả các dân tộc, sự giông nhau 
về sồ phận giai cầp và mục đích của họ 
đã làm nảy sinh tình đoản kêt quôc tê 
giữa những người công nhân, xuât hiện 
ý thức về sự cùng chung lợi ích giữa 
những người lao động toàn thê giới 
(xem Quốc rê vô sản {Chủ nghĩa}). Song 
chủ nghĩa tư bản do bản chầt kinh 
tê-xã hội của nó, đã phá bỏ quyền bình 
đẳng giữa các dân tộc, đã gieo rắc sự 
thù hằn dân tộc. 

Tình hữu nghị giữa các dân tộc hình 
thành trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. V. I. Lê-nin viêt: «Chủ 
nghĩa xã hội do tổ chức nền sản xuât 
không có sự áp bức giai câp, do bảo đảm 
phúc lợi cho zâr cả các thành viên của 
quôc gia, nên nó làm cho «tình cảm» 
cúa dân cư phát triển tự do, và chính 
vỉ vậy mà tạo điều kiện thuận lợi và thúc 
đấy hêt sức mạnh mẽ sự gẩn gũi và sự 
hợp nhât giữa các dân tộc» (V. 1. Lê-nm. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 30, tr. 26). 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại lần đầu tiên trong lịch sử 
đã xóa bỏ ách áp bức dân tộc, đã công 
bô những nguyên tắc của tình hữu nghị 
giữa các dân tộc, mà tiền để đẻ thực hiện 
hoàn toàn đẩy đủ những nguyên tắc 
này được hình thành trong quá trình 
xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thể hiện 
thực tê của tình hữu nghị giữa các dân 
tộc là sự liên minh tự nguyện thành Liên 
bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô-viêt 


của các dân tộc. Trong quá trinh xây 
dựng chủ nghĩa xã hội, những giai cầp 
bóc lột, những sự khác biệt cơ bắn vể 
trình độ phát triển kinh tê. chính trị, 
văn hóa giữa các dân tộc đã bị xóa bỏ, 
và do đó cội nguồn của sự thù địch dân 
tộc cũng đã bị tiêu diệt. Cơ sở chính trị 
của tình hữu nghị giữa các dân tộc là 
chê độ nhà nước xô-viêt, là nền đi chứ 
xã hội chủ nghĩa. Cơ sở kinh tề của nó 
là chề độ công hữu về tư liệu sắn xuât 
và là hệ thông kinh tê xã hội chủ nghĩa. 
Cùng với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. 
cơ cầu giai cầp theo một kiểu trong tầt 
cả các dân tộc ở Liên Xô đã được hình 
thành, những thành kiền lâu đời về dân 
tộc, về tộc người, sự xa lạ và thù địch 
giữa các dân tộc đã được khắc phục. 
hệ tư tưởng quồc tê chủ nghĩa mác-xit- 
lê-nin-nít thông nhầt'cho tầt cả các 
dân tộc đã được xác lập, trở thành cơ 
sở lý luận và tư tưởng của tình hữu nghị 
giữa các dân tộc. Sức mạnh vĩ đại của 
chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quồc 
tê xã hội chủ nghĩa đã đoàn kềt các dân 
tộc Liên Xô lại với nhau (xem Yêu nước 
xã hội chủ nghĩa [Chủ nghĩa), Quốc tề 
xã hội chủ nghĩa ƒ Chủ nghia}). Tình hừu 
nghị giữa các dân tộc là một giải pháp 
đúng đắn đồi với vần đề dân tộc, là chủ 
nghĩa quôc tề trong hành động. 

Sự liên hiệp chặt chẽ của các nước 
cộng hòa xô-viềt một sự liên hiệp 
do những nhiệm vụ chung của công 
cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
đòi hỏi — được thực hiện dưởi những 
hình thức không đụng chạm đền chủ 
quyền dân tộc của những nước đó, điều 
này đã được đảm bảo trong kề hoạch 
của Lê-nin về liên bang xô-viềt, về quyền 
tự trị Những nước cộng hòa xô-viềt 
với truyền thông lâu đời tổn tại như một 
quôc gia độc lập đã liên minh với nhau 
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trên nguyên tắc liên bang, còn những 
dân tộc trước đây chưa hể có chê độ nhà 
nước dân tộc riêng thì hưởng chề độ 
tự trị rộng rãi trong phạm vi nước cộng 
hòa. Biên giới của những khu tự quản 
lý và tự trị được xác định trên cơ sở chú 
ý đền những điều kiện kinh tê và sinh 
hoạt, thành phẩn dân tộc của dân cư và 
tình cảm của họ. 

Tình hữu nghị giữa các dân tộc được 
củng cô trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trong cuộc đâu tranh chồng 
bọn phản cách mạng bên trong và bên 
ngoài, và cả trong cuộc đầu tranh chông 
chủ nghĩa sô-vanh nước lớn và chứ 
nghĩa dân tộc địa phương; nó đã chịu 
đựng được một cách rạng rỡ thử thách 
trong thời kỳ Chiền tranh giữ nước vĩ 
đại những năm 1941-1945. Sự giúp đỡ 
anh em của những dân tộc phát triển đôi 
với các dân tộc lạc hậu và sau đó cả 
sự giúp đỡ lẫn nhau của mọi dân tộc 
và sắc tộc đảm bảo cho chủ nghĩa xã 
hội giành được thắng lợi ở tât cả các 
nước cộng hòa, các vùng và các khu. 

Tình hữu nghị giữa các dân tộc đã 
trở thành một trong những nguồn gôc 
quyêt định thắng lợi của sự nghiệp xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sản, là động lực phát triển của 
xã hội mới. Trong một giai đoạn lịch 
sử ngắn nhât nhiều dân tộc của đât nước 
đã vượt qua sự lạc hậu về kinh tê và văn 
hóa, đó là kêt quả của tình hữu nghị 
giữa các dân tộc ở Liên Xô. Liên Xô 
đã trở thành một khôi cộng đồng vĩ 
đại các dân tộc và sắc tộc xã hội chủ 
nghĩa bình quyền, bình đẳng, phát triển 
mạnh mẽ về kinh tê và văn hóa. 

. Tình hữu nghị giữa các dân tộc ở một 
nước đã xây dựng thành công chủ nghĩa 
xã hội có đặc điểm không chỉ ở chỗ các 
dân tộc được bình quyền, hợp tác tự 


nguyện và giúp đỡ lẫn nhau. Nó phán 
ánh sự thông nhât về chính trị-xã hội, 
về tư tưởng của các dân tộc ở Liên Xô 
(xem Thông nhât cúa xã hội về chính 
trị-xã hội và tư tướng), sự cộng đồng 
về lợi ích và mục tiêu của các dân tộc 
đó trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
cộng sắn; nó là sự đảm bảo đáng tin 
cậy cho việc gìn giữ và tăng thêm nhiều 
hơn nữa những thành quả của chủ nghĩa 
xã hội. 

Chủ nghĩa xã hội phát triển, bằng việc 
tăng cường sự hợp tác toàn diện giữa 
các dân tộc trên cơ sở một tổ hợp kinh 
tê quôc dân thông nhât của các dân tộc, 
một hệ tư tưởng và tâm lý thông nhâầt 
của nhân dân lao động tât cả các dân 
tộc, đã nâng tình hữu nghị giữa các dân 
tộc lên một trình độ mới về châầt, tạo 
nên sự thông nhât quôc tê thật sự, tình 
anh em giữa các dân tộc, nói lên sự thân 
thuộc về xã hội giữa các dân tộc. Tình 
hữu nghị giữa các dân tộc ở Liên Xô 
đã trở thành một trong những cơ sở của 
một cộng đồng lịch sử mới là nhân dân 
xô-viêt và trở thành một bộ phận hợp 
thành của lồi sông xã hội chủ nghĩa 
(xem Lôi sông xã hội chủ nghĩa). 

Xây dựng cơ sở vật chầt-kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản đồng thời cũng 


„có nghĩa là phát triển cơ sở kinh tề của 


tình hữu nghị giữa các dân tộc ở Liên 
Xô; nó hỗ trợ cho việc củng cồ sự cộng 
đồng về chính trị và văn hóa của các 
dân tộc và sắc tộc xã hội chủ nghĩa, cho 
việ phát triển những nét quồc tề 
chủ nghĩa trong bộ mặt tỉnh thần 
của họ. 

Ở' Liên Xô, những tư tưởng về tình 
hữu nghị giữa các dân tộc đã trở thành 
hệ tư tưởng chủ đạo. Tình hữu nghị và 
tình anh em giữa tầt cả các đân tộc Liên 
Xô, thái độ không dung thứ sự 
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hần thù đân tộc và chủng tộc l 
những tiêu chuẩn đạo đức quan 
trọng bậc nhầt tiêu chuẩn của nềp 
sồng công cộng xã hội chủ nghĩa. Theo 
Hiền pháp Liền Xô thì œnghỉa vụ của 
mỗi công dân Liên Xô là tôn trọng đanh 
dự dân tộc của những công dân khác, 
củng cô tình hữu nghị giữa các dân tộc 
và sắc tộc của Nhà nước xô-viềt nhiều 
đân tộc» (Điều 64). Đồng thời còn phải 
«góp phần phát triển tình hữu nghị và 
hợp tác với nhân dân các nước khắc, 
đuy trì và củng cồ hòa bình thề giới 
(Điều 69). 

Sự hình thành hệ thông xã hội chủ 
nghia thề giới với tính cách là cộng 
đồng các dân tộc và sắc tộc đã tạo điểu 
kiện cho quá trình xich lại gần nhau về mọi 
mặt giữa các dân tộc được phát triển 
cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Đứng trước 
mưu đồ xâm lược của chủ nghĩa đề 
quôc. nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
đã củng cô sự liên minh về chính trị và 
quân sự, sự hợp tác về kinh tê và văn 
hóa. Trong hệ thông chủ nghĩa xã 
hội thề giới tỉnh hữu nghị giữa 
các dân tộc đảm bảo sự toàn vẹn 
và phát triển có chủ quyển cho tât cả các 
dân tộc. nó là sự đảm bảo cho mỗi nước 
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xã hội chủ nghĩa phát triển có hiệu quả 
nhầt tầt cả các lĩnh vực của nền kinh 
tề quồc đân và văn hóa. Những kềt quả 
rô rằng của sự liên kềt kinh tề của các 
nước xã hội chủ nghĩa cho thầy rõ sức 
mạnh của tình hừu nghị giữa cúc dân 
tộc, tạo nên cơ sở vật chầt vừng chắc 
để củng cô tỉnh anh em quôc tề của các 
đân tộc (xem Cộng đổng xã hội chủ nghĩa 
thề giới). Kềt hợp một cách hữu cơ chủ 
nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quôc tề, 
tình hữu nghị giữa các dân tộc tạo điều 
kiện cho các nước xã hội chủ nghĩa gần 
gũi và thông nhầt lại với nhau, cái đó 
dẫn đền việc hình thành và phát triển 
những sự cộng đồng quồc tề mới của 
mọi người. Sự củng cô và phát triển 
tình hữu nghị giữa các dân tộc tuy là 
một tầt yêu khách quan của lịch sử, song 
nó không diễn ra một cách tự phát. 
Những lợi ích cơ bản của các nước xã 
hội chủ nghĩa đòi hỏi phải củng cồ cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa bằng 
mọi cách và các đảng mác-xít - lề-nin-nít 
đang giáo dục nhân dân lao động theo 
tỉnh thần đoàn kêt quồc tê, thái độ không 
dung thứ sự hằn thù dân tộc và chủng 
tộc, giáo dục cho họ tình hữu nghị giữa 
các dân tộc. 


KÊ HOẠCH HÓA XÃ HỘI_— 


lĩnh vực hoạt động kê hoạch hóa trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Đôi tượng của 
kê hoạch hóa xã hội là những mặt khác 
nhau của sự phát triển xã hội của các 
tập thế. Vì mức độ đồng nhât của các 
tập thể không như nhau (kể từ toàn thể 
xã hội cho đền các tập thể lao động hoặc 
gia đình), cho nên có thế nói đên những 
trình độ khác nhau của kê hoạch hóa xã 
hội. 

Trinh độ kê hoạch hóa xã hội cao nhât, 
chung nhât là kê hoạch hóa phát triển 
quan hệ xã hội trong phạm vi toàn xã 
hội. Chú thể của nó là đắng và nhà nước. 
Các kê hoạch phát triển kinh tê quôc 
dân được vạch ra ở câp ây (những kê 
hoạch hàng năm, 5 năm, các kê hoạch 
dài hạn) ngoài các chỉ tiêu kinh tê (mức 
độ, nhịp độ và thời hạn phát triển của 
sán xuât, của các ngành sản xuât khác 
nhau v. v.) còn bao gồm các chỉ tiêu phát 
triển những lĩnh vực như khoa học, 
văn hóa, giáo dục, phục vụ y tê, bảo đảm 
xã hội v. v.. Những kê hoạch này dự 
định cá việc giải quyêt những nhiệm 
vụ thuần túy xã hội: đây nhanh (trên cơ 
sở phát triển kinh tê) việc nâng cao 
phúc lợi của nhân dân, và qua đó đây 
nhanh bước tiên trên con đường đi tới 
sự bình đẳng xã hội; tiệp tục khác phục 
những sự khác biệt xã hội giữa thành 
thị và nông thôn, giữa những người lao 
động trí óc và lao động chân tay; cúng 
c6 và phát triển khôi liên minh giữa giai 
cầp công nhân, nông dân và trí thức, 
củng cô tình hữu nghị giữa các dân tộc 
v. v.. Các kê hoạch phát triển nền kinh 
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tê quôc dân được cụ thế hóa ở các câp 
kê hoạch hóa mà câp cuôi cùng là xí 
nghiệp (các xí nghiệp công nghiệp, 
nông nghiệp, văn hóa, phục vụ sinh 
hoạt v. v.). 

Từ giữa những năm 60, ở Liên Xô 
đã bất đầu thảo ra các kê hoạch phát 
triển xã hội của các tập thể lao động 
(tại một sô xí nghiệp ở Lê-nin-grát). 
Ngày nay kê hoạch hóa xã hội đã được 
áp dụng rộng rãi. Trong các tập thể lao 
động, kê hoạch hóa xã hội bao gồm việc 
vạch ra những biện pháp liên quan đền 
những linh vực phát triển xã hội của 
các xí nghiệp như cải tạo cơ cầu xã hội 
của tập thế (biên đối cơ câu nhân khẩu - 
xã hội của nó, nâng cao trình độ học 
vân và trình độ nghề nghiệp của người 
lao động, điều chỉnh sự di động của người 
lao động bên trong xí nghiệp trước hêt 
xuât phát từ việc tính đền những hậu 
quả xã hội của cách mạng khoa học- kỹ 
thuật); tô chức lao động theo phương 
pháp khoa học (giám nhẹ lao động của 
con người, loại trừ những thao tác thủ 
công nặng nhọc gây mệt mỏi, nắm vững 
những phương pháp tiên tiên và những 
kỹ năng tiên tiên, tạo ra những diều kiện 
y tê-vệ sinh và thắm mỹ thuận lợi cho 
lao động, loại trừ các bệnh nghề nghiệp, 
tình trạng tai nạn trong lao động sản xuât, 
hợp lý hóa việc xen kẽ giữa lao động và 
nghỉ ngơi v. v.), giáo dục cộng sán chú nghĩa 
cho người lao động, phát huy tính tích cực 
xã hội của họ (xem Tích cực xã hội 
{ Tỉnh]), mở rộng và phát triển nền đán chủ 
xã hội chủ nghĩa, thu hút mọi thành viên 
cúa tập thể vào công việc quản lý sản 
xuât, quản lý đời sông xã hội (cái tiên 
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hoạt động của các thiệt chê xã hội tại 
xí nghiệp: hội nghị sản xuât thường 
xuyên hoạt động, các phòng xã hội về 
phân tích kinh tê, các phòng thiêt kê 
và quy trình công nghệ, các hội khoa 
học - kỹ thuật, phát triển /b¿ đua xã hội 
chủ nghĩa v. v.), nâng cao phúc lợi của 
người lao động (cải tiên việc trả công 
có tính đên trình độ tay nghề, trình độ 
học vần, việc hoàn thành các định mức 
sản xuầt hoặc những nhiệm vụ đã quy 
định, phân phôi các quỹ khuyên khích, 
cải thiện điều kiện nhà ở và văn hóa- 
sinh hoạt, cải tiên ngành ăn uông công 
cộng, sử dụng hợp lý ¿hời gian nhân rồi, 
phát triển cơ sở vật chât của các biện 
pháp văn hóa-xã hội và nghỉ ngơi 
của nhân dân lao động). Cho đền thời 
gian gần đây, kê hoạch hóa phát triển 
xã hội của các tập thể nhiều khi đã không 
gắn với kê hoạch hóa kinh tê. Khác 
với các chỉ tiêu sản xuât, các chỉ tiêu 
của kê hoạch xã hội không phải là những 
chỉ tiêu mang tính chât chỉ thị và có 
tính chât bắt buộc nghiêm ngặt, mà việc 
hoàn thành những chỉ tiêu ây lại chủ 
yêu thuộc chức năng của công đoàn hơn 
là thuộc chức năng của ban quản trị. 
Không phải lúc nào việc thực hiện những 
biện pháp xã hội cũng ổn về mặt kinh 
t, không phải lúc nào việc thực hiện 
đó cũng có được sự bảo đảm về vật chât, 
về tài chính. Tuy nhiên, kê hoạch hóa 
kinh tê là cái chìa khóa đôi với việc 
điều khiển quá trình phát triển những 
quan hệ xã hội, tât cả các biện pháp 
xã hội đều phải có cơ sở kinh tê, nêu 
không sẽ không tránh khỏi rơi vào chủ 
nghĩa duy ý chí, bệnh sính đề án. Vì vậy, 
trong nhiều xí nghiệp ở Liên Xô người ta 
đã đưa chương trình phát triển xã hội— 
coi đây là bộ phận cầu thành hữu cơ — vào 
kê hoạch sản xuât. Kêt quả là từ lĩnh vực 


(tự nguyện», «có tính chât xã hội», kê 
hoạch hóa xã hội đã chuyến sang lĩnh 
vực có tính chât bắt buộc đồi với các tập 
thể. Là những phần trong kê hoạch 
chung của các xí nghiệp, những phần 
liên quan đền phát triển xã hội có hiệu 
lực pháp luật. Tầt cả các phần trong kề 
hoạch đều có quan hệ hữu cơ với nhau, 
cũng như có quan hệ với những chỉ tiêu 
tương ứng trong hoạt động của xí nghiệp, 
những biện pháp xã hội đều có được 
bảo đảm về mặt tải chính, vật chât- kỹ 
thuật và nguồn lao động. Một kề hoạch 
sản xuât-xã hội đồng bộ như vậy có 
một sức mạnh kích thích to lớn, bởi vì 
khôi lượng tiền chỉ cho phát triển xã 
hội ở đây lại trực tiêp phụ thuộc vào 
hiệu suât của sản xuât, và sự quan tâm 
hoàn thiện những chỉ tiêu kinh tề- kỹ 
thuật trở thành sự quan tâm cả về việc 
tăng cường những phúc lợi về các mặt 
sinh hoạt -xã hội và tính thần. 

Ngày nay ở Liên Xô hình thức phổ 
biên là kê hoạch hóa xã hội quy mô khu 
vực và thành phô, người ta đề ra các 
kê hoạch tổng quát về phát triển xã hội 
ở các vùng nông thôn. Trong tương lai, 
những biện pháp xã hội được hoạch 
định trên quy mô xí nghiệp, thành phô, 
huyện, tỉnh và nước cộng hòa sẽ trở 
thành những bộ phận cầu thành của một 
kê hoạch chung về phát triển kinh tê- 
xã hội của toàn xã hội. 


KHỎI NGHĨA VŨ TRANG— 

là một hình thức đâu tranh giai cầp, 
là cuộc đâu tranh công khai với vũ khí 
trong tay của giai câp này hay giai cầp 
khác, của các lực lượng xã hội chông 
lại quyền lực chính trị hiện hành. Thường 
thường nó là một bộ phận cầu thành 
của cách mạng và nỗ ra trong những 
điều kiện khi các giai cầp thông trị để 
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giữ vừng được chính quyền đã áp dụng 
những biện pháp bạo lực trần áp. 

Sau khi nghiên cứu kinh nghiệm đầu 
tranh vũ trang của giai cầp công nhân 
chồng giai cầp tư sản, C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen nhần mạnh rằng chính quyền nhà 
nước tư sản với những cơ quan chính 
trị dựa vào sức mạnh quân đội, cảnh sát, 
hiền binh của mình, là công cụ bạo lực 
của giai cầp tư sản đôi với những người 
lao động, là một lực lượng vật chầt 
mạnh mẽ mà người ta chỉ có thể đánh 
bại bằng sức mạnh tổ chức của giai 
cầp công nhân, bằng sức mạnh tần công 
cách mạng của giai cầp công nhân đồi 
với giai cầp tư sản, kể cả tần công với 
vũ khi trong tay. (Vũ khi phê bình,— 
Mác viềt —tầt nhiên không thể thay 
thề phê bình bằng vũ khí, sức mạnh vật 
chầt phải bị quật đỏ bằng chính sức 
mạnh vật châầt.» (C. Mác và Ph. 
Ang-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 1, 
tr. 422). 

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác coi 
khởi nghĩa vũ trang là một nghệ thuật 
phục tùng những quy tắc sau đây: không 
nên bắt đầu khởi nghĩa khi nó chưa chín 
muổi về mặt khách quan; và khi nó đã 
chín muổi về mặt khách quan thì cẩn 
phải đắm bảo có sự chuẩn bị chu đáo 
cho nó; một khi cuộc khởi nghĩa đã bắt 
đầu thì cẩn hành động một cách kiên 
quyềt nhầt, chuyển sang tiền công, cẩn 
nhở rằng (phòng ngự là sự diệt vong 
của bât kỳ cuộc khởi nghĩa vũ trang 
nảo», mỗi ngày cần đạt được một sồ 
thành quả dẫu là nhỏ, (giữ vững ưu 
thề tỉnh thần» (xem C. Mác và Ph. ăng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga. t. §, tr. 100). 

Trong điều kiện lịch sử mới, V. I. Lê- 
nin kiên quyêt đầu tranh chồng lại những 
luận điệu đầu hàng của những phần tử 
cơ hội trong Quôc rề 7/I là bọn đã cho 


rằng khởi nghĩa vũ trang của nhân dân 
không thể giành được thắng lợi với 
trình độ hiện đại của kỹ thuật quân sự 
và tổ chức quân đội tư sản vả do đó 
đã tước vũ khí của giai cầp công nhân 
trước mặt giai cầp tư sản có vũ trang. 
Đồng thời Lê-nin còn kịch liệt phê 
phán những kẻ phiền loạn. phiêu lưu, 
tầt cả những ai cho rằng bầt kỳ lúc nảo 
cũng có thẻ bắt đầu khởi nghĩa vũ trang 
được. không cần tính toán xem đã có 
những điều kiện khách quan để khởi 
nghĩa chưa, quần chúng đã được chuẩn 
bị sẵn sàng để khởi nghĩa chưa (xem 
Phiêu lưu cách mạng (Chủ nghia)). Lề- 
nin nhần mạnh rằng muôồn tiền hành 
khởi nghĩa vũ trang của nhân dần cần 
phải có (ừờih thề cách mạng. Người việt: 
(Muồn thắng lợi, khởi nghĩa không 
được dựa vào một cuộc ầm mưu, một 
chính đảng, mà phải dựa vào giai cầp 
tiền phong. Đó là điểm thứ nhầt. Khởi 
nghĩa phải dựa vào cao /rảo cách mạng 
của nhân dân. Đỏ là điềm thử hai. Khởi 
nghĩa phải dựa vào một bước ngoặi 
trong lịch sử của cuộc cách mạng đang 
lên, khi mà tính tích cực của những bộ 
phận tiên tiền trong nhân dân lên cao 
hơn cả, khi mà những dao động 
trong hàng ngũ địch và rong hàng ngũ 
những người bạn mềm yêu, lừng chừng 
và không kiên quyềt của cách mạng, mạnh 
hơn cả. Đó là điểm thứ ba. Củ nghĩa 
Mác khác với chủ nghĩa Blăng-kỉ chính 
là vì nó đã nêu ra được ba điều kiện ầy 
trong khi đặt vần để khởi nghĩa» (E. 7. Lê- 
níu, Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuầt bắn 
Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 34, tr, 321 - 322). 
Muôn khởi nghìa vũ trang cùng cần 
phải có một đội quân cách mạng bao 
gồm quần chúng lao động có vũ trang 
đứng đẩu là đội ngũ tiên tiền có tổ chức 
của mình. Xây dựng một đội quân như 
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vậy là một quá trình khó khăn, phức 
tạp và lâu dài. Lê-nin rầt chú ý đền việc 
chuẩn bị quần chúng cho khởi nghĩa 
vũ trang và chuẩn bị bản thân cuộc 
khởi nghĩa. Điều đó thể hiện ở sự chuân 
bị: về mặt chính trị (giải thích thường 
ngày bằng con đường bât hợp pháp và 
hợp pháp cho công nhân và nông dân 
hiểu rõ chính sách phản dân của chính 
phủ, đưa ra những khẩu hiệu đưa quần 
chúng tới sát khởi nghĩa vũ trang,— 
tịch thu ruộng đât của địa chủ và chuyển 
cho nông dân thông qua các ủy ban nông 
dân, tự ý thi hành chê độ ngày làm việc 
8 giờ v. v.,—tiên hành công tác giải 
thích rộng rãi trong quân đội và hải 
quân nhằm tranh thủ họ đứng về phía 
nhân dân); về mặt kỹ thuật-quân sự 
và chiên thuật (mua sắm vũ khí và dạy 
cách sử dụng vũ khí v. v.); về mặt 
tổ chức (tổ chức các đội chiên đâu, các 
ban tham mưu khởi nghĩa thành phô và 
quận và bộ tổng tham mưu khởi nghĩa, 
soạn thảo kê hoạch chuẩn bị tiên hành 
khới nghĩa). 

Ở nước Nga cơ quan khởi nghĩa 
vũ trang năm 1917 là các Xô-việt đại 
biểu công nhân, nông dân và binh sĩ ở 
trung ương và các địa phương do những 
người bôn-sê-vích lãnh đạo. Việc thực 
hiện kê hoạch khởi nghĩa vũ trang của 
Lê-nin đã bảo đảm cho thắng lợi của 
giai cầp vô sản đôi với giai câp tư sản 
và cho việc thiêt lập nền chuyên chính 
vô sản. 

Sau chiên tranh thê giới thứ hai, việ 
lật đổ các chính phủ phản động cũ bằng 
con đường vũ trang (bằng lực lượng 
bên trong hoặc với sự giúp đỡ của Quân 
đội xô-viêU và sự thiêt lập các chính phủ 
dân chủ của mặt trận tổ quôc hay mặt 
trận dân tộc thông nhât chông phát-xít, 
phán đê quôc đã mở ra khá năng hòa 


bình phát triển cách mạng dân chủ nhân 
dân ở một loạt nước châu Âu và châu 
Á trong bước chuyển từ giai đoạn dân 
chủ sang giai đoạn xã hội chủ nghĩa. 
Khi nói về ý nghĩa của khởi nghĩa vũ 
trang trong cuộc đâu tranh của giai câp 
công nhân để giành chính quyền, Lê-nin 
nhân mạnh rằng trong điều kiện khởi 


nghĩa vũ trang tinh thần chủ động cách _ 
mạng của giai câp công nhân biểu lộ 


hêt sức đầy đủ, họ không những coi 
thường, mà còn bài trừ, bác bỏ các luật 
pháp tư sản, họ dùng sức mạnh của vũ 
khí bắt giai cầp tư sản phải theo ý mình. 
Bởi vậy trong điều kiện khởi nghĩa vũ 
trang quá trình cải tạo cách mạng diễn 
ra một cách nhanh chóng và triệt để. 

Tuy cho rằng khởi nghĩa vũ trang là 
một phương tiện quan trọng để giai cầp 
vô sản và các đồng minh của nó giành 
chính quyền, nhưng Mác, Ăng-ghen, 
Lê-nn không phủ nhận khả năng giai 
câp vô sản có thể giảnh chính quyển 
bằng con đường hòa bình. Nhât là 
trong điều kiện hiện nay khi đã có sự 
thay đổi so sánh lực lượng giữa hai 
hệ thông xã hội thê giới thì lại càng không 
thể tuyệt đôi hóa khởi nghĩa vũ trang 
(xem Mừnh thức hòa bình và không hòa 
bùnh quả độ lên chủ nghĩa xã hội). 


KỲ LUẬT— 

sự thực hiện những tiêu chuẩn và quy 
tắc xã hội được đặt ra trong xã hội, 
trong cộng đồng xã hội, trong các hiệp 
hội. Chức năng xã hội chính của kỷ luật 
là duy trì trật tự xã hội; đó là điều kiện 
cần thiêt đẻ xã hội hoạt động bình thường, 
để điều chỉnh hoạt động của con người. 
Hành vi của con người nêu đi chệch khỏi 
những tiêu chuẩn và quy tắc đã được 
đặt ra thì sẽ dẫn đên chỗ xã hội hoặc 
một tổ chức nào đó phải sử dụng những 


P5 


187 


Kỷ luật K 


biện pháp trừng phạt mang tính chât 
tác động về luật pháp, về hành chính 
hoặc về đạo đức. 

Ở những hình thái kinh tê-xã hội 
đôi kháng, giai cầp bóc lột sử dụng kỷ 
luật để bảo vệ những lợi ích của chúng, 
để củng cô sự thông trị của chúng. Trong 
những điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
hiện đại, kỷ luật phục tùng sự củng cô 
hệ thông quan hệ xã hội tư hữu. Những 
nhà tư tưởng của chủ nghĩa tư bản cô 
che đậy bản chât giai câp của kỷ luật 
tư sản, tính chât không tương hợp giữa 
những đòi hỏi của kỷ luật tư sản với 
những lợi ích cơ bản của quần chúng 
nhân dân. Họ coi cuộc đâu tranh của 
nhân dân lao động cho những quyển 
xã hội và kinh tê của nhân dân lao động 
là sự vi phạm nghiêm trọng kỷ luật, 
là sự phá hoại trật tự xã hội. Nội dung 
giai câp và chính trị của kỷ luật được 
thể hiện ở những phương pháp đảm 
bảo cho việc thực hiện những yêu cầu 
của kỷ luật. Chủ nghĩa tư bản đảm bảo 
kỷ luật nhờ vào hệ thông những biện 
pháp trừng phạt, trong đó biện pháp 
giữ vị trí quan trọng là sự cưỡng bức 
về thân thể có sử dụng cảnh sát, là chê 
độ phạt tiền. Trong điều kiện tình hình 
kinh tê bâp bênh —nét tiêu biểu của 
chủ nghĩa tư bản — người ta sử dụng rộng 
rãi nỗi lo sợ mât việc làm để duy trì kỷ 
luật. Việc tác động đền tư tưởng của 
quần chúng cũng đã bắt đầu đóng vai 
trò ngày càng lớn trong việc củng cô 
kỷ luật. 

Ngay dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, 
trong cuộc đầu tranh của giai cầp công 
nhân cho các quyển của mình đã hình 
thành một kỷ luật mới, kỷ luật vô sản, 
nó đôi lập với kỷ luật tư sản về bản chât 
cũng như về mục đích. Kỷ luật xã hội 
chủ nghĩa toàn dân là điều kiện quan 


trọng nhât để nhà nước, các cơ quan 
kinh tê và chính trị của xã hội, các tổ 
chức xã hội hoạt động được bình thường. 
Không có nó thì không thể nói đền việc 
thực hiện những nhiệm vụ phát triển 
xã hội. Kỷ luật điều tiêt những môi quan 
hệ qua lại bên trong các tập thẻ, xác định 
những quyền và nghĩa vụ đôi với nhau 
của các thành viên trong đó. Vôn do 
những quy luật khách quan của sự phát 
triển xã hội quy định—những quy luật 
phù hợp với những lợi ích cơ bản của 
nhân dân lao động,—những yêu cầu 
của kỷ luật xã hội chủ nghĩa có mục đích 
đảm bảo việc giải quyêt thành công 
những nhiệm vụ của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản trên cơ sở vai trò 
chủ đạo của những lợi ích xã hội. Sự 
phức tạp hóa của những nhiệm vụ này 
đã nâng cao ý nghĩa của kỷ luật với tính 
cách là một cơ chê điều tiêt đời sông xã 
hội mà thiêu nó thì không thể có được 
tính tổ chức, không thể có được sự hiệp 
đồng đúng đắn giữa tât cả những người 
lao động trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Yêu cầu này có ý nghĩa đặc biệt do có 
sự phát triển của cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật hiện đại. 

Hành động vi phạm kỷ luật gây tổn 
hại cho sự nghiệp chung, gây rồi loạn 
cuộc sông lao động và cuộc sông xã 
hội, cản trở lao động, học tập, nghỉ 
ngơi của con người xôviềt. Do đó 
củng cô kỷ luật là nhiệm vụ quan 
trọng của công tác giáo dục-tư tưởng. 
Khuynh hướng quan trọng nhầt của 
việc củng cồ kỷ luật xã hội chủ nghĩa là 
thực hiện một cách tự giác những yêu 
cầu của nó trên cơ sở thề giới quan cộng 
sản chủ nghĩa, trên cơ sở những tiểu 
chuẩn và nguyên tắc của đạo đức cộng sản 
chủ nghìa. Để thực hiện nhiệm vụ này, 
bên cạnh việ thuyềt phục người tà 
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còn dùng những kích thích vật chầt và 
tỉnh thần, những phương tiện kiểm tra 
xã hội và cả phương pháp cường bức 
gắn liên với việc sử dụng các hình thức 
trừng phạt khác nhau. Trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa, nội dung của những 
sự trừng phạt và của các phương thức 
áp dụng chúng được hình thành bằng 
con đường dân chủ dựa vào ý chí của 
đa sô, được quy định trong các đạo luật, 
sắc lệnh, điều lệ, mệnh lệnh, chỉ thị, quy 
tắc, quy định. Nhiệm vụ chính của hệ 
thông các biện pháp tác động về kỷ luật 
là ngăn ngừa trước sự vi phạm kỷ luậ 

điều này đòi hỏi một công tác giải thích 
rộng rãi và công bồ công khai. 

V.L Lê-nin đã viềt: «(Tổ chức lao 
động xã hội của chề độ phong kiền dựa 
vào kỷ luật roi vọt... Tổ chức lao động 
xã hội của chủ nghĩa tư bản dựa vào kỷ 
luật đói... Tổ chức lao động xã hội của 
chủ nghĩa cộng sản mà bước đầu là 
chủ nghĩa xã hội, thì dựa vào và sẽ ngày 
cảng dựa vào một kỷ luật tự giác và 
tự nguyện của chính ngay những người 
lao động...» (V. J. Lê-ni:. Toàn tập, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 39, tr. 16). Lê-nin nhần mạnh rằng 
trong xã hội cộng sản chủ nghĩa (người 
ta sẽ quen tuân theo những điều kiện 
thông thường của đời sông tập thể, 
mà không cẩn có bạo lực và không cẩn 
có phục tùng» (V. I. Lê-nin. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 33, tr. 102). Kỷ luật xã hội 
chủ nghĩa đòi hỏi phải có sự chủ động 
sáng tạo rộng rãi, phải mạnh dạn có 
những quyêt định trên cơ sở hiểu rõ 
vần để, phải biêt dự đoán những hậu 
quả xã hội do những hành động của mình 
gây ra, phải biêt phục tùng những yêu 
cầu chung. Nó rât xa lạ với kiểu phục 
tùng mù quáng vào những tiêu chuẩn 


xã hội, xa lạ với những quy định vụn 
vặt gây cần trở tỉnh thần chủ động sảng 
tạo và hạn chề tỉnh thần trách nhiệm 
cả nhân. Các điều kiện quan trọng của 
kỷ luật xã hội chủ nghĩa là sự hiểu biềt 
của người lao động về nghĩa vụ của mình, 
là trình độ văn hóa chung và trình độ 
nghề nghiệp, là sự biền đổi những luận 
điểm lý luận mác-xit-lê-nin-nit thành 
niềm tin và biền niềm tin thành thải độ 
sông tích cực của người chiền sỉ kiên 
cường vì chủ nghĩa cộng sản. Tầt cả 
những cái đó tiêu biểu cho kỷ luật bên 
trong của cá nhân hoặc tiêu biểu cho kỷ 
luật tự giác. Tính kỷ luật xã hội chủ 
nghĩa tức là sự biểu hiện kỷ luật trong 
hoạt động của cá nhân, nhu cầu bên 
trong vồn có của cá nhân đòi phải thực 
hiện những tiêu chuẩn và quy tắc xã hội— 
đó là những nét quan trọng của kiểu cá 
nhân xã hội chủ nghĩa (xem Cá nhân 
dưới chủ nghĩa xã hội) và của lôi sông 
xã hội chủ nghĩa. 

Người ta phân loại kỷ luật theo những 
môi trường hoạt động cơ bản của chủ 
thể và theo những đòi hỏi mà những cộng 
đồng hoặc những tổ chức khác nhau để 
ra cho kỷ luật đó. Kỷ luật đã được phân 
loại thành kỷ luật nhà nước, kỷ luật 
sản xuât (lao động), kỷ luật tài chính, 
kỷ luật công nghệ, kỷ luật kề hoạch, kỷ 
luật đảng, kỷ luật công đoàn, kỷ luật 
đoàn thanh niên, kỷ luật quân đội v. v.. 

Kỷ luật xã hội chủ nghĩa là đồi tượng 
của cuộc đầu tranh gay gắt về mặt tư 
tưởng. Những nhà tư tưởng tư sản, 
cải lương, xét lại tăng cường tần công 
vào kỷ luật xã hội chủ nghĩa với mục 
đích làm suy yêu nhà nước xã hội chủ 
nghĩa, làm suy yêu sức mạnh và uy tín 
của Đảng cộng sản. Những nhà phê 
bình phương Tây coi sự củng cồ kỷ luật 
là sự vi phạm tỉnh dân chủ. Nhưng trong 
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khi quan tâm đền việc ra sức phát triển 
cá nhân, các quyển công dân, đảng cộng 
sản của các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
đồng thời chú ý thích đáng đền các vân 
đề củng cô kỷ luật xã hội, đền việc tuân 


thủ các nghĩa vụ của mọi công dân 
trước xã hội. Bởi vì nêu không có kỷ 
luật và trật tự xã hội ổn định thì không 
thế thực hiện được chê độ dân chủ xã 
hội chủ nghĩa. 


LAO ĐỘNG 
CỘNG SẢÁN CHỦ NGHĨA — 


hiểu theo nghĩa hẹp và chặt chẽ của từ 
này thì đây là «lao động không công cho 
xã hội, ...một thứ lao động tự nguyện 
làm ngoài tiêu chuẩn, ..không đặt điều 
kiện đòi một món thù lao nào, một thứ 
lao động do thói quen lao động vì lợi 
ích chung mà làm, và do ý thức tự giác 
(đã trở thành thói quen) thầy cần phải 
làm vì lợi ích chung, — một thứ lao động 
đã trở thành nhu cầu của một cơ thể 
lành mạnh» (. ï. Lề-nin. Toàn tập, tiềng 
Việt. Nhà xuầt bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 40, tr. 365). Trong xã hội cộng sản chủ 
nghĩa sẽ không còn có những khác biệt 
về xã hội giữa những người lao động trí 
óc và lao động chân tay, giữa lao động 
nông nghiệp và lao động công nghiệp, 
giữa lao động quản lý và lao động thực 
hiện. Hoạt động lao động sẽ trở thành 
một sự sáng tạo thật sự, một nguồn cổ 
vũ và vui sướng. Sức hâp dẫn nội tại của 
loại lao động này sẽ biên nó thành biểu 
hiện căn bản nhât và chủ yêu nhât của 
cuộc sông con người. Lao động lúc ây sẽ 
trở thành một sự đua tải tự do về sức 
mạnh thể chât và sức mạnh tinh thần của 
mỗi người, một nguồn hoan lạc, một 
biếu hiện đầy đủ nhât và đáng mong nhầt 
về hoạt động sông của cá nhân. Những 
tác nhân kích thích xã hội đôi với lao 
động lúc đó sẽ khớp với sự cần thiêt tự 
nhiên của từng thành viên xã hội là thỏa 
mãn nhu cẩu sông sô một của mình là 
nhu cẩu được lao động. Cùng với việc 
biên tính tổ chức thành tính tổ chức tự 
giác, kỷ luật thành kỷ luật tự giác, sẽ 
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không còn sự cần thiềt phải có cưỡng 
bức, có chê độ kiểm soát từ bên ngoài, 
đứng bên trên con người. 

Sự hình thành lao động cộng sản chủ 
nghĩa trải qua một sô giai đoạn kề tiềp 
nhau: từ những mầm mồng đầu tiên 
của lao động cộng sản chủ nghĩa đền lao 
động cộng sản chủ nghĩa theo đúng nghĩa 
của từ đó. V. I. Lê-nin nêu rõ rằng điểu 
quan trọng là phải có thái độ quan tâm 
và trân trọng đôi với những biểu hiện và 
xu hướng dẫn đền lao động cộng sản 
chủ nghĩa, phải «giúp bằng đủ mọi cách 
cho chúng trưởng thành lên và «chăm 
sóc những mầm cỏn non yêu đó» 
(V. I. Lê-nm. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t.39, 
tr.23). Dưới chủ nghĩa xã hội, người 
ta có thê nói đền lao động cộng sản chủ 
nghĩa với ý nghĩa là xu hướng dẫn đền 
chỗ biên lao động thành hoạt động sáng 
tạo. Xu hướng âầy biểu hiện, chẳng hạn, 
ở sự xích lại gần nhau giữa lao động 
trong thời gian làm việc và lao động trong 
thời gian nhàn rỗi, khi mà một mặt, theo 
nguyên tắc không hưởng thủ lao, người 
ta thực hiện những chức năng ngảy càng 
quan trọng hơn, và mặt khác, lao động 
trong thời gian làm việc có những nét 
của hoạt động không hưởng thù lao, 
những nét của tính tổ chức tự giác và 
tính tự quản. 

Sự phát triển các mầm mông lao động 
cộng sản chủ nghĩa đòi hỏi phải có những 
biện pháp tổ chức-kinh tê, xã hội và 
giáo dục-tư tưởng dẫn đên chỗ phát 
triển lực lượng sản xuât và hoàn thiện 
các quan hệ xã hội, làm thay đổi bản thân 
nội dung của lao động. Những con đường 
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cơ bán của sự hình thành lao động cộng 
sắn chủ nghĩa là: đạt năng suât lao động 
xã hội cao nhât trên cơ sở tiền bộ khoa 
học - kỹ thuật; khắc phục những sự khác 
biệt về mặt xã hội giữa các loại lao động; 
kêt hợp khoa học với lao động sắn xuât; 
giáo dục thái độ cộng sản chủ nghĩa đồi 
với lao động. 

Thái độ cộng sắn chủ nghĩa đôi với 
lao động — đó là sự cần thiềt nội tại phải 
lao động phục vụ xã hội tùy theo năng 
lực, với toàn bộ sức lực thế chât và trí 
tuệ, là thái độ tự giác (biên thành thói 
quen) đôi với lao động, coi đó là nhu 
cẩu sông trước nhầt. 

Nêu lao động cộng sản chủ nghĩa là hiện 
tượng kinh tề-xã hội thì thái độ cộng 
sản chủ nghĩa đôi với lao động là hiện 
tượng ý thức xã hội nấy sinh ra từ những 
điều kiện xã hội mới, là tiêu chuẩn đánh 
giá sự trưởng thành về đạo đức của con 
người trong xã hội xã hội chủ nghĩa, là 
nét quan trọng nhât trong bộ mặt tỉnh 
thần của con người. 

Những mầm mông, những yêu tô lao 
động tự giác và tự nguyện xuât hiện ngay 
từ trong các hình thái xã hội đồi kháng, 
mà nguyên nhân là nhu cầu tự nhiên của 
con người muôn lao động. Sức mạnh 
đó to lớn đền mức ngay cả trong điều kiện 
lao động cưỡng bức nó cũng có thể thu 
hút trên một mức độ nhầt định con người, 
làm cho con người cảm thây được niềm 
vui lao động. Tuy nhiên, thái độ tận tâm 
đôi với lao động vì lợi ích xã hội ở đây 
chỉ biểu hiện từng lúc và trong những 
tình huồng nhât định; còn xét toàn 
cục thì trong điểu kiện có tình trạng 
người óc /ôi người, hoạt động lao 
động chỉ là phương thức bảo tổn sự 
sông. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại năm 1917 đã mở đầu bước 


ngoặt sâu sắc trong thái độ của con người 
đôi với lao động. Chứng cớ trước hêt 
là những ngày lao động thứ bảy cộng 
sản chủ nghĩa mà theo cách định nghĩa 
của Lê-nin, đó là «một cái gì hoàn toàn 
mới, ...một cái gì cao hơn xã hội xã hội 
chủ nghĩa đang chiên thắng chủ nghĩa tư 
bản, ... trên thực tÊ ...những cái có tính 
châầt cộng sản chủ nghĩa (chứ không phải 
chỉ những cái có tính chầt xã hội chủ 
nghĩa mà thôi)» (V. !. Lê-nm. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bắn Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 40, tr. 42, 44). Sau khi khắc phục 
được tâm lý ghê tởm lao động, một tâm lý 
do chủ nghĩa tư bản sinh ra, thì sự quan 
tâm về mặt vật chầt của cá nhân và của tập 
thế bắt đầu được kêt hợp với sự quan 
tâm một cách vô tư về mặt tinh thần. với 
những tác nhân kích thích tỉnh thần mang 
tính xã hội, với nhiệt tình lao động của 
quần chúng nhân dân. Điều này thể hiện 
qua sự phát triển của phong trào ¿l đựa 
xã hội chủ nghĩa, qua phong trào phần 
đầu để có được thái độ lao động cộng sản 
chủ nghĩa. Trong điều kiện chủ nghĩa xã 
hội, thái độ lao động mới có những nét 
đặc trưng sau đây: coi lao động là nghĩa 
vụ xã hội và tỉnh thần quan trọng nhầt, 
nhận thức được ý nghĩa xã hội của lao 
động của mình, sự quan tâm của người 
lao động đền những lợi ích toàn dân: 
sự biểu hiện tỉnh thần chủ động, tỉnh 
thần sáng tạo đồi với lao động; chú nghĩa 
tập thể, sự hợp tác trên tình đồng chí và sự 
tương trợ trong lao động; thái độ không 
khoan dung đôi với bọn ăn bám, bọn vì 
phạm kÿƒ /„át lao động; kỷ luật tự giác 
trong lao động. Biểu hiện của thái độ 
lao động cộng sản chủ nghĩa là những 
sáng kiên tự giác và tự nguyện của người 
lao động nhằm nâng cao năng suầt lao 
động, củng cồ kỷ luật lao động, phát 
triển lao động không hưởng thù lao, kềt 
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hợp lao động và sáng tạo, kềt hợp một 
cách hải hòa lợi ích cá nhân, tập thể và 
lợi ích xã hội trong lao động. 

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu 
của công tác giáo dục cộng sản chủ nghĩa 
là bồi dưỡng thái độ cộng sản chủ nghĩa 
đồi với lao động cho tầt cả các thành viên 
của xã hội. Cương lĩnh của Đảng cộng 
sản Liên Xô có nói: Đảng coi trọng tâm 
của công tác giáo dục là bồi dưỡng thái 
độ cộng sản chủ nghĩa đồi với lao 
động cho tầt cả các thành viên của 
xã hội. 

Theo đà phát triển dần dần chủ nghĩa 
xã hội thành chú nghĩa cộng sản, ý thức 
về sự cẩn thiềt phải lao động để phục vụ 
lợi ích chung sẽ ngày càng biền thành thói 
quen của tầt cả các thành viên trong xã 
hội, sẽ trở thành tiêu chuẩn cho hành động 
hàng ngày của họ và khi mà «mọi người 
sẽ làm theo những sở trường của mình 
thì lao động có thể trở thành cái mà nó 
phải trở thành —sự hoan lạc» (C. Äfác 
và PÒ. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, 
t. 1, tr. 528). 


LAO ĐỘNG TRÍ ÓC 

VÀ LAO ĐỘNG CHÂN TAY— 
những hình thức hoạt động của con người 
đã hình thành trong lịch sử. 

Xuât hiện trong một giai đoạn phát 
triển nhât định của xã hội, sự phân công 
lao động xã hội được thể hiện và kết 
thúc ở việc phân chia thành lao động trí 
óc và lao động chân tay, nghĩa là ở chỗ 
tách riêng các nhóm xã hội và dành cho 
mỗi nhóm đó chỉ là một trong hai hình 
thức lao động ây. C. Mác viêt: (Phân 
công lao động chỉ thực sự được thực 
hiện từ khi có sự phân chia thành lao 
động vật châầt và lao động tỉnh thẩm 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng 
Nga, t. 3, tr. 30). Khác với hệ tư tưởng 


tư sản coi sự khác biệt giữa các nhóm 
xã hội lao động trí óc và lao động chân tay 
là những sự khác biệt bằm sinh — những 
sự khác biệt tỉnh thần hoặc khác biệt 
sinh vật (cầu trúc bộ óc khác nhau, tổ 
chức cơ thể khác nhau), khi giải thích 
sự phân chia thành lao động trí óc và lao 
động chân tay Mác đã xuầt phát từ các 
nhu cầu của sản xuâầt xã hội. Nều như 
trong giai đoạn đầu của sự tồn tại xã hội 
loài người, không có sự cách biệt giữa 
hoạt động tỉnh thần và khâu thực hiện 
vật chầt của hoạt động ầy, và việc sản 
xuât tư tưởng, sản xuât ý thức lại trực 
tiêp gắn chặt vào hoạt động vật chât,— 
thì giai đoạn phát triển tiêp theo của xã hội 
dẫn đền chỗ tách hoạt động tỉnh thần khỏi 
sự sản xuât thuần túy vật chât và đó là 
điều kiện thiêt yêu để nâng cao năng suât 
lao động, nghĩa là để phát triển bản thân 
nền sản xuât. «(Cũng như đầu và tay, xét 
về bản chât tự nhiên, đều thuộc cùng một 
cơ thể, trong quá trình lao động cũng 
vậy, lao động trí óc và lao động chân tay 
kêt hợp lại với nhau. Về sau hai hình thức 
lao động này tách rời nhau và đi đền 
chỗ đôi lập thù địch» (C. ÄZác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập. tiêng Nga, t. 23, tr. 516). 
Trong xã hội có đôi kháng giai câp, sự 
phân chia thành lao động trí óc và lao 
động chân tay biểu hiện ra thành sự đôi 
lập xã hội, vì lao động trí óc thường trở 
thành một đặc quyển của các giai cầp 
thông trị. Sự đôi lập này trở nên sâu sắc 
hơn trong điều kiện chủ nghĩa tư bản mà 
đặc trưng của nó là tính chât ăn bám của 
tầng lớp bên trên trong giai cầp thông 
trị và sự xuât hiện một nhóm xã hội đông 
đảo gồm những người chuyên lao động 
trí óc (xem Trí rhứ-e). Lao động của nhóm 
người này, lànhóm người phục vụ các nhu 
cầu của sản xuât tư bản chủ nghĩa, được 
sử dụng làm phương tiện bóc lột những 
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người lao động chân tay, mặc dù bản thân 
lao động trí óc cũng là đôi tượng bóc lột 
của giai câp thông trị. Sự đôi lập giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay có 
một ảnh hưởng tiêu cực đôi với sự phát 
triển của từng cá nhân. Như Mác viêt, 
qua lao động của mình người vô sản không 
khẳng định mà lại phủ định bản thân 
mình, không phát triển một cách tự do 
năng lực thể chât và tinh thần của mình, 
mà lại làm kiệt thể chât của mình và phá 
hoại tỉnh thần của mình. Trong điểu 
kiện chê độ tư hữu thông trị thì chẳng 
những người lao động chân tay, mà cả 
người lao động trí óc cũng chỉ phát triển 
về một mặt mà thôi. Loại lao động trí óc 
chỉ hạn chê trong một phạm vi hoạt động 
nghề nghiệp hẹp nên người lao động ây 
thực ra cũng chẳng khác gì người công 
nhân ở khía cạnh là mât khái niệm về 
nội dung và kêt quả cuôi cùng của hoạt 
động của mình. Sự triển khai của cách 
mạng khoa học- kỹ thuật, quá trình cơ 
giới hóa và / động hóa sản xuât đưa đên 
chỗ làm thay đôi tính chât của lao động, 
làm cho người công nhân phải nắm được 
những tri thức khoa học, cho nên trong 
hoạt động của người công nhân, phần 
lao động trí óc tăng lên. Nhưng sự tăng 
cường độ lao động, và do đó, sự bóc lột 
lao động trong xã hội tư bản chủ nghĩa 
tăng lên. Tuy nhà tư bản quan tâm hơn 
trước đền việc phát triển trí tuệ của người 
lao động, nhưng đó không phải là thật 
lòng quan tâm, mà chỉ trong chừng mực 
sự phát triển ây giúp nhà tư bản thu được 
nhiều lợi nhuận. Ở' người lao động, quá 
trình phát triển trí tuệ chỉ nhằm phát triển 
những năng lực giúp anh ta tham gia quá 
trình sắn xuât. Do đó, tuy trình độ phát 
triển ngày nay của lực lượng sản xuât đã 
tạo điều kiện cho sự xích lại gần nhau giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay cả 
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dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, nhưng sự 
đôi lập giữa hai hình thức lao động ây 
chỉ mât đi khi nào thủ tiêu được chê độ 
tư hữu, và khi nào những kêt quả của 
hoạt động vật chât cũng như của hoạt 
động tỉnh thần của con người được đem 
ra phục vụ lợi ích của toàn xã hội. Sau khi 
nêu rõ tính tât yêu lịch sử của sự phân 
chia thành lao động trí óc và lao động 
chân tay, Mác đồng thời cũng vạch rõ 
tính tât yêu lịch sử của việc thủ tiêu tình 
trạng phân chia ây và sự cần thiêt của quá 
trình này đôi với việc tiêp tục phát triển 
sản xuât hơn nữa, khi mà người ta thây 
sẽ không có lợi nêu sử dụng con người 
chỉ với tư cách chủ thể của loại lao động 
một mặt — hoặc là lao động trí óc hoặc 
là lao động chân tay, nêu con người chỉ 
thực hiện những chức năng đơn điệu 
của máy móc, những chức năng này có 
thể do máy thay người thực hiện, vì về 
mặt này máy có năng suât cao hơn nhiều. 
Chính cách mạng xã hội chủ nghĩa mở 
đường đi đền quá trình này. Tuy thủ tiêu 
sự đôi lập giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay, nghĩa là thủ tiêu chề độ tư hữu, 
tức thủ tiêu điều kiện bóc lột công nhân, 
kể cả sự bóc lột dựa trên cơ sở bọn tư 
bản chiêm hữu thành quả hoạt động của 
những người lao động trí óc, —nhưng 
chủ nghĩa xã hội vẫn chưa xóa bỏ những 
khác biệt căn bản giữa hai hình thức lao 
động ây, cũng như những sự khác biệt 
giữa công nhân, nông dân và trí thức. 
Đồng thời trong điều kiện chủ nghĩa xã 
hội, tiền bộ khoa học- kỹ thuật có đặc 
điểm là ở đây không có một cắn trở nào 
trong việc triển khai quá trình tiền bộ ầy 
cũng như trong việc nó tác động đền sự 
phát triển của những năng lực sáng tạo 
của con người, đền tính chầt của lao 
động. Sự hoàn thiện quan hệ xã hội cũng 
góp phần vào việc xóa bỏ những sự khác 
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biệt xã hội giữa những đại biểu của các 
hình thức hoạt động khác nhau. Trong 
xã hội cộng sản chủ nghĩa sẽ không còn 
giai cầp và các nhóm xã hội khác nhau 
chuyên lao động chân tay hoặc lao động 
trí óc, bởi vì con người sẽ không trực 
tiêp thực hiện sản xuât nữa. Lúc ây lao 
động trở thành hoạt động sáng tạo 
duy nhât của một cá nhân được phát 
triển hài hòa (xem /⁄4ao động cộng sản 
chủ nghĩa; Phát triển toàn điện của cá 
nhán). 

LIÊN KẾT 

ĐỀ QUỐC CHỦ NGHĨA— 

hình thức quôc tê phát triên nhât của chủ 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đòi hỏi 
sự hoạt động chung của một loạt nước 
nhằm mục đích thông nhât kinh tê của họ, 
tạo ra những điều kiện ít nhiều giông 
nhau cho hoạt động của các tỏ chức độc 
quyền trong khuôn khổ của cơ chê kinh 
tê thông nhât đó, bảo vệ nó bằng những 
hàng rào bên ngoài đôi với phần kinh 
tê thê giới còn lại. 

Cơ sở khách quan của liên kêt đê quôc 
chủ nghĩa là sự quôc tê hóa sinh hoạt 
kinh tê, sự xã hội hỏa tăng lên của nền 
sản xuât tư bản chủ nghĩa trên phạm vi 
thề giới. Cách mạng khoa học- kỹ thuật 
làm nảy sinh khuynh hướng phát triển 
sản xuât hàng loạt, vượt xa khỏi phạm vi 
thị trường trong nước, đòi hỏi một sự 
chuyên môn hóa và hiệp tác quồc tê rộng 
rãi. Sự phân công lao động quôc tê tư bản 
chủ nghĩa trở nên sâu hơn, nền kinh tê 
phần lớn các nước tư bản chủ nghĩa phụ 
thuộc ngày một nhiều hơn vào xuât nhập 
khẩu. Quá trình quồc tê hóa sinh hoạt 
kinh tê trong thê giới tư bản chủ nghĩa 
hiện nay càng phát triển thì mâu thuẫn 
giữa quá trình đó với khuôn khổ chật 
hẹp của các quôc gia cũng trở nên ngày 


càng gay gắt thêm. Mặc dù có những 
mâu thuẫn gay gắt giữa các nước đê 
quôc chủ nghĩa, nhưng những quá trình 
khách quan quôc tê hóa sản xuât và tư 
bản vẫn làm nảy sinh sự cộng đồng nhâầt 
định về lợi ích của giới tư sản độc quyền 
ở các nước khác nhau trong một loạt 
vân để, và do đó làm nảy sinh khuynh 
hướng phôi hợp hoạt động của các nước 
đê quôc chủ nghĩa trong một vài lĩnh 
vực kinh tê, chính điều đó tạo điều kiện 
để phát triển sự điểu chỉnh có tính chât 
độc quyển nhà nước ở mức toản 
thê giới. Trước tình hình “hệ hông xã 
hội chủ nghĩa thê giới ngày một hùng 
mạnh thêm, các nước đề quôc chủ nghĩa 
cô gắng đạt tới sự phôi hợp chính sách 
của mình, kể cả trong lĩnh vực kinh tê, 
đôi với các nước xã hội chủ nghĩa. Cao 
trào giải phóng dân tộc và sự phá sản của 
chủ nghĩa thực dân cũng là yêu tô làm 
cho những lợi ích của các nước tư bản 
chủ nghĩa xích lại gần nhau (xem 7zn rã 
của hệ thông thuộc địa), điều đó đây các 
giới đề quôc chủ nghĩa tới chỗ liên minh 
lực lượng để chông lại phong trào đó và 
giữ lại, dưới những hình thức khác nhau, 
hệ thông bóc lột của các tổ chức độc 
quyển ở các thuộc địa cũ. 

Khu vực tự do buôn bán có thể được 
coi là hình thức đầu tiên của liên kêt đề 
quôc chủ nghĩa, khi mà các nước bãi bỏ 
những hạn chê trong quan hệ kinh tê 
qua lại nhưng vẫn giữ tính độc lập 
hoàn toàn trong việc thực hiện chính sách 
đôi nội và đôi ngoại của mình. Liên minh 
thuê quan không chỉ đòi hỏi phải cùng 
bãi bỏ những hạn chê về ngoại thương, 
mà còn phải ân định biểu thuê quan ngoại 
thương thông nhât và thi hành chính 
sách ngoại thương chung. Trong khi 
xây dựng khu vực tự do buôn bán cũng 
như xây dựng liên minh thuê quan, việc 
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điểu chỉnh quy lại chủ yêu là sự hủy bỏ 
những hàng rào thuê quan khác nhau và 
trên thực tê chÍ bao gồm lĩnh vực trao 
đổi. Hình thức phát triển nhât của liên 
kêt kính tê là liên minh kính tê; nó đòi 
hói phải thi hành chính sách kinh tê đôi 
nội chung, phái có sự hoạt động của 
các cơ quan kinh tê siêu quôc gia bao 
gồm không chỉ trao đổi, mà cả sản xuât 
nữa. Nhằm những mục đích đó có thể 
sử dụng chính sách thuê chung cho tât 
cả các nước, trích quỹ chung để trợ cÑp 
cho việc phát triển các ngành sản xuât 
riêng hoặc các khu vực, lập những chương 
trình phát triển kinh tê chung và các 
biện pháp khác. Theo ý kiên của các nhà 
từ tưởng của liên kêt đề quôc chủ nghĩa 
thì hình thức cao nhầt của nó phải là 
liên kêt chính trị, tửc là liên hợp trên 
thực tề các nước thành một nước thông 
nhât, 

Trong điều kiện của liên kêt đê quôc 
chủ nghĩa hoạt động liên nhà nước hướng 
vào việc hình thành các môi liên hệ kinh 
tê ôn định giữa các xí nghiệp, các liên hiệp 
xí nghiệp, các ngành kinh tê quôc dân, 
Đồng thời diễn ra sự thích ứng lần nhau 
giữa các nền kinh tê quôe dân, hình thành 
những tổ hợp kinh tê quồc tê, điều đó 
đưa lại một hiệu quả kinh tê nhầt định 
mà trong điều kiện của chủ nghĩa từ bản 
rõ rằng là có lợi cho các tổ chức độc quyển. 
Mục tiêu chiên lược của liên kêt đề quỗc 
chủ nghĩa là, thứ nhâầt, bằng con đường 
tạo ra những điều kiện tương đồi thuận 
lợi hơn để phát triển lực lượng sản xuât, 
củng cô địa vị của chủ nghĩa tư bản và 
thứ hai là, bằng «các biện pháp hòa bình» 
thực hiện việc chia lại thị trường tư bản 
chủ nghĩa có lợi cho các tổ chức độc 
quyển các nước tham gia liên kêt, bởi 
vì trên thị trường đã liên kêt thì các tổ 
chức độc quyển này có địa vị ưu đãi 
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hơn so với các tổ chức độc quyển các 
nước không tham gia liên kêt. 

Những bước thực tê theo hướng liên 
kêt của các nước tư bán chủ nghĩa phát 
triển đã được tiên hành ở Tây Âu, nơi 
có mâu thuẫn biếu lộ đặc biệt gay gất 
giữa mức độ tăng lên một cách đáng kế 
của việc quôc tê hóa sản xuât và tư bản 
với sự tổn tại của nhiều nước đang cạnh 
tranh lẫn nhau. Những người khởi xướng 
việc phát triển liên kêt đề quôc chủ nghĩa 
ở Tây Âu là những nhóm độc quyển 
khống lổ, mà phạm vi hoạt động của 
chúng đã vượt ra khỏi khuôn khổ một 
quôc gia. Quá trình liên kêt đề quồc chủ 
nghĩa ở Tây Âu dẫn tới việc thành lập 
vào cuôi những năm 50 hai khôi kinh 
tê: Cộng đồng kinh tê châu Âu (EEC 
—khôi Thị trường chung) và Khôi mậu 
địch tự do châu Âu (EFTA). Việc thành 
lập Cộng đồng kinh tê châu Âu có mục 
đích là xây dựng một thị trường chung 
về hàng hóa, dịch vụ, tư bắn và sức lao 
động, đưa tới bãi bỏ thuê quan, những 
hạn chề về sô lượng và những hạn chề 
khác trong các môi quan hệ kinh tề với 
nhau, cũng như từng bước làm cho 
chính sách kinh tê của các nước thành 
viên trong khôi cộng đồng xích lại gần 
nhau, và trước hêt là ần định biểu thuê 
quan chung và chính sách buôn bán chung 
đồi với các nước ngoài khôi Cộng đồng. 
Hiện nay, trong Cộng đồng kinh tề châu 
Âu về cơ bản đã hoàn thành việc xây 
dựng một liên mỉnh thuê quan. Việc vạch 
ra chính sách kinh tê và chính sách xã 
hội thông nhầt đã trở thành vân đề trước 
mắt. Tuy một sô biện pháp về mặt này 
đang được thực hiện (chẳng hạn đã thành 
lập thị trường nông nghiệp chung với 
một hệ thông phức tạp để điều chỉnh 
giá cả, đang thông nhầt lại hệ thông thuê), 
(hệ thông tiền tệ châu Âu» được hình 
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thành, nó trù định lập «đơn vị thanh 
toán châu Âu» v. v., song bước chuyển 
sang một liên minh kinh tê và tiền tệ còn 
đang gặp phải những bầt đồng nghiêm 
trọng. Những giới nhât định của Cộng 
đồng kinh tê châu Âu mưu toan xúc 
tiên quá trình liên kêt về chính trị, bằng 
chứng là bước chuyên sang chẽ độ bầu 
cử nghị viện của Cộng đồng bằng cách 
bỏ phiêu trực tiêp, lần đầu tiên được 
tiên hành.vào tháng Sáu năm 1979. Nhưng 
cả trong lĩnh vực này, giữa các nước 
cũng đang nảy sinh những va chạm gay 
gắt về lợi ích. Cả hiện nay hoạt động 
của khôi Thị trường chung ít nhiều đã 
đụng chạm tới chủ quyền và sự bình đẳng 
của các nước thành viên. Chức năng của 
một sô cơ quan của Cộng đồng kinh tê 
châu Âu mang tính chât siêu quôc gia. 
Thêm vào đó. trong một loạt cơ quan, 
các nước thành viên của Cộng đồng có 
sô lượng phiêu không bằng nhau. 

Khôi kinh tê thứ hai là Khôi mậu dịch 
tự do châu Âu (EFTA) do nước Anh 
thành lập nhằm đôi lập lại khôi Thị trường 
chung, nó trù định cùng xóa bỏ thuê quan 
và những hạn chê về sô lượng trong 
linh vực buôn bán hàng công nghiệp. 
Việc nước Anh (vào năm 1973) và sau đó 
là những nước khác đã gia nhập Cộng 
đồng kinh tê châu Âu trên thực tê đã dẫn 
đền sự sụp đổ cúa Khôi mậu dịch tự do 
châu Âu và đồng thời làm phức tạp thêm 
rầt nhiều việc Cộng đồng kinh tê châu 
Âu chuyển thành một liên minh kinh tê, 
tiền tệ và càng làm phức tạp thêm việc 
chuyển thành một liên minh chính trị. 

Ngày nay liên kêt đề quôc chủ nghĩa có 
ảnh hưởng đáng kế đền sự phát triển của 
nến kinh tê thê giới tư bản chủ nghĩa. 
Nó nâng cao mức tích tụ và tập trung tư 
bắn trong từng nước riêng biệt, tăng 
khôi lượng xuât khẩu tư bản và trao 


đổi hàng hóa với nhau giữa các nước 
phát triển, tăng cường sự gắn bó lợi ích 
của tư bản tài chính các nước khác nhau. 
Nhưng nó cũng không sao khắc phục 
được những mâu thuẫn vôn có của thị 
trường tư bản chủ nghĩa, những biên 
động có tính chu kỳ của quá trình tái 
sản xuât. Nạn lạm phát tăng lên mạnh mẽ, 
nạn thât nghiệp tăng lên ở tât cá các nước 
của Cộng đồng kinh tê châu Âu, cuộc 
khủng hoảng về năng lượng, tât cả những 
điều đó một lần nữa chứng minh rằng 
không thế nhờ liên kêt đề quôc chủ nghĩa 
mà giải quyêt được những mâu thuẫn 
cơ bản của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa. 
Liên kêt đề quôc chủ nghĩa không loại 
bỏ được những mâu thuẫn giữa các nước 
tham gia các khôi kinh tê. Nền kinh tê 
quôc dân không hòa được vào trong 
khuôn khổ Cộng đồng kinh tê châu Âu. 
và sự phát triển không đều về kinh tê 
của các nước thành viên Cộng đồng kinh 
tê châu Âu là cơ sở khách quan làm cho 
những mâu thuẫn giữa các nước nảy 
ngày càng gay gắt hơn. Do liên kêt mà 
những trung tâm kinh tê của thê giới tư 
bản chủ nghĩa ngày càng tách biệt nhau, 
thù địch với nhau. Liên kêt ở Tây Âu 
làm sâu sắc thêm những mâu thuẫn giữa 
các nước Tây Âu với Mỹ và Nhật Bản. 
Những mâu thuẫn giữa các nước của 
Cộng đồng kinh tê châu Âu với các nước 
đang phát triển ngày một thêm gay gắt. 
Một trong những mục đích của các liên 
minh độc quyền nhà nước quôc tê là bảo 
đảm ưu thê cho những nước thành viên 
trong cuộc đâu tranh giành thị trường, 
chông lại những đôi thủ cạnh tranh đề 
quôc chủ nghĩa khác. Việc mở rộng đáng 
kể khuôn khổ của liên kêt bằng cách kềt 
nạp thêm những nước mới sẽ dẫn đền 
chỗ không còn có cái ưu thề như vậy 
nữa. Trong giai đoạn hiện nay tình hình 
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đó đặt ra giới hạn cho sự liên kêt đê quôc 
chủ nghĩa. 


LIÊN KẼÊT 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

quá trình quôc tê hóa sinh hoạt kinh tê 
của các nước xã hội chủ nghĩa được 
thực hiện một cách có kê hoạch, nó được 
quy định một cách khách quan bởi sự 
phát triển của các lực lượng sản xuât 
và bởi tính chât xã hội chủ nghĩa của các 
quan hệ sản xuât. 

Các đáng cộng sản và công nhân của 
các nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò 
kích thích, định hướng cho sự phát triển 
có kê hoạch của quá trình liên kêt xã hội 
chủ nghĩa. Sự hợp tác chặt chẽ về chính 
trị của các đảng anh em bảo đảm cho 
việc đề ra và thực hiện những biện pháp 
tip tục làm cho các nước xã hội chủ 
nghĩa xích lại gần nhau một cách toàn 
điện. 

Quôc tê hóa sản xuât— tức là việc các 
lực lượng sản xuât vượt quá những giới 
hạn dân tộc và việc tạo ra các tổ hợp kinh 
tê quôc tê—đã được bắt đầu dưới chủ 
nghĩa tư bản và đẩy mạnh bằng cuộc 
cách mạng khoa học-kỹ thuật, được 
hướng những khả năng thuận lợi nhât 
để phát triển trong hệ thông kinh tê xã 
hội chủ nghĩa thê giới. C. Mác đã viêt 
rằng giai cầp công nhân tât yêu sẽ đi tới 
(phôi hợp một cách hài hòa trong phạm 
vi một quôc gia và trên phạm vi quà] 
tê những hình thức sản xuât xã hội» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga, t. 17, tr. 553). 

Quan hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa 
làm nảy sinh ra một loại hình quan hệ 
quôc tê mới, đó là quan hệ bình đắng, 
giúp đỡ lẫn nhau trên tình đồng chí và 
sự hợp tác cùng có lợi giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa có chủ quyền. Quan hệ sản 
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xuât của chủ nghĩa xã hội là nguyên nhân 
dẫn tới sự cần thiêt phải mở rộng và làm 
sâu sắc hơn quá trình quôc tê hóa sinh 
hoạt vật chât và tính thần của các nước 
xã hội chủ nghĩa, coi đó là một nhân tô 
quan trọng của tiên bộ kinh tê và xã hội 
của các nước. 

Chủ nghĩa xã hội, V.I. Lê-nin viết, 
đã tạo ra (cho xã hội loài người những 
hình thức mới, cao hơn, trong đó lần 
đầu tiên những nhu cầu chính đáng và 
những nguyện vọng tiên bộ của quần 
chúng lao động thuộc mọi dân tộc được 
thỏa mãn trong sự đoàn kêt quôc tê...» 
(ƒ. 1. Lê-nm. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 26, 
tr. 46). Lời tiên đoán đó của Lê-nin đã 
được thực hiện cùng với việc hỉnh thành 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới. Việc 
thành lập Hội đồng tương trợ kinh tề 
vào năm 1949 đã đóng vai trò quan trọng 
trong quá trình này. Bắt đầu bằng việc 
phôi hợp cung câp hàng hóa với nhau, 
các nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa (xem Cộng đổng xã hội chú nghĩa 
thê giới) dần dân chuyển sang những 
hình thức đồng bộ cao hơn về hợp tác 
kinh tê, bao quát toàn bộ các ngành sản 
xuât, khoa học và kỹ thuật. Ngay đền 
cuôi những năm 60, sự hợp tác toàn diện 
giữa các nước trong cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa đã trở thành nhân tô quan 
trọng trong quá trình tái sản xuầt của 
mỗi nước trong Hội đồng tương trợ 
kinh tê. 

Những nhiệm vụ tiềp tục phát triển 
các nước thành viên Hội đồng tương 
trợ kinh tề về mặt kinh tê-xã hội đòi 
hỏi cầp thiệt phải để ra một chương 
trình phôi hợp hoạt động dài hạn của 
các nước xã hội chủ nghĩa. Sự phản ánh 
của đòi hỏi khách quan ây của sự phát 
triển các nước trong cộng đổng là việc 
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các nước này đã cùng nhau để ra và thông 
qua tại kỳ họp XXV của Hội đồng tương 
trợ kinh tê (1971) một Chương trình 
tổng hợp nhằm tiêp tục củng cô và hoản 
thiện sự hợp tác và phát triển sự liên 
kềt kinh tê xã hội chủ nghĩa của các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê. 
Chương trình ây điều chỉnh sự xích lại 
gần nhau về mọi mặt được thực hiện một 
cách có kê hoạch, sự thích ứng lẫn nhau, 
sự tăng cường những môi liên hệ lẫn 
nhau giữa nền kinh tê quôc dân các nước 
xã hội chủ nghĩa và sự hình thành dần 
dần tổ hợp kinh tê quôc tê trên cơ sở 
mở rộng một cách có kê hoạch và làm sâu 
hơn quá trình phân công lao động quôc 
tê xã hội chủ nghĩa. 

Liên kêt xã hội chủ nghĩa khác hẳn 
liên kêt đê quôc chủ nghĩa, khác về mục 
đích, hình thức, cơ chê kinh tê và luật 
pháp, về hiệu quá chính trị và xã hội. 
Những mục tiêu của nó là nâng cao phúc 
lợi vật chât và trình độ văn hóa của nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa trên cơ 
sở sử dụng đẩy đủ hơn kêt quá của tiên 
bộ khoa học -kỹ thuật, đạt được hiệu 
quả tôi đa của sản xuât xã hội, cô kêt hơn 
nữa cộng đồng thông nhât của các nước 
xã hội chủ nghĩa có chủ quyền, củng cô 
khả năng quôc phòng và giữ vững các vị 
trí của cộng đồng các nước xã hội chủ 
nghĩa trong nền kinh tê thê giới, trong 
cuộc thi đua với chủ nghĩa tư bản trên 
tât cả các lĩnh vực của đời sông xã hội. 
Phương pháp chủ yêu tổ chức hợp tác 
kinh tê và làm sâu hơn sự phân công lao 
động quôc tê xã hội chủ nghĩa là hoạt 
động kê hoạch của các nước thành 
viên Hội đồng tương trợ kinh tê, trong 
điều kiện của sự liên kêt vai trò của hoạt 
động kê hoạch lại càng tăng thêm. Bộ 
phận hợp thành quan trọng nhât của 
hoạt động này là sự phôi hợp các kê hoạch 


kinh tê quôc dân trong đó bao gồm, bắt 
đầu từ năm 1974, những phần riêng về 
sự liên kêt kinh tê xã hội chủ nghĩa. 

Kê hoạch phôi hợp các biện pháp liên 
kêt nhiều bên cho những năm 1976 - I98§0 
là sự cụ thể hóa và phát triển Chương 
trình tổng hợp, là một hình thức mới 
trong hoạt động kê hoạch chung của 
các nước trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa. Trên cơ sở kê hoạch đó, các nước 
trong Hội đồng tương trợ kinh tê đã 
thông nhât các nguồn dự trữ về vật tư, 
tài chính và lao động để xây dựng hảng 
loạt các công trình lớn nhằm bảo đảm 
nguyên liệu, nhiên liệu và năng lượng 
cho các nước này. 

Chuyên môn hóa và hiệp tác hóa sản 
xuât quôc tê có ý nghĩa rât lớn trong quá 
trình liên kêt kinh tê các nước thành viên 
Hội đồng tương trợ kinh tê. Nó cho phép 
tránh được sự trùng nhau không hợp 
lý về kinh tê trong việc sản xuât loại hàng 
hóa này hay loại hàng hóa khác, cho 
phép tiêt kiệm đầu tư tư bản, hướng đầu 
tư tư bản vào những ngảnh sản xuât 
đem lại hiệu quả kinh tê tôi đa. Nhân việc 
đây mạnh chuyên môn hóa và hiệp tác 
hóa sản xuât của các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tê, hiện nay đang 
bắt đầu áp dụng việc tiêu chuẩn hóa đồng 
bộ các sản phẩm, phân loại và thông 
nhât các loại máy móc và chỉ tiêt máy quan 
trọng nhât cung ứng cho nhau. Trong cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa đã hình thành hệ 
thông phát triển của sự hiệp tác quôc tê 
trong lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, trên 
cơ sở hiệp tác đó các nước trong Hội 
đồng tương trợ kinh tê thực hiện việc 
trao đổi rộng rãi những quy trình công 
nghệ hiện đại và những kinh nghiệm kỹ 
thuật, cùng giải quyêt những vân để 
khoa học-kỹ thuật hiện đại phức tạp 
nhât. 


199 


Liên kềt xã hội chủ nghĩa L 


Những nhiệm vụ tiềp tục đây thật mạnh 
hơn nữa nền kinh tê và nâng cao hiệu 
quả của nó trong giai đoạn hiện nay nhằm 
mục đích bảo đảm nâng cao một cách 
đáng kể phúc lợi của nhân dân trong 
các nước thuộc Hội đồng tương trợ kinh 
tê, đòi hỏi phải làm sâu hơn việc chuyên 
môn hóa và hiệp tác hóa quôc tê trong 
lĩnh vực sản xuât. Những Chương trình 
hợp tác dài hạn có mục tiêu được Hội 
đồng tư.zng trợ kinh tê thông qua trong 
các kỳ họp của mình đã đóng một vai 
trò quan trọng trong việc đạt được mục 
đích trên. Những Chương trình hợp tác 
đài hạn có mục tiêu đã xác định chiên lược 
hợp tác đã được thỏa thuận cho thời 
hạn tới năm 1990 để, bằng những cô 
gắng chung của các nước thành viên Hội 
đồng tương trợ kinh tê, đáp ứng những 
nhu cầu hợp lý của các nước đó về nhiên 
liệu, nguyên liệu, năng lượng, giao thông 
vận tải, sản phẩm nông nghiệp và công 
nghiệp thực phẩm, chê tạo máy, về hàng 
công nghiệp thông dùng. Những Chương 
trình hợp tác dài hạn có mục tiêu là biện 
pháp hữu hiệu nhằm quản lý quá trình 
liên kêt xã hội chủ nghĩa, nó bảo đảm việc 
tiềp tục hình thành và làm sâu hơn sự 
phân công lao động quôc tê xã hội chủ 
nghĩa. 

Các tổ chức kinh tê quồc tê như «Kim 
loại quôc tê», Hóa học quôc tê», (Máy 
móc nông nghiệp» v. v. đóng vai trò quan 
trọng trong việc làm sâu hơn các quá trình 
liên kêt trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa, 
bảo đảm phát triển sự chuyên môn hóa 
và hiệp tác sản xuât quôc tề trong các 
ngành kinh tê quôc dân tương ứng. Cùng 
với việc củng cô môi quan hệ giữa các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê trong lĩnh vực sản xuât vật châầt, 
khoa học và kỹ thuật, hoạt động ngoại 
thương và hoạt động tiền tệ- tài chính 


của các nước cũng được hoàn thiện. 
Ngân hàng quôc tê về hợp tác kinh tê 
được thành lập vào năm 1963 đang thực 
hiện việc thanh toán nhiều bên của các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ kinh 
tê thông qua đồng tiển chung có tính 
quôc tê là đồng rúp có thể chuyển đối ; cho 
các nước hữu quan vay ngắn hạn. Tính 
vững chắc của tiền tệ có tính quôc tê của 
các nước xã hội chủ nghĩa dựa vào sự 
phát triển có kê hoạch chu chuyến ngoại 
thương của các nước đó thực hiện theo 
giá ngoại thương ổn định đã thỏa thuận. 
Trong tương lai, tiền tệ chung của các 
nước thành viên Hội đồng tương trợ 
kinh tê sẽ được dùng đế thanh toán cả 
với những nước khác. Ngân hàng đầu 
tư quôc tê thành lập năm 1970 cho vay 
dài hạn để xây dựng những công trình 
lớn ở các nước thành viên Hội đồng 
tương trợ kinh tề. Sự phát triển nhanh 
chóng việc trao đổi hàng hóa giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa và sự hoàn thiện 
cơ cầu của sự trao đối đó cũng biểu hiện 
việc làm sâu hơn những quá trình liên 
kêt. 

Sự phát triển năng động của các nước 
trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa cũng 
thể hiện ở nhịp độ tăng thu nhập quồc 
dân nhanh hơn so với các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển. Mở rộng và làm sâu 
hơn quá trình liên kềt xã hội chủ nghĩa 
dẫn tới nâng cao dần dần trình độ phát 
triển kinh tê của mỗi nước xã hội chủ 
nghĩa lên ngang nhau. Sự phát triển sản 
xuầt xã hội ổn định và năng động của các 
nước xã hội chủ nghĩa bảo đảm tăng 
nhanh phúc lợi của nhân dân các nước 
này, nâng cao thu nhập thực tề của những 
người lao động, cải thiện điều kiện nhà 
ở, nâng cao trình độ học vần và văn hóa 
của họ. Cùng với việc làm sâu hơn quá 
trình liên kềt xã hội chủ nghĩa, quá trình 
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tiềp tục xích lại gần nhau về mức sông 
của nhân đân các nước trong cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa được rút ngắn hơn. Điều 
đó được thể hiện ở chỗ san bằng khôi 
lượng và cơ cầu tiêu dùng của nhân dân, 
ở chỗ bảo đảm những công việc phục 
vụ giáo dục và y tê, ở việc xác lập vả hoàn 
thiện /ôi sông xã hội chủ nghĩa. 

Việc củng cô khôi cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa tạo khả năng cho các nước xã hội 
chủ nghĩa có thể phát triển những môi 
quan hệ kinh tê bình đẳng và cùng có lợi 
với các nước tư bản chủ nghĩa, giúp 
đỡ những nước đang phát triển để họ 
đạt tới sự độc lập về kinh tê. 

Việc Hội đồng tương trợ kinh tê được 
hưởng quy chê quan sát viên trong Liên 
hợp quôc là một sự thừa nhận uy tín 
quôc tê cao của cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa và tác động tích cực lớn của nó đôi 
với quan hệ kinh tê thê giới và quá trình 
làm địu tình hình căng thẳng trên 
vũ đài quôc tê. 


LIÊN MINH 
GIỮA GIAI CÂẦP CÔNG NHÂN 
VỚI NÔNG DÂN— 
hình thức hợp tác giai cầp đặc biệt giữa 
hai giai câp lao động trong cuộc đầu tranh 
nhằm lật đổ chê độ tư bản chủ nghĩa và 
xây dựng thành công xã hội cộng sản 
chủ nghĩa. Sự ra đời và sự củng cô khôi 
liên minh này bắt nguồn từ những lợi 
ích căn bản của những giai câp kể trên 
và là một quy luật lịch sử khách quan. 
Ngay C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã đi 
đên kêt luận rằng những cuộc cách mạng 
sắp tới chỉ có thể thu được thắng lợi 
nêu giai câp zông đân ủng hộ những cuộc 
đâu tranh của giai câp vô sản. C. Mác 
nhân mạnh rằng chỉ có trong trường hợp 
đó «cách mạng vô sản mới thực hiện được 
bản đồng ca mà nêu không có nó thì trong 


tât cả các quỗc gia nông dân, bản đơn ca 
của cách mạng vô sản sẽ trở thành mội 
sự biểu hiện tài năng lẩn cuỗi cùng» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập. tiềng 
Nga, t. 8, tr. 607). 

Sự liên minh của cuộc chiền tranh 
nông dân» với phong trào công nhân 
cách mạng—Mác đã từng viêt về khả 
năng hình thành sự liên minh ây— đã 
bắt đầu hình thành trong cuộc cách mạng 
những năm 1905-1907 ở Nga. Sự liên 
minh này được thực hiện đẩy đủ trong 
quá trình Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại năm 1917. V.I. Lê-nin 
coi sự hình thành và củng cô liên minh 
này là một quá trỉnh biện chứng thay 
đổi nội dung của mình trong bước chuyển 
từ một giai đoạn này sang một giai đoạn 
khác của cuộc đâu tranh cho chủ nghĩa 
cộng sản. Trong giai đoạn cách mạng dân 
chủ - tư sản, giai cầp công nhân hành động 
chung với toàn thể giai cầp nông dân. 
Trong giai đoạn cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, người đồng minh của giai cầp 
công nhân là «đông đảo quần chúng nửa 
vô sản và một bộ phận người tiểu nông... 
khôi quần chúng này đông hàng chục 
triệu người và chiêm tuyệt đại đa sô trong 
dân cư...» (E, ï. Lê-nim. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 31, tr. 28-29). Lê-nin nhân mạnh rằng 
sự liên minh của giai cầp công nhân với 
nông dân lao động quyêt định vận mệnh 
của cách mạng, còn sau khi cách mạng 
thắng lợi thì liên minh công nông trở 
thành nguyên tắc cao nhât của chưyên 
chính vô sản. 

Sự tồn tại của khôi liên minh không 
gì phá vỡ nổi giữa hai giai cầp này đã 
bảo đảm thực hiện thành công những 
cuộc cải tạo xã hội căn bản đưa đền thắng 
lợi của chủ nghĩa xã hội, và đã quyềt 
định toàn bộ sự phát triển của Liên Xô. 
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Sự liên minh giữa giai cầp công nhân và 
giai cầp nông dân tập thẻ đã đứng vững 
trước những thử thách khắc nghiệt 
trong những năm Chiên tranh giữ nước 
vĩ đại. Sự liên minh này tạo điều kiện 
để đạt được những thành tích to lớn trong 
việc phát triển kinh tê và văn hóa của đât 
nước, nâng cao mức sông của nhân dân. 

Nền tảng chủ yêu để củng cô những 
môi liên hệ lẫn nhau của công nhân và 
nông dân. cơ sở kinh tê của sự liên minh 
của họ là chề độ sở hữu công cộng xã hội 
chú nghĩa. Sự đoàn kêt ngày càng chặt chẽ 
giữa giai cầp công nhân và giai cầp nông 
dân tập thẻ bắt nguồn từ quá trình dần dân 
xích lại gần nhau của các hình thức sở 
hữu xã hội chủ nghĩa, nhât là sự tích tụ 
hơn nữa sản xuât của nông trang tập thẻ, 
việc nâng cao mức xã hội hóa sở hữu 
nông trang tập thể-hợp tác xã trên cơ 
sở mở rộng những liên hệ giữa các nông 
trang, lập ra các liên hợp công nông nghiệp 
v. v. (xem Xích lại gần nhau và hợp nhât 
các hình thức sớ hữu xã hội chủ nghĩa). 
Mà việc tiêp tục phát triển nền sản xuât 
xã hội chủ nghĩa, xây dựng cơ sở vật 
chât - kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, 
sự hoàn thiện các quan hệ giữa thành thị 
và nông thôn (xem Xóa bỏ sự khác biệt 
giữa thành thị và nông thôn), giữa công 
nghiệp vả nông nghiệp, giữa khu vực 
sản xuât nhà nước và khu vực sản xuât 
nông trang tập thể-hợp tác xã,— việc 
đó lại chỉ có thể thực hiện được trên cơ 
sớ liên minh giữa giai câp công nhân và 
giai cầp nông dân tập thẻ. 

Sự liên minh này được tiêp tục phát 
triển và củng cô thêm trong điều kiện xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển, và nó 
tiêp tục giữ vai trò là chỗ dựa chính trị - 
xã hội của Nhà nước xô-viêt. Điều 19 
trong Hiên pháp Liên Xô có nói: «Cơ sở 
xã hội cúa Liên Xô là liên minh không 


gì phá vỡ nổi của công nhân, nông dân 
và trí thức». Khôi liên minh ây là biện 
pháp quan trọng để củng cô và phát triển 
nền đân chủ xã hội chủ nghĩa. Dựa vào 
sự liên minh của giai cầp công nhân, nông 
dân tập thể và tầng lớp trí thức, dựa vào 
vai trò chủ đạo của giai cầp công nhân 
trong liên minh ây, trong giai đoạn hiện 
nay Đảng cộng sản Liên Xô đang giải 
quyêt thắng lợi không những các nhiệm 
vụ chính trị và kinh tê, mà cả các nhiệm 
vụ xã hội, tư tưởng và văn hóa -giáo 
dục. Những nhiệm vụ ây liên quan đên 
việc nâng cao trình độ sản xuât và sinh 
hoạt ở nông thôn, đền việc nâng cao phúc 
lợi vật chât cho những người lao động 
ở nông thôn, đền việc xây dựng cho họ 
thê giới quan cộng sản chủ nghĩa, thải 
độ lao động cộng sản chủ nghĩa. Sự liên 
minh giữa giai cầp công nhân, nông dân 
tập thể, tầng lớp trí thức nhân dân do 
giai câp công nhân giữ vai trò chủ đạo 
trong đó, đã trở thành cơ sở vững chắc, 
không gì phá vỡ nổi của cộng đồng lịch 
sử mới đã được hình thành ở Liên Xô— 
nhân dân xô-viêi. Trong điều kiện chủ 
nghĩa xã hội phát triển, liên minh giữa giai 
cầp công nhân, nông dân tập thể và giới 
trí thức là cơ sở của sự thông nhât của xã 
hội về chính trị- xã hội và tfw' tưởng, của 
tình hữu nghị giữa các dân tộc ở Liên Xô 
(xem Hữu nghị giữa các đân tộc). là nguồn 
nuôi dưỡng chủ nghĩa yêu nước xô-viÊt. 
Những nguyên tắc của liên minh công 
nông, được trải qua thử thách lịch sử và 
thường xuyên phát triển ở Liên Xô, đã 
trở thành cơ sở của công cuộc xây dựng 
xã hội mới trong các nước xã hội chủ 
nghĩa khác. Liên minh này là hạt nhân 
của liên minh rộng rãi hơn giữa giai cầp 
công nhân với tât cả những tầng lớp 
nhân dân lao động không phải vô sản 
trong xã hội (xem Tổng lớp trưng gian). 
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Kinh nghiệm của Liên Xö và các nước 
xã hội chủ nghĩa khác đã chứng thực luận 
điểm mác-xit-lê-nin-nit nói rằng liên 
minh với giai cầp nông dân là điều kiện 
cần thiềt để giai cầp công nhân hoàn thành 
sử mệnh lịch sử của mình: (...thực hiện 
liên minh công nông là một việc khó, 
nhưng vô luận thề nào đó cũng là khôi liên 
minh vô địch duy nhầt để chồng lại bọn tư 
bản» (E. 7. Lê-nửi. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiền bộ. Mát-xcơ-va. t. 39, 
tr. 340). Vì vậy lợi ích thiềt thân của mỗi 
nước xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải ra 
sức củng cô liên minh này, đoàn kết 
ngày càng chặt chẽ hơn nữa nông dân 
và trí thức xung quanh giai cầp công nhân 
và đội tiên phong chiền đầu của nó là 
đảng cộng sản. Đảng cộng sản là lực 
lượng lãnh đạo và hướng dẫn trong sự 
hợp tác về chỉnh trị của công nhân vả 
nông dân nhằm mục đích xây dựng thành 
công xã hội cộng sản chủ nghĩa không 
CÓ gia1 cầp. 


LỒI SÔNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA — 

những hình thức hoạt động sông của con 
người vồn có của chủ nghĩa xã hội, được 
quy định bởi điều kiện sông của họ trong 
phạm vi giai đoạn đầu của chủ nghĩa 
cộng sản. Lồi sông xã hội chủ nghĩa đôi 
lập trực tiềp với lồi sồng tư sản. điều đó 
trước hêt là đo hai lồi sông đó có sự khác 
nhau căn bản về cơ sở kinh tê. Chề độ 
tư hữu về tư liệu sản xuât sản sinh sự 
bác lội giữa người với người, sự phân 
chia xã hội thành những giai cầp đồi 
kháng với những lôi sông khác nhau, 
phân hóa con người, còn trong điểu 
kiện của chủ nghĩa tư bản, thì tạo ra tỉnh 
trạng cạnh tranh ác liệt nhầt giữa người 
với người. Chê độ sở hữu công cộng xã 
hội chú nghĩa liên kềt con người lại với 


nhau bằng những mồi quan hệ hợp tác 
đồng chí và tương trợ xã hội chủ nghĩa. 
loại trừ những đồi kháng xã hội và sự 
cạnh tranh giữa người với người. Như 
vậy. một phương thức sản xuầt nhầi 
định đồng thời cũng là một phương 
thức hoạt động nhầt định của những cá 
nhân nhầt định. một hình thức hoạt động 
sông nhầt định của họ. một /ôi sông nhầt 
định của họ. Hoạt động sồng của các cá 
nhân ra sao thì bản thân họ cũng như thề 
ầy. Do đó, họ là ai thì điều đó trùng hợp 
với sự sản xuầt của họ, tức là trùng hợp 
với cái mà họ sản xuầt ra cũng như với 
cách sản xuầt của họ. Những cá nhân là 
cái gì —như vậy. điều đó phụ thuộc vào 
các điều kiện sản xuầt vật chầt của họ» 
(C. Mác và Ph. dng-ghen. Toàn tập, 
tiềng Nga, t. 3, tr. 19). 

Trong bầt cứ xã hội nảo. kể cả dưới 
chủ nghĩa xã hội. những hình thức hoạt 
động sồng chủ yều của con người đều 
là hoạt động lao động của con người và 
việc con người sử dụng thời gian lao 
động của mình, hoạt động của con người 
trong sinh hoạt hàng ngày. hoạt động 
chính trị-xã hội của con người, hoạt 
động của con người trong lĩnh vực 
văn hóa tỉnh thần, và. do đó. cả việc con 
người sử dụng /hời gian nhàn rồi. cũng 
như những quan hệ qua lại giữa người 
với người tiêu biểu cho một xã hội nhầt 
định, những tập quán và những quy tắc 
xử thề đã ăn sâu vào đời sồng hàng ngày. 
Bản thân nội dung cũng như các quan hệ 
giữa các hình thức hoạt động sồng này 
trong chủ nghĩa xã hội và trong chủ nghĩa 
tư bản khác nhau về căn bản. Điều đồ 
không loại trừ một vài nét chung, chẳng 
hạn trong các hình thức tổ chức hoạt 
động lao động, trong các kiểu nhà ở, 
trong các phương tiện thông tin liên lạc, 
v.v.. tỉnh hình này bắt nguồn trực tiềp 
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từ trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuât, của khoa học và kỹ thuật. Nhưng 
ngay cả những nét chung này, những nét 
gắn liền với cuộc cách mạng khoa học- 
kỹ thuật hiện đại, cũng biểu hiện khác 
nhau trong các xã hội khác nhau. Lôi 
sông là một khái niệm về xã hội, chứ 
không phải về kỹ thuật; những đặc điểm 
căn bản của nó do hệ thông các quan hệ 
sản xuât quy định. 

Trong lĩnh vực lao động, lôi sông xã 
hội chủ nghĩa có đặc điểm trước hêt là 
lao động thoát khỏi bóc lột và biên thành 
nghĩa vụ chung của mọi thành viên trong 
xã hội và thành phương tiện để phát 
triển cá nhân. Lao động trở thành thước 
đo giá trị của con người và quy định vị 
trí của con người trong xã hội. Dưới 
chủ nghĩa tư bản, thời gian lao động 
dường như là thời gian bị loại trừ khỏi 
cuộc đời của người công nhân. Theo 
lời của C. Mác, «người công nhân chỉ 
cảm thây mình là chính mình khi không 
lao động, còn trong quá trình lao động 
thì anh ta cảm thây mình bị tách ra khỏi 
chính mình. Anh ta chỉ là anh ta khi 
anh ta không làm việc, còn khi anh ta 
làm việc thì anh ta không còn là anh ta 
nữa rồi» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn 
tập, tiêng Nga, t. 42, tr. 90). Tính chât 
của lao động bị tha hóa, lao động bị tha 
hóa tạo nên sự đôi lập có tính chât đôi 
kháng giữa thời gian lao động với thời 
gian nhàn rỗi, là như thê đây. Nhưng 
chính sự tồn tại của sự đôi lập này lại 
là nét tiêu biểu cho lồi sông của người 
vô sản mà trong đó lao động là lao động 
cưỡng bức, hoàn toàn chỉ là phương 
tiện để kiêm sông thôi; tình hình đó khiên 
người công nhân chỉ được sông thật 
sự trong thời gian nhàn rỗi thôi. Việc 
loại trừ sự đôi lập này là một trong những 
nét tiêu biểu trong lôi sông của con người 
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dưới chủ nghĩa xã hội. Mác đã vạch ra 
rằng trong xã hội tư sản, lao động sông 
chỉ là phương tiện để tăng thêm lao động 
tích lũy, còn trong xã hội cộng sản chủ 
nghĩa thì trái lại, lao động tích lũy «chỉ 
là phương tiện để mở rộng, làm phong 
phú thêm, làm cho dễ chịu hơn quá trình 
sông của người công nhân» (C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, 
t. 4, tr. 439). Dưới chủ nghĩa xã hội, nội 
dung của quá trình lao động ngày càng 
phong phú thêm, những điều kiện bình 
thường của lao động được bảo đảm. 
Đồng thời, lôi sông xã hội chủ nghĩa mà 
trong đó vẫn cần phải có sự kích thích 
bằng kinh tê đôi với lao động của mỗi 
cá nhân, vẫn cần phải có các tiêu chuẩn 
pháp luật để điều chỉnh lao động, khác 
với lôi sông cộng sản chủ nghĩa trong 
tương lai, khi lao động sẽ biên thành nhu 
cầu thiêt thân đầu tiên đôi với tầt cả 
các thành viên trong xã hội. Tùy theo mức 
độ tiên lên chủ nghĩa cộng sản, lao động 
và thời gian nhàn rỗi sẽ được sử dụng 
ngày càng nhiều hơn vào mục đích bảo 
đảm phúc lợi cho toàn xã hội và cho sự 
phát triển toàn diện của cá nhân. Nét 
tiêu biểu của lôi sông xã hội chủ nghĩa 
(và nhât là của lôi sồng cộng sản chủ 
nghĩa) là chử nghĩa tập thể đồi lập với 
chủ nghĩa cá nhân tư sản. Xã hội xã 
hội chủ nghĩa là một tập thể chân chỉnh 
khác với tập thể giả tạo dưới chủ nghĩa 
tư bản. Tập thể chân chính này không 
đôi lập với sự phát triển của cá nhân, 
mà trái lại tạo điều kiện thiềt thực cho 
sự phát triển đó. Chỉ cỏ trong tập thẻ, 
cá nhân mới có thẻ phát triển tầt cả các 
tư chầt và khả năng của mình. Sự kềt 
hợp những nguyên tắc tập thể với những 
nguyên tắc cá nhân được thực hiện trong 
mọi lĩnh vực đời sông của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Chẳng hạn, trong lĩnh vực 
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kinh tê, sở hữu công cộng về tư liệu 
sắn xuât lại kêt hợp với sở: hữu cá nhân 
về những vật phẩm tiêu dùng được phân 
phôi theo lao động. 

Nét tiêu biểu của lôi sông xã hội chủ 
nghĩa là chứ nghĩa nhân đạo, là sự quan 
tâm cúa xã hội và của tập thể đôi với 
con người. Đôi với chủ nghĩa tư bản, 
người lao động chỉ là đôi tượng bóc 
lột: con người, trên thực tê, bị mât hêt 
cá tính. Đôi với xã hội xã hội chủ nghĩa, 
con người là giá trị cao nhât. Phương 
châm của xã hội này là tât cả cho con 
người, tât cả vì hạnh phúc của con người. 
Người lao động trở thành chủ của tât 
cả các tài sản của đât nước và là người 
nắm quyền lực chính trị. ở đây, môi 
quan hệ qua lại giữa cá nhân và xã hội 
không đôi lập nhau, mà trái lại trở nên 
ngày càng hài hòa với nhau. Sự kêt hợp 
giữa lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân— 
đó là nguyên tắc của lôi sông xã hội chủ 
nghĩa. Việc thực hiện nguyên tắc này đòi 
hỏi xã hội phải quan tâm đên cá nhân, 
tạo mọi điều kiện cho cá nhân phát triển 
đầy đủ, còn cá nhân thì lại phải quan 
tâm đền xã hội, phải tự giác đặt lợi ích 
xã hội lên trên hêt. Việc coi thường các 
lợi ích xã hội còn đôi khi xảy ra, là di 
sản của lôi sông tư sắn và tiêu tư sắn, 
là kêt quả của các mâu thuẫn gắn liền 
với trình độ phát triển còn chưa đầy đủ 
của lực lượng sản xuât và của các quan 
hệ xã hội trong giai đoạn đầu của chủ 
nghĩa cộng sán. Những tàn dư của quá 
khứ trong ý thức và hành vi của con người 
dần dần được khắc phục trong tiên trình 
xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Lồi sông xã hội chủ nghĩa thầm nhuần 
tỉnh thần chủ nghĩa quôc tê. Trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa. sự bình đẳng giữa 
các dân tộc về phát triển kinh tê, chính trị 
và văn hóa được báo đám không chỉ về 


pháp lý mà cả trên thực tê, các điều kiện 
được tạo ra một mặt, cho sự phát triển 
toàn điện của từng dân tộc, sắc tộc, và 
mặt khác, cho sự xích lại gần nhau ngày 
càng tăng của họ, cho sự trao đổi lần 
nhau những giá trị vật chât và văn hóa 
giữa họ, cho sự tương trợ anh em giữa 
họ. Và về phương diện này, lôi sông xã 
hội chủ nghĩa đôi lập với lôi sông tư sản, 
vì dưới chủ nghĩa tư bắn không tránh 
khỏi có sự phân chia các dân tộc ra thành 
những dân tộc thông trị và những dân 
tộc bị trị, những dân tộc phát triển và 
những dân tộc kém phát triển. không 
tránh khỏi có tỉnh thần chứ nghĩa dân 
tộc và chủ nghĩa sô-vanh. 

Những nét cơ bán của lôi sông xã hội 
chủ nghĩa là chung cho tât cả các nước 
mà ở đó chủ nghĩa xã hội đã chiên thắng. 
Song điều đó không loại trừ tính độc 
đáo nhât định của lôi sông của từng dân 
tộc gắn liền với những sự khác biệt còn 
tổn tại về trình độ phát triển kinh 
tÊ của các dân tộc, với những đặc điểm 
về cơ cầu ngành của nền kinh tê của từng 
dân tộc, với những truyền thông và tập 
quán dân tộc, những hình thức của 
nền văn hóa dân tộc. Khái niệm thường 
dùng (lôi sông xô-viêt› về cơ bán là 
trùng hợp với khái niệm lôi sông xã hội 
chủ nghĩa. Song khái niệm lỗi sông xã 
hội chủ nghĩa là khái niệm chung hơn, 
nó khái quát những đặc trưng của lồi 
sông không những ở Liên Xô, nước xã 
hội chủ nghĩa đầu tiên đã đạt đền giai 
đoạn chủ nghĩa xã hội phát triển, mà cả 
ở các nước xã hội chủ nghĩa khác còn 
đang giải quyêt những nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phát triển. 

Sự thông nhật của xã hội về chính trị- 
xã hội và tw' tưởng là đặc trưng của các 
nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng sự đồng 
nhât hoàn toàn về xã hội thì còn chưa 
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đạt được. Trong xã hội còn có những 
sự khác biệt căn bản giữa thành thị và 
nông thén, giữa những người lao động 
trí óc và những người lao động chân tay, 
vẫn còn tồn tại những sự khác biệt về 
xã hội và giai cầp. Tât cả những sự khác 
biệt này đều được phản ánh trong lôi 
sông của con người. Làm cho trình độ 
và lôi sông của tât cả các tập đoàn xã 
hội xích iại gần nhau hơn nữa là một 
trong những nhiệm vụ quan trọng của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản. 

Lồi sông xã hội chủ nghĩa bao gồm 
những tiêu chuẩn dân chủ thật sự đã 
đi vào cuộc sông, đã trở thành quy tắc 
xử thê trong xã hội mà ở đó con người 
bị chỉ phôi không phải theo nguyên tắc 
cũ: «đèn nhà ai, nhà nây rạng», mà theo 
nguyên tắc mới: (tôi có trách nhiệm về 
mọi việc». Lôi sông này làm nảy sinh 
và khuyền khích /ính tích cực xã hội 
của cá nhân trong lĩnh vực lao động cũng 
như trong lĩnh vực đời sông chính trị- 
xã hội (xem Cá nhân dưới chủ nghĩa 
xã hội). 

Trong các nước tư bản phát triển đã 
tích lũy được nhiều của cải, nhưng của 
cái đó chỉ phục vụ cho một thiểu sô có 
của. Những người lao động không tin 
chút nào vào ngày mai, họ luôn luôn có 
nguy cơ bị thât nghiệp. Lôi sông xã hội 


chủ nghĩa làm cho con người có niềm 
tin vào tương lai của mình, và niểm tin 
này dựa trên quyền của công dân được 
thực hiện trên thực tê là quyền lao động 
tùy theo khả năng của mỗi người, lao 
động đó được thù lao theo chât lượng 
và sô lượng lao động. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, không có nạn thât nghiệp, việc 
quản lý kinh tê một cách có kê hoạch 
được thực hiện. Lôi sông là một phạm 
trù xã hội học rộng rãi, những khái niệm 
như «mức sông», (chât lượng sông» chỉ 
bao quát được từng mặt của nó mà thôi. 
Mức sông là một phạm trù kinh tê được 
đo chủ yêu bằng những chỉ tiêu về lượng 
(thu nhập thực tê của gia đình, của cá 
nhân v.v., sô lượng những vật phẩm 
tiêu dùng tính theo đầu người v.V.). 
Không thể xét «chât lượng sông» một 
cách tách rời các chỉ tiêu về lượng, như 
các nhà kinh tê học và xã hội học tư sản 
thường làm (xem «Chả lượng sông» 
(Quan niệm}). Những chỉ tiêu về lượng 
và về châầt được xét trong sự thông nhầt 
của chúng, cho phép nêu bật những tính 
ưu việt cơ bản của lồi sồng xã hội chủ 
nghĩa so với lôi sồng tư sản, cũng như 
những nhiệm vụ cần phải giải quyềt để 
hoàn thiện hơn nữa lồi sồng xã hội chủ 
nghĩa, để chuyển nó sang một lồi sồng 
cao hơn, lồi sông cộng sản chủ nghĩa. 


MÁC -LÊ-NIN 
[CHỦ NGHĨA]— 


một hệ thông có căn cứ khoa học của 
các quan điểm triêt học, kinh tê, chính 
trị-xã hội; học thuyềt về nhận thức và 
cải tạo thê giới, về những quy luật phát 
triển của xã hội, tự nhiên và tư duy con 
người, về những con đường cách mạng 
lật đổ chê độ bóc lột và xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản; thê giới quan của giai 
cãp công nhân và đội tiên phong của nó 
là các đảng cộng sản vả công nhân. 

Chủ nghĩa Mác ra đời vào những năm 
40 của thê kỷ XIX. Những nhu cầu của 
sự phát triển xã hội biểu lộ những tệ 
nạn căn bản của chê độ tư bản, của toản 
bộ hệ thông bóc lột, sự thức tỉnh của giai 
câp vô sản đứng lên đâu tranh chính 
trị, những phát minh vĩ đại trong lĩnh 
vực khoa học tự nhiên, trình độ nghiên 
cứu lịch sử và xã hội — tât cả những điều 
đó đã đặt ra trước tư tưởng xã hội nhiệm 
vụ xây dựng một lý luận mới, thực sự 
khoa học. C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã 
giải quyêt nhiệm vụ lịch sử này. Bắt đầu 
hoạt động cách mạng và khoa học vào 
khoảng cuôi thê ký XIX - đầu thê kỷ XX, 
trong thời đại sụp đồ của chủ nghĩa tư 
bản — khi nó đã bước vảo giai đoạn cuôi 
cùng là chứ nghĩa đề quốc —và thời đại 
hình thành của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
V. ]I. Lê-nin đã bảo vệ chủ nghĩa Mác 
chông lại sự tân công của kẻ thù, 
đã tống kêt về mặt lý luận các thành tựu 
mới nhât của khoa học và kinh nghiệm 
mới của các cuộc đầu tranh giai cầp, đã 
nâng lý luận mác-xít lên một trình độ 
phát triển mới về chât. 
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Sự hình thành chủ nghĩa Mác - Lê-nin 
là bước ngoặt cách mạng trong lịch sử 
tư tưởng xã hội. Đồng thời chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin chính là sự trực tiêp tiêp tục 
và phát triển những thảnh tựu của tư 
tưởng xã hội trong lĩnh vực triêt học, kinh 
tê chính trị học và chủ nghĩa xã hội. Nó là 
một lý luận khoa học hoàn chỉnh, cân đôi. 
gồm ba bộ phận câu thành chính là: a) 
triết học: chủ nghĩa duy vật biện chứng 
và chủ nghĩa duy vật lịch sử; b) kinh tê 
chính trị học; c) chứ nghĩa cộng sản khoa 
học. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin cũng đã làm 
phong phú các khoa học xã hội khác 
bằng những tư tưởng mới. Mỗi bộ phận 
câu thành của chủ nghĩa Mác-Lê-nin 
lại chia ra thành nhiều bộ phận hoặc các 
môn độc lập. Tùy theo trinh độ tích lũy 
tri thức của con người trong các lĩnh 
vực tương ứng những bộ phận hoặc 
những môn đó dần dần phát triển thành 
những môn khoa học độc lập (thí dụ, 
kinh tê chính trị học của chủ nghĩa xã 
hội). 

Một loạt những tư tưởng chính có 
tính chât chỉ đạo đã xuyên qua tât cả 
các bộ phận câu thành của chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin. Thuộc vào sẽ những tư 
tưởng này có chủ nghĩa duy vật triệt 
đẻ, tức là quan điểm duy vật đôi với mọi 
hiện tượng của hiện thực (kế cả đôi với 
xã hội), là phương pháp biện chứng để 
nhận thức các hiện tượng đó. Đặc tính 
của tât cả các bộ phận câu thành của chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin là tỉnh thần phê phán, 
hữu hiệu, cách mạng, tính chât sáng tạo. 

Lý luận của chủ nghĩa cộng sản khoa 
học giữ một vị trí quan trọng trong chủ 
nghĩa Mác -Lê-nin, nó vạch ra các quy 
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luật chính trị -xã hội, những con đường 
cải tạo xã hội theo chủ nghĩa cộng sản 
và thể hiện rõ ràng nhât cái nhân tô cải 
tạo, hữu hiệu nằm trong chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin. Cái chủ yêu trong chủ nghĩa cộng 
sản khoa học cũng như trong toàn bộ 
chủ nghĩa Mác - Lê-nín là học thuyêt về 
sứ: mệnh lịch sử' của giai câp vô sản, một 
lực lượng có sứ mệnh lật đổ chính quyền 
của tư bản và lãnh đạo công cuộc xây 
dựng một xã hội mới, cộng sản chủ 
nghĩa. 

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin là học thuyêt 
có tính đảng, có tính chiên đâu, là hệ tư 
tưởng của giai cầp vô sản, biểu hiện 
những lợi ích thiêt thân của mọi người 
lao động. Những người theo chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin vì sự nghiệp bảo vệ dân chủ 
và hòa bình không từ chôi hợp tác với 
những người ủng hộ các học thuyêt tiên 
bộ khác, và vì những mục tiêu bức thiệt 
này, họ sẵn sàng liên minh với những 
người còn chịu ảnh hưởng những quan 
điểm phản khoa học, lạc hậu. Đồng thời, 
họ kiên quyêt gạt bỏ mọi sự điều hòa chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin với các hệ tư tưởng 
thù địch. Với tư cách là học thuyêt cách 
mạng, chủ nghĩa Mác-Lê-nin đôi lập 
lại chủ nghĩa cải lương. Tuy thừa nhận 
sự cần thiêt phải đâu tranh để cải cách 
trong điều kiện chủ nghĩa tư bản, chủ 
nghĩa Mác-Lê-nin trước đây cũng như 
hiện nay không bao giờ từ bỏ cương lĩnh 
và sách lược cách mạng của mình. Chủ 
nghĩa Mác - Lê-nin trưởng thành và phát 
triển trong cuộc đâu tranh chông chử 
nghĩa cơ hội là thứ chủ nghĩa đã che đậy 
sự xa rời chủ nghĩa Mác-Lê-nin bằng 
việc công nhận nó trên lời nói, bằng 
những lời kêu gọi «phát triển» nó bằng 
cách vứt bỏ những nguyên lý chủ yêu 
của nó, viện cớ là «đã cũ kỹ». 

Chủ nghĩa Mác đã trải qua một chặng 


đường phát triển lâu dài gần một thê 
kỷ rưỡi. Thời kỳ đầu—đó là thời kỳ 
hình thành và trưởng thành của giai câp 
công nhân ở các nước tiên tiên, thời kỳ 
bất đầu có sự kêt hợp chủ nghĩa xã hội 
khoa học với phong trào công nhân, thời 
kỳ thành lập và củng cô các đảng công 
nhân theo chủ nghĩa Mác. Thời kỳ thứ 
hai gắn liền với bước chuyển của phong 
trào công nhân quôc tê sang một trình 
độ phát triển mới, cao hơn trong thời 
đại chủ nghĩa tư bản bị cách mạng 
làm sụp đổ và thời đại những cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Thắng lợi của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại ở nước Nga là thắng lợi thật sự của 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Nó đã trải qua 
sự kiểm nghiệm có tính chât quyềt định 
của lịch sử trong ngọn lửa thực tiễn cách 
mạng. 

Trong điều kiện ngày nay, ở các nước 
xã hội chủ nghĩa, việc tiêp tục phát triển 
một cách sáng tạo lý luận kinh tê học 
Mác - Lê-nin, cũng như nghiên cứu những 
vân để chính trị-xã hội và lý luận -tư 
tưởng trong việc quản lý xã hội một 
cách khoa học, vân đề lý luận trong 
công tác tư tưởng, có một ý nghĩa 
đặc biệt. 

Các tư tưởng của chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin đã hình thành và phát triển trong 
điều kiện của chủ nghĩa tư bản, khi mà 
các giai cầp thông trị và bóc lột nắm độc 
quyền các phương tiện giáo dục và hoạt 
động khoa học. Ngày nay, chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin là hệ tư tưởng thông trị ở 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, là ngọn cờ của hàng trăm triệu 
người trong tầt cả các nước trên toàn thề 
giới. Việc áp dụng lý luận Mác - Lê-nin 
vào những điều kiện muôn màu muôn 
vẻ và thay đổi không ngừng trong các 
nước khác nhau trên thề giới, việc hàng 
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triệu người sử dụng lý luận này, đã chứng 
mình tính xác thực, tính đúng đắn của 
những luận điểm cơ bản của nó. Tât 
nhiền, điều đó không có nghỉa là mỗi 
một luận điểm mà những người mác-xít 
phát biểu đều là chân lý tuyệt đồi, tột 
cùng. Việc làm cho những luận điểm 
này hay những luận điểm khác phù hợp 
với những điểu kiện đã thay đổi, với 
những dừ kiện mới nhầt mà các khoa 
học khác đã đạt được, bảo đảm khả năng 
phát triển hơn nữa chủ nghĩa Mác- Lê- 
nin và duy trì cho nó vai trò của một 
khoa học nhìn thầy trước được tương 
lai và mở đường đi đền đó. Các đảng 
mác-xít - lê-nin-nit không ngừng phát triển 
lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin một 
cách tập thẻ và phát triển nó một cách 
sáng tạo trong thực tiễn. Chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin là cơ sở duy nhât đáng tin cậy 
để vạch ra chiên lược và sách lược 
đúng đắn. Nó đưa lại sự hiểu biêt các 
triển vọng lịch sử, giúp xác định hướng 
phát triển về kinh tê-xã hội và chính 
trị trong nhiều năm trước mắt, tìm được 
hướng đi đúng đắn trong các sự kiện 
quồc tê. Sức mạnh của chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin là ở chỗ nó không ngừng phát 
triển sáng tạo. 

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin phản ánh sự 
vĩ đại của những lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa. Nó là đôi tượng của những cuộc 
công kích quyêt liệt của đủ loại kẻ thù 
thuộc phe đề quôc chủ nghĩa và những 
bọn xét lại đồng lõa với chúng. Nhưng 
nó có một sức mạnh hùng hậu, vô địch 
và đã chiên thắng trong mọi trận giao 
chiên với kẻ thù, vì chân lý của lịch sử 
thuộc về nó. 

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin là một học 
thuyêt mang tính quôc tê. Việc truyền 
bá «chủ nghĩa cộng sản đân tộc» và 
các mưu toan khẳng định bât kỳ œchủ 


nghĩa Mác dân tộc» nào cũng đều không 
thể tương dung được với nó. Phạm vị 
phổ biên chủ nghĩa Mác- Lê-nin là toàn 
thê giới; các luận điểm của nó mang ý 
nghĩa phổ biền, song chúng không thể 
được áp dụng một cách máy móc ở bầt 
cứ nước nào: việc áp dụng chúng đòi hỏi 
phải tính toán hềt sức kỳ lưỡng các đặc 
điểm lịch sử, dân tộc và các đặc điểm 
khác, phải phân tích sâu sắc hoàn cảnh 
cụ thể. Chủ nghĩa Mác-Lê-nin không 
phải là sự tập hợp những công thức hoặc 
giáo điểu có sẵn mà người ta chỉ cần 
học thuộc rồi trên cơ sở đó mà xây 
dựng chính sách; nó là kẻ thù không 
khoan nhượng với bầt kỳ chứ nghĩa giáo 
điểu nào. 

Học thuyêt Mác-Lẻ-nin không chỉ 
là kim chỉ nam trong hoạt động thực tiễn 
nhằm cải tạo xã hội. Nó còn chỉ rõ con 
đường nhận thức sâu sắc thề giới và các 
quy luật của thê giới, là tiền đề cho việc 
nghiên cứu khoa học có hiệu quả, là 
cội nguồn tràn đầy sức sông cho sự sáng 
tạo nghệ thuật. Là thề giới quan khoa 
học, chủ nghĩa Mác- Lê-nin đem lại cho 
con người phương hướng đúng đắn 
trong cuộc sông, giúp cho con người xác 
định được vị trí của mình trên thề giới, 
xác định được môi quan hệ của mình với 
những người khác, rèn luyện cách xử 
thề mà đặc điểm là niềm tin về mặt tư 
tưởng, sự kiên định về mặt chính trị, 
tính nguyên tắc, tính nhân đạo sâu sắc. 


MẶT TRẬN NHÂN DÂN_- 

hình thức thông nhât quần chúng nhân 
dân, xuât hiện ở các nước tư bản chủ 
nghĩa theo sáng kiền của những người 
cộng sản vào những năm 30 của thề kỷ 
XX, trong cuộc đầu tranh chồng khủng 
hoảng kinh tê, chồng lại cuộc tần công 
của chủ nghĩa phát-xít và nguy cơ nổ 
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ra cuộc chiên tranh thê giới lần thứ hai. 
Cơ sở xã hội của mặt trận nhân dân 
là sự thông nhât tât cả các lực lượng dân 
chủ trong nước trên cơ sở liên minh giữa 
giai cầp công nhân và các tầng lớp trung 
gian. 

Điều kiện cần thiêt để thành lập mặt 
trận nhân dân là thủ tiêu sự chia rẽ về 
mặt tổ chức trong phong trào công nhân 
và đạt được sự thông nhât hành động 
của tât cá các đảng và các tô chức công 
nhân mà cơ sở sách lược đã được đặt 
ra ngay trong những đại hội đầu tiên của 
Quồc tê cộng sản dưới sự lãnh đạo của 
V.L. Lê-nin. Đồng thời. sự hình thành 
mặt trận nhân dân trong những năm 30 
là một giai đoạn quan trọng của sự phát 
triển chiên lược và sách lược của phong 
trào cộng sản, là một bước ngoặt tiên 
đền thành lập một liên minh rộng rãi 
của tât cả các lực lượng dân chủ và chồng 
độc quyển trong nước, tiên đền nhận 
thức sâu sắc môi liên hệ khăng khít giữa 
cuộc đâu tranh cho nền dân chủ với 
cuộc đâu tranh cho chủ nghĩa xã hội. 
Nhiệm vụ trực tiêp của mặt trận nhân 
dân không những là ở chỗ bảo vệ hòa bình 
và dân chủ chông lại chủ nghĩa phát-XÍI, 
mà còn là ở chỗ sử dụng các khả năng hợp 
pháp của chê độ cộng hỏa đại nghị tư 
sản đầu tranh đòi mở rộng dân chủ, đòi 
tiên bộ xã hội. 

Đảng cộng sản Pháp là người có sáng 
kiên thành lập mặt trận nhân dân. Khủng 
hoáắng kinh tê càng sâu sắc thêm và 
những mâu thuẫn đôi kháng của xã hội 
càng tăng lên, nhât là sau khi bọn quôc 
xã—tiển quân của chủ nghĩa phát-xít 
quồc tê—lên nắm chính quyền ở Đức 
(1933) thì bọn phát-xít Pháp cũng tăng 
cường hoạt động của chúng,— trong 
những điều kiện đó, Đáng cộng sán Pháp 
đã thành lập được mặt trận thông nhât 
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với Đảng xã hội chủ nghĩa (tháng Báy 
năm 1934) và kêu gọi thành lập mặt trận 
nhân dân rộng rãi chông phát-xít. Dưới 
áp lực của quần chúng, sự kháng cự của 
các thủ lĩnh các đảng phái và các tổ chức 
tự do chủ nghĩa tiêu tư sản đã bị đẻ bẹp. 
Kêt quả là hơn 60 đảng và tổ chức xã 
hội đã tập hợp trong mặt trận nhân dân, 
trong đó có đảng tư sản cánh tả của 
những người câp tiên và những người 
xã hội - cầp tiên, một đảng có ảnh hưởng 
nhât trong các tầng lớp trung gian. Đúng 
vào lúc đó Đảng cộng sản Tây Ban Nha 
đã đạt được những thành công to lớn 
trong việc thông nhât các lực lượng dân 
chủ, trong việc thành lập các ủy ban mặt 
trận nhân dân. 

Đại hội lần thứ VII của Quôc tê cộng 
sản (tháng Bảy-tháng Tám năm 1935) 
(xem Quốc tê II! (Quốc tê cộng sản)), khi 
tổng kêt kinh nghiệm của những người 
cộng sản Pháp và Tây Ban Nha, đã quyêt 
định đường lôi chiên lược trong giai 
đoạn mới của phong trào cộng sản. Đại 
hội đã luận chứng và phân tích toàn diện 
sách lược của mặt trận công nhân thông 
nhầt với tính cách là hạt nhân của mặt 
trận nhân dân rộng rãi. Xuât phát từ sự 
cần thiết phải kêt hợp cuộc đầu tranh 
vì dân chủ với cuộc đầu tranh vì chủ nghĩa 
xã hội, đại hội đã để ra khẩu hiệu thành 
lập chính phủ của mặt trận nhân dân, 
xem nó như là hình thức quá độ từ quyền 
lực của bọn độc quyền sang chuyên chính 
vô sn. 

Sau Đại hội lần thứ VII của Quôc tê 
cộng sản, sách lược của mặt trận nhân 
dân đã đem lại cho các đảng cộng sản 
những thành công mới vô cùng quan 
trọng. Các đảng phái của mặt trận nhân 
dân đã giành được thắng lợi trong cuộc 
bầu cử nghị viện ở Pháp (tháng Tư năm 
1936), các đẳng phái đó đã đưa ra cương 


210 


Môi trường tự nhiên và con người 


lĩnh hạn chề quyền lực của bọn độc quyền 
và thực hiện một sô biện pháp cải thiện 
tình cảnh của người lao động. Chính phủ 
của mặt trận nhân dân (1936 - 1938) lên 
nắm chính quyển. Những thiêu sót về tổ 
chức của mặt trận nhân dân Pháp (như 
giải tán các ủy ban ở cơ sở, những người 
cộng sản không tham gia chính phủ v. v.) 
rồt cuộc đã tạo điều kiện cho bọn phản 
động chia rẽ mặt trận nhân dân. Tuy nhiên 
mặt trận vẫn đóng một vai trò lịch sử 
to lớn, nó đã trở thành phương tiện 
động viên quần chúng, một cơ sở để 
tiên hành chính sách tiền bộ trong khuôn 
khổ các thiệt chê cộng hòa. Ở' Tây Ban 
Nha, nơi mà phong trào mặt trận nhân 
dân có tính chât quần chúng nhât và nơi 
mà chính phủ mặt trận nhân dân (1936 - 
1939) đã hoạt động trong những điều 
kiện của cuộc chiên tranh cách mạng- 
dân tộc chông lại bọn phiên loạn phát- 
xít được sự giúp đỡ của bọn can thiệp 
Đức -I-ta-li-a, các cuộc cải cách dân 
chủ đã dẫn đền sự thay đổi tính chât của 
nhà nước, biên nhà nước cộng hòa dân 
chủ -tư sản thành nhà nước cộng hòa 
nhân dân kiểu mới, một hình thức chuyên 
chính dân chủ của công nhân, nông dân, 
tiêu tư sản và tư sản hạng trung. Mặc dù 
cuộc đâu tranh cách mạng- dân tộc của 
nhân dân Tây Ban Nha bị thât bại, nhưng 
kinh nghiệm của nó không hề mât đi vô 
ích, mà được phong trào công nhân quôc 
tê tiệp tục sử dụng một cách có kêt quả. 

Các nước khác cũng cô gắng thứ thành 
lập mặt trận nhân dân. Song trong đa sô 
các nước nảy, cuộc đâu tranh của những 
người cộng sản cho việc thành lập mặt 
trận nhân dân đã gặp phải sự chông đôi 
của các thú lĩnh đảng xã hội chủ nghĩa và 
các công đoàn cải lương. Sự phân liệt 
của giai cầp công nhân và của các lực 
lượng chông phát-xít trên phạm vi quôc 


tê đã làm cho bọn xâm lược phát-xit 
dễ dàng gây ra cuộc chiền tranh thê giới 
lần thứ hai. Nhưng kinh nghiệm lịch 
sử của mặt trận nhân dân vẫn được tiêp 
tục một cách lô-gích trong những năm 
chiên tranh thê giới lần thứ hai, trong 
việc thành lập các mặt trận dân tộc và 
mặt trận yêu nước là những mặt trận 
kêt hợp các nhiệm vụ giải phóng dân tộc, 
phát triển dân chủ chung và tiền bộ xã 
hội, trong quá trình phát triển của những 
cuộc cách mạng dân chủ-nhân dân và 
trong quá trình xây dựng các hình thức 
mới về tổ chức nhà nước (xem Đân chủ 
nhân dân). Mặt trận nhân dân đã chứng 
minh rằng sự kêt hợp cuộc đâu tranh 
vì đân chủ với cuộc đầu tranh vì chủ 
nghĩa xã hội — đó là một đường lôi cách 
mạng sáng tạo, hoàn toàn khác với chủ 
nghĩa cải lương - xã hội chỉ kêu gọi phần 
đâu giành lây những sự thay đổi nhỏ 
nhoi không đáng kể trong khuôn khổ 
của chê độ hiện hành, và cũng hoàn toàn 
khác với chủ nghĩa bè phái giáo điều tả 
khuynh là chủ nghĩa phủ nhận việc đâu 
tranh hàng ngảy, kiên trì và triệt để và 
do đó làm cho giai cầp công nhân lâm 
vào tình trạng không hành động. 

Phong trào cộng sản ngày nay ở các 
nước tư bản chủ nghĩa, trong khi đầu 
tranh để thông nhât hành động của giai 
câp công nhân và để thành lập liên minh 
chông độc quyền, cũng dựa vào những 
tư tưởng của Đại hội lần thứ VII của 
Quôc tê cộng sản và kinh nghiệm của mặt 
trận nhân dân những năm 30. 


MỐI TRƯỜNG TỰ NHIÊN 

VÀ CON NGƯỜI 

Loài người có môi liên hệ hữu cơ với 
môi trường tự nhiên mà loài người sinh 
sông, trước hêt là với hành tỉnh Quả đầt, 
với sinh quyển của nó. Trong tiên trình 
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tiên hóa của hành tinh chúng ta, sự sông đã 
xuầt hiện, sự tiên hóa của giới hữu sinh 
đã dẫn đên sự xuât hiện con người, giữa 
con người và môi trường tự nhiên đã 
hình thành sự trao đổi chât sinh hóa. 
Nhưng cùng với sự xuât hiện con người, 
một phương thức mới về chât của quan 
hệ giữa các sinh vật với môi trường tự 
nhiên chung quanh cũng đã hình thành— 
đó là hoạt động lao động, hoạt động sản 
xuât -vật chât của xã hội. Con người, 
do không tìm thây trong môi trường 
chung quanh đủ các phương tiện sinh 
sông và các điều kiện thuận lợi, nên tự 
bản thân họ phải tạo ra các phương tiện 
và các điều kiện đó từ những vật liệu 
của môi trường chung quanh, từ các 
vật của tự nhiên, đồng thời biên đổi, 
cái tạo chúng. Trong sản xuât vật chât, 
lao động của con người chính là nhằm 
(chiêm hữu vật liệu của tự nhiên dưới 
hình thức có lợi cho cuộc sông của bản 
thân con người...» (C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 23, tr. 188). 
Thêm vào đó, trong khi sản xuât ra những 
vật cần thiệt cho đời sông từ những vật 
của tự nhiên, thì trong lao động của mình, 
con người (thường xuyên dựa vào sự 
hỗ trợ của các lực lượng tự nhiên» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga, t. 23, tr. 52). Những quá trình tự 
nhiên do con người kiếm soát như những 
quá trình cơ, điện, hóa, nhiệt, sinh vật 
v.v. hoạt động trong lĩnh vực sản xuât 
vật chât, được đưa vào sản xuât một cách 
hữu cơ, được kêt hợp với những hoạt 
động vật chât của bản thân con người 
và được con người sử dụng một cách 
có mục đích. Đồng thời, là một hệ thông 
các quá trình vật chât-năng lượng và 
sinh vật do con người kiểm soát và điều 
chỉnh, môi trường sản xuât có tác động 
qua lại với hệ thông các quá trình tự nhiên 
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tự phát gồm các quá trình có tính khu 
vực và toàn cầu. Như Ph. Ăng-ghen đã 
nhân mạnh, (từng bước một các sự kiện 
đều nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta 
hoàn toàn không thông trị được tự nhiên 
như kẻ xâm lược thông trị một dân tộc 
khác, không thông trị được tự nhiên 
như một kẻ đứng ngoài tự nhiên, mà trái 
lại thể xác, máu thịt, trí óc chúng ta đều 
thuộc về tự nhiên và nằm trong lòng nó, 
rằng toàn bộ sự thông trị của chúng ta 
đôi với tự nhiên là ở chỗ, khác với tât 
cả các vật thể khác, chúng ta biêt nhận 
thức các quy luật của tự nhiên và vận 
dụng các quy luật đó một cách đúng đắn» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng 
Nga, t. 20, tr. 496). 

Từ khi xuât hiện con người và nền sản 
xuât vật chât xã hội, thì môi trường vật 
chât bao quanh con người ngày 
càng không còn là thiên nhiên thuần 
túy tự nhiên, tự phát, không bị 
đụng chạm đên» như trước nữa. Từ 
thời xa xưa, con người đã tạo nên một 
tự nhiên thứ hai» (hoặc cái gọi là tự nhiên 
được (nhân cách hóa») trong môi trường 
chung quanh, và tự nhiên thứ hai này là 
vật thể vật chât của văn minh. Tât cả 
những vật do con người sản xuât ra, tât 
cả những sự cải biên các vật tự nhiên 
do con người thực hiện, đều trở thành 
một hiện thực khách quan cũng giông 
như những cái cầu tạo thuần túy tự nhiên. 
Thêm vào đó, mọi sự mở rộng và phát 
triển sản xuât theo chiều sâu trong khi 
bảo đám tính độc lập ngày càng tăng của 
xã hội đôi với các lực lượng tự phát 
của tự nhiên, đồng thời cũng gắn ngày 
càng chặt hơn xã hội với tự nhiên bằng 
cách tăng thêm khôi lượng và sô lượng 
các đôi tượng và các quá trình tự nhiên 
được con người thu hút vào lĩnh vực 
sản xuât vật chât. Trong hoạt động sản 
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xuầt của xã hội, người ta biên thành hiện 
thực nhiều khả năng trong sô những khả 
năng bên trong của các quá trình tự nhiên 
mà những khả năng này không thể được 
thực hiện một cách tự phát (chẳng hạn 
như hàng trăm, hàng nghìn các hợp chât 
hóa học không có trong sô các hợp chât 
hóa học tổn tại trong tự nhiên trên hành 
tỉnh chúng ta, đã được tổng hợp và được 
sản xuât với khôi lượng lớn), kìm hãm 
hoặc thúc đẩy những quá trình tự nhiên 
tự phát khác nhau hoặc đã làm nảy sinh 
những quá trình mới (chẳng hạn đó là 
sự thích nghỉ của các sinh vật với tỉnh 
trạng ô nhiễm của môi trường sinh sông, 
với việc sử dụng các hóa chât độc v. v.). 
Toàn bộ sự phát triển của sinh quyền, 
của tự nhiên trên hành tinh chúng ta sau 
khi xuât hiện con người không thể tách 
khỏi lịch sử hoạt động sản xuât của con 
người, cũng như hoạt động này không 
thế tách khỏi lịch sử của tự nhiên. Khác 
với những quan niệm siêu hình coi tự 
nhiên và xã hội như là những thực tê 
đôi lập nhau thuần túy bên ngoài, chủ 
nghĩa Mác thừa nhận sự thông nhât 
hữu cơ của chúng và hình dung sự phát 
triển của tự nhiên và xã hội như là một 
quá trình lịch sử-tự nhiên thông nhât. 
Chỉ có tính chât của môi liên hệ tât yêu 
và gắn bó đó giữa con người với tự nhiên 
mới thay đổi về mặt lịch sử, và thay đổi 
tùy theo tính chât của các quan hệ sản 
xuât. 

Ngày nay, trong thời đại cách mạng 
khoa học -kỹ thuật, hoạt động sản xuât- 
kinh tê của xã hội có quy mô toàn hành 
tỉnh. Việc chính phục vũ trụ thực tê đã 
bắt đầu. Đồng thời, do tình trạng ô nhiễm 
của môi trường tăng lên làm phá vỡ sự tái 
sinh tự nhiên của nhiều nguồn tải nguyên 
cẩn thiêt đôi với sự sông của loài người 
(như ô-xy, nước sạch, rừng v.v.), cho 


nên vân đề kêt hợp các quá trình tự phát, 
tự nhiên với các quá trình sắn xuât- vật 
chât, tổ chức quản lý trạng thái môi 
trường chung quanh. đã trở thành hêt sức 
bức thiêt. Một nhiệm vụ được đặt ra là sử 
dụng vào sản xuât không chỉ những lực 
lượng riêng lẻ, những thuộc tính riêng 
lẻ của tự nhiên, những dạng quá trình tự 
nhiên riêng lẻ, những sinh vật riêng lẻ, 
mà cả những phức hợp tự nhiên hoàn 
chỉnh, toàn bộ sinh quyên. 

Trong những điều kiện đó, vai trò của 
các quan hệ xã hội trong sự tác động qua 
lại giữa xã hội với thiên nhiên được đặc 
biệt tăng lên. Sự phát triển tự phát của 
các quan hệ xã hội, những đôi kháng xã 
hội, như lịch sử cho thây, góp phần làm 
xuât hiện những hậu quả tai hại, đáng 
tiêc đôi với trạng thái môi trường chung 
quanh. C. Mác đã việt: «Kêt luận là 
như sau: văn minh —nêu như nó phát 
triển một cách tự phát mà không được 
hướng dẫn một cách tự giác... thì sẽ để 
lại phía sau nó một hoang mạc...» (C. Äfác 
và Ph. xĂng-ghen. Toàn tập. tiềng Nga, 
t. 32, tr. 45). Những đôi kháng giai cầp 
nhiều khi dẫn đền chỗ là việc sử dụng 
các lực lượng tự nhiên, những nguồn 
tài nguyên thiên nhiên mới lại trở thành 
những tai họa xã hội mới như chiên 
tranh, việc nô dịch các đân tộc, nạn thât 
nghiệp, sự bần cùng, việc tạo ra những 
phương tiện ngày càng mạnh hơn đẻ 
giêt người hàng loạt và phá hoại hàng 
loạt các thành quả lao động của con 
người. 

Tuy có tạo điều kiện để ngày càng mở 
rộng việc chinh phục tự nhiên trên thực 
tiễn, chủ nghĩa tư bán, vì là xã hội dựa 
trên chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât, 
về các nguồn tài nguyên thiên nhiên, nên 
đã sản sinh ra một thái độ tàn bạo đồi 
với tự nhiên. Chê độ thực dân đã kết 
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hợp việc bóc lột thậm tệ các tài nguyên 
thiên nhiên của các thuộc địa với việc 
nô dịch nhân dân của những nước này. 
Như vậy, những thành tựu trong việc 
chỉnh phục các lực lượng tự nhiên trong 
điều kiện của chủ nghĩa tư bản nhât 
định sẽ mang xu hướng phán nhân đạo, 
phản tự nhiên, thế hiện ở các phương 
tiện bóc lột con người ngày càng tính 
vi và tàn bạo, ở các phương tiện tiên 
hành chiên tranh và phá hoại môi trường 
chung quanh. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản 
không có khả năng bảo đám sử dụng các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách 
có căn cứ về sinh thái học, một cách hợp 
lý, xét theo quan điểm của xã hội nói 
chung. Các lợi ích tư hữu của các tổ chức 
độc quyền không cho phép tổ chức việc 
bảo vệ môi trường chung quanh một 
cách triệt để và trên quy mô rộng lớn. 
Việc thiềt lập chê độ sở hữu công cộng 
về tư liệu sản xuât và về tài nguyên thiên 
nhiên mở ra khả năng điều chỉnh có kê 
hoạch cả bản thân các quan hệ xã hội 
lẫn sự tác động qua lại giữa xã hội với 
tự nhiên. Mác đã viêt rằng trong xã hội 
tương lai, «các nhà sản xuât liên hiệp với 
nhau sẽ điều chỉnh một cách hợp lý việc họ 
trao đổi các chât với tự nhiên, đặt sự 
trao đối đó dưới sự kiểm soát chung của 
họ, chứ không để nó thông trị họ như 
một sức mạnh mù quáng; thực hiện sự 
trao đổi đó với chi phí sức lực ít nhât 
và trong những điều kiện xứng đáng nhât 
với bản tính con người của họ và phù 
hợp với bản tính này» (C. ÄM#ác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 25, ph. II, 
tr. 387). Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
nơi mà mục đích sản xuât không phải là 
kiêm lợi, mà là hạnh phúc của con người, 


là thỏa mãn các nhu cầu của họ, thì 
nhiệm vụ làm cho các quan hệ xã hội 
hài hòa với tự nhiên kêt hợp hữu cơ với 
các nguyên tắc của bản thân hoạt động 
kinh tê. Ngay từ những năm đầu của 
Chính quyển xô-viêt, công tác bảo vệ 
tài nguyên thiên nhiên đã được bắt đầu 
thực hiện, và ngày nay, đang tiễp tục 
với quy mô rộng lớn. Công tác bảo vệ 
thiên nhiên rât đa dạng của Nhà nước 
xô-viêt được ghi nhận bằng luật pháp 
trong Hiên pháp mới của Liên Xô. Điều 
18 Hiền pháp nói rằng (vì lợi ích của thê 
hệ hiện nay và các thê hệ mai sau, Liên 
Xô thi hành những biện pháp cần thiết 
đề bảo vệ và sử dụng một cách khoa học 
và hợp lý đâầt đai, tài nguyên trong lòng 
đât, các nguồn nước, thực vật và động 
vật, bảo vệ không khí và nước trong sạch, 
bảo đảm sự tái sinh của tài nguyên thiên 
nhiên vả cải thiện môi trường sông của 
con người. Việc sử dụng hợp lý các 
nguồn tài nguyên thiên nhiên ngày nay 
được tô chức cả trong khuôn khổ cộng 
đồng các nước xã hội chủ nghĩa (xem 
Cộng đồng xã hội chủ nghĩa thê giới). 
Vì nhiều hiện tượng phá hoại xảy ra 
trong môi trường chung quanh là có tính 
chât toàn cầu nên chỉnh sách của Liên 
Xô đặt ra cho mình mục tiêu là mở rộng 
sự hợp tác quồc tê rộng lớn và tích cực 
trong việc giải quyềt các vần đề sinh thái. 
Những hành động thực tiễn bảo vệ 
môi trường chung quanh và sử dụng hợp 
lý tài nguyên thiên nhiên ngày nay đã 
trở thành một sự nghiệp có tẩm quan 
trọng hàng đầu đôi với toàn thể loài 
người cùng với việc bảo vệ hòa bình và 
ngăn chặn nguy cơ của một cuộc chiền 
tranh thê giới mới. 


NGHIÊN CỨU XÃ HỘI 
THEO KINH NGHIỆM— 


xem Công trình nghiên cứu kinh nghiệm- 
xã hội. 


NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 
CỦA CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN— 


nguyên tắc «Làm theo năng lực, hưởng 
theo nhu cầu», nó nói lên sự bình đẳng 
hoàn toàn về mặt xã hội của xã hội cộng 
sản chủ nghĩa, những đòi hỏi mà xã hội 
này nêu lên cho các thành viên của nó, 
cũng như nói lên tính chât của sự phân 
phôi của cải vật chât và tinh thần. 

Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa cộng 
sản đòi hỏi mỗi thành viên của xã hội 
phải lao động hêt năng lực của mình, 
cũng như tích cực tham gia quản lý các 
công việc xã hội, không ngừng nâng cao 
trình độ lý luận, văn hóa của mình và 
tự nguyện tuân thủ những quy tắc của 
sinh hoạt xã hội cộng sản chủ nghĩa. Việc 
đáp ứng những đòi hỏi này có thể thực 
hiện được vì lao động dưới chủ nghĩa 
cộng sản không còn là nghĩa vụ nữa, 
không còn chỉ là một phương tiện để 
sông, mà sẽ trở thành nhu cầu thiêt thân 
đầu tiên (xem Lao động cộng sản chủ 
nghĩa). 

Xã hội cộng sắn chủ nghĩa bảo đảm 
sự bình đẳng về mặt xã hội cho mọi thành 
viên của mình, do đó, nó tạo ra những 
khả năng như nhau để không những hình 
thành mà còn vận dụng và sử dụng năng 
lực của con người một cách hợp lý nhât, 
có lợi cho xã hội và cá nhân. Như 
Ph.Ăng-ghen đã viêt, chủ nghĩa cộng 
sản «cho phép mợi thành viên của xã 
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hội có thể phát triển, duy trì và thế hiện 
năng lực của mình một cách đầy đủ nhầp› 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập. tiềng 
Nga, t. 20, tr. 206). Đồng thời bản thân 
các năng lực của con người cũng trải 
qua những biên đổi sâu sắc, sẽ trở nên 
vô cùng đa dạng và hoàn mỹ. Trước 
hềt, những năng lực của con người với 
tư cách là người lao động sẽ được nở rộ. 
Lao động được tự động hóa hoàn toàn 
sẽ trở thành hoạt động sáng tạo, hâp dẫn. 
và không làm tiêu phí nhiều thể lực. 
Tình trạng chuyên môn hóa hẹp của 
người lao động sẽ mât đi, việc tự do thay 
đổi hoạt động sẽ trở nên có thể thực hiện 
được. Các năng lực của cá nhân với tư 
cách là công dân, là một người hoạt 
động xã hội, sẽ trở thành hoàn thiện hơn. 
Chê độ rự' quản xã hội cộng sản chủ nghĩa 
sẽ thay thê nhà nước, sẽ tạo cơ sở để 
hình thành những năng lực tổ chức đa 
dạng của cá nhân. Con người sẽ không 
bị đè nặng bởi những tính toán lương 
bổng, bởi những lợi ích vật châầt cá nhân, 
bởi gánh nặng tàn dư của quá khứ, và điều 
đó dẫn đền sự phát triển chưa từng thầy 
các năng lực và các khả năng tỉnh thần 
của họ. Thoát khỏi những lo lắng vật 
chât hàng ngày mà thường là mât nhiều 
thời gian và sức lực, con người sẽ có rhời 
gian nhàn rỗi đễ tham gia tích cực vào cuộc 
sông xã hội, để hoạt động trong lĩnh vực 
khoa học và kỹ thuật, văn học và nghệ 
thuật, để trau giồi trí tuệ, đạo đức và thể 
lực, phát triển không ngừng nhân cách 
của mình với tư cách là con người sáng 
tạo ra những giá trị vật chât và tỉnh thần 
chưa từng thầy trước kia, là con người 
xây dựng những quan hệ xã hội mới. 
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Trong khi đòi hỏi mỗi thành viên của 
xã hội phải lao động theo năng lực, nguyên 
tắc cơ bản của chủ nghĩa cộng sản (và ở 
đây là một sự khác nhau về chât so với 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội) giả 
định sẽ hoàn toàn thỏa mãn các nhu cầu 
hợp lý về vật chât và tinh thần của con 
người, và điều này sẽ đạt được trên cơ 
sở trình độ phát triển cao của nền sản 
xuât xã hội (xem Cơ sở: vật chât - kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản). 

Nguyên tắc phân phôi cộng sản chủ 
nghĩa không hề có cái gì chung với chủ 
nghĩa khổ hạnh, không hể san bằng các 
nhu cầu và các lợi ích thiêt thân của con 
người, như những kẻ chông lại chủ nghĩa 
cộng sản khoa học vẫn cô sức trình bày. 
Nguyên tắc này không khẳng định sự 
bình đẳng về nhu cầu, mà khắng định sự 
bình đẳng của các khả năng và điều kiện 
đề thỏa mãn nhu cầu. Người ta khác 
nhau về tuổi tác và giới tính, về nghề 
nghiệp và chỗ ở, về các đặc điểm tâm sinh 
lý, về năng lực, sở thích và lợi ích. Những 
sự khác nhau này vẫn còn cả dưới chủ 
nghĩa cộng sản, và vì thê mà các nhu cầu 
của con người cũng không thể giông nhau. 

Nhu cầu của con người trong tiên 
trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản được 
hoàn thiện, đồng thời những phương 
tiện để thỏa mãn các nhu cầu đó cũng 
được phát triển. Xã hội cộng sản chủ 
nghĩa,— Ăng-ghen viêt,—œsẽ làm nảy 
sinh những nhu cầu mới và đồng thời 
tạo ra những phương tiện để thỏa mãn 
chúng» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn 
tập, tiêng Nga, t. 4, tr. 334). Nhu cầu 
của mỗi thành viên của xã hội cộng sản 
chủ nghĩa sẽ phát triển và đa dạng hơn 
rầât nhiều, song mặc dầu như thê, các 
nhu cầu này vẫn sẽ không phải là quá 
đáng, cầu kỳ, vô lý. Đó sẽ là các nhu cẩu 
hợp lý, lành mạnh của một con người 
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hài hòa, phát triển toàn diện. Những 
nhu cầu hợp lý là những nhu cầu mà việc 
thỏa mãn chúng sẽ tạo điểu kiện trau 
giổi thể chât và tỉnh thần của cá nhân. 
Trong tác phẩm «Nhà nước vả cách 
mạng», V. I. Lê-nin chê giễu những quan 
niệm coi chủ nghĩa cộng sản như là một 
xã hội mà ở đó mỗi người chẳng phải 
hao phí sức lao động nhưng lại nhận 
được tât cả những gì họ muôn. Người 
vạch ra rằng ngoài năng suât lao động 
cao ra, chủ nghĩa cộng sản còn cần người 
tiêu dùng mới, khác xa con người tẩm 
thường «có thể vung phí «vô ích» của 
cải chung và đòi hỏi những điểu không 
thể thực hiện được» (V. I. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 33, tr. 119). Giáo dục 
những nhu cầu hợp lý và lành mạnh là 
điều kiện không thể thiêu được để thực 
hiện nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa 
cộng sản. Do đó ở đây, điều quan trọng 
là cần tạo ra những đôi tượng nảo, cẩn 
thu hút con người vào những hình thức 
hoạt động nào khiên có thể phát triển 
được ở họ những nhu cầu và những 
lợi ích đáp ứng được những lý tưởng 
cộng sán chủ nghĩa cao đẹp. Điều quan 
trọng là giáo dục cho mỗi người không 
những biêt sử dụng một cách hợp lý 
những giá trị của xã hội, mà còn tạo ra 
những giá trị ầy, tức là tham gia với toàn 
bộ sức lực và khả năng của mình trong 
lao động có ích cho xã hội (xem thêm 
Phát triển toàn diện của cá nhân). 


NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI— 
nguyên tắc (Làm theo năng lực, hưởng 
theo lao động»; nó vạch rõ bản chât của 
chủ nghĩa xã hội, những quan hệ xã hội 
thông trị trong xã hội đó, cũng như những 
đặc điểm của chề độ phân phôi của cải 
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vật chât và tinh thần trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa. 

Theo nguyên tắc này, mọi thành viên 
trong xã hội đều có nghĩa vụ như nhau 
là lao động, làm cho tài sản xã hội phong 
phú thêm và đều được quyền nhận của 
xã hội những phương tiện để sông phù 
hợp với sô lượng và chât lượng lao động 
đã hao phí. Khi đề xướng nghĩa vụ lao 
động đôi với tầt cá những người có khả 
năng lao động, xã hội xã hội chủ nghĩa 
báo đám bằng pháp luật cho mỗi người 
đều có việc làm. ‹Công dân Liên Xô có 
quyền lao động,—nghĩa là được báo 
đảm việc làm và hưởng lương tương 
xứng với sô lượng và chât lượng lao động 
vả không thãp hơn mức tôi thiêu đã được 
Nhà nước quy định,— kế cả quyền lựa 
chọn ngành nghề, loại nghề nghiệp và 
công việc đúng với sớ trường, năng lực, 
ngành nghề đã được đào tạo, đúng với 
trình độ văn hóa, có tính đền nhu cầu 
của xã hội (Hiên pháp Liên Xô, Điểu 
40). Đây là một trong những sự khác 
biệt quan trọng giữa chủ nghĩa xã hội với 
chủ nghĩa tư bản, nơi mà nạn thât nghiệp 
là người bạn đường không tránh khỏi. 

Mục đích cúa nến sản xuât xã hội chú 
nghĩa là thóa mãn ngày càng đầy đủ hợn 
các nhu cầu vật chât và văn hóa của những 
người lao động. Song nền sản xuât xã 
hội chú nghĩa vẫn còn chưa thế báo đắm 
đối dào các phương tiện sinh sông và 
chưa thế thỏa mãn đẩy đủ mọi nhu cẩu 
của các thành viên của nó, Do đó, cẩn 
phái kiếm kê và kiếm soát hêt sức chặt 
chẽ mức độ lao động và mức độ tiêu dùng. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, sô lượng và châầt 
lượng lao động như thê nào thì mức độ 
thỏa mãn các nhu cẩu cũng như thê ây. 
Việc thỏa mãn các nhu cẩu của mỗi người 
lao động tương xứng với mức độ tích 
cực lao động của họ, với sự đóng góp của 
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họ vào tài sản xã hội. Dưới chủ nghĩa 
xã hội, ai làm việc nhiều hơn và tôt hơn, 
người đó nhận được nhiều hơn. Chê 
độ này làm cho người lao động vì lợi ích 
vật chât của cá nhân mà quan tâm nâng 
cao trình độ nghề nghiệp của mình, phát 
triển năng lực, tham gia tích cực vào sản 
xuât, tăng sô lượng và nâng cao chât 
lượng sản phẩm làm ra. Bởi vì con người 
trong xã hội xã hội chủ nghĩa không phải 
lao động đơn độc, mà nhât thiêt phải 
lao động trong tập thể (trong xí nghiệp 
công nghiệp và nông nghiệp, trong hợp 
tác xã sản xuât nông nghiệp v. v.), cho 
nên mức độ đóng góp lao động của họ 
và đo đó cả mức độ thỏa mãn các nhu 
cầu của họ phụ thuộc nhiều vào sự đóng 
góp lao động của cả một tập thể sản xuât 
nói chung. Như vậy, nguyên tắc cơ bản 
của chủ nghĩa xã hội bảo đảm không 
chỉ sự khuyên khích lợi ích vật chât đôi 
với cá nhân, mà cả sự khuyên khích lợi 
ích vật chât đôi với tập thể nữa. Bằng cách 
tạo ra cơ sở để thông nhât lợi ích của cá 
nhân, lợi ích của tập thể và lợi ích của 
toàn bộ xã hội nói chung, nguyên tắc 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội làm nảy 
sinh không chỉ những tác nhân kích thích 
vật chât mà cả những tác nhân kích thích 
tính thần đôi với lao động, như nghĩa 
vụ đôi với xã hội, đôi với tập thế, việc xã 
hội quý trọng công lao lao động v. v.. 
(xem Tác nhân kích thích vật chât và tỉnh 
thần). 

Nguyên tắc cơ bản của chú nghĩa xã 
hội không những kích thích hoạt động 
lao động và xã hội của con người, mà còn 
giáo dục thái độ cộng sản chủ nghĩa đôi 
với lao động, củng cô &ÿ /uật và tính tổ 
chức xã hội chú nghĩa, là phương tiện 
quan trọng đề đầu tranh chông tệ ăn bám. 

Mỗi người lao động dưới chủ nghĩa 
xã hội công hiên cho xã hội bao nhiêu 
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thì được hưởng thụ bây nhiêu của xã 
hội sau khi đã khâu trừ phần dành cho 
các nhu cầu chung của toàn xã hội (như 
tái sản xuât mở rộng xã hội chủ nghĩa, 
phòng thủ đât nước v. v.). Song ở đây 
vẫn còn tình trạng bât bình đẳng trong 
phần các sản phẩm mà các thành viên 
của xã hội nhận được khi phân phôi, 
bởi vì nguyên tắc trả như nhau cho lao 
động ngang nhau —đó là áp dụng một 
thước tỷ lệ giông nhau cho những người 
khác nhau. Bởi vì người ta có trình độ 
nghề nghiệp khác nhau, thành phần gia 
đình khác nhau về sô lượng, có thái độ 
khác nhau đôi với lao động v. v., cho 
nên tât nhiên khi trả lương theo lao động 
họ sẽ hưởng thu nhập không giồng nhau. 

Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã 
hội không thể dung hòa được với 
nguyên tắc phán phổi bình quân tiểu tư 
sản là nguyên tắc làm tổn hại đên những 
kích thích vật chât đôi với lao động, cản 
trở sự phát triển và trau giổi năng lực 
của con người, cản trở việc nâng cao 
trình độ giáo dục phổ thông vả trình độ 
nghề nghiệp của họ, làm nảy sinh hiện 
tượng ỷ lại vào người khác. Chú nghĩa 
cộng sản bình quân thô thiên, phủ nhận 
cá tính của con người, phủ nhận toàn 
bộ thê giới văn hóa và văn minh, nó bị 
giai câp công nhân bác bỏ. Nguyên tắc 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội thể hiện 
những thành quả to lớn của xã hội xã 
hội chủ nghĩa, những thành quả đó là: 
chê độ sở hữu công cộng giữ địa vị thông 
trị, không có nạn người bóc lột người, 
mọi thành viên của xã hội đều có được 
khả năng và nghĩa vụ như nhau là lao 
động và được trả như nhau cho lao động 
ngang nhau v. v.. Đồng thời, nguyên tắc 
này còn phản ánh sự chưa chín muồi 
nhât định mang tính lịch sử của chủ nghĩa 
xã hội gắn liên với trình độ phát triển 


của sản xuât và với sự bât bình đẳng thực 
tê trong phân phôi bắt nguồn từ trình 
độ phát triển của sản xuât. Điều nảy tạo 
ra một vài hạn chê trong việc thỏa mãn 
các nhu cầu của mọi thành viên của xã 
hội, trong việc phát triển và biểu hiện 
các năng lực của họ. Chẳng hạn, người 
nào được bảo đảm về vật chât nhiều hơn 
sẽ có nhiều khả năng hơn để phát triển 
mình so với người được bảo đắm về vật 
chât ít hơn. Người dân thành thị có 
những ưu thê nhât định so với người 
dân nông thôn, điều này là do sự khác 
nhau trong tính châầt của lao động và 
trong những điểu kiện sinh hoạt- văn 
hóa giữa thành thị và nông thôn quy 
định. Phụ nữ có ít khả năng để hình thành 
và phát triển năng lực hơn so với nam 
giới vì thời gian và sức lực mà họ phải 
bỏ để lo cho sinh hoạt và giáo dục con 
cái thường nhiều hơn nhiều so với nam 
giới. Không phải mọi thành viên của xã 
hội đều có khả năng tham gia có hệ thông 
trong lĩnh vực sáng tạo khoa học và nghệ 
thuật v. v.. Ngoài ra, việc chọn nghề của 
con người còn nhiều khi không phải 
do năng khiêu quyêt định, mà là do những 
tính toán về vật chât (như lương bồng, 
nhà ở v. v.). 

Trong quá trình xây dựng xã hội cộng 
sản chủ nghĩa, những biên đổi về chât 
trong sản xuât, trong các quan hệ xã hội 
giữa người với người, sự phát triển của 
nhân cách đều chuẩn bị những điều kiện 
để thay thê nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội bằng nguyên rắc cơ bản của 
chủ nghĩa cộng sản. 


NHÀ NƯỚC TOÀN DÂN— 

nhà nước kiểu xã hội chủ nghĩa thế hiện 
lợi ích và ý chí của toàn thể nhân dân 
và là công cụ xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản. Nhà nước đã ra đời do việc xã hội 
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phân hóa ra thành các giai cầp và do giai 
cầp thông trị cần khuât phục quần chúng 
nhân dân. Nó là sản phẩm và là biểu hiện 
của những mâu thuẫn giai câp không 
thể điều hòa được. Chức năng cơ bản 
của nhà nước đó trước đây là đàn áp và 
hiện nay ở các nước tư bản chủ nghĩa 
vẫn là đàn áp. Trong tiên trình cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, bộ máy nhà nước bóc 
lột bị phá hủy và đẻ thay thê nó, nhà nước 
chuyên chính vô sản được thiêt lập. Nhà 
nước toàn dân ra đời trong giai đoạn chủ 
nghĩa xã hội phát triển (xem Xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển) và đóng vai trò 
kê tục nhà nước chuyên chính vô sản sau 
khi nhà nước này đã hoàn thành những 
nhiệm vụ lịch sử của mình và xã hội đã 
bước vảo thời kỳ xây dựng chú nghĩa 
cộng sản. 

Nhà nước toàn dân xô-viết không có 
gì chung với cái gọi là (nhà nước nhân 
dân tự do» mà quan niệm về nó đã được 
các nhà dân chủ-xã hội Đức nêu lên 
trong những năm 70 của thê kỷ trước. 
Quan niệm xây dựng một nhà nước như 
thê trong điều kiện xã hội tư sản, trên 
cơ sở nền dân chủ tư sản, không có cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa, là một quan 
niệm cơ hội chủ nghĩa và không tưởng. 
Nhà nước toàn dân ở Liên Xô không phải 
là ảo tưởng và cũng không phải là ước 
mơ, mà là một sự kiện thực tê, là kêt quả 
hoạt động của hàng triệu quần chúng lao 
động do Đảng cộng sản Liên Xô lãnh đạo. 

Nhà nước toàn dân là một trong những 
giai đoạn phát triên của tổ chức chính 
trị của xã hội sau khi chính quyền của 
bọn bóc lột đã bị đánh đỏ. Đặc điểm cơ 
bản của nhà nước này là ở chỗ nó không 
phải là công cụ đàn áp một giai cầp nào 
đó. Do các giai câp bóc lột không còn 
nữa cho nên nó biểu hiện những lợi ích 
căn bán của mọi người lao động. Những 


chức năng nhât định có tính chât hạn chê 
mà nhà nước toàn dân còn duy tri, không 
mang tính chât đàn áp giai cầp. Sự cưỡng 
bức được áp dụng không phải đôi với 
các giai cầp, mà đôi với những cá nhân 
cá biệt vi phạm các tiêu chuẩn sinh hoạt 
công cộng xã hội chủ nghĩa. Kiểu cưỡng 
bức nảy sẽ tồn tại cho đền khi xã hội 
không cần bât cứ phương thức cưỡng 
bức nào khác ngoài dư luận xã hội. 

Khác với nhà nước tư sản mà cơ sở 
xã hội của nó không ngừng bị thu hẹp, 
quy luật phát triển của nhà nước xã hội 
chủ nghĩa là ở chỗ cơ sở xã hội`'của nó 
không ngừng mớ rộng. Sự thông nhât 
của xã hội về chính trị - xã hội và ti trởng 
đã hình thành ở Liên Xô, được biểu hiện 
bằng khái niệm (nhân dân xô-viêt», vì 
vậy, nhà nước trở thành công cụ của ý 
chí toàn dân. Song điều đó không có nghĩa 
có thể gọi nhà nước toàn dân trong giải 
đoạn phát triển hiện nay của nó là nhà 
nước siêu giai cầp hoặc phi giai cầp. 
Nhà nước xô-viêt là nhà nước toàn dân 
chính vì nông dân và rrí thức đã trở thành 
nông dân và trí thức xã hội chủ nghĩa, 
đã chuyển sang lập trường của giai cầp 
công nhân, mục tiêu đầu tranh của giai 
câp vô sản cách mạng xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản —đã trở thành mục tiêu 
của toàn dân. Trong nước cũng như trên 
trường quôc tê, nhà nước xã hội chủ 
nghĩa thi hành chính sách giai cầp vì lợi 
ích của giai cầp công nhân và của tât cả 
những người lao động, bảo vệ quyền độc 
lập dân tộc, tự do, dân chủ và tiền bộ xã 
hội của tât cả các dân tộc. Bản chât giai 
câp của nhà nước toàn dân thể hiện ở 
chỗ giai cầp công nhân giữ vai trò lãnh đạo 
của mình. 

Chuyên chính vô sản là sự lãnh đạo 
của giai câp công nhân đôi với xã hội 
bằng nhà nước trong những điều kiện 
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còn có các giai cầp đồi kháng và cuộc đâu 
tranh giai cầp. Những điều kiện này đòi 
hỏi phải có những hình thức lãnh đạo 
đặc biệt và một chê độ chính trị nhât định 
dự kiền sẵn một vài đặc quyển cho giai 
cầp thông trị nhằm làm cho việc tiên 
hành chính sách của giai cầp đó được 
dễ dàng hơn. Vì có những biên đổi vô 
cùng to lớn đã diễn ra ở Liên Xô do chủ 
nghĩa xã hội đã thắng lợi hoàn toàn và 
triệt để, vì chủ nghĩa xã hội đã đạt tới 
giai đoạn chín muồi của nó, cho nên sự 
lãnh đạo bằng nhà nước dưới hình thức 
chuyên chính đã tỏ ra không còn cần 
thiêt nữa. Hiên pháp Liên Xô nêu rõ: 
‹Sau khi hoàn thành những nhiệm vụ 
của chuyên chính vô sản, Nhà nước 
xô-viêt đã trở thành nhà nước toàn dân›. 
Đó là giai đoạn mới trong việc thực hiện 
các mục tiêu cuôi cùng của giai câp vô 
sản (xem Sứ mệnh lịch sử: của giai cập 
vô sản), và giai đoạn này sẽ chỉ kêt thúc 
với việc xây dựng xong xã hội cộng sản 
chủ nghĩa hoàn chỉnh. 

Một trong những đặc trưng cơ bản 
của nhà nước toàn dân là việc hoàn thiện 
các hình thức đại diện nhân dân nhằm 
bảo đảm cho mọi công dân đều tham gia 
vào việc quản lý xã hội. Quá trình này 
bao gồm việc dân chủ hóa hơn nữa chê 
độ bầu cử, phát triển các nguyên tắc dân 
chủ về bầu cử, bãi miễn và chê độ báo 
cáo công tác của các cơ quan quyển lực 
và quản lý, tăng cường nguyên tắc tập 
thể trong lĩnh vực quản lý, phát triển 
các cơ quan quán lý vừa có tính chât 
nhà nước vừa có tính chât xã hội. Điều 
đó có nghĩa là công tác quán lý các công 
việc của xã hội sẽ thu hút ngày càng nhiều 
người, khiên cho công tác này không còn 
là một nghề chuyên nữa. 

Nhà nước toàn dân là một giai đoạn 
tât yêu trên con đường đi tới sự tiêu vong 


của nhà nước và chuyển sang chê độ tự 
quần xã hội cộng sản chủ nghĩa (xem 7‡ 
quản xã hội cộng sản chú nghĩa). Song nhà 
nước toàn dân vẫn được duy trì cho đên 
khi chủ nghĩa cộng sản thắng lợi hoàn 
toàn. Việc xây dựng chủ nghĩa cộng 
sản là mục đích cao nhât của nhà nước 
xã hội chủ nghĩa toàn dân. ‹Những nhiệm 
vụ chủ yêu của nhà nước xã hội chủ nghĩa 
toàn dân là: xây dựng cơ sở vật chât - kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sản, hoàn thiện 
quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa và cải tạo 
quan hệ xã hội đó thành quan hệ xã hội 
cộng sản chủ nghĩa, đào tạo con người 
của xã hội cộng sản chủ nghĩa, nâng cao 
mức sông vật chât và tinh thần của những 
người lao động, bảo đảm an ninh của 
đât nước, góp phần củng cô hòa bình và 
phát triển sự hợp tác quôc tê» (Hiền pháp 
Liên Xô). 


NHÂN DÂN XÔ-VIÊT— 

cộng đồng lịch sử, xã hội và quôc tê mới 
của con người, xuât hiện tại Liên Xô 
trên cơ sở sự thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội, sự khắc phục hêt các đôi kháng giai 
câp và dân tộc, sự xích lại gần nhau giữa 
các giai câp, các nhóm xã hội, các dân 
tộc và sắc tộc nhờ xây dựng xã hội xã 
hội chủ nghĩa phát triển và thiêt lập sự 
thông nhât hêt sức khăng khít, không 
gì phá vỡ nổi của tât cả các giai cầp và 
các tầng lớp xã hội, của tât cả các dân 
tộc và sắc tộc, thiêt lập các quan 
hệ hài hòa giữa họ. Đó là một liên minh 
xã hội chủ nghĩa, một thứ liên kêt xã hội 
của tât cả những người lao động của đât 
nước xô-viêt, tạo thành cơ sở xã hội 


của Nhà nước xô-viêt nhiều dân tộc và 


toàn dân (xem Nhà nước toàn dân). Sự 
hình thành của cộng đồng xã hội và quôc 
tê mới trong lịch sử nhân dân xô-viÊt, 
là đặc trưng quan trọng của chủ nghĩa 
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xã hội phát triển ở Liên Xô, Điều đó có 
nghĩa là. những nét chung của hành vi, 
tỉnh cách, thề giới quan của con người 
xồ-viêt, những nét chung này không 
phụ thuộc vào những khác biệt về mặt 
xã hội và dân tộc — đang dần dần có một 
ý nghĩa quyềt định. 

Cơ sở kinh tê của nhân dân xô-viêt 
là chê độ sở hữu công cộng xã hội chủ 
nghĩa và nền kinh tê quồc dàn kê hoạch 
hóa trên quy mô toàn quôc. Kinh tê của 
Liên Xô là một tổ hợp kinh tê quôc dân 
thông nhât phát triển cao, nó là cơ sở 
vật chầt vững chắc cho việc củng cô hơn 
nữa sự thông nhât xã hội và quôc tê của 
nhân dân xô-viêt. Đặc điểm của nhân 
dân xô-viềt là có cùng một loại cơ câu 
xa hội của xã hội xã hội chú nghĩa và thuần 
nhãt về mặt xã hội. một sự thuần nhât 
đang ngày cảng tăng. Cơ sở chính trị 
của nhân dân xô-viêt là Nhà nước xô- 
viêt xã hội chủ nghĩa thông nhât, nhiều 
dân tộc và toàn dân— đỏ là Tổ quỗc xã 
hội chủ nghĩa chung của tât cả đại biếu 
các dân tộc và sắc tộc xô-viêt. Hình thức 
pháp lý -nhà nước là chê độ liên bang 
xô-viêt_—— Liên bang Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Xô-viêt, tiêu biểu cho sự thông 
nhât về mặt nhà nước của nhân dân xô- 
viêt. Nhân tô thông nhât tât cá những 
người xô-viêt thuộc các dân tộc khác 
nhau. cũng như tât cả đại biểu các giai 
cầp và các nhóm xã hội khác nhau trong 
một cộng đồng mới, là hệ tư tưởng mác- 
xít - lê-nin-nít, nội dung xã hội chủ nghĩa 
của các nền văn hóa dân tộc, những mục 
tiêu và con đường chung về phát triển 
xã hội —công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 

Sự hình thành nhân dân xô-viêt là một 
quá trình lâu dài, phức tạp và nhiều mặt, 
bao gồm hai giai đoạn chủ yêu: thời kỳ 
quá độ từ: chủ nghĩa tư bắn lên chủ nghĩa 


xã hội trong đó những tiền đề quan trọng 
nhầt và những cơ sở của một cộng đồng 
lịch sử mới đã được tạo ra; và thời kỷ xây 
dựng chủ nghĩa xã hội phát triển, trong 
đó diễn ra quá trình hình thành trực tiềp 
của cộng đồng này. Trong các giai đoạn 
phát triển khác nhau của xã hội xô-việt, 
khái niệm nhân dân xô-viềU có những 
nội dung khác nhau. Trước khi chủ nghĩa 
xã hội thắng lợi, khái niệm này chủ yêu 
phản ánh sự thông nhầt về mặt nhà nước 
của những người lao động Liên Xô trong 
khuôn khổ Chính quyển xö-viễt và trên 
cơ sở các nguyên tắc của chính quyền 
ây: sự thông nhât này trước hềt dựa trẻn 
sự giác ngộ chính trị của những công 
nhân tiên tiên, đứng đầu là các đẳng viẻn 
cộng sản. Thắng lợi của chú nghĩa xã 
hội đã tạo cơ sở cho sự thông nhầt của 
toàn thể xã hội, bởi vì ngày nay đứng sau 
khái niệm này là xã hội của những người 
lao động gồm những giai cầp và dân tộc 
xã hội chủ nghĩa cùng một loại. Trong điều 
kiện chủ nghĩa xã hội phát triển thì khái 
niệm nhân dân xỏ-viềt là khái niệm về 
loại cộng đồng lịch sử mới của con người. 
Điều đó phản ánh trình độ mới về chầt 
của sự thông nhầt và đoàn kết của xã hội 
xô-viêt khi mà những nét chung của những 
người xô-vit— không kể họ thuộc thành 
phần xã hội và thành phần dân tộc 
nào — không ngừng phát triển một cách 
mạnh mẽ và ngày càng có ý nghĩa to lớn. 

Nhân dân xô-viẽt là một loại hình lịch 
sử mới của cộng đồng người, vì rằng, 
thứ nhât, xét về bản châầt thì đây là cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, xuầt hiện với tính 
cách là kêt quá hợp quy luật của công 
cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đồi với tầt cả 
các giai cầp và tầt cả các dân tộc, tầt cả các 
mặt của đời sông xã hội trên cơ sở những 
nguyên tắc võn có bên trong chủ nghĩa 
xã hội: những nguyên tắc của chú nghi 
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tập thế. Thứ hai, nhân dân xô-viêt là 
một cộng đồng rộng lớn hơn từng giai 
cầp riêng lẻ hay từng dân tộc. tức đó là 
cộng đồng liên giai cầp và liên dân tộc 
(nhiều dân tộc. quôc tế). Thứ ba, đặc 
trưng của nhân dân xô-viêt là sự sâu sắc, 
sự ỗn định vả sự vững chắc chưa từng 
có trong lịch sử của những môi liên hệ 
xã hội (liên giai câp. liên dân tộc và giữa 
các cá nhân): nhân tô quyêt định những 
môi liên hệ nảy là sự thông nhât những 
mục đích căn bán và những lợi ích căn 
bản của các giai câp. các dân tộc và của 
các cá nhân gia nhập cộng đồng này. Thứ 
tư, sự hình thành nhân dân xô-viêt là 
giai đoạn mới về chât trên con đường 
thực hiện lý tưởng cộng sản chủ nghĩa: 
nhân loại thông nhât không có những sự 
khác biệt về giai câp cũng như về dân tộc. 

Nhân dân xô-viêt, đó là sự thông nhât 
hữu cơ và sự kêt hợp hài hòa cái chung, 
cái toàn dân, cái quôc tê và cái riềng biệt, 
cái đặc thù giai câp, cái dân tộc trong đó 
cái xô-viêt chung, cái quôc tê giữ vai 
trò chủ đạo. Bởi thê, không thể coi sự 
hình thành cộng đồng này là sự tiêu vong 
của các giai cầp và sự thành đạt tính thuần 
nhât xã hội hoàn toàn của xã hội hay là 
sự hợp nhât các dân tộc và hình thành 
một «dân tộc xô-viêt thông nhâL». 

Sự hình thành và phát triển của nhân 
dân xô-viêt là kêt quả của sự tác động 
qua lại cúa hai quá trình cơ bắn trong 
sự phát triển xã hội của xã hội xã hội 
chủ nghĩa — quá trình phát triển tự do 
và toàn diện của từng giai cầp, từng dân 
tộc và sự xích lại gần nhau ngày càng toàn 
điện và chặt chẽ giữa họ với nhau. Cái 
xô-viêt chung, cái giai cầp, cái quôc tê 
và cái đân tộc không những không đôi 
lập nhau trong nhân dân xô-viêt mà còn 
bổ sung và làm phong phú cho nhau một 
cách tôt đẹp. 
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Quy luật phát triển quan trọng nhât 
và chung nhât của nhân dân xô-việt 
là cúng cô hơn nữa sự đoàn kêt nhât trí 
của họ về mặt xã hội và quôc tê. Cơ sở 
của việc này là những quá trình xích lại 
gần nhau không ngừng tiên triển giữa 
tât cả các giai cầp và các nhóm xã hội 
trong xã hội xô-viêt, sự tăng cường tính 
thuần nhât xã hội của xã hội xô-viêt (xem 
Xóa bó những sự khác biệt giai cấp - xã hội: 
Thông nhât của xã hội về chính trị - xã hội 
và ' iướng) và sự quốc tê hóa tât cá các 
mặt sinh hoạt của các dân tộc và sắc tộc 
xô-viêt (xem Quan hệ dân tộc dưới chủ 
nghĩa xã hội; Hữu nghị giữa các dân tộc). 

Sự quôc tê hóa tât cả các mặt sinh hoạt 
của các dân tộc và sắc tộc xô-viêt là một 
quá trình tiên bộ hợp quy luật. nảy sinh 
trước hêt từ những điều kiện vật chât 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản trong một nước 
có nhiều dân tộc. Khôi lượng to lớn 
những nhiệm vụ được giải quyêt trong 
quá trình xây dựng chú nghĩa xã hội và 
đặc biệt là trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản, sự phát triển nhanh chóng 
của lực lượng sản xuât đang ngày càng 
vượt ra ngoài phạm vi từng vùng dân 
tộc, những quy mô chưa từng thây của 
các công trình đang được xây dựng, sự 
phân công lao động xã hội chú nghĩa và 
những nhân tô khác,—tât cả những 
điều đó quyêt định sự tât yêu khách quan 
phải tăng cường và mở rộng sự hợp tác 
và giúp đỡ lẫn nhau giữa tât cá các dân 
tộc và sắc tộc xô-viêt, phải thông nhât 
những nỗ lực sáng tạo của họ, thông nhât 
những nguồn vật tư và lao động của họ 
trong quá trình giải quyêt những nhiệm 
vụ của toàn dân. Sự tăng cường mức độ 
di chuyển của dân cư khiền cho dân cư 
trong tât cả các nước cộng hòa dân tộc 
và các vùng dân tộc ở Liên Xô trở nên 
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một đần cư ngày càng có nhiều thành phần 
đâần tộc. 

Lòng trung thành với sự nghiệp của 
chủ nghĩa cộng sản, tỉnh thần yêu nước 
xô-viềt và chứ nghĩa quỗc tề xã hội chủ 
nghĩa, tính tích cực lao động và chính trị- 
xã hội cao, chủ nghĩa tập thể xã hội chủ 
nghĩa và sự giúp đỡ lẫn nhau trên tình 
đồng chí, thái độ không khoan nhượng 
chồng lại bóc lột và áp bức, chông hiểm 
khích dân tộc và chủng tộc, chồng kẻ thù 
của hòa bình, của tình hữu nghị và nền 
tự do của các dân tộc, tình đoàn kết giai 
cầp với nhân dân lao động tât cả các 
nước — đó là bảng liệt kê hoàn toàn chưa 
đầy đủ những nét chung quan trọng nhât 
của bộ mặt tinh thần những người xô- 
viêt. Tỉnh thần tự hào dân tộc không xa 
lạ với những người xô-viêt. Song tình 
cảm đó của họ không đóng khung trong 
khuôn khổ chật hẹp của dân tộc mình, 
tình cảm ây rộng hơn nhiều và sâu hơn 
nhiều, bởi vì trước hêt nó bao hàm tình 
yêu và tinh thần tự hào về Tổ quôc xã 
hội chủ nghĩa có nhiều dân tộc. 

Qua thí dụ về sự hình thành và phát 
triển của nhân dân xô-viêt ta thây rõ 
các quy luật và các phương pháp dần dần 
xóa bỏ những khác biệt giai câầp và dân 
tộc. Con đường dẫn tới loài người cộng 
sản chủ nghĩa thông nhât, không giai cầp 
và phi dân tộc không phải là vứt bỏ một 
cách máy móc những hình thức giai câp 
và dân tộc trong đời sông xã hội, mà là 
sử dụng đầy đủ những khả năng tiềm tàng 
của những hình thức đó, là ra sức phát 
hiện và tổng hợp — ở một trình độ cao— 
tât cá những gì là tính hoa nhât và tiên 
bộ nhât riêng có của từng giai câp, từng 
dân tộc. Quá trình này hoàn toàn không 
có gì chung với sự cào bằng xã hội, với 
việc phi dân tộc hóa đời sông xã hội, như 
nó thường được mô tả qua cái gương 
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phản chiều méo mó của bộ máy tuyên 
truyền tư sản và xét lại. Nhân dân xô-viêt 
là một trong những cộng đồng quá độ 
của con người trên con đường đi từ những 
cộng đồng giai cầp và dân tộc tiền lên 
cộng đồng thề giới, toàn nhân loại trong 
tương lai khi chủ nghĩa cộng sản đã thắng 
lợi. Đại hội XXVI Đảng cộng sản Liên Xô 
đưa ra luận điểm cho rằng cơ cầu xã hội 
phi giai cầp chủ yêu và về cơ bản sẽ được 
hình thành trong khuôn khổ lịch sử của 
chủ nghĩa xã hội phát triển. 


NHÂN ĐẠO [CHỦ NGHĨA]— 

một quan điểm đôi với xã hội, khẳng 
định phẩm giá và giá trị của con người 
với tính cách là cá nhân, khẳng định 
quyển của con người được tự do phát 
triển, thừa nhận các nguyên tắc bình 
đẳng, công bằng, nhân đạo là quy tắc 
thích đáng trong quan hệ giữa con người 
với nhau. 

Chủ nghĩa nhân đạo xuât hiện ở I-ta- 
li-a và lan rộng ra ở Tây Âu vào thề kỷ 
XIII-XIV. Ở I-ta-li-a, nước đã bước 
vào con đường phát triển tư bản chủ 
nghĩa, những quan hệ tư bản đã phát 
sinh vào thời kỳ này đòi hỏi phải thủ 
tiêu chê độ phong kiền, thủ tiêu sự phụ 
thuộc đẳng cầp của tầng lớp này vào tầng 
lớp khác. Do đó các nhà tư tưởng của 
giai cầp tư sản phải giải quyềt vần để về 
bản chât con người và những nguyên tắc 
xây dựng môi quan hệ giữa con người 
với nhau theo một cách hoàn toàn khác 
về nguyên tắc so với cách giải thích kinh 
viện của giáo hội. 

giai đoạn phát triển sớm này của 
chủ nghĩa tư bản, giai cầp tư sản còn 
là người đại diện cho toàn xã hội. Những 
nhà tư tưởng tiên tiên của giai cầp tư 
sản đã đứng trên lập trường dân chủ 
rộng rãi đẻ chồng lại các trật tự phong 
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kiên và chồng lại hệ tư tưởng của giáo 
hội đã biện hộ cho các trật tự đó; họ 
đã luận chứng cho nguyên tắc bình đẳng 
về pháp luật và tự do cá nhân cho mỗi 
người — trong ý niệm của họ nguyên tắc 
này mang hình thức một sự luận chứng 
cho quyền bình đẳng «tự nhiên» của 
con người. Con người sông là trung tâm 
chú ý của họ. Trong văn học, điêu khắc, 
hội họa, con người được miêu tả với 
những nhu cầu và lo lắng, lòng khao 
khát cuộc sông, niềm vui, tỉnh yêu. tình 
hữu ái. Đồng thời chât liệu là những hình 
mẫu tuyệt đẹp của thời cỗ đại, vì thê thời 
kỳ này được gọi là thời kỳ Phục hưng. 

Nêu như tôn giáo coi con người trước 
hêt là một sinh vật tinh thần, mà trong 
mặt tính thần này cái chính lại là tín 
ngưỡng, thì khuynh hướng mới đặc 
biệt chú ý đền những nhu cầu nhục dục 
của con người và đòi hỏi chúng phải được 
thực hiện trên thê giới này, đồng thời 
cũng thừa nhận cá tính ưu việt của lý tính 
đôi với tín ngưỡng. Những người theo 
chủ nghĩa nhân đạo vĩ đại như Đăng-tơ, 
Ph. Pê-tơ-rác-cơ, Gi. Bô-cát-sô, Pi-da-nô, 
Lê-ô-na đơ Vanh-xi, Ra-pha-en, Mr- 
ken-an-gie-lơ, E-ram ở Rôt-téc-đam, Un- 
rch Phôn Giút-ten, M. Xéc-văng-tét, 
T. Mo-rơ, T. Cam-pa-ne-la và nhiểu 
người khác không thừa nhận bản chât 
nhục thế của con người là đầy tội lỗi. 
Những nhu cầu của con người, lòng ham 
muôn có những thú vui nhục dục của con 
người được coi là tự nhiên, là bắn tính, 
và vì thê chúng là hoàn toàn cần thiệt 
và bình thường. Trái lại, đứng trên lập 
trường vừa nêu thì thuyêt hữu thần, quan 
niệm hành xác, sự tiêt dục mà giáo hội 
truyền bá là không bình thường và 
không tự nhiên. Nêu con người được 
chính thiên nhiên ban cho những nhu 
cầu nhục dục thì đương nhiên là chúng 


phái như nhau ở mọi người và làm cơ 
sở cho những quan hệ bình đẳng. Mọi 
người sinh ra đều như nhau và đều đòi 
hỏi phải được bình đẳng trong cuộc 
sông thực tê. Việc thừa nhận phẩm giá 
riêng của mỗi người bât kể gồc tích và 
địa vị xã hội của họ, là nhằm chông lại 
tệ bât bình đẳng dưới chê độ phong kiên - 
đẳng cập. 

Người thừa kê những tư tướng nhân 
đạo chủ nghĩa của thời kỳ Phục hưng 
là các nhà khai sáng: Ơi. Gi. Rút-xô, 
những đại biếu của chủ nghĩa duy vật 
Anh và Pháp — những người chuẩn bị về 
mặt tư tưởng cho những cuộc cách mạng 
tư sản ở châu Âu, Ph. Bê-cơn, Hôp-xơ, 
P. Hôn-bách, A.C. Hen-vê-ti-út, Ð. Đr- 
đơ-rô v. v.; họ đã luận chứng cho những 
lý tưởng tư sản về tự do, bình đẳng và 
bác ái. Nhưng cùng với sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản, những lý tưởng này dần 
dần bị sụp đố, và người ta ngày càng 
thây rõ là bình bằng trước pháp luật 
chưa đú đôi với sự bình bằng của con 
người trong tương lai. Do đó khuynh 
hướng phát triển của những quan điểm 
nhân đạo chủ nghĩa vào đầu thê kỷ XIX 
diễn ra theo hai hướng chủ yêu: khuynh 
hướng thứ nhât gắn liền với nguyên tắc 
xuât phát từ học thuyêt của nhà duy vật 
Đức L. Phơ-bách cho rằng con người 
tự hoàn thiện về mặt đạo đức, còn khuynh 
hướng thứ hai thể hiện trong học thuyêt 
của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng 
là những người nêu ra việc cải tạo xã hội 
với tính cách là điểu kiện để thiêt lập 
những môi quan hệ chân chính của con 
người (xem Xã hội không tướng [Chú 
nghĩaJ). Song những phương thức của 
cuộc cái tạo này mang tính chât duy tâm 
và chung quy là phong trào khai sáng, 
công tác tuyên truyền. 

Các đại diện của thời kỳ Phục hưng 


Nhân đạo [Chủ nghĩa] 


đã đưa ra khẩu hiệu chủ nghĩa nhân đạo 
đồi lập lại hệ tư tưởng Cơ-đồc giảo. Song 
cho đền tận ngày nay vẫn có rầt nhiều 
nhà tư tưởng của giáo hội dựa vào một sô 
khuynh hướng nhàn đạo nào đó đã có 
trong đạo Cơ-đồc sơ kỳ, mưu toan chứng 
mình rằng đạo Cơ-đồc cũng chính là chủ 
nghỉa nhân đạo. Chỉnh C. Mác cũng đã 
vạch trần nh chầt vô căn cử của những 
mưu toan đó; Người chỉ ra rằng tôn giáo 
Cơ-đồc truyền bá sự bình đẳng ở thề 
giới bên kia, bắt con người phải chịu đau 
khổ ở trên trải đầt này thì thực chầt tôn 
giáo đó là phản nhân đạo. 

Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa 
tư bản, người ta thầy ngày càng rõ rằng 
muôn thực hiện sự bình đẳng thật sự và 
môi quan hệ chân chính của con người 
mà chỉ có bình đẳng trước pháp luật thôi 
thì chưa đủ, rằng tự do chân chính của 
con người là không thể có được, nều 
thừa nhận. như các nhà theo chủ nghĩa 
nhân đạo tư sản đã làm, quyền sở hữu 
là quyền không thể tách rời (quyền tự 
nhiên) của con người và nều xuầt phát 
từ những lợi ích cả nhân ích kỷ của con 
người. Chủ nghĩa Mác đã luận chứng 
một hình thức mới về chầt và cao nhât 
của chủ nghĩa nhân đạo. 

Theo quan niệm duy vật về lịch sử thì 
nhu cầu của con người là sản phẩm của 
sự phát triển lịch sử cửa xã hội. Trên 
cơ sở nghiên cửu sự thay thề của những 
hình thức sản xuầt vật chầt khác nhau, 
€. Mác đã giải quyềt vần để tại sao trong 
những thời đại nhầt định giữa con người 
với nhau lại có những mồi quan hệ xã 
hội trong đó những người này thỏa mãn 
nhu cầu của mình trên lưng những người 
khác. 

Sư tồn tại các giai cầp đồi kháng, sự 
tha hóa lao động và sự tha hóa con người 
(sự phi nhân đạo hóa xã hội) rầt gắn bó 


với nhau. Chủ nghĩa Mác chông lại mọi 
hình thức tha hóa con người, bóp méo 
bản chât của con người. 

Muôn cho quan hệ giữa con người với 
nhau mang tính nhân đạo thật sự thì phái 
tiền hành cải tạo các môi quan hệ xã hội, 
nền sản xuât phải phát triển đền mức có 
thể cho phép thủ tiêu thứ phân công lao 
động xã hội làm con người quẻ quặt đã 
từng chiêm địa vị thông trị dưới chủ 
nghĩa tư bản, và có thể biên con người 
từ chỗ là phương tiện thành mục đích 
của sự phát triển xã hội. Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa đã thực hiện một bước đầu 
tiên trên con đường đó. Chủ nghĩa xã hội 
đang tạo ra cơ sở để giải quyêt những vần 
đề vĩ đại của chủ nghĩa nhân đạo đang đặt 
ra trước loài người. Nó thủ tiêu chẽ độ 
người bóc lột người, giải phóng người 
lao động khỏi sự bât bình đẳng về chính 
trị và về đân tộc, xóa bỏ sự đôi lập giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay, giữa 
thành thị và nông thôn, tiêu diệt nghèo 
đói và thât nghiệp cho đông đảo quần 
chúng nhân dân, làm cho họ được hưởng 
những thành quả của nền văn hóa thề 
giới. Chủ nghĩa xã hội kiên trì đầu tranh 
để loại trừ chiền tranh ra khỏi đời sống 
xã hội, ngăn ngừa chiền tranh nhiệt hạch 
thề giới. Phương châm của nó là: (đTầt 
cả vì con người, tầt cả vì hạnh phúc của 
con người». Chề độ xã hội chủ nghĩa đặt 
nền móng cho nền văn minh tương lai 
của xã hội cộng sản chủ nghĩa; xã hội 
đó sẽ là sự thể hiện cao nhầt của chủ nghĩa 
nhân đạo và trong xã hội đó sẽ thực hiện 
yêu cầu phát triển œeon người phong phú. 
toàn điện và sâu sắc về cả cảm giác lẫn trì 
giác» (C. Mác và Ph. Ang-ghen. Toàn 
tập, tiềng Nga, t. 42, tr. 123) (xem Phái 
triển toàn diện của cá nhân; Cá nhân dưới 
chủ nghĩa xã hội). 

Ngày nay, những vân để chủ nghĩa 
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nhân đạo là đôi tượng của cuộc đâu 
tranh tư tưởng gay gắt. Thậm chí cả 
những kẻ chông cộng công khai đang 
chông lại những nguyên tắc của chủ nghĩa 
nhân đạo mác-xit, những thành tựu của 
chủ nghĩa xã hội hiện thực, cũng tự xưng 
là «những người theo chủ nghĩa nhân 
đạo». Những người cộng sản đôi lập 
bản chât phản nhân đạo của chủ nghĩa 
tư bản với cuộc đâu tranh đòi thực hiện 
sự công bằng xã hội thật sự. Đề cập đên 
những lý tưởng của chủ nghĩa nhân đạo 
trên quan điểm giai câp, xem xét chúng 
một cách lịch sử cụ thể chứ không phải 
trừu tượng, những người cộng sản đồng 
thời còn liên minh với những người đại 
điện của chủ nghĩa nhân đạo phi mác- 
xít đang đâu tranh cho hòa bình, các 
quyền tự do dân chủ, chông lại sự áp 
bức nhân dân lao động. 


NỘI CHIÊN—— 
hình thức đâu tranh giai câp gay gắt nhât, 
về cơ bản tiêu biểu cho những thời kỳ 
có tính chât bước ngoặt trong lịch sử 
loài người (từ một hình thái này chuyền 
sang một hình thái khác, chính quyền 
nhà nước từ tay một giai câp hoặc một 
nhóm chính trị-xã hội này chuyển sang 
tay một giai câp hoặc một nhóm chính 
trị-xã hội khác). Đặc điểm của nội chiên 
là tính chât quyêt liệt và tính chât quần 
chúng của cuộc đâu tranh vũ trang: nó 
khác với nỗi loạn tự phát của nhân dân ở 
chỗ có những yêu tô cúa bộ máy quân sự - 
chính trị nhà nước ở cá hai bên tham chiên 
và ở chỗ sự kiện có quy mô toàn quôc. 
Trong lịch sử của xã hội cổ đại, những 
cuộc nội chiên vào thê ký II-I trước 
công nguyên ở I-ta-li-a đã để lại dầu tích 
rõ ràng (sự tiêp tục của phong trào dân 
chủ quần chúng do anh em Gơ-rắc-khơ 
mở đầu đỏi cải cách ruộng đâầt và ban 
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quyền công dân cho tât cả những người 
dân I-ta-lích); những cuộc nội chiên 
đó cuôi cùng đã dẫn đên chỗ chính quyền 
đê chê thay thê các hình thức cộng hòa; 
chính quyền đê chê này ban đầu mang 
tính chât trá hình sau đó mang tính chât 
công khai. Giai đoạn nội chiên ác liệt 
(giữa bông hồng Trắng và bông hồng Đỏ) 
đã xảy ra trước khi xác lập chê độ chuyên 
chê của Tu-đô-rơ ở Anh vào thê kỷ XV. 
Những cuộc nội chiên đã đi đôi với sự 
ra đời của chẽ độ tư sản ở châu Âu. Thí 
dụ những cuộc đảo chính ở Anh vào 
thê kỷ XVII, ở Pháp vào thê kỷ XVIHI 
là một hình thức nội chiên cô điến: ở 
Anh chính quyền nhà vua và những tên 
chúa phong kiên vùng Tây - Bắc lạc hậu 
đâu tranh chông lại nghị viện được giới 
tư sản vùng Đông-Nam và giới quý 
tộc mới ủng hộ; ở Pháp những người 
bảo hoảng đã liên minh với thê lực phản 
động quân chủ châu Âu chông lại «đẳng 
câp thứ ba» là giai câp tư sản và quần 
chúng bình dân. Ở giai đoạn cuôi cùng của 
những cuộc cách mạng nảy (đặc biệt là 
cuộc cách mạng Pháp) nổi lên rõ ràng 
xu hướng phân định ranh giới những 
trào lưu chính trị bình dân và tư sắn trong 
phái cộng hòa; sau khi đã trần áp trào 
lưu chính trị bình dân thì đền một thời kỳ 
nào đó giới quân phiệt trở thành «người 
cai quản tỉnh thần» của các cuộc cách 
mạng tư sản (chê độ độc tài - bảo hộ Crôm- 
oen, chê độ tư vân và sau đó là đề chê 
Na-pô-lê-ôn). 

Sự ra đời của xã hội mới, xã hội chủ 
nghĩa diễn ra trong những điều kiện cụ 
thể của nước Nga dưới hình thức một 
cuộc nội chiên khôc liệt nhât. Cuộc nội 
chiên đó do những giai cầp bóc lột đã 
bị lật đỗ gây ra ngay sau khi Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười thắng lợi 
và nước Cộng hòa xô-viêt tuyên bô thành 
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lập. Về vần để này hồi đầu năm 1918 
V.I. Lê-nin đã nói: «Cuộc nội chiền bắt 
đầu ở khắp nơi trong nước Nga dưới 
hình thức sự kháng cự của bọn bóc lột, 
bọn địa chủ và giai cầp tư sản, được 
một bộ phận trong giai cầp tư sản đề quôc 
chủ nghĩa ủng hộ» (E./. Lê-mm. Toàn 
tập. tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền bô. 
Mát-xcơ-va, t. 36, tr. 117). Bởi vì thực 
ra thê lực phản động tư sản- quân chủ 
trong nước không có chỗ dựa trong quần 
chúng, chúng phải nhờ vào sự can thiệp 
vũ trang do chủ nghĩa đề quồc quồc tê 
tổ chức trên một quy mô khá rộng nhằm 
mục đích, như Lê-nin đã vạch rõ, cđập tắt 
ngọn lửa cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
bắt đầu ở nước ta và ngày càng dc dọa 
lan tràn khắp thê giới (F.I. Lê-in. 
Toàn tập. tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ. Mát-xcơ-va, t. 37, tr. 47). Các lực 
lượng can thiệp và bọn phản cách mạng 
ớ trong nước đã liên hợp lại với nhau. 
Theo lời kêu gọi của Đảng cộng sản và 
dưới sự lãnh đạo của đảng, công nhân 
và nông dân lao động nước Nga đã đứng 
lên bảo vệ Chính quyền xô-viêt. Việc 
thành lập Hồng quân chính quy có tính 
chât quần chúng đã được triển khai. Hậu 
phương đã được xây dựng lại theo kiểu 
thời chiên. Chính sách kinh tê của Nhà 
nước xô-viêt hoàn toàn phục tùng lợi 
ích bảo vệ đât nước. Tới tháng Mười 
một năm 1920 thi cuộc nội chiên kêt thúc 
thắng lợi. Chí ở vùng Viễn Đông là vẫn 
còn bọn can thiệp Nhật Bản và đền năm 
1922 thi chúng bị tống cổ hoản toàn khỏi 
nơi đây. Đóng vai trò chính trong việc 
giành tháng lợi trong cuộc nội chiên 
là sự liên minh chính trị - quân sự giữa 
giai cầp công nhân với nông dân lao động 
và sự ngá về phía Chính quyển xô-viêt 
cúa tầng lớp trung nông, tầng lớp đã trở 
thánh nhân vật trung tâm ở nông thôn 


nhờ cách mạng ruộng đâầt. Giai cầp công 
nhân đã đoàn kêt được xung quanh minh 
quần chúng nông dân, Cô-dắc lao động. 
đã giành được sự đồng tỉnh và úng hộ 
của quần chúng lao động các dân tộc bị 
áp bức trước kia ở nước Nga Nga hoảng. 
Việc thành lập liên minh quân sự giữa 
các nước cộng hòa xô-việt có ý nghĩa 
rầt to lớn. Thắng lợi giành được còn 
là do Đâầt nước xô-viêt được giai cầp 
vô sản toàn thê giới đồng tình và giúp 
đỡ. Thắng lợi trong cuộc nội chiên của 
các lực lượng chủ nghĩa xã hội đôi với 
các lực lượng thông nhât của bọn phán 
cách mạng trong nước và bọn can thiệp 
là một thât bại về quân sự và chính trị 
to lớn nhât của chủ nghĩa đề quôc thê 
giới, là cuộc biểu dương sức sông và tính 
chât bách chiên bách thắng của nhà nước 
công nông. Sự thắng lợi của Liên Xô đõi 
với nước Đức phát-xít và nước Nhật 
Bản quân phiệt trong chiên tranh thề giới 
thứ hai đã đảm bảo những hình thức ít 
đau đớn hơn của việc quá độ từ chề độ 
tư sản hoặc chê độ quân chủ-tư sản 
chuyên sang chê độ dân chủ -cách mạng 
và sau đó là sang chê độ xã hội chủ nghĩa 
trong một sô nước dân chủ nhân dân 
ở châu Âu và ở châu Á. 

Ngày nay, khi các lực lượng xã hội 
chủ nghĩa và dân chủ được củng cồ trên 
toàn thê giới thì các đảng cộng sản ở 
những nước tư bản phát triển đang tỉm 
những con đường giành chính quyền 
một cách hòa bình, nhưng không loại 
trừ khả năng buộc phải dùng sức mạnh 
để bảo vệ các quyền tự do dân chủ trong 
trường hợp phái thiểu sö phản động bị 
thầt bại trong bầu cử bước vào con đường 
làm đảo chính (xem Hữu thức hòa bừ 
và không hòa bùnh quá dộ lên chủ nghĩa 
xã hội). Khi xác định thái độ có tỉnh 
nguyên tắc của mình đôi với nội chiền. 


_—*- 
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những người cộng sản chú ý rằng phương 
pháp mà đât nước nào đó dùng để thực 
hiện cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
chín muổi bao giờ cũng để lại dầu ân nhât 
định trong chê độ mới lập nên. Những 
nước vừa ra khỏi cuộc nội chiên kéo dài 
sẽ có thêm những khó khăn trong công 
cuộc xây dựng sáng tạo sau này: thường 
thường nội chiên gắn liền với tổn thât 
to lớn, với tình trạng các lực lượng sản 
xuât xã hội bị phá hoại, đâầt nước không 
tránh khỏi bị quân sự hóa. 

Chủ nghĩa Mác đâu tranh chông việc 
tuyệt đôi hóa một cách giáo điều những 
phương pháp đâu tranh quân sự. chông 
lại những luận điểm khẳng định rằng nội 
chiên là phương thuôc vạn năng để phá 
hủy xã hội cũ. Càng sai lầm hơn nữa khi 
cho rằng chỉ có các phương pháp quân 
sự và bạo lực mới là chiềc chìa khóa để 
giải quyêt những nhiệm vụ tiêp theo của 
cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khi hoàn 
cảnh đã thay đổi thì đảng cộng sản không 
thể không thay đổi phương pháp đầu 
tranh và thay đổi hình thức tổ chức cuộc 
đầu tranh. 


NÔNG DÂN — 

một giai câp chuyên sản xuât những sản 
phẩm nông nghiệp trên cơ sở sở hữu 
tư nhân hoặc sở hữu hợp tác xã về tư 
liệu sản xuât và tham gia sản xuât bằng 
lao động của chính mình. 

Là một giai cầp xã hội đặc biệt, giai 
câp nông dân hình thành trong quá trình 
tan rã của chê độ công xã nguyên thủy 
và quá trình phát triển của chê độ tư 
hữu về tư liệu sản xuât và tổn tại cho 
tới khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng 
sản. Bản chât xã hội và địa vị của nông 
dân trong xã hội là do phương thức sản 
xuât thông trị quy định và được thay 
đổi cùng với sự thay đối của hình thái 
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kinh tê- xã hội và của các giai đoạn phát 
triển của nó. Trong hình thái tiền xã hội 
chủ nghĩa, nông dân bao gồm những 
người sản xuât nông nghiệp phân tán 
và chủ yêu là những người sản xuât nhỏ. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản, 
nông dân, với tính cách là một tầng 
lớp tiểu tư hữu -sản xuât hàng hóa, một 
bộ phận của tiểu tư sản, tât yêu ngày càng 
bị phân hóa. Nông dân phân hóa thành 
ba nhóm khác nhau xét theo địa vị giai 
câp của họ: tiêu nông (bẩn nông, cô nông), 
trung nông, tư sản nông nghiệp (cu-lắc). 
Việc tích tụ sản xuât tư bản chủ nghĩa 
và việc tăng cường sự tước đoạt dẫn 
tới chỗ làm xói mòn tầng lớp trung nông, 
một mặt, sô quần chúng vô sản và nửa 
vô sản không ngừng tăng lên ở nông 
thôn và mặt khác giai câầp tư sản được 
tăng cường. Xét về bản chât kinh tê- 
xã hội nông dân dưới chủ nghĩa tư bản 
có hai mặt, vừa là giai câp những người 
lao động, vừa là giai câp những người 
sở hữu. Do địa vị kinh tê của mình 
nông dân (phải đi theo hoặc công nhân, 
hoặc giai câp tư sản. Không có con 
dường trung gian» (V. I. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 38, tr. 438). Đồng 
thời ngay trong xã hội tư bản chủ nghĩa 
lợi ích cơ bản của giai câp công nhân và 
của nông dân lao động cũng đã giông 
nhau. ‹...Sự bóc lột nông dân chỉ khác 
sự bóc lột vô sản công nghiệp về Jừi 
thức. Kẻ bóc lột vẫn là một—đó là 
tư bản» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn 
tập, tiêng Nga, t. 7, tr. 85-86). Chính 
đó là cơ sở kinh tê của sự liên minh giữa 
giai cầp vô sản với nông dân lao động 
(xem Liên minh giữa giai cập công nhân 
với nông đân). Trong thời đại đề quôc 
chủ nghĩa, khi nông dân bị khổ cực vì 
sự bóc lột ngày càng tăng của các tố chức 


Nước đang phát triển 


độc quyển, vì sưu thuê ngày càng cao, vì 
món nợ nô dịch đôi với các ngân hàng, 
nông dân trở thành đồng minh của giai 
cầp công nhân trong cuộc đầu tranh chông 
giai cầp tư sản độc quyền. Ở' những nước 
mà phong trào giải phóng dân tộc đang 
phát triển thì nông dân là động lực có 
tính quần chúng nhât của phong trào 
đó (xem Cách mạng giải phóng dân tộc). 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tạo ra một 
bước ngoặt cơ bản trong vận mệnh lịch 
sử của nông dân. Cải tạo nền kinh tê cá 
thể thành nền kinh tê tập thẻ lớn có nghĩa 
là những sự thay đổi lớn lao trong quan 
hệ kinh tê, trong lao động, trong sinh 
hoạt và trong toàn bộ nềp sông của người 
nông dân. Ở Liên Xô, việc tập thể hóa 
đã giải thoát nông thôn khỏi ách nô dịch 
của bọn cu-lắc, khỏi sự phân hóa giai 
cầp và sự phá sản. Đoạn tuyệt với chê 
độ tư hữu về công cụ và tư liệu sản xuât, 
nông dân dần dần trở thành một giai 
câp hoàn toàn gắn với sở hữu công 
cộng xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng cộng sản Liên Xô, với vai trò 
chủ đạo của giai cầp công nhân, đang diễn 
ra quá trình hình thành thê giới quan xã 
hội chủ nghĩa của nông dân. Từ người 
sản xuât hàng hóa cá thể, người nông 
dân đã trở thành người lao động trong 
nền kinh tê xã hội. Điều đó xác định địa 
vị xã hội mới của nông dân. Điều có ý 
nghĩa quan trọng trong đời sông của nông 
dân là việc nâng cao trình độ trang bị 
kỹ thuật cho lao động của họ: phát 
triển cơ giới hóa sản xuât nông nghiệp, 
mớ rộng điện khí hóa và hóa học hóa. 
Tiên bộ kỹ thuật trong canh tác và việc 
tăng năng suât lao động dẫn tới chỗ giảm 
bớt nhu cầu về sức lao động làm việc trực 
tiêp trong sản xuât nông nghiệp. Năm 
1959, nông dân tập thể và thợ thủ công 
đã hợp tác hóa chiêm 31,4% tổng sô 


dân cư của Liên Xô, năm 1970 20,5%, 
còn năm 1982 là 13,3%. Đồng thời tổng 
sắn phẩm nông nghiệp đã tăng lên do 
tăng năng suât lao động. ở nông thôn 
ngày càng xuât hiện nhiều ngành chuyên 
môn thuộc diện công nghiệp, sô lượng 
cán bộ kỹ sư -kỹ thuật tăng nhanh. Nét 
tiêu biểu cho người nông dân xã hội 
chủ nghĩa là kinh nghiệm kỹ thuật- 
sản xuât không ngừng được hoàn thiện, 
trình độ văn hóa và tính tự giác được 
nâng lên. Trong cuộc sông của nông dân, 
tât cả những cái gì lạc hậu gắn liền với 
lôi lao động thủ công nặng nhọc, ít 
hiệu quả, với những nền tảng gia trưởng 
của gia đình, đang biên dần, những nguyên 
tắc xã hội chủ nghĩa về văn hóa và sinh 
hoạt đang được củng cô. Với việc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thôn xuât 
hiện những nét chung của người công 
nhân và nông dân tập thể. Trên cơ sở đó. 
khôi liên minh giữa giai cầp công nhân 
và nông dân đang tiêp tục được củng 
cô hơn nữa. Đồng thời, dưới chủ nghĩa 
xã hội vẫn còn những sự khác biệt giữa 
giai cầp công nhân và nông dân mà cơ 
sở là sự khác biệt giữa các hình thức sở 
hữu (sở hữu nhà nước và sở hữu hợp 
tác xã- nông trang tập thể). Trong quá 
trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản, do 
kêt quả của sự xích lại gần nhau và sự 
hợp nhât của hai hình thức sở hữu, dần 
dần sẽ đạt tới sự đồng nhât về mặt xã 
hội, sẽ xóa bỏ những khác biệt về giai 
câp- xã hội. Nông dân cùng với giai cầp 
công nhân, trí thức sẽ hợp thành đội 
quân thông nhât những người lao động 
của xã hội cộng sản chủ nghĩa (xem thêm 
Xóa bỏ những sự khác biệt giai câp- 
xã hội). 


NƯỚC ĐANG PHÁT TRIÊN - 
là nhóm các nước thuộc châu Á, châu 
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Phi và châu Mỹ la-tinh bao gồm các thuộc 
địa cũ, các nước nửa thuộc địa cũ và các 
nước trước đây độc lập trên danh nghĩa; 
những nước này lạc hậu so với các nước 
tư bản chủ nghĩa phát triển do hậu quả 
thông trị của chủ nghĩa đê quôc. Năm 
1980, có gần 120 nước đang phát triển. 
Các nước đang phát triển khác nhau về 
cơ cầu kinh tề-xã hội và xu hướng xã 
hội. Những đặc điểm chung cho phép 
g8ộp các nước này thành một nhóm, là 
trình độ phát triển tương đôi thâp về 
lực lượng sản xuât, nền kinh tê có nhiều 
thành phần, tỷ trọng cao của các thành 
phần kinh tê gia trưởng và hàng hóa nhỏ 
trong nền kinh tê, tính chât không trọn 
vẹn của những cải cách kinh tê-xã hội. 

Đa sô các nước đang phát triển chưa 
tách khỏi nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
thê giới. Những nước này hiện vẫn còn 
là người bạn hàng không bình đẳng trên 
thị trường tư bản chủ nghĩa thê giới, 
đang chịu ách bóc lột của các nước đề 
quôc chủ nghĩa. Cơ cầu kinh tê của những 
nước đang phát triển thường hướng vào 
những nhu cầu của các tổ chức độc quyền 
thuộc các nước phát triển. Sự trao đổi 
không ngang giá, sự cướp bóc các tài 
nguyên thiên nhiên, mức lợi tức cao và 
khôi lượng lớn tiền trả các khoản vay 
của nước ngoài đang phá hoại những khá 
năng kinh tề của các nước đang phát 
triển trong việc khắc phục tình trạng 
lạc hậu của mình. 

Các nước đang phát triển chiêm một 
tỷ trọng đáng kế về nguồn dự trữ của thê 
giới. Năm 1980, các nước này chiềm 
hơn 61% diện tích, hơn 49% dân sô, 
40-45% các khoáng sản hữu ích đã được 
phát hiện. Tuy nhiên, sự thông trị kéo 
đài của chủ nghĩa thực dân, sự khai thác 
vô độ của các cường quôc đề quồc chủ 
nghĩa đồi với các nguồn tài nguyên thiên 


nhiên và lao động của những nước này 
là nguyên nhân làm cho sản xuât công 
nghiệp của những nước này chỉ chiêm 
có 7% sản lượng công nghiệp thê giới, 
so với các nước tư bản chủ nghĩa phát 
triển thì khôi lượng thu nhập quôc dân 
tính theo đầu người của các nước đang 
phát triển thâp gâp 10-20 lần, còn ở 
nhóm nước châu Phi thì thâp gâp 50 lần. 

Những vân đề chung đôi với tât cả 
các nước đang phát triển là đẩy nhanh 
nhịp độ phát triển kinh tê, củng cô nền 
kinh tê quôc dân, công nghiệp hóa, đưa 
máy móc vào nông nghiệp, thủ tiêu tình 
trạng lạc hậu về văn hóa. Đôi với nhiều 
nước đang phát triển nhiệm vụ quan 
trọng bậc nhât vẫn là phần đầu giành 
độc lập về kinh tê 

Xét về mặt khách quan, các nước đang 
phát triển đứng trước hai con đường 
phát triển: con đường của những cuộc 
cải tạo xã hội tiên bộ đang mở ra triển 
vọng xã hội chủ nghĩa (xem Con đường 
phát triển không tư bản chủ nghĩa) và 
con đường tư bản chủ nghĩa. Lựa chọn 
con đường nào, đó là công việc nội bộ 
của bản thân các dân tộc. Việc lựa chọn 
con đường tùy thuộc vào so sánh lực 
lượng giai cầp. Các nước đang phát 
triển đã lựa chọn con đường phát triển 
không tư bản chủ nghĩa đang thực hiện 
những cuộc cải tạo tiền bộ trong cuộc 
đầu tranh chồng các âm mưu của chủ 
nghĩa đề quôc và thề lực phản động trong 
nước. 

Trong điều kiện phong trào giải phóng 
dân tộc chuyển thành cuộc đầu tranh 
chồng tầt cả mọi hình thức áp bức và 
bóc lột, chủ nghĩa đề quồc buộc phải thay 
đổi sách lược của nó để kìm giữ các nước 
đang phát triển ở trong phạm vi của nền 
kinh tề tư bản chủ nghĩa thề giới. Nhằm 
mục đích ầy, chúng đưa ra luận thuyềt 


230 


Nước đang phát triển 


chợp tác bình đẳng» chủ trương tạo 
ra một sự phân công lao động mới giữa 
các nước phát triển và các nước đang 
phát triển. Người ta trù tính đưa các 
nước đang phát triển gia nhập nền kinh 
tê tư bản chủ nghĩa thê giới với tính cách 
là một bộ phận câu thành của nền kinh 
tê đó nhằm phục vụ các nhu cầu của 
toàn bộ hệ thông tư bản chủ nghĩa. Người 
ta trù tính xây dựng tại các nước này 
những xí nghiệp sản xuât và sơ chê các 
nguyên liệu khoáng sản và nguyên liệu 
nông sản, những xí nghiệp đó không đòi 
hỏi sức lao động có trình độ nghề nghiệp 
cao. Người ta cũng dự tính xây dựng một 
sô cơ sở sản xuât tôi tân, nhưng lại không 
có chu trình công nghệ trọn vẹn, nhằm 
duy trì tại đây những vị trí then chôt của 
các nước phát triển. Nhằm mục đích 
đẩy nhanh quá trình thâm nhập của tư 
bản nước ngoài vào các nước đang phát 
triển, các cường quôc phương Tây đòi 
hủy bỏ những sự hạn chê về đầu tư. Đồng 
thời, chúng vẫn tiêp tục áp dụng những 
thủ đoạn cưỡng bức kiểu cũ và công khai 
gây sức ép, đặc biệt đôi với các nước khai 
thác dầu mỏ. Chỉ có thông nhât các lực 
lượng của mình lại và dựa vào sự ủng 
hộ của các nước thuộc cộng đổng xã 
hội chú nghĩa thê giới, các nước đang phát 
triển mới có thể chồng lại được sức ép ây. 

Trong tình hình so sánh lực lượng trên 
trường quôc tê thay đổi có lợi cho chủ 
nghĩa xã hội, quá trình phi thực dân hóa 
đang phát triển một cách có kêt quả, địa 
vị quôc tê của các nước đang phát triển 
đang được củng cô, thì nhân dân các 
nước này ngày càng thây rõ rằng không 
thế khắc phục nhanh chóng sự lạc hậu 
về kinh tê bằng con đường phát triển tư 
bán chủ nghĩa. Các nước ây tăng cường 
đầu tranh nhằm thiêt lập những môi quan 
hệ kinh tê quôc tê bình đẳng, đặt tỷ lệ đúng 


đắn giữa giá các hàng mà các nước đang 
phát triển nhập khẩu và xuât khâu. Theo 
sáng kiên của các nước đang phát triển, 
các khóa họp đặc biệt lần thứ VI và VII 
của Đại hội đồng Liên hợp quôc đã xem 
xét các vân để quan hệ kinh tê thê giới. 
Các nước đang phát triển đã đòi thiêt 
lập một trật tự kinh tê quôc tê mới trên 
cơ sở những nguyên tắc công bằng và 
dân chủ. Trong những điều kiện như thê, 
các nước tư bản chủ nghĩa buộc phải 
đi tới một sô nhượng bộ. 

Những môi liên hệ với các nước xã 
hội chủ nghĩa đóng vai trò ngày càng 
quan trọng trong cuộc đầu tranh của các 
nước đang phát triển nhằm giành độc 
lập về kinh tê. Từ năm 1965 đền 1981, 
khôi lượng buôn bán giữa Liên Xô với 
các nước đang phát triển đã tăng gầp 
9,4 lần và đã chiêm 16,4 tỷ rúp. Các nước 
xã hội chủ nghĩa cung cầp cho các nước 
này trước hêt là thiêt bị, máy móc dùng 
cho công nghiệp, cho ngành năng lượng, 
vận tải, nông nghiệp. Những năm gần 
đây, người ta sử dụng rộng rãi các hình 
thức hợp tác như giúp đỡ các nước đang 
phát triển trong việc khai thác tổng hợp 
các nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong 
việc phát triển công nghiệp chề biền. Các 
nước xã hội chủ nghĩa dành một sự giúp 
đỡ to lớn trong việc đào tạo cán bộ dân 
tộc cho các nước đang phát triển. Tại 
Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa 
khác có hàng vạn sinh viên và nghiền 
cứu sinh của các nước đang phát triển 
theo học. Trong những năm gần đầy. 
một loạt hiệp định đài hạn mới giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa và các nước này 
về hợp tác kinh tê- thương mại đã được 
ký kêt. Việc thực hiện những hiệp định 
này tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh 
nhịp độ tiền bộ kinh tê-xã hội của các 
nước đang phát triển. 
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một quả trình xã hội có tính chât thoái bộ, 
là sự phân ứng đôi với một cuộc cách 
mạng xã hội. Xét về mặt nội dung khách 
quan, phản cách mạng nhằm vào việc 
duy trì hoặc phục hồi một chê độ xã hội 
đã lỗi thời. 

Phán cách mạng dưới hình thức này 
hay hình thức khác tât yêu đi kèm với 
mọi cuộc cách mạng. Mác nhận xét rằng 
bằng sự phát triển của chính mình, cách 
mạng đẻ ra phản cách mạng (xem C. Mác 
và Ph. Ang-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t. 7, tr. 7). Sở dĩ như thê là vì các giai 
câp thông trị, gắn chặt với hệ thông các 
quan hệ sản xuât đã lỗi thời, không khi 
nào tự nguyện trao chính quyền của mình, 
ngoan cô chông lại chê độ mới. 

Đâu tranh giữa cách mạng và phản 
cách mạng là quy luật khách quan của 
cuộc đâu tranh giai câp trong thời kỳ 
chuyến từ một hình thái kinh tê- xã hội 
này sang một hình thái kinh tê-xã hội 
khác. Khi giải quyêt vân để cơ bản của 
cách mạng là vân đề chính quyền thì 
cuộc đâu tranh này sẽ căng thắng tới 
mức cao nhât. Kêt cục của cuộc đầu tranh 
trong điểu kiện này hay điều kiện khác 
hoàn toàn không giông nhau và không 
thể định trước được. Nó phụ thuộc vào 
so sánh lực lượng giữa các bên, vào khả 
năng của các bên có thể vượt đôi phương 
trong việc động viên tât cả các nguồn dự 
trữ hiện có, biêt sử dụng linh hoạt các 
nguồn dự trữ đó, phụ thuộc vào trình độ 
nắm vững nghệ thuật lãnh đạo chính trị 
v.v., Trong một sô trường hợp, phản 
cách mạng thắng và cách mạng thât bại 
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(cách mạng dân chủ- tư sản 1848 ở Đức, 
Công xã Pa-ri 1871, Cách mạng tháng 
Mười một 1918 ở Đức, cách mạng dân 
chủ vào những năm 30 ở Tây Ban Nha, 
cách mạng Chi-lê 1970-1973). Trong 
những trường hợp khác, cách mạng 
quét sạch những lực lượng phán động 
và kêt thúc bằng thắng lợi hoàn toàn 
(Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại, các cuộc cách mạng xã hội 
chủ nghĩa thắng lợi trong một loạt nước 
ở châu Âu, ở Cu-ba v. v.). Nhưng không 
có và không thể có cuộc cách mạng nào 
mà lại không gặp phải sự phản kháng 
công khai hoặc bí mật của bọn phản động. 

Phản cách mạng dùng nhiều hình thức 
đầu tranh và hoạt động phá hoại khác 
nhau: đầu tranh vũ trang, nội chiên, bạo 
loạn, vụ âm mưu, hoạt động phá hoại 
ngầm và gây rôi, can thiệp của nước 
ngoài, phong tỏa v.v.. Thắng lợi quyêt 
định của chẽ độ mới làm cho bọn phản 
cách mạng mât hêt sức lực để công khai 
chông đôi, buộc chúng phải núp dưới 
những hình thức che đậy, kín đáo hơn. 
Sử dụng những phương pháp tư tưởng 
và dựa vào những phần tử theo chủ 
nghĩa dân tộc và chủ nghĩa xét lại, lực 
lượng phản cách mạng có thể tạo ra môi 
đe dọa nghiêm trọng ngay cả đôi với chê 
độ mới đã được thiêt lập (ở Hung-ga- 
ri năm 1956, Tiệp Khắc năm 1968). Rút 
ra những bài học từ những sự thât bại, 
lực lượng phản cách mạng tìm tòi những 
hình thức nham hiểm hơn và tỉnh vi hơn 
để chông lại các lực lượng cách mạng. 
Chúng thường sử dụng những biện 
pháp đầu tranh có tính chât phòng ngừa 
để chồng lại cách mạng. Chú nghĩa phát- 
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xứ là đội xung kích của phán cách mạng. 
Việc nó giành được chính quyền có nghĩa 
là sự thiềt lập chê độ độc tài khủng bô, 
phản động nhât của bọn phản cách mạng. 

Nguy cơ hoạt động phản cách mạng 
tăng lên vào những lúc lực lượng của các 
giai cầp tương đôi cân bằng nhau, khi 
các giai cầp cách mạng chưa nắm được 
toàn bộ chính quyền và chưa giành được 
thắng lợi quyêt định, mà các giai câp 
thông trị thì không còn có thể kiểm soát 
nổi sự phát triển của các sự kiện. Vào 
những lúc như thê, cuộc đầu tranh trở 
nên gay gắt hơn, lực lượng phản cách 
mạng hoạt động tích cực lên, chúng sử 
dụng những đòn bẩy quyển lực, địa vị 
và ảnh hưởng, phương tiện thông tin để 
kìm hãm quá trình phát triển của cách 
mạng, quay ngược quá trình đó lại. Nêu 
không gặp sự chông trả mạnh mẽ, chúng 
sẽ lân tới và lợi dụng tình hình chính trị 
không ổn định để phục vụ lợi ích của 
chúng. Chỉ có thường xuyên giữ vững 
thê chủ động trong tay các lực lượng 
cách mạng, chỉ có sự đoàn kêt và tính 
tích cực của họ mới tạo khả năng ngăn 
chặn được các lực lượng phản động. 

Cơ sở xã hội của phản cách mạng 
trước hêt là các giai câp bóc lột đã bị 
cách mạng làm cho mât chính quyền, 
thu nhập và đặc quyển đặc lợi. Về mặt 
sô lượng các giai câp này là một thiểu sô 
không đáng kẻ trong xã hội. Đề chồng lại 
cách mạng, chúng cần có một cơ sở quần 
chúng tương đôi rộng. Nhằm mục đích đó, 
lực lượng phản cách mạng dùng đủ mọi 
thủ đoạn cô gắng gây chia rẽ trong hàng 
ngũ các giai cầp bị áp bức, bao gồm cả 
lừa phỉnh, hứa hẹn, đe dọa, mị dân, lôi 
kéo về phía mình những tầng lớp dân 
cư lạc hậu về chính trị, hẹp hòi, dao động. 
Lực lượng phản cách mạng lợi dụng 
những sự ngá nghiêng tiểu tư sản, sự 


hủ lậu, sức mạnh cúa các thói quen cũ, 
những quan hệ quôc tê của bọn phản 
động, những giá trị và của cải còn nằm 
trong tay chúng, những quan hệ với các 
chuyên gia có trình độ nghiệp vụ cao 
nhât trong lĩnh vực công nghiệp và quán 
lý, trong hệ thông thông tin và trong 
ngành quân sự. Lực lượng phản cách 
mạng lợi dụng cả những sai lầm của 
các giai câp cách mạng và của các đáng 
cách mạng cũng như những hành động 
cực đoan của phần tử và những nhóm 
tả khuynh, nhằm làm cho những tầng 
lớp xã hội này hay tầng lớp xã hội khác 
chán ghét cách mạng. Cái quyêt định sự 
thành công của cuộc đâu tranh chông 
lực lượng phản cách mạng là mức độ 
kịp thời và nhanh chóng trong việc 
đập tan ảnh hưởng của chúng, trong 
việc tách chúng ra khỏi những lực lượng 
và tổ chức xã hội mang tính chât quần 
chúng. Cần nhanh chóng thủ tiêu các 
ổ phản cách mạng, kiên quyêt châm dứt 
những biểu hiện phiêu lưu tả khuynh 
và chủ yêu là phải tiên hảnh những cuộc 
cải tạo cách mạng sâu sắc đáp ứng những 
lợi ích thiêt yêu của người lao động, giải 
quyêt một cách có kêt quả những nhiệm 
vụ có tính chât sáng tạo của cách mạng. 
Lịch sử của phong trào cách mạng chứng 
minh rằng chỉ có đi theo hướng làm sâu 
sắc thêm cuộc cách mạng vả tiền hành 
cách mạng đên cùng thì mới chiền thắng 
được bọn phản cách mạng. 

Đứng về mặt triển vọng lịch sử rộng 
lớn mà nói thì phản cách mạng sẽ bị 
tiêu diệt vì nó chông lại tính tât yêu lịch 
sử của việc thiệt lập một chê độ mới 
tiên tiên. Tuy nhiên, phản cách mạng có 
khả năng kìm hãm tiền bộ xã hội, gây ra 
những bước quanh co và những bước 
lùi trong sự phát triển. Điều đó làm tăng 
thêm tổn phí của cuộc đâu tranh cách 
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mạng, bất các giai cầp bị áp bức phái 
chịu thêm những thiêu thôn, đôi khi còn 
gây ra những thắm kịch đẫm máu. vì 
theo lệ thường, phản cách mạng đi liền 
với khúng bồ dã man. 

Trong cuộc đầu tranh chông lại cách 
mạng, các lực lượng phản cách mạng 
thường dựa vào bọn phản động quôc 
tê. Nhằm mục đích đó, các liên minh 
quốc tê đang được ký kêt. Có thể lây 
Liên minh thần thánh làm một thí dụ 
cho loại liên minh như thê, nó do các 
chê độ quân chủ ở châu Âu xây dựng 
lên sau khi chiên thắng Na-pô-lê-ông 
nhằm chông lại phong trào cách mạng. 
Ở thời đại chúng ta, chỗ dựa của phản 
cách mạng thê giới là chú nghĩa đê quốc. 
Bầt châp xu hướng ngày cảng tăng muôn 
làm dịu tình hình căng thẳng quôc tê, 
các lực lượng phản động của chủ nghĩa 
đê quôc vẫn ngoan cô cô vũ cho cdiên 
minh thần thánh» nhằm chông lại phong 
trào cách mạng. Nhằm mục đích đó, 
chúng không ngần ngại can thiệp vào 
công việc nội bộ của các nước khác (xem 
Xuât khẩu phản cách mạng), chà đạp lên 
những tiêu chuẩn và nguyên tắc của luật 
pháp quôc tê đã được mọi người thừa 
nhận. Các nước xã hội chủ nghĩa. phong 
trào cộng sản quôc tê đang tiên hành cuộc 
đầu tranh kiên quyêt chông lại sự xuât 
khấu phán cách mạng của chủ nghĩa đề 
quốc, ủng hộ bằng mọi cách các dân tộc 
đang là nạn nhân của những cuộc xâm 
lược. 
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là sự hoàn thiện mọi khả năng của con 
người, phát triển hài hòa con người, 
biên nó thành một cá thể (œmà đôi với 
nó những chức năng xã hội khác nhau 
lả những phương thức thay thê lẫn nhau 


của hoạt động sông» (C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 23. tr. 499), 

Tiển để vật chât để biên mỗi một cá 
thể thành một cá nhân phát triển toàn 
điện là việc xây dựng cơ sở vật chât- kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sản, là sự hình 
thành những quan hệ xã hội cộng sản 
chủ nghĩa dựa trên chê độ sở hữu cộng 
sản chủ nghĩa duy nhât, là việc xây dựng 
một hệ thông phân công lao động xã hội 
mới về nguyên tắc, không có những 
hạn chê và mâu thuẫn vôn có của chủ 
nghĩa tư bản, phát triển một cách có kê 
hoạch và phục tùng mục tiêu nâng cao 
hiệu quả sản xuât xã hội (xem Cơ sở vật 
chât-kP thuật của chủ nghĩa cộng sản). 
Khi nói về sự chuyển hóa của một cá 
thể bộ phận, tiêu biểu cho một xã hội 
trong đó chê độ tư hữu chiêm địa vị thông 
trị, thành một cá nhân hoàn chỉnh, C. Mác 
hoàn toàn không có ý nói rằng sự chuyên 
môn hóa sẽ biên mât đi. Ngược lại, theo 
Mác, chỉ có trong xã hội cộng sản chủ 
nghĩa phát triển mới có thể đạt được 
tới đỉnh cao nhầt của sự phát triển cá tính, 
của sự hình thành những khả năng và 
nhu cầu mà khi biểu hiện ở một loại hoạt 
động đặc biệt sẽ làm cho người này khác 
với người kia. Nhưng chuyên môn hóa 
ở đây sẽ mang một tính chât khác vể 
nguyên tắc so với chuyên môn hóa dưới 
chê độ tư bản chủ nghĩa. Trong xã hội 
tư bán chủ nghĩa trong con người chí có 
thể phát triển được những khả năng nảo 
dùng làm phương tiện nâng cao năng suât 
lao động, còn tât cá những năng khiêu và 
khả năng khác đều bị chèn ép. Tât cả 
những cái đó đã làm nảy sinh trong người 
lao động tính hạn chê nghề nghiệp và tính 
phiên diện. Sau khi hoàn thành cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, tính hạn chê đó sẽ phần 
nào bị xóa bỏ (sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn 
dưới chê độ cộng sản chủ nghĩa). Xã hội 
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xã hội chủ nghĩa chăm lo đền sự phát 
triển toàn diện của cá nhân, bằng mọi 
cách tạo điều kiện đẩy mạnh tiền bộ khoa 
học - kỹ thuật, do đó lao động của người 
lao động trở nên ngày càng có hiệu quả 
hơn, có nội dung hơn, (hời gian nhàn rỗi 
của những người lao động tăng thêm, 
nhờ đó mà xuât hiện những khả năng 
nâng cao trình độ văn hóa và nghiệp vụ, 
luyện tập thể thao v.v.. Giáo dục đạo 
đức có một tầm quan trọng đặc biệt; như 
Đại hội XXV của Đảng cộng sản Liên Xô 
đã nêu rõ, «không gì có thể để cao cá 
nhân hơn lập trường sông tích cực, thái 
độ tự giác đôi với nghĩa vụ xã hội khi sự 
thông nhât giữa lời nói và việc làm trở 
thành tiêu chuẩn xử sự hằng ngày. Bồi 
dưỡng một lập trường như vậy—đó 
là nhiệm vụ của giáo dục đạo đức» (Văn 
kiện Đại hội XXV của Đảng cộng sản 
Liên Xô, tiêng Nga. tr. 77). Các vân để 
giáo dục tư tưởng và hình thành con 
người mới — người xây dựng xứng đáng 
chủ nghĩa cộng sản—đã và vẫn tiêp 
tục chiêm vị trí quan trọng trong công 
tác giáo dục tư tưởng của Đảng cộng 
sản Liên Xô. Như vậy ngay dưới chủ 
nghĩa xã hội đã đặt cơ sở cho sự phát 
triển toàn diện của cá nhân. 

Dưới chê độ cộng sản chủ nghĩa mặc 
dù vẫn còn có sự khác nhau giữa các 
loại hoạt động và đôi tượng hoạt động, 
nhưng chính bản thân hoạt động đó không 
còn bị phân chia theo cách khiên cho 
một sô người này trở thành người sáng 
tạo, còn những người khác thì giữ vai 
trò người thừa hành. Mỗi người đều sẽ 
có khả năng trở thành người sáng tạo 
khi được giải phóng khỏi những chức 
năng không sáng tạo là những chức năng 
màả trong cả lĩnh vực vật chât lẫn tinh 
thần sẽ được chuyển cho hệ thông máy 
móc hoạt động một cách tự động (xem 


Tự: động hóa). 

Phương tiện giáo dục những khả năng 
sáng tạo của cá nhân cộng sản chủ nghĩa 
là việc nắm được một cách tổng hợp 
và toàn điện nền văn hóa nhân loại. 
V. I. Lê-nin đã viềt rằng chỉ có thể trở 
thành người cộng sản khi đã làm phong 
phủ trí nhớ của mình bằng tât cả những 
kho tàng trí thức do nhân loại tạo nên. 
Nắm vững văn hóa không phải là chỉ 
nhớ một cách máy móc những tên, những 
sô, những sự kiện. Đó là một quá trình 
biên nền văn hóa quá khứ thành nền 
văn hóa hiện tại, khi con người không 
chỉ là chủ thể của việc nắm vững văn 
hóa mà còn là đôi tượng của nó. Con 
người cảng nắm vững sâu rộng các thành 
tựu khoa học, nghệ thuật và kỹ thuật 
v.v. bao nhiêu thì thê giới nội tâm của nó 
càng phong phú bây nhiêu, những khả 
năng của nó càng phát triển bây nhiêu, 
những khả năng mả nó có thể áp dụng 
trong loại hoạt động mà nó quan tâm. 
Mác không coi việc thay đổi lĩnh vực 
hoạt động là sự chê tạo lần lượt những 
đồ vật ở tât cả mọi ngành sản xuât, mà 
coi đó là sự giáo dục toàn diện khả năng 
sáng tạo. Bởi vậy mặc dầu mỗi một người 
không thể là chuyên gia trong mọi lĩnh 
vực nhưng sự giáo dục khả năng sáng 
tạo như vậy cho phép họ có thể lựa chọn 
bât kỳ lĩnh vực nào, trong khi trước 
kia sự lựa chọn của họ đã được xác 
định trước hoặc bởi việc họ thuộc vào 
nhóm xã hội này hay nhóm xã hội khác 
hoặc bởi sự trùng hợp tình cờ của những 
tình huông. 

Dưới chê độ cộng sản chủ nghĩa mỗi 
người có thể trở thành người sáng tạo 
trong bât kỳ lĩnh vực hoạt động nào, 
vì họ sẽ có một trình độ theo kịp các thành 
tựu văn hóa của loài người và nắm vững 
nền văn hóa đó (xem Giáo dục thẳm mỹ, 
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Giáo dục thế lực). Việc tăng thời gian 
nhàn rỗi có ý nghĩa rât lớn đôi với sự 
phát triển toàn diện của cá nhân. cTiết 
kiệm thời gian lao động tương đương 
với tăng thêm thời gian nhàn rỗi, tức 
thời gian dành cho sự phát triển đẩy 
đủ của cá nhân, mà sự phát triển này 
đền lượt nó lại, với tính cách là một 
lực lượng sắn xuât hêt sức vĩ đại, tác 
động ngược lại tới sức sản xuât của lao 
động» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn 
tập, tiêng Nga, t. 46, phần II, tr. 221). 

Con người phát triển toàn diện là 
con người kêt hợp hài hòa trong mình 
sự giàu có về tinh thần, sự trong sạch 
về đạo đức, sự hoàn thiện về thể lực, 
suy nghĩ và hành động một cách sáng 
tạo. Nó (không tự tái tạo chỉ trong một 
tính quy định nào đó, mà tự tái tạo trong 
tính toàn vẹn của mình, nó không muôn 
giữ nguyên là một cái gì đó đã được xác 
lập hẳn hoi, nó nằm trong sự vận động 
tuyệt đôi của sự hình thành» (C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 46, 
phần I, tr. 476). Cá nhân phát triển toàn 
diện, đó là kêt quả và đồng thời cũng là 
điều kiện tiên quyêt của các môi quan hệ 
xã hội cộng sản chủ nghĩa. 


.PHÁT-XÍT [CHỦ NGHĨA]— 
nền chuyên chính đẫm máu, khúng bô 
của các đội ngũ phản động, sô-vanh và 
hiều chiên nhât của các giai cầp bóc lột 
do cuộc rổng khủng hoảng của chú nghĩa 
tư bản sinh ra. Khác với những hình 
thức chuyên chính phản động khác, đặc 
điểm của chủ nghĩa phát-xít là nó có 
những liên hệ rộng rãi với một bộ phận 
dân cư khá đông đảo không thuộc thành 
phần các giai câp cầm quyển, nó có khả 
năng huy động và phát động bộ phận 
dân cư này về mặt chính trị nhằm phục 
vụ lợi ích của chê độ bóc lột. 


Chỗ dựa xã hội của chủ nghĩa phát- 
xít là tầng lớp tiểu tư sản thành thị và 
nông thôn mà cơ sở của đời sông 
vật chât bị quá trình phát triển 
của chủ nghĩa tư bản phá hoại; ngoài ra, 
còn có các tầng lớp mầt địa vị giai cẦp trong 
xã hội. Lợi dụng sự bât mãn xã hội của 
các loại dân cư này, chủ nghĩa phát-xít 
sử dụng họ để củng cô vị trí của chứ 
nghĩa tư: bản độc quyền nhà nước. 

Hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát-xít 
gồm một mớ hỗn độn những tư tưởng 
phản động nhât vay mượn từ các phong 
trào bảo thủ trước kia, được thêm thất 
bằng một sô khẩu hiệu xã hội có tính 
chât mị dân. Đặc trưng của hệ tư tưởng 
này là chủ nghĩa chông cộng cực đoan, 
phủ nhận chứ nghĩa nhân dạo, là chủ nghĩa 
sô-vanh, tán dương sự quy định toàn 
điện đôi với đời sông xã hội và tán dương 
chê độ gia trưởng về mặt nhà nước. Hệ 
tư tưởng phát-xít là biểu hiện cực đoan 
của hệ tư tưởng chú nghĩa phân biệt 
chúng tộc (tư tưởng về ưu thê của một 
chủng tộc này đôi với các chủng tộc khác, 
sự luận chứng cho chính sách diệt 
chủng——thủ tiêu hàng loạt dân tộc lây 
cớ đó là những dân tộc «(không đầy đủ 
giá trị)). 

Ra đời vào đầu những năm 20 của thê 
kỷ XX như là sự phản ứng trước cuộc 
khủng hoảng kinh tê và chính trị thê 
giới mà kêt quả quan trọng nhât là cuộc 
Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười 
vĩ đại năm 1917, chẳng bao lâu chủ nghĩa 
phát-xít đã biên thành kẻ thù điên cuồng 
và nguy hiểm của toàn thể loài người 
tiên bộ và trước hêt là của toàn thể phong 
trào công nhân quôc tê. Ngay từ những 
năm tồn tại đầu tiên, chủ nghĩa phát-xít 
đã dìm trong biển máu các cuộc đâu 
tranh của giai cầp vô sản ở I-ta-li-a, Bun- 
ga-ri và một sô nước khác ở châu Âu. 
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Ở' những nước mà chủ nghĩa phát-xít 
chưa nắm được chính quyển, các đội 
phát-xít vũ trang đã đóng vai trò lực 
lượng phản cách mạng không chính thức, 
tiền hành khủng bô các đảng cánh tả 
cùng những người ủng hộ các đảng ây 
và tạo ra bầu không khí nội chiên. Sau 
khi lên cầm quyền ở Đức, chủ nghĩa 
phát-xít đã biên thành môi đe dọa hêt 
sức nghiêm trọng đôi với các lực lượng 
dân chủ, chẳng những tại các nước châu 
Âu. mà cả đôi với toàn thể nhân loại 
nữa. Sự xâm lược của các cường quôc 
phát-xít đã đe dọa nền độc lập, bản thân 
sự tồn tại của nhiều dân tộc châu Âu, và 
thậm chí cả bản thân nền văn minh của 
nhân loại. 

Việc đánh bại các cường quôc phát- 
xít trong quá trình cuộc chiền tranh thê 
giới thứ hai đã đưa đên sự phá sản của 
chủ nghĩa phát-xít. Tuy nhiên, ở một sô 
nước tư bản chủ nghĩa, các giai cầp cầm 
quyền vẫn duy trì được các chê độ phát- 
xít. Thời kỳ (chiên tranh lạnh» mả nét 
đặc trưng là chủ nghĩa chồng cộng, đã 
làm cho các phần tử phát-xít hồi phục 
lại. Những tổ chức cực hữu và những 
phong trào mang tính chât phát-xít hoặc 
nửa phát-xít, hiện vẫn tổn tại ở nhiều 
nước tư bản chủ nghĩa. 

Hoạt động trong những điều kiện 
hiện nay, lẽ tự nhiên là các lực lượng 
phát-xít mang một bộ mặt mới. Vì vậy, 
khi nói đên chủ nghĩa phát-xít ngày nay, 
người ta thường hay dùng thuật ngữ 
«chủ nghĩa phát-xít mới. Có thể thây 
rõ hai khuynh hướng cơ bản trong chủ 
nghĩa phát-xít mới. Khuynh hướng thứ 
nhât là phong trào phát-xít chỉ mới biên 
đối chút ít, nó tìm cách duy trì tât cá những 
gì có thể duy trì được trong hệ tư tưởng 
và những phương pháp của chủ nghĩa 
quôc xã Đức và chủ nghĩa phát-xít I-ta- 


li-a những năm 30-40. Khuynh hướng 
này gồm các nhóm và tôp phát-xít ở 
các nước khác nhau đã được tập hợp 
chung quanh các trung tâm quôc tê của 
chủ nghĩa phát-xít mới. Đa sô các tổ 
chức này thích tránh công khai và chủ 
yêu hoạt động bằng các phương pháp 
nửa bí mật hoặc hoàn toàn bí mật. Tuy 
nhiên, môi liên hệ quá chặt chẽ với quá 
khứ không vẻ vang cản trở không cho 
những tổ chức đó vượt ra khỏi những 
khuôn khổ chật hẹp của những phần 
tử ủng hộ cổ truyền của chúng và thu 
hút về phía mình những tầng lớp dân 
chúng tương đôi đông đảo một chút. 
Quá trình ‹dão hóa của cán bộ» diễn 
ra ngày càng nhanh là yêu tô thu hẹp 
thêm tiền đổ chính trị của những tổ 
chức trên, đây những tổ chức này rơi 
vào địa vị tay sai loại hai hoặc loại ba. 
Trong chủ nghĩa phát-xít mới có một 
khuynh hướng khác còn nguy hiểm hơn 
rât nhiều, đó là khuynh hướng mưu toan 
lợi dụng để phục vụ lợi ích của mình 
những hiện tượng tan rã của xã hội tư 
bản chủ nghĩa ngày nay. Các đảng phát- 
xít mới và các tổ chức theo khuynh 
hướng này thường kêt hợp các phương 
pháp bât hợp pháp hoặc nửa hợp pháp 
với việc bể ngoài tỏ ra trung thực với 
pháp chê và các thiệt chê đại nghị. Các 
tổ chức này chú ý đặc biệt đền các vần 
đề hiện nay và tự quảng cáo mình là 
loại tổ chức của thời đại ngày nay. 
Thường xuyên lựa chiều, những tổ chức 
này cô gắng lợi dụng việc phá vỡ cơ cầu 
xã hội truyền thông do cuộc cách mạng 
khoa học - kỹ thuật đem lại và lợi dụng 
những ung nhọt thật sự của chê độ tư bản 
chủ nghĩa. Thí dụ, thuộc vào sô những 
đảng phái và những tổ chức loại này có 
các trào lưu «cực đoan» khác nhau ở 
Mỹ, (Phong trào xã hội của I-ta-li-a» 
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v.v.. Sách lược đó đã giúp một sô đáng 
này biên thành một lực lượng có thê 
lực, để lại dầu ân sâu sắc trên bầu không 
khí chính trị trong nước. Chủ nghĩa 
phát-xít mới dựa vào sự ủng hộ của các 
phái cực kỳ phản động trong giai câp 
tư sản là những phái đã sử dụng chủ 
nghĩa phát-xít mới làm vật đôi trọng để 
đôi lại phong trào dân chủ ngày càng phát 
triển và các tổ chức cách mạng của giai 
cầp công nhân đồng thời còn coi nó là 
cđội chữa cháy» trong trường hợp cuộc 
khủng hoảng chính trị-xã hội trở nên 
gay gắt. Do đó, các đảng và các tổ chức 
phát-xít mới, ngay cả trường hợp sô 
lượng thành viên của chúng không đông 
lắm, vẫn thường được sử dụng những 
khoản tài chính to lớn và được sự che 
chở của một sô bộ phận trong bộ máy 


nhà nước. Mặc dù trong những năm 60, 


và 70 các vị trí của chủ nghĩa phát-xít 
mới có bị suy yêu đi đôi chút, nhưng 
nó vẫn ngoan cô đâu tranh cho sự tồn 
tại của nó, vẫn là môi nguy tiềm tàng đôi 
với sự phát triển chính trị của nhiều nước. 
Cuộc đầu tranh chông chủ nghĩa phát- 
xít mới vẫn là một nhiệm vụ quan trọng 
của phong trào công nhân cách mạng và 
của toàn bộ phong trào dân chủ. 


PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC 

[CHỦ NGHĨA]— 

một thứ tâm lý, hệ tư tướng và thực tiễn 
xã hội dựa trên các quan niệm và tư tưởng 
phán khoa học thù ghét loài người cho 
rằng về thể chât và tâm lý giá trị của các 
chủng tộc không giông nhau, rằng sự 
thông trị của các chủng tộc (thượng 
đẳng» đôi với các chủng tộc «hạ đẳng» 
là có thế được và thậm chí còn là cần 
thiêềt. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và 
chủ nghĩa dân tộc là những hiện tượng 
liên quan với nhau, cùng một loại. Các 


chủ nghĩa ây nuôi dưỡng nhau và tăng 
cường cho nhau. Các nhà tư tưởng của 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tuyên bô 
rằng những sự khác biệt về chủng tộc và 
dân tộc là vĩnh viễn, họ ‹dập luận» cho 
những quan điểm phản khoa học về cái 
gọi là ảnh hưởng có tính chât quyêt định 
của những sự khác biệt ây đôi với quá 
trình phát triển của xã hội và văn hóa 
của xã hội, về (dính hợp quy luật› của 
ách áp bức dân tộc và chủng tộc, của 
chính sách bành trướng do bọn đê quôc 
thi hành, của việc chiêm hàng loạt nước 
làm thuộc địa, thậm chí cá bằng cách 
tiêu diệt (diệt chủng) nhân dân các nước 
đó. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc quy 
bản chât con người vào sinh vật học và 
xác định các phẩm chât hay những tật 
xâu của mọi người và của cá một dân 
tộc căn cứ väo nguồn gôc sinh vật học 
của con người, vào những dâu hiệu bên 
ngoài, chẳng hạn như hình dáng khuôn 
mặt và hình dáng xương sọ, hình dáng 
của mũi, của môi, hoặc căn cứ vào mẩu 
da, mầu tóc và mầu mắt. Khi vạch trần 
quan điểm trên đây, C. Mác đã viêt như 
sau: (...cái tạo nên bản chât của «cá nhân 
riêng biệt› không phái là bộ râu, không 
phái dòng máu, cũng không phái bản 
chât thế xác trừu tượng của nó, mà là 
phẩm chât xã hội của nó...» (C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. l, 
tr. 242). 

Xuât hiện ngay trong lòng xã hội 
chiêm hữu nô lệ, chú nghĩa phân biệt 
chủng tộc đã được dùng để luận chứng 
chơ sự thông trị tự nhiên» của bọn chủ 
nô đồi với nô lệ, đền thời trung cỏ chú 
nghĩa này luận chứng cho sự thông trị 
của «quý tộc thượng đẳng» đồi với «dân 
đen», tức là quẩn chúng bị bóc lột, còn 
bắt đầu từ thời đại tích lũy ban đầu của 
tư bắn thì chủ nghĩa này được dùng để 
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biện minh cho sự xâm chiêm và bóc lột 
tàn nhẫn các thuộc địa và cho sự diệt 
chủng vẫn được tiêp diễn đền ngày nay 
đôi với người da đỏ ở Mỹ, người da đen 
ở châu Phi, nhiều dân tộc ở Nam Á, 
châu Úc và châu Đại Dương. Trong 
thời đại tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc lợi dụng các lập 
luận của những người theo chủ nghĩa 
Đác-uyn -xã hội đã đem học thuyêt của 
S. Đác-uyn về đào thải tự nhiên và đâu 
tranh để sinh tồn áp dụng vào xã hội 
loài người, lợi dụng chủ nghĩa Man-tuýt 
và những luận điểm ưu sinh học (học 
thuyêt về sức khỏe di truyền của con 
người và về những con đường cải thiện 
những đặc tính di truyền của con người) 
nhằm luận chứng cho ưu thê của những 
đặc tính đi truyền của các giai câp thông 
trị so với nhân dân lao động, của các 
dân tộc và chủng tộc này so với các dân 
tộc và chủng tộc khác. Sự tác động qua 
lại giữa chủ nghĩa phân biệt chủng tộc 
và những quan niệm ây đã được biểu 
hiện dưới dạng nguy hiểm nhât là chú 
nghĩa phát-xít và chủ nghĩa xi-ôn, cũng 
như chủ nghĩa a-pác-thai (thí dụ, sự phân 
biệt chủng tộc ở Cộng hòa Nam Phi) 
do bọn tư bản độc quyền đẻ ra. Những 
biên dạng ây và các biên dạng khác của 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc được sử 
dụng để luận chứng cho các quan niệm 
dân tộc chủ nghĩa khác nhau, để nhen 
lên lòng thù hằn dân tộc, những sự xung 
đột giữa các dân tộc, những cuộc chiên 
tranh hủy diệt. Thí dụ, chủ nghĩa phát- 
xít Đức dùng luận điểm về ưu thê của 
chủng tộc Đức với tư cách là một chủng 
tộc «thượng đẳng» làm một trong những 
luận cứ cơ bản để biện minh cho sự xâm 
lược của nó. Gây chiên tranh thê giới 
lần thứ hai, chủ nghĩa phát-xít Đức mưu 
toan thực hiện ý định ngông cuồng 


thiêt lập trật tự của «dân tộc thượng 
đẳng» trên toàn thê giới. Còn chủ nghĩa 
xi-ôn thì luận chứng cho cái thuyêt phản 
động và đôi trá về «(dân tộc Do-thái toàn 
thê giới, nó xuât phát từ chỗ cho rằng 
người Do-thái trên khắp thê giới họp 
thành một dân tộc đặc biệt, một dân tộc 
thông nhât siêu lãnh thổ, được Thượng 
đê chọn lựa, một dân tộc có đặc quyền về 
«đầt thánh». Cái làm cho chủ nghĩa xi- 
ôn và chủ nghĩa phát-xít gần gũi với nhau 
cũng chính là tư tưởng thù ghét loài 
người và chính sách phân biệt chủng tộc 
và quân phiệt. Điều đáng chú ý là cả chủ 
nghĩa phát-xít lẫn chủ nghĩa xi-ôn đều 
cùng sử dụng một biên dạng khác của 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc là chủ 
nghĩa bài Do-thái làm miềng đât nuôi 
dưỡng cho hệ tư tưởng phản động và 
chính sách phản động của chúng, tuy 
là với những mục đích trái ngược nhau: 
chủ nghĩa phát-xít sử dụng nó chẳng hạn 
để tập hợp tât cả người Đức chồng lại 
người Do-tháải (cũng như chồng cả các 
dân tộc khác), còn chủ nghĩa xi-ôn thì 
sử dụng nó để tập hợp tât cả người Do- 
thái thành một dân tộc huyền thoại mệnh 
danh là «dân tộc Do-thái toàn thê giới, 
đôi lập dân tộc này với tât cả các dân tộc 
không phải Do-thái. 

Vô luận biểu hiện dưới dạng nào chủ 
nghĩa phân biệt chủng tộc cũng đều phản 
khoa học và phán động. Khoa nhân chủng 
học hiện đại đã khẳng định vững chắc 
rằng, tât cả các chủng tộc người đều là 
các nhánh của một chủng loại thông nhât 
là con người. Những giả thuyêt một trung 
tâm và nhiều trung tâm về nguồn gồc 
chủng tộc đều không mâu thuẫn với kềt 
luận này. Nều giả thuyêt nhiều trung tâm 
về nguồn gôc chủng tộc được chứng thực 
trên cơ sở những công trình nghiên cứu 
nhân chủng học, những phát hiện mới của 
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ngành khảo cỏ học, thì đó vẫn sẽ chỉ là vân 
đề sự xuât hiện của con người khác hẳn 
con vật xét về mặt chât lượng vào những 
thời gian khác nhau và ở những địa 
điểm khác nhau. Những phát hiện của 
ngành khảo cổ học về các chủng loại 
người được khai quật cho thây rằng bât 
kể những sự khác nhau về thời gian xuât 
hiện và địa điểm cư trú, tât cả các chủng 
loại ầy đều có tay con người, ý thức con 
người, và những cơ quan này đều có 
khả năng hoàn thiện một cách vô tận. 
Sai lầm không phải là thuyêt nhiều trung 
tâm về nguồn gôc chủng tộc, mà là thuyêt 
cho rằng mỗi chủng tộc được hình thành 
theo một hệ tuyệt đôi độc lập, bởi vì 
không thể có những hệ thuần khiêt trong 
sự hình thành chủng tộc. Điều chủ 
yêu trong nguồn gôc chủng tộc là 
tính chât thích nghi của nó. Nêu nói về 
những nhánh chủng tộc ban đầu của 
loài người thì, một là, không nên tìm kiềm 
những nhánh đó ở những loại hình 
người cổ khác nhau, mà ở những khu 
vực thiên nhiên khác nhau, và thứ hai, 
không nên quên rằng hệ của những nhánh 
đó không đi thẳng tắp và song hành với 
nhau, mà đã diễn ra quá trình hình thành 
chủng tộc pha trộn không ngừng. Những 
quan điểm này được chứng thực cả bằng 
thuyêt nhóm cư dân về quá trình hình 
thành chủng tộc; theo thuyêt này thì chủng 
tộc không phải là tổng sô đơn giản những 
cá thể giông nhau về mặt hình thái học, 
đó là một nhóm cư dân mà thành phần 
được quyêt định bởi những quan hệ 
qua lại đã được hình thành trong quá 
trình lịch sử giữa chủng loại và những 
điều kiện ngoại cảnh ở các vùng cư trú 
khác nhau. Sự phát triển của các chủng 
tộc diễn ra dưới ảnh hưởng của các nhân 
tô thiên nhiên và kinh tê-xã hội. Các 
nhà nhân chủng học và các nhà dân tộc 


học vạch rõ rằng những dâu hiệu chủng 
tộc của loài người thay đổi chẳng những 
đo kêt quả quá trình lai giông (đôi khi 
lai tới ba thê hệ và phức tạp hơn, thí dụ 
người da đen, người châu Âu và người 
da đỏ ở châu Mỹ la-tinh), mà nói chung 
còn do ảnh hưởng của môi trường mới, 
của những điều kiện xã hội mới. 

Hiện nay, ở nhiều nước đã được ghi 
nhận quá trình tăng trưởng — tức là quá 
trình phát triển nhanh và phát dục nhanh, 
nguyên nhân là do môi trường xã hội 
của con người trở nên phức tạp hơn. Các 
nhà khoa học gắn liền quá trình tăng 
trưởng với những quá trình biền đối 
quan sát được như cái gọi là sự giãn 
rộng hộp sọ»—sự giãn rộng và trở nên 
tròn của khuôn hình hộp sọ, sự biền đổi 
dần dần về chỉ sô hộp sọ (tỷ lệ giữa bể 
rộng và chiều dài của sọ), và cái gọi là 
quá trình ‹qhu gọn», tức là bể rộng của 
khuôn mặt, khôi sọ, khôi và chiểu dày 
của xương đều giảm đi. 

Đa sô bọn theo chủ nghĩa phân biệt 
chủng tộc hiện đại, do không tìm được 
cho những luận điệu bịa đặt của mình 
chỗ dựa trong sinh vật học và sinh lý 
học câu trúc thân thế của người thuộc 
các chủng tộc khác nhau, nên ngày cảng 
hay viện đên chủ nghĩa tâm lý chủng tộc. 
Người ta cô gắng thử tìm ra cái xầu 
xa thầp hèn» của chủng tộc hoặc dân 
tộc bị khinh rẻ ở «đạo đức riêng», cầu 
trúc tâm lý riêng» của chủng tộc hoặc 
dân tộc đó. Thề nhưng, ở đây cũng thề, 
khoa học cũng đã vạch mặt bọn phân 
biệt chủng tộc. Ngày nay nều như không 
có những chủng tộc thuần khiềt thì lại 
càng không có dân tộc có một thành phần 
chủng tộc. Loài người là một thế xoắn 
xít rầt phức tạp các chủng tộc, các nhánh 
chủng tộc và các nhóm, các phân nhóm 
chủng tộc hỗn hợp. Ta thầy không ngừng 
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xuât hiện thêm những tổ hợp dâu hiệu 
nhân chủng học. Sự tiên bộ của loài 
người là bằng chứng cho thây rằng trình 
độ phát triển văn hóa, ngôn ngữ, tâm lý, 
thành phần dân tộc của con người không 
phụ thuộc vào thành phần chủng tộc. 
Những thành tựu của nhân dân Liên Xô 
và nhân dân các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, cũng như của các nước đang phát 
triển theo hướng xã hội chủ nghĩa, đã 
chứng minh cho thây rằng điểu quyêt 
định tiên bộ kinh tê-xã hội và văn hóa 
của các dân tộc là chê độ xã hội, chứ không 
phải thành phần chủng tộc. Toàn thể 
loài người tiên bộ đâu tranh chông hệ 
tư tưởng ô nhục và thực tiễn xã hội của 
chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Đại hội 
đồng Liên hợp quôc đã ra nghị quyêt 
xác nhận quyêt tâm vững chắc trong việc 
đầu tranh nhằm hoàn toàn thủ tiêu tình 
trạng phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa 
phân biệt chủng tộc mà lương tri và tính 
thần chuộng chính nghĩa của toàn thể 
loài người đang phẫn nộ chông lại. Đi 
tiên phong trong cuộc đâu tranh ây là 
những dân tộc đang xây dựng xã hội 
công bằng nhât là xã hội cộng sản chủ 
nghĩa, trong đó không có chỗ cho bât 
cứ biểu hiện nào của chủ nghĩa phân biệt 
chúng tộc. 


PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG 

QUỐC TÊ_— 

xem Liên kêt đề quôc chủ nghĩa; Liên kêt 
xã hội chứ nghĩa. 


PHÂN PHỐI BÌNH QUÂN 

hình thức phân phôi các phúc lợi tiêu 

dùng cho các thành viên của tập thể theo 

nguyên tác bằng nhau, không kể sô lượng 

lao động đóng góp của mỗi người. 
Phân phôi bình quân, xét về khách 

quan, là hình thức tât yêu dưới chê độ 


công xã nguyên thủy. Trong điều kiện 
các phương tiện sinh sông không có 
thường xuyên và đầy đú, thì phân phôi 
bình quân chắng những là kêt quả tự 
nhiên của lao động chung, mà còn là 
biện pháp duy trì tổ chức công xã. Nêu 
những điều kiện vật chât dẫn đên sự 
cần thiêt phải phân phôi bình quân, thì 
quan hệ huyêt thông đã củng cô nguyên 
tắc phân phôi này, biên nó thành tập 
tục và hạn chê nó trong khuôn khổ công 
xã thị tộc. 

Sự phát triển của lực lượng sản xuât, 
sự xuât hiện chê độ tư hữu về tư liệu 
sắn xuât và sự nảy sinh tình trạng bât bình 
đẳng giai cầp là những nguyên nhân dẫn 
đên những thay đối trong phương thức 
sản xuât, và do đó cả trong phương thức 
phân phôi. Tuy nhiên, trong nhiều thê 
kỷ, phân phôi bình quân vẫn tiêp tục tồn 
tại dưới hình thức sử dụng bình quân 
ruộng đât trong các công xã nông thôn 
ở Trung Quôc, Ân Độ, Nga, Đức và ở 
một sô nước khác. 

Yêu sách về phân phôi bình quân phản 
ánh những quan niệm thô thiển về bình 
đẳng và công bằng và nhiều lần yêu sách 
này đã được quần chúng lao động và 
các nhà tư tướng của họ nêu ra. Thí dụ, 
một trong những thủ lĩnh của cuộc cách 
mạng tư sản Anh thê kỷ XVII, nhân vật 
cổ vũ của phái «đào đât» là Gi. Uyn-xtên- 
li, trong bải thơ trào phúng («Luật tự 
do...» đã viêt rằng trong xã hội mới, tât 
cả mọi người sẽ được hướng đều nhau 
những vật phẩm tiêu dùng cần thiêt 
trong các kho của xã hội. Các nhà xã 
hội chủ nghĩa không tưởng Pháp thê 
kỷ XVIII cũng chia sẻ, trên một mức độ 
nào đó, tư tưởng phân phôi bình quân. 
Gi. Ba-bớp là nhà tư tướng triệt để nhât 
về phân phôi bình quân. Ông cho rằng 
cá cường độ lao động cũng như sö lượng 
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các sản phẩm đã sản xuât đều không thể 
là lý do cho sự phân phôi bât bình đẳng. 
Tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản bình 
quân khô hạnh, các nhà xã hội chủ nghĩa 
lúc đó đã xuât phát từ trình độ phát triển 
tương đồi thầp của lực lượng sản xuât 
bây giờ. ở Nga, phái dân túycách mạng 
những năm 70 (xem Xã hội đân túy { Chủ 
nghĩa j) là những người chủ trương phân 
phôi bình quân. Khi nêu ra nội dung xã 
hội của các yêu sách do họ đề ra, V. I. Lê- 
nin viêt rằng trong điều kiện nước Nga 
thời bây giờ «tư tưởng bình đẳng... và 
tầt cả những kê hoạch có thể có được 
về chê độ bình quân biểu hiện một cách 
đầy đủ nhât nhiệm vụ cúa cách mạng tư 
sản chứ không phái của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, nhiệm vụ đầu tranh chồng 
chê độ địa chủ và quan liêu chứ không 
phái chông chủ nghĩa tư bản» (. ï. Lê-nữn. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. l5, tr. 267). 

Chủ nghĩa cộng sán khoa học, khi 
luận chứng cho những nguyên tắc phân 
phôi dưới chê độ xã hội chú nghĩa và 
cộng sắn chủ nghĩa, đã đem quan điểm 
khoa học về bừnh đắng đôi lập lại nguyên 
tắc phân phôi bình quân. Yêu sách về 
chê độ phân phôi bình quân trái với thực 
chât của chủ nghĩa xã hội. Chê độ bình 
quân cản trở sự tiên bộ kinh tê, cản trở 
việc tăng năng suât lao động. Các công 
xã nông nghiệp ở Liên Xô vào những 
năm đầu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
đã dựa trên nguyên tắc bình quân; trong 
công xã người ta xã hội hóa không những 
các tư liệu sắn xuât chủ yêu, mả xã hội 
hóa cả gia súc cho sản phẩm, gia cầm, 
nhà ở và dụng cụ gia đình, những công 
xã ây đã tỏ ra không có sức sông. Sự từ 
bó nguyên tắc quan tâm của cá nhân về 
mặt vật chât, sự quy định vụn vặt về sinh 
hoạt và tiêu dùng đã có tác dụng phá 
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hoại các tác nhân kích thích kinh tê đôi 
với lao động, đã có ảnh hưởng tiêu cực 
đôi với sản xuât và đôi với các mặt khác 
của đời sông xã hội. Trong thời kỳ thực 
hiện tập thể hóa rộng khắp, các công xã 
đã được cải tạo thành các ác-ten nông 
nghiệp (các hợp tác xã sắn xuât). 

Phủ nhận nguyên tắc bình quân, không 
coi đó là tiêu chuẩn của sự bình đẳng 
cộng sản chủ nghĩa, Đảng cộng sản Liên 
Xô và các đảng anh em khác đồng thời 
cũng thực hiện chính sách kinh tê hướng 
vào việc làm cho sô thu nhập thực tê của 
công nhân và nông dân xích lại gần nhau, 
hướng vào việc tăng lương cho các loại 
lao động được trả lương thầp. Nhưng 
sự san bằng như thê không đồng nhât 
với chê độ bình quân, bởi vì sự san bằng 
ây dựa vào những thay đổi về tính chât 
của lao động và trình độ nghề nghiệp. 
Theo ý nghĩa này, sự san bằng phản ánh 
các quá trình xóa bỏ những sự khác biệt 
xã hội-giai câp đang diễn ra trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa. 


PHÂN PHÔI THEO LAO ĐỘNG 
xem Nguyên tắc cơ bản của chú nghĩa 
xã hội. 


PHÂN PHÔI THEO NHU CẦU— 
xem Nguyên tắc cơ bán cứa chú nghĩa 
cộng sản. 


PHÊ BÌNH 

VÀ TỰ PHÊ BÌNH — 

phương pháp hoạt động cái tạo mang 
tính chât cách mạng của Đảng cộng sản, 
còn trong xã hội xã hội chủ nghĩa thì 
nó cũng là phương pháp hoạt động của 
toàn dân: là một trong những động lực 
của sự phát triển của xã hội xã hội chủ 
nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa; là 
nguyên tắc giáo dục và tự giáo dục của 
con người về mặt đạo đức. 
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Cơ sở phương pháp luận của việc 
vận dụng phương pháp này là lý luận 
nhận thức mác-xít, quan niệm duy vật 
về bản chât của những hiện tượng xã 
hội. Cơ sở khách quan của phê bình và 
tự phê bình là những mâu thuẫn biện 
chứng, những sự khác biệt về lợi ích 
của các giai cầp và các nhóm xã hội, xuât 
hiện trong quá trình phát triển lịch sử, là 
cuộc đầu tranh giữa cái mới và cái cũ, 
giữa cái tiền bộ và cái thủ cựu, cuộc đầu 
tranh võn có trong sự phát triển của tầt 
cả các lĩnh vực của đời sồng xã hội. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
mà nét đặc trưng là những đôi kháng 
gay gắt về mặt xã hội, C. Mác coi œvũ 
khi phê bình» là một trong những phương 
tiện đầu tranh giai cầp của giai cầp vô 
sản. V. I. Lê-nin đã nhiều lần nhần mạnh 
ý nghĩa thiêt thực của phê bình và tự phê 
bình đôi với việc thực hiện cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, đôi với hoạt động của 
Đảng cộng sản. 

Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, 
nơi mà các quá trình phát triển của xã 
hội không còn những mâu thuẫn đồi 
kháng, thì sự hình thành những cái mới, 
cái tiền bộ diễn ra có khác với các xã hội 
bóc lột. Tuy nhiên, ở đây việc khẳng định 
cải mới, việc khắc phục những trở ngại 
trên bước đường đi lên của nó cũng chỉ 
có thể thực hiện được thông qua việc 
giải quyềt kịp thời những mâu thuẫn xã 
hội bằng phê bình và tự phê bình, bằng 
đầu tranh ý kiên và tư tưởng. Sản xuât 
và quan hệ xã hội phát triển, nhận thức 
của con người được nâng lên thì không 
tránh khỏi sẽ nảy sinh sự cẩn thiêt phải 
đánh giá lại và hoàn thiện các kinh nghiệm, 
thực tiễn, các quan niệm và khái niệm 
lý luận đã được hình thành. Phê bình 
và tự phê bình là phương tiện để tiền 
hành sự đánh giá lại như thê, để khẳng 


định cái mới. Đồng thời, nều trong xã 
hội tư sản, giai cầp vô sản vả chính đảng 
của nó sử dụng œvũ khí phê bình» nhằm 
lật đổ chề độ cũ, thì dưới chủ nghĩa xã 
hội, phê bình và tự phê bình xét về bản 
chât là nhằm củng cô và phát triển những 
cơ sở của xã hội xã hội chủ nghĩa. Sở 
dĩ cẩn phải phê bình và tự phê bình còn 
là vì những sai lầm chủ quan trong một 
công việc to lớn, phức tạp như công cuộc 
xây dựng một xã hội mới, là điều không 
thể tránh khỏi. Tính tập thể trong lãnh 
đạo trên một mức độ đáng kể cho phép 
tránh khỏi sai lãm và khuyêt điểm nhưng 
không thẻ hoàn toàn loại bỏ chúng được. 
Đảng mác-xít - lê-nin-nit không xóa nhòa 
và không coi thường những sai lầm và 
khuyêt điểm đó. Những thiều sót hiện 
có đang được phân tích toàn diện nhằm 
mục đích xóa bỏ chúng. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, các 
quan hệ xã hội, các nguyên tắc sinh hoạt 
nội bộ của đảng, mục đích và nhiệm vụ 
của sự phát triển xã hội quy định nội 
dung, tính chầt, hình thức và phương 
pháp phê bình. Vì phê bình là hành động 
chính trị rầt quan trọng, trên một mức độ 
nào đó động chạm tới các lợi ích xã hội 
rộng lớn, cho nên điều quyềt định thái 
độ đôi với phê bình là vần đề xét xem 
đứng trên lập trường nào mà phê bình, 
đầu tranh cho cái gì và đạt tới cái gì. 
Đảng cộng sản và nhà nước xã hội 
chủ nghĩa chỉ ủng hộ sự phê bình nào góp 
phẩn vào việc phát triển xã hội theo 
hướng tiền bộ và giúp giải quyềt một 
cách có kêt quả những nhiệm vụ được 
đặt ra liên quan với điều kể trên. Trước 
kia cũng như hiện nay, Đảng cộng sản 
Liên Xô luôn luôn thẳng tay phê phán 
chính sách phản động của chủ nghĩa đề 
quốc, hệ tư tưởng tư sản. Việc phê phản 
và đầu tranh với những hiện tượng đó 
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phái được tiên hành một cách không 
thỏa hiệp. Những bât đồng và mâu thuẫn 
với bạn chiền đầu của mình, Đảng cộng 
sản Liên Xô cô gắng xóa bỏ bằng sự phê 
bình kiên trì trên tình đồng chí, bằng sự 
thuyềt phục. Phê bình dễ được chú ý 
và tiềp thụ khi nó mang tính chât thiện 
chí. Những sự phê bình dựa vào những 
sự thật đã được kiếm tra, đưa ra những 
kiền nghị xác đáng, phát biểu một cách 
t nhị,— những sự phê bình như thê 
đáp ứng những lợi ích xã hội. 

Cái quyêt định sự phát triển của phê 
bình và tự phê bình là tổng hòa những 
điều kiện khách quan và chủ quan độ 
chín muồi về kinh tê và chính trị của xã 
hội xã hội chủ nghĩa, tình hình trong và 
ngoài nước, tính chât của những nhiệm 
vụ đang đặt ra cho đâầt nước, mức độ 
phát triển của nền dân chủ, trình độ giác 
ngộ về chính trị của đảng viên cộng sản 
và của các công dân khác. Khi phần đâu 
để phát triển phê bình và tự phê bình, 
Đảng cộng sản Liên Xô và Nhà nước 
xô-viêt rầt quan tâm tới việc tạo ra những 
điều kiện và những bảo đảm cần thiêt 
cho điều đó, tới việc sử dụng đầy đủ cho 
những mục đích đó tât cả những thiêt 
chề dân chủ của xã hội xã hội chủ nghĩa, 
tới việc tuân thủ luật pháp xã hội chủ 
nghĩa. Ở' Liên Xô, quyển phê bình đã 
được ghi nhận trong Hiền pháp (xem 
Hiên pháp Liên Xô, Điều 49). 

Những cuộc họp của đắng, công đoàn, 
đoàn thanh niên cộng sản và những cuộc 
họp chung của những người lao động 
được triệu tập thường xuyên, những hội 
nghị và đại hội, những kỳ họp của các 
Xô-viềt, hội nghị toàn thể của những 
cơ quan lãnh đạo được bầu ra của các 
tổ chức đảng và xã hội, những cuộc hội 
họp khác nhau, báo chí, đài phát thanh, 
vô tuyên truyền hình v. v. đều là diễn đàn 
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để phê bình và tự phê bình trong nội 
bộ đảng và trong toàn dân. Đảng cộng 
sản Liên Xô cô gắng đẻ sự phê bình lành 
mạnh giành được ở khắp nơi sự ủng 
hộ cần thiêt của xã hội, để mỗi ý kiền phê 
bình xác đáng đều được chú ý đền và vận 
dụng vào thực tiễn đời sông. Trong đa 
sô các tập thể của những người lao động, 
của các tổ chức đảng đã khẳng định 
được một thực tiễn là sau mỗi cuộc họp, 
mỗi hội nghị, mỗi đại hội đều tiền hành 
tổng kêt những ý kiền và đề nghị phê 
bình, nêu ra những biện pháp để thực 
hiện những ý kiên và đề nghị đó, tổ chức 
sự kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện những 
biện pháp đó. Trên báo chí xô-viềt đã 
hình thành nềp thông báo cho độc giả 
biêt rõ đã có những biện pháp gì về những 
thư từ, đơn từ của họ, cũng như về những 
ý kiên phê bình trên báo hay tạp chí. Sự 
ủng hộ rộng rãi của đảng và xã hội đôi 
với những ý kiền phê bình làm cho các 
cơ quan đảng và nhà nước, các tổ chức 
xã hội và các cán lệ quen nhạy cảm với 
sự phê bình của quần chúng, đáp lại sự 
phê bình đó một cách kịp thời, thiềt 
thực. Trong quần chúng, nề nềp đó nâng 
cao tỉnh tích cực và chủ động của họ, giáo 
dục họ theo tinh thần giữ vừng nguyên 
tắc và không khoan nhượng đôi với 
những hiện tượng phản xã hội. 

Thái độ đôi với phê bình, sự tiềp thu 
phê bình một cách đúng đắn và đáp lại 
một cách thiêt thực, — đó là hòn đá thử 
vàng để đánh giá độ trưởng thành về 
chính trị của các đẳng viên cộng sản, của 
những người lãnh đạo và của tầt cả các 
thành viên của xã hội xô-viềt. Đẳng kiên 
quyềt lên án những người cỏ biểu hiện 
tự phụ và kiêu căng quan liêu, không 
chịu tiêp thu phê bình. 

Phê bình và tự phê bình có ý nghĩa 
ngày càng lớn trong điều kiện hiện nay 
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do quy mô và tính chât phức tạp của 
những nhiệm vụ xây dựng chú nghĩa 
cộng sản ngảy càng tăng, do việc chuyển 
sang chủ yêu là các nhân tô phát triển 
mạnh mẽ nền kinh tê, sang việc nâng 
cao hiệu quả và chât lượng của toàn bộ 
công tác. 


PHIÊU LƯU CÁCH MẠNG [CHỦ 
NGHĨA]— 
phương pháp hoạt động lý luận và thực 
tiễn của các nhóm chính trị hoặc các nhà 
hoạt động riêng lẻ trong lịch sử; nét cơ 
bản của phương pháp này là coi thường 
những quy luật phát triển khách quan 
của quá trình giái phóng, không đêm 
xỉa đền trinh độ trưởng thành, sự chuẩn 
bị của quần chúng (đi đôi với nguyện 
vọng chủ quan muôn phát triển cách 
mạng). Thông thường chủ nghĩa phiêu 
lưu cách mạng có đặc điểm là những 
luận điểm của cương lĩnh lờ mờ, tính 
vô nguyên tắc trong lý luận và chủ nghĩa 
duy ý chí trong thực tiễn. Cần phân biệt 
chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng của các 
nhà hoạt động chính trị bị lầm lạc thật 
sự với những sự phiêu lưu của đủ loại 
hoạt động chính trị, chính khách bịp bợm. 
Miêng đầt lịch sử của sự xuât hiện chủ 
nghĩa phiêu lưu cách mạng là sự chín 
muồi không đều của các nhân tô khách 
quan và chủ quan của quá trình cách 
mạng. Chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng 
tìm cách áp đặt cho quần chúng những 
hình thức sinh hoạt và hoạt động mà họ 
chưa có đủ trình độ trưởng thành để 
châp nhận và chưa thể thực hiện nỗi. 
Do đó người ta tìm cách coi cách 
mạng không phái là quá trình hoạt động 
sáng tạo cúa quần chúng trong lịch sử, 
một quá trình phức tạp, chịu sự chỉ phôi 
cúa những quy luật nhât định, không 
phái là biểu hiện cúa cuộc đầu tranh giữa 


các giai cầp, mà là tổng hỏa những hành 
động trực tiêp, trực diện của các cá nhân 
và nhóm riêng lẻ. 

Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng 
sản khoa học kiên quyêt chông lại việc 
coi các cuộc đâu tranh tự phát của quần 
chúng nhân dân chông lại các chê độ cầm 
quyền là hảnh động phiêu lưu, ngay cả 
trường hợp những hoạt động đâu tranh 
này chắc chắn sẽ thât bại, nhưng đồng 
thời các ông cũng thường xuyên đâu 
tranh chông đủ mọi thứ biểu hiện của 
chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng. Những 
người đi theo chủ nghĩa này tin mù quáng 
vào hiệu lực của hành động thực tiễn 
hoặc một lời kêu gọi tức thì, do đó họ 
đã hy sinh những lợi ích chân chính và 
những nhu cầu chân chính của phong 
trào cách mạng. Nhận định về chủ nghĩa 
phiêu lưu cách mạng, V.I. Lê-nin đã 
việt rằng đó là «một xu hướng rât cách 
mạng trên lời nói và chẳng cách mạng 
một tí nào xét về quan điểm thực tê và 
về mặt liên hệ với giai cầp cách mạng...» 
(V. 1. Lê-min. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 7, tr. 85). 

Lôi nói những lời cách mạng suông— 
đó là nét nổi bật của chủ nghĩa phiêu 
lưu cách mạng. «Lời nói cách mạng 
suông thường hay là thứ bệnh mà các 
đắng cách mạng mắc phải vào những 
lúc các đảng này trực tiêp hoặc gián tiêp 
thực hiện việc liên hệ, liên kêt và kêt hợp 
các phần tử vô sản với các phần tử tiểu 
tư sản, vào những lúc mà tiên trình của 
các sự biên cách mạng có những bước 
chuyển biên lớn và nhanh chóng. Lời 
nói cách mạng suông là lặp lại những 
khâu hiệu cách mạng mà không chú ý 
đền các tình hình khách quan trong bước 
biên chuyền nhât định của sự biên, trong 
tình hình thực tê trước mắt. Khẩu hiệu 
thì tuyệt hay, có sức hâp dẫn và làm cho 
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người ta say sưa, nhưng lại không có cơ 
sở, — đó là thực chât của lời nói cách 
mạng suông» (V. !. Lê-nm. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 35, tr. 416). Lôi nói cách mạng 
suông thiêu căn cứ trở nên đặc biệt 
nguy hiểm trong thời kỳ thoái trào, thời 
kỳ làn sóng cách mạng lắng xuông, thời 
kỳ mà đông đảo quần chúng chưa sẵn 
sàng tiên hành các hoạt động chiên đâu 
trên vũ đài chính trị. 

Chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng còn có 
đặc điểm là xem thường ý nghĩa của 
công tác lý luận và hoạt động tuyên truyền 
của đảng. 

Chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng gây 
tác hại cho phong trào giải phóng. Thí 
dụ ở Nga hồi thê kỷ XIX đã xẩy ra vụ 
Đ.V. Ca-ra-cô-dôp, chủ quan là một 
nhà cách mạng trung thực, nổ súng bắn 
hoàng đề A-lêch-xan-đrơ II vào năm 
1866; hành động khủng bô này thực ra 
là một hành động phiêu lưu cách mạng; 
hậu quả thực tê của hành động này là 
sự tăng cường rât mạnh hoạt động của 
thê lực phản động chính trị ở trong nước. 
Hoạt động phiêu lưu cách mạng của 
X. G. Ne-tsa-ép và những người cùng 
phái thực ra là hoạt động khiêu khích. 
Lịch sử đã xác nhận tính phức tạp của 
quá trình loại trừ chủ nghĩa phiêu lưu 
cách mạng trong phong trào giải phóng 
ở Nga. 

Cuộc đầu tranh gay gắt chông chủ 
nghĩa phiêu lưu cách mạng cũng đã được 
tiền hành cả trong nội bộ phong trào 
chính trị vô sản quôc tê. C.Mác và 
Ph. Ăng-ghen đã nhiều lần đầu tranh 
chông việc đánh giá quá cao trình độ 
trưởng thành cách mạng của giai cầp 

vô sản Tây Âu, một cách đánh giá cô hữu 
của một sô đảng tiểu tư sản và một sô 
nhóm tiểu tư sản; hai ông đã không 
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ngừng thực hiện đường lôi loại trừ những 
ảo tưởng về tính chât dễ dàng trong việc 
tiên hành cách mạng xã hội chủ nghĩa 
(cuộc tranh luận gay gắt chông tư tưởng 
«xuât khẩu cách mạng» do nhóm Vin- 
lích - Sáp-pơ chủ trương vào những năm 
40 của thê kỷ XIX, thái độ kịch liệt lên 
án những hành động phiêu lưu theo tinh 
thần Ba-cu-nin ở Tây Ban Nha và Pháp 
hồi đầu những năm 70 v.v.). Lê-nin đã 
phê phán và lên án gay gắt những biểu 
hiện khác nhau của chủ nghĩa phiêu lưu 
cách mạng trong phong trào công nhân 
Nga và quôc tê (chính sách phiêu lưu 
của bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng vào 
thời kỳ trước và trong cách mạng 1905 - 
1907; hoạt động của phái triệu hồi và 
phái tôi hậu thư, những phần tử này 
trong thời kỳ thê lực phản động thông 
trị đã đưa ra chủ trương từ bỏ các hình 
thức đâu tranh hợp pháp: những quan 
điểm tả khuynh phiêu lưu của L. Tơ-rôt- 
xki; những sai lầm của cái gọi là phái 
«cộng sản tả khuynh» trong thời kỳ ký 
hòa ước Brét, «bệnh âu trĩ «tả khuynh» 
trong phong trảo cộng sản» vào những 
năm 20 v.v.). Trong tât cả các trường 
hợp, Lê-nin đều nhân mạnh rằng các 


, nhóm phiêu lưu không đưa ra được một 


lý luận nào có cơ sở khoa học, không 
đưa ra được một chương trình hành 
động nào và không có cơ sở trong quần 
chúng, mà «một chính sách không quần 
chúng là một chính sách phiêu lưu» 
(V. 1. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 25, 
tr:255) 

Chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng là kẻ 
thù trước mắt chồng lại chính sách của 
các đảng mác-xit-lê-nin-nít cả trong 
những điều kiện hiện nay. Xét cho cùng, 
chủ nghĩa phiêu lưu cách mạng dẫn đền 
chỗ làm suy yêu lực lượng cách mạng, 
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Phong trào cộng sản quồc tễ 


nó khiêu khích để các chề độ cầm quyển 
thực hiện khủng bồ chồng phong trào 
dân chủ có tổ chức, nó phá hoại uy tín 
của lý luận mác-xít mà nhiều khi người 
ta đã núp dưới đó để tiền hành các hoạt 
động phiêu lưu nào đó. 

Ghi nhớ lời đi huần của Lê-nin: «đề 
phòng trước cho nhân dân tránh khỏi 
chủ nghĩa phiêu lưu của những lời hứa 
hẹn rầt kêu nhưng kỳ quặc... đồng thời 
chúng ta phải đưa ra những cải cách 
thật sự có thể thực hiện được trong giai 
đoạn này và thật sự là cần thiêt để củng 
cô sự nghiệp cách mạng» (V. I. Lê-nm. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 10, tr. 381-382), các 
đảng mác-xít- lê-nin-nit đang đầu tranh 
chồng những ảo tưởng và hoạt động 
phiêu lưu và phần đâu củng cô hơn nữa 
môi liên hệ với quần chúng nhân dân. 


PHONG TRÀO 
CỘNG SẢN QUỐC TÊ— 
bộ phận tiên tiền của phong trào giải 
phóng và công nhân thê giới, với những 
nét nỏi bật là: 1) tính cách mạng triệt 
để, nghĩa là đưa ra mục đích của mình là 
thủ tiêu mọi hình thức áp bức và bóc 
lột, không ngừng đầu tranh để đạt được 
mục đích đó; 2) chủ nghĩa quôc tê, có 
nghĩa là phản ánh và báo vệ lợi ích chung 
của toàn thể công nhân không phân biệt 
dân tộc, thực hiện sự đoàn kêt giai 
câp công nhân các nước khác nhau trong 
cuộc đầu tranh cho những mục tiêu trực 
tiêp và cuồi cùng, cũng như cho tự do và 
độc lập của mọi đân tộc bị áp bức; 3) áp 
dụng lý luận chứ nghĩa cộng sản khoa học 
làm kim chỉ nam cho hoạt động, lý luận 
này cho phép hiểu rõ các điều kiện, tiên 
trình và những kêt quá chung của phong 
trào công nhân. 

Nguyên nhân dẫn đền sự ra đời của 


phong trào cộng sản một mặt là những 
nhu cầu khách quan của sự phát triển 
của cuộc đầu tranh giai cầp của giai cầp 
vô sản và mặt khác là sự chuyền hóa của 
chủ nghĩa xã hội từ chỗ không tưởng 
thành một khoa học do €. Mác và 
Ph. Ăng-ghen sáng lập, được V. I. Lê- 
nin làm phong phú thêm bằng những kt 
luận và phát hiện mới phản ánh những 
đặc điểm của rhời đại ngày nay. Học 
thuyềt của Mác- Ăng-ghen-Lê-nin làm 
sáng tỏ ý nghĩa của cuộc đầu tranh giai 
cầp của giai cầp vô sản và những điều 
kiện để giành thắng lợi. Các đảng cộng 
sản kêt hợp lý luận mác-xít - lê-nin-nít 
khoa học với phong trào công nhân, 
thông qua hoạt động của mình mà giải 
phóng giai cầp vô sản khỏi ảnh hưởng 
của hệ tư tưởng tư sản, tích cực góp phần 
vào việc bồi dưỡng ý thức giác ngộ giai 
cầp cho họ, đóng vai trò người đại biểu 
cho lợi ích của giai cầp công nhân với 
tính cách là một chỉnh thể trong phạm 
vi xã hội và quôc tê, dẫn đắt giai cầp ầy 
thực hiện sứ mệnh lịch sử toàn thê giới 
của mình (xem Sứ: mệnh lịch sử của giai 
cầp vô sản). 

Sự phát triển của phong trào công nhân 
quôc tê quy định sự hình thành và phát 
triển của phong trào cộng sản quốc tê. 
Đồng thời nhân tô chủ quan đóng vai 
trò đặc biệt trong sự phát triển của nó. 
Sự phát triển này về nhiều mặt được coi 
là kêt quả của hoạt động tự giác có mục 
đích của chính đội tiên phong cộng sản 
của phong trào công nhân, đội tiên phong 
này bao giờ cũng quyêt định và thay 
đối hình thức tổ chức, phương pháp công 
tác của mình tùy thuộc vào lợi ích chính 
trị của toàn bộ phong trào công nhân 
nói chung, vào những đặc điểm của hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể và vào những nhiệm 
vụ trực tiêp bắt nguồn từ hoàn cảnh đó. 
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Phong trào cộng sản quôc tê P 


Sự ra đời của phong trào cộng sản 
quôc tê gắn liền với việc Mác và Ăng- 
ghen sáng lập Đồng minh những người 
cộng sản (1847-1852). Tổ chức quẩn 
chúng đầu tiên của những người cộng 
sản là Hội liên hiệp công nhân quôc tê tức 
là Quốc rê 7 (1864-1876). Nhờ sự thành 
lập tố chức này, trên thực tê đã mở đầu 
cho phong trào cộng sản quôc tê. Sự 
nghiệp của nó được các lực lượng cách 
mạng mác-xít tiêp tục trong khuôn khổ 
của Quốc tê 17 (1889-1914). Tổ chức 
này xuât hiện với tính cách là sự thông 
nhâầt quôc tê các đảng xã hội chủ nghĩa 
đã ra đời ở các quôồc gia dân tộc riêng 
lẻ, và do chứ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa 
sô-vanh của bọn cầm đầu nên tổ chức này 
đã bị phá sắn hoàn toàn trong thời kỳ 
chiên tranh thê giới lần thứ nhât. 

Phong trào cộng sản quôc tê hiện đại 
ra đời do tác động trực tiêp của Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ 
đại. Sự ra đời của nó được đánh dâu 
bằng việc thành lập Óuôöc rê III (Quôc tê 
cộng sản) (1919-1943). Quôc tê III đã 
bảo vệ học thuyêt mác-xít chông lại sự 
xuyên tạc của các phần tử cơ hội, đã 
góp phần thành lập các đảng cách mạng 
chân chính của giai câp công nhân ở nhiều 
nước trên thê giới, đã kêt hợp chủ nghĩa 
Lê-nn—chủ nghĩa Mác của thời đại 
hiện nay —với phong trào công nhân 
trên quy mô quôc tê. 

Quôc tê cộng sản là hình thức thông 
nhât các đảng cộng sản trong khuôn khố 
một tổ chức thông nhât, và điều đó đã 
đáp ứng những đòi hỏi của phong trào 
cộng sản hiện đại ở thời kỳ ban đầu. Song, 
như đã nêu trong nghị quyêt của Đoàn 
chủ tịch Ban châp hành Quôc tê cộng 
sản ngày 15 tháng 5 năm 1943, hoàn cảnh 
trong và ngoài nước của các nước ngày 
càng phức tạp thêm, cho nên việc dùng 


sức của một trung tâm quôc tê nào đó 
để giải quyêt các nhiệm vụ của phong 
trào công nhân ở từng nước là vô cùng 
phức tạp. Trên cơ sở những lý do đó và 
những lý do khác và có tính đền sự phát 
triển và trưởng thành vể mặt chính trị 
của các đảng cộng sản vả các cán bộ lãnh 
đạo của các đảng đó, năm 1943, đã thông 
qua nghị quyềt giải tán Quôc tê cộng 
sản cvới tính cách là trung tâm lãnh đạo 
phong trào công nhân quốc tê». 

Từ khi trong phong trảo cộng sắn quỗc 
tê không còn tồn tại trung tâm lãnh đạo, 
thì ý nghĩa của sự tự nguyện phôi hợp 
hành động của các đảng —những bộ 
phận câu thành của phong trào đó— 
nhằm giải quyêt thành công những nhiệm 
vụ đặt ra trước mất các đảng, đặc biệt 
tăng lên. Những hình thức hợp tác cơ 
bản giữa các đảng cộng sản trong điểu 
kiện hiện nay là: những cuộc hiệp thương 
hai bên, những cuộc gặp gỡ khu vực, 
những hội nghị quôc tê. Những cuộc 
tišp xúc loại như thê vả những cuộc 
tiếp xúc khác giữa các đảng cộng sản 
vừa là một loại cơ chê phôi hợp hành 
động của họ trên vũ đài quôc tê, vừa là 
phương tiện điều hòa những bât đồng 
nảy sinh. 

Điều kiện cần thiêt cho sự hợp tác tự 
nguyện trên tình đồng chí giữa các 
đảng cộng sản là sự tuân thủ những 
tiêu chuẩn quan hệ qua lại giữa các đảng 
đó như: đoàn kêt và giúp đỡ lẫn nhau, 
tôn trọng quyển bình đẳng, độc lập chủ 
quyển của mỗi đảng, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau. Mỗi đắng 
hoàn toàn tự xác định đường lôi chính 
trị của mình và có quyển tự do lựa chọn 
những con đường khác nhau trong việc 
đầu tranh cho những cải cách xã hội tiền 
bộ và cho chủ nghĩa xã hội. Đồng thời 
các đảng cộng sản đều xuầt phát từ chỗ 
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là cuộc đầu tranh cho chủ nghĩa xã hội 
ở nước mình gắn liền với tình đoàn 
kêt của nhân dân lao động tât cả các 
nước. của tầt cả các phong trào tiền bộ 
và các đân tộc trong cuộc đầu tranh cho 
tự do và củng cô nền độc lập, cho dân 
chủ, chủ nghĩa xã hội và hòa bình trên 
toàn thê giới. Điều đó nói lên sự gắn bó 
giữa trách nhiệm dân tộc của mỗi đảng 
với lập trường quôc tê chủ nghĩa của nó. 
Toàn bộ kinh nghiệm quá khứ và hiện 
tại của phong trảo cộng sản quôc tê chứng 
thực sự đúng đắn của thái độ mác-xít- 
lê-nin-nít, thái độ thực sự sáng tạo của 
mỗi đảng trong việc giải quyêt những 
nhiệm vụ chính trị của mình, và điều đó 
đòi hỏi phải tính đên những quy luật 
chung của đâu tranh giai câp và những 
cải cách xã hội chủ nghĩa cũng như hoàn 
cảnh lịch sử cụ thể, những điều kiện dân 
tộc đặc thù của mỗi nước, những đặc 
điểm của từng khu vực gồm các nước 
cùng loại về mặt kinh tê- xã hội. 
Những hình thức liên hệ ngày nay giữa 
các đáng và những nguyên tắc quan hệ 
qua lại giữa các đảng cộng sản trong 
phong trào do tập thể soạn thảo và thông 
qua, tạo nên mọi khả năng đẻ thông nhât 
những cô gắng của các đảng trong cuộc 
đầu tranh cho những mục đích chung 
trong hoàn cảnh phát triển muôn hình 
muôn vẻ của quá trình cách mạng thê 
giới. Sự đồng nhât quan điểm của các 
đảng khác nhau trong phong trảo cộng 
sản về những vân đề cơ bản của sự phát 
triển thê giới và của chính sách quôc tê 
được thế hiện trong những nhận định 
và kêt luận mà các đảng này nêu ra trên 
cơ sở tập thể và bình đẳng, trong các 
cuộc gặp gờ hai bên hoặc nhiều bên. 
Trong sô những cuộc gặp gỡ nảy, các 
Hội nghị quôc tê năm 1957, 1960 và 
1969 chiêm một vị trí quan trọng trong 


lịch sử phong trào cộng sắn ngảy nay. 

Trong việc soạn thảo cương lĩnh chính 
sách đôi ngoại chung của các đảng cộng 
sản và công nhân của các nước xã hội 
chủ nghĩa, những cuộc gặp gỡ được tiền 
hành định kỳ giữa các nhà lãnh đạo các 
đắng này và các phiên họp của Ủy ban 
chính trị hiệp thương các nước thành 
viên Hiệp ước Vác-sa-va có một ý nghĩa 
quyêt định. Hình thức trao đổi kinh 
nghiệm thường xuyên giữa các đảng 
này là các hội nghị của các bí thư Ủy 
ban Trung ương các đảng cộng sản và 
công nhân của các nước xã hội chủ 
nghĩa về các vân để tư tưởng vả quôc 
tê, về các vân để công tác tổ chức đảng. 

Hội nghị Các-lô-vi Va-ri (1967) và 
Béc-lin (1976) của các đảng cộng sản và 
công nhân châu Âu. hội nghị La Ha-ba- 
na (1964 và 1975) của các đảng cộng sản 
các nước châu Mỹ la-tinh và vùng biển 
Ca-ri-bê đã đóng vai trò to lớn trong 
việc soạn thảo cương lĩnh hành động 
chung phù hợp với những điều kiện 
của các lục địa tương ứng. Những cuộc 
gặp gỡ theo khu vực của các đảng cộng 
sản Tây Âu, các nước Bắc Âu, các nước 
ở Trung Mỹ, Mêch-xích và Pa-na-ma, 
các nước A-rập và những vùng khác 
trên thê giới được tiên hành một cách 
có hệ thông, là một hình thức sinh động, 
mềm dẻo để dôi chiêu lập trường của 
mỗi bên về những vần đề mới nảy sinh 
và vạch ra cách giải quyêt nhât trí những 
vần đề ây. Như vậy, phong trào cộng sản 
quôc tề không phải chỉ là tổng hòa các 
đắng cộng sản của các nước; mặc dù 
các điều kiện hoạt động của các đảng 
đó, chiên lược và sách lược của các đảng 
đó hêt sức đa dạng, phong trảo cộng sản 
quôc tê đóng vai trò một lực lượng quồc 
tÊ trên cơ sở củng có chung những lợi 
ích sông còn và những mục tiêu cơ bản 
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của giai cầp công nhân quôc tê, cùng có 
sự nhât trí về nhiệm vụ của các đảng đôi 
với những vân đề then chôt của chính trị 
thể giới. 

Phong trào cộng sản quôc tê ngảy nay 
là liên minh tự nguyện của các đảng độc 
lập và bình đẳng mà sự thông nhât được 
củng cô: bởi cuộc đầu tranh chung chông 
kẻ thù chung là chủ nghĩa đề quôc, vì 
mục đích chung là chú nghĩa xã hội và 
chú nghĩa cộng sản; bởi hệ thông chằng 
chịt các môi liên hệ quôc tê; bởi lòng 
trung thành với những tư tướng vĩ đại 
của Mác, Ăng-ghen, Lê-nin; bởi việc 
phát triển thường xuyên lý luận chủ 
nghĩa cộng sán khoa học; bởi sự hợp tác 
trong việc tông kêt kinh nghiệm quôc tê 
và công tác lý luận của các đảng. 

Quy luật phát triển của phong trào 
cộng sản quôc tê là cuộc đầu tranh không 
ngừng cúa nó chồng kẻ thù giai câp công 
khai là chủ nghĩa đê quôc và bọn phản 
động, cũng như chông những sự xuyên 
tạc cơ hội chủ nghĩa hữu khuynh và tả 
khuynh đôi với lý luận và chính sách 
mác-xít -lê-nin-nít, chông chứ nghĩa xét 
lại, chứ nghĩa giáo điều và chủ nghĩa phiêu 
lưu tá khuynh biếu hiện trong chính hàng 
ngũ của nó. Bán thân sự thông nhât của 
nó là kêt quả của cuộc đâu tranh hai 
mặt này và đòi hỏi phải có cuộc đầu tranh 
như thê. Đồng thời, những bât đồng 
náy sinh giữa các đẳng cộng sản đều được 
khắc phục một cách có kêt quả bằng con 
đường hiệp thương, trao đối ý kiên giữa 
các bên hữu quan. 

Các đáng đã gia nhập phong trào cộng 
sán quôc tê ngày nay đang hoạt động 
trên tât cả các khu vực chính của thê 
giới. Sự xuât hiện và củng cô chê độ xã 
hội chú nghĩa trong hàng loạt nước (xem 
Hệ thông xã hội chú nghĩa thô giới), sự 
hình thành cộng đồng xã hội chú nghĩa 


thê giới của các nước và tác động ngày 
càng tăng của nó đôi với toàn bộ tình 
hỉnh quôc tê; sự củng cô và mở rộng liên 
minh giữa phong trào cộng sản với các 
phong trào giải phóng dân tộc; sự hình 
thành cả một nhóm nước có khuynh 
hướng xã hội chủ nghĩa; sự biên đổi 
của hàng loạt đảng cộng sản ở các nước 
tư bản chủ nghĩa thành những đảng có 
tính chât quần chúng, thành một lực 
lượng toàn dân to lớn; sự phát triển 
nhiều hình thức liên minh và hợp tác 
của các đảng cộng sản với các đắng và các 
tổ chức chông đê quôc, dân chủ và tiên 
bộ khác; tác dụng với chât lượng ngày 
càng tăng của những tư tưởng của phong 
trào cộng sản đôi với sự hình thành nhận 
thức xã hội của quần chúng nhân dân 
hêt sức đông đảo,— đó là những yêu 
tô cơ bản, quyêt định vai trò xã hội - chính 
trị của phong trào cộng sản trong thê 
giới hiện nay. Toản bộ các yêu tô này 
dẫn đên chỗ làm cho phong trào cộng 
sản quốc tê biên thành lực lượng chính 
trị hêt sức có ảnh hưởng trong thời đại 
hiện nay, tiêu biểu cho giai đoạn quan 
trọng nhât của sự phát triển tiên lên của 
giai câp công nhân quôc tÊ trên con 
đường thực hiện sứ mệnh lịch sử toàn 
thê giới của mình. 


PHỤ NỮ — 
xem Vân đề phụ nữ. 


PHƯƠNG TIỆN THÔNG TIN VÀ 
TUYÊN TRUYỀN ĐẠI CHÚNG— 
các thể chê xã hội (báo chí, các nhà xuât 
bán sách, các hãng thông tân, điện ánh, 
phát thanh, truyền hình v. v.) đắm bảo 
việc thu thập, xử lý và phổ biên thông tin 
trên một quy mô rộng lớn dựa trên cơ 
sở những quy luật của xã hội trong đó 
các thể chê này hoạt động. Thông tin 
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đại chúng dành cho công chúng có sô 
lượng đông đảo thường ở tắn mát xét 
về mặt địa lý. Thông tin đại chúng có 
đặc điểm là được phổ biên nhanh và 
thường xuyên, trên thực tê được sử 
dụng cùng một lúc, qua những khâu 
trung gian và có tính chât rập khuôn 
trên một mức độ nhât định. Sự phổ biên 
thông tin đại chúng là một bộ phận 
khăng khít của sự giao tiêp đại chúng 
về tinh thần giữa người với người xuât 
hiện ở một giai đoạn phát triển nhât 
định của nhân loại nhằm bổ sung cho sự 
giao tiêp trực tiêp giữa người với người. 

Giao tiêp đại chúng và những phương 
tiện của sự giao tiêp ây xuât hiện ngay 
từ trong quá trình hình thành chủ nghĩa 
tư bản, khi mà, theo lời của C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen, «thay thê vào tình trạng 
đóng kín trước kia trong phạm vi địa 
phương và đân tộc và tình trạng sông nhờ 
vào các sản phẩm do chính mình sản 
xuât, xuât hiện môi liên hệ toản diện 
và sự phụ thuộc toàn diện giữa các dân 
tộc với nhau. Tình hình này có liên quan 
đên lĩnh vực sản xuât vật chât cũng như 
sắn xuât tỉnh thần» (C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 4, tr. 428). 
Không phải những nhân tô kỹ thuật 
(như những nhà xã hội học tư sản vẫn 
khẳng định), mà trước hêt là những 
nhân tô kinh tê và xã hội đã đóng vai 
trò quyêt định trong quá trình này. 
Đồng thời, nhờ sự xuât hiện của những 
thiệt bị kỹ thuật đặc biệt, những hệ 
thông truyền tin nhanh chóng hồi thê kỷ 
XX mà quá trình giao tiêp đại chúng 
đã trở nên rộng hơn, đa dạng hơn, đã 
biên thành nhân tô quan trọng của công 
tác điều khiển chính trị- xã hội, phỏ biên 
văn hóa, biên thành một phương tiện 
tác động mạnh mẽ vào ý thức và hành vi 
của con người. Xét về bản chât của nó, 


bộ máy giao tiêp đại chúng là nhằm trao 
đổi rộng rãi thông tin trong phạm vi 
toản xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện 
có chê độ bóc lột, bộ máy ây không thể 
phát huy những khả năng tiểm tàng 
của mình được. Ngay từ đầu, giai câp 
tư sản đã sử dụng bộ máy này để phục 
vụ những lợi ích giai câp hẹp hòi của 
mình và ngày nay đã biên bộ máy ây 
thành phương tiện điều khiển ý thức 
và hành động của đông đảo quần chúng, 
thành công cụ đầu tranh tư tưởng chồng 
chủ nghĩa xã hội. Do đó xuât hiện một 
mâu thuẫn không thể giải quyềt được 
trong điều kiện chủ nghĩa tư bản là mâu 
thuẫn giữa bản chât các phương tiện 
thông tin đại chúng và phương pháp 
sử dụng những phương tiện ây. 

Chỉ có trao những phương tiện thông 
tin đại chúng vào tay toàn thể nhân dân 
mới tạo được điều kiện để phát triển 
hình thức giao tiêp tinh thần thật sự đại 
chúng phục vụ lợi ích của nhân dân 
lao động. Nêu dưới chề độ tư bản chủ 
nghĩa, việc xây dựng hệ thông phương 
tiện thông tin đại chúng phần nhiều 
diễn ra một cách tự phát, thì trong xã 
hội xã hội chủ nghĩa việc xây dựng hệ 
thông ây mang tính chât có kề hoạch. 
Báo chí, điện ảnh, đài phát thanh, truyền 
hình xã hội chủ nghĩa là những phương 
tiện mạnh mẽ để giáo dục chính trị- 
tư tưởng cho nhân dân lao động, để 
bồi dưỡng cho họ hệ tư tưởng và đạo 
đức cộng sản chủ nghĩa (xem Đạo đức 
cộng sản chủ nghĩa; Tư' tưởng cộng sản 
chủ nghĩa (Hệj). Là công cụ kiểm soát 
xã hội đôi với tư tưởng và tình cảm của 
con người, các phương tiện thông tin đại 
chúng dưới chê độ tư bản chủ nghĩa 
được sử dụng để ép các tầng lớp đông 
đảo nhân dân lao động chầp nhận những 
tư tưởng, những quan điểm xa lạ với 
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họ, để làm mờ ý thức giai câầp của họ. 
Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, mục đích 
của những phương tiện ây khác hẳn: 
giúp nhân dân lao động nhận thức được 
lợi ích của bản thân mình, góp phần 
nâng cao ý thức giác ngộ của họ, thu 
hút họ tham gia các công việc của xã 
hội, giáo dục cho họ tinh thần chủ động 
và ý thức trách nhiệm. Chủ nghĩa xã hội 
bảo đảm cho toàn thể nhân dân có thể 
hưởng những thành tựu văn hóa phong 
phú (chứ không phải những thứ thành 
tựu giả, tiêu biểu cho «văn hóa đại chúng» 
dưới chê độ tư bản chủ nghĩa) của quá 
khứ và hiện tại. Do đó, báo chí, điện ảnh, 
đài phát thanh, truyền hình có một vai 
trò rât quan trọng trong việc truyển 
bá những giá trị văn hóa chân chính, 
trong sự phát triển tỉnh thần của cá 
nhân, trong việc giải phóng cá nhân thoát 
khỏi những tàn dư của quá khứ, trong 
việc giáo dục thẩm mỹ cho cá nhân. 
Do hiện nay trong xã hội đang diễn ra quá 
trình đổi mới rât nhanh và tích lũy rât 
nhanh về kiên thức cho nên chức năng 
giáo dục của các phương tiện thông tin 
đại chúng cũng có những sự thay đổi 
rầt cơ bản. Nêu như trong những năm 
20-30 những phương tiện này được sử 
dụng để xóa bỏ nạn mù chữ và truyền 
bá những kiên thức sơ đẳng thì ngày 
nay những phương tiện này lại tham gia 
quá trình không ngừng mở rộng tầm 
hiểu biêt, nâng cao trình độ học vân của 
từng thành viên trong xã hội, điều đó đáp 
ứng những đòi hỏi của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật. 

Sự đôi lập căn bản trong tính chât 
và trong hoạt động của các phương tiện 
thông tin đại chúng của xã hội tư bản 
chủ nghĩa và xã hội xã hội chủ nghĩa 
không có nghĩa là trên nguyên tắc không 
thể có sự trao đổi thông tin giữa hai xã hội 
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ây. Hoạt động của báo chí, điện ảnh, 
đài phát thanh, truyền hình dưới chê 
độ tư bản chủ nghĩa đều chứa đựng mâu 
thuẫn nội tại, đều có hai mặt: những 
phương tiện ây gắn liền với lợi ích của 
bọn bóc lột nhưng đồng thời cũng thỏa 
mãn cả các nhu cầu của toàn xã hội. 
Vì vậy, trong điều kiện cùng tổn tại hòa 
bình giữa các nước có chề độ xã hội 
khác nhau, có thể tổ chức được sự trao 
đổi qua lại về thông tin. Về mặt này, cơ 
sở phải là những nguyên tắc không sử 
dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, 
tôn trọng chủ quyển, không can thiệp 
vào công việc nội bộ của nhau, bình 
đẳng, hai bên cùng có lợi. Các nước xã 
hội chủ nghĩa chông lại việc sử dụng sự 
giao tiêp qua lại bằng các phương tiện 
thông tin đại chúng để ép các nước 
xã hội chủ nghĩa phải chầp nhận 
những tư tưởng xa lạ, chông lại 
việc gắn sự giao tiềp ây với hành động 
coi thường các nguyên tắc và các quyển 
tự do vôn có của chê độ xã hội chủ nghĩa. 
Trong điều kiện chú nghĩa xã hội phát 
triển, nhờ hoạt động có mục đích của 
đảng mà các phương tiện thông tin và 
tuyên truyền đại chúng ngày càng tác 
động mạnh mẽ đền quá trình phát triển 
của kinh tê, khoa học và văn hóa, đền 
toàn bộ đời sông xã hội. Vai trò đang 
tăng lên đó được ghi nhận trong Hiền 
pháp Liên Xô. Thí dụ, quyền của công 
dân Liên Xô được hưởng các thành 
tựu văn hóa được đảm bảo bằng việc 
phát triển hệ thông truyền hình, đài phát 
thanh, công tác xuầt bắn sách, báo chí 
định kỳ. Việc thực hiện các quyển tự 
do về ngôn luận và báo chí được bảo 
đảm bằng việc phát triển rộng rãi công 
tác thông tin, bằng khả năng sử dụng 
báo chí, truyền hình và đài phát thanh 
(xem Hiền pháp Liên Xô, Điều 50). 


QUÁ TRÌNH CÁCH MẠNG 
THÊ GIỚI- 


những phong trào cách mạng của thời 
đại hiện nay trong thê thông nhât, tổng 
hợp của chúng. Các thành phần của 
nó là: các cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, các cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc, các cuộc cách mạng chông thực 
dân, chông đề quôc, các cuộc cách mạng 
nhân dân, chông phong kiên, dân chủ, 
các cuộc đâu tranh vì dân chủ, nhằm lật 
đố các chê độ phát-xít và bạo ngược khác 
(xem thêm Cách mạng dân chủ nhân 
dân; Cách mạng giải phóng dân tộc; Cách 
mạng xã hội chú nghĩa). Sự hợp nhât các 
phong trào quần chúng khác nhau và 
thường là khác loại thành quá trình cách 
mạng thê giới thông nhât, một quá trình 
xét cho cùng có khuynh hướng chông chủ 
nghĩa tư bản,—đó là nét đặc trưng của 
thời dại ngày nay. Mặc dù chủ nghĩa tư 
bản phát triển không đồng đều và việc 
tạo ra những tiển đề chủ quan và khách 
quan của cách mạng xã hội chú nghĩa 
ớ từng nước không đều nhau, nhưng 
hệ thông twˆ bản chú nghĩa thê giới nói 
chung đã chín muồi để chuyển sang chủ 
nghĩa xã hội. Trong những điều kiện đó, 
các cuộc đâu tranh chông đề quôc của 
quần chúng, ngay cả nêu như cơ sở xã 
hội của các cuộc đầu tranh đó là tiểu tư 
sán và hệ tư tưởng còn cách xa chủ nghĩa 
xã hội khoa học,— khách quan mà xét, 
bât kế những người tham gia cuộc đầu 
tranh đó có ý đồ như thê nào,-- đều «có 
lợi› cho chủ nghĩa xã hội, và đưa nhân 
loại đền gần thắng lợi của chủ nghĩa xã 
hội. Sự phát triển của quá trình cách 


Q 


mạng thê giới, — đó là sự lớn mạnh từng 
bước của các lực lượng và xu hướng xã 
hội chủ nghĩa chân chính. 

Cộng đồng xã hội chủ nghĩa thề giới 
là đội ngũ chủ chôt, lực lượng trung tâm 
của phong trào cách mạng thê giới. 
Các nước xã hội chủ nghĩa anh em xem 
việc giúp đỡ toàn diện các dân tộc đang 
đầu tranh cho độc lập về chính trị và kinh 
tê là nghĩa vụ quôc tê của mình. Bằng 
những thành tựu của mình trong mọi 
lĩnh vực của đời sông xã hội, thê giới 
xã hội chủ nghĩa ảnh hưởng ngày càng 
mạnh mẽ tới sự diễn biên của quá trình 
cách mạng thê giới, củng cô lòng tin 
vào những lý tưởng xã hội chủ nghĩa, 
ủng hộ một cách có hiệu quả nhầt các 
lực lượng cách mạng trên toàn thề giới. 
Hệ thông xã hội chú nghĩa thê giới, một bộ 
phận cầu thành của quá trình cách mạng 
thê giới, hoạt động không phải chỉ với 
tính cách là một nhân tô cách mạng hóa 
quần chúng. Sự tồn tại của nó, kinh 
nghiệm của nó có ảnh hưởng nhầt định 
đền các hình thức và phương pháp biểu 
hiện một sô quy luật của chủ nghĩa tư 
bản. Để kéo đài sự tồn tại của mình, chủ 
nghĩa tư bản bắt buộc phải áp dụng 
những phương pháp như điểu tiềt, 
chương trình hóa đời sông kinh tê, chịu 
cải thiện phần nào đây điều kiện lao động 
và sinh hoạt của giai cầp công nhân tại 
các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. 

Một bộ phận câu thành quan trọng 
nữa của quá trình cách mạng thê giới 
là cuộc đầu tranh của giai câp công nhân 
ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển. 
Đội ngũ này của phong trào cách mạng đã 
tích lũy được kinh nghiệm to lớn về đầu 
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tranh giai cầp, đã có được những truyền 
thông chiên đâu vẻ vang, đã thành lập 
được những tổ chức chính trị vững mạnh, 
đã đạt được sự cải thiện đáng kể về địa 
vị của mình trong xã hội. Đồng thời những 
lực lượng chủ yêu của chủ nghĩa đề quôc, 
kẻ đồi thủ hùng mạnh và xảo quyệt, đôi 
lập với giai cầp công nhân chính là ở đây. 
ở đây ảnh hưởng độc hại của hệ tư tưởng 
tư sản cũng được biểu hiện mạnh mẽ 
nhât. Ở' đây cũng biểu lộ cá sự chia rẽ 
phong trào công nhân thành hai phái, 
phái cách mạng và phái cải lương. Chú 
ý đền những bài học lịch sử, các đảng 
cộng sản tích cực đầu tranh cho sự (hông 
nhât hành dộng của giai câp công nhân. 

Trong những điều kiện lịch sử mới, 
phong trào giải phóng dân tộc không 
những là đội quân dự bị» của cuộc cách 
mạng vô sản, mà còn là bộ phận cầu thành 
hữu cơ của quá trình cách mạng thê giới. 
Cơ sở xã hội của các phong trảo giải 
phóng dân tộc trước hêt là nông đân— 
giai cầp sản xuât chủ yêu ở những z„ước 
đang phát triển. Ö' đa sô nước, quần chúng 
bán vô sản, không vô sản ở thành phô 
và nông thôn, các (ứẩng lớp trung gian, 
trí thức (nhầt là trí thức quân đội), tư 
sản dân tộc đóng một vai trò quan trọng 
trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. 
Đặc thù của thời đại lịch sử hiện nay là 
ở chỗ mục đích và nhiệm vụ của phong 
trào giải phóng dân tộc gần gũi với mục 
đích và nhiệm vụ của các đội ngũ cách 
mạng khác. Hàng loạt những nước đang 
phát triển kiên quyêt cự tuyệt việc lầy 
chủ nghĩa tư bản làm con đường phát 
triển chính. Một bộ phận của những 
nước này toan tính «tống hợp» những 
yêu tô riêng lẻ của chủ nghĩa tư bản với 
các yêu tô của chủ nghĩa xã hội, còn một 
bộ phận khác thì tuyên bồ chủ nghĩa xã 
hội là tiền đổ duy nhầt có thể tiềp nhận 


Quá trình cách mạng thê giới Q 


được. Dĩ nhiên là quan niệm về chủ nghĩa 
xã hội của các nhà lãnh đạo và các nhà 
tư tưởng trong phong trào giải phóng 
dân tộc có thể khác nhiều với chủ nghĩa 
xã hội khoa học (xem (Xã hội dân tộc 
[Chú nghĩaj»). Đồng thời cũng không 
loại trừ khả năng là cùng với sự hình 
thành những quôc gia dân tộc mới, cùng 
với sự trưởng thành của các lực lượng 
xã hội chủ nghĩa trên toàn thê giới, các 
quan niệm không tưởng, thực ra là tiểu 
tư sản về chủ nghĩa xã hội sẽ tiền dẩn 
tới chủ nghĩa xã hội khoa học. còn các 
cơ cầu xã hội mà hiện nay có tính chât quá 
độ, trung gian, thì ngày càng mang nhiều 
nội dung xã hội chủ nghĩa. Trong con 
đường này không tránh khỏi những khó 
khăn lớn, có thể có lúc tạm thời thụt lùi. 
Song sức mạnh tăng lên của giai cầp công 
nhân quôc tê trong quá trình cách mạng 
thê giới, sự thông nhầt ngày càng chặt chẽ 
của phong trào công nhân và phong trào 
giải phóng dân tộc đang tạo nên những 
tiền để vững chắc cho con đường phát 
triển không tư bản chủ nghĩa của các nước 
đã được giải phóng. 

Phong trào cộng sản quốc tê là một lực 
lượng chính trị có sử mệnh bảo đảm cho 
sự thông nhât của quá trình cách mạng 
thê giới, hướng nó theo con đường cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. Sự thồng nhầt của 
phong trào cộng sản được thực hiện 
không phải dưới hình thức bắt buộc 
tât cả các đảng phục tùng một trung tâm 
duy nhầt, mà với tính cách là cuộc đầu 
tranh chung cho nhừng mục đích thồng 
nhầt, trong quá trình đó mỗi đảng vẫn 
hoàn toàn độc lập trong việc xác định 
các phương sách và phương pháp hoạt 
động của mình. Các đảng cộng sắn và 
công nhân kiên quyềt đầu tranh với chủ 
nghĩa bè phải, với chứ nghĩa cơ hội hừu 
khuynh và (đả khuynh», với chú nghữa 


vér /aq¡, tích cực tham gia vào cuộc đâu 
tranh cho những yêu cầu hàng ngày của 
quần chúng, cho sự thông nhât hành động 
của tầt cả các tổ chức chính trị của giai 
cầp công nhân, nhằm lôi kéo đông đảo 
quần chúng nhân dân lao động vào cuộc 
đầu tranh cho chủ nghĩa xã hội. 

Sẽ không đúng nêu hình dung sự tiên 
triển của quá trình cách mạng thê giới 
như là một chuỗi liên tục những thắng 
lợi và thành tựu. Những thât bại tạm 
thời, những tốn thât lẻ tẻ, những bước 
thụt lùi đều có thể xảy ra trên đường đi 
của mỗi đội ngũ cách mạng. Nhưng những 
lực lượng chủ yêu của quá trình cách 
mạng thê giới càng đoàn kêt bao nhiêu, 
hành động của các đảng cộng sản càng 
nhât trí bao nhiêu, thì sự nghiệp giải 
phóng xã hội và dân tộc của các dân tộc 
càng phải trả giá ít bây nhiêu. 


«QUAN HỆ CON NGƯỜI» 
[THUYÊT]— 

một lý thuyêt tư sản có tính chât tán 
dương chê độ tư sản, được vạch ra trong 
khuôn khổ của cái gọi là xã hội học công 
nghiệp hay là xã hội học lao động, thuyêt 
này theo đuôi mục đích bảo đảm việc 
nâng cao năng suât lao động và tăng lợi 
nhuận của bọn tư bản bằng cách hoàn 
thiện hệ thông tổ chức lao động, mà điều 
chủ yêu là bằng cách tác động vào ý 
thức, tâm lý của công nhân. Thuyêt «quan 


hệ con người» tìm cách luận chứng khả . 


năng đạt được sự đồng nhât về tâm lý 
và đạo đức của toàn thể tập thể sản xuât 
của xí nghiệp tư bản chủ nghĩa, kế từ 
chủ xí nghiệp và viên giám đôc cho đền 
người lao công, thiêt lập hệ thông «(quan 
hệ con người trong đó người công nhân 
coi lợi ích của xí nghiệp như lợi ích của 
bán thân, quan tâm đền mức sinh lợi 
của xí nghiệp, cô gắng nâng cao năng 


«Quan hệ con người» [Thuyêt] 


suât lao động v.v.. 

Nhà xã hội học Mỹ Ê. Mai-ô được 
coi là người xây dựng nên xã hội học 
công nghiệp và thuyềt «quan hệ con 
người. Mai-ô là người đầu tiên thực 
hiện các cuộc thử nghiệm tâm lý-xã 
hội nhằm mục đích làm cho công nhân có 
một (thái độ xây dựng đôi với lao động›. 
Phủ nhận tính tât yêu lịch sử của đầu 
tranh giai câầp trong xã hội tư bản chú 
nghĩa, Mai-ô đánh giá các xung đột xã 
hội như triệu chứng (bệnh hoạn của xã 
hộ» (ông cho rằng nguyên nhân của 
những xung đột này là những phức hệ 
tâm lý bệnh hoạn mà người ta cần loại 
trừ bằng ‹liệu pháp xã hội) và sự hợp 
tác hòa bình giữa công nhân và các chủ 
xí nghiệp là dầu hiệu của «sự lành mạnh 
xã hội». Ông mưu toan làm thay đổi 
thái độ của công nhân đồi với lao động 
bằng cách tác động vào một nhóm công 
nhân «không chính thức», có sồ lượng 
không đông. Vì trong từng tập thể sản 
xuât tồn tại lâu dài, công nhân hình thành 
(có ý thức hoặc không có ý thức) những 
nhóm có các tập quán, tiêu chuẩn hành 
vi, nghĩa vụ, tục lệ và thậm chí nghi thức 
của riêng mình, cho nên ban quản trị 
xí nghiệp có thể— theo ý kiền của Mai- 
ô— bằng cách tác động vào các nhóm đỏ 
buộc công nhân làm những gì mà nỏ 
muôn, song phải làm thề nào để công 
nhân đồng thời cũng cảm thầy mình đã 
cùng tham gia vào việc ra các quyềt định. 
Tính châầt ứng dụng của xã hội học công 
nghiệp và của thuyềt «quan hệ con người» 
biểu hiện ở chỗ là trong nhiều xí nghiệp 
tư bản chủ nghĩa có các nhà xã hội học 
và tâm lý học ăn lương theo biên chề, họ 
nghiên cứu tâm trạng của công nhân, 
quan hệ nội bộ các nhóm công nhân (tâm 
trạng và quan điểm của người lao động, 
thái độ của họ đồi với bạn quản trị và 
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đôi với những cái mới về quy trình công 
nghệ, hành vi của họ ở ngoài xí nghiệp, 
v.v.). Các nhà xã hội học và tâm lý học 
này cô gắng trực tiêp tác động vào Bầu 
không khí tâm lý -xã hội của các nhóm, 
họ đưa ra những khuyên cáo thích ứng 
cho ban quản trị, họ tiên hành đủ loại 
biện pháp có tính chât (tâm lý trị liệu» 
nhằm ngăn ngừa hoặc ít ra cũng làm 
giám nhẹ được các xung đột xã hội. Bên 
cạnh đó, họ còn sử dụng rộng rãi các 
phương pháp của cái gọi là vi xã hội 
học mà người đề xướng là nhà tâm lý 
xã hội và bác sĩ tâm lý Mỹ Mô-re-nô. 

Theo ý kiên những người ủng hộ vi 
xã hội học, thì nhiệm vụ của môn khoa 
học này là tìm ra sự tương xứng giữa 
«cơ cầu vĩ mô» của nhóm (sự phân bô 
được quan sát trực tiêp của các cá nhân 
trong không gian—ở nơi làm việc, ở 
nơi cư trú, v.v.) và «cơ câu vi mô» của 
nhóm (những tình cảm không quan sát 
trực tiêp được như thiện cảm hoặc ác 
cám, ưa thích hoặc ghét bỏ v.v. của một 
cá nhân đôi với các thành viên khác trong 
nhóm). Nói một cách đơn giản, phải bô 
trí con người trong sản xuât, trong lớp 
học, trong nhà ở, trong hiệu ăn v.v. sao 
cho bao bọc xung quanh mỗi cá nhân là 
những con người mà cá nhân đó có cảm 
tình. Điều này quyêt định hiệu quả hoạt 
động của nhóm. Mô-re-nô đã nghiên 
cứu một kỹ thuật phức tạp trong việc 
nghiên cứu «cơ câu vi mô», áp dụng các 
bảng chia độ đặc biệt về xã hội học để 
bồ trí một cách thích hợp các cá nhân 
trong nhóm. Phương tiện kỹ thuật này 
đã đem lại hiệu quả tích cực nào đó trong 
các cuộc thí nghiệm tâm lý, và ông đã coi 
đây là phương pháp vạn năng giúp người 
ta giải quyêt được tât cá các mâu thuẫn 
và xung đột của chê độ tư sản. Nhưng 
dưới cái dạng ây, môn vi xã hội học mang 
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những nét không tưởng phản động. 
Khuyêt điểm căn bản của nó là nó đã 
khẳng định rằng (cơ cầu vi mô» hay 
là những quan hệ tâm lý giữa người với 
người có trước «cơ cầu vĩ mô» của xã hội. 
Trên thực tê, không thẻ lây bât kỳ một sự 
thay đổi nào trong lĩnh vực (cơ câu vi 
mô» để xóa bỏ một hiện tượng «vĩ mô» 
như sự phân chia của xã hội tứ sản thành 
các giai câp đôi kháng. Thuyêt «quan 
hệ con người› không đủ sức giải quyêt 
những mâu thuẫn giữa lao động và tư 
bản, loại trừ đâu tranh giai câp trong 
xã hội tư sản, thay đổi tính chât của quan 
hệ sản xuât tư bản chủ nghĩa — quan hệ 
bóc lột và phụ thuộc. Sự quan tâm của 
công nhân đên kêt quả hoạt động của 
toàn bộ xí nghiệp, tính thần thi đua 
và tương trợ trên tình đồng chí, tinh 
thần hợp lý hóa và phát minh, ý thức 
làm chủ xí nghiệp và ý thức tự trọng 
của con người —tât cả những điều này 
chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở quan 
hệ sản xuât xã hội chủ nghĩa và hoàn 
toàn không thể đạt được trong khuôn 
khổ chủ nghĩa tư bản. 

Sẽ là một sai lầm lớn nều không đánh 
giá hêt sự nguy hiếm của thuyêt «quan 
hệ con người» và của những quan điểm 
khác có thể làm lu mờ, trên một mức độ 
nhât định, ý thức giai cầp của giai cầp 
vô sản. Những quan điểm như vậy, do 
các nhà tư tưởng tư sản nhiệt tình vạch 
ra và được bộ máy tuyên truyền tư sản 
phổ biên rộng rãi, có khả năng đạt đền 
mục tiêu trong những trường hợp nhầt 
định. Các tầng lớp ít giác ngộ trong giai 
cầp công nhân và trong các giai cầp vả 
các nhóm xã hội bị bóc lột khác nhiều 
khi rơi vào cái bẫy tuyên truyển tư sắn. 
Những ảo tưởng của họ trớ nên đặc 
biệt nguy hại vì những con người đó hành 
động một cách chân thành, do lòng tin. 
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Như thê, vô tình hoặc hữu ý họ «tuyển 
mộ» trong hàng ngũ giai câp công nhân 
thêm một nhóm tay sai trung thành cho 
tư bản. 

Bên cạnh đó, các tầng lớp tiên tiên 
trong quần chúng bị bóc lột, đặc biệt 
một khi họ được vũ trang bằng một thê 
giới quan thực sự khoa học, đều hiểu 
rằng việc thực hiện hệ thông (quan hệ 
con người» là nhằm nâng cao cường độ 
lao động, tăng cường bóc lột, chia rễ 
hàng ngũ giai cầp công nhân, tạo ra những 
phương pháp mới trong việc mua chuộc 
một bộ phận nhât định nhân dân lao 
động. Tât cả những biện pháp này được 
sử dụng không những nhằm mục đích 
mị dân trong lĩnh vực xã hội, mà còn 
được dùng làm thủ đoạn đâu tranh chông 
lại các công đoàn và các tổ chức chính 
trị của giai câp công nhân. 

Các nhà tư tưởng tư sản coi thuyêt 
«(quan hệ con người› là bộ phận câu 
thành quan trọng của lý luận quản lý. 
Những nguyên tắc của nó được áp dụng 
vào cả những lĩnh vực phi sản xuât của 
xã hội, trong đó có chính trị, giáo dục, 
quân đội. Mục đích của thuyêt này là 
thiêt lập một sự kiểm soát đôi với các tư 
tướng và tình cảm của con người nhằm 
phục vụ lợi ích của tư bản độc quyển 
nhà nước. Chính vì vậy các đắng cộng 
sản và công nhân ở các nước tư bản chủ 
nghĩa rầt chú ý dên việc phân tích một 
cách có phê phán lý luận và thực tiễn 
của thuyêt «quan hệ con người», vạch 
trần bản chât giai cầp thực sự của những 
quan hệ ây. 


QUAN HỆ DÂN TỘC . 
DƯỚI CHỦ NGHĨA TƯ: BẢN 
những quan hệ bât bình đẳng về kinh tê 
và chính trị - xã hội, bóc lộ: và áp bức, thủ 
hằn và nghỉ ky giữa các dân tộc. 


Chủ nghĩa ứ bản không những đã sản 
sinh ra các dân tộc và những sự khác 
biệt về dân tộc, mà còn tạo ra vần đề dân 
tộc bằng cách làm cho một sô dân tộc 
này trở thành đôi tượng bóc lột và áp 
bức của một sô dân tộc khác. Trong xã 
hội tư bản chú nghĩa xây dựng trên cơ 
sở chẽ độ tư hữu và các đôi kháng giai 
cầp, tình trạng người bóc lột người được 
bổ sung một cách hợp quy luật bằng tỉnh 
trạng một sô dân tộc này nô dịch và cướp 
bóc một sô dân tộc khác, còn các quan 
hệ dân tộc thì cũng tât yêu mang tính 
chât là những quan hệ giữa những dân 
tộc thông trị và những dân tộc phụ thuộc. 
Trong thời kỳ chứ nghĩa đê quốc, do bọn 
thực dân xâm chiêm những lãnh thổ 
rộng lớn và nô dịch nhiều dân tộc, nên 
vân để dân tộc cảng thêm gay gắt, trở 
thành vân để dân tộc-thuộc địa (xem 
Tan rã của hệ thông thuộc địa, Cách mạng 
giải phóng dân tộc). 

Khi phân tích những quy luật phát 
triển khách quan của những quan hệ 
dân tộc dưới chủ nghĩa tư bản, V. I. Lê- 
nin đã phát hiện ra hai xu hướng lịch 
sử cơ bản: xu hướng thức tỉnh và phát 
triển đời sông dân tộc và các phong trào 
dân tộc. thành lập các nhà nước dân tộc— 
xu hướng này chiêm ưu thê vào giai 
đoạn phát triển đầu của chủ nghĩa tư 
bản—và xu hướng tăng cường các 
môi liên hệ giữa các dân tộc, phá vỡ 
những hàng rào dân tộc, quôc tê hóa đời 
sông xã hội xu hướng này chiêm ưu | 
thê trong thời đại chủ nghĩa đê quôc. 
Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản tăng 
cường tác động của cả hai xu hướng này, 
nhưng bản chât đôi kháng của nó lại gây 
ra mâu thuẫn không thể điều hòa được 
và ngày càng gay gắt giữa hai xu hướng 
này, và trong khuôn khổ của xã hội tư 
bản chủ nghĩa thì mâu thuẫn này cũng 
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không thể xóa bỏ được. Vì vậy, mặc dù 
những xích mích dân tộc có dịu bớt theo 
sự phát triển của nền dân chủ tư sản 
trong một sô nước, song tât cá mọi mưu 
toan muôn giải quyêt những mâu thuẫn 
dân tộc của xã hội tư sản và tạo nên 
trong khuôn khổ của xã hội tư sản những 
cộng đồng liên dân tộc đầy sức sông, rôt 
cuộc đều nhât định chuôc lây thât bại. 
Trong lịch sử cận đại, chỉ cần lây ví 
dụ về sự tan rã của Đê quôc Áo - Hung 
«chấp vá», về sự sụp đổ của cái gọi là 
Liên hiệp các dân tộc Anh và sự phá sản 
của toàn bộ hệ thông thuộc địa của chủ 
nghĩa đê quôc, những cuộc xung đột 
về dân tộc và ngôn ngữ - dân tộc gay gắt 
ởờ Mỹ, Ca-na-đa, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha 
V.V.. 

Xuât phát từ chỗ cho rằng vân đề quan 
hệ qua lại giữa các dân tộc chiêm một 
vị trí quan trọng trong đời sông chính 
trị-xã hội, các đảng mác-xít - lê-nin-nít 
rât coi trọng việc nghiên cứu lý luận về 
vân để dân tộc, nghiên cứu vân để về 
những điều kiện giải phóng và tự do phát 
triển của các dân tộc, và việc để ra cương 
lĩnh và chính sách tương ứng. Trong mỗi 
thời kỳ lịch sử, ở mỗi giai đoạn phát 
triển lịch sử của cùng một nước, vân đề 
dân tộc đều có nội dung giai câp của nó 
và đóng một vai trò đặc biệt trong cuộc 
đầu tranh giai câp. Quan điểm giai câp 
và quan điểm lịch sử - cụ thể đôi với việc 
đánh giá các phong trào dân tộc là yêu 
cầu phương pháp luận quan trọng nhât 
của chủ nghĩa cộng sản khoa học trong 
việc để ra cương lĩnh và chính sách dân 
tộc của các đảng mác-xít-lê-nin-nít. 
Chẳng hạn ở nước Nga, nơi mà 
vần đề dân tộc có một tầm quan 
trọng to lớn trong đời sông của đầt nước, 


thì trước Cách mạng dân chủ-tư sản - 


tháng Hai năm 1917, vân để dân tộc đã 
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được V. I. Lê-nin và đảng bôn-sê-vích 
coi là một bộ phận câu thảnh của toàn 
bộ công cuộc cải tạo dân chủ đôi với xã 
hội, là một bộ phận của vần đề cách mạng 
dân chủ-tư sản. Vì thê cho nên trong 
Cương lĩnh đầu tiên của Đảng được 
thông qua tại Đại hội II Đảng công nhân 
dân chủ - xã hội Nga năm 1903, đã có nói 
đên những nhiệm vụ và những con đường 
làm giảm đên mức thâp nhât các mâu 
thuẫn dân tộc và sự cách biệt dân tộc 
nhằm mục đích đoàn kêt những người 
lao động của tât cả các dân tộc đề đầu 
tranh chông lại chê độ chuyên chê của 
Nga hoàng. Cương lĩnh đã nêu lên những 
yêu cẩu về dân chủ hóa đât nước, bảo 
đảm quyển tự quyêt của các dân tộc kế 
cả việc tách ra và thành lập một quôc 
gia độc lập, bảo đảm quyền tự trị địa 
phương, quyền bình đẳng giữa các dân 
tộc và việc xây dựng đảng theo nguyên 
tắc quôc tê. Ngay trước và sau Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 
1917, vân để dân tộc đã trở thành một 
bộ phận của vân đề cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và cải tạo xã hội theo chủ nghĩa 
xã hội. Vì thê cho nên Đảng đã không 
chỉ giới hạn ở những nhiệm vụ thủ tiêu 
ách áp bức dân tộc và sự bât bình đẳng 
dân tộc, mà còn nêu lên những yêu cầu 
bảo đảm sự bình đắng thực sự của các 
dân tộc trên cơ sở phát triển toàn diện 
của các dân tộc, cải tạo về căn bản các 
quan hệ dân tộc theo tỉnh thần của chủ 
nghĩa xã hội, thiêt lập tình hữu nghị gia 
các dân tộc và sự tương trợ xã hội chủ 
nghĩa. 

Kinh nghiệm lịch sử của Liên Xô và 
của các nước xã hội chủ nghĩa khác có 
nhiều dân tộc đã hoàn toàn chứng thực 
trên thực tiễn luận điểm quan trọng 
nhât của chủ nghĩa cộng sản khoa học 
được trình bày trong «Tuyên ngôn của 
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Đảng cộng sản» của C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen; luận điểm đó nói rằng chỉ khi nào 
tình trạng người bóc lột người bị thủ 
tiêu thì lúc đó sự bóc lột của dân tộc này 
đồi với dân tộc khác mới biên mât, và 
cùng với việc xóa bỏ sự đôi kháng giữa 
các giai câp trong nội bộ các dân tộc 
thì các quan hệ thù địch giữa các dân tộc 
cũng sẽ mât đi. Bằng cách lật đổ ách 
thông trị của các giai cầp phản động là 
giai cầp tư sản và địa chủ— những giai 
cầp gieo rắc sự thù hẳn và cừu địch giữa 
các dân tộc,—cách mạng xã hội chủ 
nghĩa thủ tiêu hoàn toàn và vĩnh viễn 
mọi hình thức áp bức dân tộc và xã hội, 
xóa bỏ những trở ngại trên con đường 
xích lại gần nhau cúa các dân tộc. 


QUAN HỆ DÂN TỘC 
DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI— 
những quan hệ hình thành và phát triển 
trên cơ sở tình hữu nghị giữa các dân tộc, 
sự hợp tác toàn diện, sự tương trợ lẫn 
nhau, sự thông nhât quôc tê của họ. 
Những quan hệ này hình thành trong 
tiên trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và 
phát triển toàn diện với thắng lợi của chủ 
nghĩa xã hội, khi đã hình thành những 
dân tộc xã hội chủ nghĩa khác hẳn các 
đân tộc của xã hội tư bản về cơ sở kinh 
tÊ, cơ câu giai câp, trình độ phát triển 
văn hóa và về tinh thần. Các dân tộc xã 
hội chú nghĩa bao gồm các giai câp và 
các tầng lớp lao động hữu ái mà đặc 
điểm là sự cùng có chung lợi ích và mục 
đích, là sự thông nhât của xã hội về chính 
trị- xã hội và tw' tưởng. Trên cơ sờ sự 
giông nhau về đời sông kinh tê, chính 
trị-xã hội, văn hóa, hình thành những 
đặc tính quôc tê chủ nghĩa của con người, 
ý thức dân tộc xã hội chủ nghĩa, tư tưởng 
và hành vi xã hội chủ nghĩa. Các quan 
hệ qua lại của các dân tộc đó được xây 


dựng trên cơ sở kêt hợp hài hòa lợi 
ích dân tộc và lợi ích quôc tê của họ. 

Chê độ nhà nước xô-viêt, nền đi chú 
xã hội chủ nghĩa là cơ sở chính trị của 
những môi quan hệ qua lại của các dân 
tộc và sắc tộc ở Liên Xô. Tât cả các dân 
tộc và sắc tộc xô-viêt đều có tổ chức nhà 
nước của mình, tổ chức này không làm 
cách biệt dân tộc này với dân tộc khác, 
mà hướng những cô gắng của họ vào 
việc củng cô nhà nước xã hội chủ nghĩa 
thông nhât. «Liên bang cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa xô-viêt thể hiện sự thông nhât 
của nhân dân xô-viêt về mặt nhà nước, 
đoàn kêt tât cả các dân tộc và sắc tộc 
nhằm cùng nhau xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản» (Hiên pháp Liên Xô, Điều 70). 
Nguyên tắc ráp trung dân chú, cơ sở của 
tổ chức nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo 
đảm kêt hợp lợi ích dân tộc với lợi ích 
của toàn liên bang. 

Cơ sở kinh tê của sự phát triển những 
môi quan hệ giữa các dân tộc dưới chủ 
nghĩa xã hội là chê độ sở hữu công cộng 
xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuât và hệ 
thông kinh tê xã hội chủ nghĩa. Trên cơ 
sở này đã diễn ra sự san bằng trình độ 
phát triển kinh tê của tât cả các dân tộc 
và sắc tộc ở Liên Xô. Những dân tộc phát 
triển hơn đã giúp đỡ rât nhiều cho các 
dân tộc và sắc tộc chậm phát triển. Đồng 
thời quá trình giúp đỡ lẫn nhau giữa 
các dân tộc cũng đã tiên triển. 

Chú nghĩa Mác - Lê-nin, chủ nghĩa quôc 
tê xã hội chủ nghĩa là cơ sở lý luận -tư 
tưởng của những môi quan hệ giữa các 
dân tộc dưới chủ nghĩa xã hội. Để giáo 
dục hàng triệu quần chúng lao động theo 
tính thần của chủ nghĩa quöc tê và làm 
cho họ trở thành những người tích cực 
xây dựng cuộc sông mới, cần phải nâng 
cao trình độ văn hóa của họ. Như kinh 
nghiệm của Liên Xô đã cho thây, nhờ 
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cách mạng văn hóa mà những cán bộ trí 
thức đân tộc đã được đào tạo, đông đảo 
quần chúng lao động nắm được những 
kiên thức khoa học. Những nét đặc trưng 
của các dân tộc xô-viêt như chủ nghĩa 
quôc tê xã hội chủ nghĩa, tình hữu nghị 
và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa các dân tộc, 
chủ nghĩa yêu nước xô-viêt là sự phản 
ánh những quan hệ mới, xã hội chủ nghĩa. 

Điều kiện quan trọng thúc đây sự phát 
triển của những môi quan hệ dân tộc xã 
hội chủ nghĩa ở Liên Xô là việc Đắng 
cộng sản Liên Xô lên án tệ sửng bái cá 
nhân Xta-lin, thủ tiêu những sự vi phạm 
các nguyên tắc của chính sách dân tộc 
lê-nin-nít: phục hồi khu tự trị dân tộc 
của những người Ban-ca, In-gu-sơ, Ca- 
mức, Ca-ra-sa, Sê-sên, mở rộng quyển 
hạn của các nước cộng hòa liên bang và 
các nước cộng hòa tự trị trong việc lãnh 
đạo công cuộc xây dựng nền kinh tê quôc 
dân và nền văn hóa, trong việc lập pháp 
và thủ tục tô tụng v. v.. 

Nhân dân xô-viêt, với tư cách là một 
cộng đồng lịch sử mới, tiêu biểu cho một 
giai đoạn phát triển mới, cao nhât của 
những môi quan hệ dân tộc xã hội chủ 
nghĩa, đó là sự thông nhât quôc tê của 
các dân tộc và sắc tộc của Liên bang Cộng 
hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viêt. Ngày nay, 
sự phát triển của các dân tộc xã hội chủ 
nghĩa bao gồm hai quá trình tiên triển— 
sự phồn vinh của tât cả các dân tộc và 
sự xích lại gần nhau về mọi mặt giữa các 
dân tộc. Các quá trình này liên quan với 
nhau và diễn ra trên cơ sở nền kinh tê 
xã hội chủ nghĩa xô-viêt thông nhât; 
tính đồng nhât về mặt xã hội của 
các dân tộc và sắc tộc ở Liên Xô, 
sự thông nhât về xã hội-giai cầp 
của họ; sự giông nhau về đời sông chính 
trị và tỉnh thần của họ. Việc xây dựng cơ 
sở: vật chât-kỹ thuật của chủ nghĩa cộng 
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Quan hệ dân tộc dưới chủ nghĩa xã hội Q 


sán, khi lực lượng sản xuât ngày càng 
vượt ra ngoài phạm vi của từng nước 
cộng hòa liên bang, đóng vai trò quyêt 
định trong việc làm cho các dân tộc xích 
lại gần nhau. Việc chuyên môn hóa và 
hiệp tác hóa, việc cùng nhau xây dựng các 
công trình công nghiệp lớn đang trở nên 
bức thiêt đôi với tât cả các dân tộc và 
đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ nhât của họ. 
Nền kinh tê của mỗi nước cộng hòa nằm 
trong tổ hợp kinh tê quôc dân toàn liên 
bang, là bộ phận câu thành của một quá 
trình thông nhât xây dựng cơ sở vật 
chât- kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sắn. 
Trong xã hội xã hội chú nghĩa phát triển, 
các quan hệ dân tộc được xây dựng trên 
cơ sở liên kêt kinh tê, mở rộng việc trao 
đổi với nhau về cán bộ. Những thành 
tựu của bât kỳ vùng kinh tê nào trên đât 
nước cũng đều là kêt quả lao động 
chung của tât cả các dân tộc và sắc tộc. 
Tât cả những điều đó tạo điều kiện đề giáo 
dục chủ nghĩa quôc tê cho những người 
lao động ngăn ngừa những biểu 
hiện kiêu căng dân tộc, củng cô và phát 
triển chủ nghĩa quôc tê xã hội chú nghĩa, 
củng cô sự thông nhât về tỉnh thần của 
các dân tộc và sắc tộc. 

Những quan hệ dân tộc xã hội chủ 
nghĩa táng cường quá trình làm phong 
phú cho nhau về văn hóa giữa các dân 
tộc và sắc tộc, củng cô sự thông nhầt 
quôc tê của nền văn hóa xô-viềt. Sự hợp 
tác toàn diện của các dân tộc và sắc tộc 
ở Liên Xô, sự xích lại gần nhau của họ về 
kinh tê và văn hóa cũng đang làm tăng 
thêm việc sử dụng hai thứ tiềng, đặc 
biệt là việc kêt hợp tiềng mẹ đẻ và tiềng 
Nga với tính cách là ngôn ngữ chung 
của các dân tộc. 

Chính sách của Đẳng cộng sắn Liên Xô 
nhằm giáo dục nhân dân lao động theo 
tỉnh thần những nguyên tắc của chủ nghĩa 
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Quan liêu [Chê độ] 


yêu nước và chủ nghĩa quôc tê xã hội chủ 
nghĩa lê-ninnít là những nguyên tắc 
biểu hiện sự thông nhât lợi ích dân tộc 
và lợi ích quôc tê của những người lao 
động. Đồng thời chính sách đó dựa trên 
cơ sở sự không khoan nhượng đôi với 
bât kỳ biểu hiện nào của chủ nghĩa dân 
tộc. 

Với sự xuât hiện hệ (hông xã hội chủ 
nghĩa thê giới, cœ sở chính trị-xã hội 
của những quan hệ quồc tê đã được mở 
rộng, giữa nhân dân các nước đã hình 
thành một kiểu quan hệ qua lại mới 
giữa các dân tộc: sự bình đẳng, bình 
quyền và chủ quyển của tât cả các dân 
tộc xã hội chủ nghĩa, sự hợp tác anh em 
toàn điện và sự giúp đỡ lần nhau giữa 
họ, sự kêt hợp lợi ích dân tộc vả lợi 
ích quôc tê. Cùng với sự hưng thịnh 
của mỗi nước xã hội chủ nghĩa, cùng với 
việc củng cô chủ quyển của họ, môi quan 
hệ qua lại giữa các nước đó cũng trở nên 
chặt chẽ hơn, ngày cảng xuât hiện nhiều 
yêu tô đồng nhât trong chính trị, kinh 
tề, đời sông xã hội của họ; trình độ phát 
triên của các nước xã hội chủ nghĩa cũng 
dần dần được san bằng. Quá trình dần 
dần xích lại gần nhau đó của các nước 
xã hội chủ nghĩa hiện nay đang biểu hiện 
ra một cách hoàn toàn rõ ràng là một 
quy luật. 

Đại hội lần thứ XXVI Đảng cộng sản 
Liên Xô đã nhận định: (Xưa kia, người 
ta gọi quan hệ giữa các quôc gia là quan 
hệ quôc tê. Nhưng chỉ đên ngày nay, trong 
thê giới xã hội chủ nghĩa, quan hệ giữa 
các quôc gia mới thực sự trở thành quan 
hệ giữa các dân tộc. Tham gia trực tiêp 
quan hệ đó đã có hàng triệu và hàng 
triệu người... Đó là thành quả có tính 
chât nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, 
là công lao vĩ đại của chủ nghĩa xã hội 
đôi với loài người). 


Thái độ quan tâm đên kinh nghiệm của 
mỗi nước anh em, việc cùng nhau tìm 
kiêm những hình thức và phương pháp 
hợp lý nhât về xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, sự hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau,— 
tât cá những điều đó góp phần vào sự 
phồn vinh của mỗi dân tộc xã hội chủ 
nghĩa, của toàn bộ hệ thông xã hội chủ 
nghĩa thê giới nói chung. Việc tách rời 
lợi ích dân tộc khỏi nhiệm vụ quôc tê của 
những người lao động bao giờ cũng làm 
tốn hại cho các quan hệ dân tộc xã hội chủ 
nghĩa. Nội dung của lợi ích dân tộc và 
lợi ích quôc tê có tính khách quan, song 
sự kêt hợp hài hòa những lợi ích đó lại 
phụ thuộc nhiều vào nhân tô chủ quan, 
vào chính sách của các đáng cầm quyển, 
vào khả năng của các đảng đó trong việc 
giữ gìn sự thông nhât, đâu tranh chông 
tỉnh trạng đóng cửa và biệt lập dân tộc, 
tính đên những nhiệm vụ quôc tê chung 
và cùng hành động chung để giải quyềt 
những nhiệm vụ đó. Các đảng mác-xít- 
lê-nin-nít đặt mục tiêu của mình là nhận 
thức một cách khoa học nguyên nhân 
và tính chât của những mâu thuẫn đang 
nảy sinh và dựa trên cơ sở đó tìm ra 
những biện pháp khắc phục chúng. Các 
nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa 
thê giới đang hướng những nỗ lực của 
mình vào việc làm cho các dân tộc phát 
triển toản diện và xích lại gần nhau, vào 
việc sử dụng tôi đa mọi khả năng chứa 
đựng trong bản chât của chủ nghĩa xã 
hội để giải quyêt việc đó. 


QUAN LIÊU [CHẼ ĐỘ] 

Về mặt chính trị - xã hội, chê độ quan liêu 
có nghĩa là sự thực hiện quyển lực của 
những người có đặc quyển do giai cầp 
thông trị chọn lựa. Một khái niệm cùng 
loại là chủ nghĩa quan liêu, có nghĩa l 
phương pháp cai trị thông qua các quan 
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lại hoặc bộ máy quan lại tách rời nhân 
dân và đứng trên nhân dân. Chê độ quan 
liêu xuât hiện với sự phân chia xã hội 
thành giai cầp và với sự xuât hiện của 
nhà nước, khi giai cầp bóc lột nắm được 
quyển lực chính trị, thể hiện quyển lợi 
riêng của mình như quyển lợi của cả 
xã hội. Nét đặc trưng của bộ máy quan 
lại- quan liêu là tính biệt lập, tính đẳng 
cầp, sự đàn áp sáng kiên của những người 
thực hiện, hình thức hóa, quy cách hóa 
các chức vụ. Chê độ quan liêu, C. Mác 
việt, biên các mục tiêu (có tính chât hình 
thức» của mình thành nội dung của mình... 
ở đâu nó cũng đôi lập với các mục tiêu 
‹thực tê»... Các nhiệm vụ nhà nước biên 
thành các nhiệm vụ quan liêu giây tờ 
hoặc là các nhiệm vụ quan liêu giây tờ 
biên thành các nhiệm vụ nhà nước» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
NgaX“tX1;ttr427/1): 

Các hình thức của chê độ quan liêu 
thay đối khi có sự chuyến từ một hình 
thái kinh tê-xã hội này sang một hình 
thái kinh tê-xã hội khác. Ngay trong 
xã hội chiêm hữu nô lệ đã tổn tại thứ bậc 
phức tạp của những cơ quan và chức vụ 
quan liêu. Các nhà nước phong kiên, 
nơi mà chề độ quan liêu giáo hội giữ 
một vị trí đặc biệt, có bộ máy quan lại- 
quan liêu lớn. Chê độ quan liêu phát 
triển rộng rãi nhât trong xã hội tư bản 
chủ nghĩa, nơi mà cùng với mạng lưới 
rộng lớn của các cơ quan hành chính và 
cảnh sát- quân sự còn xuât hiện những 
đảng chính trị và những tổ chức không 
thuộc nhà nước khác của bọn tư sản có 
bộ máy điều khiển chia nhỏ. Trong các 
hình thái trước tư bản, chê độ quan liêu 
biếu hiện chủ yêu trong lĩnh vực đời 
sông chính trị, đưới chê độ tư bản chủ 
nghĩa nó thâm nhập vào cả tổ chức đời 
sông kinh tê. Bởi vậy V. I. Lê-nin nhần 


mạnh rằng (bộ máy quan lại... xét về 
những gôc rễ đương thời của nó hoặc là 
xét về sứ mệnh của nó, đều là một thiêt 
chê thuần túy và tuyệt đôi tư sản...» 
(V. 1. Lê-nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ. Mát-xcơ-va, t.I, 
tr. 551). Chê độ quan liêu được đặc biệt 
tăng cường trong thời đại chủ nghĩa đề 
quôc, khi diễn ra sự hợp nhât bộ máy nhà 
nước với các tổ chức độc quyển và sự 
thông nhât một cách tương ứng chê độ 
quan liêu nhà nước với giới chóp bu các 
tổ chức độc quyển tập trung trong tay 
mình cả quyền lực kinh tê lẫn chính trị. 
Một mắt xích quan trọng trong hệ thông 
này là chê độ quản lý các công ty đại biểu 
cho một tầng lớp mới của chê độ quan 
liêu. Dưới chủ nghĩa đề quôc, những hệ 
thông quản lý chuyên chê kiểu phát-xít 
(xem Phár-xít (Chú nghĩaj) là những 
hình thức cực đoan của chê độ quan liêu. 
Các nhà xã hội học tư sản khi mưu toan 
biện hộ cho quá trình tăng cường chê 
độ quan liêu, một quá trình đặc trưng đôi 
với chủ nghĩa tư bản hiện đại, thường 
viện đên tính châầt ngày càng phức tạp 
của công việc tổ chức quản lý, do đó cẩn 
thiêt phải phân thứ bậc cũng như phải 
hợp lý hóa và chân chỉnh quản lý. Như 
vậy họ đã đồng nhât chê độ quan liêu với 
chính bản thân nguyên tắc tổ chức và 
lãnh đạo. Trong khi đó thì tổ chức quản lý 
những lĩnh vực khác nhau của đời sông 
xã hội ở tât cả các giai đoạn của xã hội 
loài người và mãi mãi sau này bao giờ 
cũng là cẩn thiềt, còn hình thức tế chức 
quản lý bị bóp méo đi — sự thông trị 
của chê độ quan liêu — đã xuầt hiện trong 
xã hội có giai cầp và sẽ mầt đi khi những 
sự khác nhau mang tính đồi kháng giai 
cầp bị thủ tiêu. Một sô đại biểu của giới 
xã hội học tư sản đưa ra một sô biện pháp 
nhầt định nhằm chồng lại sự quan liêu 
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hóa xã hội: đấy mạnh kiểm soát «dân 
chủ», cài vào với các quan chức những 
chuyên gia có xu hướng kỹ trị, đưa ra 
một chương trình cải thiện quan hệ cá 
nhân giữa con người với nhau, cải thiện 
bầu không khi tâm lý - tỉnh thần. lầy quan 
niệm «quan hệ con người» làm cơ sở 
(xem «Qưan hệ con người) [Thuyêt)). 
Nhưng họ không tính đền một điều là 
những quan hệ xã hội tư bản chủ nghĩa, 
xét về bản chât mà nói, gắn liền khăng 
khít với sự tổ chức quản lý phản dân chủ. 
Bởi vậy sự khủng hoảng của nền dân 
chủ tư sản (xem Dân chủ tư sản) ở các 
nước đê quôc không thẻ không kéo theo 
sự quan liêu hóa hơn nữa, sự tăng cường 
hơn nữa bộ máy nhà nước quan liêu- 
cảnh sát, sự phát triển bộ máy quan lại 
có đặc quyền, đứng trên quần chúng. 
Trong những điều kiện ây quần chúng 
lao động đây mạnh cuộc đầu tranh chông 
lại hệ thông quan liêu-quân sự của chủ 
nghĩa tư bản, họ mong muôn lật đồ chê 
độ quan liêu và thiêt lập nền dân chủ 
thật sự. 

Chỉ khi nào tiên hành cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, chuyến lên chủ nghĩa xã 
hội và xây dựng chủ nghĩa cộng sản thì 
mới có thể thiêt lập được chính quyển 
nhân dân thực sự. một chính quyền không 
thể tương dung với chê độ quan liêu. 
Việc thiêt lập chê độ sở hữu công cộng 
và xóa bỏ bóc lột tạo cơ sở cho sự thông 
nhât các lợi ích chung với lợi ích cá nhân, 
riêng, cho sự xóa bỏ tình trạng các cơ quan 
chính quyền, các cơ quan quản lý tách rời 
nhân dân lao động. Phá vỡ bộ máy nhà 
nước tư sản có nghĩa là xóa bó hệ thông cai 
trị quan liêu: bộ máy nhà nước mới. các 
cơ quan của nó là nhằm phục vụ nhân dân. 
Mác viêt: (Sự xóa bỏ chê độ quan liêu 
chí có thể thực hiện được với điều kiện 
là lợi ích chung trở thành lợi ích riêng 


trong thựcc tê», còn cdợi ích riêng thì trong 
thực tê trở thành lợi ích chung» (C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
(.1, tr.273). Tuy nhiên việc loại trừ 
những tàn dư của các hiện tượng quan 
liêu trong quản lý không phải sẽ mặc 
nhiên diễn ra khi tiền hành xóa bỏ chê 
độ quan liêu, mà nó đòi hỏi một công 
việc có hệ thông và có mục tiêu rõ rệt. 

Chủ nghĩa xã hội tạo mọi điều kiện để 
khắc phục chê độ quan liêu, dân chủ hóa 
hệ thông quản lý. Những hướng cơ bản 
của quá trình nảy ở Liên Xô được quy 
định trong các văn kiện mang tính cương 
lĩnh của Đảng cộng sản Liên Xô và 
trong Hiên pháp của Liên Xô năm 1977. 
Được đặc biệt chú ý là việc mở rộng 
quyền vả quyền hành của các cơ quan đại 
diện chính quyển, nâng cao vai trò của 
các tổ chức xã hội, bảo đảm pháp chê 
xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền công dân 
v. v. (xem Đán chủ xã hội chủ nghĩa). 
Một trong những nhiệm vụ quan trọng 
trong lĩnh vực này là thường xuyên hoàn 
thiện bộ máy nhà nước, cải tiên cơ cầu 
tổ chức của nó và phân định rõ ràng hơn 
nữa chức năng của các khâu khác nhau 
của bộ máy nhà nước. Điều đó cho phép 
xóa bỏ được tỉnh trạng các cơ quan quản 
lý hoạt động không kịp với những nhiệm 
vụ mới đặt ra trước xã hội, loại bỏ được 
sự trùng lắp công việc, nâng cao được 
tính thần trách nhiệm của những người 
có chức vụ v. v.. Theo đúng nghị quyềt 
của các đại hội XXIV, XXV và XXYVI 
của Đảng cộng sản Liên Xô, một chương 
trình rộng lớn đã được thực hiện nhằm 
áp dụng những phương tiện và những 
phương pháp hiện đại trong hoạt động 
quản lý (kỹ thuật tổ chức và kỹ thuật tính 
toán điện tử, các hệ thông tự động và 
v. v.), nhờ đó đã tạo điều kiện cho việc tổ 
chức hợp lý hơn bộ máy quản lý. Tâầt cả 
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những điều đó gộp lại, cũng như sự xác 
định phong cách lê-nin-nít, phong cách 
đảng trong công tác của các cơ quan nhà 
nước, có ý nghĩa quan trọng đôi với 
cuộc đầu tranh chông những hiện tượng 
của chê độ quan liêu, như bệnh hình thức, 
tệ quan liêu giây tờ và v. v.. Việc hoàn 
thiện các nguyên tắc quản lý xã hội 
xã hội chủ nghĩa góp phần tạo ra những 
tiền đề cho việc chuyển lên chê độ 
quán xã hội cộng sản chú nghĩa. 


QUÁN LÝ XÃ HỘI 

MỘT CÁCH KHOA HỌC_— 

sự tác động có ý thức, có mục đích của 
con người đền toàn bộ hệ thông xã hội 
hoặc đên từng khâu của nó (các phạm 
vi hoạt động xã hội, các ngành kinh tê, 
các liên hiệp sản xuât, các xí nghiệp v. v.), 
bảo đảm sự hoạt động tôi ưu và sự phát 
triển của chúng trên cơ sở vận dụng các 
quy luật khách quan và những xu hướng 
vôn có của chủ nghĩa xã hội. 

Quản lý là điều vôn có trong lòng xã 
hội ở bât cứ giai đoạn phát triển nào của 
nó; sở dĩ như thê là do tính chât xã hội 
của lao động của con người, do sự cần 
thiêt phải giao tiêp trong quá trình lao 
động, phải trao đổi sản phẩm lao động. 
Không thể hình dung được hoạt động 
sản xuât trong xã hội mà lại không có 
tính tổ chức, trật tự, phân công lao động, 
không dành cho con người một vị trí 
nhât định, những chức năng nhât định 
trong quá trình này. Phương tiện để 
thiêt lập và duy trì trật tự này và tính 
tô chức chính là công tác quản lý. Không 
những hoạt động lao động sản xuât của 
con người, mà cả hành vi xã hội của họ 
cũng đòi hỏi phải có sự điều khiển. Trong 
lịch sử của xã hội đã có hai kiểu tác động 
quản lý đên hệ thông xã hội xét về toàn 
bộ: quản lý tự phát và quản lý có ý thức. 


Trong trường hợp thứ nhât, việc quản 
lý được thực hiện do kêt quả của sự xung 
đột, xen kế và chồng chéo nhau của các 
lực lượng khác nhau, thường là mâu 
thuẫn nhau, của những hành động riêng 
lẻ ngẫu nhiên. Nó được coi như một xu 
hướng chung trong cuộc may rủi mù 
quáng, nó vôn di có tính tự động, không 
đòi hỏi sự can thiệp của con người. 
Chẳng hạn thị trường, yêu tô điểu tiết 
chủ yêu của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa. 
Tính tự phát của thị trường, cuộc may 
rủi của vô sô hành vi mua và bán trên thị 
trường tư bản chủ nghĩa mà ở đây quy 
luật giá trị biểu hiện như một xu hướng,— 
là một lực lượng chủ yêu điều khiển nền 
sản xuât dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, 
là phương tiện điều chỉnh sự phân công 
lao động xã hội, xác lập trong nền kinh 
tê những tỷ lệ nhât định, và những tỷ 
lệ này lại bị vi phạm, rồi lại được xác lập 
một cách tự phát. Do tác động của những 
đặc điểm của nển sản xuât hiện đại, của 
cách mạng khoa học-kÿ thuật, trong thề 
giới tư bản chủ nghĩa áp dụng rộng rãi 
việc chương trình hóa, điểu tiềt kinh tề 
theo kiểu độc quyển nhà nước, nhưng 
điểu đó vẫn không làm thay đổi được 
bản chât của vân đề. Chương trình hóa, 
điều chỉnh tuy có thể làm giảm nhẹ, 
làm chậm lại vai trò điều tiềt của tính tự 
phát của thị trường, nhưng vẫn không 
thể nào loại trừ được tính tự phát của 
thị trường. 

Trong bât cứ giai đoạn phát triển nào 
của xã hội cũng có những hình thức quản 
lý có ý thức gắn liền với hoạt động có 
mục đích của con người và được thực 
hiện thông qua những thẻ chề xã hội 
đặc biệt. Nhưng những giới hạn của sự 
tác động có ý thức của con người đôi 
với hệ thông xã hội và các khâu khác nhau 
của hệ thồng xã hội, nội dung và mục 
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đích của sự tác động đó tùy thuộc vào 
bản chầt của xã hội, vào tính chât của 
chê độ kinh tê và chính trị-xã hội của 
xã hội. Trong quá trình tiền bộ của 
xã hội, những hình thức quản lý có ý 
thức đã trải qua những biền đổi sâu 
sắc — từ việc quản lý xã hội nguyên thủy 
thông qua những truyền thông và tập 
quán theo kinh nghiệm, do kinh nghiệm 
trực tiềp mà có và được truyền từ thê hệ 
này sang thê hệ khác, đền việc quản lý một 
cách khoa học sự phát triển của xã hội 
trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội. 

Do sự thông trị của chề độ công hữu 
về tư liệu sản xuât nên trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa, những yêu tô điều tiêt 
một cách tự phát nền sản xuât và toàn bộ 
sinh hoạt xã hội như các quan hệ thị 
trường, tình trạng vô chính phủ và sự 
cạnh tranh sẽ không còn tác động nữa. 
Ở' đây hoạt động có ý thức, có mục đích 
của hệ thông các cơ quan và các tổ chức 
nhà nước và không phải của nhà nước 
trở thành yêu tô điều tiêt quan trọng nhât 
đôi với sản xuât, đời sông chính trị- 
xã hội và đời sông tinh thần. Hệ thông 
các cơ quan, các tổ chức do Đảng cộng 
sản lãnh đạo đó đóng vai trò chủ thể 
quản lý xã hội. Quản lý một cách khoa 
học không chỉ đơn thuần là một hình 
thức quản lý có ý thức. Đây là một sự 
quản lý mà chủ thể quản lý căn cứ vào 
những quy luật của sự phát triển xã hội 
được nhận thức một cách khoa học và 
có tính đên biểu hiện đặc thù của những 
quy luật này trong những điều kiện cụ thẻ. 
Quản lý xã hội một cách khoa học có 
nghĩa là phát hiện những xu hướng phát 
triển tiên bộ của xã hội và hướng sự vận 
động của xã hội phù hợp với những xu 
hướng đó, phát hiện kịp thời những mâu 
thuẫn của sự phát triển xã hội và giải 
quyêt chúng, bảo đảm sự thông nhât về 
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chức năng và cơ cầu của hệ thông xã hội. 
Nhiệm vụ chủ yêu của công tác quản lý 
xã hội một cách khoa học là ở chỗ phải 
làm cho sự hoạt động chủ quan của con 
người phù hợp với những đòi hỏi của 
những quy luật khách quan, phải biềt 
khéo léo sử dụng những điều kiện khách 
quan để đạt được hiệu quả tôi đa. Mục 
đích chung của việc quản lý xã hội xã hội 
chủ nghĩa là sử dụng tôi ưu các quy luật 
kinh tê của chủ nghĩa xã hội, tổ chức và 
huy động các nguồn nhân lực, vật lực và 
tài lực để giải quyêt những nhiệm vụ xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản. Những nguyên 
tắc cơ bản của công tác quản lý xã hội 
chủ nghĩa là: nguyên tắc tính hệ thông, 
tính tống hợp, đòi hỏi một sự liên hệ 
chặt chẽ trong việc giải quyềt những vần 
đề kinh tê, xã hội - chính trị và tư tưởng; 
nguyên tắc thông nhầt lãnh đạo về kinh 
tê và chính trị; nguyên tắc íập írung dân 
chủ cho phép kềt hợp nguyên lý tập trung 
có kê hoạch trong công tác quản lý với 
chê độ dân chủ rộng rãi, với việc sử dụng 
sáng kiên của quần chúng, của những 
tập thể tiên tiên; nguyên tắc tính đảng; 
nguyên tắc tính khoa học, tính khách quan 
và tính cụ thể, đòi hỏi phải chú ý đền 
các quy luật khách quan và sự biểu hiện 
đặc thù của chúng trong những điều kiện 
lịch sử cụ thể; nguyên tắc khâu chủ yều, 
tìm ra trong sô rât nhiều nhiệm vụ một 
nhiệm vụ chủ yêu mà khi giải quyềt xong 
thì sẽ có thể giải quyêt được toàn bộ các 
vân đề của công tác quản lý; nguyên tắc 
ngành - lãnh thổ, theo nguyên tắc này thì 
trong công tác quản lý cần phải kêt hợp 
quan điểm lãnh thỏ - hành chính với quan 
điểm ngành, và các nguyên tắc khác. 
Phù hợp với những nguyên tắc này 
người ta còn đề ra cho công tác của bộ 
máy quản lý những yêu cầu cơ bản như 
sự thành thạo (sự am hiểu công việc), 
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tính tháo vát (biêt điều hành công việc), 
sự kêt hợp quan điểm hành chính và quan 
điểm khoa học, tính hệ thông, tính tổ 
chức v. v.. Hoạt động quản lý dưới chê 
độ xã hội chủ nghĩa mang tính chât thật 
sự dân chủ; cùng với sự phát triển tiên 
lên chủ nghĩa cộng sản, ngày càng có 
thêm những lớp người lao động mới được 
thu hút vào công tác quản lý sản xuât, 
quản lý toàn bộ sinh hoạt xã hội. Vân 
đề quán lý không những liên quan đền 
một nhóm ít các nhà lãnh đạo và chuyên 
gia, mà còn liên quan đên toàn bộ các 
tổ chức đảng, các tổ chức xô-viêt, các 
tổ chức kinh tê và tât cả các tập thể 
những người lao động. Điều quan trọng 
nhât trong công tác quản lý là quản lý 
con người, các tập thể, bởi vì con người 
là thành phần chủ yêu của hệ thông 
xã hội. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa thì 
việ quản lý con người —đó là sự tổ 
chức một cách tôt nhât đời sông kinh tê 
của họ, lao động, hoạt động xã hội của 
họ, giáo dục họ theo tính thần những lý 
tưởng cộng sản chủ nghĩa. Với sự phát 
triển và hoàn thiện của kỹ thuật, với sự 
phát triển và làm sâu sắc thêm cuộc cách 
mạng khoa học -kỹ thuật, ý nghĩa của 
việc quán lý vật, kỹ thuật, quy trinh 
công nghệ cũng tăng lên, nó trở nên phức 
tạp hơn và có sự thay đổi về chât, ở đây 
hoạt động sáng tạo của con người có 
ý nghĩa hàng đầu. Nhiệm vụ đặt ra trước 
xã hội xã hội chủ nghĩa về việc kêt hợp 
một cách hữu cơ những thành tựu của 
cách mạng khoa học -kỹ thuật hiện đại 
với những ưu việt của chê độ xã hội chủ 
nghĩa, việc chuyển nền kinh tê quôc dân 
sang một giai đoạn phát triển mới, khi 
mà những yêu tô chât lượng, việc tăng 
cường nền sản xuât của xã hội ngày càng 
được đưa lên hàng đầu — tât cả những 
điều đó đòi hỏi phải hợp lý hóa toàn bộ 


hoạt động quản lý. Việc cải tiên lý luận và 
thực tiễn của công tác kê hoạch hóa, việc 
hoàn thiện cơ câu tổ chức cúa công tác 
quán lý, việc tăng cường vai trò của các 
yêu tô kích thích kinh tê, sự kêt hợp một 
cách đúng đắn chúng với các yêu tô kích 
thích tính thần, việc áp dụng rộng rãi 
kỹ thuật tổ chức và máy tính điện tử, 
các hệ thông tự động hóa, các phương 
pháp khoa học hiện tại, việc những 
người lao động tham gia ngày càng nhiều 
vào công tác quản lý —đó là những 
phương hướng chủ yêu để hoàn thiện 
công tác quản lý trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển. 


QUÔC HỮU HÓA-— 

là sự chuyến giao các xí nghiệp hoặc các 
ngành kinh tê thuộc sở hữu tư nhân sang 
sở hữu nhà nước. Cái quyêt định tính 
chât của quôc hữu hóa là chê độ xã hội 
hiện hành ở trong nước. Cơ sở lý luận 
của quôc hữu hóa xã hội chủ nghĩa được 
nêu lên trong các tác phẩm của các nhà 
sáng lập ra chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong 
đó quôc hữu hóa được coi là một trong 
những hình thức xã hội hóa xã hội chủ 
nghĩa các tư liệu sản xuât. Tiền để chính 
trị của việc quôc hữu hóa xã hội chủ 
nghĩa là thắng lợi của cách mạng vô sản. 
Sau khi đã xác lập nền chuyên chính của 
mình (xem Chuyên chính vô sản), giai cầp 
vô sản dùng phương pháp cưỡng bức để 
tịch thu tài sản của bọn tư bản và địa chủ 
và chuyển thành sở hữu của toản dân. 
Quôc hữu hóa xã hội chủ nghĩa thủ tiêu 
tình trạng người lao động bị tách ra khỏi 
các tư liệu sản xuât trong điều kiện của 
chủ nghĩa tư bản, biên giai cầp công nhân 
từ giai cầp bị bóc lột thành người chủ của 
nền sản xuât. Khi nhân mạnh sự hợp 
lý của việc tước đoạt những kẻ đi tước 
đoạt, vì sở hữu của bọn tư bản và địa 


266 Quôc hữu hóa 


chủ có được không phải do sức lao động 
của chúng, mà là do bóc /ôr nhân dân lao 
động, €. Mắc viềt: thậm chí nêu cho 
rằng, «qkhi tham gia quá trình sản xuât, 
tư bản là tài sản của cá nhân do chính 
người sử dụng nó tạo ra, thì sớm hay 
muộn cuôi cùng nó cũng trở thành một 
giả trị bị chiêm đoạt mà không có bât cứ 
một vật ngang giá nào, thành một sự 
vật chầt hóa — dưới hình thức tiền hay 
một hình thức khác — cái lao động không 
được trả công của người khác» (C. Mác 
và Pñh. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t.23, tr. 582), 

Chủ nghĩa Mác-Lê-nin phân biệt rõ 
ranh giới giữa tư hữu lớn và tư hữu nhỏ 
về tư liệu sản xuât. Nều như sở hữu lớn 
tư bản chủ nghĩa bị quôc hữu hóa sau khi 
giai câp vô sản nắm chính quyển, thì 
quyền sở hữu của nông dân và thợ thủ 
công không bị tước đoạt mà sẽ biên thành 
sở hữu xã hội chủ nghĩa bằng con đường 
hợp tác hóa tự nguyện (xem Hợp tác xã 
nông nghiệp). 

Khi chỉ rõ rằng việc quôc hữu hóa các 
tư liệu sắn xuât là quy luật chung đôi 
với các cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
các nhà sáng lập ra chủ nghĩa cộng sản 
khoa học đã thây trước rằng những biện 
pháp của giai câp vô sản để quôc hữu 
hóa các tư liệu sản xuât, các phương pháp 
và phương thức quôc hữu hóa có thể 
khác nhau tùy theo những hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể. Chính đảng của giai câp 
công nhân phải quy định những phương 
pháp và phương thức này. 

Ở Liên Xô, văn kiện đầu tiên về việc 
quôc hữu hóa là Sắc lệnh về ruộng đâầt 
được thông qua ngày 26 tháng Mười 
(8 tháng Mười một) năm 1917 tại Đại 
hội II các Xô-viêt (xem Quôc hữu hóa 
ruộng dât). Việc quôc hữu hóa những tư 
liệu sản xuât và lưu thông quan trọng 


nhât khác được thực hiện trong một sô 
giai đoạn và thứ tự trước hay sau là tùy 
theo tẩm quan trọng của các xí nghiệp vả 
các ngành kinh tê quôc dân đôi với việc 
hình thành nền kinh tê xã hội chủ nghĩa, 
cũng như tùy theo thái độ của những 
người chủ sở hữu các tư liệu sản xuât. 
Các ngân hàng tư nhân bị quôc hữu hóa 
tháng Chạp năm 1917, và đên tháng Sáu 
năm 1918 thì quôc hữu hóa toàn bộ 
ngành đại công nghiệp. 

Đi đôi với việc quôc hữu hóa ngành 
công nghiệp là việc quôc hữu hóa cả các 
ngành kinh tê quôc dân khác, đội tàu 
buôn và ngoại thương, ngảnh vận tải 
đường sắt. Văn kiện cuôi cùng về quôc 
hữu hóa công nghiệp ký vào tháng Mười 
một năm 1920 đã chuyên tât cả các xí 
nghiệp có trên 5 công nhân làm việc có 
động cơ cơ khí hoặc I0 công nhân làm 
việc không có động cơ cơ khí thành sở 
hữu của nhà nước. 

Ở các nước dân chủ nhân dân, quôc 
hữu hóa công nghiệp có một sô đặc điểm. 
Nó diễn ra trong quá trình cách mạng 
dân chủ chuyên thành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Bên cạnh việc tịch thu không 
bồi thường các xí nghiệp của nhà nước 
phát-xít, của các công ty độc quyển và 
của bọn tội phạm chiên tranh, người ta 
áp dụng rộng rãi hình thức bồi thường giá 
trị của những xí nghiệp bị quôc hữu hóa 
cho những chủ nhân không tham gia hợp 
tác với bọn phát-xít. 

Việc quôc hữu hóa bằng cách chuộc 
lại không mâu thuẫn với chủ nghĩa Mác. 
Ph. Ăng-ghen đã nhân mạnh rằng phương 
thức tước đoạt (có chuộc lại hoặc không 
chuộc lại) sẽ phụ thuộc trước hêt vào 
những điều kiện mà giai cầp vô sản lên 
nắm chính quyền cũng như phụ thuộc 
vào hành vi của chính bọn tư bản. 

Việc quôc hữu hóa một phần (một sô 
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ngành và xí nghiệp lớn) cũng có thể được 
tiên hành cả ở nước tư sản, việc đó diễn 
ra thường là do áp lực của các lực lượng 
dân chủ. Việc quôc hữu hóa như thê là 
một quá trình phức tạp và mâu thuẫn. 
Một mặt, nó chứng tỏ rằng các lực lượng 
sản xuât hiện đại của các nước tư bản 
đã vượt ra ngoài khuôn khổ của chê độ 
tư hữu, mặt khác, nó được tiên hành 
trong những điều kiện chịu ảnh hưởng 
kinh tê và chính trị của các tổ chức độc 
quyền, đi đôi với việc trả khoản tiền bồi 
thường lớn cho các chủ cũ của những xí 
nghiệp đã bị quôc hữu hóa, với việc ưu 
đãi cho những công ty độc quyền sử dụng 
những dịch vụ của khu vực đã quôc hữu 
hóa. Ở Anh, sau chiên tranh thê giới lần 
thứ hai, sau khi quôc hữu hóa các xí 
nghiệp ngành nhiên liệu - năng lượng và 
giao thông vận tải, đường sắt, một phần 
đáng kể ô-tô, thì chính phủ lây ngân sách 
quôc gia (mà phần thu của ngân sách này 
chủ yêu là tiền thu thuê của nhân dân) để 
cải tố lại các xí nghiệp này; những công 
phiêu quôc gia có mức thu bảo đảm 
hàng năm khá cao được trao cho những 
người chủ cũ để thay thê các cô phẩn. 
Việc quôc hữu hóa dưới chê độ tư bản 
chủ nghĩa chỉ là sự thay đổi hình thức sở 
hữu tư bản chủ nghĩa mà thôi: biên hình 
thức sở hữu tư bản tư nhân thành hình 
thức sở hữu độc quyển nhà nước (xem 
Từ bản độc quyền nhà nước ƒ Chủ nghĩa ]). 
Các chính phủ tư sản nhiều khi áp dụng 
việc hoàn lại tài sắn đã quôc hữu hóa, 
nghĩa là chuyến các xí nghiệp của nhà 
nước thành sở hữu của các tổ chức độc 
quyền. Việc bán các xí nghiệp nhà nước 
được tiên hành với những điều kiện có 
lợi cho các chủ sớ hữu tư nhân. 

Quốc hữu hóa được tiên hành cả ở 
những nước đã thoát khỏi ách thuộc địa, 
ở đầy, việc quôc hữu hóa có liên quan 
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trước hêt đền quyền sở hữu của các công 
ty và của các chủ nhân nước ngoài. Ở 
đây cái quyêt định ý nghĩa của việc quồc 
hữu hóa là đầt nước sẽ tiêp tục phát triển 
theo con đường nào. Ở những nước đã 
chọn con đường phát triển phi tư bản 
chủ nghĩa, việc quôc hữu hóa được tiên 
hành trên những quy mô rộng lớn và 
động chạm đên quyển sở hữu của giai 
câp tư sản dân tộc. Việc quôc hữu hóa 
các xí nghiệp của người trong nước và 
các xí nghiệp của người nước ngoài ở 
những nước nảy trở thành một nhân tô 
quan trọng để xây dựng các yêu tô xã 
hội chủ nghĩa trong nền kinh tê nhiều 
hình thái. Tiển thu nhập của các nước 
này lây từ khu vực quôc hữu hóa, đặc 
biệt ở việc bán dầu và các sản phẩm dầu, 
được sử dụng để thúc đây sự phát triển 
của đât nước. 


QUỒC HỮU HÓA 

RUỘNG ĐÂT— 

việc chuyển ruộng đâầt từ chê độ tư hữu 
sang chê độ sở hữu nhà nước. 

Những người đầu tiên chủ trương 
quôc hữu hóa ruộng đât là những nhà xã 
hội chủ nghĩa không tưởng (xem XZ bội 
không tưởng [ Chủ nghĩa}); họ đã phê phán 
các quan hệ ruộng đât đương thời và đã 
mô tả trong các tác phẩm của mình những 
bức tranh về một xã hội lý tưởng với chê 
độ công hữu về ruộng đâầt. Trong thời 
kỳ cách mạng tư sản ở Anh và ở Pháp, 
việc quöc hữu hóa ruộng đât đã trở thành 
một đòi hỏi có tính cương lĩnh của dân 
nghèo ở nông thôn và thành thị. Ở Nga 
tư tưởng về quôc hữu hóa ruộng đât 
được người theo phái tháng Chạp 
P.I. Pê-xten và các nhà dân chủ cách 
mạng A. I. Ghéc-txen, N. P. Ô-ga-ri-ôp, 
N. G. Tséc-nư-sép-xki nêu lên. 

Khi xem xét các quan hệ ruộng đầt, 
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C. Mác đã chỉ ra rằng (sở hữu ruộng đât 
khác các loại sở hữu khác ở chỗ đền một 
mức độ phát triển nhât định thì nó sẽ trở 
nên thừa và có hại, ngay cả đứng về 
phương diện phương thức sản xuât tư 
bản chủ nghĩa mà nói» (C. Mác vả 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 25, 
phần II, tr. 171 - 172). Xét về mặt lý luận, 
việc quôc hữu hóa ruộng đât trong điều 
kiện giai câp tư sản thông trị sẽ thủ tiêu 
địa tô tuyệt đôi, sẽ làm cho chủ nghĩa tư 
bản thâm nhập dễ dàng vào nông nghiệp. 
Mặc dù người có lợi trong việc quôc hữu 
hóa ruộng đât trước hêt phải là giai câp 
tư sản, nhưng trên thực tê không ở đâu 
họ dám thi hành biện pháp đó, bởi vì tân 
công vào một hình thức tư hữu có thể 
là nguy hiểm cho toàn bộ chê độ sở hữu 
tư bản chủ nghĩa. 

Yêu cẩu của giai câp vô sản đòi quôc 
hữu hóa ruộng đât đã được Mác và 
Ăng-ghen đưa ra dưới hình thức chung 
trong «(Tuyên ngôn của Đảng cộng sản». 
Sau này yêu cầu đó được cụ thể hóa phù 
hợp với những nước khác nhau, với 
những hình thức sở hữu ruộng đât khác 
nhau và với các giai đoạn cách mạng 
khác nhau. Chẳng hạn các nhà sáng lập 
ra chủ nghĩa cộng sản khoa học chỉ ra 
rằng nông nghiệp nước Anh đã được tiên 
trình phát triển tư bắn chủ nghĩa ở Anh 
chuẩn bị một cách đẩy đủ nhât cho công 
cuộc quôc hữu hóa ruộng đât; trong 
khi đó thì ở Pháp, nơi đang thịnh hành 
chê độ sở hữu nhỏ của nông dân về ruộng 
đât, khấu hiệu quôc hữu hóa ruộng đât 
không đúng về mặt chính trị: việc tước 
đoạt người nông dân có thẻ làm cho họ từ 
bó sự liên minh với giai câp vô sắn. 

Lần đầu tiên nhiệm vụ quôc hữu hóa 
ruộng đât đã được Sắc lệnh về ruộng đât 
(ngày 26 tháng Mười (8 tháng Mười một) 
năm 1917) giải quyêt trên thực tê ở Liên 


Xô. Đại hội II các Xô-viêt đã bãi bỏ chê 
độ tư hữu về ruộng đât. Ruộng đât đã 
trở thành tài sản của toàn dân và được 
đưa vào chê độ sử dụng ruộng đầt bình 
quân không phải trả tiền, đồng thời cầm 
không được thuê mướn lao động. Nhà 
nước xô-viêt đã loại trừ ruộng đât ra 
khỏi lĩnh vực lưu thông hàng hóa. Nông 
đân do đó không cần chi phí một sô tiền 
lớn để mua ruộng đât, không phải nộp 
địa tô cho địa chủ. Quôc hữu hóa ruộng 
đâầt có ý nghĩa quan trọng trong việc 
chuẩn bị các điều kiện kinh tê để tập 
thê hóa xã hội chủ nghĩa nền nông nghiệp, 
trong việc củng cô liên minh chính trị 
giữa giai câp công nhân và giai cầp nông 
dân. Quôc hữu hóa ruộng đâầt ở các nước 
xã hội chủ nghĩa khác có một sô đặc điểm 
riêng do đặc thù của các quan hệ ruộng 
đâầt trong từng nước đem lại. 

Nét đặc trưng đôi với các nước dân 
chủ nhân dân ở châu Âu là quôc hừu 
hóa ruộng đât một phần. Ở đó chỉ quỗc 
hữu hóa những khu rừng, những công 
trình thủy lợi, ruộng đầt hoang. Còn 
một khôi lượng lớn ruộng đât canh tác 
sau khi tịch thu đã trao lại cho nông dân 
sở hữu, bởi vì trước đây đa sô nông dân 
đều đã có những mảnh đât được coi là 
của riêng. Đặc điểm này đã để lại một 
đầu ân nhât định cả trong quá trình hợp 
tác hóa kinh tê của nông dân (xem Hợp 
tác xã nông nghiệp). 

Quôc hữu hóa ruộng đầt ở Cu-ba được 
thực hiện một cách độc đáo. Ở đây ngay 
sau cách mạng, trên cơ sở những doanh 
nghiệp của bọn chủ nước ngoài và của 
bọn chủ bản xứ đã bị quôc hữu hóa, 
người ta thành lập các hợp tác xã của 
công nhân nông nghiệp, sau đó được cải 
tạo lại thành những điền trang nhân đân 
của nhà nước. Đên năm 1963 lại quồc 
hữu hóa cả các doanh nghiệp tư bản chủ 
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nghĩa của bọn phú nông. Kêt quả là 
trong nông nghiệp phần lớn ruộng đât 
được chuyền sang khu vực xã hội chủ 
nghĩa của nhà nước. 

Việc quôc hữu hóa ruộng đât một phần 
cũng được tiên hành cả ở những mước 
dang phát triến, là những nước đã thoát 
khỏi sự lệ thuộc thực dân. Ở đây đặc 
điểm của việc quôc hữu hóa trước hệt 
là xu hướng chông thực dân : những ruộng 
đât của bọn thực dân trước kia đều 
chuyển giao vào tay nhà nước. 

Như vậy quôc hữu hóa ruộng đât là 
một biện pháp có thể tiên hành trong quá 
trình cách mạng dân chủ-tư sản cũng 
như cách mạng xã hội chủ nghĩa. Sự cần 
thiêt và quy mô của việc quôc hữu hóa 
là tùy thuộc vào những điều kiện lịch sử 
cụ thê, nội dung xã hội của nó phụ thuộc 
vào tính chât của cuộc cách mạng. 
‹...Quôc hữu hóa ruộng đât—V. I. Lê- 
nin viêt—— không những là «thành tựu 
mới nhât» của cách mạng tư sản, mả còn 
là một bước tiên tới chủ nghĩa xã hội» ( E. l. 
Lê-nim. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât 
bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. l6, tr. 526). 


QUỐC TẾ I (1864-1876)— 
hiệp hội quôc tê đầu tiên của công nhân, 
đóng vai trò vô cùng quan trọng trong 
việc truyền bá những tư tưởng của chú 
nghĩa cộng sản khoa học và trong việc 
tô chức các đảng công nhân ở các nước 
(xem Đáng công nhân); nó đã «đặt nền 
táng cho tổ chức quôc tê của công nhân để 
chuẩn bị cuộc tân công cách mạng của 
họ chồng tư bán» (W, 1. Lê-nin. Toàn tập, 
tiếng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 38, tr. 363). Sự thành lập và 
quá trình hoạt động của Quôc tê I gắn 
liền khăng khít với tên tuổi của C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen. 

Quốc tê I được thành lập vào thời kỳ 


mà sự phát triển của chủ nghĩa tư bản 
đã làm tăng cuộc đầu tranh giai cầp của 
giai cầp vô sản, khơi dậy tình đoàn kêt 
quôc tê của các đội ngũ vô sản ở các nước. 
Vào giữa thê kỷ XIX xuât hiện những tỏ 
chức đầu tiên của giai cầp vô sản — Những 
người dân chủ anh em (1845- 1848), 
Đồng minh những người chính nghĩa 
(1836 - 1847), Đồng minh những người 
cộng sản (1847-1852), thành phần bao 
gồm những đại biểu của các nước Anh, 
Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, I-ta-li-a, Nga và 
các nước khác. Những tổ chức này đã 
chuẩn bị điều kiện cho việc tập hợp giai 
câp công nhân quôc tê một cách rộng rãi 
và vững chắc hơn. Theo ủy nhiệm của 
Đại hội II Đồng minh những người cộng 
sản, Mác và Ăng-ghen đã soạn thảo 
(Tuyên ngôn của Đảng cộng sản», và 
bản tuyên ngôn này đã trở thành văn kiện 
có tính chât cương lĩnh của phong trào 
cộng sản thê giới. 

Sau cuộc trao đổi ý kiên sôi nổi giữa 
những người công nhân Anh, Pháp, 
Đức, ngày 28 tháng Chín năm 1864 tại 
Luân-đôn, trong cuộc mít-tinh lớn ở 
Xanh Mác-tinh-han đã bầu ra Ủy ban 
lâm thời của Quôc tê I, ủy ban này đã 
thông qua quyêt định đặt tên cho tổ chức 
mới là Hội liên hiệp lao động quôc tê. Ủy 
ban lâm thời nhât trí thông qua bản Tuyên 
ngôn thành lập Hội liên hiệp lao động 
quốc tê và Điều lệ tạm thời của Hội do 
Mác soạn thảo, xác nhận mình là Hội 
đồng trung ương (từ 1866 là Đại hội 
đồng). Bản Tuyên ngôn và Điều lệ đã 
đặt cơ sở về tố chức và cương lĩnh cho 
sự đoàn kêt quôc tê của giai câp vô sản. 
Điều lệ ghi rõ: «...Giải phóng lao động 
không phải là vần để có tính địa phương, 
dân tộc mà nó là vân đề có tính xã hội, 
bao quát tât cả các nước trong đó đang 
tổn tại xã hội hiện tại..» (C. Mác và 
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Ph. ing-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. l6, 
tr. l2). Trong bản Tuyên ngôn, nhiệm 
vụ giành chính quyển đã được đặt ra 
trước giai câp công nhân. 

Ngay từ những ngày đầu tiên tổn tại 
của mình, Quôc tê I đã vâp phải những 
khó khăn rầt lớn. Chưa ở một nước nào 
có đảng công nhân toàn quôc (không kế 
Tổng hội công nhân Đức do Lát-xan 
thành lập vào năm 1863). Ngoài một 
nhóm mác-xít nhỏ, trong Quôc tê I còn 
có đại biếu của nhiều khuynh hướng 
tư tưởng- chính trị rât khác nhau (phái 
công liên, phái Blăng-ki, Pru-đông, Lát- 
xan, Ba-cu-nin v. v.). Nhiệm vụ của Quôc 
tê I cũng chính là ở chỗ phải khắc phục 
sự pha tạp về tư tưởng ây, củng cô cơ 
sở quần chúng của phong trào. 

Đại hội I diễn ra ở Giơ-ne-vơ vào tháng 
Chín năm 1866 đã bác bỏ cương lĩnh 
hành động của phái Pru-đông, tán thành 
bản Tuyên ngôn thành lập, bằng việc đó 
công khai tuyên bô Quôc tê I là tổ chức 
chính trị của giai câp công nhân quôc tê. 
Những nghị quyêt cơ bản được đại hội 
thông qua là do Mác soạn thảo và đã thể 
hiện lập trường của chủ nghĩa xã hội khoa 
học. Sau Đại hội Giơ-ne-vơ, Quôc tê ] 
đây mạnh hoạt động của mình trong các 
lĩnh vực kinh tê và chính trị. Mặc dù trong 
Đại hội II (Lô-da-nơ, tháng Chín năm 
1867) phái Pru-đông đã đạt được việc 
làm cho đại hội thông qua nghị quyêt 
không ủng hộ những cuộc bãi công, 
nhưng đồng thời đại hội cũng đã thông 
qua những nghị quyêt thể hiện quan điểm 
mác-xít, trong đó có nghị quyêt về việc 
đầu tranh giành những quyền tự do 
chính trị, coi đó là một điều kiện tât yêu để 
giải phóng giai câp vô sản về mặt xã hội. 
Đại hội đã xem xét vần đề về nguy cơ 
chiên tranh. Vân đề này đã trở thành 
trung tâm chú ý của Đại hội III (họp ở 


Bruy-xen, tháng Chín năm I§68)— đại 
hội lớn nhât của Quôc tê I; tham gia đại 
hội có 99 đại biểu của 7 nước. Với đa sô 
phiêu đại hội đã xét lại nghị quyềt Lô-da- 
nơ về vân đề bãi công và thừa nhận bãi 
công là vũ khí cần thiêt của giai cầp công 
nhân. Sau Đại hội Bruy-xen. ảnh hưởng 
của phái Pru-đông nhanh chóng bị sụp 
đổ. Tới lúc đó, chính phủ các nước ở 
châu Âu bắt đầu hiểu rằng Quôc tê I là 
môi nguy hiểm thực tê đôi với sự thông 
trị của giai câp tư sản. Trên báo chỉ rộ 
lên chiên dịch đôi láo và vu không. Bắt 
đầu có sự khủng bô chông những thành 
viên của Quồôc tê I, và ít lâu sau Quồc tê I 
bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở khắp 
châu Âu. Nhưng điểu đó không thể 
chặn ảnh hưởng của Quôc tế I lại. Tháng 
Chín năm 1869 ở Ba-lơ đã tiền hành Đại 
hội IV mà lần đầu tiên có đại biểu của 
Đảng công nhân dân chủ- xã hội Đức 
vừa mới thành lập (phái AI-xơ-nách). 
Tại đại hội bắt đầu nổ ra cuộc đầu tranh 
của những người mác-xít với phái Ba- 
cu-nin là phái mà xung quanh nó đã dần 
dần tập hợp tât cả các lực lượng đồi lập 
với chủ nghĩa Mác. 

Cuộc chiền tranh Pháp - Phỏ và sự 
thât bại của Công xã Pa-ri có ảnh hưởng 
lớn tới vận mệnh của Quồc tề I. Thầt 
bại của Công xã đã gây ra làn sóng truy 
lùng mới của bọn cảnh sát đôi với Quôc 
tÊ I. Cuộc khủng hoảng bên trong Quỗc 
tê I do những sự công kích dữ đội của phái 
Ba-cu-nin chia vào Đại hội đồng gây ra, 
cũng tăng lên. Phái Ba-cu-nin cho rằng 
khởi nghĩa ở Pa-ri dường như đã đánh 
đổ quan niệm của Mác và chứng thực cho 
chủ trương của họ về sự bùng nỗ cách 
mạng tự phát. Mặt khác, những thủ lĩnh 
của các hội công liên ở Anh không hải 
lòng với chính sách ủng hộ Công xã và 
đã rút lui khỏi Đại hội đồng. Đức, 
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phong trào công nhân lại bị rôi loạn vì 
cuộc tranh luận giữa những người theo 
phái Lát-xan và những người theo phái 
Ai-xơ-nách. Trong hoàn cảnh ây, tháng 
Chín năm 1872 tại La Hay đã tiên hành 
Đại hội V của Quôc tê I, lần đầu tiên có 
mặt Mác và Ăng-ghen. Giữa những người 
mác-xít và những người theo phái Ba- 
cu-nin đã nổ ra cuộc tranh luận quyêt 
liệt trên tât cả mọi vân đề. Đại hội đã khai 
trừ Ba-cu-nn khỏi Quôc tê I. Phái 
Ba-cu-nin không chịu phục tùng quyết 
định của đại hội, bát đầu thành lập tổ 
chức riêng của mình. Trong vài năm tiêp 
theo sau đó, dưới củng một tên gọi có 
hai Quôc tê: Quôc tê mác-xít và Quôc tê 
vô chính phủ. 

Theo nghị quyêt của Đại hội La Hay, 
tháng Mười năm 1872, cơ quan lãnh đạo 
của Quôc tê I chuyển sang Niu-Oóc. Môi 
liên hệ với các phân hội ở châu Âu bắt 
đầu giảm sút dần, giữa các trào lưu khác 
nhau trong phân hội Mỹ cũng diễn ra 
một cuộc đầu tranh nội bộ gay gắt. Trong 
tình hình đó, Hội nghị Phi-la-đen-phi-a 
họp ngày 15 tháng Bảy năm I§76 đã 
thông qua nghị quyêt giải tán Quôc tê I. 

Quôc tê I đã đặt cơ sở tổ chức và lý 
luận cho phong trào công nhân quồc 
tê. Quôc tê I đã tham gia một cách hữu 
hiệu vào việc tổ chức những cuộc đâu 
tranh kinh tê và chính trị của giai cầp vô 
sản, đã làm được rât nhiều cho việc xây 
dựng những chính đảng mác-xít ở các 
nước. Quôc tê I đã đập tan cái ảo tưởng 
của chủ nghĩa xã hội không tưởng trước 
Mác, chứng minh tính vô căn cứ về mặt 
tư tưởng của chủ nghĩa xã hội tiểu tư 
sản. V.I. Lê-nin viêt: «Quôc tê I đã 
hoàn thành vai trò lịch sử của nó và 
nhường chỗ cho một thời kỳ phát triển 
vô cùng lớn mạnh hơn trước của phong 
trào công nhân tầt cả các nước trên thê 


giới, thời kỳ mà phong trào công nhân 
phát triển về bể rộng, thời kỳ thành lập 
nhiều đảng công nhân xã hội chủ nghĩa có 
tính chât quần chúng trong từng quôc gia 
dân tộc» (F. I. Lê-ni. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 26, tr. 58- 59). 


QUỐC TÊ II (1889-1914)— 

hiệp hội quôc tê của các đảng xã hội chủ 
nghĩa. Nó tiêp tục, trong những điều kiện 
lịch sử mới, sự nghiệp mà Quốc (ê ï đã 
mở đầu: sự nghiệp củng cô sự thông nhât 
quôc tê của giai cầp công nhân. Trong 
những năm chiên tranh thê giới thứ nhât, 
do các thú lĩnh cơ hội chủ nghĩa của Quồc 
tê II tiên hành bảo vệ chính sách đề quôc 
chủ nghĩa của chính phủ tư sản nước 
mình nên Quôc tê II đã phải chịu những 
thât bại về tư tưởng và chính trị. 

Do chủ nghĩa Mác được truyền bá 
ngày càng rộng rãi vào phong trào công 
nhân ở một loạt nước (Áo, Đan Mạch, 
Đức, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Thụy 
Sĩ, Hoa Kỳ, Bỉ, Anh, Na Uy, Thụy Điển 
v. v.) trong khoảng ba mươi năm cuôi 
của thê kỷ XIX đã ra đời các đảng dân 
chủ - xã hội (xem Dán chủ- xã hội [ Phái, 
Trào lưuj). Việc trao đôi ý kiền giữa các 
đảng đó, việc vạch ra những quan điểm 
chung về những vân để nóng hồi của cuộc 
đầu tranh giai cầp trở nên hềt sức bức 
thiêt, đó là nguyên nhân của việc thành 
lập Quôc tê II. 

Đại hội I của Quồc tê II được triệu 
tập ở Pa-ri ngày 14 tháng Bảy năm 1889. 
Ngay đại hội này cũng đã chỉ cho thây 
rằng nêu như Quồc tề I chủ yêu là phải 
đầu tranh chồng những khuynh hướng 
cực tả, thì kẻ thù chính của Quồc tề H 
lại ngày càng lộ rõ là những phần tử 
thiên hữu. Thực ra, Quồc t II không có 
trung tâm lãnh đạo, không có cơ quan 
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ngôn luận, không có điều lệ, không có 
cương lĩnh. Tầt cả những điều đó đã làm 
giảm sút sự đoàn kêt quôc tê của giai câầp 
công nhân. ở Đại hội II (Bruy-xen, 
tháng Tám năm 1891) đã diễn ra cuộc 
tranh luận gay gắt với phái hữu về vân 
để bảo hộ lao động và vân đề luật lao 
động. Đại hội đã bác bỏ dự thảo nghị 
quyết có tính châầt cải lương và nhân mạnh 
rằng công nhân cần phải sử dụng những 
quyền chính trị để đầu tranh cho sự giải 
phóng về kinh tê của mình, cho việc xóa bỏ 
thông trị giai cầp của giai cầp tư sản. Vân 
để sách lược chính trị của đảng dân chủ - 
xã hội được thảo luận tại Đại hội II 
của Quôc tê II (Xuy-rích, tháng Tám 
năm 1893). Nghị quyêt được thông qua 
về vân đề này nói rõ công nhân cần phải 
tham gia cuộc đâu tranh đòi dân chủ hóa 
chê độ bầu cử, khuyên cáo việc tham gia 
vào các cơ quan lập pháp và hành pháp, 
bác bỏ những thỏa hiệp vô nguyên tắc. 
Ở đại hội này, cũng như ở đại hội tiêp 
theo tức là Đại hội IV (Luân-đôn, tháng 
Tám năm 1896) đã diễn ra những cuộc 
tranh cãi gay gắt với bọn vô chính phủ, 
đặc biệt là về vân đề đầu tranh chính trị. 

Vào cuôi thê kỷ XIX - đầu thê kỷ XX, 
trong các đảng dân chủ - xã hội ánh hướng 
của chủ nghĩa cải lương tăng lên, nó 
dùng những câu chữ mác-xít để che đậy 
việc nó đã thực sự rời bỏ lập trường giai 
câp. Ngay Đại hội V của Quôc tê II (Pa- 
ri, tháng Chín năm 1900) cũng đã chỉ ra 
rằng ánh hưởng của cánh hữu trong 
phong trào công nhân đã tăng lên. Đại 
hội đặc biệt chú ý đên vân đề Min-lơ- 
răng, đảng viên Đảng xã hội chủ nghĩa 
độc lập, tham gia chính phú phản động 
Pháp. Hành động của Min-lơ-răng không 
bị đại hội lên án. Đó là thât bại lớn lao 
đầu tiên của cánh cách mạng trong Quôc 
tê II. 


Đại hội VI (Am-xtéc-đam, tháng Tám 
năm 1904) thảo luận vần đề chứ nghĩa xét 
lại của Béc-stanh. Tại đại hội, bọn xét 
lại đã bị đánh trả và buộc phải lùi bước. 
Nhưng thắng lợi của những người mác- 
xít không bền. Một nguy cơ mới ngày 
càng hiện rõ, đó là chủ nghĩa phái giữa, 
thái độ thỏa hiệp đôi với chủ nghĩa cơ 
hội. Đồng thời vào đầu thê kỷ XX xuât 
hiện một sự đồi lập triệt để với bọn cơ 
hội và bọn thỏa hiệp — đó là đảng bôn- 
sê-vích của Lê-nin (xem Đảng cộng sán 
Liên Xô) và cả những phần tử tả khuynh 
trong phong trào công nhân quôc tê, 
họ đã nghiên cứu và truyền bá kinh 
nghiệm của cách mạng những năm 
1905-1907 ở Nga, những bài học của 
cuộc đầu tranh vũ trang của giai cầp vô 
sản. Tháng Tám năm 1907, Đại hội VII 
của Quôc tê II tiên hành ở Stút-ga với 
sự tham gia của V.L Lê-nin. Vân đề 
nguy cơ chiên tranh chiêm một vị trí lớn 
trong đại hội. Sau những cuộc tranh luận 
dài, đại hội đã thông qua nghị quyêt của 
A. Bê-ben với những điểm sửa đổi có 
tính nguyên tắc của Lê-nin mà thực chât 
là chỉ ra sự cẩn thiêt phải sử dụng cuộc 
khủng hoảng do chiền tranh gây ra để 
lật đồ chủ nghĩa tư bản. Sau Đại hội 
Stút-ga, hoạt động của Cục quôc tê xã hội 
chủ nghĩa có Lê-nin tham gia, đã được 
đây mạnh. Cục đã trở thành người đề 
xướng hàng loạt hành động quôc tê của 
giai cầp vô sản nhằm bảo vệ hòa bình, 
nó giúp đỡ những cuộc đầu tranh lớn 
của giai câp vô sản các nước khác nhau, 
đòi thực hiện những nghị quyêt của các 
đại hội xã hội chủ nghĩa quôc tê. Đồng 
thời, do ảnh hưởng của phái hữu, đa sồ 
trong Cục đã tỏ rõ thái độ khoan dung 
đôi với bọn cơ hội chủ nghĩa đang tiềp 
tục tăng cường vị trí của chúng trong 
phong trào dân chủ -xã hội. Cuộc đụng 
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độ gay gắt giữa cánh cơ hội và cánh cách 
mạng mà trung tâm là những người bôn- 
sê-vích Nga do Lê-nin lãnh đạo, đã diễn 
ra tại Đại hội VIII của Quôc tê II (Cô- 
pen-ha-gơ, tháng Tám - tháng Chín năm 
1910). Do nguy cơ chiền tranh ngày càng 
tăng nên đại hội lại thông qua một nghị 
quyêềt chông chiên tranh, lên án chính sách 
phản động của các cường quôc đề quôc 
chủ nghĩa; về vân đề hợp tác xã, đại hội 
đã thông qua một nghị quyêt nhìn chung 
là đúng, nhưng còn có những yêu tô tư 
tưởng cải lương chủ nghĩa về sự «(chuyển 
biên thành chủ nghĩa xã hội› thông qua 
việc mở rộng hợp tác xã. Đại hội IX 
(Đại hội bât thường) của Quôc tê II 
(Ba-lơ, tháng Mười một năm 1912) 
được triệu tập để bàn về việc đầu tranh 
chồng nguy cơ chiên tranh. Đại hội nhât 
trí thông qua bản tuyên bô chồng chiên 
tranh, kêu gọi đầu tranh cách mạng chồng 
nguy cơ chiền tranh đề quôc chủ nghĩa. 
Song, như các sự kiện sau này cho thây 
rõ, sự nhât trí đó chỉ là sự nhầt trí bề 
ngoài. Đương nhiên, cả phái hữu lẫn 
phái giữa đều không muôn chiên tranh, 
nhưng họ lại càng không muôn cách 
mạng. Ngay trước chiền tranh thê giới 
thứ nhât, Quôc tê II gồm 27 đảng dân chủ - 
xã hội của 22 nước, trong các cuộc bầu 
cử có gần 12 triệu cử tri bỏ phiêu tán 
thành các đảng đó. Khoảng 9 triệu người 
tham gia các hợp tác xã do những người 
dân chủ - xã hội lãnh đạo. Song lực lượng 
to lớn này đã bị tê liệt: những người phái 
hữu và phái giữa chiêm đa sô trong các 
đảng quan trọng nhât của Quôc tê II, 
và khi Quôc tê II đứng trước thử thách 
hiểm nghẻo mà chiên tranh thê giới thứ 
nhầt mang lại, thì họ không chịu đựng 
nổi được thử thách đó. Trong Quôc hội 
Đức, đảng đoàn dân chủ-xã hội đã bỏ 
phiêu tán thành ngân sách chiền tranh. 


18-1175 


Theo gương đó là các đảng xã hội chủ 
nghĩa của Áo, BỈ, Pháp. Tât cả đều tán 
thành chính sách của chính phủ nước 
mình. Như vậy, Quôc tê II không tồn tại 
nữa. Nó sụp đổ do việc các thủ lĩnh của nó 
chuyển sang lập trường xã hội - yêu nước 
và sô-vanh. Chỉ còn một đảng duy nhât 
cách mạng, đó là đảng bôn-sê-vích ở 
Nga. 

Sự sụp đỏ của Quôc tê II không xóa 
bỏ những mặt tích cực của hoạt động của 
nó. Quôc tê II đã mở rộng quy mô của 
phong trảo công nhân có tổ chức, đã 
giảnh được của bọn tư bản nhiều sự 
nhượng bộ trong việc cải thiện điều kiện 
lao động và nâng cao mức sông. Lê-nin 
viêt : qQuôc tê II đã hoàn thành được một 
công tác chuẩn bị có ích là công tác 
bước đầu tổ chức quần chúng vô sản 
lại trong một thời kỳ (hòa bình» lâu dài, 
thời kỳ của chê độ nô lệ tư bản chủ nghĩa 
độc ác nhât và của bước tiên bộ nhanh 
nhât của chủ nghĩa tư bản, tức là thời kỳ 
30 năm cuôi thê kỷ XIX và đầu thê kỷ 
XX» (V. I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 26, tr. 48). 


QUỐC TÊ II 
(QUÔC TẼÊ CỘNG SẢN) (1919- 
1943) — 
hiệp hội quôc tê của các đảng cộng sản 
các nước. Nó được thành lập do nhu 
cầu khách quan đòi hỏi phải quét sạch 
chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa cơ hội ra 
khỏi phong trào cách mạng của giai cầp 
vô sản, phải xây dựng một tổ chức chính 
trị quôc tÊ của giai cầp công nhân đáp 
ứng những điều kiện của thời đại cách 
mạng, phải trên cơ sở triệt để mác-xít 
kê tục Quôc rễ 7 về mặt lịch sử và kê thừa 
những truyền thông ưu tú của Quôc : 1I. 
qQuôc tê I—V. I. Lê-nm viềt— đã 
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đặt nền tắng cho cuộc đầu tranh vô sản, 
có tính chât quôc tê, để thực hiện chủ 
nghĩa xã hội. 

Quôc tê II đã đánh dâu thời kỳ chuẩn 
bị cơ sở để cho phong trào lan rộng trong 
quần chúng ở nhiều nước. 

Quôc tê III đã thừa hưởng những thành 
quả hoạt động của Quôc tê II, nó đã trừ 
bỏ khỏi Quôc tê II bọn sâu mọt tư sản 
và tiểu tư sản, cơ hội và xã hội - sô-vanh 
và đã bắt đầu thực hiện chuyên chính vô 
sản» (V. Ƒ. Lê-nin. Toàn tập, tiêng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 38, 
tr. 363). 

Việc thành lập Quôc tê cộng sản là kêt 
quả của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại và cao trào cách 
mạng tiềp sau đó. Ngày 2 tháng Ba năm 
1919 tại Mát-xcơ-va khai mạc Hội nghị 
quôc tê cộng sản chủ nghĩa có đại biểu của 
35 tổ chức ở 21 nước đên dự. Hội nghị 
đã quyêt định qtuyên bô mình là Quôc 
tê và lây tên là Quôc tê cộng sản». Sự 
thành lập Quôc tê cộng sản là một sự kiện 
có ý nghĩa lịch sử toàn thê giới. Nó đánh 
dâu việc xây dựng một trung tâm, một 
bộ tham mưu chính trị-tư tưởng của 
phong trào cách mạng của giai câp vô sản. 
Lê-nin giữ một vai trò hêt sức to lớn trong 
việc cô kêt những đảng cộng sản đã ra 
đời, trong việc vạch ra chiên lược, sách 
lược của họ, trong cuộc đầu tranh chông 
những tư tưởng của phái giữa và cực 
tả trong Quồc tê cộng sản. Để chuẩn bị 
cho Đại hội II của Quôc tê cộng sản họp 
tại Mát-xcơ-va vào tháng Bảy-tháng 
Tám năm 1920, Lê-nin việt cuôn «(Bệnh 
âu trĩ «tả khuynh» trong phong trào cộng 
sán» nhằm chông khuynh hướng cực 
tả, biệt phái trong phong trào cộng sản, 
chông chú nghĩa giáo điều hẹp hòi, chồng 

việc coi thường công tác trong quẩn 
chúng, chông mưu toan tách rời công 


đoàn, tách rời những tổ chức tiên bộ 
không cộng sản. Đại hội hêt sức chú ý tới 
vần đề dân tộc và vần đề thuộc địa. Trong 
nghị quyêt do Lê-nin chuẩn bị đã chỉ 
rõ rằng với sự giúp đỡ của giai câp vô 
sản của các nước tiên tiên, các nước lạc 
hậu có thẻ tiên thẳng lên chủ nghĩa xã hội, 
bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa. Bằng việc đó đã đặt cơ sở tư tưởng 
cho sự liên minh của phong trảo công 
nhân với phong trảo giải phóng dân tộc. 
Đại hội II của Quồc tê cộng sản tiên hành 
ở Mát-xcơ-va tháng Sáu -tháng Bảy năm 
1921 đã thảo luận một loạt vân để cụ thẻ 
trong hoạt động về mặt tổ chức của những 
người cộng sản trong các công đoàn, 
trong phụ nữ, thanh niên. Đại hội chú ý 
tới sự cần thiêt phải mở rộng cuộc đầu 
tranh cho những yêu sách kinh tê trực 
tiêp của giai cầp công nhân, đặt vần để 
thông nhât hành động của giai cập công 
nhân. Nhưng ý đồ thành lập một mặt 
trận công nhân rộng lớn đã bị những 
người dân chủ-xã hội phá hoại (xem 
Dân chủ- xã hội ƒ Phái, Trào lưu)). Mặt 
trận công nhân thông nhât là vân để 
trung tâm của Đại hội IV của Quôc tÊ 
cộng sản, đại hội cuôi cùng có Lê-nin 
tham gia (tháng Mười một -tháng Chạp 
năm 1922). Đại hội đã lên án những sai 
lầm «tả» và hữu khuynh của các đảng 
cộng sản trong vân đề này, thảo luận 
khả năng thành lập một chính phủ của 
mặt trận thông nhât. Vân để tổ chức mặt 
trận thông nhât cũng được để cập cả 
trong Đại hội V của Quôc tê cộng sản, tổ 
chức ở Mát-xcơ-va tháng Sáu- tháng 
Bảy năm 1924, vào thời kỳ mà chủ nghĩa 
tư bản ốn định được tỉnh hình và bước 
vào giai đoạn phát triển dân chủ -hòa 
bình chủ nghĩa. Đại hội đưa ra yêu cầu 
«bôn-sê-vích hóa» những đảng cộng sản 
tham gia Quôc tê cộng sản, quét sạch 
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những phần tử hữu và «tả» khuynh trong 
các đảng. Đại hội VI của Quôc tê cộng 
sản tiên hành ở Mát-xcơ-va vào tháng 
Bảy - tháng Chín năm 1928 đã thông qua 
Cương lĩnh của Quôc tê cộng sản, trong 
đó tổng kêt kinh nghiệm của phong trào 
công nhân quôc tê, đưa ra những đánh 


giá về cơ bản là đúng về tình hình thê giới,: 


đã vạch ra triển vọng của cuộc đầu tranh 
tiêp sau của giai câp vô sản. Đại hội chứng 
thực tính chât tập trung chặt chẽ của 
Quôc tê cộng sản. Trong quá trình đại hội 
đã xuât hiện những thiên hướng bè phái, 
không luận về chính trị, làm cho địa bàn 
hoạt động của các đảng cộng sản bị thu 
hẹp. Khẩu hiệu cơ bản của đại hội «giai 
câp chông giai câp» mà mục đích là tăng 
cường đầu tranh chông c*¿ nghĩa cải 
lương, trên thực tê trong hàng loạt trường 
hợp đã dẫn tới chỗ đánh giá thâp ý nghĩa 
của sự thông nhât hành động của giai 
câp công nhân; nghị quyêt về tình hình 
thuộc địa đã đánh giá thâp vai trò của 
tư sản dân tộc trong các cuộc cách mạng 
dân chủ -tư sản. Khi bọn phát-xít giành 
chính quyền ở Đức, cuộc đầu tranh chồng 
chủ nghĩa phár-xírt, chồng nguy cơ chiên 
tranh trở thành nhiệm vụ chính của 
tât cả các lực lượng tiên bộ. Bởi vậy, 
Đại hội VII Quôc tê cộng sản họp ở Mát- 
xcơ-va tháng Bảy-tháng Tám năm 1935 
(có mặt 510 đại biểu của 57 đảng cộng 
sản và hàng loạt tổ chức quôc tê) đã ủng 
hộ những nỗ lực của Liên Xô nhằm tổ 
chức một mặt trận rộng rãi chông phát- 
xít. Đại hội hêt sức chú ý tới vần đề mặt 
trận nhân dân ở các nước tư bản chủ 
nghĩa, kêu gọi các đảng cộng sản kiên 
quyêt khắc phục tình trạng bè phái, cách 
nhìn hẹp hòi có tính không luận, những 
công thức rập khuôn, hợp tác với những 
tổ chức công nhân không cộng sản, lôi 
cuôn giai cầp nông dân, tiểu tư sản thành 
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thị vào cuộc đầu tranh. Phương hướng 
chiên lược đó vẫn còn tính chât thời sự 
đôi với cả thời đại hiện nay. 

Đại hội VỊI là đại hội cuôi cùng của 
Quôc tê cộng sản. Những năm trước và 
những năm đầu của cuộc chiên tranh đã 
chứng tỏ rằng các hình thức tổ chức lãnh 
đạo phong trào cộng sản như cũ không 
còn thích hợp với điều kiện mới. Tháng 
Năm năm 1943, Đoàn chủ tịch của Ban 
châp hành Quôc tê cộng sản đã thông 
qua nghị quyêt với sự tán thành của tât 
cả các phân bộ của Quôc tê cộng sản về 
sự giải thể Quôc tê cộng sản vì chỉnh thức 
tố chức của liên minh giai cầp công nhân 
mà Đại hội I Quôc tê cộng sắn đã chọn 
chỉ đáp ứng những yêu cầu của giai 
đoạn đầu phục hồi phong trào công nhân, 
nhưng khi phong trào đó phát triển và 
ở trong từng nước riêng biệt những nhiệm 
vụ của phong trào đó trở nên phức tạp 
hơn, thì hình thức đó trở nên lỗi thời 
và thậm chí còn làm trở ngại cho việc 
tiêp tục củng cô các đảng công nhân ở 
các nước». Việc giải thể Quôc tề cộng 
sản đã làm cho việc đoàn kêt các lực 
lượng chông phát-xít được thuận lợi 
hơn. 

Quôc tê cộng sản đã tập trung trong 
các cơ quan lãnh đạo của mình những 
lực lượng ưu tú nhầt của phong trào công 
nhân, đóng một vai trò vô giá trong việc 
hình thành đội quân chính trị của giai 
cầp vô sản, trong việc củng cồ các đảng 
cộng sản. Quôc tê cộng sản đã hướng 
các phân bộ của mình vào việc thực hiện 
đường lồi chính trị mềm dẻo, vào việc 
tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng, vào 
việc thông nhầt hành động với các tổ 
chức công nhân đang chịu ảnh hưởng 
của những người dân chủ - xã hội. Đó là 
cương lĩnh biền các đảng cộng sản thành 
những tổ chức chính trị có tính chât quần 
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chúng. có khả năng lôi cuồn những tầng 
lớp đông đảo quần chúng lao động. 
Quồc tề cộng sản phục hồi và củng cồ 
tình đoàn kềt quồc tề của những người 
công nhân cách mạng, làm dễ dàng cho 
việc xây dựng những đảng thực sự có 
tính chiền đầu của giai cầp công nhân, 
giáo dục những cán bộ mác-xít - lề-nin-nít 
lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng. 
Toàn bộ những kinh nghiệm của Quôc tê 
cộng sản là một bộ phận không thẻ tách 
rời của kinh nghiệm cách mạng mà phong 
trào cộng sản quôc tê hiện đang dựa vào. 


QUỐC TÊ VÔ SẢN [CHỦ NGHĨA]—- 


I1) ý thức về sự cùng chung, sự thông. 


nhât về lợi ích của những người vô sản 
tât cả các nước, tinh thần trách nhiệm 
của mỗi đội ngũ dân tộc của phong trào 
cộng sản quôc tê đôi với hoạt động của 
mình trước phong trào giải phóng toàn 
thê giới; 2) nguyên tắc quan trọng nhât 
trong các quan hệ qua lại giữa các đội 
ngũ dân tộc của giai câp công nhân, giữa 
các đắng cộng sản các nước xã hội chủ 
nghĩa đòi hỏi họ phải đoàn kêt và thông 
nhãt hành động (xem Quốc ¡ê xã hội chủ 
nghĩa ƒ Chủ nghĩaj); 3) sự tông kêt về mặt 
lý luận cuộc đâu tranh giải phóng của 
giai câp vô sản và kinh nghiệm của phong 
trào cộng sản quôc tê. 

Cơ sở khách quan mà trên đó chủ 
nghĩa quôc tê nảy sinh một cách hợp quy 
luật, là sự cùng chung, sự thông nhât 
về những lợi ích căn bản của giai câp 
công nhân tât cả các nước và các dân 
tộc. Biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa 
quôc tê là tỉnh đoàn kêt quôc tê của những 
người vô sản nảy sinh do ảnh hưởng 
cúa những điều kiện sông, của cuộc đầu 
tranh chung chông lại bọn áp bức, và được 
biếu hiện trong việc góp tiền, thực phẩm, 
quần áo nhằm giúp đỡ những người vô 


sản các nước khác, trong các cuộc bãi 
công và biểu tình ủng hộ các đội ngũ dân 
tộc khác của giai cầp công nhân v. v., 
Dần dần tình đoàn kêt quöc tê trở thành 
nét tiêu biểu của tầt cả những cuộc đầu 
tranh lớn của giai cầp công nhân. Nó 
biểu hiện ở những môi liên hệ quồc tề 
ngày càng tăng giữa các đội ngũ dân tộc 
của giai cầp công nhân: ở việc trao đổi 
kinh nghiệm, ở sự liên hợp quôc tê những 
công nhân có nghề nghiệp khác nhau và 
những trung tâm công đoàn các nước, 
ở các tổ chức và hội nghị phôi hợp hành 
động của các đảng cộng sản những nước 
khác nhau. Vai trò và ý nghĩa của chủ 
nghĩa quôc tê vô sản không ngừng tăng 
lên theo đà phát triển của phong trào cách 
mạng - giải phóng thê giới. 

Hệ tư tưởng của chủ nghĩa quôc tê 
vô sản nảy sinh với tính cách là sự tông 
kêt một cách khoa học kinh nghiệm thực 
tiễn của cuộc đâu tranh của giai cầp công 
nhân, sự biểu hiện về mặt lý luận những 
lợi ích căn bản của họ. Chủ nghĩa quôc 
tê vô sản là nét nổi bật về tỉnh thần của 
những người công nhân giác ngộ, tuy 
những người xuât thân từ các tầng lớp 
không phải vô sản cũng có thể tiêp thu 
được hệ tư tưởng của giai cầp công nhân 
nói chung và chủ nghĩa quôc tê vô sản 
nói riêng. 

Nguyên tắc của chủ nghĩa quôc tê vô 
sản được C. Mác và Ph. Ăng-ghen lần đầu 
tiên nêu lên và lập luận một cách có căn 
cứ khoa học. Hai vị đã nêu rõ ý nghĩa 
của nó đôi với cuộc đầu tranh của giai 
cầp công nhân chông giai câp tư sản, 
cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, đã 
luận chứng về sự cần thiêt phải giáo dục 
giai cầp công nhân theo tỉnh thần quôc 
tê vô sản. Ngay trong thời đại của Mác 
và Ăng-ghen, chủ nghĩa quôc tê vô sản 
dần dần đã trở thành nguyên tắc quan 
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trọng nhât của phong trào có tổ chức của 
những công nhân giác ngộ thuộc nhiều 
nước khác nhau. Khẩu hiệu «Vô sản tât 
cả các nước, đoàn kêt lại» vang lên trong 
(Tuyên ngôn của Đảng cộng sản» đã 
được sự hưởng ứng rộng rãi trong giới vô 
sản. 

Hệ tư tưởng của chủ nghĩa quôc tê 
vô sản được phát triển thêm trong các 
tác phẩm của V.I. Lê-nin, trong các 
trước tác của các nhà hoạt động khác 
trong phong trào cộng sản và công nhân 
quôc tê, trong các văn kiện của các đảng 
mác-xít -lê-nin-nít. Lê-nin đã nêu lên 
Và giải quyêt mọi vân đề về lý luận và chính 
trị mác-xít bằng cách xuât phát từ lợi 
ích của cuộc đâu tranh giải phóng quôc 
tê của giai cầp vô sản, đồng thời có chú 
ý đền tình trạng của chủ nghĩa tư bản 
thê giới, đên quá trình đâu tranh giai 
cầp trên toàn thê giới. Lê-nin nói: Chúng 
ta phản đôi... sự biệt lập dân tộc. Chúng 
ta là những người quôc tê chủ nghĩa» 
(W. 1. Lê-nin.. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 40, 
tr. 49). Thắng lợi của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa ở nước Nga đã đặt ra nghĩa 
vụ quôc tê quan trọng nhât cho giai câầp 
công nhân đã nắm chính quyền và giai 
câp công nhân của các nước tư bản chủ 
nghĩa. Lê-nin nói rằng giai cầp vô sản 
đã chiên thắng có nhiệm vụ phải làm tôi 
đa những gì có thể thực hiện được để 
phát triển và ủng hộ cách mạng trong 
tầt cả các nước, còn giai câp vô sản tât 
cả các nước khác phải không tiêc sức 
mình ủng hộ giai cầp công nhân đã nắm 
chính quyền, bảo vệ nó chông kẻ thù. 

Trong thời đại ngày nay, ý nghĩa của 
chủ nghĩa quôc tê vô sản đôi với phong 
trào của giai cầp công nhân đã tăng thêm 
nhiều. Cuộc sông đã đề ra vân để thực 
hiện nguyên tắc chủ nghĩa quôc tê vô sản 


Quôc tê vô sản [Chủ nghĩa] Q 


trong quan hệ qua lại giữa các nước xã 
hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa quôc tê vô sắn 
đã chuyển thành chủ nghĩa quôc tê xã 
hội chủ nghĩa. Nhờ sự liên kêt vể kinh 
tê giữa các nước thành viên của Hội đồng 
tương trợ kinh tê (xem Liên kêt xã hội 
chủ nghĩa) nên sự đoàn kêt quôc tê giữa 
các nước xã hội chủ nghĩa đã đạt được 
một trình độ mới, cao hơn. Sự đoàn kêt 
này không những có cơ sở kính tê, mà 
còn có các cơ sở xã hội, chính trị, văn 
hóa và tư tưởng (sự giông nhau về chê 
độ xã hội và nhà nước, về /ôi sông xã hội 
chủ nghĩa, cùng chung thê giới quan và 
những nét cơ bản của đời sông tỉnh thần 
v. v.). Nguyên tắc quan trọng của chủ 
nghĩa quôc tê vô sản là củng cô các môi 
liên hệ giữa các nước xã hội chủ nghĩa 
với giai cầp công nhân các nước tư bản, 
với phong trào giải phóng dân tộc thê 
giới, củng cô sự thông nhât của tầt cả 
các lực lượng giải phóng. Chủ nghĩa 
quôc tê vô sản chân chính gạt bỏ mọi 
«chủ nghĩa bá quyển» của bât cử nước 
nào hay của bât cứ đảng nào cũng như 
của một nhóm nước và một nhóm đắng. 
Nó đòi hỏi một sự bình đẳng đầy đủ nhầt, 
sự bình quyền đầy đủ nhât, sự liên minh 
anh em và sự phôi hợp về chính sách của 
tât cá các nước xã hội chủ nghĩa, của 
tầt cả các đảng mác-xít-lê-nin-nit. Chủ 
nghĩa quôc tê vô sản không hề mâu thuẫn 
với chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa. 
Những đặc điểm tỉnh thần đó của người 
dân các nước xã hội chủ nghĩa là một sự 
thông nhât biện chứng. Trung thành với 
nguyên tắc của chủ nghĩa quôc tê vô sắn 
cũng có nghĩa là trung thành với những 
lợi ích yêu nước chân chính. Tôn trọng văn 
hóa và ngôn ngữ, quyển và tập quán của 
các dân tộc và sắc tộc khác, tuân thủ 
quyển bình đẳng giữa các dân tộc và 
không khoan nhượng với mọi biểu hiện 
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khinh thường và xúc phạm các quyền 
của các đân tộc khác, tình hữu nghị giữa 
các dân tộc và sự hợp tác anh em với 
những người lao động của các dân tộc 
khác, — đó là những tiêu chuẩn hành vi 
của các thành viên giác ngộ của xã hội 
xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa quôc tê vô 
sản cũng có nghĩa là đầu tranh chông 
thiên hướng hẹp hòi dân tộc và khép 
kin dân tộc trong khuôn khổ chật hẹp 
của nó, thiên hướng khuyên khích những 
tập quán và những phong tục lỗi thời. 
Những nguyên tắc của chủ nghĩa quôc 
tÊ vô sản không thể tự nó giành được 
thắng lợi. Các đảng mác-xít - lê-nin-nít 
cần phải đầu tranh kiên trì và ngoan 
cường để thực hiện triệt để những nguyên 
tắc này. Những tàn dư của chủ nghĩa dân 
rộc có thể hồi sinh lại trong nội bộ từng 
nước xã hội chủ nghĩa. Chú ý đên điều 
đó, các đảng cộng sản và công nhân giáo 
dục các đảng viên của mình và toàn thẻ 
nhân dân theo tinh thần những tư tưởng 
của chủ nghĩa quôc tê vô sản. Giáo dục 
chủ nghĩa quôc tê là một bộ phận quan 
trọng của giáo dục cộng sản chủ nghĩa. 
Chủ nghĩa quôc tê vô sản là một bộ 
phận câu thành không thẻ tách rời của 
tỉnh thần cách mạng vô sản. Người cách 
mạng vô sản là người ủng hộ kiên định 
và triệt để sự đoàn kêt quôc tê của tât 
cá các lực lượng cách mạng, trước hêt 
là của các đảng cộng sản và công nhân, 
sự thông nhât các quan điểm và hành 
động của các đảng này. Mọi sự xa rời 
chủ nghĩa quôc tê vô sản đều có nghĩa 
là phản bội sự nghiệp của giai câp công 
nhân. Đặc biệt nguy hiểm là hành động 
xa rời chủ nghĩa quôc tê vô sản của các 
đáng đang lãnh đạo các nước xã hội chủ 
nghĩa, vì nó phá vỡ thành trì chủ yêu 
của các lực lượng cách mạng thê giới— 
hệ thông xã hội chủ nghỉa thê giới. Chỉ 


có đầu tranh kiên trì không khoan 
nhượng dưới ngọn cờ của chủ nghĩa 
quôc tê vô sản, chồng lại hệ tư tướng dân 
tộc chủ nghĩa mới góp phần vào sự đoàn 
kêt quôc tê của những người lao động. 
Sự trung thành với những nguyên tắc 
của chủ nghĩa quôc tê vô sản là một tiêu 
chuẳn quan trọng nhât về sự trướng thành 
của mỗi một đáng mác-xít - lê-nin-nít, 
của mỗi người cộng sản, về sự đúng đắn 
của đường lôi chính trị của họ, của hành 
động của họ. 


QUỐC TÊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA_— 
tổ chức liên hiệp quôc tê của các đắng 
dân chủ-xã hội, thi hành đường lôi 
cải lương chủ nghĩa trong phong trào 
công nhân. Tham gia tổ chức này có (tính 
đên tháng Mười một 1977): 38 đảng, 
cộng với 16 đảng hưởng quy chê dự thính 
(trong đó có 9 (đảng ở địa vị bị trục 
xuât»— đảng Bun-ga-ri, đảng Tiệp, đắng 
Lát-vi-a v. v.), hai «tổ chức anh em» 
(Hội đồng phụ nữ dân chủ - xã hội và Liên 
đoàn thanh niên xã hội chủ nghĩa) và 9 
«tổ chức có tính chât liên hiệp» (Liên 
minh công nhân Do-thái quôc tê, Liên 
minh giáo viên dân chủ-xã hội v. v.). 
Cương lĩnh tư tưởng - chính trị của Quỗc 
tê xã hội chủ nghĩa (xem «Xã hội dân chủ 
{Chủ nghĩaj») có đặc điểm là chú nghĩ 
cải lương, đưa ra không phải đường lôi 
thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
mà là nhằm hiện đại hóa, «cải tiên» chủ 
nghĩa tư bản. 

Đại hội I của Quôc tê xã hội chủ nghĩa 
(họp ở Phran-pho trên sông Manh, tháng 
Bảy 1951) đã tuyên bô rằng cơ sở hoạt 
động của phái dân chú -xã hội là cương 
lĩnh dân chủ- tự do chủ nghĩa «iu bố» 
chê độ tư bản chủ nghĩa, đã bác bỏ học 
thuyêt mác-xít về chủ nghĩa xã hội. VỨt 
bỏ nguyên tắc đoàn kêt vô sản, đại hội 
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này thực ra đã tán đồng chiên lược chính 
sách đôi ngoại của chủ nghĩa đê quôc. 
Đại hội này đã thông qua tuyên ngôn 
‹Về những mục tiêu vả nhiệm vụ của 
chủ nghĩa xã hội dân chủ» và điều lệ của 
Quôc tê xã hội chủ nghĩa. Như các nhà 
hoạt động của Quốc tê xã hội chủ nghĩa 
đã nhần mạnh, Quôc tê này không quyết 
định chính sách của các đảng xã hội chủ 
nghĩa mà chỉ ghi nhận chính sách ây 
thôi. Vì vậy các nghị quyêt của các đại 
hội chí có ý nghĩa bắt buộc đôi với những 
đảng nào bỏ phiêu tán thành các nghị 
quyêt đó. Những đại hội tiêp theo sau 
của Quôc tê xã hội chủ nghĩa đã cụ thế 
hóa lập trường chính trị của phái dân 
chủ -xã hội đôi với các vân để nóng hỗi 
của thời đại. Tại các đại hội đó, chiêm 
vị trí quan trọng là những vân đề quôc 
tê; việc thảo luận các vân đề ây cho người 
ta thây rằng thông thường Quôc tê xã 
hội chủ nghĩa nằm trong phạm vi ảnh 
hưởng của đường lôi chính trị của bọn 
đê quôc, tích cực ủng hộ hệ thông các 
khôi liên minh quân sự. Những nghị 
quyêt về vân đề thuộc địa, về tình hình 
các nước thuộc «thê giới thứ ba» chứng 
tỏ Quôc tê xã hội chủ nghĩa mưu toan 
hướng phong trào giải phóng dân tộc 
vào quỹ đạo của chủ nghĩa cải lương. 
Các thủ lĩnh của Quôc tê xã hội chú nghĩa 
đã giữ lập trường chông cộng mạnh mẽ 
trong vân đề thái độ đôi với phong trào 
cộng sản quôc tê, đôi với các nước xã hội 
chủ nghĩa (khi thảo luận cái gọi là «vần 
đề Hung-ga-ri», «vân đề Tiệp Khác›). 
Họ mưu toan chứng minh rằng chỉ có 
chủ nghĩa xã hội dân chủ mới có thể làm 
cho con người được tự do, mặc dù tại 
các nước mà các đảng viên dân chủ- 
xã hội cầm đầu chính phủ, chưa có một 
nước nảo thủ tiêu được tình trạng bóc 
lột tư bản chủ nghĩa cũng như ách áp bức 


của các tố chức độc quyền. Mặc dù các 
thủ lĩnh Quôc tê xã hội chủ nghĩa cô gắng 
khẳng định rằng chính Quôc tê xã hội 
chủ nghĩa đang tiêp tục truyền thông của 
Quốc tê 1, nhưng họ không bác bó được 
sự thật là toàn bộ lịch sử của chủ nghĩa 
cải lương là lịch sử của sự xa rời chủ 
nghĩa Mác, kêt thúc bằng việc chuyển 
sang lập trường chông chủ nghĩa Mác. 

Trong những năm gần đây trong hoạt 
động của Quôc tê xã hội chủ nghĩa người 
ta thây xuât hiện những xu hướng mới 
phản ánh sự phá sản của đường lôi chông 
cộng cứng rắn do các thủ lĩnh dân chủ- 
xã hội thi hành, làm bộc lộ mâu thuẫn 
giữa một bên là xu hướng muôn có thái 
độ hiện thực đôi với các vân đề được 
đem ra thảo luận (tình hình chung trên 
thê giới, phái dân chủ - xã hội và các nước 
đang phát triển, vân đề giải trừ quân bị) 
và một bên là chử nghĩa chông cộng cô 
truyền ngăn cản con đường dẫn đền chủ 
nghĩa hiện thực về chính trị, đền sự thông 
nhât hành động của tât cả các đội ngũ 
của giai câp công nhân. Các đại hội gần 
đây của Quôc tê xã hội chủ nghĩa (Viên— 
1972, Giơ-ne-vơ— 1976, Văng-cu-vơ—— 
1978) chẳng hạn, cho chúng ta thây rằng 
về các vân đề chính sách đôi ngoại quan 
trọng nhât của thời đại, phái dân chủ - xã 
hội đã có những chuyển biên theo hướng 
tích cực. Người ta cũng thây có các biên 
chuyển cả trong lĩnh vực quan hệ với các 
đảng cộng sản. Nêu như trước kia họ 
kiên quyêt lên án mọi hình thức hợp tác 
với các đảng cộng sản thì ngày nay họ 
thừa nhận rằng các đảng thuộc Quôc tê 
xã hội chủ nghĩa «được tự do quyêt định» 
trong việc thiêt lập quan hệ với những 
người cộng sản. Tuy nhiên, xét toàn cục 
thì Quôc tê xã hội chủ nghĩa vẫn tiêp tục 
giữ lập trường cải lương, cơ hội hữu 
khuynh. 
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QUỐC TÊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
[CHỦ NGHĨA]— 

nguyên tắc trong các quan hệ quôc tê, 
nói lên cách giải quyêt các vần đề giữa 
các dân tộc, giữa các nhà nước trong 
thê giới xã hội chủ nghĩa, nguyên tắc này 
phát triển chứ nghĩa quốc tê vô sản. Đặc 
điểm của chủ nghĩa quôc tê xã hội chủ 
nghĩa trước hêt biểu hiện ở chỗ phạm 
vi của nó là thê giới xã hội chủ nghĩa, 
những quan hệ giữa các dân tộc, giữa 
các nhà nước đang hình thành trong 
thê giới ây, quan niệm và sự xác định 
những nguyên tắc, những tiêu chuẩn của 
các quan hệ ây. Chủ nghĩa quôc tê xã hội 
chủ nghĩa là bộ phận quan trọng nhât 
của lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê-nin 
về địa vị quôc tê và vai trò quôc tê của 
các nước xã hội chủ nghĩa, của toàn bộ 
hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới trong 
cuộc đầu tranh giải phóng của nhân dân 
lao động, về môi tương quan giữa yêu 
tô dân tộc và yêu tô quôc tê dưới chủ 
nghĩa xã hội, về thực chât các quan hệ 
qua lại giữa các dân tộc, nhân dân các 
nước và các nước xã hội chủ nghĩa, về 
thực chât những nguyên tắc và các tiêu 
chuẩn mà người ta trước hêt phải dựa 
vào để xây dựng và phát triển các quan 
hệ đó. Thực chât của chủ nghĩa quôc tê 
xã hội chủ nghĩa, với tư cách kim chỉ nam 
cho hảnh động, là một loạt nguyên tắc 
cơ bản xuât phát từ quan điểm quôc tê 
chủ nghĩa đôi với thực tại chính trị - xã 
hội và được thực hiện bằng những biện 
pháp thực tê. Với tính cách này, chủ nghĩa 
quôc tê xã hội chủ nghĩa bao gồm những 
nguyên tắc cụ thể hơn như nguyên tắc 
hành động nhât trí, nguyên tắc hợp tác 
toàn diện, nguyên tắc viện trợ không hoàn 
lại, nguyên tắc ủng hộ lẫn nhau và giúp 
đỡ lẫn nhau trên tình anh em, nguyên tắc 
cùng nhau bảo vệ những thành quả của 


chủ nghĩa xã hội v. v.. 

Chủ nghĩa quôc tề xã hội chủ nghĩa 
là hiện tượng và phạm trù xuầt hiện 
cùng với việc giai cầp công nhân giành 
chính quyển, với sự thiêt lập chủ nghĩa 
xã hội hiện thực và sự phát triển các quan 
hệ xã hội chủ nghĩa giữa các dân tộc, 
nhân dân các nước, giữa các nước. Ban 
đầu chủ nghĩa quồc tê xã hội chủ nghĩa 
phát triển trong phạm vi nước Nga sau 
Cách mạng tháng Mười; lúc đó sau khi 
thiết lập được nền chuyền chính vô sản 
dưới hình thức Chính quyền xô-vièt, 
người ta thầy bắt đầu hình thành những 
quan hệ mới về nguyên tắc giữa các dân 
tộc và sắc tộc, giữa các nước cộng hòa 
xô-viêt độc lập. Với sự thành lập (vào 
năm 1922) Liên Xô, chủ nghĩa quồc tề 
xã hội chủ nghĩa được tiềp tục phát triển 
qua các quan hệ đa dạng giữa các nước 
cộng hòa, giữa các dân tộc ở bên trong 
Liên Xô. Sau khi chề độ mới vượt ra 
ngoài phạm vi một nước, và về sau, với 
sự hình thành hệ thông xã hội chủ nghĩa 
thề giới, thì đền giai đoạn phát triển 
mới của chủ nghĩa quồc tề xã hội chủ 
nghĩa: những quan hệ quôc tê chủ nghĩa 
bát đầu được hình thành trong sự giao 
tiêp giữa các dân tộc trong nội bộ tầt 
cả các nước xã hội chủ nghĩa, cũng như 
giữa các nước xã hội chủ nghĩa. 

Những cơ sở khách quan của chủ 
nghĩa quôc tề xã hội chủ nghĩa bắt rễ 
không những ở nền sản xuât công nghiệp 
quy mô lớn và ở sự quöc tề hóa đời sông 
kinh tê và toàn bộ đời sông xã hội, một 
quá trình do nền sản xuât ầy đẻ ra, ở tỉnh 
chât biểu hiện đặc thù của nên sản xuầt 
đó và sự quôc tê hóa đó dưới chề độ xã 
hội chủ nghĩa, mà còn ở những quan hệ 
xã hội mới về nguyên tắc riêng cỏ của thề 
giới xã hội chủ nghĩa. Cụ thế đây là nói 
về sự cùng chung chẽ độ chính trị với 
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tư cách là chính quyền của giai cầp công 
nhân, và với thời gian — sau khi xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội — thì sẽ là 
sự cùng chung chê độ kinh tê-xã hội 
nữa; sự cùng chung những lợi ích căn 
bản của giai câp công nhân nắm chính 
quyển tại nước mình, và với thời gian 
thì sẽ là sự cùng chung những lợi ích 
căn bản của các dân tộc xã hội chủ nghĩa 
đã hình thành; sự cùng chung kẻ thù 
chính—chú nghĩa đê quốc, chừng nào 
nó còn tồn tại bên cạnh thê giới xã hội 
chủ nghĩa; sự cùng chung những đồng 
minh chủ yêu — các lực lượng cách mạng 
trong thê giới phi xã hội chủ nghĩa; sự 
cùng chung các nhiệm vụ được giải quyêt 
nhằm xây dựng xã hội mới, cũng như 
sự cùng chung các mục tiêu cuôi cùng 
của cuộc đâu tranh là xây dựng thành 
công chứ nghĩa cộng sản. Những lý do 
ây và những lý do khác đã biên chủ nghĩa 
quôc tê xã hội chủ nghĩa thành chủ nghĩa 
quôc tê của dân tộc xã hội chủ nghĩa đang 
hình thành hoặc đã hình thành xong, 
thành chủ nghĩa quôc tê của toàn dân. 
Giai cầp công nhân đã giành chính quyền 
đã có những khả năng khách quan và 
những nghĩa vụ quôc tê mới về chât: 
không phải chỉ một mình giai câp công 
nhân, mà toàn thể dân tộc phải 
sẵn sàng thực hiện mọi hình thức hành 
động đoàn kêt với những người cách 
mạng các nước khác, phải sẵn sàng chỉ 
viện về vật chât, về quân sự và mọi mặt 
khác đôi với quần chúng nhân dân các 
nước đó đang tiên hành cuộc đầu tranh 
giải phóng, bởi vì chủ nghĩa quôc tê đòi 
hói «các dân tộc đang chiên thắng giai câp 
tư sản, phải có khả năng và sẵn sàng chịu 
đựng những hy sinh rât lớn của dân tộc 
mình để lật đổ tư bản quôc tê» (W. 7. Lê- 
nữi. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 41, tr. 203). 


Q 


Chủ nghĩa quôc tê xã hội chủ nghĩa 
là sự tât yêu khách quan đi với các quan 
hệ qua lại giữa các nước xã hội chú nghĩa. 
Lịch sử phát triển của thê giới xã 
hội chủ nghĩa đã cung câp nhiều bằng 
chứng không thế bác bỏ được, cho thây 
rằng sự giúp đỡ lẫn nhau, sự úng hộ vô 
tư, sự hợp tác anh em và sự nhât trí 
hành động trên cơ sở nguyên tấc chủ 
nghĩa quôc tê xã hội chủ nghĩa đã bảo 
đảm giải quyêt thắng lợi các nhiệm vụ 
của chủ nghĩa xã hội ở từng nước vả 
trong phạm vi toàn bộ hệ thông xã hội 
chủ nghĩa thê giới. Song sẽ là sai lầm nêu 
cho rằng sự hợp tác anh em trên cơ sớ 
chủ nghĩa quôc tê xã hội chủ nghĩa chỉ 
hướng vào việc giải quyềt những vần 
đề nảy sinh trong thê giới xã hội chủ nghĩa. 
Những nhà tư tưởng tư sản và cơ hội 
chủ nghĩa hiện đại đã xuyên tạc thực 
chât của chủ nghĩa quôc tê xã hội chú 
nghĩa, họ mưu toan tách riêng và đem 
nó đôi lập với chủ nghĩa quôc tê vô sản, 
họ mô tả nó như là một nguyên tắc «quy 
định» những quan hệ đặc biệt có tính 
chât khu vực, bên trong thê giới xã hội 
chủ nghĩa, «chỉ đóng khung» vào những 
vân đề của mình và do đó cô lập hóa các 
đảng cộng sản và công nhân trong thề 
giới phi xã hội chủ nghĩa. Những sự khẳng 
định ây không có chút gì giồng với cuộc 
sông hiện thực. Chủ nghĩa quồc tề xã 
hội chủ nghĩa là sự thực hiện chủ nghĩa 
quôc tê vô sản trong điều kiện chủ nghĩa 
xã hội, và nó vẫn giữ nguyên thực chầt 
chung bât di bầt dịch của nó là đầu tranh 
cho những mục tiêu cuồi cùng của phong 
trào công nhân cách mạng quôc tê, hơn 
nữa, giai cầp công nhân, nhân dân lao 
động các nước xã hội chủ nghĩa đã có 
được những khả năng mới để có sự đóng 
góp quyềt định của mình vào cuộc đầu 
tranh này. 
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QUY LUẬT PHÔ BIÊN 

VÀ ĐẶC ĐIÊM 

CỦA BƯỚC QUÁ ĐỘ 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
Những quy luật phổ biên quy định những 
con đường và những phương tiện cơ bản 
để xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa. 
Những quy luật này là tầt yêu đôi với 
bầt cứ nước nào sau khi giai cầp vô sản 
đã giành được chính quyền (xem 7hời 
kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội). Sự tồn tại của những quy 
luật này, những quy luật đo lý luận của 
chủ nghĩa cộng sản khoa học phát hiện, 
đã được thực tiễn xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô và ở các nước xã hội 
chủ nghĩa khác xác nhận (xem /fệ thông 
xã hội chủ nghĩa thê giới): sự tồn tại của 
những quy luật này bắt nguồn từ sự kiện 
lịch sử khách quan là: việc chủ nghĩa 
xã hội thay thê chủ nghĩa tư bản ở tât 
cả các nước là một quá trình cách mạng 
thông nhât. 

Những quy luật phổ biên của bước 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa 
xã hội là: 

sự lãnh đạo của giai câp công nhân 
mà hạt nhân của nó là đảng mác-xít- 
lê-nin-nít, đồi với quần chúng lao động 
trong việc tiên hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa dưới hình thức này hoặc hình 
thức khác và trong việc thiêt lập chuyên 
chính vô sản dưới hình thức này hoặc 
hình thức khác; liên minh của giai cầp 
công nhân với quần chúng cơ bản trong 
giai cầp nông dân và với các tầng lớp 
lao động khác; thủ tiêu chê độ sở hữu 
tư bản chủ nghĩa và thiêt lập chê độ 
sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa về 
các tư liệu sản xuât cơ bản; cải tạo dần 
nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội; phát 
triển có kê hoạch nền kinh tê quôc dân 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 


nghĩa cộng sản và nâng cao mức sồng 
của những người lao động; tiền hành 
cách mạng xã hội chủ nghĩa trong lĩnh 
vực hệ tư tưởng và văn hóa, xây dựng 
đội ngũ rrí (hức đông đảo trung thành 
với giai cầp công nhân, với nhân dần lao 
động, với sự nghiệp của chủ nghĩa xã 
hội; thủ tiêu ách áp bức dân tộc và thiềt 
lập quyền bình đẳng, tình hữu nghị giữa 
các dân tộc; bảo vệ những thành quả 
của chủ nghĩa xã hội khỏi những sự xâm 
phạm của kẻ thù bên trong và bên ngoài; 
đoàn kềt giữa giai cầp công nhân trong 
nước với giai cầp công nhân các nước 
khác, tức là chủ nghĩa quôc tề vô sản. 
Là những quy luật bắt buộc, những 
quy luật phổ biền của bước quá độ từ 
chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội 
biểu hiện một cách khác nhau trong 
những điều kiện cụ thể của mỗi nước 
riêng biệt. Những nước khác nhau có 
trình độ phát triển kinh tê và văn hóa 
không giông nhau, có những đặc điểm 
dân tộc và lịch sử khác nhau, những 
truyền thông khác nhau, có sự so sánh 
đặc thù về các lực lượng giai cầp, lại 
cũng không trùng nhau về những điều 
kiện quôc tê mà trong đó các nước ầy 
tiên hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
Tât cả những điều đó biểu hiện ở tính 
đặc thù, ở những đặc điểm của các hình 
thức và các phương pháp cụ thể, thời 
hạn, nhịp độ, mức độ của các cuộc cải 
tạo xã hội chủ nghĩa. ‹Tât cả các dân tộc 
đều sẽ đi đền chủ nghĩa xã hội, đó là điều 
không tránh khỏi —V.I. Lênn đã 
viêt,— nhưng tât cả các dân tộc đều tiền 
tới chủ nghĩa xã hội không phải một 
cách hoàn toàn giông nhau; mỗi dân 
tộc sẽ đưa đặc điểm của mình vào hình 
thức này hay hình thức khác của chê 
độ dân chủ, vào loại này hay loại khác 
của chuyên chính vô sản, vào nhịp độ 
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này hay nhịp độ khác của việc cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đôi với các mặt khác nhau 
của đời sông xã hội» (V. I. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 30, tr. 160). Đồng thời 
không thể châp nhận việc tuyệt đôi hóa 
không những các quy luật phổ biên, 
mà còn cả những điều kiện đặc thù, những 
đặc điểm của những cuộc cải tạo 
xã hội chủ nghĩa ở các nước khác nhau. 
Nhiệm vụ của các đảng mác-xít- lê-nin- 
nít là: tuân theo những quy luật phố 
biên của công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, biêt khéo áp dụng chúng, cân 
nhắc đặc điểm dân tộc vôn có của từng 
nước và tương ứng với điều đó là biêt 
xác định những hình thức và phương 
thức cụ thể để tiên lên chủ nghĩa xã hội. 

Bọn xét lại hiện đại thường phủ nhận 
các quy luật, các hình thức và các phương 
pháp chung về cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
tuyệt đôi hóa các điều kiện đặc thù từng 
nước. Chúng bận tâm thiêt kề những 
loại «(mô hình chủ nghĩa xã hội› trong 
đó dự kiên từ bỏ vai trò lãnh đạo của 
giai cầp công nhân và đảng cộng sản; 
chúng tái sinh một sô khía cạnh của 
khái niệm «chủ nghĩa xã hội dân chủ». 
Việc coi thường các quy luật phổ biên 
và tuyệt đôi hóa các điều kiện đặc thù 
của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội dẫn tới chỗ từ bỏ các nguyên tắc của 
chủ nghĩa quôc tê và chuyển sang lập 
trường chủ nghĩa dân tộc và khuynh 
hướng phân lập. 


QUỸ TIÊU DÙNG XÃ HỘI— 

phần thu nhập quôc dân của xã hội xã 
hội chủ nghĩa được sử dụng nhằm thỏa 
mãn những nhu cầu vật chât và tinh thần 
của các thành viên trong xã hội và chủ 
yêu được phân phôi ngoài thu nhập theo 
lao động, không phụ thuộc vào kêt quả 


của hoạt động lao động. Cũng giông như 
tiền lương trả cho lao động, quỹ tiêu 
dùng xã hội là một trong những hình 
thức của sản phẩm tât yêu dưới chủ nghĩa 
xã hội dùng để tái sản xuât sức lao động 
của người lao động trong nền sản xuât xã 
hội. Vào đầu những năm 80, ở Liên Xô, 
quỹ tiêu dùng xã hội chiêm 1/4 thu nhập 
quôc dân của đât nước. C. Mác đã nhìn 
thây trước sự cần thiêt của quỹ tiêu dùng 
xã hội. Khi nói về sự phân phôi tống 
sản phẩm xã hội trong xã hội tương lai, 
Người đã nêu rõ cái quỹ dùng để thỏa 
mãn chung các nhu cầu (như trường 
học, các cơ quan y tê v. v.), sẽ ngày càng 
lớn thêm theo mức độ phát triển của 
xã hội mới, đồng thời Người cũng nêu 
cái quỹ cho những người không có khả 
năng lao động (xem C. Mác và Ph. Ăng- 
hen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 19, tr. l7). 

Các nhà tư tưởng tư sản mưu toan 
đồng nhât quỹ tiêu dùng xã hội với những 
chi phí của nhà nước tư sản cho các nhu 
cầu văn hóa -xã hội hòng trình bày nhà 
nước tư sản là một cơ quan siêu giai cầp, 
một cơ quan dường như chăm lo đền 
phúc lợi của những người lao động. Trong 
thực tê, những dịch vụ không mầt tiển 
và những tiền trả mà một bộ phận nhân 
dân lao động trong các nước tư 
bản được hưởng, là một sự nhượng 
bộ bắt buộc của giai cầp thồng trị do 
giai cầp vô sản và các tầng lớp lao động 
khác đoạt được trong cuộc đầu tranh 
giai cầp kiên trì. Giai cầp tư sản bao giờ 
và ở đâu cũng đều tìm mọi cách cắt xén 
và có khi lại hoàn toàn thủ tiều các thành 
quả đó của những người lao động. Một 
trong những phương pháp đó là hệ thồng 
thuê má mà thông qua nó, các nhà nước 
tư sản khầu vào thu nhập của những 
người lao động nhiều hơn nhiều so với 
cái mà chúng đem lại cho họ bằng cách 
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ban một vài khoản ưu đãi. 

Chỉ có chề độ sở hữu công cộng về tư 
liệu sản xuầt (xem Sở hữu công cộng xã 
hội chú nghĩa) mới đem lại khả năng xây 
dựng và không ngừng làm tăng quỹ tiêu 
dùng xã hội. Tỷ trọng quỹ tiêu dùng xã 
hội trong toàn bộ khôi lượng tiêu dùng 
của nhân dân Liên Xô đã đạt khoảng 1/3 
vào đầu những năm 80. 

Quỹ tiêu dùng xã hội bao gồm những 
chi phí của xã hội cho việc trả tiền hưu 
trí, các loại trợ cầp về bảo hiểm xã hội, 
học bổng cho học sinh, những chỉ phí 
cho việc học tập không mât tiền và nâng 
cao trình độ nghề nghiệp, phục vụ y tê 
không mât tiển, cung cầp phiêu đi vào 
nhà nghỉ và nhà an dưỡng không phải 
trả tiền hoặc trả một phần, phí tôn về 
các vườn trẻ và các nhà gửi trẻ, trả tiền 
nghỉ phép v. v.. Tùy theo phương thức 
hình thành, phương thức phân phôi và 
trình độ xã hội hóa mà quỹ tiêu dùng xã 
hội phân ra thành ba nhóm cơ bản: quỹ 
tập trung, quỹ tiêu dùng xã hội của các 
xí nghiệp và các tổ chức nhà nước, quỹ 
tiêu dùng của các nông trang tập thể 
và các hợp tác xã. Nhóm đầu giữ vị trí 
chủ đạo trong ba nhóm đó. Các quỹ tiêu 
dùng xã hội đó được hình thành nhờ vào 
các khoản câp phát của ngân sách cho 
các biện pháp văn hóa -xã hội, có khôi 
lượng lớn nhât và bao quát toàn thể nhân 
dân. Các quỹ tiêu dùng xã hội của các 
xí nghiệp và các tô chức nhà nước (các 
quỹ này trước hêt có các quỹ dành cho 
các biện pháp văn hóa-xã hội và xây 
dựng nhà ở) được hình thành nhờ vào 
lợi nhuận mà các xí nghiệp và các tổ chức 
đó thu được, và được đem phân phôi cho 
các nhân viên của mình. Khôi lượng 
các quỹ tiêu dùng xã hội phụ thuộc vào 
hoạt động kinh tê của các xí nghiệp. Vì 
vậy, chúng kích thích sự quan tâm vật 


chầt của tập thẻ đôi với việc phát triển 
sản xuầt. Các quỹ tiêu dùng xã hội của 
các nông trang tập thể và các hợp tác 
xã hình thành nhờ vào lợi nhuận do các 
nông trang tập thể và các hợp tác xã thu 
được. Việc phân phôi các quỹ tiêu dùng 
xã hội của các nông trang tập thẻ ở Liên 
Xô tiền hành trên cơ sở Điều lệ của nông 
trang tập thể theo nghị quyềt của hội nghị 
toàn thể các nông trang viên. 

Các quy tiêu dùng xã hội hoạt động 
dưới hai dạng: các khoản trả bằng tiển 
gồm nhiều loại khác nhau và những khoản 
ưu đãi và các dịch vụ không mầt tiền. 
Các khoản trả bằng tiền trong đó có tiền 
hưu trí, các khoản trợ cầp, tiền trả về 
nghỉ phép, học bổng v.v. trực tiềp làm 
tăng thu nhập bằng tiền của nhân dân. 
Ở Liên Xô, về khôi lượng thì các khoản 
trả bằng tiền chiềm khoảng một nửa 
tổng sô quỹ tiêu dùng xã hội. Những 
khoản ưu đãi và các dịch vụ không mât 
tiền như học tập, phục vụ y tê không 
mâầt tiền v.v., làm cho nhân dân khỏi 
phải chỉ phí vào việc thỏa mãn hàng loạt 
nhu cầu thiềt yêu nhầt. Một phần đáng 
kể các quỹ tiêu dùng xã hội là chỉ cho 
giáo dục, giáo dưỡng và đào tạo thề hệ 
đang lớn lên. Ở' Liên Xô, phần này chiềm 
gần một phần ba các quỹ tiêu dùng xã 
hội. Các quỹ tiêu dùng xã hội là phương 
tiện quan trọng để điều chỉnh một cách 
tự giác các tỷ lệ xã hội, giải quyềt những 
vần đề xã hội lớn, giảm bớt sự chênh 
lệch về thu nhập của các gia đình, thủ 
tiêu những khác biệt về kinh tê- xã hội 
và sinh hoạt- văn hóa giữa thành thị và 
nông thôn, những khác biệt căn bản giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay v. v.. 

Việc phân phôi các quỳ tiêu dùng xã hội 
gắn liền với nguyên tắc phần phôi theo 
lao động cũng như với nguyên tắc phân 
phôi theo như cầu. Chẳng hạn như tiển 
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hưu trí, tiền trợ cầp về tạm thời mât sức 
lao động được quy định tùy theo sô tiển 
lương. Trái lại, giáo dục cơ sở và giáo 
dục trung học, phục vụ y tê được cung 
câp tùy theo nhu cầu về những thứ đó. 
Môi liên hệ giữa các quỹ tiêu dùng xã 
hội với nguyên tắc phân phôi theo nhu 
cầu cho phép coi chúng là những yêu 
tö của sự phân phôi cộng sản chủ nghĩa 
tương lai. Theo đà tiên lên chủ nghĩa 
cộng sản, nhịp độ phát triển của các quỹ 
tiêu dùng xã hội sẽ ngày càng vượt nhịp 
độ tăng tiền lương trả theo lao động cho 
cá nhân. Chẳng hạn từ năm 1970 đên 
năm 1980, ở Liên Xô, tiền lương bình 
quân hàng tháng của công nhân và viên 
chức tăng gần 1,4 lần, tiền công lao động 
cho nông trang viên tăng 1,9 lần, còn các 
khoản trả bằng tiền và các khoản ưu đãi 
khác lây từ các quỹ tiêu dùng xã hội tính 
theo đầu người tăng gần 2 lần. Tỷ trọng 
các khoản trả bằng tiền và các khoản 
ưu đãi lây từ quỹ tiêu dùng xã hội trong 
tổng thu nhập của các gia đình những 
người lao động tăng lên không ngừng. 
Đó là quy luật phát triển khách quan của 
các quan hệ phân phôi, nó biếu hiện đặc 
biệt rõ trong điều kiện của xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triển. Trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa phát triển, việc mở rộng liên 
tục phạm vi các nhu cầu được thỏa mãn 
đo quỹ tiêu dùng xã hội, là điều kiện quan 
trọng để phát triển hệ thông các nhu cầu 
của các thành viên trong xã hội, đáp ứng 
nhiệm vụ xây dựng con người phát triển 
toàn diện. Ở' Liên Xô, các quỹ tiêu dùng 
xã hội là cơ sở vật chât để thực hiện những 
quyển của những người công dân xô- 
viêt như quyền được bảo đảm tuổi già, 
được bảo đắm trong trường hợp mât khả 
năng lao động, được bảo đảm học hành, 
bảo vệ sức khỏe và các quyền khác đã 
được quy định trong Hiền pháp Liên Xô. 


Quyền dân tộc tự quyêt Q 


QUYỀN DÂN TỘC 

TỰ QUYÊT— 

chủ quyền của bât cứ dân tộc nào trong 
việc tự do tách ra khỏi những tập thể dân 
tộc và đa dân tộc khác và trong việc 
thành lập quôc gia của mình; quyển của 
các dân tộc trong việc quyết định vận 
mệnh của mình phù hợp với ý chí và 
nguyện vọng được biểu hiện tự do. Đó 
là quyền tự do sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên của mình, tự do thực hiện sự phát 
triển kinh tê -xã hội và văn hóa. 

C. Mác và Ph. Ăng-ghen đã từng bảo 
vệ quyển tự quyêt của các dân tộc bị 
áp bức. Hai ông cho rằng một dân tộc 
nô dịch dân tộc khác là tự rèn những 
xiểng xích trói buộc mình: «Một dân 
tộc mà áp bức dân tộc khác thì không 
thể tự do được. Lực lượng mà họ cẩn 
để đàn áp dân tộc khác rôt cuộc sẽ quay 
lại chông họ» (C. Mác và Ph. Ảng-ghen. 
Toàn tập, tiềng Nga, t. 1§, tr. 509). 

Vân đề dân tộc đã trở nên gay gắt trong 
các quôc gia có nhiều dân tộc, có tình 
trạng bóc lột. Nó còn trở nên gay gắt 
hơn trong thời đại chứ nghĩa đề quốc, 
khi nó chuyẻn thành vần để giải phỏng 
các thuộc địa—vân đề dân tộc - thuộc 
địa. Chính lúc bây giờ, giai cầp công 
nhân đã là người để xướng nguyên tắc 
dân chủ về quyển tự quyềt của các dân 
tộc, và năm 1896, Đại hội Luân-đôn của 
Quôc tê II (xem Quôc rê 77 tuyên bồ 
quyển đó trong nghị quyềt của mình. 
Song các nhà lãnh đạo của Quốc tề H 
chẳng bao lâu đã quy nó thành quyển 
«tự trị đân tộc về văn hóa» trong khuôn 
khổ các quôc gia đang tổn tại, còn trong 
thời kỳ chiên tranh thề giới lần thứ nhãt, 
họ đã trở thành những người xã hội- 
sô-vanh. 

Theo yêu cầu khẩn thiềt của V. L. Lê- 
nỉn, nguyên tắc tự quyềt của các dân 
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tộc đã được đưa vào Cương lĩnh của 
Đáng công nhân dân chủ-xã hội Nga 
vào năm 1903. Những người chông lại 
nó trong phong trào công nhân là bọn 
cơ hội hữu khuynh cũng như (tả» khuynh. 
Bọn thứ nhât viện đền tính chât tiên bộ 
của các nước lớn, có nhiều dân tộc nên 
chủ trương duy trì những nước này 
trong bât cứ hoàn cảnh nào, và vì thê 
trên thực tê chúng không ủng hộ phong 
trào giải phóng dân tộc. Bọn thứ hai thì 
tuyên bô rằng quyển dân tộc tự quyêt 
dường như không thế thực hiện được 
dưới chủ nghĩa tư bản, còn dưới chủ 
nghĩa xã hội thì nó lại không cẩn 
thiêt. 

Về các quôc gia lớn dưới chủ nghĩa 
tư bản thì những người lao động hiểu 
rõ và biêt đánh giá những ưu việt của 
các quôc gla này, song nêu ách áp bức dân 
tộc và sự xích mích dân tộc làm cho các 
dân tộc khác nhau không thẻ sông chung 
được với nhau, thì quần chúng đầu tranh 
cho sự tách biệt về quôc gia. Dưới chủ 
nghĩa xã hội, không hề có tệ áp bức dân 
tộc, còn lợi ích cúa những người lao 
động đòi hỏi phải có sự đoàn kêt chặt 
chẽ giữa các dân tộc, chứ không đòi 
hói sự tách rời nhau của các dân tộc. 
Nhưng tình trạng chia cách dân tộc, 
sự nghi ky do quá khứ tư bản chủ nghĩa 
để lại, vẫn còn có ảnh hướng trong một 
thời gian nhât định. Sau khi giai câầp vô 
sán nắm chính quyền, việc trao cho tât 
cá các dân tộc quyển tự quyêt là cần thiết 
để xóa bố sự nghĩ ky này, nhất là sự nghỉ 
ky của các dân tộc trước đây bị áp bức 
đôi với các đân tộc trước đây đi áp bức. 
Như vậy, những người mác-xít -lê-nin- 
nít vì lợi ích của cuộc đầu tranh giai cầp 
của giai câp vô sắn cho chủ nghĩa xã hội 
mà nêu lên quyển tự quyêt như sau: dưới 
chủ nghĩa tư bán, nhât là ở giai đoạn 


cách mạng dân chủ -tư sản, quyền tự 
quyêt là yêu cầu bảo đảm quyền bình 
đẳng của các dân tộc, yêu cầu dân chủ 
hóa đât nước; còn sau khi cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thắng lợi thì quyền này 
là yêu cầu của nền dán chú xã hội chủ 
nghĩa, là điều kiện để giải quyêt đúng 
đấn vân để dân tộc. 

Trong thời kỳ thiêt lập chủ nghĩa tư 
bản, quyền tự quyêt của các dân tộc có 
khuynh hướng chồng phong kiên, còn 
trong thời kỳ quá độ từ chú nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa xã hội thì 
nó có khuynh hướng chông chủ nghĩa 
tư bản. Trong trường hợp thứ hai, nội 
dung giai cầp- xã hội của quyển tự quyêt 
không chỉ tượng trưng cho cuộc đầu 
tranh chông ách áp bức dân tộc từ bên 
ngoài, mà còn tượng trưng cho cuộc 
đầu tranh chồng các kẻ thù giai cầp ở 
trong nước là những kẻ đã không thể 
nào tiêu biểu cho lợi ích phát triển của 
dân tộc nữa. 

Khi nêu lên quyền tự quyềt, những 
người cộng sắn tuyệt không chủ trương 
tách dân tộc này khỏi dân tộc khác. Lê- 
nin viêt: Chúng tôi đòi quyển tự do tự 
quyêt, ngha là đòi quyền độc lập, nghĩa là 
đòi quyển tự do phân lập cho những 
dân tộc bị áp bức, như thê không phải 
là vì chúng tôi mơ tưởng xé nhỏ ra về 
phương diện kinh tê hay mơ tưởng thành 
lập những nước nhỏ bé, mà ngược lại, 
vì chúng tôi muôn có những nước lớn, 
chúng tôi muôn cho các dân tộc gần lại 
với nhau và thậm chí hợp nhât với nhau 
nhưng trên một cơ sở thực sự dân chủ, 
thực sự quôc tê chủ nghĩa, cơ sở này 
không thổ có được nều không có quyền 
tự do phân lập» (. 7. 7ô-z. Toàn tẬP, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát 
xcơ-vu, t. 27, tr. 86). Không được lẫn 
lộn việc thừa nhận các dân tộc có qu 
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tư quyềt với vân để là ở một thời điểm 
này hoặc ở một thời điểm khác, một dân 
tộc này hoặc một dân tộc khác tách ra thì 
việc này có hợp lý không. Nội dung cơ 
bán của yêu sách này là góp phần vào 
việc phát triển sự nghiệp hòa bình, dân 
chú và chủ nghĩa xã hội, và xét cho cùng 
là góp phẩn việc thông nhât các dân tộc 
lại với nhau, chứ không phải phân tách 
các dân tộc ra. Vi vậy, những người 
mác-xít - lê-nin-nít cô sao cho việc các 
dân tộc muôn sử dụng quyển tự quyêt 
phù hợp với lợi ích của nhân dân lao động. 
Quyển dân tộc tự quyềt không thể thay 
bằng quyển tự quyêt chỉ của giai cầp 
công nhân thôi, chí của nhân dân lao động 
thôi, như bọn chông chủ nghĩa cộng sản 
vu không. Lê-nin đã viêt, tuy đôi với 
những người công nhân giác ngộ, bât 
cứ yêu sách dân chủ nào (kế cả quyền tự 
quyềt) đều phái phục tùng lợi ích của chú 
nghĩa xã hội, phục tùng lợi ích đầu tranh 
giai cầp của giai cầp vô sán, nhưng «bác 
bó quyền dân tộc tự quyêt và để ra quyền 
tư quyêt của những người lao động là 
hoàn toàn sai lầm, vì như thê là không 
nhin thầy sự phân hóa giai cầp trong nội 
bộ các dân tộc phải trải qua những khó 
khăn và những khúc quanh co như thê 
nào» (V, Ƒ. Lê-nm. Toàn tập, tiêng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 38, tr. 192). Thậm chí cả trong những 
trường hợp khi các giai cầp thông trị 
thế hiện ý chí của dân tộc, Lê-nin vẫn 
coi việc trao quyền tự quyêt, kế cá quyền 
tách ra thành quôc gia, là điều có lợi về 
chính trị cho sự xích lại gần nhau trong 
tương lai giữa các dân tộc. Chẳng hạn, 
mọi người đều biêt rằng, ngày 6 tháng 12 
năm 1917, khi Nghị viện Phần Lan thông 
qua tuyên ngôn tuyên bô Phần Lan là 


quồc gia độc lập thì cũng ngay trong tháng 
đó, Hội đồng bộ trưởng dân ủy Cộng 
hòa liên bang xã hội chủ nghĩa xô-viêt 
Nga đã công nhận nền độc lập quôc gia 
của Phần Lan, trái hẳn với chính sách 
thôn tính của chê độ Nga hoàng và của 
Chính phủ lâm thời tư sắn ở Nga là Chính 
phủ nắm chính quyền vào tháng 2 năm 
1917 và bị cách mạng vô sản lật đố vào 
tháng 10 năm 1917. Trong thời đại ngày 
nay, chủ nghĩa đê quôc tuy buộc phải 
nhượng bộ do sức ép của cuộc đầu tranh 
giải phóng dân tộc, nhưng về thực chât, 
vẫn chông lại quyển tự quyêt dân tộc, 
vẫn tìm cách xuyên tạc nội dung của quyền 
đó, tước bỏ, phá hoại chủ quyền dân tộc 
của các nước đã được giải phóng, áp 
đặt cho các nước đó những hình thức 
mới của sự thông trị thực dân. 

Quyền dân tộc tự quyêt là tiêu chuẩn 
sinh hoạt nội bộ quôc gia đã ghi trong 
hiên pháp và là nguyên tắc trong chính 
sách đôi ngoại của quôc gia xô-viêt, một 
quôc gia đã được thành lập «do các dân 
tộc tự do tự quyêt và các nước cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa xô-viêt bình đẳng tự 
nguyện thông nhât với nhau» (Hiền pháp 
Liên Xô, Điều 70). Ở các nước xã hội 
chủ nghĩa khác, vần đề dân tộc cũng 
được giải quyêt trên cơ sở quyển tự do 
tự quyêt của các dân tộc. Các nước xã 
hội chủ nghĩa xây dựng quan hệ của mình 
với tât cả các nước và tât cá các dân tộc 
trên cơ sở nguyên tắc độc lập dân tộc 
và chủ quyền, trên cơ sở nguyên tắc của 
chủ nghĩa quôc tề xã hội chú nghĩa. 


QUYỀN LÃNH ĐẠO 

CỦA GIAI CẦP VÔ SẢN— 

xem Đá quyền lãnh dạo cúa giai cäp võ 
sản. 


SINH HOẠT 

DƯỚI CHÊ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ 
NGHIA VÀ CỘNG SÀN CHỦ NGHĨA 
Sinh hoạt là lĩnh vực hoạt động phi sản 
xuât của con người nhằm thỏa mãn những 
nhu cầu hàng ngày của họ về vật chât 
và tĩnh thần. Nó gắn liền với việc nội 
trợ, quan hệ gia đình, với việc tổ chức 
thời gian nhàn rỗi, với những hình 
thức khác nhau của đời sông văn hóa 
hàng ngày. Đặc trưng của lĩnh vực 
sinh hoạt là sự hình thành những phong 
tục, tập quán, truyền thông, thói quen 
và tiêu chuẩn đời sông công cộng. Trong 
hoạt động sinh hoạt của con người biểu 
hiện những đặc điểm của lôi sông đã 
hình thành trong xã hội này hay xã hội 
kia, trên đó in lại dâu vêt của toàn bộ 
cơ câu các quan hệ kinh tê - xã hội. Trong 
xã hội có đôi kháng giai câp thì sự thông 
trị của chê độ tư hữu xét đền cùng đã 
quyêt định những nêp sông khác nhau 
của các giai câp đôi lập, điều nảy đã đưa 
đền những tệ nạn của xã hội đó như tình 
trạng không bình đẳng của phụ nữ 
trong gia đình và trong sinh hoạt, 
sự đôi lập giữa thành thị và nông 
thôn—sự đôi lập này cũng ảnh 
hưởng đên sự khác nhau của những điều 
kiện sinh hoạt trong cuộc sông của con 
người. 

Sinh hoạt xã hội chủ nghĩa được hình 
thành nhờ những cuộc cải tạo cơ bản về 
kinh tê- xã hội và văn hóa, nhờ áp dụng 
vào đời sông con người các nguyên tắc 
của chủ nghĩa tập thể, các quan hệ bình 
đẳng về dân tộc và xã hội. Đặc trưng đôi 
với chủ nghĩa xã hội là điều kiện sinh 
hoạt của các nhóm xã hội khác nhau dần 


dần trở nên ngang bằng nhau, là sự xích 
lại gần nhau giữa các nềp sông của những 
người lao động trí óc và chân tay, của 
dân cư thành thị và nông thôn. Sự nâng 
cao thường xuyên mức sông vật chât 
và văn hóa của người lao động ảnh hưởng 
đên đặc điểm của sinh hoạt dưới chê độ 
xã hội chủ nghĩa. Xã hội xã hội chủ nghĩa 
tiên hành chính sách có mục tiêu nhằm 
thỏa mãn những nhu cầu quan trọng 
nhầt của con người trong lĩnh vực sinh 
hoạt bằng cách mở rộng việc xây dựng 
nhà ở và các công trình văn hóa và sinh 
hoạt, cải tiên hệ thông y tê, tổ chức thương 
nghiệp, ngành ăn uông công cộng, mở 
rộng và hoàn thiện lĩnh vực dịch vụ. 
Quỹ tiêu dùng xã hội đóng một vai trò 
quan trọng ở đây. 

Một trong những hướng quan trọng 
của việc cải tạo sinh hoạt dưới chề độ xã 
hội chủ nghĩa là tăng vai trò của các cơ 
quan nhà nước và các tổ chức xã hội 
trong công tác giáo dục trẻ em. Việc này 
không chỉ góp phần cải thiện việc giáo 
dục thê hệ đang lớn lên mà còn tạo điều 
kiện cho các bà mẹ có thể tích cực tham 
gia vào sản xuât và đời sông xã hội. Và 
đó là một điều kiện quan trọng bảo đảm 
sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới 
trong mọi lĩnh vực của đời sông chính 
trị-xã hội và trong gia đình. Việc tât 
nhiên phải chuyển sang giáo dục xã hội 
đã được các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 
nêu rõ, các ông nhân mạnh rằng dưới 
chê độ cộng sản chủ nghĩa, «việc chăm 
sóc và giáo dục trẻ em sẽ trở thành công 
việc xã hội...» (C. Mác và Ph. Ăng-ghen. 
Toàn tập, tiêng Nga, t. 2l, tr. 78). Tât 
nhiên, sự mở rộng các hình thức xã hội 
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trong công tác giáo dục và chăm sóc trẻ 
em tuy có làm giảm nhẹ lao động cho các 
bậc bô mẹ, song không hề hạ thâp trách 
nhiệm của họ đôi với việc giáo dục thê hệ 
đang lớn lên. 

Việc sắp xêp lại công việc nội trợ đóng 
vai trò lớn trong việc phát triển sinh hoạt. 
Do sự phân chia lao động đã hình thành 
trong lịch sử nên trong gia đình gánh 
nặng lao động chính nằm lên vai người 
phụ nữ, điều này dẫn đên chỗ hoặc là 
gạt họ ra khỏi nền sản xuât xã hội hoặc 
là khiên họ phải làm việc quá sức ở cả 
nơi sản xuât lẫn trong gia đình. V. L. Lê- 
nin đã viêt: «Chỉ khi nào và nơi nào có 
đầu tranh quần chúng bắt đầu... chồng 
lại nền kinh tê gia đình nhỏ ây, hay nói 
cho đúng hơn, khi nào cải go được toàn 
khôi nền kinh tê nhỏ đó thành kinh tê 
xã hội chủ nghĩa quy mô lớn, thì mới bắt 
đầu thật sự giái phóng phụ nữ...» (V. I. Lê- 
nứa. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va. t. 39, tr. 28). Trong 
quá trình xã hội tiên lên chủ nghĩa cộng 
sản thì lao động trong công việc nội trợ 
được cơ giới hóa ngày một nhiều hơn, 
được thay bằng các hình thức phục vụ 
công cộng khác nhau. 

Nhờ rút ngắn một cách có kê hoạch 
ngày làm việc và thời gian dùng để chăm 
sóc trẻ em và làm công việc nội trợ nên 
thời gian nhàn rồi được tăng lên. Các 
thành viên của xã hội xã hội chủ nghĩa 
dành ngày càng nhiều thời gian nhàn rỗi 
cho học tập, hoạt động xã hội, lao động 
sáng tạo, nghệ thuật, thể dục và thể thao 
v.v.. Phù hợp với lý tưởng cộng sản 
chú nghĩa: «Sự tự do phát triển của mỗi 
người là điều kiện cho sự tự do phát 
triển của tât cả mọi người, nhà nước 
để ra cho mình mục tiêu mở rộng các khả 
năng thực tê cho mọi công dân sử dụng 
được sức sáng tạo, năng lực và tài năng 
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của mình, cho sự phát triển toàn diện 
của cá nhân» (Hiên pháp Liên Xô, tiêng 
Nga, 1977, Điều 20). Việc tăng sô lượng 
nhà hát, rạp chiêu bóng, câu lạc bộ, thư 
viện, phỏng hòa nhạc, công trình thể thao 
đã dẫn đền chỗ thay đổi sinh hoạt của 
con người, bồi dưỡng cho họ có những 
nhu cầu văn hóa cao, phát triển khiểu 
thấm mỹ. Việc phát triển các hình thức 
sử dụng thời gian nhàn rỗi một cách lành 
mạnh là nhằm mục đích loại trừ những 
hình thức sử dụng thời gian rỗi một 
cách không hợp lý, vô lý, ví dụ như rượu 
chẻ. 

Trong sinh hoạt xã hội chủ nghĩa biểu 
hiện khuynh hướng nâng cao tính tích 
cực xã hội của nhân dân (xem Tích cực 
xã hội [Tính]; Tô chức dân lập). Các tổ 
chức dân lập đóng vai trò người để xướng 
hàng loạt biện pháp tập thể nhằm xây 
dựng tiện nghi (trồng cây côi trong các 
sân nhà, v. v.), cũng như người tổ chức 
thời gian nhàn rỗi của mọi người, thực 
hiện chức năng bảo vệ trật tự xã hội v. v.. 
Những sự thay đổi trong đời sông xã 
hội, kể cả trong sinh hoạt, kéo theo những 
sự thay đối tương ứng về hình thức và 
nguyên tắc bô trí chỗ ở cho mọi người. 
Điều này biểu hiện, chẳng hạn, trong việc 
xây dựng ở các thành phô những tiêu 
khu với tính cách là những tông hợp 
các nhà ở và các cơ quan phục vụ văn 
hóa và sinh hoạt, trong việc tỏ chức lại 
các khu dân cư nông nghiệp theo kiểu 
thành thị và tổ chức ở đó một hệ thông 
cơ quan phục vụ nhu cầu văn hóa và sinh 
hoạt của người dân. 

Sự hoàn thiện sinh hoạt xã hội chủ 
nghĩa chuẩn bị điều kiện cho việc xây 
dựng lại nêp sông của con người theo 
những nguyên tắc cộng sản chủ nghĩa. 
Trong sinh hoạt cộng sản chủ nghĩa 
những hình thức xã hội thỏa mãn những 
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nhu cầu sinh hoạt của con người sẽ đạt 
đền trình độ cao, những nguyên tắc tập 
thể trong quan hệ qua lại giữa con người 
với nhau sẽ được xác lập đầy đủ, những 
tàn tích của sinh hoạt cũ sẽ mât đi (những 
tàn tích của sự bât bình đẳng thực tê 
giữa phụ nữ và nam giới trong công việc 
nội trợ, những hình thức sử dụng không 
hợp lý thời gian nhàn rỗi v.v.). Đồng 
thời chủ nghĩa cộng sản cũng không có 
nghĩa là cào bằng mọi người, kể cả về 
mặt sinh hoạt. Sinh hoạt cộng sản chủ 
nghĩa sẽ là lĩnh vực thỏa mãn nhiều nhu 
cầu quan trọng của cá nhân phát triển 
toàn điện, hài hòa (xem thêm /Lồi sông 
xã hội chủ nghĩa; Gia đình dưới chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản). 


SỞ HỮU CÁ NHÂN 

DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI— 
hình thức sở hữu cúa các công dân của 
xã hội xã hội chủ nghĩa về những vật 
phẩm tiêu dùng và những phúc lợi sinh 
hoạt khác, nhằm thỏa mãn những nhu 
cầu riêng. Trong sở hữu cá nhân có các 
đồ dùng tôi cẩn thiêt, vật phẩm có giá 
trị về sinh hoạt - văn hóa và đồ dùng gia 
đình, các phương tiện giao thông vận tải 
riêng, phần quỹ nhà ở của xã hội, sô tiền 
tiêt kiệm của cá nhân và một phần tư 
liệu sản xuât không phải là nguồn sinh 
sông cơ bản của những người sở hữu 
các thứ đó. 

Tư liệu sản xuât cơ bản là các đôi 
tượng thuộc sở hữu công cộng xã hội 
chủ nghĩa mà sở hữu cá nhân dưới chủ 
nghĩa xã hội dựa vào. Nguồn chính của 
sở hữu cá nhân là lao động trong nền 
kinh tê quôc dân xã hội chủ nghĩa, nó đem 
lại cho quần chúng lao động phần cơ bản 
những phúc lợi vật chât và tỉnh thần. 
Phần khác, ít hơn nhiều, là những vật 
phẩm tiêu dùng mà các thành viên của 


xã hội xã hội chủ nghĩa thường sông ở 
nông thôn, ở các thị trần và các thành 
phô nhỏ, thu được từ nền kinh tê phụ 
cá thể. Bởi vậy, sở hữu cá nhân bao gồm 
không chỉ những vật phẩm tiêu dùng mà 
còn cả một sô tư liệu sản xuât: dụng cụ, 
gia súc nuôi để lây sản phẩm v.v.. Sở 
hữu những tư liệu sản xuât này là một 
biên dạng của sở hữu cá nhân xã hội 
chủ nghĩa. Nó không thể được xem như 
là sở hữu tư nhân vì nó không dùng 
để bóc lột, mà để thỏa mãn những 
nhu cầu riêng, mức độ của nó có hạn 
chê, đôi với người sở hữu, nó không 
phải là nguồn chính để thu phúc lợi vật 
chât. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, lực lượng sản 
xuât phát triển thì phúc lợi của nhân dân 
cũng không ngừng tăng lên, điều đó cũng 
ảnh hưởng đền sở hữu cá nhân. Quy mô 
của nó tăng lên, bằng chứng là sô tiền 
của nhân dân gửi trong các quỹ tiềt kiệm 
tăng lên, chu chuyển hàng bán lẻ tăng 
lên, lượng vật phẩm có độ bền lâu bán 
cho nhân dân cũng tăng lên v. v.. Cơ cầu 
của sở hữu cá nhân ngày càng được hoàn 
thiện. Nhiều vật phẩm trước đây không 
lâu còn được coi là rât hiềm, thì nay trở 
thành những đồ vật thông thường, bộ 
phận cầu thành không thẻ thiều được của 
sở hữu cá nhân. Thu nhập thực tê của 
nhân dân lao động tăng lên có nghĩa là 
sở hữu cá nhân cũng tăng và phát triển 
hơn lên. Dưới chủ nghĩa xã hội, sở hữu 
cá nhân gắn liền với thu nhập bằng lao 
động, không bao gồm toàn bộ khôi lượng 
phúc lợi vật chât và tỉnh thần thỏa mãn 
những nhu cầu riêng của con người. Một 
phần những nhu cầu này được thỏa mãn 
nhờ quỹ ứiêu dừng xã hội. Sở hữu cá nhân 
được xã hội xã hội chủ nghĩa bảo vệ và 
được bảo đảm trong các quy tắc pháp 
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Xô có ghi rõ: Thu nhập do lao động là 
cơ sở sở hữu cá nhân của công dân Liên 
Xô. Sở hữu cá nhân có thể gồm đồ dùng 
hàng ngày, đồ dùng cho nhu cầu cá nhân, 
tiện nghỉ và đồ dùng cho kinh tê phụ gia 
đình, nhà ở và tiền tiềt kiệm được đo lao 
động. Sở hữu cá nhân của công dân và 
quyển thừa kê tài sản đó được nhà 
nước bảo vệ... Tài sản thuộc sở hữu 
cá nhân hoặc do công dân sử dụng, 
không được dùng để tạo ra thu nhập 
phi lao động, sử dụng có hại cho lợi ích 
của xã hội». 

Vần đề sở hữu cá nhân đã và luôn luôn 
là đôi tượng của cuộc đầu tranh gay gắt 
về tư tưởng. Giữa thê kỷ XIX, những 
người bảo vệ chẽ độ tư sản khẳng định 
rằng những người cộng sản muôn xóa 
bỏ mọi thứ sở hữu cá nhân. C. Mác và 
Ph. Ăng-ghen, kịch liệt chông lại những 
quan điểm như thê, đã viêt: Chúng tôi 
tuyệt không có ý định xóa bỏ sự chiêm 
hữu cá nhân ây về những sản phẩm của 
lao động dùng trực tiềp để tái sản xuât 
đời sông, vì sự chiềm hữu ây không để 
ra một sự dư dật nào có thể đem lại một 
quyền lực đôi với lao động của người 
khác. Chúng tôi chỉ muôn xóa bỏ tính 
chât đáng thương của sự chiêm hữu 
ầy..» (C. Afác và Ph. Ăng-ghen. Toàn 
tập, tiềng Nga, t. 4, tr. 439). Những ý 
kiền khẳng định rằng tăng phúc lợi nhân 
dân và sở hữu cá nhân dưới chủ nghĩa 
xã hội dường như dẫn tới sự phục hồi 
của chủ nghĩa tư bản, những ý kiên đó 
không có gì chung với chủ nghĩa Mác. 
Những quan điểm này phản ánh nguyện 
vọng tiểu tư sản về việc phản phôi bình 
quân. Sở hữu cá nhân dưới chủ nghĩa xã 
hội không thể biên thành sở hữu tư nhân 
và dẫn tới việc phục hồi giai cầp tư sản, 
bởi vì những tư liệu sản xuầt chủ yêu 
không thể trở thành đôi tượng của sở 
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hữu đó. Dưới chủ nghĩa xã hội, những 
nhà máy, xí nghiệp, đât đai và lòng đât 
không thể đem bán và không thẻ chuyển 
thành sở hữu của cá nhân một người 
được, nói chung, chúng không phải là 
đôi tượng để tự do mua và bán. Ngoàải 
ra, xã hội xã hội chủ nghĩa theo dõi một 
cách chặt chẽ không để cho sở hữu cá 
nhân trở thành nguồn thu nhập phi lao 
động. Những người mưu toan sử dụng 
sở hữu cá nhân vào mục đích kiềm lãi 
đều bị coi là những người vi phạm pháp 
luật. 

Chủ nghĩa xã hội chuyển biền thành chứ 
nghĩa cộng sản thì quy mô và cơ cầu của 
sở hữu cá nhân cũng sẽ thay đổi. Đồng 
thời, sở hữu cá nhân với tính cách là 
sở hữu những vật phẩm phục vụ tiêu 
dùng và nhu cầu riêng của cá nhân vẫn 
được duy trì ngay cả dưới chủ nghĩa 
cộng sản hoàn toàn. Hiển nhiên, cơ cầu 
của nó sẽ được quy định xuât phát từ 
nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa cộng 
sản, từ nguyên tắc thỏa mãn đẩy đủ 
tât cả những nhu cầu hợp lý của con 
người. 


SỞ HỮU CÔNG CỘNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
về tư liệu sắn xuât là cơ sở của chê độ 
kinh tề của chủ nghĩa xã hội. Nó biểu 
thị các môi quan hệ giữa các thành viên 
của xã hội xã hội chủ nghĩa trong việc 
họ cùng nhau chiềm hữu một cách tập 
thể những điều kiện vật chât của nền sản 
xuât xã hội. Sở hữu công cộng về tư liệu 
sản xuât là nhân tô cơ bản cho sự tồn 
tại của chủ nghĩa xã hội, là chỗ dựa và 
nguồn tiền bộ chủ yêu của chủ nghĩa 
xã hội. 

Các loại hình sở hữu thay đổi trong 
tiền trình phát triển lịch sử. Sự thay đổi 
đó của các loại hình sở hữu, xét cho cùng, 
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phụ thuộc vào trình độ và tính chât của 
các lực lượng sản xuât vật chât. Loại 
hình sở hữu đầu tiên trong lịch sử là sở 
hữu công cộng dưới hình thức đơn giản 
nhât của nó: sở hữu công xã. Đó 
là do những điều sau đây quy định: 
lao động tập thể của con người và trình 
độ phát triển thâp kém của lực lượng sản 
xuât dưới chê độ công xã nguyên thủy. 
Sự phát triển của các công cụ lao động, 
của kinh nghiệm và thói quen lao động 
đã dẫn đên sự xuât hiện tư hữu; tư hữu 
thông trị trong. các xã hội chiêm hữu nô 
lệ, phong kiền và tư bản. Trong điều kiện 
của chủ nghĩa tư bản, tư hữu đã đạt 
đền trình độ phát triển cao nhât của nó. 
Tính chât xã hội của sản xuât dưới chủ 
nghĩa tư bán xung đột với hình thức 
chiêm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa và 
tạo điều kiện để phủ định tư hữu. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa giải quyềt cuộc 
xung đột này bằng cách thiêt lập sở hữu 
công cộng xã hội chủ nghĩa. 
Xét theo nội dung của nó thì sở hữu 
công cộng xã hội chủ nghĩa khác hẳn 
mọi loại hình sở hữu trước kia. Sở hữu 
công cộng xã hội chủ nghĩa về tư liệu 
sản xuât liên kêt mọi người lại, thủ tiêu 
sự đôi kháng giữa các giai câp, xóa bỏ 
nạn người 6óe lột người, thiêt lập các quan 
hệ hợp tác đồng chí và tương trợ xã 
hội chủ nghĩa. Nó có nghĩa là chê độ kinh 
tê của xã hội đã được cải tạo một cách 
căn bản: mục đích của sản xuât và các 
phương tiện để đạt đền mục đích đó thay 
đối; khả năng và sự cần thiêt của việc 
phát triển cân đôi, có kê hoạch nền kinh 
tê quôc dân đã được tạo ra; tính chât 
lao động, các hình thức phân phôi, trao 
đối thay đổi về căn bản, một cơ chê kinh 
tê mới hình thành v.v.. 
Sự thông trị của sở hữu công cộng xã 
hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuât sản sinh 


ra những lợi ích chung không những 
trong nền sản xuât xã hội, mà cả trong mọi 
lĩnh vực khác của đời sông xã hội. Tình 
trạng chia rẽ và thù hằn giữa các dân 
tộc-—- đặc trưng của xã hội tư bản chủ 
nghĩa — được thay thê bằng sự đoàn kêt 
và hợp tác giữa các dân tộc khác nhau. 
Cơ sở kinh tê của các cuộc chiên tranh 
giữa các nước bị thủ tiêu. Xã hội xã hội 
chủ nghĩa xa lạ với xu hướng muôn chỉnh 
phục và nô dịch các dân tộc khác. Trên 
cơ sở chê độ sở hữu công cộng xã hội chủ 
nghĩa, những người lao động dần dần 
thoát khỏi hệ tư tưởng tư hữu và được 
thâm nhuần hệ /: tưởng cộng sản chủ 
nghĩa. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển đã được xác lập ở Liên Xô sở hữu 
công cộng xã hội chủ nghĩa tồn tại dưới 
hai hình thức: sở hữu nhà nước, toàn dân 
và sở hữu nông trang tập thể -hợp tác 
xã. Ngoài ra, sở hữu công cộng xã hội 
chủ nghĩa cũng là tài sản của các tổ chức 
công đoàn và các tổ chức xã hội khác mà 
các tổ chức đó cần đên đẻ thực hiện các 
nhiệm vụ được đặt ra trong điều lệ của 
các tổ chức đó. Sở: hữu cá nhân cũng 
được duy trì. Sự tổn tại của hai hình 
thức sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa 
là do điều kiện lịch sử quy định. Trong 
khi tiên hành cuộc cách mạng vô sản, 
giai cầp công nhân không thể có thái 
độ như nhau đôi với các hình thức tư 
hữu khác nhau. Tư hữu lớn, chủ yêu 
là tư hữu tư bản chủ nghĩa, bị tước đoạt, 
bị chuyển vào tay nhà nước xã hội chủ 
nghĩa (xem Quốc hữu hóa). Sở hữu nhà 
nước, toàn dân, xã hội chủ nghĩa ra đời 
như thê. Tư hữu nhỏ của nông dân và 
thợ thủ công không thể bị tước đoạt. VÌ 
thê, ở đây, một hình thức xã hội hóa 
khác —-hợp tác hóa (xem /⁄2ø rác xử 
nông nghiệp) được áp dụng. Nhừng tứ 
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liệu sản xuât cơ bản của những người 
sản xuât tiểu nông được hợp nhât lại, 
sở hữu công cộng nông trang tập thê- 
hợp tác xã xã hội chủ nghĩa được thiêt 
lập. Cả hai hình thức sở hữu công cộng 
này không những quy định tính chât 
của nền kinh tê quôc dân Liên Xô, mà còn 
quy định cả việc xã hội xô-viêt phân ra 
thành hai giai cầp anh em là công nhân 
và nông dân. 

Hai hình thức sở hữu nhà nước và 
nông trang tập thể-hợp tác xã về bản 
chât là cùng một loại hình. Các xí nghiệp 
quôc doanh và các doanh nghiệp nông 
trang tập thể đều dựa trên những tư 
liệu sản xuât xã hội hóa xã hội chủ 
nghĩa và lao động tập thể, đều loại trừ 
nạn người bóc lột người, đều tiên hành 
kinh doanh có kê hoạch nhằm thỏa mãn 
các nhu cầu ngày càng tăng của những 
người lao động, đều thực hiện nguyên 
tắc phân phôi xã hội chủ nghĩa theo lao 
động. 

Đồng thời, giữa các hình thức sở hữu 
công cộng xã hội chủ nghĩa này lại có 
những sự khác biệt nhât định gắn liền 
trước hêt với trình độ xã hội hóa, với 
các đặc điểm của công tác quản lý, công 
tác kê hoạch hóa sản xuât và thực hiện 
thành phẩm, với việc trả tiền lương cho 
những người lao động v.v.. Sở hữu 
nhà nước là hình thức cơ bản, chủ 
đạo. Ở Liên Xô, nó chiêm hơn 90% 
võn sản xuât cô định của nền kinh tê 
quôc dân. Trong tiên trình phát triển 
của xã hội xã hội chủ nghĩa và của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sản, các 
hình thức sở hữu công cộng xã hội chủ 
nghĩa nhà nước và nông trang tập thê - 
hợp tác xã xích lại gần nhau và đên 
một giai đoạn phát triển nhât định, chúng 
sẽ hợp nhât lại thành sở hữu cộng sản 
chủ nghĩa duy nhât (xem Xích lại gân 


nhau và hợp nhật các hình thức sớ hữu 
xã hội chủ nghĩa). 

Vân đề sở hữu là đôi tượng đầu tranh 
tư tưởng gay gắt. Sự phát triển rộng rãi 
hình thức sở hữu của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước trong thê giới tư bản chủ nghĩa 
hiện đại đã đẻ ra vô sô lý luận về «sự biên 
đổi của chủ nghĩa tư bản». Các nhà tư 
tưởng của giai câp tư sản quả quyêt rằng 
trong điểu kiện hiện nay đang diễn ra 
«cuộc cách mạng về sở hữu» biểu hiện 
ở tình trạng «tắn máÐ›, «khuêch tán» của 
sở hữu. Trong thực tê, không hề diễn 
ra (cuộc cách mạng về sở hữu» nảo cả. 
Sự phát triển rộng rãi các công ty cổ phần 
và việc mua cỗ phần của một bộ phận nào 
đó trong nhân dân lao động không thủ 
tiêu tư hữu. Công nhân vẫn không có 
các tư liệu sản xuât vả vẫn bị bọn tư bản 
bóc lột như trước. Quá trình tập trung 
tài sản vào tay một nhóm ngày càng nhỏ 
bọn độc quyền đang điễn ra. Một sô nhà 
tư tưởng tư sản và bọn cải lương nêu 
lên luận điểm về bản chât như nhau của 
sở hữu về tư liệu sản xuât dưới chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội, đồng thời 
họ còn tuyên bô rằng bât cứ sở hữu nhà 
nước nảo cũng đều là sở hữu xã hội chủ 
nghĩa. Trong thực tê, chỉ dưới chủ nghĩa 
xã hội, sở hữu nhà nước mới là sở hữu 
xã hội chủ nghĩa, còn trong xã hội tư 
sản, sở hữu nhà nước, nói chính xác 
hơn là sở hữu độc quyển nhà nước, 
không hề thay đối bản chât của nó, bản 
chât giai cầp của nó vẫn giữ nguyên như 
của sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. 
Bọn xét lại hữu khuynh coi sở hữu nhà 
nước dưới chủ nghĩa xã hội là sở hữu 
«công cộng gián tiêp» hoặc thậm chí là 
sở hữu tư bản nhà nước, và tuyên bô 
sở hữu tập đoàn là hình thức sở hữu cao 
nhât, là sở hữu «công cộng trực tiêp. 
Quan niệm này, về thực chât, mang tính 
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chât công đoàn - vô chính phủ chủ nghĩa. 
Sớ hữu tập đoàn chỉ có bản chât xã hội 
chủ nghĩa trong điều kiện khi các tư liệu 
sản xuât có tính chât quyêt định thuộc 
sở hữu toàn dân xã hội chủ nghĩa. Bọn 
xét lại «tả» khuynh phủ nhận không 
những tính chât xã hội chủ nghĩa của hình 
thức sở hữu nông trang tập thể - hợp tác 
xã mà cả sở hữu cá nhân. Tât cả những 
luận điểm đó đều mâu thuẫn với chủ 
nghĩa Mác- Lê-nin, đều bị thực tiễn xây 
dựng chủ nghĩa xã hội bác bỏ. 


SỪNG BÁI CÁ NHÂN— 

ca tụng vai trò của một người,— một 
việc làm xa lạ với chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin,—gán cho người đó những phẩm 
chât siêu tự nhiên, cho là người đó có 
ảnh hưởng quyêt định đền sự vận động 
của quá trình lịch sử. 

Tư tưởng và thực tiễn sùng bái cá nhân 
mâu thuẫn với quan niệm duy vật 
mác-xít -lê-nin-nít về phát triển xã hội 
cho rằng người sáng tạo thật sự ra 
lịch sử không phải là những cá nhân lỗi 
lạc, các anh hùng» mà chính là nhân 
dân, quần chúng lao động. Chính lao 
động của nhân dân đã tạo ra mọi phương 
tiện cần thiêt cho cuộc sông của con 
người; nghị lực và ý chí của nhân dân 
quyêt định sô phận của các cuộc cách 
mạng xã hội, các phong trào chính trị 
và giải phóng dân tộc khác nhau. Điều 
tai hại của tệ sùng bái cá nhân trước hêt 
là ở chỗ nó hạ thâp vai trò của nhân dân 
là người sáng tạo ra lịch sử, hạ thâp vai 
trò của Đảng cộng sản là người lãnh đạo 
tập thể quân chúng nhân dân. Về mặt 
công tác tư tướng, tệ sùng bái cá nhân 
dẫn tới chứ nghĩa giáo điều, bệnh sách 
vở và sính trích dẫn. Kêt quả là gây tốn 
thât cho sự phát triển tư tưởng khoa học, 
đặc biệt là khoa học xã hội. Tệ sùng bái 


cá nhân ảnh hướng xâu tới sự phát triển 
của văn học và nghệ thuật; văn học nghệ 
thuật bị gò ép theo sở thích chủ quan cho 
nên đáng lẽ phải phản ánh những chiền 
công anh hùng của nhân dân trong lao 
động và trong chiên đầu, thì thường lại 
ca ngợi cá nhân lỗi lạc. 

C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V. I. Lê-nin 
đã đầu tranh không mệt mỏi chông lại 
mưu toan đưa tư tưởng và thực tiễn 
sùng bái cá nhân vào phong trào công 
nhân. Đặc điểm của các nhà sáng lập ra 
học thuyêt Mác -Lê-nin là hêt sức gián 
dị, khiêm tôn, các ông đã kiên quyêt chặn 
đứng mọi ý định ca ngợi, tâng bôc bản 
thân mình. Chẳng hạn Mác đã viềt trong 
một bức thư: ‹...vì ghê tởm mọi sự sùng 
bái cá nhân nên trong thời gian Quốc 
tê tổn tại không khi nảo tôi để cho loan 
báo vô sô những bức thư từ các nước 
khác nhau gửi đền, trong đó thừa nhận 
những công hiền của tôi, những bức thư 
đã làm tôi chán ngây và thậm chí tôi cũng 
không bao giờ trả lời, chỉ trừ đôi khi tôi 
trách lại họ. Sự gia nhập lần đầu tiên 
của Ăng-ghen và tôi vào hội bí mật của 
những người cộng sản diễn ra với một 
điểu kiện không thể thiêu được là phải 
gạt bỏ khỏi điều lệ tât cả những gì góp 
phần vào sự mê tín sùng phục những cá 
nhân có uy tín...» (C. Äfác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 34, tr. 241). 

I.V. Xta-lin trong một thời gian dài 
đứng đầu Đảng cộng sản và Nhà nước 
xô-việt, đã có những công hiền rầt lớn 
vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 
hội ở Liên Xô, trong phong trảo cộng 
sản và công nhân quôc tê, đã xem thường 
những lời cảnh cáo của các nhà sáng lập 
ra chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Tệ sùng bái 
cá nhân Xta-lin thế hiện ở một việc làm 
xa lạ với tỉnh thần của chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin là ca tụng vai trò của một người, 


295 


Sứ mệnh lịch sử của giai cầp vô sản S 


ở sự xa rời nguyên tắc của Lê-nin về 
tập thế lãnh đạo, Ÿ những cuộc đản áp vô 
căn cử và những vụ vi phạm pháp chề 
xã hội chủ nghĩa khác đã mang lại tổn 
thầt cho xã hội xô-viềt. Những lệch lạc 
đó mặc dù rầt nghiêm trọng nhưng không 
làm thay đổi được bản chât của xã hội 
xã hội chủ nghĩa, không lay chuyển được 
cơ sở của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. 
Đảng và nhân dân tin tưởng sâu sắc vào 
sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản. nhiệt 
tình lao động, thực hiện những lý tưởng 
của Lê-nin, khắc phục những khó khăn, 
những thầt bại và sai lầm nhât thời. 
Xuât phát từ chỗ tệ sùng bái cá nhân 
không tương dung được với những 
nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, 
Đảng cộng sản Liên Xô đã lên án tệ sùng 
bái cá nhân, đã áp dụng những biện pháp 
nhằm loại trừ những hậu quả của nó, do 
đó dọn sạch miêng đâầt cho việc tiềp tục 
dân chủ hóa hơn nữa chê độ xã hội chủ 
nghĩa. Các nước cộng hòa liên bang, các 
vùng, các tỉnh đã được nới rộng quyển 
trong việc giải quyêt những vần đề về xây 
dựng kinh tê và văn hóa, các tập thể và 
những người lãnh đạo các xí nghiệp 
cũng được nới rộng quyển, vai trò của 
các Xô-viêt ở trung ương và địa phương, 
vai trò của các tổ chức xã hội trong hệ 
thông chính trị của xã hội xã hội chủ nghĩa 
được nâng cao. Đã tiên hành những biện 
pháp quan trọng nhằm củng cô pháp chê 
xã hội chủ nghĩa, mở rộng quyền hạn và 
tự do của công dân. Đường lôi của Đảng 
cộng sản Liên Xô nhằm xóa bỏ tệ sùng 
bái cá nhân và những hậu quả của nó, 
nhằm tuân thủ chặt chẽ những tiêu chuẩn 
lê-nin-nít về sinh hoạt đảng, xuât phát 
từ nguyên tắc rập trung dân chú, nhằm phát 
triển bằng mọi cách tính tích cực của 
những người cộng sản, của tât cá những 
người lao động, — đường lôi đó đã được 


những người theo chủ nghĩa Mác - Lẻ- 
nin ở các nước khác và phong trào cộng 
sản và công nhân quôc tê ủng hộ. 

Trong khi đầu tranh chồng tệ sùng bái 
cá nhân, những người theo chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin vẫn thừa nhận vai trò của 
những người lãnh đạo, những nhà tổ 
chức quần chúng. Không có đảng, không 
có những cán bộ lãnh đạo giàu kinh 
nghiệm, được đảo tạo và tích cực thì giai 
cầp tiền phong không thể giành được 
sự thông trị về chính trị, không thẻ giữ 
vững và củng cô được chính quyền, không 
thể tiền hành đầu tranh thắng lợi chông 
kẻ thù của mình. Lê-nin đã viềt: ((Frong 
lịch sử, chưa hề có một giai cầp nào giành 
được quyền thông trị, nều nó không đào 
tạo ra được trong hàng ngũ của mình 
những lãnh tụ chính trị, những đại biểu 
tiền phong có đủ khả năng tô chức và 
lãnh đạo phong trào» (F. 7. Lê-mm. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 4, tr. 473). Giai cầp công 
nhân, nhân dân lao động đánh giá cao 
những người lãnh đạo giàu kinh nghiệm 
và được tôi luyện đã công hiền tri thức 
và nghị lực sáng tạo của mình cho sự 
nghiệp cách mạng, cho sự nghiệp của chủ 
nghĩa cộng sản. Về phía mình, những 
người lãnh đạo chịu trách nhiệm về công 
việc của mình trước quần chúng nhân 
dân, trước đảng và trước phong trào 
cộng sản quôc tê. 


SỨ MỆNH LỊCH SỬ 

CỦA GIAI CÂP VÔ SẢN— 

vai trò đặc biệt của giai câp công nhân 
trong lịch sử toàn thê giới thời kỳ quá 
độ từ xã hội có giai câp sang xã hội không 
giai câp, sử mệnh lịch sử đó là ở chỗ: 
là chiên sĩ tiên tiên, triệt để nhât chông 
lại chú nghĩa tư bán, giai câp vô sản lãnh 
đạo cuộc đầu tranh cách mạng của tât cá 
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những người lao động và bị bóc lột, liên 
minh với họ tiên hành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa (xem Cách mạng xã hội chủ 
nghĩa) và thiêt lập nền chuyên chính của 
mình (xem Chuyên chính vô sản), lãnh đạo 
xã hội trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã 
hội và chủ nghĩa cộng sản. Đề thực hiện 
các nhiệm vụ đó, giai cầp công nhân thành 
lập đảng cộng sản là đảng vạch ra thê 
giới quan khoa học, đường lôi chính trị 
khoa học và lãnh đạo toàn bộ hoạt động 
của giai câp vô sản. 

Học thuyêt về sứ mệnh lịch sử của giai 
câp vô sản là trung tâm của chú nghĩa công 
sản khoa học, cũng như của chứ nghĩa 
Mác - Lê-nin nói chung. V. I. Lê-nin việt: 
Điểm chủ yêu trong học thuyêt của Mác 
là ở chỗ nó làm sáng rõ vai trò lịch sử thê 
giới của giai câp vô sản là người xây 
dựng xã hội xã hội chủ nghĩa» (W. 1. Lê- 
nữ. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 23, tr. l). 

Khác với chủ nghĩa xã hội không tưởng 
mà các đại điện của chủ nghĩa này không 
nhìn thây lực lượng xã hội hiện thực sẽ 
thực hiện bước quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản sang chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa 
Mác chỉ rõ giai câp vô sản chính là lực 
lượng đó. C. Mác và Ph. Ăng-ghen chứng 
minh rằng giai cầp công nhân — đó không 
chỉ là giai cầp bị áp bức nhầt mà còn là bộ 
phận cách mạng nhât của xã hội. Do vai 
trò quyêt định của nó trong sản xuât công 
nghiệp, trong sự phát triển của lực lượng 
sản xuât hiện đại, giai cầp công nhân là 
giai cầp giác ngộ nhât và có tổ chức nhât. 
Giai cầp công nhân không chỉ tạo ra tuyệt 
đại bộ phận sản phẩm do xã hội sản xuât, 
mà còn trực tiêp thực hiện việc hoàn 
thiện sản xuât về mặt kỹ thuật. Điều đó đòi 
hói phải không ngừng nâng cao trình độ 
văn hóa của công nhân và đồng thời tạo 
ra những tiền đề để nâng cao tính tự giác 


của giai câp công nhân. Lao động trong 
các xí nghiệp lớn được trang bị kỹ thuật 
phức tạp đòi hỏi phải có ký /uậ: và tính 
tô chức, phải biêt đề lợi ích của mình phục 
tùng lợi ích của sự nghiệp chung. Sự phát 
triển của công nghiệp làm cho sô lượng 
công nhân tăng lên. Đồng thời như 
Mác chỉ rõ — sô lượng công nhân chỉ là 
một trong những yêu tô của thành công. 
Nó cchỉ quyêt định công việc khi nào quần 
chúng đã được thu hút vào tổ chức và 
được tri thức dẫn đường» (C. Mác vả 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập. tiêng Nga, t. l6, 
tr. 10). 

Giai cầp vô sản là giai câp triệt để cách 
mạng, kiên quyêt đâu tranh để quật đổ 
chủ nghĩa tư bản, bởi vì trong xã hội tư 
bản chủ nghĩa, giai cầp vô sản. với tư cách 
là giai cầp bị tước mât quyền sở hữu tư 
liệu sắn xuât, đôi lập với toàn bộ thê giới 
tư hữu. Bị bóc lột, không được tham gia 
quản lý xã hội, giai cầp vô sản hêt sức khôn 
khổ vì nạn lạm phát, thât nghiệp và khủng 
hoảng kinh tê. Bởi vậy, những lập luận 
của các nhà tư tưởng của chủ nghĩa tư 
bản, của các nhà cải lương về «sự hòa 
nhập» của giai câp công nhân hiện đại 
vào chê độ tư bản chủ nghĩa, về việc giai 
câp công nhân đã bị mât vai trò cách mạng 
của nó, là vô căn cứ. 

Sau thắng lợi của cách mạng xã hội chủ 
nghĩa, giai cầp công nhân trở thành lực 
lượng lãnh đạo, thực hiện việc cải tạo xã 
hội một cách triệt đẻ, nó gắn liền với hình 
thức sở hữu nhà nước là hình thức chủ 
đạo, tham gia một cách tính cực nhâầt vào 
việc quản lý sản xuât, quản lý xã hội và 
quản lý nhà nước. 

Như vậy, bản thân địa vị khách quan 
của giai câp công nhân trong xã hội quyềt 
định vai trò đặc biệt của nó trong phong 
trào giải phóng cũng như trong việc xây 
dựng những guan hệ xã hội mới 
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Sứ mệnh lịch sử của giai câp vô sản 
được cụ thể hóa phù hợp với các giai 
đoạn vận động của xã hội từ chủ nghĩa 
tư bản lên chủ nghĩa cộng sản. Trước hêt, 
nó đòi hỏi phải kêt hợp chủ nghĩa xã hội 
với phong trào công nhân, phải thành lập 
một đảng thể hiện một cách khoa học 
những lợi ích giai câp và những nhiệm 
vụ lịch sử toàn thê giới của giai câầp vô 
sản, lãnh đạo cuộc đâu tranh giai câp của 
giai câp vô sản chông giai câp tư sản 
(xem Đảng công nhân; Đảng cộng sản 
Liên Xô). Tiêp đó, sứ mệnh lịch sử của giai 
câp vô sản đòi hỏi phải đoàn kêt xung 
quanh giai câp vô sản, với tính cách là 
người chiên sĩ tiên phong, tât cá quần 
chúng lao động và những người bị bóc 
lột, đòi hỏi giai câp vô sản phải nắm bá 
quyền lãnh đạo trong phong trảo giải 
phóng, đòi hỏi phải có sự liên minh vững 
chắc của giai câp công nhân với quần 
chúng lao động phi vô sản, trước hêt là 
với nông dân (xem Liên mìính giữa giai 
cập công nhân với nông dân). Trong tiên 
trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa, 
của cuộc đầu tranh trực tiêp của giai câp 
vô sản giành chính quyền, sứ mệnh lịch 
sử của giai câp vô sản biểu hiện ở sự cẩn 


thiệt phải thiêt lập chuyên chính vô sản — 
điều kiện cơ bản để giai câp vô sản chiên 
thắng giai câp tư sản và để xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Khi xã hội xã hội chủ nghĩa 
được xây dựng xong thì sứ mệnh lịch sử 
của giai câp vô sản biểu hiện ở vai trò chủ 
đạo cúa giai câp công nhân trong công 
cuộc xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
Do những điều kiện khách quan, giai cầp 
công nhân vẫn tiêp tục là người lãnh đạo 
xã hội, vì nó vẫn đóng vai trò quyêt định 
trong nền sản xuât vật chât, vì nó gắn liền 
với những hình thức tiên tiên về tổ chức 
lao động, vì trong hàng ngũ của giai câp 
công nhân đang nảy sinh những điển hình 
của thái độ cộng sản chủ nghĩa đôi với lao 
động, vì nó là giai câp có tổ chức và giác 
ngộ nhât (xem Lao động cộng sản chủ 
nghĩa). Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản diễn ra trên cơ sở hệ tư tưởng 
vô sản mang tính khoa học, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản và nhà nước xã 
hội chủ nghĩa là những tổ chức đang 
đầu tranh để thực hiện lý tưởng xã hội 
của giai cầp vô sản. Khi xây dựng xong 
xã hội cộng sản chủ nghĩa, xã hội không 
giai câp thì sứ mệnh lịch sử của giai cầp 
vô sản cũng tự tiêu vong. 


TÁC NHÂN 
KÍCH THÍCH VẬT 
VÀ TINH THÂN— 
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những nhân tô xã hội thúc đẩy con người 
hoạt động, quyêt định sự quan tâm của 
con người đên quá trình và kêt quả lao 
động. 

Vì hoạt động sản xuât là phương tiện 
chủ yêu để thỏa mãn các nhu cầu khác 
nhau của đời sông con người, cho nên 
trước hêt hoạt động ây xác định những 
nhân tô quan trọng nhât (các tác nhân 
kích thích) thúc đẩy con người hoàn thành 
các loại hoạt động khác nhau và biểu hiện 
tính tích cực xã hội. Trong hệ thông các 
tác nhân kích thích ây, vai trò quan trọng 
nhât thuộc về các tác nhân kích thích vật 
chât. Một loạt tác nhân kích thích khác 
là các tác nhân kích thích tinh thần, nghĩa 
là đủ mọi loại tác nhân kích thích tư 
tưởng, đạo đức, thâm mỹ v. v., làm cho 
con người có một thái độ coi lao động 
không phải chỉ đơn thuần là phương tiện 
để sinh sông, mà còn là nguồn vui, là cái 
đem lại một sự thỏa mãn trước ý nghĩa 
xã hội của những kêt quả v. v.. Nội dung 
các tác nhân kích thích và tỷ lệ giữa các 
tác nhân kích thích ây do tính chât của 
các quan hệ sản xuât quyêt định. 

Trong xã hội tư sản, những người lao 
động được tự do về hình thức nhưng lại 
bị tước hêt tư liệu sản xuât; đứng trước 
sự đe dọa của cái đói và của môi nguy cơ 
thực tê rơi vào cảnh không có tiền đề sinh 
sông, họ buộc phái lao động cho các nhà 
tư bản, tức là cho những người sở hữu tư 
liệu sắn xuât. Nhưng bể ngoài lại có cái 
vẻ là các nhà tư bắn và công nhân đều 
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là những người chủ hàng hóa như nhau: 
các nhà tư bản là chủ tư liệu sản xuât, 
những người lao động làm thuê là chủ 
sức lao động của mình. Cái vẻ bể ngoài 
đó tăng lên nhờ các hình thức và chê độ 
tiền lương được áp dụng; các hình thức 
và chê độ tiền lương đó làm nảy sinh ảo 
tưởng cho rằng mức sông của những 
người lao động chỉ tùy thuộc vào thái độ 
của họ đôi với lao động, vào năng lực, 
trình độ nghiệp vụ và năng suât lao động 
của họ. 

Sự cưỡng bức về kinh tê được bổ sung 
thêm bằng việc áp dụng những chê độ 
khích lệ khác nhau, trả tiền thưởng cho 
ddòng nhiệt thành», «sáng kiền» v. v.. 
Tât cả những biện pháp đó đều nhằm một 
mục đích chính là tăng giá trị thặng dư 
do các nghiệp chủ chiêm đoạt, và gây ảo 
tưởng có thể khắc phục, giải quyêt những 
mâu thuẫn giữa lao động và tư bản. 

Dưới chủ nghĩa xã hội, các tác nhân 
kích thích vật chât, tuy vẫn giữ ý nghĩa 
to lớn (trước hêt là đưới hình thức trả 
công lao động), nhưng ngày càng được sử 
dụng kêt hợp với những tác nhân kích 
thích về tinh thần. Lao động vẫn là nguồn 
kiêm sông, nhưng dưới chủ nghĩa xã hội 
nó còn là phương tiện thỏa mãn các nhu 
cầu đạo đức, nghiên cứu và thẩm mỹ. Bởi 
thê trong xã hội xã hội chủ nghĩa lợi ích 
vật chât của cá nhân, sự quan tâm của 
từng người đên sự thù lao kêt quả cuồi 
cùng của lao động, đên sô tiền thù lao 
kêt hợp với sự quan tâm đền sự thừa nhận 
của xã hội đôi với lao động của mình, 
đên sự đánh giá sô lượng và chât lượng 
lao động cúa mình. Nhưng nêu không có 
những tiêu chuẩn rõ ràng trong việc xác 
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định mức lao động, khôi lượng đóng góp 
lao động của từng người lao động thì như 
thê thường dẫn đền những tổn thât to 
lớn không những về vật chât mà cả về 
tỉnh thần, dẫn đền sự phá hoại vai trò 
của những động cơ xã hội cao cả của hoạt 
động lao động, mà những động cơ này lại 
là thành quả của chủ nghĩa xã hội. Vì thê, 
việc thảo ra những tiêu chuẩn khách quan 
để đánh giá sô lượng và chât lượng lao 
động của từng cá nhân cũng như của tập 
thể, sử dụng những nhân tô rât đa dạng 
quyêt định hiệu quả và chât lượng lao 
động cao,——trong điều kiện chủ nghĩa xã 
hội phát triển, việc đó không những là một 
nhiệm vụ kinh tê mà còn là nhiệm vụ 
chính trị-xã hội hêt sức quan trọng. 
Người ta đặc biệt chú ý đền những vân đề 
về tổ chức là những vân đề có một vai 
trò quan trọng trong việc tác động một 
cách có mục đích đên toàn bộ hệ thông 
các tác nhân kích thích vật chât và tính 
thần. 

Giữ vai trò quan trọng trong việc tạo 
ra các tác nhân kích thích để phát triển 
sản xuât là những biện pháp đang được 
thi hành ở Liên Xô nhằm củng cô chê 
độ khuyên khích vật chât tập thế, hoàn 
thiện các hình thức tổ chức lao động tập 
thể và những hình thức trả công tập thế 
(khoán đội, các đội thông ca và các đội 
tống hợp v.v.). Điều có ý nghĩa to lớn 
đôi với việc cải tiên khâu kích thích hoạt 
động lao động là việc mở rộng bằng mọi 
cách phong trào :h¡ đua xã hội chủ nghĩa. 

Việc mở rộng phạm vi tác động của 
những tác nhân kích thích vật chât tạo 
ra những điều kiện kinh tê - xã hội thuận 
lợi đế phát triển các tác nhân kích thích 
tỉnh thần bắt nguồn từ sự hiểu rõ ý nghĩa 
xã hội của lao động, tính chât và nội dung 
của lao động, các môi quan hệ của chứ 
nghĩa tập thế, gắn liền với sự đánh giá 


của tập thẻ v. v.. Bầu không khí tỉnh thần 
lành mạnh trong tập thể, quan hệ đồng 
chí và giúp đỡ lẫn nhau, dư luận xã hội 
phát triển,— đó là những nguồn dự trữ 
quan trọng để phát triển tính tích cực sáng 
tạo của cá nhân. Trong sô các tác nhân 
kích thích tính thần, cái giữ vị trí ngày càng 
lớn là sự quan tâm đên chính bản thân 
lao động, sự thỏa mãn về chính quá trình 
hoạt động lao động trong đó những năng 
lực sáng tạo của con người được thực 
hiện. Tât cả những cái đó phục vụ cho 
việc phát triển tính tích cực của quẩn 
chúng, giáo dục thái độ cộng sản chủ nghĩa 
đôi với lao động. Kích thích tỉnh thần và 
kích thích vật chât bổ sung cho nhau và 
làm tăng hiệu lực của nhau. Ai công hiền 
nhiều hơn cho xã hội, người đó được 
hưởng nhiều phúc lợi vật chât hơn và 
được xã hội thừa nhận nhiều hơn, có 
nhiều uy tín tỉnh thần hơn. Cơ sở của 
kích thích vật chât và tỉnh thần dưới chủ 
nghĩa xã hội cũng gồm cả nguyên tắc kêt 
hợp lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể và 
lợi ích của toàn xã hội. 

Cùng với bước phát triển tiên lên chủ 
nghĩa cộng sản, vai trò của những tác 
nhân kích thích tỉnh thần sẽ ngày càng 
tăng, bởi vì hoạt động lao động ngày 
càng trở thành hoạt động sáng tạo gắn 
với sự hình thành ý thức cộng sản chủ 
nghĩa. Xu hướng gia tăng của vai trò của 
những tác nhân kích thích tinh thần sẽ 
biểu hiện ra ngày càng rõ cùng với sự 
thỏa mãn ngày càng đầy đủ các nhu cầu 
vật chât quan trọng bậc nhât, cùng với 
sự chuyển hóa của lao động thành nhu 
cầu sông sô một của con người. 


TAN RÃ 

CỦA HỆ THÔNG THUỘC ĐỊA— 
quá trình cách mạng sâu sắc thủ tiêu sự 
phân chia lãnh thổ (phân chia chính trị) 
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thê giới giữa các cường quôc đề quốc chủ 
nghĩa, quá trình thú tiêu hệ thông thuộc 
địa thê giới trong điều kiện ống khúng 
hoáng của chủ nghĩa tư: bản. 

Với tính cách là một cơ cầu thê giới 
của ách áp bức trực tiêp về chính trị, 
kinh tê, xã hội và tỉnh thần đôi với các 
dân tộc, hệ thông thuộc địa là sản phẩm 
tầt yêu của phương thức sản xuât tư bản 
chủ nghĩa. Hệ thông thuộc địa đã bắt đầu 
hình thành trên cơ sở bo /#c trực tiêp 
ngay từ thời kỳ tích lũy ban đầu của tư bản 
và đã hình thành xong vào cuôi thê kỷ 
XIX -đầu thê kỷ XX, khi sự phân chia 
thê giới về mặt lãnh thổ đã kêt thúc. 
Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản thông 
trị trên toàn thê giới, thành phần hệ 
thông thuộc địa cũng bao gồm nhiều 
nước kém phát triển về kinh tê nhưng 
về danh nghĩa thì được độc lập về chính 
trị. 

Quá trùnh cách mạng thề giới— trong 
đó có cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc 
cúa các dân tộc — bắt đầu từ Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại năm 
1917, lúc đầu gây ra sự khủng hoắng 
sâu sắc, sau đó là sự tan rã và cuôi cùng 
là sự sụp đố của toàn bộ hệ thông 
thuộc địa. 

Cơ sở kinh tê - xã hội của sự tan rã của 
hệ thông thuộc địa là sự xung đột gay gắt 
đền cực độ giữa một bên là nhu cầu 
khách quan về phát triển độc lập - dân tộc 
của lực lượng sắn xuât tại các nước bị 
nô dịch và một bên là sự thông trị của 
chú nghĩa đê quôc. Sự thông trị này 
thường dẫn đền tình trạng duy trì ở 
những nước ây các quan hệ xã hội cổ 
truyền, lạc hậu nhât. Mâu thuẫn ây xoắn 
xuýt chặt với những xung đột chính trị - xã 
hội và tư tướng giữa các dân tộc và các 
sắc tộc bị áp bức với giai câp tư sản đê 
quôc chủ nghĩa của chính quôc. Về mặt 


khách quan, sự tan rã của hệ thông thuộc 
địa đã được chuắn bị bởi một quá trình 
lịch sử toàn thê giới về sự thức tỉnh dân 
tộc, về sự củng cô và liên kêt dân tộc trong 
điều kiện cuộc tổng khủng hoảng của chủ 
nghĩa tư bản ngày càng trở nên sâu sắc 
và gay gắt thêm. 

Sự sụp đố của hệ thông thuộc địa là 
kẽt quá trực tiêp của tác động qua lại hềt 
sức chặt chẽ giữa các nhân tô trong nước 
và quôc tê. Những cuộc cách mạng giái 
phóng dân tộc—sự gay gắt cực độ của 
những mâu thuẫn giữa các nước bị nô 
dịch với chính quôc—đã diễn ra trong 
điều kiện có sự phát triển mạnh mẽ của 
chủ nghĩa xã hội thê giới và cao trào đầu 
tranh của giai cầp vô sản (kế cả cuộc đầu 
tranh chông chủ nghĩa thực dân) ở các 
nước tư bản. Tâầt cả tình hình đó đã cho 
phép, trên một mức độ đáng kẻ, làm tê 
liệt bộ máy tiểu phạt -quân sự, bảo đắm 
việc (các cường quôc đê quồc chủ nghĩa 
không thể can thiệp được», điều mà 
V. I. Lê-nin đã đề cập đền khi nói về một 
sự kêt hợp đặc biệt thuận lợi các điều 
kiện để đạt thắng lợi cho các cuộc cách 
mạng giải phóng dân tộc (xem E. 7. Lẻ- 
nứi. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 30, tr. I1). Các 
phong trào rộng lớn có tính chât tiền bộ 
và dân chủ, chông đê quồc đã xuât hiện 
ngay cả ở những nước lạc hậu về kinh tề, 
nơi mà hầu như không có giai cầp vô sản 
và giai cầp tư sắn bản xứ, nơi mà đông 
đáo quần chúng lao động sông trong điều 
kiện không phải chỉ các quan hệ tiền tư 
bản, mà có khi cả các quan hệ tiền phong 
kiên còn chiêm ưu thê. 

Công cuộc giải phóng về chính trị các 
dân tộc trước đây bị áp bức là bước ngoặt 
cách mạng trong đời sông của phần lớn 
loài người, bước ngoặt này đã mở rộng 
phạm vi tiên bộ xã hội ra ràt nhiều. 
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Sự tan rã của hệ thông thuộc địa đã 
làm cho chủ nghĩa đê quôc mãt quyền trực 
tiềp kiểm soát bộ máy nhà nước, lực 
lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao, hệ 
thông thu thuê, các phương tiện tuyên 
truyền và những phương tiện hoạt động 
chính trị tôi quan trọng khác tại các nước 
trước kia là thuộc địa và nửa thuộc địa. 
Chủ nghĩa đề quôc buộc phải thích nghi 
với tình huôồng lịch sử mới, chuyển 
sang những phương pháp kiểm soát 
gián tiêp của chủ nghĩa thực dân mới 
(xem Thực dân mới [ Chú nghĩa}), đè bẹp 
sự phán kháng của các lực lượng yêu 
nước. 

Tuy sự tan rã của hệ thông thuộc địa 
chưa thú tiêu được tình trạng nhiều nước 
đã được giải phóng bị lệ thuộc về kinh 
tÊ vào thị trường tư bản thê giới, nhưng 
các trận địa kinh tê của chú nghĩa đề quôc 
tại các nước này không ngừng bị suy yêu. 
Các tổ chức độc quyền đã bị mât nhiều 
nguồn thu nhập quan trọng mà ngày trước 
chúng thu được thông qua hệ thông cai trị 
thuộc địa. Các nước đã được giải phóng 
đang đầu tranh đế giành quyển tự do 
lựa chọn các nước bạn hàng, họ dựa vào 
các nước xã hội chủ nghĩa mà tiên hành 
cuộc đầu tranh kiên trì nhằm giành quyển 
binh đắng trong các quan hệ kinh tê quôc 
tê, để thiết lập một «trật tự kinh tê quôc 
tê mới»; tỉnh hình nảy phá vỡ những vị 
trí trước đây cúa các chính quốc tại thị 
trường những nước được giải phóng. 
Việc khác phục tỉnh trạng có nhiều thành 
phần kinh tê, đặc biệt là trong các khu 
vực kính tê cổ truyền tiền tư bán chủ 
nghĩa, việc phát triển lực lượng sắn xuât 
hiện đại, công cuộc công nghiệp hóa, việc 
cúng cô các vị trí của khu vực nhà nước, 
việc áp dụng các yêu tô kê hoạch hóa, công 
cuộc hợp tác hóa những người sản xuñt 

hàng hóa nhỏ, việc phát triển khoa 


học và văn hóa dân tộc, — tầt cá những 
cái đó tạo ra các tiền để quan trọng 
đế những nước trước kia là thuộc địa 
và nửa thuộc địa giành được tự chủ về 
kinh tê. 

Sự tan rã của hệ thông thuộc địa đã 
giáng đòn chí tử vào tư tưởng đề quôc 
chủ nghĩa cổ truyền về «không gian sinh 
tổn» mà theo đó thì việc chiêm thuộc địa 
là điều kiện cần thiềt cho sự phồn vinh 
của chính quôc, kế cả của nhân dân lao 
động của chính quôc. Tư tướng về binh 
đẳng và về tình hữu nghị giữa các dân 
tộc thu hút về phía minh ngày càng đông 
đảo quần chúng nhân dân. 


TÀN DƯ 

CỦA QUÁ KHỨ TRONG Ý THỨC 
VÀ HÀNH VI CÚA CON NGƯỜI 
những tư tưởng, những quan niệm, 
những truyền thông, những hành động và 
những thói quen của con người mả trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội là sản 
phẩm và phản ánh của các quan hệ xã 
hội đã và đang lỗi thời. 

Những hiện tượng này là đa dạng về 
tính chât. Thuộc vào những hiện tượng 
này có việc vi phạm các nguyên tắc nhân 
đạo chủ nghĩa trong quan hệ giữa người 
với người (thái độ thờ ơ, thô bạo, tính 
kiêu ngạo, tàn bạo, không trung thực, 
tính vô liêm sỉỈ, sự vu không v. v.); sự 
vi phạm các nguyên tắc đạo đức cộng sản 
chú nghĩa biêu hiện ở việc thỏa mãn những 
nhu cầu cá nhân ích kỷ làm thiệt hại đền 
xã hội, đền tập thế (sông ăn bám, trồn 
việc, trục lợi, say rượu v. v.). Cũng thuộc 
vào đây có những hiện tượng mang lại 
thiệt hại to lớn cho sự hình thành ý thức 
cộng sản chủ nghĩa (đẩu óc thiến cận, 
chú nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hình thức, 
bệnh hám danh lợi, lồi mị dân v.v.); việc 
không châp nhận lý tưởng cộng sắn chủ 
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nghĩa (những biếu hiện của hệ tư tưởng 
tư sản, tính phi tư tưởng v. v.); những 
tàn dư của chủ nghĩa sô-vanh nước lớn 
và chú nghĩa dân tộc hẹp hòi; những thành 
kiền tôn giáo và những mê tín dị đoan; 
thái độ phong kiền đôi với phụ nữ. Tât 
cả những hiện tượng này gây thiệt hại 
to lớn cho xã hội xã hội chủ nghĩa. Một 
biếu hiện cực đoan đặc biệt nguy hiểm 
của các tàn dư của quá khứ là sự vi phạm 
pháp luật. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa thủ tiêu 
cái cơ sở xã hội không ngừng làm nảy 
sinh những hiện tượng như thê là nạn 
người bóc lộ: người, sự bầt bình đẳng 
giai cầp. Nhưng điều đó không có nghĩa 
là những hiện tượng gắn liền với quá khứ 
tự nó sẽ tự động mât đi. Xã hội xã hội 
chủ nghĩa là xã hội thay thề chủ nghĩa 
tư bản cho nên về mọi phương diện, 
về kinh tê, về đạo đức và về tỉnh thần 
nó vẫn còn những tàn dư của cái xã hội 
cũ mà từ đây nó thoát thai» (C. ÄMác và 
Ph. Ang-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, t. 19, 
tr. 18). Trình độ phát triển cơ sở vật 
chầt - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội chưa 
cho phép thỏa mãn hoàn toàn tât cả các 
nhu cầu vật chầt và tỉnh thần của con 
người. Tính độc lập tương đồi của ý thức 
xã hội, sự lạc hậu của ý thức so với tồn 
tại xã hội là điều kiện chủ yêu làm cho 
những tàn dư của quá khứ tồn tại dai 
dẳng. Những tư tưởng và tình cảm còn 
duy trì lâu trong ý thức của con người 
sau khi những quan hệ sản sinh ra chúng 
mầt đi, chúng bắt rễ dưới hình thức những 
thói quen, những truyền thông v. v. 
truyền từ thề hệ này sang thê hệ khác. 
Những thói quen, những truyền thông 
này thường thay hình đối dạng đẻ thích 
nghi với những điều kiện mới; chúng có 
thể sông lại do ảnh hưởng của 
những mâu thuẫn trong sự phát triển xã 


hội, của mọi thứ khó khăn trong công 
cuộc xây dựng xã hội mới. Tuyên truyền 
tư sản chồng lại các nước xã hội chủ nghĩa 
chính là nhằm củng cồ những thỏi quen, 
những truyền thồng này. 

Những nguyên nhân chủ quan cũng có 
một ý nghĩa quan trọng đồi với việc duy 
trì hoặc làm sông lại những tàn dư của 
quá khứ. Những nguyên nhân đó là: sự 
vi phạm pháp chề xã hội chủ nghĩa, sự 
từ bỏ những nguyên tắc dân chủ xã hội 
chủ nghĩa, tệ quan liêu mệnh lệnh v. v., 
những thiều sót trong công tác giáo dục 
(cách đôi xử không có phân biệt, sự không 
cụ thể, sự tách rời cuộc sông). Đó cũng 
còn là những nguyên nhân rầt khác nhau 
thuộc về cá nhân (hoàn cảnh gia đình 
không thuận lợi, những cái không thành 
đạt khác trong cuộc sông cá nhân v. v.). 
Con đường nảy sinh những tàn dư của 
quá khứ trong ý thức từng người rầt phức 
tạp, cũng như các mồi quan hệ gắn liền 
từng người với môi trường chung quanh 
có tính chầt đa dạng, hoàn cảnh sông của 
từng người cũng muôn màu muôn vẻ. 
Điều đó còn phụ thuộc vào tuổi tác, trình 
độ văn hóa, địa vị xã hội, tính chầt nghề 
nghiệp v.v.. 

V.I. Lê-nin đã nhần mạnh rằng nhân 
đân lao động «không phải bỗng chồc trút 
bỏ ngay được» những tàn dư của quá khứ, 
«(bằng phép mầu, bằng lệnh truyền của 
Đức bà, bằng mệnh lệnh của một khẩu 
hiệu, của một nghị quyêt, của một sắc 
lệnh, mà chỉ bằng cách trải qua một cuộc 
đầu tranh có tỉnh chầt quần chúng, lâu đài 
và khó khăn, chồng lại ảnh hưởng của 
quân chúng tiểu tư sản» (Ƒ. 7. Lẻ-nửi. 
Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 4l, tr. 125- 126). 

Những biện pháp cơ bản đẻ khắc phục 
các tàn dư của quá khứ là loại trừ những 
nguyên nhân đã duy trì chúng, và tạo ra 
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T 


những điều kiện hình thành ý thức cộng 
sản chủ nghĩa. Đóng vai trò quan trọng 
ở đây là sự kiểm tra của nhà nước, của 
chính quyền, của đắng và của nhân dân 
đôi với việc mọi thành viên trong xã hội 
đều phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp 
và quy tắc của sinh hoạt công cộng xã hội 
chủ nghĩa. Không thể khắc phục được các 
tàn dư của quá khứ nêu không có sự giáo 
dục tư tưởng có mục đích cho nhân dân 
lao động, không có sự hình thành ở họ 
thê giới quan cộng sản chủ nghĩa, không 
nâng cao trình độ văn hóa của họ, không 
thu hút họ vào hoạt động chính trị -xã 
hội và sắn xuât tích cực. Ở đây, vai trò của 
tập thể sản xuât, của các tổ chức xã hội, 
của hệ thông giáo dục được tổ chức một 
cách đúng đắn trong gia đình, trường học 
và sinh hoạt, là vô cùng to lớn. Không 
đầu tranh có hiệu quả với những tàn dư 
của quá khứ thì xã hội xã hội chủ nghĩa 
không thể tiên lên được chủ nghĩa cộng 
sản. Cuộc đầu tranh này là một bộ phận 
thường xuyên, không thể tách rời được 
của công tác xây dựng con người của xã 
hội cộng sán chủ nghĩa. Cuộc đâu tranh 
chông các tàn dư của quá khứ trong ý 
thức và hành vi của con người— đó là 
một sự nghiệp đòi hỏi sự quan tâm thường 
xuyên của Đảng cộng sản, của mọi lực 
lượng tiên tiên, giác ngộ trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Việc loại trừ những tàn 
dư của quá khứ có nghĩa là tạo điều kiện 
cho sự xác lập các lý tưởng cộng sản chủ 
nghĩa trong ý thức và hành vi của con 
người, cho sự phát triển toàn điện của 
cá nhân. 


TẦNG LỚP TRUNG GIAN— 

các giai cầp và các nhóm xã hội giữ một 
địa vị trung gian giữa hai giai cầp cơ bản, 
giữa hai cực trong xã hội có đồi kháng 
(dưới chê độ tư bản chủ nghĩa giữa 


giai cầp tư sắn và giai cầp vô sản). C. Mác 
chỉ rõ rằng dưới chê độ tư bản chủ nghĩa 
có (các giai câp trung gian đứng ở giữa, 
một bên là công nhân, và bên kia là các 
nhà tư bản và bọn địa chủ...» (C. Ä#ác và 
Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 26, 
ph. II, tr. 636). 

Về mặt kinh tê, xã hội, chính trị và tư 
tưởng, các tầng lớp trung gian không 
phái là một thể thông nhât. Đó là tổng 
hợp những nhóm khác biệt nhau, trong 
đó mỗi nhóm giữ một địa vị đặc thù trong 
cơ cầu giai cầp của xã hội, giữa giai cầp 
tư sản và giai câp vô sản. Giai câp tiểu tư 
sản thành thị và nông thôn (thợ thủ công, 
tiểu thương, chủ các xí nghiệp nhỏ, tiểu 
nông, trung nông và các phéc-mi-ê), giông 
như bọn tư bản, họ có sở hữu tư nhân; 
nhưng giông như công nhân, họ lại thuộc 
vào hàng ngũ những người lao động, sông 
chú yêu bằng lao động của bản thân, chứ 
không phải bằng bóc lột. Đây là những 
người lao động - tư hữu. Khác với bọn tư 
bản, với những người tiểu tư sản, /rí thức 
và viên chức lại không phải là những 
người tư hữu. Họ là những người lao 
động, những người lao động làm thuê, 
giông như công nhân. Nhưng, thứ nhât, 
trong sô họ có nhiều người không tạo ra 


.giá trị thặng dư, mà sông nhờ vào thu 


nhập; thứ hai, họ giữ một địa vị đặc thù 
trong phần công lao động xã hội, gắn với 
lao động trí óc, thứ lao động mà giai cầp 
tư sản cô sử dụng nhằm chông lại giải 
câp vô sản. Tầng lớp đày tớ và những 
phần tử mât địa vị giai cầp cũng giữ một 
vị trí đặc biệt giữa giai câp tư sản và giai 
cầp vô sản. 

Các tầng lớp trung gian dưới chề độ 
tư bản chủ nghĩa một mặt bị xói mòn đi 
(chủ yêu là giai cầp tiểu tư sản), bố sung 
cho hàng ngũ hai giai cầp cơ bản trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa; mặt khác một 
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bộ phận các nhà tư bản bị phá sản và một 
bộ phận công nhân bổ sung cho đội ngũ 
trí thức và viên chức, lại rơi vào hàng ngũ 
các tầng lớp trung gian. Do thành phần 
hỗn hợp và trung gian như vậy nên các 
tầng lớp trung gian có thể trở thành các 
đồng minh của cả hai giai cầp đôi lập trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa. 

Trong cuộc đầu tranh cho chủ nghĩa 
xã hội, giai cầp công nhân coi các tầng lớp 
trung gian là những bạn đồng minh hiện 
thực của mình. Để vạch ra được 
một chiễn lược và sách lược đúng đắn 
đồi với những tầng lớp này, điều có ý 
nghĩa hàng đầu là việc tính toán đên những 
khuynh hướng phát triển khách quan của 
từng bộ phận câu thành các tầng lớp 
trung gian, việc đánh giá vai trò, tỷ trọng 
của các bộ phận đó trong xã hội và trong 
phong trào giải phóng. 

Trong thời kỳ chủ nghĩa tư bản trước 
độc quyển, đồng minh chủ yêu của giai 
cầp cóng nhân là giai cầp tiểu tư sản, 
mà trước hêt là giai cầp nông dân. Vào 
thời kỷ đó, đây là tầng lớp nhân dân lao 
động phi vô sán đông đảo nhât. 

Sau khi chú nghĩa tư bản chuyến sang 
giai đoạn độc quyển và độc quyển nhà 
nước thì sô lượng và tỷ trọng giai câp 
tiểu tư sắn ở thành thị và nông thôn 
(đặc biệt la nông dân) giảm đi, như vậy 
diễn ra quá trinh phá sắn của giai câp 
tiểu tư sán. Đồng thời sô lượng và tỷ 
trọng tầng lớp trí thức và viên chức tăng 
lên với những nhịp độ to lớn. Trong 
các nước tư bán chú nghĩa, bên cạnh nông 
dân, những người lao động thủ công, 
thì viên chức, những người trí thức đều 
tớ thảnh những đồng minh đông đáo 
của giai cầp vô sắn, còn ở các nước tư 
bán chú nghĩa phát triển cao thì do sô 
lượng giai câp tiếu tư sắn giám đi rât 
nhiều nên viên chức vả trí thức ngày càng 


Tầng lớp trung gian 


trở thành người bạn đồng minh chủ yêu 
của giai câầp công nhân. 

Do tình trạng không thuần nhât của 
từng nhóm trong thành phần các tầng 
lớp trung gian nên một bộ phận các nhóm 
đó gắn vận mệnh của mình với giai cầp 
tư sản, còn bộ phận khác thì gắn vận 
mệnh của mình với giai cầp vô sắn. Trong 
nội bộ giai cầp tiểu tư sản những phần 
tử khá giả nhât hy vọng trở thành các 
nhà tư bản và ủng hộ giai câp tư sản, 
còn các phần tử có ít của cải nhầt, có 
nguy cơ bị phá sản, thì lại gắn tương lai 
của mình với giai cầp công nhân. Trong 
nội bộ giới trí thức và viên chức cũng 
biểu hiện một sự phân hóa xã hội không 
kém phần rõ nét. Một mặt, như Lê-nin 
đã từng nói, người ta thây phát triển 
«(một bọn ngày càng đông gồm những 
kể cầu cạnh danh lợi và những kẻ tôi 
đòi của giai câp tư sản... đó là «những 
phần tử trí thức» thỏa mãn và an tâm, 
xa lạ với hêt thảy mọi mơ ước viễn vông 
và biêt rât rõ mình muôn cái gì» (W. !. Lê- 
nữ. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 1, tr. 377). 
Mặt khác, người ta thây nổi lên bộ phận 
trí thức theo chủ nghĩa tự do, câp tiên, 
vô sản (xã hội chủ nghĩa). Trong điều 
kiện của các nước tư bản chủ nghĩa hiện 
đại, tầng lớp trên trong giới trí thức và 
viên chức (các quan chức và các cán bộ 
quản lý cao câp, các nhà hoạt động 
chính trị, những quan chức cao cầp trong 
quân đội, cảnh sát, tình báo v. v.) gắn 
chặt với giai cầp tư sản, nhập vào giai 
câp tư sản, thực tê trở thành một bộ phận 
câu thành của nó. Đông đảo viên chức 
và trí thức làm thuê (viên chức và trí 
thức thường và ở khâu giữa) về điểu 
kiện sông, lao động và về ý thức, xích 
lại gần công nhân, vô sản hóa, theo giai 
câp công nhân, trở thành một tầng lớp 
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khó tách khói giai cầp công nhân (tuy 
còn có sự khác biệt về địa vị trong sản 
xuât xã hội). còn một bộ phận nào đó 
của họ thì lại trực tiêp nhập hắn vào 
thành phần công nhân vì họ tiêp thu 
những đặc tính vôn có của giai câầp 
công nhân. 

Do những quá trình ây mà bộ phận 
ngày càng nhỏ trong sô các tầng lớp trung 
gian vẫn là bạn đồng minh trung thành 
và đáng tin cậy của giai câp tư sắn, còn 
bộ phận ngày càng to lớn kia thì đứng 
về phía giai cầp vô sản. Có thể nói rằng 
ngày nay các tầng lớp trung gian không 
còn chủ yêu là làm tăng tính ôn định về 
mặt xã hội và sức mạnh của sô «mười 
nghìn nhân vật tầng lớp trên», như trong 
thời kỳ Mác còn sông, mà chủ yêu là 
mở rộng cơ sở của cuộc đầu tranh cách 
mạng của giai câầp vô sản, góp phần làm 
tăng lực lượng và sự hùng mạnh của giai 
câp vô sản. Như đã nêu rõ tại Hội nghị 
quồc tê các đắng cộng sắn và công nhân 
năm 1969, «sự xích lại gần nhau giữa lợi 
ích của nông dân, các tầng lớp trung gian 
thành thị và trí thức với lợi ích của giai 
câp công nhân, sự hợp tác ngày càng phát 
triển cúa họ dẫn đền chỗ thu hẹp cơ sở 
xã hội của chính quyển của các tổ chức 
độc quyển...›, 

Các tầng lớp trung gian vẫn tồn tại 
trong thời kỳ quá độ từ chú nghĩa tư 
bán lên chú nghĩa xã hội và bao gồm các 
nhóm người lao động không xã hội chú 
nghĩa (tiếu tư sắn, chuyên gia tư sản và 
tiếu tư sắn), họ giữ địa vị trung gian giữa 
giai cầp công nhân đã chiên thắng và giai 
câp tư sản đã bị lật đố nhưng vẫn còn 
tồn tại, vẫn còn kháng cự. «Wgay cá dưới 
chê độ chuyên chính vô sắn, nông dân, 
cũng như mọi giai câp tiểu tư sắn nói 
chung, vẫn giữ một địa vị đứng giữa, một 
địa vị trung gian...» (W. 1. Lé-nin. Toàn 
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tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 39, tr. 319). Với việc thủ 
tiêu giai cầp tư sản, cái tạo nông dân thành 
những người lao động xã hội chú nghĩa, 
với sự hình thành của tầng lớp trí thức 
xã hội chủ nghĩa, xã hội xã hội chú nghĩa 
thông nhât của những người lao động 
được xác lập, trong đó không còn các tầng 
lớp trung gian nữa (xem Thông nhật cúa 
xã hội về chính trị-xã hội và tư tướng). 
Nông dân xã hội chủ nghĩa, trí thức và 
viên chức xã hội chủ nghĩa đứng trong 
cùng một đội ngũ và liên minh chặt chẽ 
với giai câp công nhân. Tống hòa những 
giai cầp và tầng lớp 3y, trong điều kiện 
giai cầp công nhân giữ vai trò chủ đạo, 
tạo nên cơ câu xã hội thông nhât bên 
trong của xã hội xã hội chủ nghĩa và tạo 
thành cơ sở xã hội của xã hội đó (xem 
thêm Xóa bó những sự khác biệt giai 
cấp - xã hội). 


TẬP THÊ [CHỦ NGHĨA]-—- 

đặc điểm, nét đặc thù của các quan hệ 
xã hội xã hội chủ nghĩa không có đôi 
kháng về mặt xã hội, cơ sở của các quan 
hệ đó là việc biên tư liệu sắn xuât thành 
tài sản chung của những người lao động; 
là nguyên tắc tư tướng và đạo đức phù 
hợp với các quan hệ trên. Chủ nghĩa tập 
thể đôi lập với chủ nghĩa cá nhân là thứ 
nảy sinh do hình thức sở hữu tư nhân về 
tư liệu sắn xuât, do phân chia những 
người thành các giai câp đôi địch nhau. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa 
tập thể bằng mọi cách thúc đấy sự phát 
triển cá tính con người, những phẩm chât 
riêng của họ. 

(Tính tập thế tự nhiên», đặc trưng cho 
môi quan hệ giữa các thành viên công xã 
trong xã hội chưa có giai cầp, là hình thức 
đầu tiên về mặt lịch sử của các quan hệ tập 
thế. Hình thức sở hữu nhóm, liên kêt con 
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người trong khuôn khổ của công xã 
nhưng lại tách biệt những công xã này với 
những công xã khác, rôt cuộc lại là nguyên 
nhân của tính chât hạn chê của ‹dtính tập 
thể tự nhiên». Sở hữu tư nhân đền thay 
thê cho sở hữu công xã thời nguyên thủy 
đã mở rộng môi quan hệ giữa con người, 
nhưng đồng thời cũng xóa bỏ ‹dính tập 
thể tự nhiên» và thay vào đó các quan hệ 
cá nhân, trong đó những lợi ích riêng của 
các thành viên xã hội va chạm lẫn nhau, 
còn toàn bộ xã hội thì chia thành các giai 
cầp đôi địch nhau có những lợi ích trái 
ngược nhau. Mác và Ăng-ghen gọi sự 
liên kêt của những người dựa vào những 
quan hệ như thê là những thê phẩm của 
tính tập thê». ‹Tính tập thể giả cách mà 
trong đó cho tới nay vẫn liên kêt những 
cá thể thì bao giờ cũng đôi lập mình với 
các cá thể đó với tính cách là một cái gì 
độc lập; vì nó là sự liên kêt một giai câp 
chông lại một giai cầp khác, cho nên đôi 
với giai câp bị phụ thuộc nó không chỉ là 
tính tập thể hoàn toàn hư ảo mà còn là 
những cái xiểng mới» (C. Mác và Ph. 
Ang-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 3, tr. 
75). Những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác 
cho rằng tính tập thể đích thực là liên 
minh của những người lao động trên cơ 
sở thiêt lập chê độ công hữu về tư liệu sản 
xuât đáp ứng những lợi ích cơ bản chung 
của những người lao động. Các ông đã chỉ 
ra rằng trái với chủ nghĩa tư bản, xã hội 
xã hội chủ nghĩa sẽ dựa trên cơ sở «những 
nguyên tắc của chủ nghĩa tập thẻ, trên 
việc sở hữu chung các tư liệu sản xuât...› 
(C. Aác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga, t. 19, tr. 18). 

Chủ nghĩa tập thể xuât hiện ngay trong 
lòng của chủ nghĩa tư bản trong giai 
câp vô sản công nghiệp. Vì không có 
sở hữu tư nhân và không gắn bó với 
những trật tự bảo vệ nó, công nhân ngày 


càng nhận thức rõ hơn về những lợi ích 
chung của mình. Việc họ cùng làm việc 
chung ở các xí nghiệp góp phần vào điều 
đó. V. I. Lê-nin viêt: «...lao động chung 
của hàng trăm và hàng nghìn công nhân 
tự bản thân nó cũng tập cho họ thói 
quen cùng nhau thảo luận những nhu 
cầu của họ và cùng nhau hành động chung, 
vì lao động ây chỉ ra rõ rệt rằng địa vị 
và lợi ích của toàn thể quần chúng công 
nhân đều hệt như nhau» (E. ý. Lê-ni. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiền 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 2, tr. 107). Quá trình 
này có mâu thuẫn, vì trong hệ thông sản 
xuât tư bản chủ nghĩa người vô sản còn 
là người riêng lẻ bán sức lao động của 
mình và trên mình còn in dâu ân của 
quan hệ cạnh tranh. Song bằng kinh 
nghiệm sông của mình, họ thầy rõ rằng 
cuộc đâu tranh để giành những điều 
kiện thuận lợi hơn cho việc bán sức lao 
động của mình, để buộc các nhà kinh 
doanh phải nhượng bộ về kinh tê, không 
giúp họ thoát khỏi ách áp bức. Công nhân 
dần dần được lôi cuôồn vào cuộc đầu tranh 
cách mạng vì những lợi ích cơ bản của 
mình, chông lại cơ sở của chề độ tư bản 
chủ nghĩa, điều đó làm tăng ảnh hưởng 
của những xu hướng nảy sinh do cùng 
làm việc «(dưới một mái nhà», do tính 
chât xã hội của sản xuât, đem lại tính châầt 
tập thể cho các môi quan hệ hình thành 
trong công nhân. Hoạt động của đội tiên 
phong của giai cầp công nhân—— đẳng 
cộng sản—là yêu tô quan trọng phát 
triển tính tập thể đó và tình đoàn kết 
giai cầp vô sản. 

Do việc xã hội hóa xã hội chủ nghĩa 
các tư liệu sản xuât, những quan hệ do 
giai cầp vô sản tạo ra trong tiền trình 
cuộc đầu tranh giai cầp của nó, được xúc 
lập trong tât cả các lĩnh vực của đời sồng 
xã hội. Các quan hệ bóc lột, phân cách 
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về kinh tề - xã hội và cạnh tranh được xóa 
bỏ. Thay vào đó là sự bình đắng của những 
người lao động đã thoát khỏi bóc lột, sự 
hợp tắc trên tình đồng chí, sự giúp đỡ 
lần nhau và đòi hỏi lẫn nhau trong cuộc 
đầu tranh nhằm đạt những mục tiêu 
chung (xem Tập (hế xã hội chủ nghĩa). 
Với việc xác lập những quan hệ này, cơ 
sở để nảy sinh sự đôi lập cá nhân với xã 
hội bị biền mât. 

Việc kẽt hợp các lợi ích của cá nhân 
và xã hội ngày một trở nên hài hòa trong 
điều kiện của chủ nghĩa xã hội phát triển — 
giai đoạn chín muổi của xã hội mới, khi 
hoàn thành việc xây dựng lại toàn bộ 
tổng thể các quan hệ xã hội trên các 
nguyên tắc tập thể vôn là thuộc bản chât 
của chủ nghĩa xã hội. Công tác giáo dục-tư 
tưởng có mục đích rõ rệt và việc sử dụng 
những phương pháp tổ chức hoạt động 
tập thể như ¿hi đua xã hội chủ nghĩa góp 
phẩn vào việc phát triển trên cơ sở khách 
quan đó lôi sông xã hội chủ nghĩa (xem 
Lôi sông xã hội chứ nghĩa) của những người 
lao động, xác lập trong nhận thức và 
hành động của họ những nguyên tắc của 
đạo đức và hệ tư tưởng tập thể chủ nghĩa. 
Việc giáo dục theo tinh thần của chủ nghĩa 
tập thế xã hội chủ nghĩa có mục đích làm 
cho các thành viên của xã hội nắm vững 
được những tiêu chuắn của đạo đức cộng 
sắn chủ nghĩa đền mức mà những tiêu 
chuấn đó trở thành động lực bên trong 
thúc đây mọi hành động của họ (xem 
Đạo đức cộng sản chú nghĩa, Giáo dục 
cộng sản chủ nghĩa). 


TẬP THÊ LÃNH ĐẠO— 

một phương pháp hoạt động lãnh đạo 
dựa trên việc cùng thảo luận và giải 
quyêt các vân đề. Tính tập thể cho phép 
tìm được những giải pháp đúng đắn 
nhât, cho phép kêt hợp được một cách 
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có hiệu quả trách nhiệm chung với trách 
nhiệm của cá nhân. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa sự lãnh 
đạo của Đảng cộng sản, hoạt động của 
các cơ quan dân cử của nhà nước, công 
đoàn, đoàn thanh niên cộng sản, các tổ 
chức xã hội khác đều dựa trên những 
nguyên lý của tính tập thể (xem Tập 
trung dân chử). Việc quản lý sản xuât, 
giao thông vận tải, liên lạc, sự lãnh đạo 
các lực lượng vũ trang, cũng như một 
loạt các lĩnh vực hoạt động khác của 
nhà nước, do những đặc điểm riêng của 
các lĩnh vực đó, được thực hiện xuât 
phát từ nguyên tắc chề độ một thủ trưởng 
dựa trên những hình thức tham gia khác 
nhau của các tổ chức xã hội. 

Tính chât tập thể trong lãnh đạo xã hội 
xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ chính bản 
chât của chê độ xã hội chủ nghĩa mà sở 
hữu công cộng về tư liệu sản xuât là cơ 
sở kinh tê, còn chính quyển của nhân 
dân lao động, của toàn thế nhân dân là 
cơ sở chính trị. 

Chính những nhiệm vụ phức tạp, quy 
mô rộng lớn của sự nghiệp xây dựng chủ 
nghĩa cộng sản, trách nhiệm cao của 
những cơ quan lãnh đạo trong xã hội 
xã hội chủ nghĩa trước nhân dân là 
nguyên nhân khiên phải sử dụng kinh 
nghiệm tập thể và kiên thức của những 
người lãnh đạo các tổ chức đảng, nhà 
nước, xã hội, phải chú ý tới ý kiên của 
hàng triệu đảng viên cộng sản và quần 
chúng lao động ngoài đảng, phải có một 
thái độ có cân nhắc và toàn diện. Như 
thực tiễn của chủ nghĩa xã hội hiện thực 
đã chỉ rõ, việc định ra một chính sách 
có căn cứ khoa học và công tác lãnh 
đạo có hiệu quả chỉ có thể có được trên 
cơ sở tính toán toàn diện tới tri thức và 
kinh nghiệm của đông đảo đảng viên 
cộng sản và quần chúng ngoài đảng. 


308 Tập thế lãnh đạo 


Lãnh đạo tập thể cho phép có thái độ 
đúng đắn và thực tê đôi với bât kỳ công 
việc nào, kể cả công việc phức tạp. Ngoài 
ra, việc trao đổi ý kiên, làm rõ ý chí của 
đa sô còn là tiền để cần thiêt cho sự 
thông nhât hành động, cho kỷ ;uf tự 
giác của đảng và của nhà nước. Để bảo 
đảm có được hiệu quả cần thiêt của tính 
tập thể trong lãnh đạo, điều cần thiêt 
không phải là hoạt động có tính chât 
hình thức mà là hoạt động thực sự của 
cơ quan tập thể, là sự tích cực tham gia 
công tác của tât cả các thành viên trong 
cơ quan ây. ở đây, một điều có ý nghĩa 
quan trọng là tính chât các môi quan 
hệ qua lại giữa một bên là các thành viên 
của cơ quan đó, và một bên là nhà lãnh 
đạo của nó. Việc thừa nhận vai trò quan 
trọng, trách nhiệm và y quyên của người 
lãnh đạo không có chút gì giông với việc 
thực hiện quyển lực của một cá nhân. 
Người lãnh đạo là người tổ chức công 
việc, cần phải tỏ ra hêt sức tê nhị, và hêt 
sức quan tâm tới việc bảo đắm tự do 
trao đổi ý kiên, tạo ra không khí sáng 
tạo tập thể. Người lãnh đạo có trách 
nhiệm lớn, nhưng khi giải quyêt các vần 
để, người đó cũng chỉ có quyền như 
những thành viên khác của cơ quan tập 
thế. Tât cả mọi thành viên đều có nhiệm 
vụ phái đóng góp vào việc giải quyêt 
những công việc chung, phải thể hiện 
tính tích cực, độc lập suy nghĩ và tính 
nguyên tắc. Điều kiện cần thiêt cho tính 
tập thể trong lãnh đạo là môi liên hệ 
chặt chẽ giữa một bên là việc cùng nhau 
xem xét và giải quyêt những vân đề và 
một bên là ý thức kỷ luật và tính thần 
trách nhiệm đôi với việc hoàn thành các 
nhiệm vụ đã đề ra. Tính tập thể trong lãnh 
đạo đòi hỏi tỉnh thần trách nhiệm chung 
cũng như tỉnh thần trách nhiệm cá nhân 
của từng người lao động đôi với công 


việc được giao, đôi với việc thực hiện 
những nghị quyêt đã được tập thể thông 
qua. V. I. Lê-nin nhân mạnh: ‹DÐầu sao 
và dầu trong trường hợp nào đi nữa, 
việc tập thể lãnh đạo cũng vẫn phải đi 
đôi với việc cá nhân phụ trách đã được 
quy định một cách rõ rệt cho £ửzg người 
đôi với một công tác nào đó đã được 
quy định một cách chính xác» (V. I. Lê- 
ni. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 39, tr. 53). Việc 
bảo đám sự thành thạo trong công tác 
của các cơ quan tập thể, việc khắc phục 
sự rùm beng, sự phô trương hình thức 
và những cuộc hội nghị vô bổ trong thực 
tiễn hoạt động của các cơ quan đó có 
một ý nghĩa rât quan trọng đôi với sự 
thành công của tính tập thể trong lãnh 
đạo. 

Việc đảm bảo tính tập thể trong lãnh 
đạo đề ra cho đảng và các cơ quan lãnh 
đạo của đảng những đòi hỏi rầt cao. 
Là liên minh chính trị tự nguyện của 
những người cộng sản cùng chung một 
tư tưởng, đảng tiên hành mọi công việc 
trên nguyên tắc hợp tác tập thể, chứ 
không phải theo kiểu quan liêu mệnh 
lệnh. Lê-nin đã nhận xét: (...tầt cả mọi 
công việc của đảng đều được toàn thể 
các đảng viên, hoàn toàn bình quyển 
và không có ngoại lệ nào, tiên hành 
trực tiêp hoặc thông qua các đại biểu...» 
(V. I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. l4, 
tr. 324). 

Chê độ tập thể xem xét và giải quyềt 
tât cả các vần để quan trọng nhât của 
sinh hoạt và hoạt động của đảng và các 
tổ chức của đảng được ghi trong Điểu 
lệ của Đảng cộng sắn Liên Xô như một 
điều kiện tât yêu trong hoạt động bình 
thường của các tổ chức đảng, trong sự 
giáo dục đúng đắn cán bộ, trong sự phát 
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triển tính tích cực và chủ động của các 
đẳng viên cộng sản. Trong Điều lệ ghi rõ: 
«Sùng bái cá nhân và gắn liền với nó là 
những hiện tượng vi phạm chê độ dân 
chủ trong nội bộ đảng là những điều 
không thể dung thứ trong đảng, không 
tương dung với những nguyên tắc của 
Lê-nin về sinh hoạt đáng». Ở mỗi một 
tỏ chức đảng, đặc quyền xem xét và giải 
quyêt tầt cả những vần đề quan trọng 
nhãt trong sinh hoạt và hoạt động của 
đảng là thuộc về cơ quan tập thể: ở tô 
chức cơ sở đảng, đó là hội nghị toàn thể 
đảng viên; còn ở tổ chức đảng của quận, 
thành phô, khu vực, tỉnh, khu v.V.— 
đó là hội nghị đáng bộ tương ứng, 
ở tổ chức đảng của nước cộng hòa và 
toàn đáng— đó là đại hội. Các cơ quan 
chãp hành của đảng và của các tổ chức 
đảng—các ủy ban đáng và ban thường 
vụ ở tât cả các câp —cũng đều là các 
cơ quan tập thế. Thời hạn được ân 
định nghiêm túc để tiền hành các đại 
hội, các hội nghị đắng và các cuộc họp 
của đảng cũng như những phiên họp 
toàn thể của các ủy ban đắng là điều 
bảo đám quan trọng sự tuân thủ tính 
tập thế. Tạo nên điều bảo đám đó là 
chê độ tuyến cử và báo cáo từ dưới lên 
trên đã được quy định rõ ràng của các 
đảng úy và các ban thường vụ. Những 
năm gần đây, việc tiêp tục củng cô và 
phát triền hơn nữa nguyên tắc lãnh đạo 
tập thế trong Đảng cộng sản Liên Xô 
được thế hiện trong việc nâng cao vai 
trò của các hội nghị toàn thế Ủy ban 
trung ương Đáng cộng sắn Liên Xô, 
cũng như các hội nghị toan thế các 
cơ quan đảng ở địa phương, các cuộc 
họp của các đáng viên, trong việc mở 
rộng thông tin trong nội bộ đảng. Các 
công đoàn, đoàn thanh niên cộng sắn 
cũng có các cơ quan lãnh đạo tập thế. 


Trong các Xô-viềL đại biếu nhân dân 
ở tât cả các cầp những vân đề quan trọng 
nhât đều được xem xét trong các kỳ họp 
của các Xô-viêt, còn trong thời gian giữa 
các kỳ họp, thì được xem xét tại các 
cuộc họp của các đoàn chủ tịch và các 
ban châp hành của các Xô-viêt. Đảng 
cộng sản Liên Xô luôn luôn cải tiền 
hoạt động của các bộ phận tích lũy tư 
tưởng tập thể đã được thử thách đó. 
Những nỗ lực của đảng trong việc giáo 
dục các đảng viên cộng sản, cán bộ lãnh 
đạo và tât cả nhân dân lao động theo 
tỉnh thần tính tư tướng và tính nguyên 
tắc, trong việc nâng cao sự am hiểu của 
họ, là nhằm nâng cao trình độ tính 
tập thể trong lãnh đạo. 

Tính tập thể trong lãnh đạo là thành 
tựu chính trị quan trọng của Đảng cộng 
sản và của xã hội xã hội chủ nghĩa, có ý 
nghĩa to lớn đôi với việc sử dụng những 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội phát triển 
vì lợi ích của nhân dân, đôi với việc xây 
dựng thành công chủ nghĩa cộng sán. 

Mở rộng và hoàn thiện tính tập thể 
trong lãnh đạo góp phần vào việc phát 
triển dân chú xã hội chủ nghĩa, là tiền 
đề để từng bước chuyển dân sang sự 
tự quản xã hội cộng sản chủ nghĩa (xem 
Tự quản xã hội cộng sản chú nghĩa). 


TẬP THÊ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA— 
tổ chức cơ sở của xã hội xã hội chú nghĩa, 
trong đó lợi ích cá nhân và lợi ích xã 
hội được kêt hợp với nhau; tổng thể 
tương đôi cô kêt của những con người 
được thông nhât lại bởi một loại hoạt 
động xã hội cần thiêt nhât định và bởi 
những quan hệ đã được hình thành trong 
quá trình hoạt động đó như: quan hệ 
hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau, chịu trách 
nhiệm lẫn nhau, bởi những nhu cẩu vả 
lợi ích chung. Tập thể xã hội chủ nghĩa 
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nảy sinh cùng với thắng lợi của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. Một sô tiền đề 
của sự xây dựng tập thể đã được hình 
thành ngay trong những giai đoạn phát 
triển trước của xã hội, trước hêt là trên 
cơ sớ cùng lao động và đầu tranh để xóa 
bỏ bóc lột. Nhưng chỉ có cách mạng xã 
hội chủ nghĩa mới tạo được những điều 
kiện khách quan (chuyên chính vô sản, sở 
hữu công cộng xã hội chú nghĩa về tư 
liệu sản xuât, sự thông trị của hệ tư tưởng 
xã hội chủ nghĩa v. v.) để thành lập tập 
thể xã hội chủ nghĩa với tính cách là một 
loại hình tố chức cơ sở của xã hội mới 
về mặt lịch sử. Cùng với sự phát triển 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, tập thẻ xã 
hội chủ nghĩa có những thay đổi nhât 
định về chức năng và cơ câu của mình, 
nó phát triển từ những hình thức sơ khai 
của mình tới những hình thức chín muồi 
hơn, kiểu cộng sản chủ nghĩa. 

Nét đặc trưng của chủ nghĩa xã 
hội phát triển là hệ thông hoàn chỉnh 
những tập thế muôn hình muôn vẻ, 
phù hợp với từng loại hoạt động cụ thẻ: 
lao động, chính trị-xã hội, quân sự, 
học tập, sinh hoạt, thế thao, văn nghệ 
nghiệp dư v. v., trên thực tê các tập thế 
bao gồm tât cá dân cư trong nước, trong 
đó những thành viên tích cực nhât của 
xã hội thường tham gia vào vài tập thể 
cùng một lúc. Nguyên tắc chứ nghĩa tập 
thế được xác lập làm một trong những 
nguyên tắc quan trọng nhầt của lôi sông 
xã hội chú nghĩa. Trong hệ thông các 
tập thế xã hội chú nghĩa chiêm địa vị 
cơ bán là tập thế lao động, nó là tổ chức 
cơ sở cơ bản cúa xã hội xã hội chủ nghĩa, 
là thành phần hữu cơ của hệ thông kinh 
tê, chính trị và xã hội của xã hội xã hội 
chú nghĩa. «(Luật về các tập thế lao động 
vả về việc nâng cao vai trò của các tập 
thế lao động trong quấn lý các xí 


nghiệp. các cơ quan, các tố chức» 
(năm 1983) đã quy định quyển hạn của 
các tập thể lao động: trong việc kê hoạch 
hóa sự phát triển kinh tê và xã hội; trong 
việc đảm bảo giữ gìn tài sản xã hội chủ 
nghĩa và sử dụng hợp lý những nguồn 
dự trữ vật liệu; trong việc tổ chức, định 
mức và trả công lao động; trong việc phân 
chia và sử dụng các quỹ kích thích kinh 
tê; trong việc đào tạo, nâng cao nghiệp 
vụ và bô trí cán bộ; trong việc đảm bảo 
kỷ luật lao động; trong việc cải thiện 
những điều kiện văn hóa -xã hội và nhà 
ở-sinh hoạt của nhân dân lao động và 
một sô quyền khác. 

Luật đó quy định là các tập thể có thể 
xem xét các dự luật, các dự thảo quyêt 
định của các Xô-viêt đại biểu nhân dân 
địa phương liên quan đền lợi ích của các 
tập thế lao động, và cũng quy định là 
các cơ quan chính quyền nhà nước và các 
cơ quan quản lý, khi ra những quyêềt định 
liên quan đền hoạt động của các xí nghiệp, 
cơ quan và tổ chức, cần phải chú ý đền 
những ý kiên và khuyền cáo của các tập 
thế lao động hữu quan. 

Chức năng cơ bản của tập thể xã hội 
chủ nghĩa là: 1) mục đích-đôi tượng, 
2) liên kêt-xã hội, 3) quản lý-giáo 
dục. Trình 'độ thực hiện những chức 
năng ây được thể hiện ở các tiêu chuẩn 
hiệu quá tương ứng của tập thể. Chức 
năng mục đích-đôi tượng là sự thực 
hiện một hoạt động xã hội có ích mà vì 
nó tập thể ây ra đời và tồn tại. Chức năng 
liên kêt-xã hội của tập thể xã hội chủ 
nghĩa là sự bảo đắm tới mức cao nhầt 
việc kẽt hợp lợi ích của xã hội với lợi ích 
của các thành viên của tập thể, một sự 
kêt hợp cẩn thiết trước hêt để thực hiện 
chức năng mục đích cũng như để giải 
quyềt một loạt các nhiệm vụ khác do xã 
hội đặt ra cho tập thế. Sở hữu công cộng 
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tạo khả năng cho sự nhât trí về nguyên 
tắc lợi ích của xã hội, của tập thể và cá 
thể, nó là cơ sở vật chât cho sự thực hiện 
chức năng mục đích - đôi tượng và chức 
năng liên kêt- xã hội của tập thế xã hội 
chủ nghĩa. Song trình độ và tính chât 
cụ thể của sự nhât trí đó phần lớn tùy 
thuộc vào việc tổ chức quản lý các hệ 
thông tập thể, tùy thuộc vào chính bản 
thân các tập thể. Từ đó, chức năng thứ 
ba của tập thể xã hội chủ nghĩa là chức 
năng quản lý - giáo dục, bảo đắm cho việc 
thực hiện hai chức năng trên. Chức năng 
quản lý- giáo dục là sự điều tiêt có mục 
đích tâầt cả các cơ câu và quá trình của 
tập thể, phù hợp với nhu cầu phát triển 
của xã hội và của chính tập thể, có tính 
tới những đặc điểm riêng của các thành 
viên trong tập thế. Trình độ thực hiện 
chức năng này được quy định bởi tính 
tích cực của các thành viên của tập thể 
và bởi tính điều khiển được của tập thể 
xã hội chủ nghĩa với tính cách là một chỉnh 
thể. Sự thông nhât giữa cá nhân và tập 
thế xã hội chủ nghĩa không phải là tuyệt 
đôi và nó không bao hàm tât cả các mặt 
hoạt động của cá nhân. Mỗi cá thể thường 
thuộc về vài tập thế (lao động, sinh 
hoạt, thể thao v. v.) và trong mỗi 
một tập thể như thê những năng lực 
khác nhau của cá thể được phát triển 
theo cách riêng của mình. Tính đa dạng 
của cá thế là một trong những tiền để 
của sự tự do tương đôi cho hành vi của 
cá thể đó với tư cách là một thành viên 
của một tập thể xã hội chủ nghĩa cụ thể. 
Chịu sự tác động của toàn bộ xã hội, 
cá thế đôi khi có thế hiểu tôt hơn đa sô 
các thành viên của một tập thế xã hội 
chủ nghĩa về những nhiệm vụ đặt ra một 
cách khách quan trước tập thế đó. 
Trong trường hợp này, cá thế có quyển 
và có trách nhiệm đầu tranh với đa số 


thành viên của tập thể mình, vì lợi ích 
của xã hội, mà xét cho cùng là của bán 
thân tập thể. Tính điều khiển được của 
tập thế xã hội chủ nghĩa với tính cách 
là tiêu chuẩn thực hiện chức năng quản 
lý- giáo dục, biểu hiện sự ăn khớp giữa 
lãnh đạo và bị lãnh đạo trong tập thể. 
Nhiệm vụ của các cơ quan quán lý tập 
thể xã hội chủ nghĩa là nâng cao tính 
điều khiển được, điểu nảy chứng minh 
là các quá trình trong tập thế xã hội chủ 
nghĩa ngày càng phù hợp với những yêu 
cầu mà xã hội đặt ra cho tập thể ây. 

Xuât phát từ ba chức năng cơ bán 
người ta phân biệt ba loại cơ cầu của 
tập thể xã hội chủ nghĩa. Trước hêt, đó 
là cơ cầu mục đích, bảo đảm việc thực 
hiện chức năng mục đích - đồi tượng của 
tập thể xã hội chủ nghĩa. Nó được ghi 
nhận vào những quy chề tương ứng và 
vì vậy thường được gọi là cơ cầu hình 
thức. Chẳng hạn, một tập thể xí nghiệp 
được phân ra thành tập thể phục vụ, 
tập thể các phân xưởng, các phòng, ban. 
các bộ phận, các tô đội, phòng thí nghiệm 
v. v.. Phù hợp với chức năng liên kết - xã 
hội chính là cơ cầu xã hội của tập thẻ, 
thành phần của nó là các nhóm xã hội: 
giai cầp, ngành nghề- chuyên môn, nhân 
khẩu, tâm lý-xã hội (không hình thức). 
Chức năng quản lý-giáo dục của tập 
thế xã hội chủ nghĩa được củng cô trong 
cơ cầu tổ chức của quản lý của tập thể 
đó và do hai loại cơ quan quán lý cơ bắn 
tạo thành: hành chính-mục đích và 
chính trị- xã hội. Loại cơ quan thứ nhâầt 
được xây dựng phù hợp với yêu cẩu 
quản lý loại hoạt động tạo nên chức 
năng mục đích -đồi tượng của tập thế. 
Loại cơ quan thứ hai phản ánh vai trò 
của tập thể xã hội chủ nghĩa trong tổ 
chức chính trị- xã hội của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Chắng hạn. các tập thể lao 
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động có quyền để cử người làm đại biểu 
trong các cơ quan dân cử của Chính 
quyền xô-viêt, có quyền nghe báo cáo 
của các đại biểu về việc thực hiện trách 
nhiệm của mình v. v.; trong các tập thể 
lao động thành lập những tổ chức cơ 
sở đảng, công đoàn, đoàn thanh niên 
cộng sản và các tổ chức quần chúng khác, 
do đó, tập thể xã hội chủ nghĩa không 
chỉ là khách thể mà còn là chủ thẻ của 
quản lý. Tât cá các cơ quan ây tác động 
lẫn nhau và bố sung lẫn cho nhau, tạo 
thành một hệ thông hoàn chỉnh quản lý 
và tự quản lý của tập thẻ xã hội chủ nghĩa 
mà hạt nhân của nó là tổ chức đảng. 
Những loại cơ cầu khác nhau có thể rât ăn 
khớp với nhau, điều đó nâng cao đáng kẻ 
hiệu quả hoạt động của tập thê xã hội chủ 
nghĩa. Nhưng chúng cũng có thể không ăn 
khớp với nhau và trong trường hợp đó, 
hiệu quả hoạt động của tập thế xã hội chủ 
nghĩa bị giảm sút. Vì những quan hệ cá 
nhân ảnh hưởng tới hành vi của mọi 
người, kế cả ảnh hưởng tới thái độ của họ 
đôi với lao động cho nên quan hệ tôi ưu 
giữa cơ câu hình thức, đã được chính thức 
xác lập và cơ câu tâm lý-xã hội, không 
hình thức, có một ý nghĩa rât lớn. 

Tât cả các chức năng và tiêu chuẩn 
hiệu quả của tập thế xã hội chủ nghĩa 
đều có quan hệ lẫn nhau và tạo thành 
một hệ thông hoàn chỉnh, phát triển 
cùng với sự phát triển của toàn bộ xã hội. 
Trong điều kiện cuộc cách mạng khoa 
học - kỹ thuật nâng cao nhanh chóng nhịp 
độ phát triển của xã hội và của các tổ 
chức cơ sở cơ bản của xã hội về các mặt 
kinh tê, xã hội và văn hóa, thì môi quan 
hệ ây thể hiện ở sự hiện diện của một tiêu 
chuấn đặc thù về hiệu quá của tập thể xã 
hội chủ nghĩa là tính năng động phản ánh 
các nhịp độ và tỷ lệ thay đối tât cả các mặt 
hoạt động sông của nó. Tập thể xã hội 


chú nghĩa là một hệ thông có tính năng 
động cao, trong đó diễn ra nhiều quá 
trình phức tạp. Những quá trình phức 
tạp cơ bán là những quá trình đặc trưng 
cho hoạt động mục đích - đôi tượng của 
tập thể (chẳng hạn, những quá trình lao 
động), những quá trình này ảnh hưởng 
tới tâầt cả các quá trình xã hội, trước hêt 
là ảnh hưởng tới việc hình thành và phát 
triển những định hướng giá trị của các 
thành viên trong tập thể xã hội chủ nghĩa. 
Nêu trình độ kê hoạch hóa, tiêu chuẩn 
hóa cao là đặc trưng của các quá trình 
thứ nhât, thì các quá trình thứ hai phần 
nhiều diễn ra tùy tiện (tự phát). Trong 
những quá trình quản lý tập thể xã hội 
chủ nghĩa, việc thông qua và thực hiện 
các quyêt định quản lý có vị trí quan trọng 
nhât, toàn bộ những tác nhân kích thích 
và những sự trừng phạt đảm bảo việc 
các thành viên của tập thể tuân thủ định 
mức công việc và nội quy, đều phát huy 
tác dụng. Trong khuôn khổ những nhóm 
xã hội khác nhau trong tập thể xã hội 
chủ nghĩa diễn ra những quá trình của 
nhóm: sự lãnh đạo và vai trò chỉ huy 
trong các tập thể cơ sở, sự cô kêt và 
tan rã của các tập thế, việc thu nạp các 
cá thể vào nhóm và cho cá thể tách khỏi 
nhóm v. v.. Tính chât của việc tập thể 
xã hội chủ nghĩa thực hiện các chức năng 
của mình được thể hiện một cách khái 
quát ở những quá trình nói lên nguồn 
gôc của tập thể xã hội chủ nghĩa. Xét 
theo khuynh hướng của chúng, các quá 
trình đó chia ra làm hai loại hình cơ bản: 
những quá trình tiên bộ —sự xuât hiện 
của tập thế xã hội chủ nghĩa, sự phát 
triển của nó, sự tổ chức lại có mục đích; 
những quá trình không tiên bộ —là 
việc kìm hãm sự phát triển, khủng hoáng, 
sự xóa bỏ. Là tổ chức cơ sở xã hội phức 
tạp, tập thể xã hội chủ nghĩa không chỉ 
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hướng về sự thực hiện chức năng mục 
đích của mình, mà còn hướng vào việc 
phát triển với tư cách là một cộng đồng 
xã hội, và xã hội xã hội chủ nghĩa cũng 
quan tâm tới việc đó. Điều đó được 
biếu hiện đặc biệt rõ trong sự mở rộng 
kê hoạch hóa xã hội như một phương 
pháp mới, dân chú để đẩy nhanh sự 
phát triển về mặt xã hội của tập thể xã 
hội chủ nghĩa theo hướng tiên lên những 
hình thức cộng sản chủ nghĩa cao hơn. 


TẬP TRUNG DÂN CHỦ 

nguyên tắc quan trọng nhât trong quản 
lý xã hội xã hội chủ nghĩa, trong xây 
dựng và hoạt động của đảng cộng sản, 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa và của 
các tổ chức xã hội, 

Với tính cách là nguyên tắc quán lý 
xã hội, tập trung dân chủ là ở chỗ kêt 
hợp chê độ dân chú, tức là chê độ người 
lao động có đầy đủ quyển hành, tỉnh 
thần sáng tạo và chủ động của họ, chê 
độ bầu cử các cơ quan lãnh đạo và chê 
độ các cơ quan lãnh đạo phái báo cáo 
trước quần chúng, với sự tập trung tức 
là sự lãnh đạo từ một trung tâm, sự 
phục tùng của thiểu sö trước đa sô, ký 
luật. Ở Liên Xô và ở các nước xã hội 
chú nghĩa khác tập trung dân chú được 
lây làm cơ sở cho sự lãnh đạo của đảng, 
nhà nước và kinh tê. Hiên pháp Liên 
Xô đã quy định rằng tổ chức và hoạt 
động của Nhà nước xô-viêt được xây 
dựng theo nguyên tắc tập trung dân chú: 
tât cá các cơ quan chính quyển nhà 
nước từ dưới lên đều phải do dân cử, 
các cơ quan đó có trách nhiệm phái báo 
cáo trước nhân dân, các cơ quan cầp 
dưới có nghĩa vụ phải thí hành những 
quyêt định cúa các cơ quan cấp trên. 
Tập trung dân chú kêt hợp sự lãnh đạo 
thông nhât với tỉnh thần chủ động và 


tỉnh thần trách nhiệm của mỗi cơ quan 
nhà nước và của những người có chức 
quyền đôi với công việc được giao. 

Về cơ bản nguyên tắc tập trung dân 
chủ đã được C. Mác và Ph. Ăng-ghen 
vạch ra và thực hiện trong Đồng minh 
những người cộng sản và sau đó trong 
Quốc rê I. Nguyên tắc này xuât hiện do 
nhu cầu của phong trào công nhân phải 
thông nhât lực lượng của mình trong 
cuộc đầu tranh chông lại chủ nghĩa tư 
bản, phải có sự ồn định nhât trí và tính 
tổ chức của đội tiền phong của giai câp 
vô sản. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ đã được 
V. I. Lê-nin phát triển sáng tạo phù hợp 
với những điều kiện lịch sử mới — phù 
hợp với thời đại cách mạng vô sản. Lần 
đầu tiên trong thực tiễn lịch sử, Đắng 
cộng sản Liên Xô thể hiện đẩy đủ nhât 
nguyên tắc tập trung dân chủ trong cơ 
câu tổ chức và hoạt động của mình. 
Nguyên tắc này đã được công nhận 
trong Hội nghị I của những người bôn-sê- 
vích (Hội nghị Tam-méc-pho, 1905), sau 
đó là ở Đại hội IV (Đại hội thông nhâầt) 
của Đảng công nhân dân chủ-xã hội 
Nga (1906), đại hội này đã thông qua 
điểm điều lệ nói rằng ‹dât cá các tố 
chức đảng đều phải được xây dựng theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ». 

Tập trung dân chủ là một nguyên tắc 
xây dựng đảng được kiếm nghiệm lâu 
dài và có hiệu quả nhât đôi với cơ cầu 
tổ chức của đắng cộng sản cá trong điều 
kiện xã hội có bóc lột lẫn dưới chê độ 
xã hội chú nghĩa. Trong thời đại chúng 
ta, nguyên tắc tập trung dân chủ là cơ sở 
vững chắc cho cơ cầu tổ chức và hoạt 
động của các đảng cộng sắn mác-xít- lê- 
nin-nít và các đắng công nhân. 

Sự cần thiêt phải xây dựng đáng cộng 
sắn theo nguyên tắc dân chủ bắt nguồn 
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trước hêt từ vai trò quyêt định của giai 
câp công nhân và quần chúng lao động 
trong sự sáng tạo lịch sử. Việc tỏ chức 
sinh hoạt nội bộ của đảng trên cơ sở 
tập trung dân chủ đảm bảo cho ảnh 
hưởng có tính chât quyêt định của những 
người cộng sản đôi với việc vạch ra 
chính sách, đôi với việc hình thành các cơ 
quan lãnh đạo của đảng, tạo ra những 
tiền để cần thiêt để những người cộng 
sản hoạt động tích cực nhằm thực hiện 
mục tiêu và cương lĩnh của đảng. Nguyên 
nhân dẫn đền sự cần thiêt phải xây dựng 
đảng trên cơ sở tập trung là tính chât 
giai cầp của xã hội cũng như tính chât 
và mục đích của bán thân đảng với tính 
cách là tổ chức chính trị của giai câp công 
nhân có nhiệm vụ lật đổ chê độ bóc lột 
và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong 
xã hội tư bản, Lê-nin việt, (trong cuộc 
đâu tranh để giành chính quyền, giai 
cầp vô sản không có vũ khí nào khác hơn 
là sự tổ chức» (V. 1. Lê-nin. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 8, tr. 490). 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, nơi 
mà Đảng cộng sản là người lãnh đạo 
chính trị những cải tạo kinh tê-xã hội 
rộng lớn, thì nguyên nhân dẫn đên những 
yêu cầu cao đôi với tính tổ chức của đảng 
là vai trò xã hội của đảng với tính cách 
là đội tiền phong của nhân dân, là sự cần 
thiêt phải triệt để thực hiện lý tưởng xã 
hội chủ nghĩa, chính sách kinh tê-xã 
hội và văn hóa thông nhât, đường lôi 
đôi ngoại thông nhât. Đảng cần phải 
có sự thông nhât về tư tưởng và về tổ 
chức là để có thế chông lại áp lực của 
hệ tư tưởng của chú nghĩa đê quôc đôi 
với quần chúng lao động cũng như đôi 
với chính bán thân những người cộng 
sản. Đáng cộng sắn được xây dựng và 
hoạt động trên cơ sở những nguyên 


tắc thông nhât về tư tưởng, về sách lược 
và về tổ chức. Đảng có cơ quan lãnh đạo 
thông nhât cao nhât, đó là đại hội đảng, 
và trong thời kỳ giữa hai đại hội là 
Ủy ban trung ương. Những nghị quyêt 
của đại hội đảng và của Ủy ban 
trung ương đảng là pháp lệnh đôi với 
người cộng sản. Tât cả những tổ chức 
nằm trong đảng đều phải phục tùng trung 
ương đảng, các tổ chức đảng câp dưới 
phải châp hành những nghị quyêt và 
chỉ thị của các cơ quan đảng cầp cao, 
thiểu sô trong các tổ chức và các cơ quan 
lãnh đạo các tổ chức đó đều phải phục 
tùng đa sô. Nguyên tắc tập trung cũng 
có nghĩa là các cơ quan của đảng phải 
báo cáo trước những tổ chức đảng và 
những cơ quan câp trên. Nó đòi hỏi tât 
cả các đảng viên phải tuân thủ kỷ luật 
đảng một cách nghiêm túc và phải có 
tỉnh thần trách nhiệm như nhau trước 
đảng, không phân biệt đảng viên đó giữ 
cương vị gì. Ai từ chôi không thực hiện 
nghị quyêt của tổ chức đảng của mình 
hoặc của cơ quan đảng câp trên là người 
đó đặt mình ra ngoài đảng. Điều lệ Đảng 
cộng sản Liên Xô, cũng như điều lệ những 
đáng cộng sản khác đều quy định những 
biện pháp đặc biệt đảm bảo chồng lại 
những hiện tượng vi phạm sự thông nhât 
của đáng và kỷ luật của đảng. Kỷ luật của 
đảng và nền nêp dân chủ trong việc giải 
quyêt các công việc của đảng là những yêu 
cầu chê ước lẫn nhau. Không thẻ nào tùy 
tiện tăng thêm tính tập trung và hạn chề 
tính dân chủ của đáng mà lại không gây 
thiệt hại đáng kể đên năng lực hoạt động 
của đảng, đền vai trò lãnh đạo và ảnh 
hướng của đảng trong xã hội. Cũng như 
vậy, khi mở rộng dân chủ không thế nào 
không gây bât lợi nghiêm trọng cho đáng 
nêu quên rằng nguyên tắc tập trung, 
tính yêu cầu cao và kỷ luật chặt chẽ của 
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đảng là rât cần thiêt. Môi quan hệ giữa 
dân chủ và tập trung trong hoạt động thực 
tiễn của đảng được xác định bởi những 
điều kiện lịch sử cụ thế, bởi mức độ chín 
muôi những môi quan hệ trong nội 
bộ đắng và bởi những nhiệm vụ đang 
đặt ra trước đảng. Trong những điều 
kiện xây dựng chủ nghĩa cộng sản, đường 
lôi của Đảng cộng sản Liên Xô nhằm 
phát triển toàn diện và hoàn thiện nền 
dân chủ của đảng đồng thời củng cô kỷ 
luật đảng— đó là đường lôi chính phát 
triển các môi quan hệ trong nội bộ đảng. 

Với thắng lợi của cách mạng xã hội 
chủ nghĩa, với sự củng cô và phát triển 
của chủ nghĩa xã hội, chê độ tập trung 
dân chủ cũng ngày càng được khẳng định 
trong hệ thông chính quyền và quản lý 
nhà nước. Lê-nin đã chứng minh là bộ 
máy nhà nước xã hội chủ nghĩa cần phái 
được xây dựng và hoạt động trên cơ sở 
tập trung dân chủ. Người đã nhân mạnh 
tẩm quan trọng của việc kêt hợp cách 
giải quyêt đồng nhât những vân đề cơ 
bán của chính sách nhà nước với việc 
sử dụng những hình thức quán lý dân 
chủ đa dạng tại địa phương. Người 
viêt: «Sự rập khuôn cứng nhắc và ý 
định gò theo một kiếu thông nhât từ 
trên ban xuông không dính dáng gì với 
chê độ tập trung dân chú và xã hội chú 
nghĩa cá. Sự thông nhât trong những vần 
để cơ bản, căn bản, chú yêu, không 
những không bị tốn hại mà trái lại còn 
được đám báo bằng muôn hình vạn trạng 
trong những chỉ tiêt, trong những đặc 
điểm địa phương, trong cách đề cáp vần 
để, trong những biện pháp áp dụng kiêm 
soát...» (V. I. Lê-nin. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuât bán Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 35, tr. 243-244). 

Dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, việc 
thực hiện nguyên tắc tập trung dân chú 


trong quán lý nền kinh tê quôc dân có 
ý nghĩa đặc biệt to lớn. Lê-nin nói: 
«Hiện giờ nhiệm vụ của chúng ta chính 
là phải thực hiện chê độ tập trung dân 
chủ trong lĩnh vực kinh tê...» (V. 7. Lê- 
nữn. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 36, tr. 186). 
Cơ sở vật chât- kỹ thuật cúa chê độ tập 
trung dân chủ trong đường lôi kinh tê 
là nền sản xuât lớn hiện đại xã hội chủ 
nghĩa, còn cơ sớ kinh tê của nó là chê độ 
sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sắn 
xuât, chê độ sở hữu này đã liên kêt tât 
cả các ngành kinh tê lại với nhau thành 
một khôi thông nhât. Chính quyền nhà 
nước nằm trong tay nhân dân lao động, 
sự thông nhât của xã hội về chính trị - xã 
hội và tư tưởng, sự trùng hợp những 
lợi ích cơ bản của xã hội, của các giai 
câp, tập thể và cá nhân, — những cái đó 
tạo ra những điều kiện chính trị-xã hội 
cần thiêt. Trong xây dựng kinh tê, 
chê độ tập trung dân chủ đảm bảo 
khá năng làm kê hoạch nhà nước 
thông nhât, sử dụng một cách hợp lý 
nhât mọi nguồn nhân lực và vật lực. 
Chủ nghĩa xã hội càng phát triển và củng 
cô thì những khá năng khách quan để 
tiếp tục phát triển cá dân chủ lẫn tập 
trung cũng tăng lên. 

Việc bọn xét lại hữu khuynh và «tá 
khuynh» đánh giá thầp và phủ nhận 
chê độ tập trung dân chủ với tính cách 
là nguyên tắc lãnh đạo xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nguyên tắc xây dựng đáng và nhà 
nước, phản ánh một quan điểm không 
khoa học đôi với chủ nghĩa xã hội, nói 
lên ảnh hưởng của hệ tư tướng tư sản 
và tiểu tư sản. 


THÁI ĐỘ CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 
ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG 
xem Lao động cộng sản chú nghĩa. 


ÄŸIl6 Thanh niên và phong trào thanh niên 


THANH NIÊN 

VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN 
Thanh niên là một nhóm xã hội - nhân 
khẩu (lứa tuổi) có riêng những thỏi quen, 
những quy tắc xử thề và những sở thích, 
tính độc lập tương đồi trong tổ chức, 
trong hình thức sử dụng thời gian rồi 
v. v.. Thề hệ thanh niên với lứa tuổi dưới 
2Š chiềm một nửa dân sô thề giới. Là đại 
biểu của giai cầp này hoặc giai cầp khác, 
tầng lớp thanh niên phản ánh các quan 
điểm, lợi ích và mục tiêu của các giai 
cầp ầy. Đồng thời, nguồn göc xã hội 
không quyềt định một cách máy móc 
thề giới quan và lập trường chính trị 
của họ, bởi vì họ chịu ảnh hưởng của 
những yêu tô kinh tê-xã hội, chính trị 
và tư tưởng hêt sức khác nhau, chịu 
sự tác động của các lực lượng xã hội đủ 
loại khác nhau đang mong muôn tranh 
thủ sự thông cảm và sự ủng hộ của thê 
hệ trẻ. Tập hợp lại theo đặc trưng giai 
cầp. thanh niên khác nhau về vị trí trong 
sản xuât xã hội và vai trò trong các quá 
trình xã hội, về sự tiêp thu hệ tư tưởng 
này hoặc hệ tư tưởng khác. Chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin coi phong trào thanh niên 
là một lực lượng xã hội trong môi liên 
hệ với cuộc đầu tranh của giai cầp công 
nhân, xuât phát từ nhiệm vụ cải tạo 
tận gôc xã hội. Theo quan điểm này, 
phong trào thanh niên có tính chât không 
phải một mặt, mà bao gồm những trào 
lưu khác nhau về tư tưởng và chính trị: 
một mặt, là dân chú, tiên bộ, mặt khác 
là tá khuynh, hữu khuynh, dân tộc chú 
nghĩa v. v.. 

V. I. Lê-nin đã lưu ý một điều là do 
mỗi thê hệ mới được hình thành trong 
những điểu kiện đặc thù, nên thanh 
niên «tãt yêu phái đi tới chú nghĩa xã 
hội bằng cách khác, bằng con đường 
khác, dưới hình thức khác, trong những 


hoàn cảnh &ðác so với cha ông họ» 
(f1. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuầt bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t, 30, 
tr. 287). Cuộc khủng hoáng của chủ 
nghĩa tư bản về kinh tề và tư tưởng- 
chính trị những năm 70 thê kỷ XX đã 
làm cho địa vị thanh niên thêm tổi tệ, 
làm tăng nạn thầt nghiệp trong hàng 
ngũ của họ, làm tăng thêm sự tần công 
của nhà nước tư sắn vào quyền lợi của 
thanh niên. Hiện nay đang có cơ sở khách 
quan để phát triển hơn nữa sự phản kháng 
của thanh niên chông lại xã hội tư bản 
và lồi sông tư sắn, để cho thanh niên 
tìm kiêm những lý tưởng, những giá 
trị chân chính của cuộc sông và những 
con đường để giành lầy chúng. Tầng lớp 
thanh niên lao động ngày càng tích cực 
hơn trong cuộc đâu tranh chồng độc 
quyền. Vai trò của họ trong cuộc đầu 
tranh bãi công của giai cầp vô sản, trong 
phong trào công đoàn được nâng cao. 
Ảnh hưởng của thanh niên công nhân 
đôi với các tầng lớp và các nhóm thanh 
niên khác, đặc biệt đồi với tầng lớp sinh 
viên cũng tăng lên. Những quan điểm 
chính trị của tầng lớp sinh viên trở nên 
chín chắn hơn, gắn chặt hơn với đời 
sông xã hội thực tại, sự đoàn kêt các 
đội ngũ khác nhau của họ trên cơ sở 
chông đề quôc được củng cõ hơn nữa, 
tính tố chức của những cuộc đầu tranh 
có tính chât quần chúng của sinh viên 
đạt tới một trình độ cao hơn. Kỹ sư và 
cán bộ kỹ thuật trẻ, nhân viên, các trường 
trung học tham gia ngày càng rộng rãi vào 
phong trào chông độc quyển. Thanh 
niên tiên tiên ở các nước đang phát triển 
kiên trì đầu tranh đòi đấy mạnh hơn 
nữa những cái cách về chính trị và kinh 
tê-xã hội, chông chứ nghĩa phân biệt 
chúng tộc và chê độ a-pác-thai, chồng các 
chê độ độc tài và phản động, đầu tranh 
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cho hỏa bình và hợp tác giữa các dân 
tộc, cho sự giải phóng triệt để khỏi tình 
trạng lệ thuộc vào đê quôc, cho sự thủ 
tiêu hoàn toàn di sản của chủ nghĩa thực 
dân cũ và mới. Song, trong cuộc đầu 
tranh giữa các lực lượng tiên bộ và phản 
động, thanh niên không tự động đứng 
về phía các lực lượng cách mạng. Để 
đạt được điều này, các đảng cộng sản và 
công nhân phải tiên hành công tác thanh 
niên một cách kiên trì, tỉ mỉ và thường 
xuyên hàng ngày. 

Lực lượng dân chủ, mà đại diện là hệ 
thông các tổ chức khác nhau, là lực 
lượng chủ đạo và có triển vọng nhât 
trong phong trào thanh niên quôc tê. 
Trước hêt đó là Liên đoàn thanh niên 
dân chủ thê giới được thành lập năm 
1945. Nó ghi nhận về mặt tổ chức sự 
thông nhât của thanh niên dân chủ ở 
nhiều nước trên thê giới, —sự thông 
nhât đạt được trong cuộc đâu tranh 
chông phát-xít,—sau khi đã trớ thành 
một tổ chức dân chủ có tính quần chúng 
nhât, có uy tín nhât của thanh niên đầu 
tranh cho quyền lợi của mình, cho hòa 
bình, dân chủ và tiên bộ xã hội. Liên đoàn 
tập hợp trên 200 tố chức của hơn 100 
nước trên thê giới. Một tổ chức quần 
chúng thanh niên tiên bộ khác là Hội 
liên hiệp sinh viên quôc tê thành lập 
năm 1946, tập hợp ba phần tư các tổ 
chức sinh viên các nước. Phương hướng 
hoạt động cơ bản của Hội là đâu tranh 
để cái thiện điểu kiện học tập và sinh 
hoạt của sinh viên, giúp đỡ các tổ chức 
sinh viên ở các nước đang phát triển 
trong việc đào tạo cán bộ các nước đó, 

.‹ cái tiên hoạt động của sinh viên trong 
các lĩnh vực văn hóa, du lịch, thể thao 
v. v.. Trung tâm phôi hợp có uy tín và 
ảnh hưởng của phong trào dân chủ của 
thanh niên và nhỉ đồng là Ủy ban các 


tổ chức thanh thiêu niên và nhi đồng 
quôc tê thuộc Liên đoàn thanh niên dân 
chủ thê giới. Đôi lập với phong trào thanh 
niên dân chủ cách mạng là các tổ chức 
thanh niên phục vụ chủ nghĩa đề quôc, 
chủ nghĩa chông cộng. Trong đó tô 
chức lớn nhât là Hội đồng thanh niên 
thê giới. 

Trong điều kiện làm dịu tỉnh hình 
căng thẳng quôc tê có những điều kiện 
thuận lợi hơn để thành lập những liên 
đoàn thanh niên dân chủ rộng rãi với 
khuynh hướng chính trị, triêt học, tôn 
giáo khác nhau trong cuộc đâu tranh 
cho hòa bình, an ninh và giải trừ quân bị. 
Thanh niên có nhiều khả năng hơn để 
làm quen với những thành tựu thực tê và 
những ưu việt của chủ nghĩa xã hội. 
Chủ nghĩa xã hội mở ra cho thanh niên 
ngày nay một triển vọng đáp ứng những 
lợi ích và lý tưởng của họ. Dĩ nhiên 
việc lôi cuôn thanh niên vào công cuộc 
xây dựng xã hội mới, việc họ tiêp thu 
được lý luận mác-xít- lê-nin-nít không 
phải là việc tự nhiên nhi nhiên, mà đòi 
hỏi phải khắc phục những khó khăn 
của sự trưởng thành, những tính chât 
phức tạp của việc hình thành con người 
mới trong thê giới hiện nay đang có 
những sự thay đổi nhanh chóng. Song 
những khó khăn trong việc giáo dục 
thanh niên ở các nước xã hội chủ nghĩa 
thuộc một loại khác. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa không có bóc lột, bât bình 
đẳng, không có sự ngờ vực của thanh 
niên đôi với ngày mai. Sự quan tâm toàn 
diện của Nhà nước xã hội chủ nghĩa 
đôi với hiện tại và tương lai của thê hệ 
trẻ ở Liên Xô thế hiện bằng những điều 
khoản trong Hiên pháp Liên Xô; các 
điều khoản của Hiên pháp không những 
công bô mà còn báo đảm cho thanh 
niên quyển lao động và lựa chọn ngành 
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nghề. quyển tham gia vào việc quản lý 
công việc xã hội và nhà nước, quyền học 
tập không phải trả tiền, dành sự ưu đãi 
cho học sinh và sinh viên, bảo đảm cho 
thanh niên có thể dễ dàng hưởng những 
thành tựu văn hóa, bảo đảm việc phát 
triển thể thao quần chúng, quyền được 
chữa bệnh không mât tiển, quyển có 
nhà ở và nghỉ ngơi. Đoàn thanh niên 
cộng sản Lê-nin toàn Liên Xô (Côm-xô- 
môn)— một tổ chức xã hội có tính chât 
quần chúng của thanh niên, người trợ 
thủ tích cực và đội dự bị của Đáng cộng 
sản Liên Xô—đóng một vai trò to lớn 
trong việc giáo dục chủ nghĩa cộng sản 
cho thê hệ trẻ, trong việc lôi cuôn nam 
nữ thanh niên tham gia rộng rãi vào đời 
sông xã hội, vào việc xây dựng nhà nước, 
kinh tê và văn hóa. Các tổ chức Côm- 
xô-môn có quyển chủ động rộng rãi 
trong việc thảo luận và đặt ra trước các 
tổ chức đảng tương ứng những vần 
đề về hoạt động của xí nghiệp, nông trang, 
cơ quan. Thanh niên được bầu vào các 
cơ quan quần chúng và câp cao của 
chính quyền nhà nước. Những công 
trường trọng điểm của đoàn Côm-xô- 
môn, những cuộc thi tay nghề tập thể 
của công nhân trẻ, các đội xây dựng của 
sinh viên, các đội sản xuât của thanh niên, 
những trại hè lao động và nghÍ ngơi— 
tầt cả những điều đó là những biểu 
hiện cụ thể của việc thanh niên tham 
gia vào cuộc sông của Đât nước xô-viêt, 
vào công tác giáo dục, văn hóa- quần 
chúng của đoàn Côm-xô-môn. Thanh 
niên Liên Xô đang bảo vệ và phát triển 
những truyền thông cách mạng, chiên 
đầu và lao động của các thê hệ cha anh, 
nhân lên những truyền thông âầy trong 
điều kiện của xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển (xem Cơ câu xã hội cúa xã hội xã 
hội chú nghĩa) Thanh niên Liên Xô, 


thông qua Ủy ban các tổ chức thanh 
niên Liên Xô, hợp tác với 1350 tổ chức 
thanh niên và sinh viên của 130 nước. 


THÀNH THỊ 

VÀ NÔNG THÔN-— 

xem Xóa bó sự: khác biệt giữa thành thị 
và nông thôn. 


THĂNG LỢI HOÀN TOÀN 
VÀ TRIỆT ĐỂ 
CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI - 
những đặc trưng của xã hội xã hội chủ 
nghĩa đã được khẳng định. Thắng lợi 
hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội có nghĩa 
là sự thực hiện những cải tạo căn bản 
trong mọi lĩnh vực của xã hội như: xây 
dựng nền kinh tê xã hội chủ nghĩa, xây 
dựng hệ thông chính trị, xây dựng nền 
văn hóa, xóa ðỏ các giai câp bóc lột và do 
đó, xóa bỏ các nguồn göc bên trong của 
sự phục hồi chủ nghĩa tư bản, giải quyềt 
triệt đề vân để «ai thắng ai» ở trong nước 
có lợi cho chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi 
triệt để của chủ nghĩa xã hội có nghĩa 
là xét theo các điều kiện bên ngoài. những 
thành quả xã hội chủ nghĩa không thể 
đảo ngược được, tức là sự so sánh lực 
lượng trên trường quôc tê đã thay đổi 
có lợi cho chủ nghĩa xã hội, mà với sự 
thay đổi đó, việc phục hồi chủ nghĩa tư 
bản ở các nước xã hội chủ nghĩa do các 
thê lực phản động của chủ nghĩa đề quồc 
thực hiện từ bên ngoài, là không thể xây 
ra được. Như vậy, thắng lợi hoàn toàn 
của chủ nghĩa xã hội gắn liền với các 
điều kiện bên trong, còn thắng lợi triệt 
để của chú nghĩa xã hội gắn liền với những 
điều kiện bên ngoài của sự phát triển cách 
mạng xã hội chủ nghĩa. 

Việc phân ranh giới những tiêu chuẩn 
thắng lợi bên trong và bên ngoài của chủ 
nghĩa xã hội về mặt lý luận là xuầt phát 
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từ luận điểm cho rằng cách mạng xã 
hội chủ nghĩa lúc đầu có thẻ thắng lợi ở 
trong một nước chứ không thể đồng thời 
cùng thắng lợi ở tât cả các nước tư bản, 
còn về mặt thực tiễn thì việc phân ranh 
giới này trở thành vô cùng cầp thiêt nhân 
có sự thắng lợi của Cách mạng xã hội 
chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại năm 1917. 
Khi xét sự phát triển của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa ở Nga về mặt những điều 
kiện bên trong của nó, V.I. Lê-nin đã nói 
rằng chúng ta có œtầt cả những điều cần 
thiềt để xây dựng một xã hội xã hội chủ 
nghĩa toàn vẹn» (W. I. Lê-min. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 45, tr. 422). Đồng thời Lê-nin 
cũng cho rằng thắng lợi triệt để của chủ 
nghĩa xã hội chỉ có thể được bảo đảm với 
điều kiện cách mạng xã hội chủ nghĩa 
thắng lợi ít nhât cũng ở một loạt nước 
tư bản tiên tiên. Thêm vào đó, cần phải 
thây rằng đôi khi Lê-nin dùng thuật ngữ 
(thắng lợi hoàn toàn» của chủ nghĩa 
xã hội với nghĩa ‹thắng lợi triệt đền. 
Về vân đề khả năng xây dựng chủ nghĩa 
xã hội ở Liên Xô, một cuộc đầu tranh gay 
gắt đã diễn ra trong Đáng suôt một thời 
gian dài. Bọn theo L. Tơ-rôt-xki (xem 72- 
rôt-xki [Chủ nghĩaJ) và Di-nô-vi-ép quả 
quyêt rằng không thể có được thắng lợi 
của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô nều không 
có thắng lợi của cách mạng xã hội chú 
nghĩa ở phương Tây. Vin vào những lời 
nói của Lê-nin về việc chủ nghĩa xã hội 
không thể thắng lợi hoàn toàn trong một 
nước được, chúng quả quyêt rằng dường 
như nói chung Lê-nin đã phủ nhận khá 
năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
trong một nước và nêu giá sử châp nhận 
một khá năng như thê thì nó cũng không 
thích dụng với nước Nga lạc hậu, mà thích 
dụng với các nước tư bản chủ nghĩa 
khác, phát triển hơn. Vạch trần những 


lời quả quyêt có tính chầt đầu hàng của 
bọn Tơ-rôt-xki và bọn Di-nô-vi-ép về việc 
chủ nghĩa xã hội không thể thắng lợi được 
ở Liên Xô, Đảng cộng sản đã vạch rõ 
rằng việc lẫn lộn vần đề thắng lợi hoàn 
toàn của chủ nghĩa xã hội trong một 
nước với vần đề thắng lợi triệt để của 
nó là không thể châp nhận được. Đảng 
đã chỉ ra rằng nhân dân xô-viêt có thể 
tự mình xây dựng thành công xã hội 
xã hội chủ nghĩa hoàn toàn. Đồng thời 
Đảng cũng nhân mạnh là chủ nghĩa xã 
hội không thẻ thắng lợi triệt để trong 
độc một nước được. Nghị quyêt của 
Hội nghị lần thứ XIV của Đảng (năm 
1925) đã nêu: (Như vậy, điều bảo đảm 
duy nhât cho /hẳng lợi triệt để cúa chú 
nghĩa xã hội, tức là bảo đảm không có 
sự phục hồi chê độ cũ, là cách mạng xã 
hội chủ nghĩa thắng lợi trong hàng loạt 
nước» (Đảng cộng sản Liên Xô qua các 
nghị quyêt..., tiêng Nga, t. 3, tr. 213). 
Dựa vào luận điểm của Lê-nin về khả 
năng thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở 
Liên Xô, Đảng cộng sản Liên Xô đã đề 
ra và triệt để thi hành đường lôi chung 
nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngay 
từ cuôi kê hoạch 5 năm lần thứ nhât 
(1932), nền tảng kinh tê xã hội chủ nghĩa 
đã được xây dựng xong. Từ một nước 
nông nghiệp, Liên Xô đã trở thành một 
nước công nghiệp. Trên cơ sở tập thẻ hóa 
nông nghiệp, giai câp bóc lột cuôi cùng 
là bọn cu-lắc đã bị xóa bỏ. Những cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa được thực hiện 
trong những năm kê hoạch 5 năm lần thứ 
hai (1933 - 1937) đã thiệt lập quan hệ sản 
xuât xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền 
kinh tê quôc dân, thủ tiêu những nguồn 
gôc phục hồi chủ nghĩa tư bản từ bên 
trong. Tống kêt những biên đối về mặt 
xã hội đã diễn ra trong nước, Đại hội 
các Xô-viêt toàn Liên Xô lần thứ VII 
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(1936) tuyên bồ rằng ớ Liên Xô, chủ 
nghĩa xã hội đã được xây dựng xong về 
cơ bản. Song những thành tựu xã hội 
chủ nghĩa ở Liên Xô lúc đó chưa phải 
là những thành tựu triệt để. Là nước 
xã hội chủ nghĩa duy nhầt trên thê giới, 
Liên Xô vẫn nằm trong vòng vây của 
chủ nghĩa tư bản. Vì thề, mặc dù ở Liên 
Xô các nguồn gồc để phục hồi chủ nghĩa 
tư bản từ bên trong đã bị loại trừ, nhưng 
nguy cơ phục hồi chủ nghĩa tư bản bằng 
những lực lượng thù địch bên ngoài vẫn 
còn tồn tại. 

Những thay đối căn bản trong so sánh 
lực lượng trên trường quôc tê có lợi 
cho chủ nghĩa xã hội đã diễn ra sau chiên 
tranh thê giới thứ hai. Nét đặc trưng của 
thời kỳ này là việc củng cô hơn nữa sự 
hùng mạnh của Liên Xô. Trong một 
thời gian ngắn, nhân dân Liên Xô đã phục 
hồi được nền kinh tê quôc dân bị chiên 
tranh tàn phá và đã đạt được những 
thành tích rât to lớn trong việc phát triển 
công nghiệp và nông nghiệp, khoa học 
và kỹ thuật, trong việc củng cô khả năng 
phòng thủ của đâầt nước. Nhân tô quan 
trọng nhât làm thay đổi so sánh lực lượng 
trên trường quôc tê có lợi cho chủ nghĩa 
xã hội là sự ra đời và phát triển của hệ 
thông xã hội chủ nghĩa thê giới. VỊ trí 
của chủ nghĩa đề quôc còn bị yêu đi một 
cách đáng kể do chỗ hệ thông thuộc địa 
của nó đã bị sụp đổ (xem Tan rã của hệ 
thông thuộc địa). 

Tổng kêt tât cả những biên đổi xã hội 
này, Đảng cộng sản Liên Xô đã rút ra 
kêt luận tại Đại hội lần thứ XXI của 
mình (1959) rằng ở Liên Xô, chủ nghĩa 
xã hội đã thắng lợi không những hoàn 
toàn mà còn triệt đế, vì ngày nay, việc phục 
hồi chú nghĩa tư bắn bằng các lực lượng 
ở bên ngoài đã bị loại trừ. Thắng lợi hoàn 
toàn và triệt đế của chủ nghĩa xã hội 


là gắn liền với nhau. Ở Liên Xô, thắng 
lợi hoàn toàn của chủ nghĩa xã hội làm 
cho thắng lợi triệt để của nó đền nhanh 
hơn. Đồng thời, thắng lợi triệt để của 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô cũng báo 
đảm cho những thành quả xã hội chủ 
nghĩa của các nước xã hội chủ nghĩa 
khác. Song kinh nghiệm nói lên rằng thắng 
lợi của chê độ xã hội chủ nghĩa ớ nước 
này hoặc nước kia trong điều kiện hiện 
nay có thể được coi là thắng lợi triệt 
để, và sự phục hồi chủ nghĩa tư bản có 
thể được coi là đã bị loại trừ chỉ trong 
trường hợp nêu đảng cộng sản, với tính 
cách là lực lượng lãnh đạo xã hội. kiên 
quyêt thi hành chính sách mác-xít - lề-nin- 
nít trong việc phát triển tầt cả các lĩnh vực 
của đời sông xã hội; chỉ trong trường 
hợp nêu đảng không ngừng củng cồ việc 
phòng thủ đât nước, việc bảo vệ những 
thành quả cách mạng của đâầt nước, nều 
bản thân đảng giữ được cảnh giác và giáo 
dục nhân dân tỉnh thần cảnh giác đôi 
với kẻ thù giai cầp, tỉnh thần không nhân 
nhượng đôi với hệ tư tưởng tư sản; chỉ 
trong trường hợp nêu nguyên tắc của chủ 
nghĩa quôc tê xã hội chủ nghĩa được 
tuân thủ hềt sức nghiêm chỉnh, sự thồng 
nhât và tình đoàn kết anh em với các 
nước xã hội chủ nghĩa khác được củng 
cô. Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội với tư 
cách là một chê độ xã hội là tiền đề để xác 
lập xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển. Sau 
khi đã trưởng thành, chủ nghĩa xã hội 
chuẩn bị những điều kiện để chuyển dẩn 
lên chủ nghĩa cộng sản. 


THỊ ĐUA KINH TẾ 

GIỮA HAI HỆ THÔNG-- 

hình thức quan trọng nhầt ngày nay của 
cuộc đầu tranh giai cầp giữa chứ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tứ bản, trong quá 
trình đầu tranh ây chủ nghĩa xã hội phải 
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vượt trình độ phát triển kinh tê và kỹ 
thuật của các nước tư bắn chủ nghĩa 
chủ yêu. Trung tâm cuộc đầu tranh ây 
là sự thi đua giữa Liên Xô và Mỹ, những 
thành trì hùng mạnh về công nghiệp, quân 
sự và khoa học của hai hệ thông xã hội 
đôi lập nhau. 

Cuộc thi đua kinh tê giữa các hệ thông 
xã hội đã bắt đầu sau cuộc Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại năm 
1917 và cuộc nội chiên những năm I918- 
1920. khi mà Liên Xô, cuôi cùng đã có 
điều kiện để hòa bình xây dựng kinh tê. 
Song cuộc thi đua này bắt đầu từ những 
mức xuât phát quá khác nhau. Thí dụ, 
năm 1913 sản lượng công nghiệp của Mỹ 
lớn hơn Nga 8 lần, năng suât lao động 
trong công nghiệp cao hơn 9 lần. Và tuy 
trong những năm nội chiên và có sự can 
thiệp vũ trang của nước ngoài, những 
tỷ lệ so sánh ây xâu hơn nhiều, nhưng 
V.I. Lê-nin vẫn vững tin rằng (chúng 
ta sẽ đuổi kịp các nước khác một cách 
nhanh chóng mà thậm chí họ không ngờ 
được. ..Chúng ta tin vào một tôc độ 
như thê, nêu sự vận động được một 
đẳng thực sự cách mạng lãnh đạo; chúng 
ta tin chắc có thể có được tôc độ như thê 
và vô luận như thê nào chúng ta cũng 
sẽ đạt tới tôc độ đó» (E. 1. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 45, tr. 28§- 289). 

Sau khi hệ thông xã hội chú nghĩa thê 
giới hình thành, cuộc thi đua kinh tê 
giữa hai hệ thông xã hội phát triển lên 
một trình độ mới. Năm 1982, các nước 
xã hội chủ nghĩa đã sản xuât hơn 40% 
sán lượng công nghiệp thê giới và hơn 
751 sản lượng công nghiệp các nước 
tư bán chủ nghĩa phát triển. Các sô liệu 
so sánh về trình độ phát triển kinh tê 
cúa Liên Xô và Mỹ cho thầy rằng xét về 
toàn bộ, thu nhập quôc dân của Liên Xô 
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bằng hơn 67% thu nhập quôc dân của 
Mỹ, sản lượng công nghiệp của Liên Xô 
bằng trên 80% của Mỹ. Về từng ngành 
công nghiệp, tỷ sô giữa Liên Xô và Mỹ 
hình thành một cách khác nhau. Hai 
mươi năm trước đây, mới chỉ có 2-3 
ngành của Liên Xô vượt được Mỹ. Ngày 
nay Liên Xô sản xuât nhiều hơn Mỹ về 
sản lượng quặng sắt, thép, than côc, 
than, gang. dầu mỏ. máy cắt kim 
loại, máy kéo (tính theo tổng công suât). 
máy liên hợp gặt đập, bê-tông côt sắt 
lắp ghép. phân khoáng, vải len và vải 
bông, giầy dép, mỡ động vật, đường, 
cá v. v.. Tuy nhiên có những ngành sản 
xuât của Liên Xô còn thua Mỹ rõ rệt. 
Đó là ngành sắn xuât năng lượng điện, 
sản phẩm hóa học. trong đó có sản xuât 
chât dẻo và các chât nhựa tống hợp. sắn 
xuât giây, máy thu thanh v. v.. Song ngay 
cá về các lĩnh vực ây Liên Xô cũng vẫn 
giữ một thê ưu việt quan trọng về nhịp 
độ phát triển so với Mỹ. 

Hiện nay trong cuộc thi đua kinh tê 
giữa Liên Xô và Mỹ, trọng tâm chuyên 
từ mặt sô lượng sang mặt chât lượng 
của sản xuât. Về nhiều chí tiêu hiệu suât 
Liên Xô đã vượt nước Mỹ. Có thể lây ví 
dụ trong lĩnh vực sử dụng sức lao động. 
Tình trạng không có nạn thât nghiệp 
chứng tó rằng ở Liên Xô các nguồn lao 
động được sử dụng tôt hơn. Bên cạnh 
đó, trong lĩnh vực nâng cao hiệu quá 
sản xuât hãy còn nhiều vân để chưa được 
giải quyêt và nhiều nguồn dự trữ chưa 
được sử dụng. 

Do đó nảy sinh ra một vân để quan 
trọng, đó là cuộc thí đua trong lĩnh vực 
năng suât lao động. Sự so sánh năng suât 
lao động trong các ngành công nghiệp 
cho thây rằng nêu như trong nhiều ngành 
khoảng cách giữa Liên Xô và Mỹ không 
lớn lắm, thì có một sô ngành khoáng cách 
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đó lại khá lớn (đó là công nghiệp giây, 
hóa chât, thị). Nguyên nhân kim hãm 
việc tăng năng suât lao động ở Liên Xô là 
trình độ phát triển chưa đẩy đủ về chuyên 
môn hóa sản xuầt, cùng như tình trạng 
chỉ phí sửa chữa còn chiềm một tỷ trọng 
lớn. 

Việc hoàn thiện cơ cầu sản xuât có một 
ý nghĩa to lớn đôi với việc nâng cao hiệu 
quả sản xuầt. Sự phân tích so sánh sắn 
xuầt công nghiệp của Liên Xô và của 
Mỹ cho ta thầy rằng: thứ nhât, về lĩnh 
vực phát triển các ngành mới và tiền 
bộ thì Liên Xô đuôi hơn Mỹ nhiều 
hơn so với lĩnh vực phát triển các ngành 
cũ và cổ truyền, thứ hai, khi chuyển từ các 
ngành chề biền nguyên liệu sang các 
ngành sản xuầt sắn phẩm cuôi cùng thì 
Liên Xô lại càng đuôi hơn nữa. Tuy vượt 
Mỹ về sản xuât các loại nguyên liệu quan 
trọng nhầt, song Liên Xô lại đi chậm hơn 
Mỹ về các loại sản phẩm đòi hỏi phải 
có sự gia công với trình độ cao: về sắn 
xuât thiêt bị sản xuât hiện đại, về ngành 
chê tạo dụng cụ và ngành điện tử, về sản 
xuât chât dẻo v. v.. Trong cơ cầu sản 
xuât công nghiệp của Liên Xô thì công 
nghiệp luyện kim, các ngành nguyên liệu, 
ngành sản xuât vật liệu xây dựng chiêm 
một tỷ trọng lớn hơn nhiều. Trong khi 
đó tỷ trọng của công nghiệp hóa chât 
và của ngành năng lượng điện ở Liên 
Xô lại thầp hơn ở Mỹ. Cơ cầu ngành như 
thê của nền công nghiệp Liên Xô phần 
lớn là hậu quả của tình hình là do những 
nguyên nhân lịch sử, kinh tê và chính trị 
Liên Xô đã buộc phải tiên hành công 
nghiệp hóa trong những thời hạn cực kỳ 
ngắn. 

Quy luật phát triển kinh tê hiện đại 
cho thây rằng chí có thế giành phần thắng 
trong cuộc thi đua kinh tê với chủ nghĩa 
tư bán bằng cách áp dụng một cách nhanh 


chóng và đầy đủ những thành tựu của 
cách mạng khoa học-kỹP thuật — nhân 
tô quyêt định một cách căn bắn hiện 
nay hiệu quả của nền sắn xuât xã hội. 

Khi nói về việc Liên Xô đuôi hơn Mỹ 
trong lĩnh vực năng suât lao động, cơ cầu 
kinh tê và trình độ kỹ thuật của sản xuât, 
không nên quên rằng những cuộc chiên 
tranh tàn phá và những thời kỳ khôi 
phục sau đó đã không tạo cho Liên Xô 
khả năng dành một sự chú ý thích đáng 
cho các mặt chât lượng nảy của sắn xuât 
xã hội. Bởi vì chí có thế nâng cao trình 
độ kỹ thuật chung của sắn xuât trong một 
nước trên cơ sở một công việc tÍ mí và 
lâu dài. Thí dụ, tăng sản lượng thép thì 
thật dễ dàng hơn nhiều so với việc trang 
bị lại ngành luyện kim để sản xuât thép 
theo phương pháp nhiệt luyện, mở rộng 
các loại thép và nâng cao chât lượng thép 
cán v. v.. 

Việc cải tiên các chỉ tiêu chât lượng 
của quá trình sản xuât gắn chặt với việc 
nâng cao trình độ phát triển chung của 
sản xuât. Vân để ra sức làm giám bớt ánh 
hưởng của nhân tô ngẫu nhiên và chủ 
quan đền sự kinh doanh cũng gắn chặt 
với vần đề nâng cao trình độ phát triển 
chung của sản xuât. Vì vậy, bên cạnh 
việc phát triển lực lượng sản xuât, tăng 
sô lượng tân sắn phẩm, sô ki-lô-oát giờ, 
sô triệu mét v. v. còn có nhiệm vụ nữa 
là hoàn thiện quan hệ sản xuât của chủ 
nghĩa xã hội, cải thiện điều kiện kinh tề 
của sản xuât. Đại hội XXV của Đảng cộng 
sản Liên Xô đã xác định đường lỗi ra 
sức nâng cao hiệu quả của sản xuât xã 
hội nhằm đáp ứng các điều kiện của xã 
hội xã hội chú nghĩa phát triển, đắp ửng 
các nhu cầu đã chín muổi của công cuộc 
xây dựng chủ nghĩa cộng sắn. Đường lồi 
cải tiên các chỉ tiêu châầt lượng của công 
tác, kêt hợp một cách hữu cơ những thành 
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tưu của cuộc cách mạng khoa học- kỹ 
thuật với những ưu việt của chủ nghĩa xã 
hội. hoàn thiện công tác kê hoạch hóa 
vả quản lý kinh tê, đường lôi này đã được 
Đại hội XXVIcủa Đáng cộng sắn Liên Xô 
xác nhận. Điều có ý nghĩa to lớn đôi với 
việc tăng hiệu quả sắn xuât là những quá 
trình tích tụ và chuyên môn hóa sản xuât 
(sự hình thành các liên hiệp sản xuât trong 
công nghiệp, sự hợp tác giữa các doanh 
nghiệp trong nông nghiệp, sự liên kêt 
công nông nghiệp v. v.) đang diễn ra 
hiện nay: nhân tô mạnh mẽ để phát triển 
kinh tê là sự tham gia của nhân dân lao 
động vào công tác quản lý kinh tê, là sự 
triển khai cuộc (¿ đưa xã hội chú nghĩa 
có tính chât quần chúng. Tât cá những 
cái đó mở ra những khả năng rộng rãi 
cho tiền bộ kinh tê và văn hóa, cho những 
thành tựu mới trong thi đua kinh tê với 
chủ nghĩa tư bản. 


THỊ ĐUA 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA— 

một trong những hình thức biểu hiện 
và phát triển của tính chủ động sáng tạo 
cúa nhân dân lao động và của chê độ 
dân chủ trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Thi đua xã hội chủ nghĩa thế hiện ở cuộc 
đầu tranh của những người lao động dễ 
hoàn thành những giao ước đã đăng 
ký nhằm đạt được những kêt quá sắn xuât 
cao hơn, hoàn thiện các quan hệ xã hội 
xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ văn 
hóa và trình độ sinh hoạt tỉnh thần của 
mọi người. Thi đua— đó là quan hệ xã 
hội, là quan hệ thi tài, trong đó người 
lao động biếu lộ nghị lực của mình, những 
khá năng sáng tạo cúa mình. 

Dưới hình thức này hay hình thức khác, 
thí đua là yêu tô võn có của bãt kỳ một 
hình thức hoạt động chung nào của con 
người. €C. Mác viêt: ‹«‹...ngay riêng bản 
21* 
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thân sự tiêp xúc xã hội cũng đã làm nảy 
sinh sự thi đua và một sự thức tính đặc 
thù của nghị lực sông... là những cái nâng 
cao năng suât cá nhân của từng người...» 
(C. A#ác và Ph. Ẩng-ghen. Toàn tập, tiềng 
Nga, t. 23, tr. 337). Bât kỳ hình thức thi 
đua nào cũng đều phản ánh các quan hệ 
xã hội hình thành trong quá trình hoạt 
động lao động. Dưới chú nghĩa tư bản, 
thi đua biểu hiện thành cạnh tranh trong 
cuộc chạy đua nhằm kiêm lợi nhuận 
nhiều hơn, thể hiện ở xu hướng muôn 
chiên thắng đôi thủ bằng mọi giá trong 
cuộc đầu tranh sinh tồn. 

Trái với cạnh tranh, một nhân tô chia 
rẽ mọi người, làm cho mọi người đôi lập 
với nhau, làm cho họ cô lập với nhau,— 
thi đua xã hội chủ nghĩa, xét về khách 
quan, đoàn kêt mọi người lại trong hoạt 
động lao động chung nhằm đạt đền mục 
đích chung. Ở' Liên Xô, thi đua xã hội 
chủ nghĩa đã trải qua một sô hình thức 
phát triển——từ phong trào ngày thứ 
bảy cộng sản chủ nghĩa đên phong trào 
giáo dục thái độ cộng sản chủ nghĩa đôi 
với lao động. Hình thức thi đua xã hội 
chủ nghĩa rât đa dạng: thi đua giành danh 
hiệu thợ cá ưu tú, nâng cao năng suât 
lao động, nhằm đạt được tính chât nhịp 
nhàng trong sản xuât, phần đầu làm kiêm 
nhiều nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp 
v. v.. Nhiều sáng kiên thi đua đã được 
hưởng ứng rộng rãi: làm việc theo 
phương pháp khoán đội, lập bản theo 
đõi về hiệu suât lao động, v. v.. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa là đòn bẩy 
mạnh mẽ của tiên bộ kinh tê và xã hội, 
là trường học giáo dục chính trị, lao động 
và đạo đức cho nhân dân lao động. Chức 
năng chủ yêu của thi đua xã hội chủ nghĩa 
là chức năng kinh tê: nâng cao hiệu suât 
của sắn xuât xã hội, đạt những kêt quá 
cuôi cùng cao nhât của nền kinh tê quôc 
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dân, đạt một năng suât lao động cao hơn, 
tổ chức lao động một cách khoa học v. v.. 
Thi đua xã hội chủ nghĩa hướng nhân dân 
lao động vào cuộc đầu tranh đạt những 
chỉ tiêu sô lượng cũng như đạt chât lượng 
cao của sản phẩm. Đồng thời thi đua xã 
hội chủ nghĩa giúp cho việc hình thành 
những năng lực sáng tạo của con người, 
đóng một vai trò quan trọng trong việc 
xóa bỏ những sự khác biệt cơ bản giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay, trong 
việc biên lao động thành nhu cầu sô một 
trong cuộc sông. Hiên pháp Liên Xô 
coi thi dua xã hội chủ nghĩa là một 
trong những nhân tô làm tăng năng suât 
lao động, nâng cao hiệu suât của sản 
xuât và chât lượng công tác. 

Thi đua xã hội chủ nghĩa kích thích 
việc hoàn thiện quan hệ sản xuât xã hội 
chủ nghĩa, nó là biện pháp không thể 
thay thê được nhằm xây dựng con người 
mới, giáo dục con người theo tỉnh thần 
thái độ cộng sản chủ nghĩa đôi với lao 
động và sở hữu công cộng, phát huy tính 
chủ động của con người, nâng cao tính 
tích cực sản xuât và xã hội. Sự giúp đỡ 
lẫn nhau là yêu tô cần thiết trong thi đua 
xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, sự giúp đỡ 
ầy không loại bỏ tỉnh thần tranh tài, đua 
sức lành mạnh, mà nêu không có thì 
không thể có chính ngay thi đua; không 
loại bỏ xu hướng muôn thông qua lao 
động để chứng minh những phẩm chât 
của mình. 

Coi việc tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa 
là nhiệm vụ có tầm quan trọng quôc gia, 
V.I. Lê-nin đã đề ra một sô nguyên tắc 
làm cơ sở để tổ chức thi đua xã hội chủ 
nghĩa : tính công khai, tính có thể so sánh 
được của những kêt quả, khá năng lặp 
lại trong thực tiễn kinh nghiệm tiên tiền. 
Trong tât cả các giai đoạn phát triển của 
xã hội xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đảng 


cộng sản Liên Xô, công đoàn. Đoàn thanh 
niên cộng sản đã đóng vai trò to lớn trong 
việc tổ chức thi đua xã hội chú nghĩa. 
Cùng với ban lãnh đạo các xí nghiệp. công 
đoàn làm chức năng trực tiêp tố chức thi 
đua xã hội chủ nghĩa. 

Việc tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa 
phải được tiền hành một cách có phân 
biệt chặt chẽ, có xét đền đặc điểm các loại 
lao động, lợi ích của người lao động, nhu 
cầu, nguyện vọng, trình độ nghề nghiệp 
của họ. Khi vạch ra và nhận các giao 
ước thi đua xã hội chủ nghĩa cẩn xuầt 
phát từ các mục tiều và nhiệm vụ được 
đặt ra cho các xí nghiệp và các ngành 
trong giai đoạn phát triển cụ thể của 
sản xuât. Có thể nói được rằng thi đua 
xã hội chủ nghĩa được tổ chức tồt nều 
những giao ước thi đua xã hội chủ nghĩa 
có cơ sở kinh tê, nghĩa là nều vạch ra được 
một loạt biện pháp kinh tề và kỹ thuật 
bảo đảm hoàn thành các giao ước đó. 
Việc cải tiên tổ chức thi đua xã hội chủ 
nghĩa phái hướng vào củng cồ những 
nguyên tắc dân chủ của thi đua xã hội 
chủ nghĩa, phát triển tính công khai của 
nó, thu hút đông đảo hơn nữa sô người 
thi đua để họ tham gia thảo luận và thông 
qua các giao ước thi đua, sử dụng tính 
kê thừa, kinh nghiệm đã thu lượm và 
những sáng kiên mới, cụ thể hóa các 
mục trong giao ước thi đua, phát triển 
các nguyên tắc giao ước (giao ước hai 
bên và nhiều bên), đẩy mạnh khâu kiểm 
soát việc thực hiện các giao ước đã nhận, 
tăng cường tính chặt chẽ trong việc phong 
các danh hiệu tập thể lao động cộng sản 
chủ nghĩa và chiên sĩ thi đua lao động 
cộng sản chủ nghĩa, cải tiền những tác 
nhân kích thích vật chât và tỉnh thần. 
Trong tổ chức thi đua xã hội chủ nghĩa. 
người ta đặc biệt chú ý đền những tắc 
nhân kích thích tỉnh thần. trong điều kiện 
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xây dựng chú nghĩa cộng sản tỷ trọng 
cúa những tác nhân kích thích ây ngày 
cảng tăng. 

Trong giai đoạn phát triển hiện nay 
cúa xã hội xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô. 
thi đua xã hội chủ nghĩa có những nét 
mới về chât. Ngày nay, thi đua xã hội 
chú nghĩa không tách rời cách mạng khoa 
học- kỹ thuật. Trong thời kỳ chủ nghĩa 
xã hội phát triển, tính chât của thi đua xã 
hội chủ nghĩa được quyêt định bởi những 
biên đối xáy ra trong nền kinh tê quôc 
dân Liên Xô: quy mô của nền kinh tê 
quöc dân đã được hêt sức mở rộng, cơ 
câu trở nên phức tạp, đường lôi nâng 
cao hiệu suât cúa sắn xuât được thi 
hành, những chí tiêu chât lượng của 
sán xuât được cái tiên. Tât cả những cái 
đó đòi hỏi phải kêt hợp một cách hữu 
cơ hơn nguyên tắc kê hoạch hóa của 
nhà nước với tinh thần chủ động của 
câp dưới. Trong điều kiện ngày nay, thi 
đua xã hội chú nghĩa phải góp phần đấy 
nhanh nhịp độ tiên bộ khoa học - kỹ thuật, 
tạo ra trong từng tập thể bầu không khí 
tìm tòi sáng tạo có tính chât quần chúng, 
thái độ không dung thứ tỉnh thần báo thủ 
về kỹ thuật và khoa học. «Lao động không 
có ai tụt lại sau» —đó là một trong những 
khấu hiệu của thi đua xã hội chú nghĩa 
trong giai đoạn hiện nay. Cách làm ngày 
cảng được áp dụng rộng rãi là vạch ra 
những bản giao ước thi đua xã hội chú 
nghĩa nhằm phát hiện và sử dụng các 
nguồn dự trữ bên trong đi đôi với việc 
vạch dự thảo kê hoạch, đưa các giao ước 
thi đua vào chương trình sản xuât, để 
xuât các kê hoạch hướng ứng. Hiện nay 
thi đua xã hội chủ nghĩa đã có được một 
quy mô thật sự toàn dân. Thi đua xã hội 
chủ nghĩa bao trùm tât cá các lĩnh vực 
của nền kinh tê quôc dân Liên Xô. Thành 
phần xã hội của những người tham gia 
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thi đua cũng trở nên đa dạng. Thi đua 
xã hội chủ nghĩa ngày nay đã mang tính 
chât quôc tê trong phạm vi các nước 
thành viên Hội đồng tương trợ kinh tê 
(xem Cộng đồng xã hội chú nghĩa thê giới). 


THÔNG TIN XÃ HỘI— 

trí thức, thông báo, tin tức, liên quan 
trước hêt tới quan hệ của con người, sự 
tác động qua lại của con người, những 
nhu cầu, những lợi ích của họ v. v.. 
Thông tin này mang trong mình một 
dâu vêt sâu sắc của các quan hệ giai câầp, 
dân tộc và các quan hệ khác, dâu ân của 
những nhu cẩu, lợi ích, đặc điểm tâm lý 
của một tập thể xã hội nhât định. Những 
loại hình cơ bản của thông tin xã hội 
là thông tin kinh tê, chính trị-xã hội, 
khoa học tự nhiên, kỹ thuật, mỹ học, tư 
tướng. 

Thông tin xã hội là loại hình thông 
tin cao nhât, phức tạp nhât và đa dạng. 
Con người sử dụng nó để tác động một 
cách có ích vào tự nhiên (trong lao động), 
vào xã hội (trong quán lý xã hội, loại 
hình quán lý cao nhât). Không một loại 
hình thông tin nào (kế cá thông tin sinh 
học) lại được xử lý một cách sâu sắc, 
toàn diện, được sử dụng dưới những 
hình thức hêt sức đa dạng như thông 
tin xã hội. Nó thực hiện chức năng liên 
lạc (bảo đảm sự giao tiêp của con người), 
chức năng quản lý, phổ biên tri thức 
khoa học, giáo dục-học tập và chức 
năng tuyên truyền-cổ động. 

Những quá trình thông tin trong xã 
hội, sự tăng khôi lượng và tính đa dạng 
của thông tin là do hệ thông các quan hệ 
xã hội và trước hêt là sự phát triển của 
sản xuât quyêt định. Xác định ớ đây 
những tỷ lệ nào đó về sô lượng là một 
việc hoặc là khó làm hoặc là không thể 
làm được. Tuy nhiên, tính quyêt định 


326 


này vẫn tồn tại, cùng như quá trình tắc 
động trở lại của thông tin đồi với sản xuât, 
đôi với hệ thồng các quan hệ xã hội. Sự 
tác động qua lại về mặt thông tin của 
các lĩnh vực khác nhau của đời sông xã 
hội, của các giai cầp, các nhóm xã hội, 
các cá thể, —- đó là hình thức hềt sức quan 
trọng. đặc thù của sự tác động qua lại 
về mặt xã hội. Tiền bộ của sản xuât, 
khoa học. kỳ thuật, văn hóa, xã hội nhìn 
chung phụ thuộc rầt nhiều vào mức 
độ hiệu quả và hợp lý của việc tố chức 
sự tác động về mặt thông tin. Mức độ 
hợp lý. hiệu quả của sự tác động qua 
lại về mặt thông tin là chỉ sô quan trọng 
của tiền bộ xã hội. Những quá trình thông 
tin, tức là những quá trình vận động của 
thông tin, đòi hỏi phải có đôi tượng 
(nguồn) thông tin, người sử dụng thông 
tin, cũng như những đường dây liên 
hệ giữa chúng với nhau. Trong điều kiện 
hiện nay, người ta sử dụng những phương 
tiện kỹ thuật thu nhận, phản ánh, ghi 
chép, xử lý và truyền đạt thông tin hềt 
sức đa dạng, trong đó kỹ thuật máy tính 
điện tử đóng vai trò ngày càng quan 
trọng. 

Trong xã hội có giai câp, ảnh hưởng 
của xã hội đôi với các quá trình thông 
tin biểu hiện rât rõ qua thái độ của giai 
cầp đôi với thông tin. Xã hội hoàn toàn 
không thờ ơ đôi với thông tin, nội dung 
của thông tỉn, mục đích của thông tin 
và việc sử dụng thông tin. Đương nhiên, 
thái độ của các giai cầp, của xã hội đôi 
với những loại thông tin khác nhau thì 
không giông nhau. Thí dụ, thông tin khoa 
học tự nhiên và kỹ thuật không bao hàm 
những động cơ giai cầp trực tiềp, tính 
giai cầp ở đây biếu hiện một cách gián 
tiêp — thông qua những mục đích mà 
thông tin đó được sử dụng. Trong điều 
kiện của chủ nghĩa tư bản, khoa học và 
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kỳ thuật. và tương ứng với nó là thông 
tin khoa học-kỹ thuật, được sử dụng 
trước hềt vì mục đích thu lợi nhuận của 
tư bản. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, 
việc sử dụng khoa học - kỹ thuật và thông 
tin khoa học-kỹ thuật phục tùng mục 
đích thỏa mãn những nhu cẩu. phát 
triển khả năng của người lao động. Thông 
tin chính trị - xã hội, thông tin tư tưởng 
là loại hình thông tin mang tính châầt 
giai cầp trực tiêp. Nó tổng hợp trong nó 
những tin tức đa dạng nhâầt và sự tống 
hợp này được thực hiện theo một chương 
trình đã được định trước. ‹Sự kiện thuần 
túy» lầy trong lĩnh vực của đời sông xã 
hội, thực ra là được lựa chọn theo lập 
trường giai cầp và được thể hiện dưới 
một hình thức phù hợp với lập trường 
giai cầp đó. Trong xã hội xã hội chủ nghĩa. 
những yêu cầu cơ bắn đồi với thông 
tin xã hội là: phải có tính đắng, tính giai 
cầp, căn cứ khoa học, tính xác thực và 
sức thuyềt phục, phải đẩy đủ và 
chính xác, phải hữu ích và phải có cái 
mới, phải linh hoạt và có tính thời sự. 
Thông tin được lựa chọn một cách 
có ý thức và có mục đích rõ ràng sẽ có 
sức thuyêt phục lớn và có thể thật sự 
làm thay đổi cách nghĩ, ý kiền của từng 
người và do đó làm thay đổi cả dư luận 
xã hội, hình thành những quan điểm và 
hành động của con người phù hợp với 
những nhu cầu xã hội. Môi liên hệ thông 
tin và sự tác động qua lại về mặt thông 
tin, tức là sự trao đổi thường xuyên 
thông tin, tin tức về các hiện tượng và 
các quá trình khác nhau của thực tề. 
nhằm quản lý vô vàn đôi tượng của thê 
giới bao quanh, quản lý chính bản thân 
mình, quản lý những tập thể của con 
người, — đó là điều kiện không thế thiều 
được để xã hội hoạt động và phát triển, 
đế mỗi người tổn tại và phát triển (xem 
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thêm Phương tiện thông tin và tuyên 
truyền dại chúng). 


THÔNG NHÂT CỦA XÃ HỘI 
VỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI 


VÀ TƯ TƯỞNG 

trạng thái chât lượng của xã hội mà đặc 
trưng là sự thông nhât các giai câp, các 
nhóm và tầng lớp xã hội, sự quan tâm 
chung của tât cả những người lao động 
đền công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 
hội phát triển và chủ nghĩa cộng sản. 

Những nhà sáng lập ra chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin đã tiên đoán rằng tình trạng 
chia rẻ xã hội sẽ được thay thê bằng sự 
thông nhât của các thành viên trong xã 
hội, những người cùng chung lợi ích, 
có ý chí chung và hành động theo một 
kê hoạch chung. V. I. Lê-nin viêt: «Chủ 
nghĩa tư bản đã cô ý chia rẽ các tầng lớp 
khác nhau trong nhân dân. Phái làm cho 
sự khác nhau đó vĩnh viễn mât đi 
không trở lại nữa, và toàn thế xã hội 
phái trở thành một hợp tác xã duy nhât 
của nhân dân lao động» (E1. Lẻ-nửi. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 37, tr. 426). 

Những tiền đề cho sự thông nhât của 
xã hội về mặt xã hội được hình thành sau 
khi giai câp vô sản giành được quyền 
lực chính trị, trong thời kỳ quá độ từ chú 
nghĩa tư' bản lên chứ nghĩa xã hội. Trên 
cơ sở cái tạo bằng cách mạng phương 
thức sắn xuât và thực hiện cách mạng văn 
hóa mà khôi liên minh công nông được 
cúng cô, liên minh này ngày càng thu 
hút tầng lớp trí thức về phía mình. Những 
lợi ích vật châãt và tỉnh thần căn bản của 
công nhân, nông dân tập thế (nông trang 
viên), của giới trí thức là đồng nhât. 
Chính trên cơ sớ sự đồng nhât ây về 
những lợi ích căn bắn mà xuât hiện sự 
thông nhât cúa toàn thế nhân dân. Chủ 


nghĩa xã hội là xã hội thông nhât tât cá 
các giai cầp, các tầng lớp và các nhóm xã 
hội. Tình hữu nghị và sự hợp tác thế 
hiện trong mọi lĩnh vực của đời sông xã 
hội và được cúng cô trong quá trình xã 
hội tiên lên chủ nghĩa cộng sản, tuy rằng 
trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc 
sông, chúng biểu hiện ra dưới những dạng 
đặc thù. Đặc điểm tiêu biếu này của xã 
hội xã hội chủ nghĩa đã được kiếm nghiệm 
qua kinh nghiệm lịch sử của quá trình 
phát triển cúa Liên Xô và của các nước 
xã hội chủ nghĩa anh em khác. Đặc điểm 
này thể hiện một cách hêt sức mạnh mẽ 
trong những năm Chiên tranh giữ nước 
vĩ đại, là lúc mà sự thông nhât và tình 
đoàn kêt thành: một khôi của nhân dân 
Liên Xô đã cho phép đập tan các kê hoạch 
của bọn xâm lược. đánh bại chủ nghĩa 
phát-xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt 
Nhật. 

Cơ sở của sự thông nhât của nhân dân 
là sự thông nhât kinh tê - xã hội. vì những 
nguyên nhân chủ yêu làm cho tình hữu 
nghị giữa các giai cầp. các tầng lớp và 
các nhóm xã hội nảy sinh, phát triển và 
củng cô, là ở những thay đổi căn bản 
trong quan hệ sở hữu. Sự xuât hiện và 
sự phát triển của chê độ sở hữu công cộng 
xã hội chú nghĩa đã bảo đắm cho quan 
hệ sắn xuât mới, xã hội chủ nghĩa, phù 
hợp với tính chât của lực lượng sản xuât, 
điều này tạo khả năng để có được sự 
thông nhât thường xuyên và vững chắc 
của toàn thế nhân dân. Trên cơ sở chề 
độ sở hữu xã hội chủ nghĩa, đã có sự 
biên đối trong tố chức quán lý sắn xuât, 
trong phân phôi thu nhập quôc dân. 
Công nhân, nông dân tập thế và trí thức 
đã trở thành người chủ thật sự của các 
tư liệu sắn xuât của toàn dân và hoạt 
động của họ dựa trên cơ sở chê độ sở 
hữu xã hội chủ nghĩa cùng một kiếu. 
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Lao động của từng người phục vụ xã 
hội cùng đồng thời là lao động cho bản 
thân mình. Nguyên tắc phân phôi xã 
hội chủ nghĩa theo lao động liên kêt những 
lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân của người 
lao động thành một chỉnh thế thông nhât. 
Chính đó là cơ sở làm cho những lợi ích 
căn bản của các thành viên trong xã hội 
phù hợp với nhau. Tât cả các thành viên 
ầy có môi quan tâm thiềt thân đôi với 
việc phát triển và củng cô nền sản xuât 
xã hội chủ nghĩa, làm tăng tài sản xã hội, 
bởi vì điều đó quyêt định sự củng cô tiềm 
lực kinh tê của nước nhà, nâng cao phúc 
lợi của họ. Một khi những lợi ích kinh 
tê chủ yêu của các nhóm người lao động 
khác nhau phù hợp với nhau thì xã hội 
bắt đầu phát triển không phải trên cơ sở 
đầu tranh giai cầp, mà là trên cơ sở sự 
đoàn kêt giữa các thành viên xã hội. 

Sự đồng nhât về kinh tê của công nhân, 
nông dân tập thể (nông trang viên), giới 
trí thức là nhân tô quyêt định sự đồng 
nhât về tinh thần và tư tưởng của họ. 
Tư tưởng xã hội chủ nghĩa là hệ tư tưởng 
của giai cầp công nhân (xem Ä⁄ác - Lê-nữ 
(Chú nghĩaj) và dần dần biền thành hệ 
tư tướng của toàn thể nhân dân, đồng 
thời vẫn giữ tính giai câầp, tính đắng của 
mình. Xét về nội dung thì văn hóa xã hội 
chủ nghĩa đã trở thành văn hóa thông 
nhât của toàn dân. 

Sự thông nhât về kinh tê và tư tưởng 
được thể hiện một cách cô đọng ở sự 
thông nhât về chính trị - xã hội, ở tố chức 
chính trị có tính chât toàn dân của xã hội. 
Cùng với việc chủ nghĩa xã hội được 
củng cô và phát triển ở Liên Xô, những 
nét có tính chât toàn dân trong Nhà nước 
xô-viêt được tăng cường, nhà nước 
chuyên chính vô sản dần dần chuyên thành 
tổ chức chính trị toàn dân của những 
người lao động trong xã hội xã hội chủ 


nghĩa. Nhà mước toàn dán, với tư cách 
là cơ quan đại biểu lợi ích và ý chí cúa 
tầt cá các nhóm xã hội, vẫn đồng thời giữ 
nguyên tính chât giai câp; những lợi 
ích và mục đích của giai cầp công nhân 
quyềt định hướng hoạt động của nhà 
nước đó. 

Sự thông nhât về lợi ích chính trị và về 
hành động là điều kiện quyêt định sự 
hình thành ở Liên Xô một bộ mặt chính 
trị- tư tưởng mới của con người mà nét 
tiêu biểu là lòng trung thành với chủ 
nghĩa cộng sản, tính tích cực chính trị, 
sự ủng hộ nhât trí đôi với Đảng cộng 
sản. Sự thông nhât về chính trị-xã hội 
của nhân dân thể hiện ở sự thông 
nhât về chính trị-dân tộc, ở những 
quan hệ bình đẳng, hữu nghị và tình 
anh em giữa tât cả các dân tộc và sắc 
tộc. hản dân xó-sviêi là một cộng 
đồng xã hội - giai cầp và quôc tê mới về 
nguyên tắc, là khôi thông nhât của tầt 
cá những người lao động trên đât nước, 
tạo thành cơ sở của nhả nước toản 
dân đa dân tộc. Các dân tộc và sắc tộc 
kêt thành một 7ó quốc xã hội chủ 
nghĩa thông nhât, và trong công cuộc xây 
dựng kinh tê và văn hóa. mỗi dân tộc vả 
sắc tộc đều có được sự ủng hộ và giúp 
đỡ thường xuyên của các dân tộc khác. 

Sự thông nhâầt của xã hội là một ưu 
việt to lớn của chủ nghĩa xã hội so với 
chủ nghĩa tư bản. Sự thông nhâầt ầy là 
cơ sở của tính bền vững bên trong, của 
tính ổn định trong quá trình phát triển 
của chủ nghĩa xã hội, nó góp phần vào 
việc tập trung tât cá các lực lượng, sử 
dụng những lực lượng ây một cách có 
mục đích, một cách có hiệu quả. 

Biểu hiện cao nhât của sự thông nhầt 
xã hội của những người lao động, hạt 
nhân của hệ thông chính trị của xã hội 
xô-viêt là Đảng cộng sản, người định ra 
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những hướng phát triên chủ yêu của xã 
hội âầy. thông nhât hoạt động của tât 
cả các cơ quan nhà nước và tât cả các 
tổ chức xã hội. Sự thông nhât khăng khít 
giữa đắng và nhân dân là nguồn mở rộng 
hơn nữa và tăng cường hơn nữa nền 
dân chú xã hội chủ nghĩa, là nguồn gồc 
của tât cá các thành tựu và thắng lợi, là 
điều báo đám xây dựng thành công chủ 
nghĩa cộng sản. 

Sự thông nhât chính trị- xã hội và tư 
tướng của xã hội xã hội chủ nghĩa là một 
hiện tượng vừa có tính chât dân tộc, vừa 
có tính chât quôc tê, đặc trưng cho sự 
phát triển nội tại của các nước xã hội 
chú nghĩa, cũng như cho cộng đồng xã 
hội chú nghĩa thê giới. Tính châầt quôc tê 
của sự thông nhât bắt nguồn từ những 
nhân tô khách quan sau đây: tính thông 
nhât về những lợi ích căn bán giữa các 
nước xã hội chủ nghĩa đầu tranh cho một 
mục tiêu thông nhât là xây dựng thành 
công chủ nghĩa cộng sản, chê độ công 
hữu về tư liệu sản xuât chiêm địa vị thông 
trị trong các nước này, nhờ đó mà các 
nước này đã giúp đỡ lẫn nhau và hợp tác 
với nhau trong tât cả các lĩnh vực của 
đời sông xã hội, nhờ đó mà có sự phân 
công lao động quốc tê hợp lý và có sự 
phôi hợp các kê hoạch kinh tê quôc dân 
của. các nước ây. Sự thông nhât giữa các 
nước xã hội chú nghĩa làm cho những 
hành động chung trên trường quôc tê 
thu được kêt quả tôt, làm tăng ý nghĩa 
của việc trao đổi kinh nghiệm giữa các 
nước ây trong việc giải quyêt những vần 
để đa dạng về kinh tê, khoa học - kỹ thuật 
và văn hóa (xem Hệ thông xã hội chú 
nghĩa thê giới; Liên kêt xã hội chú nghĩa). 


THÔNG NHÂT HÀNH ĐỘNG 
CỦA GIAI CÂP CÔNG NHÂN 
sách lược của các tổ chức vô sắn nhằm 


jh 


thủ tiêu sự chia rẽ trong phong trào công 
nhân: sách lược này áp dụng những 
hình thức khác nhau tùy theo hoàn cảnh 
lịch sử cụ thể. Đôi lập với ước vọng của 
giai câp tư sản muôn chia rẽ giai cầp công 
nhân. kích động các đội ngũ, các đáng, 
các tổ chức nghề nghiệp khác nhau của 
giai câp công nhân đầu tranh với nhau 
và cạnh tranh nhau. sự thông nhât hành 
động của giai câp công nhân tạo điều 
kiện cho việc tăng cường vai trò chính 
trị của giai câp vô sản và liên kêt đông 
đảo quần chúng lao động xung quanh 
giai câầp vô sản. 

Sự thông nhât này có nhiều phương 
diện khác nhau: thông nhât trên phạm 
vi quôc tê, thông nhât trong nội bộ quôc 
gia, thông nhât về tư tưởng, về tổ chức; 
nó biểu hiện dưới hình thức những khôi 
liên minh chính trị tạm thời, những trào 
lưu khác nhau trong phong trào công 
nhân v. v.. Ý nghĩa của một phương 
diện nào đó được tăng lên tùy theo giai 
đoạn lịch sử và những nhiệm vụ cụ thể. 

C. Mác và Ph. Ăng-ghen cô gắng lây 
sự đoàn kêt của giai câầp công nhân trên 
cơ sở những nguyên tắc của chú nghĩa 
quôc tê vô sản đôi lập lại lực lượng quôc 
tê của tư bản. Vân đề thông nhât hành 
động của giai câp công nhân được đặt 
ra đặc biệt nóng hỗi vào thời kỳ chủ nghĩa 
đề quôc. Vào thời kỳ này cuộc đầu tranh 
giữa hai trào lưu cách mạng và cái lương 
trong phong trào công nhân dẫn đền sự 
phân định ranh giới về mặt tư tưởng và 
tổ chức trong các đắng thuộc Quôc tê II 
(xem Quốc rê 70). Trong thời gian chiên 
tranh thê giới thứ nhât và đặc biệt là sau 
thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa 
tháng Mười vĩ đại, vào lúc có cao trào 
cách mạng, đã diễn ra sự phân liệt trong 
trào lưu dân chủ - xã hội ở các đẳng trong 
các nước cũng như trên phạm vi quôc 
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tê. Những phần tử cách mạng đã lập nên 
những đảng cộng sắn mác-xít - lê-nin-nít, 
liên minh lại trong hàng ngũ của Quôc 
tê III, Quôc tê cộng sản (xem Quốc tê 111). 
Những đảng dân chủ-xã hội còn tồn 
tại sau khi có sự chia rẽ đứng trên lập 
trường chủ nghĩa xã hội cải lương (xem 
Dán chú -xã hội (Phái, Trào lưu)). Sự 
chia rẽ giai cầp công nhân về mặt tư tưởng 
và về mặt tổ chức làm nó yêu đi trong cuộc 
đâu tranh chồng lại thề lực phản động 
đề quôc, và vì thê vân đề về sự thông nhât 
lại được đặt ra đặc biệt mạnh mẽ. Trong 
những điều kiện đó, V.I. Lê-nin vạch 
ra sách lược mặt trận công nhân thông 
nhât. sách lược này được công bô trên 
diễn đàn Đại hội III (1921) và Đại hội IV 
(1922) của Quôc tê cộng sản và đã dự 
tính những người cộng sản, những đắng 
viên đảng xã hội chủ nghĩa và những tổ 
chức khác của giai câp công nhân cùng 
nhau thỏa thuận về những hành động thực 
tiễn chung đề bảo vệ những yêu sách về 
kinh tê và chính trị của nhân dân lao động. 
Những bât đồng về sách lược và về lý 
luận giữa một vài đội ngũ trong giai cầp 
công nhân không thể làm cản trở những 
hành động thực tiễn chung. Có ý nghĩa 
quyêt định là phong trào cách mạng của 
quần chúng, là những hành động từ «bên 
dưới», là sự cùng tiên hành những cuộc 
đình công, những cuộc mít-tinh, biếu 
tình tại các địa phương, là việc lập ra các 
úy ban cúa mặt trận thông nhât. Phong 
trào quần chúng như thê phải được dùng 
làm cơ sở cho sự thỏa thuận của các thủ 
lĩnh. Từ lúc ây, cuộc đầu tranh để thông 
nhât hành động đã trở thành một trong 
những nhiệm vụ quan trọng nhât của 
phong trào cộng sản quôc tề mặc dù rằng 
trong nhiều năm nó đã bị các vị thủ lĩnh 
của trào lưu dân chủ-xã hội và những 
tố chức công đoàn cái lương ngoan cô 


chông lại. và nó bị yêu đi do một sô sai 
lầm có tính châầt bè phái ở những đắng 
cộng sản non trẻ. Vào những năm 30, 
khi nhiệm vụ quan trọng nhầt của các lực 
lượng tiên bộ là đầu tranh chồng nguy 
cơ chiên tranh thề giới và chông sự đe 
đọa ngày càng tăng của chủ nghĩa phát- 
xít thì phong trào vì sự thông nhầt đã đạt 
được những thành tích to lớn (xem Phong 
trào cộng sản quốc tê). 

Phát triển những nguyên tắc của Lê- 
nin về cuộc đầu tranh vì sự thông nhât 
hành động, Đại hội VII của Quôc tê cộng 
sản (1935) đã giáng một đòn đích đáng 
vào bọn bè phái cánh tá và đặt nhiệm vụ 
chính là tổ chức một mặt trận công nhân 
thông nhât với tính cách là hạt nhân của 
sự đoàn kêt tât cả các lực lượng chồng 
phát-xít. Dưới áp lực của quần chúng, 
ở nhiều nước đã có khả năng tạo nên 
sự thông nhâầt từ «bên trên», đã xuât hiện 
cơ sở cho sự thông nhât tât cả các lực 
lượng dân chủ, cho sự thành lập một 
mặt trận nhân dân chông phát-xít (xem 
Mặt trận nhân dân). 

Trong những năm chiền tranh thê 
giới thứ hai, đường lôi chính trị của Đại 
hội VII Quôc tê cộng sản vẫn được tiềp 
tục — một sự tiêp tục hợp lý -- trong việc 
tổ chức những mặt trận dân tộc và mặt 
trận tổ quôc đẻ liên kêt tât cả các lực 
lượng yêu nước chồng phát-xít. Đường 
lôi này phần lớn đã xác định trước chiên 
lược và sách lược của các đảng cộng 
sản trong giai đoạn cách mạng dân chủ- 
nhân dân ở các nước châu Âu và châu Á;: 
chiên lược và sách lược này đã tạo khá 
năng thực hiện sự thông nhât về mặt tư 
tướng và tố chức của giai cầp công nhân: 
đoàn kêt các đẳng cộng sản và đảng dân 
chú -xã hội trên những nguyên tắc của 
chủ nghĩa Mác-Lê-nin. 

Ngày nay, sự thông nhâầt hành đông 
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của giai cầp công nhân ở các nước tư bản 
là rầt cẩn thiêt để bảo vệ những thành 
quá xã hội và chính trị của nhân dân lao 
động vì giai cầp tư sản đang tăng cường 
khuynh hướng chông dân chủ, và để 
giai cầp công nhân giành thêm những 
vị trí mới trong mọi lĩnh vực kinh tê, chính 
trị và xã hội. Đạt được sự thông nhât 
hành động và đoàn kêt được tât cả những 
lực lượng dân chủ tiên bộ của dân tộc 
xung quanh mình. giai cầp công nhân 
trở thành hạt nhân của liên minh chông 
độc quyền, liên kêt những tầng lớp rộng 
rãi công nhân, nông dân, tiểu tư sản 
thành thị, trí thức, sinh viên trong cuộc 
đầu tranh cho hòa bình, dân chủ, nhằm 
thủ tiêu ách thông trị của bọn độc quyền. 
Hội nghị quôc tê của các đảng cộng sản 
và công nhân năm 1969 nhân mạnh rằng 
cơ sở của liên minh chông độc quyển 
nhằm đoàn kêt những lực lượng xã hội 
và chính trị của dân tộc là giai cầp công 
nhân và chính đó là đảm báo cho sự thành 
công của cuộc đâu tranh không chỉ vì 
những nhu cầu và lợi ích trực tiêp của 
nhân dân lao động mà còn vì mục tiêu 
tiêp tục cái tạo xã hội theo những nguyên 
tắc của chủ nghĩa xã hội. Hình thức hiện 
nay của sự thông nhât hành động của 
giai câp công nhân là vô cùng đa dạng: 
đó là những hành động chung của các 
tô chức đảng, công đoàn, thanh niên, phụ 
nữ và các tổ chức khác trong một giai 
đoạn ngắn hoặc dài, trên phạm vi một 
địa phương, một quôc gia hoặc trên phạm 
vi quốc tê (xem thêm Quốc tê vô sản (Chú 
nghĩa }). 

Trong khi đầu tranh vì sự thông nhât 
hành động của giai câp công nhân thì 
các đắng cộng sắn chú ý nhiều hơn hêt 
đên sự hợp tác của những người cộng 
sản và những người xã hội chủ nghĩa với 
tính cách là những lực lượng chính trị 


chủ yêu của phong trào công nhân quôc 
tê. Mặc dù có sự chông đôi của bọn chóp 
bu cánh hữu trong trào lưu dân chủ - xã 
hội và của bọn quan liêu công đoàn, ở 
nhiều nước, trong hàng ngũ các đảng 
dân chủ-xã hội, các tổ chức công đoàn 
và những phái tôn giáo, ta vẫn thây có 
những phần tử cánh tá hoạt động tích 
cực, đầu tranh cho sự thông nhât hành 
động của giai cầp công nhân. Ở' Phần 
Lan, Pháp, I-ta-li-a và những nước khác 
đã có kinh nghiệm thông nhât hành động 
của các đảng viên cộng sản và đảng viên 
đảng xã hội chủ nghĩa. 

Trong phong trào công đoàn cũng 
diễn ra những chuyển biên đáng kế về 
phía thông nhât các lực lượng. Yêu tô 
kích thích quan trọng nhât để các đảng 
và các tổ chức khác thỏa thuận với nhau 
về sự thông nhât hành động —đó là 
phong trào rộng lớn của quần chúng nhân 
dân: những cuộc biểu tình bảo vệ hòa 
bình, đòi dân chủ hóa bộ máy quản lý, 
những cuộc bãi công kinh tê trong đó 
có sự tham gia của những người lao động 
thuộc nhiều đảng chính trị, nhiều tô chức 
công đoàn khác nhau v. v.. Đảng cộng 
sản có vai trò quan trọng nhât trong cuộc 
đầu tranh đó, và yêu tô có tính chât quyêt 
định của sự thông nhât hành động của 
giai câp công nhân là sự đoàn kêt của 
phong trào cộng sản quôc tê, là cuộc đầu 
tranh chông những phần tử chia rẽ bè 
phái cánh tả. Những điều kiện khách 
quan đang bắt quần chúng lao động phái 
thông nhât lại, và phong trào cộng sản 
vững bước đi trên con đường thủ tiêu 
sự chia rẽ trong giai cầp công nhân, vượt 
qua mọi trở ngại và khó khăn gặp trên 
con đường này. 


THÒỜI ĐẠI NGÀY NAY 
thời đại mà nội dung cơ bản là bước 
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quá độ của loài người từ chứ nghĩa tư bản 
lên chú nghĩa xã hội: thời đại đầu tranh 
giữa hai hệ thồng xã hội đồi lập nhau (xem 
Đầu tranh giữa hai hệ thông xã hội). thời 
đại những cuộc cách mạng xã hội chủ 
nghĩa và giải phóng dân tộc (xem Cách 
mạng giải phóng dân tộc; Cách mạng xã 
hội chứ nghĩa). thời đại sụp đổ của chứ 
nghĩa đề quốc, thủ tiều hệ thông thuộc 
địa (xem 7an rã cúa hệ thông thuộc địa). 
thời đại ngày càng có nhiều dân tộc 
chuyển sang con đường chủ nghĩa xã 
hội. thời đại chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sắn thắng lợi trên quy mô toàn thê 
giới. Trung tâm cúa thời đại ngày nay 
là giai cầp công nhán quôc tê và thành 
quá chủ yêu của nó là hệ thông xã hội 
chú nghĩa thê giới. 

Thời đại ngày nay mở đầu bằng một 
sự kiện chủ yêu của thê kỷ XX đã làm 
thay đối căn bản tiền trình phát triển của 
toàn thể loài người, — đó là thắng lợi của 
cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại đã chia thê giới thành hai 
hệ thông xã hội đôi lập: chủ nghĩa tư 
bản và chủ nghĩa xã hội, do đó đã mở 
đầu cho sự phá sản của chủ nghĩa tư bản 
và sự thiêt lập chủ nghĩa xã hội. Sau Cách 
mạng tháng Mười, V.I. Lê-nin đã viêt: 
‹Việc xóa bỏ chủ nghĩa tư bán và các 
tàn tích của nó, việc thiêt lập những cơ 
sở của chê độ cộng sản là nội dung của 
cái thời đại mới vừa mới bắt đầu của lịch 
sử toàn thê giớp (V. 1. Lê-nin. Toàn 
tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, 
Mát-xcơ-va, t. 4l, tr. 504). Xét về tính 
chât, thời đại ngày nay là thời đại quá 
độ. vì nội dung cơ bán của nó là sự thay 
thê một hình thái kinh tê - xã hội này bằng 
một hình thái kinh tê-xã hội khác. Xét 
về bán chât, thời đại ngày nay là thời đại 
cách mạng, vì sự thay thê ây diễn ra trên 
cơ sở cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
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Cái quyềt định giới hạn lịch sử của 
thời đại ngày nay là sự phát triển của 
quá trình cách mạng thề giới từ cuộc 
cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi 
đầu tiện hồi tháng Mười 1917 đền thắng 
lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 
phạm vi toàn thề giới. Bên trong thời đại 
ngày nay, cần phân biệt các thời kỳ hay 
các giai đoạn lịch sử hẹp hơn, phản ánh 
các trình độ nhầt định trong quá trình 
thay đổi so sánh lực lượng giữa chủ nghĩa 
tư bản và chủ nghĩa xã hội. trong quá 
trình thu hẹp thê giới tư bản chủ nghĩa 
và mở rộng thê giới xã hội chủ nghĩa. 
Về cơ bản, các giai đoạn này của thời đại 
ngày nay trùng với các giai đoạn của cuộc 
tống khúng hoảng của chủ nghĩa tư bản. 

Gắn chặt với bản chât cúa thời đại 
ngày nay là mâu thuẫn cơ bản của nó: 
mâu thuẫn giữa chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa tư bản. Mâu thuẫn này là bước 
phát triển, là mức độ cao hơn của mâu 
thuẫn giữa lao động và tư bản, nó biểu 
hiện ra như là mâu thuẫn giữa giai cầp 
công nhân thông trị trong một bộ phận 
của thê giới và giai cầp tư sản thông trị 
trong một bộ phận khác của thê giới. 
Trong thời đại ngày nay, cuộc đầu tranh 
giai cầp đã phát triển lên thành cuộc 
đầu tranh liên quôc gia giữa hai hệ thông 
xã hội đồi lập, còn sự cùng tổn tại của 
các quôc gia thuộc các hệ thông này thì 
biểu hiện ra như là hình thức đặc thù của 
cuộc đầu tranh giai cầp giữa chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa tư bản (xem Cử»g 
tổn tại hòa bình giữa các nước có chề độ xã 
hội khác nhau). Mâu thuần cơ bản của 
thời đại ngày nay không phải là mâu 
thuẫn cục bộ, không phải là mâu thuẫn 
có tính chât khu vực chỉ đụng chạm đền 
những nước riêng lẻ hoặc các nhóm nước 
riêng lẻ, mà là mâu thuẫn phó biên, có 
tính chât thê giới, mâu thuẫn toàn cầu. vồn 
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có của toàn thê loài người ngày nay nói 
chung. Mâu thuẫn này mang tính chât toàn 
diện, thâm nhập tât cả các lĩnh vực của 
cuộc sông xã hội: kinh tê, chính trị và tư 
tưởng. Sự phát triển của mâu thuẫn ây và 
việc giải quyêt mâu thuẫn ây có một ảnh 
hướng quan trọng, trực tiêp và quyêt 
định đôi với sự phát triển và việc giải 
quyêt tât cá các mâu thuẫn và các vân 
đề khác của thời đại ngày nay. V.I. Lê- 
nin vạch rõ: ‹...Môi quan hệ giữa các dân 
tộc, toàn bộ hệ thông chính trị trên thê 
giới đều được quyêt định bởi cuộc đâu 
tranh của một sô nhỏ các dân tộc đê quôc 
chông phong trào xô-viêt và những nhà 
nước xô-viêt, mà đứng đầu là nước Nga 
xô-viêt. Nêu chúng ta bỏ qua điều đó, 
chúng ta không thể nêu ra được một vân 
để dân tộc hay thuộc địa nào đúng đắn 
cả, dù là nói đên một nơi xa xăm nhât 
của thê giới. Chỉ có xuât phát từ quan 
điểm đó, thì các vân đề chính trị mới được 
đặt ra và được giải quyêt đúng đắn bởi 
các đáng cộng sắn ở những nước văn 
minh cũng như ở các nước lạc hậu» 
(f.I. Lê-nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 4l, 
tr. 291), 

Dâu hiệu quan trọng của thời đại ngày 
nay là sự xuât hiện của dòng thác chông 
đê quôc mạnh mẽ, trong đó ba lực lượng 
cách mạng chủ yêu của thời đại ngày nay 
hòa làm một: cuộc đâu tranh của nhân 
dân các nước xã hội chủ nghĩa nhằm xây 
dựng chú nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản, cuộc đâu tranh cách mạng của giai 
câp công nhân ở các nước tư bản chú 
nghĩa (xem Đáuw tranh giai cấp dưới chứ 
nghĩa tứ bán), phong trào giải phóng 
dân tộc. Nhân tô chú yêu quyêt định 
tính chât cúa thời đại là cuộc đâu tranh 
của giai câp công nhân quôc tê. Tính chât 
ây còn được quyêt định bởi sự phát triển 
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của mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đê quôc 
và các dân tộc đang đâu tranh nhằm thủ 
tiêu chủ nghĩa thực dân và tât cá các 
hậu quả của nó, bởi sự phát triển của 
mâu thuẫn giữa các giới độc quyền, quân 
phiệt đang âp ủ các kê hoạch chiên tranh, 
và các lực lượng đầu tranh cho hòa bình. 
Thời đại ngày nay là thời đại đầu tranh 
«để giải phóng các dân tộc khỏi ách của 
chủ nghĩa đê quôc, để châm dứt các cuộc 
chiên tranh giữa các dân tộc, để lật đỗ 
sự thông trị của tư bản, để thực hiện chủ 
nghĩa xã hội› (E. I. Lê-nm. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 37, tr. 203). 

Việc phân tích sâu sắc thực chât thời 
đại ngày nay có một ý nghĩa nguyên tắc 
về phương pháp luận để hiểu đúng những 
vân đề có tính chât bộ phận hơn của 
thời đại, để đánh giá vị trí và vai trò của 
mỗi động lực trong quá trình cách mạng 
thê giới, để vạch ra một chiễn lược và 
sách lược có cơ sở khoa học của phong 
trào cộng sản và công nhân quôc tê. 
Lê-nin chỉ rõ rằng (chí trên cơ sở này, 
nghĩa là trước hêt xem xét những nét 
khác nhau cơ bản của các (thời đại› (chứ 
không phải của các giai đoạn lịch sử cá 
biệt ở các nước) thì chúng ta mới có thẻ 
định ra đúng đắn sách lược của chúng 
ta; và chỉ có dựa trên cơ sở hiểu biêt 
những đặc điểm cơ bản của một thời đại, 
chúng ta mới có thể tính đền những đặc 
điểm chi tiêt của nước này hay nước 
nọ» (V. ï. Lê-nữ. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 26, 
tr. 174). 

Vân đề thực chât của thời đại ngày 
nay là đôi tượng của cuộc đầu tranh tư 
tướng gay gắt. Đa sô các nhà tư tưởng 
tư sắn không còn có thể phú nhận tính 
năng động của thời đại chúng ta, nhưng 
sự hạn chê có tính giai câp làm cho họ 
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không thừa nhận sự thật lịch sử là thê giới 
đang đi đền sự phá sản hoàn toàn của 
chủ nghĩa tư bản và đên thắng lợi của 
chủ nghĩa cộng sản trên toàn thê giới. 
Do đó có nhiều mưu toan muôn trình 
bày vân đề dường như thực chât của 
thời đại ngày nay là ở sự biên đổi chủ 
nghĩa tư bản cũ có tính chât cổ truyền 
thành (xã hội thịnh vượng chung», có 
sự phổ biên trong xã hội học tư sản hiện 
đại các thuyêt hội tụ», «xã hội công 
nghiệp thông nhât», (xã hội sau công 
nghiệp» v. v.. Song, người ta đã thây rât 
rõ nội dung giai câp của những thuyêt 
này: xuyên tạc tính chât thời đại ngày 
nay. che giâu sự tât yêu lịch sử - thê giới 
khách quan là chủ nghĩa tư bản phải 
được chủ nghĩa xã hội thay thê. Thê 
giới đang tiên tới thời đại trong đó chủ 
nghĩa xã hội — dưới dạng cụ thể nào đó 
do lịch sử quy định —sẽ trở thành hệ 
thông xã hội bao trùm tât cá trên trái 
đât, mang lại hòa bình, tự do, bình đẳng 
và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại lao 
động. 


THỜI GIAN NHÀN RỖI— 

sô thời gian còn lại sau sô thời gian cần 
thiêt (tức là thời gian lao động, thời gian 
dùng để đi về từ nhà ở đền nơi làm việc, 
dùng vào công việc gia đình, vào việc 
thỏa mãn các nhu cầu sinh lý—ngủ. ăn 
v. v.) và được con người sử dụng theo 
ý của mình tùy theo trình độ văn hóa, 
thu nhập vật chât và thể trạng. Việc các 
thành viên của xã hội có thời gian nhàn 
rỗi là một điều kiện quan trọng cho sự 
phát triển xã hội. Các thành viên của 
xã hội càng có nhiều thời gian nhàn rỗi 
và trong sô thời gian nhàn rỗi càng nhiều 
khoảng thời gian được dành cho sự phát 
triển sản xuât và văn hóa thì nhịp độ 
tiên bộ xã hội càng cao. Dưới chú nghĩa 


cộng sán, C. Mác viêt, (cái thước đo sự 
giàu có... sẽ tuyệt nhiên không còn là thời 
gian lao động, mà là thời gian nhàn rỗi› 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập. tiềng 
Nga, t. 46, ph. II, tr. 217). 

Vân đề thời gian nhàn rỗi gắn chặt 
với vân để phát triển toàn diện của cá 
nhân. Con người cần có thời gian nhàn 
rỗi để tham gia đời sông chính trị-xã 
hội, để thực hiện một lao động sáng tạo 
bổ sung trong lĩnh vực kỹ thuật, khoa 
học, nghệ thuật, để phát triển các khả 
năng tỉnh thần và thể chât, cũng như để 
nghỉ ngơi và giải trí. Mác viêt: ‹(Thời gian 
nhàn rỗi vừa là thời gian nghỉ ngơi lại vừa 
là thời gian thực hiện hoạt động cao 
hơn.— dĩ nhiên nó biên người sở hữu 
nó thành một chủ thể khác...» (C. Ä/ác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập. tiềng Nga. 
t.46, ph. II, tr. 221). 

ở những người thuộc các nhóm xã 
hội khác nhau, ở những giai đoạn phát 
triển khác nhau của xã hội. thời gian nhàn 
rỗi khác nhau cả về sô lượng cũng như 
về cơ câu. Trong xã hội chiêm hữu nô 
lệ và xã hội phong kiên, nhân dân lao 
động —nô lệ và nông nô — thực ra đã 
bị tước mât thời gian nhàn rỗi. Vì phân 
công lao động không đều, cho nên thời 
gian nhàn rỗi thuộc về các giai cầp thông 
trị Đó cũng là nét tiêu biểu của 
xã hội tư sắn tuy rằng trong xã hội 
này, nhờ lực lượng sản xuât phát triển 
mạnh mẽ, đã có khá năng hình thành thời 
gian nhàn rỗi cả ở nhân dân lao động. 
Khả năng này trở thành hiện thực do 
kêt quá cuộc đầu tranh kéo đài nhiều năm 
của giai câầp công nhân, trước hêt nhằm 
rút ngắn ngày lao động. Thời gian nhàn 
rỗi là thành quả vĩ đại nhât của nhân dân 
lao động. 

Bảo đảm thời gian nhàn rỗi ngày càng 
nhiều cho tât cá các thành viên trong xã 
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hội. đó là một trong những mục tiêu của 
hình thái kinh tê-xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Một là, thời gian nhàn rỗi được 
tăng lên là nhờ giảm thời gian lao động 
do năng suât lao động tăng lên và phân 
công lao động đều hơn giữa tât cả các 
thành viên trong xã hội: hai là, nhờ giảm 
thời gian đi về từ nhà ở đền nơi làm việc. 
thời gian dùng vào công việc gia đình, 
chăm sóc con cái v. v.. Điều đảm bảo làm 
cho thời gian nhàn rỗi tăng tới mức cao 
nhầt mà vẫn duy trì được nhịp độ phát 
triển sản xuât ngày càng cao trong điểu 
kiện hiện nay. — đó là những biện pháp 
nhằm giảm chính phần thứ hai này của 
thời gian phi lao động cần thiêt. 

Cái quyêt định ý nghĩa xã hội của thời 
gian nhàn rỗi là cơ câu của thời gian 
nhàn rỗi như thê nào. trong thời gian nhàn 
rỗi phần thời gian dành cho những hoạt 
động quan trọng đôi với đời sông và sự 
phát triển của xã hội chiêm tỷ lệ bao nhiêu, 
thời gian nhàn rỗi bao gồm những yêu 
tô như lao động sáng tạo, hoạt động chính 
trị-xã hội, việc nâng cao tay nghề, nâng 
cao trình độ học vân và văn hóa, giáo 
dục con cái, hoạt động nghệ thuật và 
thế thao, vui chơi hay ngược lại chỉ có 
sự nghí ngơi không hoạt động. Tính chât 
sứ dụng thời gian nhàn rỗi quyêt định 
rãt nhiều trình độ văn hóa và tay nghề, 
thể trạng và tâm trạng của con người, 
do đó có ánh hướng đên hiệu suât 
sứ dụng thời gian lao động của con 
người. 

Trong những năm dưới chê độ xã hội 
chú nghĩa, chắng những khôi lượng 
thời gian nhàn rỗi của nhân dân lao động 
đã thay đối, mà cá cơ cầu của nó cũng 
thay đổi. Một phần ngày càng lớn của 
thời gian ây được dành vào những loại 
hoạt động góp phẩn phát triển tính cách 
của người lao động. Và điều đó lại tạo 
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điều kiện sử dụng đẩy đủ hơn khá năng 
của kỹ thuật, nâng cao năng suât lao động. 
Chính theo ý nghĩa này Mác đã gọi thời 
gian nhàn rỗi là lực lượng sản xuât hêt 
sức vĩ đại. Vạch rõ môi liên hệ giữa thời 
gian lao động, năng suât lao động và thời 
gian nhàn rỗi, Mác viêt: ‹Tiêt kiệm thời 
gian lao động đồng nghĩa với tăng thời 
gian nhàn rỗi, tức là sô thời gian dùng vào 
sự phát triển đẩy đủ của cá nhân để rồi 
đên lượt nó, sự phát triển ây, với tính 
cách là lực lượng sản xuât hêt sức vĩ đại, 
lại tác động trở lại sức sản xuât của lao 
động» (C. Mác và Ph. ng-ghen. Toàn 
tập. tiêng Nga, t. 46. ph. II, tr. 221). Tính 
chât ngày càng phức tạp của những nhiệm 
vụ được đặt ra cho xã hội đòi hỏi các công 
dân phải tham gia ngày càng đầy đủ vào 
đời sông chính trị - xã hội. vào hoạt động 
quản lý, và chính việc tăng thời gian nhàn 
rỗi sẽ mở ra khả năng cho điều đó. 

Những việc do cương lĩnh xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản đề ra như nâng cao 
phúc lợi cho người lao động, nâng cao 
trình độ văn hóa của người lao động, 
mở rộng cơ sở vật chât-kỹ thuật của 
hoạt động nghỉ ngơi (tăng sô lượng nhà 
hát, các phòng hòa nhạc, thư viện và 
câu lạc bộ, các cơ sở thế thao v. v.), cải 
tiên hơn nữa hình thức và nội dung giáo 
dục cộng sản chú nghĩa, phát triển các 
hình thức tham gia của nhân dân vào sự 
quản lý công việc địa phương và vào 
hoạt động sinh hoạt-văn hóa (xem 
Tó chức dân lập), đấy mạnh hoạt động 
của các cơ quan xã hội phụ trách việc 
tổ chức thời gian nhàn rỗi của nhân dân 
lao động, phụ trách việc giáo dục và phát 
triển thị hiêu, nhu cầu của nhân dân lao 
động, — tât cá những việc đó nhầt định 
sẽ giúp cái tiên cơ cầu thời gian nhàn rỗi, 
đạt đền chỗ sử dụng hợp lý hơn nữa thời 
gian nhàn rỗi. 
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THỜI KỲ QUÁ ĐỘ 

TỪ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN 

LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
thời kỳ cải tạo xã hội tư bản chủ nghĩa 
thành xã hội xã hội chủ nghĩa bằng cách 
mạng. 

Thời kỳ này là tât yêu, bởi vì khác với 
mọi hình thái kinh tê-xã hội khác là 
những hình thái mà mỗi hình thái trong 
sẽ đó đều đã hoàn toàn chín muổồi trong 
lòng hình thái trước, chủ nghĩa xã hội 
không ra đời trong lòng chủ nghĩa tư 
bản. Chủ nghĩa tư bản chỉ chuẩn bị những 
điều kiện vật chât để quả độ lên chủ nghĩa 
xã hội. Còn bản thân công cuộc xây dựng 
xã hội xã hội chủ nghĩa thì được thực hiện 
sau khi đã gạt giai cầp tư sản khỏi chính 
quyền và thiêt lập nền chuyên chính vô 
sán. Thêm vào đó, thậm chí sau khi giành 
được chính quyền, giai cầp vô sản cũng 
không thẻ «đem áp dụng» ngay chủ nghĩa 
xã hội được. Lê-nin viêt: Mục đích đó, 
người ta không thể đạt ngay tức khắc 
được; muôn thê, cần phải có một thời 
kỳ quá độ khá lâu dài từ chủ nghĩa tư bản 
lên chủ nghĩa xã hội, vì cải tổ sản xuât 
là việc khó khăn. vì cần phải có thời gian 
mới thực hiện được những thay đổi căn 
bản trong mọi lĩnh vực của cuộc sông, và vì 
phải trái qua một cuộc đầu tranh quyêt 
liệt, lâu đài mới có thể thắng được sức 
mạnh to lớn của thói quen quản lý theo 
kiểu tiểu tư sản và tư sản. Bởi vậy, Mác 
có nói đên cả một thời kỳ chuyên chính 
vô sản, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bán lên chủ nghĩa xã hội» (.1. Lê-nin. 
Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bán Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 38, tr. 464). 

Chuyên chính vô sản là công cụ chủ 
yêu để giải quyêt những nhiệm vụ của 
bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ 
nghĩa xã hội. Nhừng nhiệm vụ đó là: 
xóa bỏ quan hệ sắn xuât tư bản chủ nghĩa 


và thay thê quan hệ đó bằng quan hệ sản 
xuât xã hội chủ nghĩa; xóa bó các giai 
cấp bóc lột, nạn người bóc lột người và 
những nguyên nhân đẻ ra bóc lột; xây 
dựng cơ sở vật chât-kỹ thuật của chủ 
nghĩa xã hội bằng cách công nghiệp hóa 
đât nước và cải tổ về mặt kỹ thuật 
toàn bộ nền kinh tê quôc dân: khắc 
phục tình trạng có nhiều thành phần kinh 
tê và xây dựng nền tảng kinh tê của chủ 
nghĩa xã hội; cải tạo dần dần nền sản 
xuât hàng hóa nhỏ thành nền sản xuât 
tập thể lớn, xã hội chủ nghĩa; tập thể hóa 
nông nghiệp; thực hiện cách mạng văn 
hóa. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại năm 1917—— cuộc cách mạng 
đã lật đỗ nền thông trị của tư sản và địa 
chủ, thiêt lập nền chuyên chính vô sản 
mà trong đó Đảng cộng sản đã trở thành 
lực lượng lãnh đạo và hướng dẫn— đã 
mở đầu cho thời kỳ quá độ ở Liên Xô. 
Những nhiệm vụ của bước quá độ tiền 
lên chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã được 
giải quyêt một cách phù hợp với những 
yêu cầu của những quy luật khách quan 
vôn có đôi với tầt cả các nước đang bước 
trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã 
hội (xem Quy /uật phỏ biền và đặc điểm 
của bước quả độ lên chủ nghĩa xã hộ. 
Đồng thời có hàng loạt đặc điểm đã hình 
thành trong lịch sử cũng có ảnh hưởng 
đền hình thức, phương pháp, nhịp độ 
giải quyêt những nhiệm vụ này. 

Đặc điểm cơ bản về kinh tề-xã hội 
là tình trạng lạc hậu về kinh tê, kỹ thuật 
và văn hóa do nước Nga trước cách 
mạng để lại, tính vô cùng đa dạng của 
sự phát triển về kinh tề-xã hội ở các 
vùng khác nhau, sự có mặt năm thành 
phần kinh tê, từ nền kinh tề gia trưởng, 
nguyên thủy cho đền nền kinh tề tiền bộ 
nhât là nền kinh tê xã hội chủ nghĩa. 
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Thêm vào đó, trong vòng nhiều năm, 
nền sản xuât hàng hóa nhỏ chiêm ưu thê 
trong nền kinh tê. Nhiều dân tộc ở trong 
nước chưa đạt đên giai đoạn phát triển 
tư bản chủ nghĩa, như vậy họ đã phải 
thực hiện bước quá độ tiên lên chủ nghĩa 
xã hội bằng cách bỏ qua chủ nghĩa tư bản. 
Đặc điểm cơ bản về chính trị là ở chỗ 
Liên Xô đã xây dựng chủ nghĩa xã hội 
trong điều kiện nằm trong vòng vây của 
chú nghĩa tư bản thù địch. Bọn đề quôc 
đã tìm mọi cách phá hoại công cuộc xây 
dựng chú nghĩa xã hội ớ Liên Xô. Chúng 
tố chức can thiệp bằng quân sự, phong 
tỏa kinh tê, cô lập về ngoại giao, ủng hộ 
bằng mọi cách các phần tử tư bản chủ 
nghĩa trong nước, và điều này đã tăng 
sức chông đôi của chúng lên gâp bội, 
thúc đẩy chúng dùng những phương tiện 
đầu tranh tàn ác nhât. Tât cả những điều 
đó đã tạo ra những khó khăn to lớn chưa 
từng thây cho đât nước xô-viêt và buộc 
phái áp dụng hàng loạt biện pháp đầu 
tranh đặc biệt để chông các phần tử tư 
bán chủ nghĩa, phải áp dụng các hình thức 
và các phương pháp đặc biệt đề xây dựng 
chủ nghĩa xã hội. Cuộc bao vây của chủ 
nghĩa tư bản đã có ảnh hướng đên những 
đặc điểm và nhịp độ tiên hành quôc 
hữu hóa công nghiệp, tập thể hóa nông 
nghiệp, đên các phương pháp thủ tiêu 
bọn cu-lắc với tính cách là một giai câp, 
đền sự phát triển nền dân chủ xô-viêt 
v. v.. Đặc điểm của công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô còn là ở chỗ 
nhân dân Liên Xô là người đầu tiên trong 
lịch sử đã thực hiện công cuộc xây dựng 
này, và không có tâm gương nào để có 
thể noi theo. 

Việc giải quyêt những nhiệm vụ của 
thời kỳ quá độ ở Liên Xô đã trái qua 
một sô giai đoạn. Giai đoạn thứ nhât 
(1917-1920) chủ yêu là giai đoạn tước 
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đoạt bọn đi tước đoạt. Trong những 
năm đó đã thực hiện việc tịch thu ruộng 
đât của địa chủ, quôc hữu hóa toàn bộ 
đât đai, quôc hữu hóa các ngân hàng, 
toàn bộ nền công nghiệp, giao thông vận 
tái, thương nghiệp. Trong nền kinh tê 
của đât nước, thành phần kinh tê xã 
hội chủ nghĩa đã được xây dựng. Các giai 
câp địa chủ và đại tư sản bị xóa bỏ. Ở 
giai đoạn này, trong điều kiện có cuộc 
can thiệp và nội chiên, Nhà nước xô- 
viêt buộc phải tiên hành một chính sách 
kinh tê hêt sức đặc biệt mang tên là «chủ 
nghĩa cộng sản thời chiên». Cơ sở của 
nó là: việc trưng thu lương thực thừa, 
câm buôn bán tự do, nhà nước phân phôi 
theo giai cầp, trả lương bằng hiện vật, 
cầp phát cho không lương thực, các 
sản phẩm công nghiệp, các dịch vụ nhà 
nước, thi hành nghĩa vụ lao động đôi 
với mọi người v. v.. Giai đoạn thứ hai 
(1921-1925) là giai đoạn khôi phục nền 
kinh tê quôc dân bị chiên tranh đề quôc 
và nội chiên tàn phá, là giai đoạn chuẩn 
bị điều kiện đẻ triển khai mạnh mẽ công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc 
chuyên sang chính sách kinh t mới có một 
ý nghĩa hêt sức quan trọng. Giai đoạn thứ 
ba (1926-1937) là giai đoạn cải tạo xã 
hội chủ nghĩa đôi với đât nước. Trong 
giai đoạn này, những nhiệm vụ quan trọng 
nhât và khó khăn nhât của thời kỳ quá 
độ đã được giải quyêt. Kêt quả của việc 
thực hiện kê hoạch 5 năm lần thứ nhât 
(1928 - 1932) và kê hoạch Š năm lần thứ 
hai (1933-1937) là đã thực hiện được 
việc công nghiệp hóa đâầt nước, tập thể 
hóa các cơ sở kinh tê của nông dân, khắc 
phục được tình trạng có nhiều thành phần 
trong nền kinh tê, đã hoàn thành được 
việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đôi với toàn 
bộ nền kinh tê quôc dân, hệ thông kinh 
tê xã hội chủ nghĩa về thực tê đã thay thê 
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mọi thành phần kinh tê khác. Các phần 
tử tư bản chủ nghĩa ở thành thị và nông 
thôn đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Cách mạng 
văn hóa được thực hiện. Chú nghĩa xã 
hội ở Liên Xô đã được xây dựng xong 
về cơ bản. Thời kỳ quá độ đã kêt thúc. 

Là người đầu tiên trong lịch sử giải 
quyềt những nhiệm vụ của bước quá 
độ tiền lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân 
Liên Xô đã mở ra con đường tiên đền 
một xã hội mới cho toàn thể loài người. 
Tât cả các dân tộc đi theo con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đang sử dụng 
rộng rãi kinh nghiệm của Liên Xô, đồng 
thời có tính đền những đặc điểm dân tộc, 
lịch sử của mình. 


THUYÊT KỸ TRỊ 

VỀ XÃ HỘI— 

những quan niệm đứng trên lập trường 
của thê giới quan tư sắn để miêu tả sự 
phát triển của xã hội tư bản chủ nghĩa 
trên cơ sở tiên bộ khoa học -kỹ thuật. 
Nguồn gồc của những quan niệm kỹ 
thuật đơn thuần -tầm thường ngày nay 
về sự phát triển xã hội gắn liền với sự ra 
đời của thuyêt tiên bộ của giai cầp tư 
sán. Trong thời kỷ quá độ từ chề độ 
phong kiên sang chủ nghĩa tư bản mà 
trong sách báo lịch sử và triềt học người 
ta gọi là thời kỳ Khai sáng, thời kỳ kê 
tiếp thay thê (thời trung cổ ám đạm›, 
đã hình thành những quan niệm tư sắn 
cho rằng tiền bộ dường như chỉ có thể 
có được trên cơ sở sự phát triển thịnh 
vượng của khoa học và kỹ thuật thông 
qua việc củng cồ các quan hệ xã hội tư 
bán chú nghĩa. Sự hào hứng đôi với trí 
tuệ, trí thức và đôi với sự tiên bộ dựa 
trên trí tuệ và tri thức đã thể hiện một 
cách đẩy đủ nhât và triệt để nhầt trong 
hệ tư tướng của thời kỳ ây. ‹đTính lý trí» 
siêu thời gian, được hiểu theo tỉnh thần 
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phi lịch sử, luôn luôn đồng nhãt với bán 
thân, khác với ‹những lầm lẫn», «những 
sự cuồng nhiệt», «(những sự thần bí›, 
đã được các nhà khai sáng coi là phương 
sách vạn năng để hoàn thiện xã hội. Họ 
hiểu tiên bộ là kêt quả của việc truyển 
bá những tư tưởng chân chính, hợp lý, 
chúng sẽ dần dần loại trừ những điều bí 
ẳn và những phép mầu trên thê giới, tỏa 
ánh sáng lý trí vào thê giới. Cách đánh 
giá đó đôi với sự phát triển xã hội trong 
tương lai —sau khi giai cầp tư sản đã 
mầt vai trò lịch sử tiên bộ của nó — bắt 
đầu thoái hóa thành một quan niệm ctiền 
bộ chủ nghĩa» mà thực chât là mang tính 
tán dương: đặc trưng của quan niệm này 
là coi khoa học (và sau đó cả kỹ thuật 
nữa) là biện pháp duy nhât và vạn năng 
để giải quyềt mọi vần để của loài người 
và để đạt đền trạng thái hài hòa xã hội 
trên con đường xây dựng hợp lý trật 
tự thê giới. Một quan niệm rập khuôn 
xuât hiện sau này (do M. Ve-bơ đề ra), 
coi (dính hợp lý kỹ thuật› dường như 
là đặc trưng hữu cơ của nền văn minh 
tư sản, — quan niệm âầy đã thúc đây mạnh 
mẽ sự hình thành sau này của những ảo 
tưởng khoa học chủ nghĩa. nghĩa là gắn 
với khoa học. Trong xã hội học tư sản 
thê kỷ XX đã hình thành nên các khuynh 
hướng khác nhau nghiên cứu «siêu hình 
học kỹ thuật», cũng làm cho hệ tư tưởng 
chủ nghĩa công nghiệp được củng cồ. 
Cách mạng khoa học-kƑ thuật được 
bắt đầu vào giữa thề kỷ này đã làm nảy 
sinh ở phương Tây những ảo tưởng cho 
rằng sự phát triển của kỹ thuật có thẻ cứu 
chủ nghĩa tư bản thoát khỏi sô phận lịch 
sử của nó đã được quyềL định bởi các 
quy luật phát triển khách quan của xã 
hội, có thể loại trừ được những ung nhọt 
và nhừng mâu thuẫn xã hội võn có của 
xã hội ầy. Sự phát triển kinh tế ở các 
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nước tư bản phát triển do tình hình ốn 
định tạm thời về kinh tê đưa lại, đã củng 
cô quan niệm này trong ý thức một sô 
tầng lớp của xã hội tư bản chủ nghĩa. Dần 
dần, vào những năm 50 và 60 thê kỷ này, 
đã hình thành cái gọi là những quan điểm 
kỹ trị không tưởng. 

Nguồn gôồc nhận thức luận của hệ tư 
tưởng kỹ trị gắn liền với triêt học thực 
chứng là thứ triềt học chỉ xây dựng những 
kẽt luận của mình trên cơ sở những dữ 
kiện kinh nghiệm do các môn khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật cung câp. Chủ nghĩa 
thực chứng bác bỏ lý luận thông nhât 
về quá trình phát triển xã hội, đưa ra 
rât nhiều «chân lý». Những quan niệm 
kỹ trị ngày nay đại biểu cho lợi ích của 
giai cầp tư sản thông trị, cũng như của 
tầng lớp đông đảo (những viên thuyền 
trưởng và hoa tiêu của công nghiệp›, 
nghĩa là những cán bộ quản lý, những 
cán bộ chuyên môn, v. v.. Chính những 
nhóm xã hội này đã tạo nên cơ sớ cho 
chiều hướng tư tưởng mới. 

Những quan niệm kỹ trị về xã hội đã 
được trình bày đẩy đủ nhât trong các 
tác phẩm của R. A-rông, D. Bgiê-din-xki, 
Ð. Ben-lơ, G. Can, U. Rô-xtâu, Gi. Phu- 
ra-xchi-e. Tuy những kiên giải kỹ thuật 
đơn thuần có khác nhau nhiều, song tât 
cá đều cô gắng theo dõi môi liên hệ trực 
tiệp giữa tiên bộ khoa học và sự phát triển 
xã hội, cô đem áp dụng trực tiêp những 
quy luật kinh tê vào các quá trình tư 
tướng, chính trị và tâm lý -xã hội. Thoạt 
đầu, các nhà xã hội học tư sản cô tìm cách 
mô tá những hậu quá xã hội của chủ 
nghĩa công nghiệp. Việc này dẫn đên chỗ 
làm xuât hiện một loạt quan niệm đặc 
biệt về «xã hội công nghiệp» (Gi. Hây- 
brai-tơ), «giải thế hệ tre tưởng» 
(R. A-rông, Ð. Ben-lơ, Ê. Sin-dơ v. v.), 
những quan điểm này tạo thành cơ sở 
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cho hệ tư tướng kỹ trị. Sau đó, các nhà 
nghiên cứu tư sản chuyền sang luận chứng 
cho một thứ triềt học lịch sử đẩy đủ hơn 
nhằm chông lại chủ nghĩa cộng sản khoa 
học. 

Bọn tán dương tư sản đã tuyệt đôi 
hóa tiên bộ kỹ thuật, quy lực lượng sản 
xuât thành kỹ thuật và thành quy trình 
công nghệ, còn quan hệ sản xuât thì bị 
họ quy thành các cơ câu kỹ thuật-tố 
chức. Chúng xây dựng những lập luận của 
chúng trên cơ sở mô hình của cái gọi là «xã 
hội quy trình công nghệ». Các nhà xã hội 
học tư sản cho rằng loại hình tổ chức xã 
hội đó gồm có các nước phát triển cao 
ở phương Tây và Nhật Bản. Người ta 
cho rằng những nước khác sẽ không tránh 
khỏi đi theo con đường lịch sử mà ngày 
nay những nước kể trên đang đi. Theo 
ý kiên các nhà xã hội học tư sản thì đặc 
điểm căn bản của «xã hội quy trình công 
nghệ» là ở chỗ bản chât và sự phát triển 
của xã hội đó tùy thuộc trực tiềp vào 
trạng thái của lực lượng sản xuât, không 
phụ thuộc vào môi quan hệ giữa lực 
lượng sản xuât với các quan hệ sở hữu, 
với các quan hệ sản xuât. Họ cho rằng 
chính kỹ thuật, sản xuât vật chât là cái 
quyêt định tât cả các nhân tô xã hội, nhờ 
đó lực lượng sản xuât tự động và tự phát 
làm nảy sinh các quan hệ xã hội mới. Họ 
bảo đó là nhờ có sự xâm nhập của khoa 
học và kỹ thuật vào tât cả các lĩnh vực tổ 
chức xã hội. 

Dựa trên quan niệm như vậy về các 
quy luật phát triển xã hội, các tác giả tư 
sản chia lịch sử xã hội loài người thành ba 
giai đoạn: xã hội (nông nghiệp, cổ truyền» 
(đó là cách gọi của họ về chê độ phong 
kiên), «xã hội công nghiệp» (họ dùng 
khái niệm này để chỉ chung chủ nghĩa 
tư bán và chủ nghĩa xã hội) và «xã “hội 
sau công nghiệp» (thực tê đây là nói về 
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một thứ chủ nghĩa tư bản «đối mới nào 
đó). Giai đoạn cuồi cùng được coi là sự 
kề tục trực tiềp của giai đoạn trước, như 
một giai đoạn mới của giai đoạn trước. 
Các tác giả phương Tây khẳng định rằng 
giai đoạn sau cùng này sẽ không bị thay 
thề vì nó chứa đựng những thành tựu 
quan trọng nhầt của tiền bộ xã hội. 

Bọn tán dương tư sản thường dùng 
thuật ngữ chiện đại hóa» để chỉ những 
hậu quả xã hội của cách mạng khoa học- 
kỹ thuật. Khái niệm này bao hàm một 
nội dung rộng rãi và trừu tượng về nhiều 
phương diện. Nhiều khi người ta nói 
đền vần đề là các nước lạc hậu về kinh 
tê cần phải văn minh hóa», nghĩa là châp 
nhận lôi sông vồn có của các nước tư bản 
công nghiệp phát triển. Tât cả những biền 
đổi ây đều được người ta hình dung 
trên cơ sở tiền bộ kỹ thuật. Còn cách mạng 
xã hội thì hoặc được coi là một ngoại lệ, 
hoặc là một trường hợp có tính chât 
cục bộ trong quá trình chung của chiện 
đại hóa». Những người ủng hộ quan 
điểm này (R. Ta-cơ, M. Han-péc-nơ và 
những người khác) đặc biệt cô gắng mưu 
toan áp dụng phương pháp luận vừa nêu 
vào việc phân tích những triển vọng xã 
hội tại các nước đã được giải phóng. 
Khuynh hướng đề quôc chủ nghĩa đó 
được thể hiện rõ hơn trong thuyễt «tây 
hóa» (Ð. Léc-nơ, X. Líp-xê); thực chât 
của nó chung quy là: các dân tộc không 
phái châu Âu phải đi theo con đường 
phát triển tư bản chủ nghĩa. 

Theo ý kiền các nhà xã hội học thuộc 
xu hướng kỹ trị thì thê giới hiện đại 
đang ở trong giai đoạn biên (xã hội công 
nghiệp» thành xã hội của tương lai. 
Trong tât cả các œbiền dạng» của nó, xã 
hội này là chủ nghĩa tư bản đã được hiện 
đại hóa và đã được cải cách, mà sự phát 
triển tôi đa của hệ thông quản lý, / động 


hóa, kề hoạch hóa xã hội, công nghiệp 
giải trí và nghỉ ngơi đường như là đặc 
trưng vồn có của nó. Trong những năm 
gần đây. những công trình nghiên cứu 
có tỉnh chầt dự đoán này được bố sung 
bằng sự phân tích các quá trình tỉnh 
thần — hệ tư tưởng (Ê. Vi-nơ), văn hóa 
(Ð. Ben-lơ), thông tin đại chúng (M. Mác- 
liu-en). Các nhà nghiên cứu tư sắn có 
những quan niệm khác nhau về bước 
chuyển sang «xã hội sau công nghiệp». 
Ð. Ben-lơ mô tả nó dưới dạng một sự 
tiên triển êm đềm của «chủ nghĩa tư bản 
công nghiệp». Ngược lại, A. Tô-phlơ 
cho rằng xã hội mới sẽ là sản phẩm của 
những cơn bão táp kinh tề và chính trị và 
của những thảm cảnh làm chần động chủ 
nghĩa đề quỗc. Một trong các phiên bắn 
về «xã hội sau công nghiệp» là thuyềt 
«xã hội kỳ thuật điện tử», thuyềt này do 
D.Bgiê-din-xki để xướng trong cuồn 
sách của mình nhan đề «Giữa hai thê kỷ. 
Vai trò của Mỹ trong kỷ nguyên điện tử» 
(Niu Oóc, 1970). 

Bác bỏ học thuyêềt mác-xít về các hình 
thái kinh tề-xã hội, các nhà xã hội học 
tư sản kêu gọi quần chúng liên minh với 
giai cầp tư sản thông trị, mà họ coi là 
giai cầp đang thực hiện những biện pháp 
quan trọng, hiện đại hóa kỹ thuật, áp 
dụng kỹ thuật tính toán-điện tử v. v.. 
Họ cũng khuyên hãy từ bỏ (đỉnh thần 
cuồng tín về tư tưởng», có ý ám chỉ ý 
thức giác ngộ giai cầp đang phát triển 
của quần chúng. Ngay từ đầu những 
năm 70, các thuyêt kỹ trị về xã hội, trong 
đó có thuyêt sau công nghiệp, do sự tác 
động của cuộc khủng hoảng rộng lớn về 
kinh tê, chính trị và văn hóa nên đã dần 
dần mât ý nghĩa. 


THỰC DÂN MỚI [CHỦ NGHĨA]— 
chính sách đê quôc chủ nghĩa nhằm bóc 


L 
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lột và phá hoại nền độc lập của các nước 
đã được giải phóng, tiên hành theo các 
phương pháp và các thủ đoạn đã được 
đổi mới. 

Cơ sở vật chât của chủ nghĩa thực 
đân mới trước hêt là chê độ sở hữu của 
các tô chức độc quyển nước ngoài về 
tư liệu sản xuât, còn chỗ dựa xã hội của 
nó là bọn chóp bu các giai cầp và các 
tầng lớp bóc lột ở các „ước dang phát 
triển, là những giới thượng lưu của giai 
câp ø sản, bọn địa chủ, bọn qưan liêu. 
Cương lĩnh tư tưởng của chủ nghĩa 
thực dân mới là chứ nghĩa chông cộng 
và sự biện hộ cho mọi hình thức «phụ 
thuộc lẫn nhau» giữa các chính quôc 
và các thuộc địa cũ. Phương pháp của 
chủ nghĩa thực dân mới bao gồm: sự 
thông trị về kinh tê của các tổ chức độc 
quyền đê quôc chủ nghĩa nước ngoài, 
các hoạt động đủ mọi loại nhằm mở rộng 
cơ sở xã hội, những thủ đoạn về chính 
trị và tư tướng khác nhau, việc gây thù 
hằn giữa các dân tộc, bộ tộc, việc xúi 
giục nhóm chính trị này chông lại các 
nhóm khác, việc du nhập những chê độ 
phán dân, can thiệp, hoạt động gián điệp, 
phá hoại v. v.. Chủ nghĩa thực dân mới 
là sản phẩm của chứ nghĩa tư bán độc 
quyền nhà nước hiện đại đang ra sức thích 
nghỉ với hoàn cảnh lịch sử mới bằng 
cách tạo ra một bộ máy hoàn thiện hơn 
nhằm đàn áp phong trào cách mạng và 
giải phóng dân tộc thê giới. 

Nguyên nhân dẫn đền việc chuyền sang 
chính sách của chủ nghĩa thực dân mới 
là do hệ thông thuộc địa bị tan rã (xem 
Tan rã cúa hệ thông thuộc địa) và địa vị 
của chủ nghĩa đê quôc bị suy yêu, do 
chủ nghĩa đê quôc không thể xây dựng 
quan hệ với các nước đã được giải phóng 
chí trên cơ sở bạo lực chính trị- quân 
sự. Nêu như chủ nghĩa thực dân ccố 


điển» ra sức tìm cách bảo đắm việc bóc lột 
các dân tộc bị nô dịch bằng các phương 
thức phi kinh tê, thì chủ nghĩa thực dân 
mới lại đưa các phương pháp kinh tê lên 
hàng đầu, bằng cách sử dụng mạnh mẽ 
những thành tựu của cách mạng khoa 
học - kỹ thuật, đưa các nước đang phát 
triển vào hệ thông các môi liên hệ kinh 
tê của thị trường tư bản thê giới, hệ thông 
các cơ quan tín dụng và tài chính tư bản 
chủ nghĩa, phân công lao động không 
bình đẳng. Biểu hiện của chính sách này 
là việc buôn bán không bình đẳng, là 
việc giá cả các sản phẩm xuât khâu của 
các nước đang phát triển được quy định 
tùy thuộc trước hêt vào lợi ích phát 
triển kinh tê ở các nước đê quôc. Những 
lợi nhuận khổng lồ mà các tổ chức độc 
quyền (trước hêt là các tổ chức độc quyển 
xuyên quôc gia) thu được ở những nước 
đang phát triển, là hiện thân của lao động 
không công của quảng đại quần chúng 
lao động ở các thuộc địa cũ. Trong điều 
kiện đầu tranh giữa hai hệ thông thê giới, 
trong nhiều trường hợp chủ nghĩa thực 
dân mới đã có những nhân nhượng 
quan trọng có tính chât sách lược để 
giành cái lợi về chiên lược. Chẳng hạn, 
việc xuât khẩu tư bản được tiên hành 
không những nhằm thu siêu lợi nhuận, 
mà còn nhằm du nhập phương thức sản 
xuât tư bản chủ nghĩa, hỗ trợ phần nào 
cho sự phát triển công nghiệp của các 
nước đã được giải phóng. Nêu như trước 
đây, các tổ chức độc quyền thi hành chính 
sách duy trì những quan hệ lạc hậu, 
tiền tư bản chủ nghĩa, kìm hãm sự hình 
thành chủ nghĩa tư bản, thì ngày nay, 
chúng lại cô gắng thúc đấy các nước trẻ 
tuổi phát triển theo con đường tư bản 
chủ nghĩa. 

Đặc điểm của chủ nghĩa thực dân mới 
là hành động mềm dẻo và linh hoạt. 


3142 Thực nghiệm xã hội 
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Trong khi lùi bước dưới sức ép của các 
lực lượng giải phóng dân tộc, nó tìm 
mọi cách duy trì vị trí của mình. Chủ 
nghĩa thực dân mới ra sức phá hoại chủ 
quyền của các nước đã được giải phóng, 
xuyên tạc nội dung quyển tự quyêt của 
các dân tộc, đưa những kẻ đồng minh 
giai cầp của nó lên nắm chính quyền ở 
những nước độc lập về mặt hình thức, 
sử dụng vũ khí tư tưởng tư sản để tước 
vũ khí tư tưởng những chiên sĩ đầu tranh 
cho độc lập dân tộc. Một trong những 
hình thức chính trị -quân sự cơ bản của 
chủ nghĩa thực dân mới là các khôi quân 
sự, đủ loại hiệp ước quân sự (tay đôi› 
có tính chât nô dịch mà bọn đề quôc áp 
đặt cho các nước đang phát triển. cNhững 
hình thức tập thể» của chính sách đê 
quôc chủ nghĩa nhằm duy trì chê độ xã 
hội phản động được biểu hiện trong hoạt 
động của các khôi như thê. Vì thê, các 
dân tộc bị áp bức tiên hành đầu tranh 
không phái chỉ chông một cường quôc 
đề quôc nào đó, mà là chông toàn bộ hệ 
thông chủ nghĩa thực dân mới nói chung. 

Chủ nghĩa thực dân mới là một trở 
lực nghiêm trọng trên con đường tiền 
bộ của các dân tộc đã được giải phóng. 
Song về thực chât, chủ nghĩa thực dân 
mới là chủ nghĩa thực dân đang lùi bước, 
rãy chêt, nên nó không thể kìm hãm nổi 
quá trình hổi sinh dân tộc của các nước 
trước kia là thuộc địa và nửa thuộc địa. 
Quá trình này thu hút ngày càng mạnh 
mẽ hơn đông đảo quần chúng nhân dân: 
giai câp công nhân, nông dân, các đội 
ngũ phi vô sắn khác của nhân dân lao 
động, các tầng lớp xã hội trung gian ở 
thành thị và nông thôn. Do chính sách 
tiên bộ, chông đê quôc của các quôc gia 
trẻ tuổi là những quôc gia đang dựa vào 
sự giúp đỡ có hiệu lực của chủ nghĩa xã 
hội thê giới, nên hoạt động của các tổ 


chức độc quyền nước ngoài ngày cảng 
bị hạn chê, nền kinh tê dân tộc ngày cảng 
phát triển. Các lực lượng yêu nước, dân 
chủ ở các nước này ngày cảng kiên 
quyêt gắn triển vọng hồi sinh dân tộc với 
cuộc cách mạng dân tộc-dân chủ, với 
xu hướng xã hội chủ nghĩa, với cøn 
đường phát triển không tư' bán chú nghĩa. 


THỰC NGHIỆM XÃ HỘI— 
phương pháp nghiên cứu khoa học và 
là một yêu tô trong quản lý các hiện tượng 
và các quá trình xã hội; được thực hiện 
dưới hình thức một sự tác động có kiểm 
soát đền những hiện tượng và những quá 
trình này và nhằm mục đích tìm kiềm 
những khả năng để đạt được những kết 
quả mới đã được dự định. 

Thực nghiệm xã hội là biện pháp quan 
trọng đề hoàn thiện các hình thức quản lý 
đời sông xã hội, các hình thức tổ chức 
đời sông xã hội theo đúng với những quy 
luật phát triển khách quan của nó; thực 
nghiệm xã hội, trên một mức độ nhầt 
định, cho phép người ta trước khi áp 
dụng những điều mới mẻ nào đó thì đã 
sơ bộ tìm hiểu được mức độ hợp lý và 
mức độ hiệu quả của việc áp dụng những 
điều mới mẻ đó trong những điều kiện 
nhât định. Thực nghiệm giúp phát hiện 
những khá năng mới và những nguồn 
mới để nâng cao năng suât lao động, phát 
triển các quan hệ xã hội, phát huy tỉnh 
tích cực của những người lao động, đây 
mạnh sự tham gia của họ vào việc quản 
lý sản xuât. Thông thường sơ đồ của 
thực nghiệm xã hội là như sau: ban đầu 
hình thành một luận để đích (giả thuyềt, 
được kiểm tra qua thực nghiệm), thi dụ 
ảnh hưởng của chê độ trả công và phân 
phôi thưởng căn cứ vào kềt quả cuồi 
cùng của sản xuât (vụ thu hoạch, sản 
phẩm của một xí nghiệp đã được chuyển 
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giao cho ngành thương nghiệp và đã 
được bán, sửa chữa các xe buýt có bảo 
đảm thời hạn vận hành v.v.) đền việc 
nâng cao năng suât lao động, đền thái 
độ đôi với lao động. Sau đó người ta 
tìm đôi tượng thực nghiệm và đôi tượng 
kiểm tra (dùng để so sánh), tách riêng 
ra những đại lượng biên động có ý nghĩa 
đôi với kêt quả cuôi cùng (thí dụ, trình 
độ trang bị kỹ thuật, các chỉ tiêu kê hoạch 
v. v.), những đại lượng này phải trở thành 
cô định trong tiên trình thực nghiệm; 
người ta xác định thời hạn, tiền hành đo 
lường định kỳ những đại lượng thực 
nghiệm biên đổi v.v.. Trước khi tiên 
hành thực nghiệm, cần có sự giải thích 
sơ bộ của các tổ chức xã hội về mục đích 
và điều kiện tiên hành thực nghiệm. Vì 
thực nghiệm xã hội hòa vào hoạt động 
hiện thực hàng ngày của con người, cho 
nên việc tiên hành thực nghiệm xã hội 
có những giới hạn tự nhiên: khi tiên hành 
thực nghiệm, không được gây thiệt 
hại trong trường hợp giả thuyêt tỏ ra 
không đúng, càng không được gây thiệt 
hại về tỉnh thần cho những người tham 
gia thực nghiệm. Mục đích của thực 
nghiệm không phải chỉ là hiệu quả sản 
xuât, mà còn là hiệu quả giáo dục, là sự 
nâng cao tính tích cực xã hội cho những 
người tham gia thực nghiệm. Những 
thực nghiệm kiếu này thường được tiên 
hành trong quá trình chuẩn bị và thực 
hiện các kê hoạch phát triển xã hội của 
các tập thế lao động (xem Kê hoạch hóa xã 
hội) và gắn liền khăng khít với hoạt động 
Sáng tạo tích cực của nhân dân lao động. 
Những thực nghiệm ây chỉ có thể có 
được trong điều kiện xã hội xã hội chủ 
nghĩa, nơi mà các tư liệu sắn xuât và 
chính quyển nhà nước nằm trong tay 
nhân đân do Đảng cộng sản lãnh đạo. 
Việc thực hiện các cuộc thực nghiệm 


xã hội do các nhà tiền bôi của chủ nghĩa 
cộng sản khoa học như R. Ô-oen, S. Phu- 
ri-ê tiên hành, mang tính chât không 
tưởng, nó không thích đáng vì nó dựa 
trên cơ sở những ý định muôn xây dựng 
những hòn đảo nhỏ của các quan hệ sản 
xuât xã hội chủ nghĩa trong khuôn khổ 
một xã hội có đôi kháng giai cầp, nhằm 
mục đích làm thay đổi xã hội này nhờ 
tác động của việc nêu gương (xem X2 hội 
không tưởng [Chú nghĩa}, Công xã). 

Thực nghiệm xã hội, với tư cách là 
phương pháp nghiên cứu khoa học, khác 
với thực nghiệm được coi như một yêu 
tô quản lý các quá trình xã hội — như 
đã được miêu tả ở trên—ở tính chât 
của việc giải quyêt những nhiệm vụ. và 
ở chỗ chủ thế của hoạt động thực nghiệm 
ở đây là nhà khoa học thực nghiệm. Trong 
trường hợp này, những cá nhân được 
thực nghiệm không được biềt là trong 
hàng ngũ của họ đang có một cuộc nghiên 
cứu thực nghiệm, bởi vì nều họ biêt việc 
này thì có thế ánh hưởng đền kêt quả. 
Những cuộc thực nghiệm xã hội khoa 
học được tiên hành mạnh mẽ trong khoa 
học sư phạm, trong tâm lý học xã hội 
và trong các ngành khoa học xã hội khác. 
Phạm vi những cuộc thực nghiệm ây 
thường được giới hạn trong một nhóm 
nhỏ, mục đích những cuộc thực nghiệm 
ây là nghiên cứu các cơ chê, các nhân 
tô ảnh hưởng đền sự hình thành cá nhân 
và đền việc giáo dục cá nhân trong tập 
thể. 

Trong điều kiện ngày nay, khi các nước 
xã hội chủ nghĩa để ra những đòi hỏi 
cao hơn đồi với trình độ quản !ý xã hội 
một cách khoa học, hoạt động thực nghiệm 
xã hội được mở rộng. Tât cả những điều 
đó dẫn đền sự cần thiềt phải tiềp tục cải 
tiền các phương pháp thực nghiệm xã 
hội, các hình thức tiên hành thực nghiệm 
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xã hội. Một trong những phương pháp 
đẩy triển vọng là thực nghiệm trên mô 
hình được tiên hành trước thực nghiệm 
thật trên chính đôi tượng xã hội và cho 
phép trong một thời gian ngắn nghiên 
cứu và đánh giá các phương án thay đối 
khác nhau của đôi tượng, mà không 
gây tốn hại cho đôi tượng. Về phương 
điện này, hệ thông có hiệu quá nhât là 
hệ thông mô hình người- máy, trong đó 
một phần tham sô của đôi tượng được 
hình thức hóa. còn phần khác vẫn không 
được hình thức hóa mà được thế hiện 
dưới hình thức các quan niệm, các định 
hướng giá trị của con người hành động 
phôi hợp với phần hình thức theo chê 
độ đôi thoại. Những thực nghiệm mô 
hình cho phép xác định một cách chính 
xác hơn hướng đi chiên lược của thực 
nghiệm thực tê, nhưng chúng không thể 
thay thê được thực nghiệm thực tê. 
Chí có thực nghiệm trên chính đôi tượng 
mới cho phép có được một kiên thức 
vững chắc về hiệu quá những giả thuyêt 
được kiếm nghiệm. 


TÍCH CỰC XÃ HỘI [TÍNH]— 
là toàn bộ những biểu hiện của sự hoạt 
động của các cộng đồng xã hội khác nhau 
và trong những điều kiện nhât định thì 
cá của toàn thế xã hội, có mục đích thóa 
mãn những nhu cầu của mình, thực hiện 
những lợi ích của mình; cũng là toàn bộ 
những biểu hiện của sự hoạt động của 
cá nhân riêng lẻ trong đó biểu lộ niềm 
khát vọng của cá nhân muôn phục vụ 
những lợi ích xã hội thích ứng. Xét về 
mặt chủ quan, nó là sự thực hiện những 
động cơ hành động có ý nghĩa về mặt xã 
hội; xét về mặt khách quan, nó là sự thực 
hiện những hành động cần thiêt cho một 
cộng đồng xã hội nhât định. 

Theo nghĩa rộng, tính tích cực xã hội 


bao hàm những biếu hiện của sự hoạt 
động có ích về mặt xã hội của con người 
trong tât cả mọi lĩnh vực sinh hoạt cúa 
xã hội: kinh tê, xã hội, chính trị và tình 
thần. Tương ứng với từng lĩnh vực đó 
có những loại tính tích cực khác nhau, 
riêng biệt cho từng lĩnh vực: lao động, văn 
hóa - sáng tạo, chính trị. Theo nghĩa hẹp 
người ta dùng thuật ngữ tính tích cực 
xã hội khi nói về ‹dính tích cực xã hội 
và lao động» hoặc về «tính tích cực xã 
hội và chính trị› trong lĩnh vực xã hội. 
Trong xã hội có đôi kháng giai cầp. thị 
tính tích cực xã hội theo nghĩa hẹp là 
những biểu hiện của sự hoạt động có 
ích về mặt xã hội nhằm củng cö sự thông 
nhầt, sự cô kêt của một cộng đồng xã 
hội nhât định (giai cầp v.v.), đảm bảo 
sự giúp đỡ lẫn nhau, sự đoàn kêt giữa 
các thành viên của cộng đồng xã hội đó, 
bảo vệ những lợi ích chung của cộng 
đồng đó, củng cô vị trí của cộng đồng 
đó trong xã hội (và làm yêu vị 
trí của những cộng đồng đồi lập): 
trong một xã hội không có giai cầp 
đồi kháng thì biểu hiện cao nhầt của 
tính tích cực xã hội là ở việc củng cô sự 
thông nhât. sự đoàn kết của toàn thể 
xã hội, củng cô môi quan hệ qua lại 
giữa các cộng đồng cầu thành xã hội và 
giữa toàn thể xã hội và cá nhân. 

Tính tích cực xã hội trong xã hội có 
đôi kháng giai cầp, đặc biệt là trong xã 
hội tư bản chủ nghĩa, khác một cách 
căn bản với tính tích cực xã hội trong 
điểu kiện chủ nghĩa xã hội không có đồi 
kháng giai cầp. Dưới chê độ tư bản chủ 
nghĩa, cũng như dưới bât cử chẽ độ xã 
hội nào dựa trên cơ sở chẽ độ tư hữu và 
chẽ độ người bóc lột người, thư nhầt, 
«phổ» của những loại hoạt đông có ích 
về mặt xã hội mà từ đỏ tính tích cực xã 
hội được hình thành, bị hạn chề hơn rầt 
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nhiều. Trước hêt, ở đó hoạt động quan 
trọng nhầt của con người — hoạt động 
lao động — không thể là biểu hiện của 
tính tích cực xã hội, vì lao động của người 
công nhân làm thuê mang tính chât tư 
nhân trực tiềp. là lao động cho kẻ bóc 
lột. Tính tích cực xã hội của quần chúng 
hầu như chung quy chỉ là hoạt động 
trong các lĩnh vực xã hội và chính trị. 
lùi đây tính tích cực xã hội điều này là 
đặc điểm thứ hai hêt sức quan trọng 
có mục đích và nội dung hoàn toàn khác 
hẳn và thậm chí hoàn toàn ngược hẳn ở 
những đại biểu của các giai cầp và các tầng 
lớp và nhóm xã hội khác nhau. Tính tích 
cực của các giai cầp và tầng lớp thông trị 
là nhằm duy trì và củng cô địa vị đặc 
quyển đặc lợi của mình, quyền lực của 
mình trong xã hội và những trật tự hiện 
hành. Nó biếu lộ trong hoạt động của các 
tổ chức và phong trào chính trị và xã 
hội hêt sức khác nhau —từ những tổ 
chức và phong trào cực kỳ phản động, 
kiểu phát-xít và tương tự, cho đên những 
tố chức và phong trào tự do chủ nghĩa, 
từ thiện. Tính tích cực xã hội của giai 
cầp công nhân và của các giai câp và các 
tầng lớp bị áp bức khác là nhằm đắm 
bảo những quyền và lợi ích của mình; 
dưới một hình thức phát triển nhât, nó 
nhằm chông lại chê độ hiện hành. Trong 
lúc đó thì giai câp tư sản thông trị, bằng 
những cái mồi và những phương tiện 
tác động chính trị và tư tưởng khác nhau, 
ra sức cán trở sự phát triển của 
tính tích cực xã hội của quần chúng bị 
áp bức hoặc là làm cho nó có một khuynh 
hướng lệch lạc. Phát triển bằng mọi 
cách tính tích cực xã hội của quần chúng 
lao động ngày càng đông đáo trên cơ sở 
họ nhận thức được những lợi ích và mục 
tiêu thực sự cúa họ, - điều này dẫn tới 
sự giái phóng cúa họ, do đó, làm cho 


tính tích cực xã hội ây có một khuynh 
hướng đúng đắn, đó là những nhiệm 
vụ hêt sức quan trọng mà các lực lượng 
đầu tranh chông chủ nghĩa tư bắn, vì 
dân chủ và chủ nghĩa xã hội, trước hêt 
là các đắng cộng sắn ở các nước tư bán 
và các nước đang phát triển, đặt ra và 
triệt đế giái quyềt. 

Trong điểu kiện chủ nghĩa xã hội, đã 
tạo ra những khá năng khiên cho tính 
tích cực xã hội của con người phát triển 
với những biếu hiện thật hêt sức đẩy 
đủ trong lao động, vì lao động mang 
tính chât xã hội trực tiệp, trở thành địa 
bàn hêt sức quan trọng đế thực hiện 
những phẩm chât xã hội tiên tiền của 
cá nhân; trong hoạt động văn hóa, vì 
mọi giá trị tỉnh thần đều phục vụ quần 
chúng lao động; trong mọi lĩnh vực khác 
của đời sông xã hội. Vì bắn thân những 
người lao động trở thành những người 
chủ xã hội duy nhât và có toàn quyền cho 
nên đã mở ra những khả năng hêt sức 
rộng lớn để phát triển tính tích cực 
xã hội của họ — tham gia hoạt động muôn 
màu muôn vẻ của những tổ chức chính 
trị và xã hội do họ lập ra, tham gia quắn 
lý sán xuât và mọi công việc của xã hội 
và nhà nước. Dưới chê độ xã hội chủ 
nghĩa không có giai cầp và các cộng đồng 
xã hội khác với những lợi ích trái ngược 
nhau, tính tích cực xã hội của tât cá mọi 
người có một khuynh hướng thông nhât 
về cơ bản, phù hợp với lợi ích của toàn 
thể xã hội với tư cách là một chính thẻ. 
Nói một cách khác, tính tích cực xã hội 
đó chỉ có thế nhằm củng cô và hoàn thiện 
chủ nghĩa xã hội với tư cách là một chê 
độ xã hội. Tính tích cực xã hội chỗng 
lại chú nghĩa xã hội (mà một sô ké lạc 
đàn chẳng hạn đã biểu hiện), nói chung 
không thể coi là tính tích cực xã hội, 
vì nó không phản ánh lợi ích của bât kỷ 
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một cộng đồng xã hội nào và nó sẽ bị xã 
hội thú tiêu theo đúng quy luật, cũng hệt 
như bầt kỳ biểu hiện nào khác của hoạt 
động phản xã hội. 

Các đắng cộng sản của các nước xã 
hội chủ nghĩa ra sức góp phần thúc đấy 
sự phát triển tính tích cực xã hội của quần 
chúng. nguồn sức mạnh của xã hội xã 
hội chủ nghĩa. Tât cả đều tập trung vào 
điều đó. cá công tác giáo dục -tư tưởng 
cũng như việc sử dụng những đòn bấy 
khác nhau về tổ chức và kinh tê, những 
đòn bẩy góp phần làm cho con người 
quan tâm đền công việc và nhiệm vụ của 
xã hội và làm cho con người khao khát 
muôn đem hêt sức lực và khả năng 
của mình ra phục vụ xã hội. Tính tích 
cực xã hội của nhân dân lao động góp 
phần vào việc giải quyêt thành công những 
nhiệm vụ của công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, vào 
việc ngày càng phát triển nhân cách, vì 
không có gì nâng cao nhân cách bằng 
quan điểm sông tích cực. 


TỈÌNH THÊ CÁCH MẠNG— 

tình hình chính trị khách quan có trước 
cuộc cách mạng. Tình thê cách mạng là 
cái chí rõ độ chín muồi của những điều 
kiện khách quan để giai cầp tiên phong 
giành chính quyền. 

Tình thê cách mạng có những dâu hiệu 
cơ bản như sau. Thứ nhât, khủng hoắng 
của các tầng lớp bên trên», tức là tình 
hình các giai cầp thông trị không thế duy 
trì sự thông trị của mình dưới hình thức 
cũ. Sự khúng hoáng này tạo ra vêt rạn nứt 
để sự bầt bình và sự phẫn nộ của các giai 
câp bị áp bức đột phá vào. V.I. Lê-nin 
nói rằng để cho cách mạng nỗ ra thì thông 
thường không phải chÍ cần «các tầng lớp 
bên dưới» không muôn sông như cũ, mà 
còn cẩn một điều kiện nữa là «các tầng 


lớp bên trên› không thể sông như cũ. 
Hai là, có sự gay gắt lạ thường của những 
mâu thuần đôi kháng xã hội giữa giai 
cầp thông trị và những quần chúng bị 
áp bức. Sự gay gắt ầy có thế gắn liên 
với tỉnh trạng quần chúng lao động không 
có các quyền xã hội và bị điêu đứng trong 
điều kiện chủ nghĩa tư bản, gắn liền với 
tình trạng giai cầp công nhân và các tầng 
lớp dân cư khác ngày càng phải chịu 
những tai họa kinh tề và cảnh túng thiêu. 
Sự gay gắt của những mâu thuẫn đồi 
kháng có thể bắt nguồn từ phong trảo 
dân chủ chung mang tính chầt quần chúng 
chông lại sự chuyên quyển và độc đoán 
của tư bắn độc quyển. từ cuộc đầu tranh 
chồng ách thông trị của nước ngoài, 
nhằm giải phóng dân tộc. Ba là, tính tích 
cực chính trị của các giai cầp bị áp bức 
được nâng cao nhiều, các giai cầp này 
trong những thời kỳ như vậy đã thoát 
ra khỏi tình trạng thụ động và bầt động 
là đặc điểm của các thời kỳ phát triển 
yên tỉnh», và họ lao vào chính trị theo 
đúng nghĩa đen của từ này. 

Nguồn gồc sâu xa khiền tình thề cách 
mạng xuât hiện là sự xung đột giữa lực 
lượng sản xuât và quan hệ sản xuầt ở 
bên trong phương thức sản xuât, tuy 
nhiên thời điểm xuât hiện tình thề cách 
mạng, hình thức và nhịp độ phát triển 
của nó phụ thuộc vào hệ thông phức tạp 
những quan hệ chính trị-xã hội, những 
quan hệ giai cầp, phụ thuộc vào hiện 
trạng của bộ máy nhà nước, vào sức mạnh 
của giai cầp cách mạng, vào sự liên hệ 
của giai cầp đó với các giai cầp khác, 
vào kinh nghiệm chính trị đã tích lũy 
được trong quá khứ v.v.. 

Các nhà tư tưởng của chú giữa chông 
cộng tìm cách chứng minh rằng tình thê 
cách mạng không nảy sinh từ những 
mâu thuẫn bên trong của chẽ độ tư bản 
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chủ nghĩa, mà do từ ngoài đưa vào, do 
các cuộc chiền tranh đẻ ra. Đúng là chiền 
tranh tác động vào những mâu thuẫn 
của chủ nghĩa tư bản, do đó cũng tác 
động vào quá trình chín muổi của tình 
thề cách mạng. Tuy nhiên, chiền tranh 
không phải là nhân tô bên ngoài đôi 
với hệ thông tư bản chủ nghĩa mà sinh ra 
từ chính bản thân hệ thông ây và đền 
lượt mình lại trở thành nhân tô thúc 
đẩy các mâu thuẫn của hệ thông ây. Chính 
chủ nghĩa tư bản đã đẻ ra các mâu thuẫn 
và xung đột có tác dụng phá hoại nền 
móng của bản thân nó và tạo ra các tiển 
đề kinh tê - xã hội cho tình thê cách mạng. 

Sau khi xuâầt hiện, tỉnh thề cách mạng 
trải qua nhiều giai đoạn, từ những dâu 
hiệu khó thầy của sự thức tỉnh bắt đầu 
xuât hiện của quần chúng tiền đền cuộc 
khủng hoáng toàn quôc phát triển thành 
cách mạng. Giai đoạn của tình thê cách 
mạng càng cao thì nhân tô chủ quan, khá 
năng và tỉnh thần sẵn sàng của các giải 
cầp tiên phong tiên hành đầu tranh chính 
trị chöng bọn cầm quyền, càng đóng vai 
trò to lớn trong quá trình phát triển hơn 
nữa cúa tình thê cách mạng. Trong thời 
điểm có khủng hoảng toàn quôc, vai 
trò của nhân tô chủ quan trớ nèn có tính 
chât quyêt định. Nêu các giai câp tiên 
bộ vì những nguyên nhân nào đây lại 
không sẵn sàng tiên hành cách mạng, 
thì sự phát triển cúa tinh thê cách mạng 
sút đi, sự thức tính cách mạng của quần 
chúng lu mờ đi. 

Việc phát hiện ra những đâu hiệu của 
tỉnh thê cách mạng đang chín muổi có 
một ý nghĩa to lớn đôi với việc vạch ra 
chiền lược và sách lược của các đẳng 
mác-xít - lê-nin-nít. Chừng nào chưa có 
một dâu hiệu nào của khủng hoảng chính 
trị thì không thế hướng các giai cầp cách 
mạng vào việc cướp chính quyền. Những 


mưu toan lật đỗ chính quyền của các giai 
cầp thông trị bầt chầp tình hình chính trị - 
xã hội khách quan đều kềt thúc thâầt bại. 
Điều không kém phần sai lầm là chính 
sách thụ động chờ đợi trong điều kiện 
tình thề cách mạng đang đền. Nghệ thuật 
lãnh đạo chính trị là ở chỗ kịp thời phát 
hiện sự xuât hiện những chuyển biển 
sâu sắc trong tình hình khách quan và 
bằng cách tích cực động viên quần chúng 
mà đẩy nhanh quá trình phát triển của 
cuộc khủng hoắng chính trị. 

Ngày nay, do lực lượng của chủ nghĩa 
xã hội và dân chủ lớn mạnh lên nên ở 
nhiều nước tư bản chủ nghĩa đã có điểu 
kiện để giai cầp công nhân tân công vào 
các vị trí quan trọng của quyển lực tư 
bản độc quyền. ngay cả trong tình hình 
không có tình thê cách mạng. Tập hợp 
được khôi liên minh rộng rãi của các lực 
lượng dân chủ, giai cầp công nhân các 
nước này tiền hành đầu tranh nhằm hạn 
chê quyền lực của các tổ chức độc quyền, 
dần dần đấy chúng ra khỏi những vị trí 
then chồt trong đời sông của đâầt nước, 
không chờ đợi phải có tình thề cách mạng, 
mà lợi dụng từng tình thê khủng hoảng bộ 
phận trong một lĩnh vực nào đó của đời 
sông xã hội vào mục đích này. Trong khi 
đó thì bản thân hoạt động của các lực 
lượng tiên bộ thâm nhập vào phạm vi 
thông trị của các tổ chức độc quyền đang 
trở thành nhân tô quan trọng làm gay 
gắt thêm những mâu thuẫn chính trị- 
xã hội. Dĩ nhiên, tuy quá trình gạt bỏ 
quyển lực của các tố chức độc quyển 
mang tính chât hêt sức dần dần, nhưng 
không tránh khỏi sẽ có thời điểm nổ ra 
bước ngoặt về chât— chuyển giao toàn 
bộ chính quyển sang tay giai cầp công 
nhân và các đồng minh của nó. Việc vượt 
qua hẳn cái môc có tính chât quyềt định 
ây chÍ có thể được thực hiện trong tình 
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hình có cao trào toàn dân có khả năng 
bẻ gầy sự kháng cự của giai câp thông 
trị, làm tê liệt các mưu toan bạo lực vũ 
trang của giai câp thông trị. Dù hình 
thức tiên tới và chuyển sang cách mạng 
xã hội chứ nghĩa ở một nước nào đó có 
mang những nét đặc thù như thê nào đi 
nữa thì cuộc khủng hoảng quy mô toàn 
quốc luôn luôn xảy ra trước khi có thời 
điểm bước ngoặt tức là việc giai câp cách 
mạng nắm lây toàn bộ chính quyền. Lê- 
nin gọi chân lý đó là quy luật cơ bản của 
cách mạng. 


TÒA THỊ CHÍNH — 
những cơ quan tự quản và quản lý địa 
phương trong các nước tư bản chủ nghĩa 
theo sự phân chia lãnh thỗ- hành chính. 
Ở nhiều nước, những cơ quan đó do 
nhân dân bầu ra toàn bộ hoặc một phần. 
Chúng điều khiển tài chính địa phương, 
xây dựng các vườn trẻ, trường học, 
phòng khám bệnh đa khoa và bệnh viện, 
nhà cửa cho thanh niên, cho người già, 
mở mang đường sá. tô chức vận tải trong 
thành phô, trồng cây trong thành phô v. v.. 
Các cơ quan tự quản địa phương là 
những cơ quan dân chủ nhât của nhà 
nước tư sản thông qua đó những người 
lao động có thê bảo vệ những lợi ích trực 
tiệp của mình. Các cơ quan đó là vũ đài 
thường xuyên cúa cuộc đâu tranh giai 
câp. Trong trường hợp những người 
đại diện của nhân dân lao động lãnh đạo 
tòa thị chính, thì nó chồng lại chính sách 
của các công ty độc quyền, hướng những 
cô gắng của mình nhằm cái thiện hoàn 
cảnh vật chât và điều kiện sinh hoạt của 
nhân dàn. Bọn độc quyển ra sức cắt 
xén quyển hạn của các cơ quan tự quán 
địa phương, hạn chẽ sự hoạt động của 
chúng trong khuôn khổ nhỏ hẹp các vân 
để hành chính - kinh tê. Chính phủ, trong 


khi giám bớt các khoán tiền bỏ ra để xây 
dựng các ngành dịch vụ công cộng vả 
các cơ quan văn hóa, lại đòi hỏi các công 
việc đó phải được tiên hành dựa vảo 
tiền thuê địa phương. Các chính phú 
thường vin vào nhiều lý do khác nhau 
để giải tán những cơ quan tự quán địa 
phương mà trong đó các lực lượng dân 
chủ chiêm ưu thê. Khả năng sử dụng 
các tòa thị chính để phục vụ lợi ích của 
nhân dân trực tiêp gắn liền với trình độ 
phát triển của dân chủ ở trong nước nói 
chung, với việc bầu vào đó những người 
tích cực tham gia đầu tranh chông bọn 
độc quyển, trước hêt là những người 
cộng sản. Ở nhiều nước tư bản, những 
người cộng sản tạo thảnh một nhóm lớn 
cô vần của các cơ quan tự quản địa 
phương và các thị trưởng. Chẳng hạn, 
các đảng cộng sản độc lập hoặc cùng với 
các đại biểu của các tổ chức dân chủ khác 
lãnh đạo một sô đáng kể các tòa thị chính 
ở I-ta-li-a, Pháp, Phần Lan, Nhật Bản, 
v.v.. Ở" những nước mà những người 
cộng sản hành động chung với các đảng 
phái tá khác thì mặc dù những trở ngại do 
chính phú và bọn độc quyền gây ra. họ 
vẫn mở rộng được phạm vi hoạt động 
của các tòa thị chính, kéo nó vào việc 
giải quyêt hàng loạt những vần đề chính 
trị, kinh tê và văn hóa quan trọng, vào 
việc tích cực tham gia đầu tranh đòi hòa 
bình, giải trừ quân bị toàn bộ, v.v.. 

Phong trào cộng sản quöc tề đã tích lũy 
được nhiều kinh nghiệm hoạt động của 
những người cộng sản trong các cơ quan 
tự quản địa phương. Một mặt, kinh 
nghiệm này hình thành trong quá 
trình khắc phục các sai lầm, loại 
trừ hiện tượng đánh giá thầp công 
tác trong các cơ quan đó, một hiện tượng 
gây trở ngại cho việc mở rộng các môi 
liên hệ của đắng với quần chúng, mặt 
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khác, khắc phục ảo tưởng cho rằng có 
thể thủ tiêu được chủ nghĩa tư bản bằng 
con đường (chủ nghĩa xã hội thị chính». 
Ngày nay các đảng cộng sản xem công 
tác trong các cơ quan tự quản địa phương 
là một lĩnh vực hoạt động quan trọng 
của mình, là một trong những hình thức 
công tác quần chúng nhằm lôi kéo họ 
vào cuộc đầu tranh chính trị tích cực. 
Điều này giúp cho các đảng cộng sản 
nghiên cứu toàn diện những nhu cầu của 
các tầng lớp nhân dân khác nhau, tiêp 
xúc với họ. trên thực tê chỉ cho họ thây 
tính chât đúng đắn của toàn bộ cương 
lĩnh của đảng. Trong các cuộc bầu cử 
thị chính, những người cộng sản đưa 
ra cương lĩnh được soạn thảo trên cơ 
sớ của đườr+ lôi chiên lược chung của 
đảng, có tính đên lợi ích của nhân dân 
vùng đó. K.hi tham gia đầu tranh đề giải 
quyêt những vân để chủ yêu đặt ra cho 
đât nước, những người cộng sản không 
coi thường những công việc gọi là nhỏ 
bé. Hoạt động hàng ngày của họ trong 
các cơ quan tự quản địa phương đã 
chỉ rõ cho những người lao đệng thây 
rằng những người cộng sản biêt lãnh đạo 
kinh tê một cách tiêt kiệm và có hiệu 
quả, đồng thời biêt chăm lo đên những 
nhu cầu câp thiêt của nhân dân. Những 
nguyên tắc cơ bản của hoạt động này 
là luôn luôn dựa vào quần chúng, phát 
huy tính chủ động của họ, tô chức những 
cuộc đâu tranh quần chúng nhằm bảo 
vệ những kê hoạch do các cơ quan tự quản 
địa phương đề ra. Những người cộng sản 
ra sức mở rộng việc quần chúng nhân dân 
tham gia công tác của các cơ quan tự 
quản địa phương, phần đâu sao cho hoạt 
động của các cơ quan này được công 
khai. Họ tuyên truyền trong nhân dân 
những đề nghị của mình đưa ra ở các 
cơ quan này, tháo luận các để nghị ây 


trong các nhà máy, trong các tô chức 
quần chúng (công đoàn, thanh niên, 
phụ nữ), trong các ủy ban quận, trong 
các ban phụ huynh. học sinh, v.v.. Họ 
lôi kéo nhân dân vào công tác của các 
tiểu ban (trường học, y tê, xây dựng. xây 
dựng các tiện nghi trong thành phô, thu 
xêp công ăn việc làm v.v.). Công tác 
trong các cơ quan tự quản địa phương 
tạo điều kiện thuận lợi để các đảng cánh 
tả xích lại gần nhau. để thủ tiêu sự chia 
rẽ trong giai câp công nhân, để thông 
nhât các lực lượng dân chủ. 


TỔ CHỨC DÂN LẬP— 

hình thức tham gia của nhân dân trong 
việc quản lý công việc địa phương, công 
tác sinh hoạt-văn hóa, đặc trưng của 
chê độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Thông 
thường các tổ chức này được thành lập 
trực tiêp theo sáng kiên của các công dân 
có chung lợi ích và nhu cầu, xuât phát 
chẳng hạn từ lý do là cùng sông chung 
trong một ngôi nhà, trên một đường 
phô. Tât cá hoạt động của các tổ chức 
dân lập được tiên hành không có thù 
lao, không hưởng lương, xuât phát từ 
động cơ phục vụ lợi ích xã hội. Các 
tổ chức nảy khác các tổ chức xã hội của 
quần chúng (công đoàn, các tổ chức thanh 
niên, các hội thể thao tình nguyện và các 
tổ chức khác) ở chỗ chúng không có 
điều lệ cho đoàn viên, không có hình thức 
đóng góp vật chât (nguyệt phí, cổ phần 
v.v.) và không có hệ thông tổ chức tập 
trung. Nhân dân lao động ở Liên Xô đã 
xây dựng nên các tổ chức dân lập hêt 
sức khác nhau về tính chât và mục đích. 
Có nhiều tổ chức mang tính chât ngành. 
Chẳng hạn, trong ngành phục vụ lợi 
ích công cộng - nhà ở thì có các ban nhà 
ở và ban đường phô; trong ngành giáo 
dục quôc dân thì có các ban phụ huynh 
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học sinh của nhà trường; trong lĩnh vực 
văn hóa thì có các hội đồng câu lạc bộ 
và thư viện: trong lĩnh vực bảo vệ trật 
tự xã hội thì có những đội dân cảnh và 
tòa án đồng chí v. v.. Bên cạnh đó còn có 
các tổ chức dân lập được lập ra căn cứ 
theo những tiêu chuẩn khác. Hoạt động 
của chúng mang tính chât nhiều ngành: 
hội đồng phụ nữ, hội đồng người về hưu 
v.v.. Bên cạnh những tổ chức do chính 
nhân dân lập ra, còn có những tổ chức 
đo các cơ quan nhà nước lập ra, lây trong 
sô các đại biểu của các tổ chức xã hội, 
thí dụ những phòng ngoài biên chê thuộc 
các ban châp hành Xô-viÊt, các hội đồng 
xã hội thuộc các phòng của ban châp 
hành Xô-viêt, các đội dân cảnh. Do sô 
lượng các tổ chức dân lập tăng lên, nên 
nảy ra nhu cầu phái phôi hợp hoạt động 
của các tổ chức ây. Chẳng hạn, đứng ra 
thực hiện sự phôi hợp ây là các hội đồng 
công tác quần chúng—mới được lập 
ra trong những năm gần đây ở các thành 
phô — mà thành viên là cán bộ của cơ 
quan quán lý nhà ở, của các trường. các 
xi nghiệp đỡ đầu họ. Đứng đầu những 
hội đồng này là các đáng viên cộng sán 
thuộc những xí nghiệp đỡ đầu, các hội 
đồng này phân đâu đạt cho được một 
trật tự kiểu mẫu, tổ chức một cách hợp 
lý thời gian nhàn rỗi của dân chúng, trước 
hêt là của các em thiêu niên, tổ chức công 
tác thế thao và văn hóa-quần chúng 
tại các tiếu khu, lập ra các câu lạc bộ theo 
bộ môn thị hiêu, các trại thể thao-lao 
động mùa hè v.v., qua đó mà giúp vào 
việc phát triển môi liên hệ mật thiêt giữa 
mọi người trong khu vực cư trú. Tại 
các nước xã hội chủ nghĩa khác, cũng 
có các tổ chức dân lập. Chắng hạn, người 
ta lập ra các ban nhà ở tại Hung-ga-ri, 
Ba Lan, Tiệp Khắc; ở Cộng hòa dân chủ 
Đức người ta bẩu ra đại biểu các ngôi 


nhà ở và đại biểu đường phô v.v.. Tại 
nhiều nước xã hội chủ nghĩa, các tòa án 
đồng chí đã hoạt động; ở một sö nước 
tổ chức ở nơi cư trú, nơi làm việc, ở một 
sö nước khác chỉ tổ chức ở nơi làm việc. 
Các tổ chức dân lập là đòn bẩy mạnh 
mẽ để thu hút quần chúng lao động đông 
đảo nhât tham gia sự nghiệp quản lý 
và lãnh đạo. Các tố chức ây đầu tranh 
khác phục tình trạng tách rời nhau giữa 
mọi người, do chề độ tư bản chủ nghĩa 
để lại, xây dựng sự hợp tác chặt chẽ 
giữa mọi người, nhằm phát triển các 
hình thức sinh hoạt tập thể, xác lập đạo 
đức cộng sản chủ nghĩa. Sồ lượng các 
tổ chức ây không ngừng tăng lên, sô 
người tham gia các tổ chức ây cũng tăng 
lên, đó là bằng chứng hùng hồn nói lên 
quá trình phát triển hơn nữa của nền 
dân chủ xã hội chú nghĩa; nói lèn rằng 
lao động không thù lao, không hạn chề 
trong khuôn khổ thời gian lao động, phục 
vụ xã hội, đang trở thành một nhu cầu 
đôi với hàng triệu người. 
TÔ CHỨC XÃ HỘI 
DƯỚI CHỦ NGHĨA XÃ HỘI— 
những tổ chức liên hợp tự nguyện của 
công dân xây dựng theo nguyên tắc tự 
quản và chủ động nhằm bảo vệ lợi ich 
của những tập đoàn nhât định trong 
nhân dân như các tập đoàn xã hội, nghề 
nghiệp, xã hội- nhân khẩu hoặc các tập 
đoàn liên hợp lại với nhau chỉ vì cùng 
có chung những mục tiêu này hay những 
mục tiêu khác và những lợi ích như nhau. 
Các tổ chức xã hội dưới chủ nghĩa xã 
hội khác hẳn các tổ chức xã hội dưới 
chủ nghĩa tư bản, mặc dù trong xã hội 
tư bản xuât hiện và tổn tại hàng loạt 
tổ chức xã hội tiền bộ, nhầt là những tổ 
chức tập hợp các đại biểu của các tầng 
lớp và các tập đoàn khác nhau trong nhắn 
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dân lao động hoặc những tổ chức bao 
gồm phần lớn những người lao động. 
Và mặc dù các tổ chức đó không đặt ra 
mục tiêu của mình là đầu tranh để cải 
tạo triệt để chê độ xã hội, vẫn không thể 
đánh giá thâp vai trò của các tổ chức đó 
trong việc chuẩn bị cũng như trong việc 
thực hiện cuộc cải tạo đó sau này. Các 
nhà tư tưởng tư sản và các nhà hoạt 
động xã hội theo xu hướng cải lương, 
cơ hội trước đây cũng như hiện nay bao 
giờ cũng ra sức bảo vệ quan niệm cho 
rằng các tổ chức xã hội cần phải đứng 
ngoài cuộc đầu tranh chính trị, cần phải 
trở thành những tổ chức «không đắng 
phái», «độc lập» với ảnh hưởng và sự 
lãnh đạo của đảng, tât nhiên là họ nói 
đền ảnh hưởng và sự lãnh đạo của các 
đảng cách mạng. Trong thực tê, các tổ 
chức xã hội và đông đảo các thành viên 
của các tế chức đó bao giờ cũng chịu ảnh 
hưởng chính trị của đảng này hoặc đảng 
khác và góp phần vào việc thực hiện một 
chính sách nhât định. 

Trong điều kiện.của chủ nghĩa xã hội, 
vị trí và vai trò của các tổ chức xã hội 
của những người lao động có những thay 
đổi rât sâu sắc. Sự phân liệt tồn tại dưới 
chủ nghĩa tư bản trong các phong trào 
công nhân, thanh niên, phụ nữ và các 
phong trào xã hội khác được khắc phục, 
những tổ chức xã hội từng loại thông 
nhât về định hướng chính trị và xã hội 
được hình thành, những tổ chức này 
chịu sự lãnh đạo của đắng cộng sản mà 
chính sách chi phôi toàn bộ đời sông xã 
hội dưới chủ nghĩa xã hội. Bởi vì với 
việc quá độ tiên lên chủ nghĩa xã hội 
những người lao động đã trở thành 
những người chủ cuộc sông của mình, 
cho nên đã mớ ra những khá năng chưa 
từng thây trước đây đế phát triển tính 
tích cực chính trị-xã hội của họ (xem 


Tích cực xã hội ƒ Tĩính}), và do đó cũng 
mở ra cả những điều kiện vô cùng thuận 
lợi hơn cho sự hoạt động của các tô chức 
xã hội với tính cách là một hệ thông 
những hình thức tổ chức biểu hiện tính 
tích cực này. Do đó, tính quần chúng của 
các tổ chức xã hội cũng tăng lên rầt nhiều. 
Một sô tổ chức xã hội chỉ thích hợp với 
những điều kiện của chủ nghĩa tư bản 
và không có cơ sở trong xã hội xã hội 
chủ nghĩa, không tổn tại nữa. Trong khi 
đó lại xuât hiện nhiều tổ chức xã hội mới, 
cũng như những hội tình nguyện và các 
hội sáng tác mà về thực chât là một biên 
dạng của tổ chức xã hội. Sự phát triển 
mạng lưới các tổ chức xã hội có tính quần 
chúng đạt đền quy mô to lớn nhât 
khi chủ nghĩa xã hội trưởng thành đã 
được xây dựng xong; ở Liên Xô các 
tổ chức xã hội, trên thực tê, bao gồm 
mọi công dân đã trưởng thành của đâầt 
nước. 

Nêu như dưới chủ nghĩa tư bản, vai 
trò xã hội của các tổ chức xã hội là đầu 
tranh nhằm bảo vệ các quyền và lợi ích 
của các tập đoàn dân cư đã thành lập 
ra các tô chức đó, bằng cách chồng lại 
chính sách phản động của bọn bóc lột 
đang thông trị và chính quyền nhà nước 
của chúng, thì dưới chủ nghĩa xã hội, 
vai trò của các tổ chức đó đã thay đổi hẳn 
theo tình hình khách quan đã thay đổi. 
Dưới chủ nghĩa xã hội, các tổ chức xã hội 
là những tổ chức của giai cầp công nhân 
đã nắm chính quyền, và của các bạn đồng 
minh của nó. Vì vậy, các tổ chức xã hội 
đĩ nhiên là ủng hộ chính quyền nhà nước 
và góp phần củng cô chính quyền đó. Hơn 
nữa, bản thân các tỏ chức đó bắt đầu 
thực hiện nhiều chức năng quản lý xã hội 
và quần lý nhà nước chủ yêu là cùng với 
các cơ quan nhà nước. Các cơ quan lãnh 
đạo của đảng và nhà nước cùng với các tổ 
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chức xã hội thông qua nhiều văn kiện 
pháp quy quan trọng. Một sô chức năng 
nhà nước được hoàn toản chuyển sang 
cho các tổ chức xã hội. Chẳng hạn ở Liên 
Xô và ở một sô nước xã hội chủ nghĩa 
khác, công đoàn quản lý ngân sách nhà 
nước về bảo hiểm xã hội. thực hiện giám 
sát việc tuân thú kỹ thuật an toàn trong 
sắn xuât và bảo hộ lao động, quản lý 
việc nghỉ ngơi, an dưỡng v.v.. Do các 
tổ chức xã hội tham gia ở mức độ này 
hay mức độ khác vào việc thực hiện các 
chức năng quản lý xã hội và quản lý nhà 
nước, nên các tô chức đó trở thành những 
bộ phận hợp thành hệ thông chính trị của 
chú nghĩa xã hội; nói đúng hơn, hoạt 
động của các tổ chức đó,— một sô tố 
chức đó, ví dụ như công đoàn, Đoàn 
thanh niên cộng sản ở Liên Xô thì với 
mức độ nhiều, còn một sô tổ chức khác 
thì với mức độ ít hơn—lồng vào hoạt 
động của hệ thông này. 

Các tô chức xã hội dưới chủ nghĩa xã 
hội có trách nhiệm thực hiện chức năng 
bảo vệ cho các quyển và lợi ích của các 
thành viên của mình và nói chung là của 
các thành viên của các tập đoàn xã hội mà 
các tổ chức xã hội tương ứng đại diện, 
tránh khỏi những sự vi phạm có thể có 
của một sô cán bộ và cơ quan của bộ máy 
nhà nước và kinh tê đôi với các quyền 
và lợi ích đó; điều này liên quan nhiều 
nhât đên công đoàn (xem điều này ở; 
V. l, Lê-nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bán Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t, 42, 
tr. 255- 256), nhưng đồng thời cũng liên 
quan đền cả các tố chức xã hội khác. Song 
điều chủ yêu trong hoạt động của các tổ 
chức đó là huy động những người lao 
động vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sắn, giáo dục 
những người lao động theo tỉnh thần chú 
nghĩa tập thể, những lý tưởng cộng sản 


chủ nghĩa, hêt sức phát triển tính tích 
cực xã hội của họ. 

Các tổ chức xã hội đóng một vai trò 
quan trọng trong việc giải quyêt những 
nhiệm vụ muôn hình muôn vẻ của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chú 
nghĩa cộng sản — nhiệm vụ kinh tê, xã 
hội, chính trị, văn hóa, giáo dục, trong 
công cuộc xây dựng cơ sở vật chât- kỹ 
thuật cúa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa 
cộng sắn. trong việc xây dựng những 
quan hệ xã hội xã hội chú nghĩa và trong 
cuộc cái tạo dần dần những quan hệ xã 
hội ây thành những quan hệ cộng sản 
chủ nghĩa, trong việc xây dựng con người 
mới và lôi sông mới của con người. Chẳng 
hạn, công đoàn tham gia vào việc soạn 
thảo và thực hiện các kê hoạch nhà nước 
về phát triển kinh tê và xã hội (của toàn 
thể xã hội cũng như của từng chỉ nhánh 
và của từng tê bảo của nó), vào việc quản 
lý sắn xưât và tổ chức lao động, triển khai 
thi dua xã hội chứ nghĩa, giải quyềt nhiều 
vân đề phục vụ nhân dân lao động về các 
mặt văn hóa - xã hội và nâng cao phúc lợi 
của họ, cải thiện điều kiện lao động, sinh 
hoạt và nghỉ ngơi của quần chúng v.v.. 
Những tỏ chức thanh niên cộng sắn (như 
Đoàn thanh niên cộng sản Lê-nin toàn liên 
bang ở Liên Xô), là những tố chức đóng 
vai trò đặc biệt quan trọng trong việc 
tiên hành giáo dục chính trị, lao động và 
đạo đức cho thê hệ trẻ, tham gia việc 
giải quyêt nhiều nhiệm vụ trong sô những 
nhiệm vụ đã nêu ớ trên, có chú ý đền 
quyền lợi riêng của thanh niên. Hợp tác 
xã là phương tiện tuyệt vời để cái tạo 
xã hội chú nghĩa đôi với các cơ sở kinh 
tê của hàng triệu người sán xuât nhó, đôi 
với toàn bộ nêp sông, và tâm lý của họ, 
và sau đó là trường học chủ nghĩa 
cộng sắn. Các tố chức xã hội khác và 
các hội tỉnh nguyện cũng giải quyêềt 
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những nhiệm vụ khác nhau của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản tùy theo chức năng riêng 
của mình. Các tổ chức xã hội tích cực 
tham gia vào việc thực hiện chính sách 
quôc tê của các đảng cộng sản trong các 
nước xã hội chủ nghĩa, vào việc củng 
cô các quan hệ quôc tê trong nội bộ cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, củng cô tình hữu 
nghị anh em với các dân tộc, với các lực 
lượng tiên bộ của tât cá các nước, vào việc 
bảo đảm hòa bình và an ninh quôc tê. 
Thực hiện các nhiệm vụ nói trên thì ngoài 
tât cả các tổ chức xã hội đang tăng cường 
quan hệ với các tổ chức thân thuộc ở 
nước ngoài, còn có các hội hữu nghị với 
nhân dân các nước đang làm một khôi 
lượng công việc rât to lớn. 

Việc ra sức phát triển hoạt động của 
các tổ chức xã hội, tăng cường tính quần 
chúng của các tổ chức đó và tính tích 
cực của các thành viên các tổ chức đó 
có một ý nghĩa đặc biệt đôi với việc tạo 
ra những tiền để của hệ thông tự quản 
xã hội cộng sản chủ nghĩa trong tương 
lai. 


TÔ QUÔC— 

môi trường chính trị, xã hội và văn hóa 
trong đó nhân dân sông và lao động. Đó 
là một hiện tượng xã hội phức tạp bao 
trùm toàn bộ các mặt đa dạng của cuộc 
sông và hoạt động trong xã hội: các quan 
hệ xã hội, hệ thông các quan hệ và các tổ 
chức chính trị, các hình thức và các kiểu 
văn hóa được phổ biên trong xã hội, các 
giá trị tỉnh thần mà quần chúng nhân dân 
tiếp xúc. Tô quôc cũng được đặc trưng 
bới những yêu tô «vĩnh cửu» như lãnh 
thố và ngôn ngữ của dân tộc (xem 
ƒ.I. Lê-nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 26, 
tr. 461). Bán chât chính trị-xã hội của 
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tổ quôc trên một mức độ đáng kẻ được 
quy định bởi chỗ là các quan hệ xã hội 
nào thông trị trong xã hội và giai câp 
nào là người đại diện của các quan hệ 
ây. Tùy theo điều đó, có thể nói đên tổ 
quốc tư bản chủ nghĩa và tổ quôc xã hội 
chủ nghĩa. 

Tổ quôc bắt nguồn từ thời xa xưa, từ 
chê độ công xã nguyên thủy, khi lần đầu 
tiên xảy ra sự tập hợp những con người 
trong những cộng đồng riêng biệt tương 
đôi ổn định (bộ lạc, thị tộc) trên cơ sở 
chê độ sở hữu công cộng (công xã) về 
tư liệu sản xuât, trên cơ sở có môi liên 
hệ huyêt thông và cùng sinh sông trên 
một lãnh thổ nhât định. Tổ quôc được 
hình thành hẳn khi có sự phân công lao 
động, khi xuât hiện các giai câp và nảy 
sinh nhà nước. Quan niệm về tổ quồc 
gắn chặt với khái niệm ‹quôc gia», và 
sau đó với cả khái niệm (dân tộc» nữa. 
Các tổ quôc ngày nay thường là những 
quôc gia dân tộc. Đồng thời có cả những 
tổ quôc gắn với những hình thái cộng 
đồng người chưa hình thành dân tộc 
cũng như với hình thái cộng đồng người 
đa dân tộc (xem Nhân dân xồô-viêt). 

Tổ quôc tư bản chủ nghĩa hiện đại có 
nét nổi bật là nó là môi trường chính 
trị, xã hội và văn hóa đầy rẫy mâu thuẫn: 
sự đôi kháng giữa các giai cầp, cuộc đầu 
tranh gay gắt giữa các lực lượng chính 
trị, sự có mặt của chai nền văn hóa» trong 
nền văn hóa dân tộc. Vì thê, những giai 
câp khác nhau có thái độ không như nhau 
đôi với tổ quôc tư bản chủ nghĩa và hình 
dung khái niệm tổ quôc một cách khác 
nhau. Nêu như trong ý thức của người 
tư sản, tổ quôc không tách rời chê độ bóc 
lột đã bảo đảm địa vị ưu đãi của họ, thì 
đôi với người vô sản chừng nào họ hiểu rõ 
lợi ích giai câp của mình thì mặt 
nhà nước và xã hội của tổ quôc ây lại 
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trở nên xa lạ. Nhà nước tư sản củng cô 
các quan hệ bóc lột, nó bộc lộ rõ là 
một lực lượng thù địch đôi với giai cầp 
công nhân và đông đảo quần chúng lao 
động. Theo nghĩa này, công nhân dưới 
chủ nghĩa tư bản «không có tổ quôc» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, 
tiêng Nga, t. 4, tr. 444). Những kẻ 
chông lại chủ nghĩa cộng sản khoa học 
giải thích luận điểm này theo nghĩa là 
dường như giai cầp công nhân, các đảng 
mác-xít của nó không có lòng tự hào dân 
tộc, thiêu trách nhiệm đôi với vận mệnh 
của dân tộc, của tổ quôc. Nhưng sự giải 
thích này không phù hợp với thực tê, 
vì những người cộng sản đã từng nhiều 
lần chứng minh lòng yêu nước cao cả 
của mình, tỏ rõ sự quan tâm sâu sắc đền 
vận mệnh của đât nước thân yêu. Luận 
điểm (giai câp công nhân không có tổ 
quôc» bao hàm nguyên tắc cơ bản của 
giai cầp vô sản quôc tê— nguyên tắc 
đoàn kêt giai câầp trong cuộc đâu tranh 
nhằm giải phóng khỏi sự bóc lột, tức là 
nhằm biên đổi tổ quôc tư sản thành tổ 
quôc xã hội chủ nghĩa (xem Quốc /ê vô 
sản (Chủ nghĩa)). Tác nhân kích thích 
quan trọng nhât trong cuộc đầu tranh 
này là lòng căm thù bọn áp bức, là mong 
muôn nhìn thây tổ quôc của mình được 
tự do, là lòng tự hảo của giai câp công 
nhân về chỗ nó xuât thân từ chính dân 
tộc mình, về truyền thông cách mạng của 
dân tộc minh. 

Khi tổ quôc trở thành tổ quôc xã hội 
chủ nghĩa, thì trong thái độ của giai câp 
công nhân, của quần chúng lao động đôi 
với tổ quôc lại xuât hiện những khía cạnh 
mới. Đôi với quần chúng lao động, tổ 
quôc chính là chứ nghĩa xã hội với tính 
cách là một chê độ chính trị - xã hội, một 
hình thức tổ chức đời sông xã hội. Giai 
câp công nhân và tât cả những người lao 


động Liên Xô đã bảo vệ chủ nghĩa xã 
hội với tính cách bảo vệ tổ quôc, trong 
những năm nội chiên (1918-1920) và 
trong cuộc Chiên tranh giữ nước vĩ 
đại (1941-1945). Bản thân đôi tượng 
của chủ nghĩa yêu nước trở nên rộng lớn 
hơn về dung lượng, đồng thời nó là thông 
nhât đôi với tât cả các dân tộc và sắc tộc. 
Đạo đức và tâm lý của chủ nghĩa cá nhân 
xa lạ với chủ nghĩa yêu nước xô-viêt. 
Chủ nghĩa yêu nước xô-viêt là nguồn vô 
tận những kỳ công của những người lao 
động Liên Xô, nó biên chủ nghĩa anh hùng 
thành một hiện tượng hàng ngày có tính 
quần chúng, toàn dân. 

Tỏ quôc với tính cách là một hiện tượng 
chính trị - xã hội nhât định mang tính chât 
nhât thời trong lịch sử. G.V. Plê-kha- 
nôp đã viêt: «Cũng giông như quan niệm 
bộ lạc bị thay thê bởi quan niệm /ó quôc... 
rồi đây quan niệm /ó guöc sẽ phải nhượng 
bước trước một quan niệm rộng hơn rât 
nhiều là quan niệm øhán loại. Sức mạnh 
của sự phát triển kinh tề... bảo đảm cho 
điều đó». Nhưng việc này là thuộc tương 
lai rât xa. Còn trong thời đại lịch sử hiện 
đại, tổ quôc vẫn sẽ tiêp tục tổn tại và phát 
triển như một nhân tô mạnh mẽ trong 
cuộc đầu tranh giai câp của giai cầp vô 
sản cả trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản (xem 
thêm Bđo vệ TỔ quỗc xã hội chủ nghĩa). 


TỐNG KHỦNG HOẢNG 

CỦA CHỦ NGHĨA TƯ: BẢN— 
thời kỳ sụp đỗ của chú nghĩa tư bản với 
tính cách là một chê độ xã hội — sự sụp 
đổ đó do cách mạng gây nên, thời kỳ 
suy đồi từ bên trong và tan rã của hệ thông 
tư: bản chủ nghĩa thê giới, thời kỳ ngày 
cảng có nhiều mắt xích mới tách ra khỏi 
hệ thông này, thời kỳ đầu tranh giữa 
chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trên 
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quy mô toản thê giới. Cuộc chiên tranh 
thề giới lần thứ nhât trong những năm 
1914-1918 và cuộc Cách mạng xã hội 
chú nghĩa tháng Mười vĩ đại năm 1917— 
cuộc cách mạng đã lật đổ chê độ tư bản 
chủ nghĩa trên một phần sáu trái đât— 
đã mở đầu thời kỳ này. Kêt quả là chủ 
nghĩa tư bản không còn là một hệ thông 
toàn thê giới nữa, chủ nghĩa xã hội, một 
chê độ xã hội tiên bộ hơn, đã bắt dầu phát 
triển và được củng cô. Cuộc khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản có tính chât chung 
vì nó bao trùm tât cả các mặt của các 
quan hệ tư bản chủ nghĩa: kinh tê, chê 
độ nhà nước. cơ câu xã hội. chính trị, 
hệ tư tưởng. Cơ sở làm cho cuộc tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thêm 
sâu sắc là sự thay đổi so sánh lực lượng 
trên vũ đài thê giới có lợi cho chú nghĩa 
xã hội Những chuyến biên căn bản, 
những đột biên về chât trong quá trình 
nảy cũng quy định các giai đoạn tổng 
khủng hoảng ngày càng thêm sâu sắc của 
chủ nghĩa tư bán. Sự tăng thêm các vị trí 
của chủ nghĩa xã hội không những thu 
hẹp phạm vi thông trị của các tổ chức tư 
bán độc quyền, mà còn góp phần làm 
cho các mâu thuẫn bên trong của chủ 
nghĩa tư bản thêm gay gắt, cuộc đâu ranh 
giải cấp dưới chủ nghĩa tu: bản được đây 
mạnh, phong trào giải phóng dân tộc 
phát triển mạnh mẽ. Trong quá trình 
phát triển của nó, cuộc tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản trải qua ba giai 
đoạn. Nêu như ở giai đoạn đầu chỉ có 
độc một nước xã hội chủ nghĩa là Liên 
Xô đôi lập với chú nghĩa tư bản, thì ở 
giai đoạn thứ hai, do kêt quả của các 
cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở một 
nhóm lớn các nước Đông Âu và châu Á, 
những cuộc cách mạng mà chiên thắng của 
Liên Xô trong cuộc Chiên tranh giữ 
nước vĩ đại đã tạo ra cho chúng những 
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điều kiện thuận lợi, hệ thông xã hội chú 
nghĩa thê giới đã hình thành. Vào thời 
kỷ sau chiên tranh, những thành tích của 
các nước xã hội chủ nghĩa trong việc 
phát triển lực lượng sản xuât, trong việc 
nâng cao phúc lợi vật chât và trình độ 
tỉnh thần của nhân dân đã tạo điều kiện 
cho việc củng cô các vị trí của chủ nghĩa 
xã hội. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa 
đầu tiên trên lục địa châu Mỹ—ở Cu- 
ba — đã thắng lợi. Phong trào giái phóng 
dân tộc ở các nước châu Á, châu Phi và 
châu Mỹ la-tinh đã đạt được những thành 
tích to lớn. Hệ thông thuộc địa của chủ 
nghĩa tư bản đã sụp đồ (xem Tứn rã của 
hệ thông thuộc địa). Những mâu thuẫn 
nội tại trong các nước tư bản thêm gay 
gắt. Vào cuôi những năm 50, trong sự 
phát triển của cuộc tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản, giai đoạn mới, 
giai đoạn thứ ba. đã bắt đầu. 

Sự củng cô sức mạnh của cộng đồng 
xã hội chủ nghĩa thê giới đã tạo ra những 
tiền đề cho sự phân bô mới về lực lượng 
trên vũ đài chính trị. Trong những năm 
70, việc thi hành chính sách làm dịu tình 
hình căng thẳng quôc tê đã đạt được 
những thành tích nhât định, mặc dù 
các giới phản động của các cường quôc 
đê quôc, đặc biệt là Mỹ, ra sức cản trở 
không cho quá trình này phát triển sâu 
thêm. Việc các giới cẩm quyển của các 
cường quôc đề quôc công nhận nguyên 
tắc cùng tồn tại hòa bình có nghĩa là họ 
công nhận sức mạnh của các nước xã 
hội chủ nghĩa. Các nước xã hội chủ 
nghĩa — tỷ trọng của các nước đó trong 
sản lượng của thê giới tăng lên — đã thiêt 
lập những hình thức mới của các quan hệ 
kinh tê quồc tê (xem Cùng tổn tại hòa bình 
giữa các nước có chè độ xã hội khác nhau). 
Do ảnh hưởng của những hình thức này, 
sự cưỡng ép của chủ nghĩa đề quôc 
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trong các quan hệ kinh tê ngày càng bị 
loại trừ khỏi vũ đài thể giới, sự thông 
trị tuyệt đồi của các tỏ chức độc quyển 
trên thị trường thê giới đang bị phá vỡ 
về căn bản. Những thành tích của các 
nước xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng to 
lớn đền cuộc đầu tranh giai cầp ở các 
nước tư bản. Những yêu sách của những 
người lao động ở các nước này trở nên 
rõ ràng hơn, có căn cứ hơn, còn các tổ 
chức độc quyền trong nhiều trường hợp 
đã buộc phái nhượng bộ họ trong việc 
tăng lương, báo hiểm xã hội v. v.. Những 
cái cách bộ phận mà giai cầp tư sản độc 
quyển tiền hành, chứng tổ sự khủng 
hoáng của hệ thông tư bản, sự cô gắng 
của các giới cẩm quyển mong thích nghi 
với những điều kiện khi chủ nghĩa xã 
hội, chứ không phải chủ nghĩa tư bản, 
quyêt định chiều hướng phát triển chung 
của thê giới. Một nét quan trọng của 
cuộc tống khúng hoáng của chủ nghĩa 
tư bán là sự khủng hoảng và sau đó là 
sự tan rã của hệ thông thuộc địa. Trong 
những năm gẩn đây, phong trào giải 
phóng dân tộc đã đạt được những thành 
tích mới do chỗ đã chuyển thành cuộc 
đầu tranh chông các quan hệ bóc lột: 
quan hệ phong kiên cũng như quan hệ 
tư bản chủ nghĩa. Một nhóm những 
nước lựa chọn con đường phát triển 
không tư bản chú nghĩa, đã hình thành. 
Tât cá những điều đó dẫn đền sự thu 
hẹp phạm vi bóc lột của chủ nghĩa tư bản. 
Người ta ngày càng thây rõ là chủ nghĩa 
tư bắn không có triển vọng giải quyêt 
được những vần đề căn bản của các nước 
đang phát triển. Tâầt nhiên. các tổ chức 
độc quyến cúa bọn đề quôc còn đang 
thông trị nền kinh tê cúa nhiều nước 
đang phát triển bằng cách áp dụng những 
phương pháp của chủ nghĩa thực dân mới 
để duy trì sự thông trị của chúng. Khoảng 


cách về trình độ phát triển kinh tê giữa 
các nước đề quôc với các nước đang 
phát triển hiện còn khá lớn. Tuy nhiên 
đã xuât hiện những xu hướng mới dẫn 
đền việc làm suy yêu chủ nghĩa đề quôc 
vả củng cô vị trí của các nước đang phát 
triển. Ví dụ, bằng chứng của tỉnh hỉnh 
đó là các thành tích của các nước khai 
thác dầu mỏ trong cuộc đâu tranh chông 
các tô chức độc quyền quồc tê. việc các 
nước đang phát triển đặt ra vần để thực 
hiện một trật tự kinh tê thê giới mới. 

Trong thời kỳ tống khúng hoáng, những 
mâu thuẫn sâu sắc đang lảm rệu rã nến 
kinh tê của các nước tư bán phát triển. 
Cách mạng khoa học -kỹ thuật làm cho 
những mâu thuẫn này đặc biệt gay gắt, vì 
nó mở ra những khá năng đồ sộ để phát 
triển lực lượng sắn xuât, nhưng lại bị 
các tổ chức độc quyển sử dụng để củng 
cô vị trí của chúng. để tăng cường bóc 
lột những người lao động. Cường độ 
lao động tăng lên, điều đó dẫn đền việc 
tăng thêm các bệnh nghề nghiệp vả làm 
căng thẳng thêm thần kinh và tâm lý. 
Đội quân thât nghiệp tăng lên đáng kế. 
Hậu quả của việc áp dụng kỹ thuật theo 
kiểu tư bản chủ nghĩa là việc làm ô nhiễm 
môi trường sông. Thê giới tư bản đang 
trải qua một cuộc khủng hoảng sinh 
thái (xem Äôi trường tực nhiên và con 
người). Các tô chức độc quyền tư bản 
không muôn rời bỏ lợi nhuận của mình 
đế giữ gìn môi trường sồng của con 
người trong trạng thải bình thường. 
Hiện nay, ở các nước tư bản chủ nghĩa. 
cuộc khủng hoảng năng lượng do hành 
động của bọn độc quyền khích động lên, 
đã lan rộng. Cuộc chạy đua vũ trang 
tiêu biểu cho thời kỳ tổng khủng hoảng 
của chủ nghĩa tư bản dẫn đền việc vơ 
vét các nguồn tài nguyên, các nguồn vật 
lực và nhân lực. 
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Tuy tìm cách thích nghi với tỉnh thê 
mới trên thê giới, tuy phát triển các hình 
thức khác nhau của chủ nghĩa tø bản 
độc quyển nhà nước, xã hội tư bản cũng 
không thể khắc phục được sự không ổn 
định, sự lung lay của nền kinh tê. Trong 
những năm sau chiên tranh, nền kinh 
tê của tât cả các nước tư bản chủ nghĩa 
đã nhiều lần bị khủng hoảng sản xuât 
thừa. Đặc điểm của tình hình kinh tê 
trong thê giới tư bản những năm 70 là 
nạn lạm phát tăng lên không kìm hãm 
nỗi kêt hợp với đội quân thât nghiệp đông 
đảo. Trong mười năm 1970-1980, chủ 
nghĩa tư bản đã trải qua ba đợt suy thoái 
về kinh tê. Tât cả những điều đó chứng 
minh sự khủng hoảng trầm trọng trong cơ 
chê độc quyền nhà nước về điều hành 
kinh tê, chứng minh sự phá sản của các 
quan niệm tư sản về «chủ nghĩa tư bản 
có kê hoạch». Một trong những chuyện 
hoang đường chủ yêu, do bọn cải lương 
và các nhà tư tưởng tư sản nặn ra— 
chuyện hoang đường nói rằng chủ nghĩa 
tư bản ngày nay có thể tránh thoát được 
các cuộc khủng hoảng,— đã bị bác bỏ. 
Tính chât không ổn định của chủ nghĩa 
tư bản ngày càng trở nên rõ ràng 
hơn, 

Các giới hiêu chiên nhât của chủ nghĩa 
đê quôc nhiều lần mưu toan dùng vũ 
lực nhằm ngăn cắn không cho các vị trí 
của chủ nghĩa xã hội tăng thêm, nhằm 
phục hồi chê độ tư bán chủ nghĩa ở một 
vài nước. Sau chiên tranh thê giới thứ 
hai, những mưu toan như thê đã được 
áp dụng ở Triều Tiên, Cu-ba, Việt Nam. 
Tât cá các mưu toan ây đều kêt thúc 
thât bại. Sự lớn mạnh lên của các lực 
lượng xã hội chủ nghĩa thê giới và của 
phong trào giải phóng dân tộc tạo ra 
những chướng ngại hêt sức lớn đôi với 
sự can thiệp bằng quân sự của bọn đề 


quôc vào công việc của các nước khác. 
Sự gay gắt thêm của các mâu thuẫn đã dẫn 
đền cuộc khủng hoảng của hệ thông chính 
trị trong thê giới tư bản, của hệ thông 
các khôi quân sự do Mỹ nặn ra vào 
những năm đầu sau chiên tranh. Chẳng 
hạn như khôi CENTO thực tê bị tan 
vỡ do I-ran và Pa-ki-xtan rút ra khỏi 
khôi này. 

Sự không ổn định của nền kinh tê, 
nạn lạm phát, việc tăng thuê má, tình 
trạng thiêu thôn của hàng triệu gia đình 
trong khi tiên bộ khoa học - kỹ thuật đang 
tạo những khả năng rât to lớn để cải 
thiện điều kiện sông, dẫn đền việc làm 
gay gắt thêm những trận đầu tranh giai 
câp ở các nước tư bản. Hàng triệu người 
tham gia phong trào bãi công. Những 
cuộc đình công thường mang tính chât 
chính trị nhằm chông lại chính chê độ 
thông trị độc quyền nhà nước. Trong 
tiên trình của cuộc đâu tranh giai cầp 
ngày thêm mạnh mẽ, quần chúng lao động 
ngày cảng nhận thức rõ hơn cẩn phải 
có những thay đổi sâu sắc về chề độ xã 
hội. Ở nhiều nước, vị trí của những người 
cộng sản và của các lực lượng phái tả 
tăng cường thêm. Cuộc khủng hoảng 
bao trùm cả hệ tư tưởng tư sản. Những 
lý luận đủ loại nhằm truyền bá sự biên 
đổi của chủ nghĩa tư bản thành «chủ 
nghĩa tư bản nhân dân», «chủ nghĩa tư 
bản có kê hoạch», (xã hội thịnh vượng 
chung», đều không đứng vững được 
khi đôi chiêu với những thực tê của chủ 
nghĩa tư bản. Song sự sâu sắc thêm của 
cuộc tổng khủng hoảng không dẫn đên 
sự tự sụp đổ của chủ nghĩa tư bản. Chí 
có bằng con đường đâu tranh cách mạng 
triệt để của những người lao động thì 
mới có thể thực hiện được những cuộc 
cải tạo xã hội chủ nghĩa ở những nước 
thuộc hệ thông tư bản chủ nghĩa. 
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TƠ-RÕT-XKI [CHỦ NGHĨA]— 
trào lưu tư tưởng-chính trị tiểu tư sản 
cơ hội chủ nghĩa thù địch với chủ nghĩa 
Mác -Lê-nin, che đậy bản chât cơ hội 
chủ nghĩa bằng những lời lẽ câp tiên tả 
khuynh. Xuât hiện vào đầu thê kỷ XX 
như một biên dạng của chủ nghĩa men- 
sê-vích trong Đảng công nhân dân chủ- 
xã hội Nga. Lây tên gọi của nhà tư tưởng 
và lãnh tụ L.Ð. Tơ-rôt-xki. Chủ nghĩa 
Tơ-rôt-xki hình thành như một phản 
ứng đôi với giai đoạn phát triển lê-nin-nít 
của chủ nghĩa Mác, đôi với sự ra đời của 
một đảng cách mạng kiểu mới ở Nga và 
phản ánh tâm trạng của một bộ phận nào 
đó trong giới trí thức tiêu tư sản thành 
thị ham thích cách mạng đầu lưỡi nhưng 
lại đứng ngoài những trận chiên đâu 
giai câp và tiên hành tuyên truyền các 
quan điểm đầu hàng chủ nghĩa trên tât 
cả mọi vân đề cơ bản của đầu tranh cách 
mạng. Về mặt phương pháp luận và 
nhận thức luận thì chủ nghĩa Tơ-rôt-xki 
có đặc trưng là chủ nghĩa chủ quan cực 
đoan và chủ nghĩa duy ý chí, chủ nghĩa 
công thức thô bạo và lôi ngụy biện. 
Thuyêt «cách mạng thường trực» là 
cơ sở tư tưởng của chủ nghĩa Tơ-rôt-xki, 
thuyêt này đã lợi dụng tư tưởng về cách 
rmạng không ngừng do C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen để ra để chông lại học thuyêt của 
Lê-nin về sự chuyến biên của cách mạng 
dân chủ-tư sản thành cách mạng xã hội 
chủ nghĩa. Những nét tiêu biểu của 
(thuyềt» này là: không tin vào năng lực 
của giai cầp công nhân có thê tập hợp xung 
quanh mình các bạn đồng minh, phủ 
nhận vai trò cách mạng của giai cầp nông 
dân, xu hướng phiêu lưu muôn thúc» 
cách mạng, bỏ qua các giai đoạn chưa 
hoàn thành của cách mạng, phủ nhận 
các phong trào dân chủ chung, chủ trương 
phát triển (những cuộc chiên tranh 


cách mạng», phú nhận khá năng xây 
dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong 
một nước; trong những năm 20-30 
œthuyêt» này còn được bổ sung thêm một 
điểm quan trọng nữa. đó là chủ nghĩa 
bài Xô trắng trợn, và trở thành cương 
lĩnh để tập hợp những lực lượng chông 
chủ nghĩa xã hội thuộc đủ mọi loại. Chủ 
nghĩa Tơ-rôt-xki có thái độ xem thường 
những khả năng cách mạng của giai câầp 
công nhân Nga (mà họ cho là «chưa 
được chuẩn bị đầy đủ» để tiên hành cách 
mạng đên cùng), xem thường giai câp 
nông dân (họ cho đó là một lực lượng 
phản động, nhât định thê nào cũng (sẽ 
tân công vào hậu phương» của giai cầp 
vô sản), xem thường giai đoạn cách mạng 
dân chủ (họ coi cuộc đầu tranh cho dân 
chủ là «giai đoạn đã qua của phong trào 
vô sản»). Những luận điểm duy ý chí của 
Tơ-rôt-xki về việc chuyển cách mạng từ 
một nước nảy sang nước khác đã gạt 
bỏ khả năng cùng tổn tại trong một thời 
gian tương đôi dài giữa các nước có chê 
độ xã hội khác nhau. Trong những năm 
cuôi đời của V.I. Lê-nin và đặc biệt sau 
khi Lê-nin mât, Tơ-rôt-xki đã mở cuộc 
tần công trực diện vào chủ nghĩa Lê-nin, 
mưu toan lây chủ nghĩa Tơ-rôt-xki thay 
cho chủ nghĩa Lê-nin. Y đã xuyên tạc lịch 
sử của Cách mạng tháng Mười, hạ thâầp 
vai trỏ của đảng và của V.I. Lê-nin. 
Đồng thời Tơ-rôt-xki đã mưu toan phá 
hoại sự thông nhât của đảng, tuyên bồ 
tự do lập bè phái và đem thanh niên đôi lập 
với thê hệ lão thành. Không được sự 
ủng hộ trong đảng, bọn tơ-rôt-kít lập 
ra các nhóm bí mật, áp dụng những 
phương pháp đầu tranh bât hợp pháp. 
Đại hội XV của đảng năm 1927 đã nhận 
định chủ nghĩa Tơ-rôt-xki là «công cụ 
của lực lượng thứ ba nhằm chồng lại 
chuyên chính vô sản», và việc đi theo chủ 
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nghĩa Tơ-rôt-xki không thế tương dung 
được với việc lưu lại trong hàng ngũ 
của đảng. Tháng Hai 1928, Hội nghị 
toàn thể lần thứ IX của Ban châp hành 
Quôc tê cộng sắn (và sau này cả Đại hội 
VI của Quôc tê cộng sản) đã tán thành 
nghị quyêt của đại hội và tuyên bô việc 
đi theo chủ nghĩa Tơ-rôt-xki không thế 
tương dung được với việc đứng trong 
hàng ngũ Quôc tê cộng sản. 

Lịch sử tiêp theo của chủ nghĩa Tơ- 
rôt-xki—đó là cuộc đầu tranh chông 
cộng và bài Xô của những nhóm nhỏ 
đứng ở ngoài phong trào công nhân có 
tố chức. Cái «Quồc tê IV» của Tơ-rôt- 
xki (được lập ra vào năm 1938) kêu gọi 
lật đổ chê độ chính trị ở Liên Xô, gieo 
rắc tâm trạng đầu hàng cho rằng đầu tranh 
vì hòa bình và đân chủ là vô ích, phủ 
nhận tính chât giải phóng của cuộc chiên 
đầu chông chủ nghĩa phát-xít, chồng lại 
việc thành lập liên minh chồng Hít-le 
và mặt trận thông nhât chông phát-xít. 
Qua đó, chủ nghĩa Tơ-rôt-xki lại càng 
tự làm mât uy tín mình, nhiều nhóm tơ- 
rôt-kít tan rã. Vào những năm 60-70, 
chủ nghĩa Tơ-rôt-xki lại được phục hồi 
đôi chút, nguyên nhân là vì nó lợi dụng 
được việc một bộ phận những tầng lớp 
phi vô sản tham gia phong trào chông 
đê quôc ham thích các thuyêt cách mạng 
giả danh, những luận điệu «tả» khuynh 
trông rỗng, cũng như việc các nhà tư 
tưởng của chử nghĩa chông cộng muôn 
sử dụng chủ nghĩa Tơ-rôt-xki để chông 
lại các lực lượng xã hội chủ nghĩa. Về 
phương diện tổ chức, chủ nghĩa Tơ-rôt- 
xki ngày nay bao gồm 7 nhóm quôc tÊ 
cạnh tranh với nhau, nhóm nào cũng 
có tham vọng được quyển tự xưng là 
(Quôc tê IV›. 

Chú nghĩa Tơ-rôt-xki ngày nay là một 
trào lưu chông chủ nghĩa xã hội. Nó 


tăng cường nội dung phán động trong tư 
tưởng của Tơ-rôt-xki cho rằng chủ nghĩa 
xã hội không thế tháng lợi được ở trong 
một nước. Bọn tơ-rôt-kít khẳng định 
rằng giai cầp vô sản ở một nước hoặc 
ở một nhóm nước, sau khi nắm được 
chính quyền, không thể và không được 
xây dựng chủ nghĩa xã hội, mà có sứ mệnh 
đi theo đường lôi tiên hành cách mạng 
thê giới, nêu không thê thì nhà nước vô 
sản nhât định sẽ đi đền chỗ thoái hóa. 
Bọn tơ-rôt-kít tuyên bô chủ nghĩa xã hội 
đã chiên thắng là «xã hội của thời kỳ quá 
độ», còn các nhà nước xã hội chủ nghĩa là 
«các nhà nước công nhân», trong đó có 
một sô nước dường như đã thoái hóa, 
một sô khác thì đang trong giai đoạn 
thoái hóa. Tât cả các nhóm tơ-rôt-kít 
hiện đang tổn tại đều đả kích kịch liệt 
chính sách cùng tồn tại hòa bình giữa các 
nước có chê độ xã hội khác nhau là chính 
sách mà các nước xã hội chủ nghĩa đang 
tiên hành, chúng đá kích kịch liệt mọi 
hoạt động dẫn đền làm dịu tình hình quôc 
tê căng thẳng, đên phát triển hợp tác 
quôc tê. Tuy chủ nghĩa Tơ-rôt-xki khua 
môi múa mép về cách mạng thê giới, 
nhưng nó vẫn giữ đường lôi chia rẽ các 
lực lượng cách mạng trên toàn thê giới, 
cũng như trong từng nước, dưới chiêu bài 
cho rằng việc thông nhât các dòng thác 
cách mạng của thời đại ngày nay sẽ làm 
cho người ta lãng quên nhiệm vụ lật 
đổ chủ nghĩa tư bản. Bọn tơ-rôt-kít vu 
không giai câp công nhân các nước tư 
bản chủ nghĩa, tuyên bô rằng giai câp 
ây «thụ động», «mât tinh thần». Bên cạnh 
đó, có những nhóm tơ-rôt-kít rơi vào tình 
trạng mâu thuẫn với các luận điểm của 
chủ nghĩa Tơ-rôt-xki thời kỳ trước chiên 
tranh, đi tìm đội tiên phong cách mạng 
ở giai cầp nông dân của các nước đang 
phát triển, những nhóm khác lại đi tìm 


đội tiên phong đó ở tầng lớp thanh niên 
có tỉnh thần cầp tiền tả» khuynh. Cũng 
như trước kia, chủ nghĩa Tơ-rôt-xki gieo 
môi hoài nghỉ về sự cần thiềt của những 
hoạt động đầu tranh có tính chầt quần 
chúng của nhân dân lao động đòi thực 
hiện các yêu sách dân chủ chung, nó có 
thái độ thù địch với các hình thức đầu 
tranh giai cầp đã có, nó tuyên truyền 
hoặc cho sự bât động chờ đợi ngày bùng 
nổ của cuộc cách mạng sắp tới nào đó, 
hoặc tuyên truyền cho những hành động 
bạo động và phiêu lưu vô nghĩa. Vào nửa 
cuồi những năm 70, trong chủ nghĩa Tơ- 
rồt-xki, cánh cải lương mạnh lên. Chủ 
nghĩa Tơ-rồt-xki mang tính chât thê 
giới chủ nghĩa, nó lên án đường lôi chuẩn 
bị cách mạng xã hội chủ nghĩa phù hợp 
với những điều kiện dân tộc và lịch sử của 
từng nước. Chủ nghĩa Tơ-rôt-xki trên 
thực tề đã thay cuộc đầu tranh chông 
chủ nghĩa đề quôc bằng cuộc đầu tranh 
chông các lực lượng cách mạng tiên phong 
của thời đại, chông các đảng cộng sản, 
theo đuổi mục tiêu tước vũ khí giai cầp 
vô sản về tư tưởng và tổ chức. Nó tìm 
kiềm những thủ đoạn mới cho hoạt 
động phá hoạt chồng cách mạng, áp dụng 
sách lược gọi là sách lược chui vào bên 
trong, nghĩa là xâm nhập có ngụy trang, 
bằng thủ đoạn hai mang, vào các tổ 
chức dân chủ có tính chât quần chúng 
nhằm mục đích phá hoại các tổ chức đó 
từ bên trong. Các đẳng cộng sản coi cuộc 
đầu tranh chông chủ nghĩa Tơ-rôt-xki 
là một nhiệm vụ tư tưởng quan trọng. 


TRÍ THỨC — 

một nhóm xã hội, bao gồm những người 
chuyên làm nghề lao động trí óc phức 
tạp và có học vần chuyên môn cần thiêt 
cho ngành lao động đó. Sự tổn tại của 
trí thức với tính cách là một nhóm xã 


hội đặc biệt gắn liền với việc phân công xã 
hội giữa ao động trí óc và lao động chân 
tay. Chỉ dưới chủ nghĩa tư bản hoặc — ở 
những dân tộc và những nước không 
trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ 
nghĩa—trong quá trình xây dựng chủ 
nghĩa xã hội, trí thức mới trở thành một 
nhóm xã hội đông đảo. 

Trí thức không phải là giai câp bởi vì 
họ không có quan hệ riêng, đặc biệt đôi 
với tư liệu sản xuât. Đồng thời, vôn gắn 
bó mật thiêt với các giai câp đang tổn 
tại trong xã hội và phục vụ nhu cầu của 
các giai câp đó, trí thức có một vai trò 
chính trị- xã hội to lớn. Dưới chủ nghĩa 
tư bản, trí thức là tầng lớp giữa các giai 
câp cơ bản. Nó được bố sung bằng những 
người xuât thân từ các giai cầp bóc lột, 
từ tầng lớp trung gian, và trong quá trình 
chuyển dần thành một tầng lớp xã hội 
đông đảo, nó cũng được bổ sung từ giai 
câp vô sản và từ những người lao động 
khác. Thê kỷ XIX, sô lượng trí thức tương 
đêi ít, gồm chủ yêu là luật gia, bác sĩ, 
nhà văn, họa sĩ, nghệ sĩ và những người 
làm nghề tự do khác. Cùng với việc chủ 
nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa 
tư bản độc quyển và sau đó là chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước, đã có những 
thay đổi lớn về sô lượng, cơ cầu ngành 
nghề của trí thức, sự phân hóa về mặt xã 
hội của nó trở nên sâu sắc hơn. Vào những 
năm 70 của thê kỷ XX, ở các nước tư bản 
chủ nghĩa phát triển, trí thức và viên eứe 
chiêm tới hơn 1/3 tổng sô dân cư có thu 
nhập do lao động. Cách mạng khoa học - kỹ 
thuật làm tăng sô lượng các nhà bác học, 
kỹ sư, cán bộ kỹ thuật. Trong bộ máy 
quan liêu - quân sự phỉnh to, trong bộ máy 
quản lý nhà nước độc quyền và bộ máy 
tác động tư tưởng quần chúng, sô lượng 
các chuyên gia tăng lên. Đồng thời, số 
người làm nghề tự do giảm bớt. Những 
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nhân vật chóp bu cai quản các xí nghiệp 
nhà nước và tư nhân, những quan chức 
nhà nước, đa sô các nhà luật học, một 
phần các nhà bác học hưởng lương cao, 
những người hoạt động trong bộ máy 
tuyên truyền tư sản — tât cả những người 
đó một lòng một dạ phục vụ cho tư bản 
và thường thì chính họ cũng có cổ phiêu 
và cũng đang tham gia vào việc bóc lột 
lao động làm thuê, về thực chât họ là 
tầng lớp được giáo dục một cách khoa 
học của giai câp tư sản. Đại bộ phận 
những đại biểu thường của giới trí 
thức biên thành những người lao động 
làm thuê. Do địa vị xã hội, mức thu nhập 
và lôi sông của họ, những người lao động 
này ngày càng xích lại gần giai câp công 
nhân, tuy nhiên họ vẫn giữ tính đặc thù 
về mặt xã hội. Tât cả những điều đó ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới lập trường chính 
trị của trí thức. Nêu trong khoáng thời 
gian thê kỷ XIX -đầu thê kỷ XX chỉ 
có những đại biểu tiên tiên nhât của 
giới trí thức tư sản đoạn tuyệt với giai 
câp thông trị, trở thành những người 
úng hộ và những người thể hiện về mặt 
tư tưởng lợi ích của giai câp vô sản, thì 
hiện nay đã có những tầng lớp trí thức 
rộng rãi tiêp thụ mục tiêu và phương pháp 
đầu tranh của giai câp vô sản. Nhiều đại 
biêu trí thức gia nhập hàng ngũ đảng cộng 
sản và công nhân, đoàn thanh niên cộng 
sản. Trí thức ngày càng phản kháng mạnh 
mẽ chông lại sự thao túng của bọn độc 
quyền, chông lại chính sách xâm lược, 
phán dân chủ của các giới phản động, 
chông lại bầu không khí tỉnh thần và 
đạo đức của xã hội tư sản, chông lại việc 
giảm bớt phần chi phí của nhà nước cho 
sự phát triển giáo dục, y tê, văn hóa, khoa 
học và v. v.. Góp phần làm cho trí thức 
bước vào con đường đâu tranh chông 
chủ nghĩa đê quôc còn có cuộc khủng 


hoảng của hệ tư tưởng tư sản và sức hâp 
dẫn của những tư tưởng của chủ nghĩa 
xã hội. Khi định ra chiên lược và sách 
lược của mình, những người cộng sản 
ở các nước tư bản chủ nghĩa rât chú ý 
đên giới trí thức, đên sự liên minh giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay. le 
những nước mà tỷ lệ nông dân trong cơ 
câu xã hội giảm đi một cách đáng kẻ thi 
trí thức và những viên chức là đồng minh 
đông đảo nhât của giai cầp vô sản trong 
cuộc đâu tranh vì hòa bình, dân chủ và 
tiên bộ xã hội. Đồng thời, các đảng cộng 
sản và công nhân cũng tính đền tính bâp 
bênh nào đó về mặt chính trị của một 
bộ phận trí thức, đên những ảo tưởng 
tiểu tư sản, đên sự dao động, thiên hướng 
về chủ nghĩa cải hương hoặc chủ nghĩa 
phiêu lưu (tả» khuynh của họ. Những 
người cộng sản kiên trì đầu tranh để 
tăng thêm ảnh hưởng của mình đôi với 
trí thức. 

Ở những nước dang phát triển, phần 
lớn trí thức có lập trường dân chủ - cách 
mạng và chông đề quôc. Nơi nào giai cầp 
vô sản còn yêu và chưa giành được 
vai trò chủ đạo trong đời sông xã hội, 
thì ở đó bộ phận trí thức này thường 
đóng vai trò lực lượng lãnh đạo quá trình 
phát triển tiên bộ xã hội, họ thể hiện lợi 
ích của nông dân, tiểu tư sản thành thị 
và những người lao động khác. 

Trong (hời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bản lên chủ nghĩa xã hội, thành phần trí 
thức có sự thay đổi đáng kẻ, bán chât 
xã hội của trí thức biên đổi về căn bản. 
Việc đào tạo tầng lớp trí thức mới, xã 
hội chủ nghĩa, một tầng lớp gắn bó chặt 
chẽ với giai câp công nhân và nông dân 
lao động, phục vụ trung thành lợi ích 
của nhân dân là nhiệm vụ chung đôi với 
tât cả các nước đang đi theo con đường 
của chủ nghĩa xã hội, là một bộ phận 
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cầu thành quan trọng của cách mạng văn 
hóa. Việc lôi cuồn rộng rãi tầng lớp trí 
thức cũ vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, việc sử dụng chuyên gia tư sản 
được V.I. Lê-nin coi là một trong những 
hình thức đầu tranh giai câp trong thời 
đại chuyên chính vô sản. Đó là cuộc đầu 
tranh nhằm giải phóng trí thức khỏi 
những quan điểm, truyển thông, tập 
quán tư sản và tiểu tư sản, nhằm cải 
tạo trí thức theo tỉnh thần chủ nghĩa xã 
hội. Những nước có nhiều dân tộc đang 
đặc biệt giải quyêt vần để xây dựng 
trí thức dân tộc riêng của những dân tộc 
mà trước cách mạng xã hội chủ nghĩa 
còn kém phát triển về kinh tê và văn hóa. 
Với thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, với 
việc xóa bỏ các giai câp bóc lột, với việc 
xác lập sự thông nhât về chính trị - xã hội 
và tư tưởng trong xã hội, trí thức biền 
thành một tầng lớp xã hội phục vụ nhu 
cầu của toàn thể nhân dân lao động và 
lợi ích của họ không tách rời lợi ích của 
giai cầp công nhân và nông dân. Vẫn 
còn tồn tại những sự khác biệt cơ bản 
giữa trí thức và các nhóm xã hội khác— 
đó là sự khác biệt về vị trí trong quá trình 
phân công lao động xã hội, về vai trò 
trong tổ chức lao động xã hội, về tính 
chât và nội dung cúa hoạt động lao động, 
về trình độ văn hóa -kỹ thuật. Trí thức 
không mât đi những sự khác biệt nhât 
định trong nội bộ của mình. Bên cạnh 
sự phân chia theo ngành nghề thành trí 
thức khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật và 
trí thức các ngành khác, trong trí thức 
vẫn có những sự khác biệt mang tính 
chât xã hội, thí dụ giữa trí thức ớ thành 
phô và trí thức ở nông thôn, giữa các 
nhóm khác nhau về mức độ phức tạp của 
lao động, khác nhau về trình độ nghiệp vụ. 
Tình hình cúa một nhóm tương đôi ít 
những người làm nghề tự do—-một 


bộ phận các nhà văn, họa sĩ, điêu khắc, 
nhạc sĩ, luật gia v. v. không phải là viên 
chức nhà nước và sông bằng thu nhập 
do thù lao,—là một tình hình đặc thù. 
Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội 
phát triển, sô lượng trí thức tiêp tục tăng 
lên, đặc biệt là sô cán bộ khoa học, kỹ 
sư và cán bộ kỹ thuật. Nhân cuộc cách 
mạng khoa học-kỹ thuật và nhân việc 
mở rộng phạm vi ứng dụng lao động trí 
óc, vai trò của trí thức trong tât cả các 
lĩnh vực của đời sông xã hội được nâng 
lên, tính tích cực chính trị - xã hội của họ 
tăng lên. Liên minh những người lao động 
trí óc và lao động chân tay, liên minh 
giữa công nhân, nông dân và trí thức 
được hoàn toàn hình thành. Hiền pháp 
của Liên Xô năm 1977 đã xác định liên 
minh này là cơ sở xã hội của Liên Xô. 
Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản, sự xích lại gần nhau giữa công 
nhân, nông dân, trí thức ngày một rõ nét 
hơn. Đồng thời, sự khác biệt về mặt 
nhóm -xã hội trong thành phần của trí 
thức cũng đang được khắc phục. Dưới 
chủ nghĩa cộng sản, khi những khác biệt 
cơ bản giữa người lao động trí óc và 
người lao động chân tay mât đi, thì trí 
thức không còn là một tầng lớp xã hội 
đặc biệt nữa. 

Những người cộng sản đã và đang luôn 
luôn đầu tranh chông mưu toan hạ thầp 
vai trò trí thức, gieo rắc tư tưởng không 
tôn trọng và không tín nhiệm trí thức. 
Mặt khác, ngay C. Mác và V. I. Lê-nin 
cũng đã đập tan những lý luận chủ quan- 
duy tâm là những thứ lý luận đã miêu 
tả trí thức như «một lực lượng siêu giai 
cầp» và đã đem đôi chiều những (người 
anh hùng» sáng tạo lịch sử ở trong tầng 
lớp trí thức với «quần chúng» thụ động. 
Trong điều kiện hiện nay, những người 
cộng sản vạch trần tính chât vô căn cứ 


3693. ¬ _ Tư bản [Chủ nghĩa] T 


của những quan niệm kỹ trị của các nhà 
xã hội học tư sản và bọn xét lại cánh hữu 
là những kẻ dành vai trò lãnh đạo trong 
xã hội không phải cho giai cầp công 
nhân mà cho trí thức, những tính hoa 
trí tuệ». Các đảng cộng sản kiên quyêt 
chông lại những hiện tượng xa lạ với bản 
chât của trí thức xã hội chủ nghĩa, khi có 
một sô những người trí thức không vững 
vàng về chính trị, chịu ảnh hưởng của 
hệ tư tưởng thù địch, dưới chiêu bài «tự 
do sáng tác», «đân chủ hóa», (tự do hóa» 
v. v. tuyên truyền những quan điểm chông 
chủ nghĩa cộng sản. Việc vai trò trí thức 
trong xã hội tăng lên cũng như cuộc 
đâu tranh tw' tưởng gay gắt làm cho việc 
giáo dục bồi dưỡng cho trí thức những 
phẩm chât như tính tư tưởng cộng sản 
chủ nghĩa, tinh thần trách nhiệm trước 
nhân dân, tỉnh thần đoàn kêt với giai 
cầp công nhân và các tầng lớp lao động 
khác, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa 
quôc tê, tính tích cực sáng tạo, lòng dũng 
cảm, tính nguyên tắc và tinh thần tự phê 
bình, trở nên đặc biệt quan trọng. 


TƯ BẢN [CHỦ NGHĨA]— 

một chê độ xã hội dựa trên việc những 
nhà tư bản tập trung trong tay quyển 
sở hữu về tư liệu sản xuât bóc /ộr lao 
động làm thuê. 

Chủ nghĩa tư bản, về mặt lịch sử, thay 
thê chủ nghĩa phong kiên. Trong quá 
trình tích lũy ban đầu của tư bản, nền sản 
xuât nhỏ bị thủ tiêu và chê độ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa ra đời, cho phép chuyển 
sang tích tụ tư liệu sản xuât và chuyển 
sang nền sản xuât lớn, tạo ra trong một 
giai đoạn nhât định những điều kiện 
thuận lợi cho việc phát triển lực lượng 
sản xuât. Đặc trưng của quá trình ây 
là những phương pháp cưỡng bức làm 
phá sản hàng triệu nông dân và thợ thủ 


công (chăng hạn, tình trạng khoanh vùng 
cắm đât ở Anh), là việc nhà nước cưỡng 
bức những người lao động bị mât hêt 
tư liệu sản xuât phải đi lao động làm thuê 
cho nhà tư bản, là sự cướp bóc các dân 
tộc ở các thuộc địa và ở các nước khác. 
Do tích lũy ban đầu của tư bản mà ở một 
cực đã hình thành giai câp các nhà tư 
bản tập trung trong tay tiền của và tư liệu 
sản xuât, còn ở cực kia là giai cầp những 
công nhân làm thuê— đông đáo những 
người bản thân được tự do nhưng lại 
bị mât hêt tư liệu sản xưât và vì vậy bị 
buộc phải bán sức lao động cho nhà tư 
bản. Nét tiêu biểu của chủ nghĩa tư bản 
là sự thông trị của nền sản xuât hàng hóa. 
Nêu như ở những hình thái trước chủ 
nghĩa tư bản đã thông trị nền kinh tê tự 
nhiên và thông thường chỉ có những sản 
phẩm vượt quá nhu cầu tiêu dùng riêng 
của người sản xuât mới mang hình thức 
hàng hóa, thì sản xuât tư bản chủ nghĩa 
lại là sản xuât hàng hóa. Dưới chủ nghĩa 
tư bản, sức lao động của con người mang 
hình thức hàng hóa-—loại hàng hóa 
đặc biệt. 

Điểm xuât phát của sản xuât tư bản 
chủ nghĩa là hình thức hiệp tác giản đơn, 
khi mà dưới sự kiếm soát của nhà tư bản, 
nhiều người lao động liên kêt cùng một 
lúc để sản xuât cùng một loại hàng hóa. 
Việc cùng sử dụng nhiều công nhân cho 
phép thực hiện những công việc mà một 
người lao động riêng lẻ không làm nỗi, 
còn môi giao tiêp xã hội trong quá trình 
lao động thì dẫn đền sự thí đua làm tăng 
năng suât cá nhân của người lao động. 
Sự phát triển tiêp theo của hình thức hiệp 
tác, gắn liền với việc đây mạnh phân 
công lao động giữa những người lao 
động, dẫn tới việc hình thành các công 
trường thủ công tư bản chủ nghĩa. Quá 
trình sắn xuât ở đây được phân chia thành 
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từng thao tác sản xuât, do từng người 
công nhân thực hiện, nhờ đó công nhân 
biên thành những công nhân bộ phận. 
Công trường thủ công làm tăng thêm sự 
phụ thuộc của người công nhân vào 
nhà tư bản, thúc đây sự phát triển của 
lực lượng sản xuât, chuẩn bị điểu kiện 
cho việc sử dụng máy móc. Xây dựng 
đại công nghiệp cơ khí trong tiên trình 
của bước ngoặt công nghiệp được bắt 
đầu ở nước Anh từ nửa sau của thê kỷ 
XXVIII và kêt thúc vào giữa thê kỷ XIX, 
có nghĩa là xây dựng cơ sở vật châầt tương 
ứng với quan hệ sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. Chủ nghĩa tư bản trở thành 
phương thức sản xuât thông trị. 

Quan hệ cơ bản của chủ nghĩa tư bản 
là quan hệ tư bản ðóc /ô: lao động làm 
thuê. Nhà tư bản thuê công nhân và trả 
cho anh ta giá trị sức lao động của anh ta 
dưới hình thức trả tiền công lao động. 
Bề ngoài có vẻ như toàn bộ lao động 
của người công nhân đã được trả tiền, 
nhưng thực ra đó chỉ là một phần lao 
động của người công nhân dùng để tái 
sản xuât giá trị của sức lao động (lao 
động tât yêu), phần còn lại là lao động 
thặng dư không được trá tiển, lao động 
thặng dư này tạo ra giá trị thặng dư bị 
nhà tư bản chiêm đoạt. Thu giá trị thặng 
dư, đó là mục đích của sản xưât tư bản 
chủ nghĩa, còn quy luật giá trị thặng 
dư là quy luật cơ bản của nền sản 
xuât tư bản chủ nghĩa, yêu tô chính 
của sự vận động, sự hoạt động của 
toàn bộ nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
phức tạp. 

Kêt quả cúa quá trình sán xuât tư bản 
chủ nghĩa không chỉ là hàng hóa, không 
chỉ là giá trị thăng dư mà còn là sự tái 
sản xuât các quan hệ tư bản chủ nghĩa, 
bởi vì người công nhân khi ra khỏi quá 
trình sản xuât thì mât tư liệu sản xuât, 


còn sản phẩm lao động cúa anh ta thi 
bị nhà tư bản chiêm đoạt. Đôi với chú 
nghĩa tư bản võn có khát vọng vô tận 
muôn tăng giá trị thặng dư (lợi nhuận), 
nét tiêu biểu là sắn xuât trên một quy 
mô mở rộng, là tái sản xuât mở rộng 
dưới hình thức tư bản chủ nghĩa— 
đó là hình thức tích lũy tư bản (một phần 
lợi nhuận được dùng đề mở rộng tư bản). 
Việc thay đối cơ câu của tư bản, đặc biệt 
là việc giảm tương đôi phần tư bản dùng 
để trả công cho sức lao động, đã nảy ra 
tình trạng nhân khẩu thừa tương đôi, 
tức là tình trạng thât nghiệp, nó đem lại 
sự thiêu thôn cho giai câp công nhân và 
là một công cụ để tăng cường bóc lột 
họ. Quá trình tích lũy tư bản gắn liễn 
với sự tích tụ và tập trung tư bản. Thay 
vào một sô lớn các nhà tư bản tương 
đôi nhỏ xuât hiện một tầng lớp không 
đông lắm các nhà tư bản kêch xù tập 
trung trong tay sô lượng tư bản khống 
lồ. Tăng tích lũy tư bản làm cho mâu 
thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản thêm 
gay gắt —đó là mâu thuẫn giữa tính 
chât xã hội của sản xuât và hình thức 
chiêm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
những kêt quả của sản xuât. Mặc dù có 
môi quan hệ qua lại giữa các xí nghiệp và 
các ngành sản xuât, nhưng sự tồn tại của 
chê độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
vẫn làm trở ngại cho sự điều tiềt của 
xã hội đôi với nền kinh tề, gây ra một 
tình trạng hỗn loạn và cạnh tranh, gây 
nên tính tự phát trong sự phát triển kinh 
tê. Quy luật giá trị đã tự phát điều chỉnh 
nền kinh tê tư bắn chủ nghĩa. Những 
mâu thuẫn của nền kinh tê tư bắn chủ 
nghĩa biểu hiện gay gắt nhât trong các 
cuộc khủng hoảng kinh tê chu kỳ, lặp đi 
lặp lại, dẫn tới chỗ phá hủy lực lượng 
sản xuât, kìm hãm việc phát triển sản 
xuât, làm giảm sút nhanh chóng mức 
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sông của người lao động và tăng nhanh 
tình trạng thât nghiệp. 

Chủ nghĩa tư bản mưu toan thích ứng 
với những đòi hỏi của sự phát triển các 
lực lượng sản xuât đang ngày càng mang 
tính châầt xã hội. Hình thức sở hữu tư bản 
chủ nghĩa đã biên đổi. Cùng với sở hữu 
tư nhân, xuât hiện hình thức sở hữu 
tư bản chủ nghĩa có tính chât hiệp hội 
sau khi ra đời các công ty cổ phần cho 
phép tích tụ những sô vồn khống lồ và 
đem đầu tư vào việc xây dựng đường 
sắt, kênh đào và những xí nghiệp công 
nghiệp lớn. Về sau thì sở hữu tư bản chủ 
nghĩa nhà nước cũng phát triển, nó là 
sở hữu chung của giai cầp các nhà tư bản. 
Đền một mức độ nhât định, tích tụ và 
tập trung tư bản dẫn tới sự xuât hiện 
những tư bản với quy mô có thể chiêm 
độc quyển lĩnh vực sản xuât và tiêu thụ 
sản phẩm. Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh 
tranh nhường chỗ cho chủ nghĩa tư bản 
độc quyền — chứ nghĩa đề quốc. Với việc 
chuyển sang chủ nghĩa đề quôc, tính chât 
quôc tê của nền kinh tê tư bản chủ nghĩa 
tăng lên. 

Quan hệ tư bản chủ nghĩa ban đầu hình 
thành ở Hà Lan, Anh, sau đó là ở I-ta- 
li-a, Pháp, Đức, Nga. Trên lãnh thổ còn 
lại của quả đât phô biên là những quan 
hệ tiền tư bản chủ nghĩa (quan hệ phong 
kiên, chiêm hữu nô lệ, công xã nguyên 
thủy). Trong thời kỳ đê quôc chủ nghĩa, 
chủ nghĩa tư bản phát triển thêm về bể 
rộng, ngày càng có nhiều nước bị lôi 
cuôn vào quỹ đạo của quan hệ sản xuât 
tư bán chủ nghĩa, mặc dù ở những nước 
thuộc địa lạc hậu, những quan hệ đó 
củng tổn tại với các hình thức bóc lột 
tiển tư bản chủ nghĩa. Đền đầu thê kỷ 
XX, chủ nghĩa tư bản biên thành hệ 
thông thê giới, điều đó gắn liền với việc 
tăng xuât khẩu tư bán, với sự hình thành 


các tổ chức độc quyển quồc tê, với việc 
tạo ra hệ thông thuộc địa của chủ nghĩa 
tư bản. Điều đó dẫn tới việc tăng cường 
bóc lột nhân dân các nước thuộc địa và 
phụ thuộc, làm sâu sắc thêm những mâu 
thuẫn giữa các cường quôc đề quôc chủ 
nghĩa đưa tới những cuộc chiền tranh 
nhằm phân chia lại thê giới. 

Ảnh hưởng đền tính chât của chê độ 
chính trị của chủ nghĩa tư bản, thoạt đầu 
là cuộc đầu tranh giai câp của giai câp 
tư sản chông phong kiên, chồng lại những 
đặc quyền đặc lợi phong kiên, rồi sau đó 
là cuộc đầu tranh giữa hai giai câp cơ bản 
của xã hội tư sản, đó là giai câp vô sản 
và giai cầp tư sản. Chê độ nhà nước trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa có hình thức cộng 
hòa, quân chủ lập hiên (xem Đân chứ n 
sớn). Trong thời kỳ chủ nghĩa đê quốc, 
khi những khuynh hưởng phán động 
về chính trị tăng lên, thì xuât hiện hình 
thức độc tài khủng bô của bọn tư bản 
lớn, đó là chú nghĩa phár-xít. Các đẳng 
tư sản biểu hiện lợi ích của các nhóm và 
các khuynh hướng khác nhau của giai 
câp tư sản, mặc dù một sô đảng đó mưu 
toan mạo nhận là đắng cúa quần chúng 
lao động. 

Trong quá trình phát triển của chủ 
nghĩa tư bản hình thành một lực lượng 
có sứ mệnh kêt liễu chủ nghĩa tư bản. 
Lực lượng đó là giai câp công nhân. Sô 
lượng giai câp công nhân tăng lên đáng 
kể, xuât hiện những tổ chức quần chúng 
của giai cầp công nhân đứng đầu là các 
đảng cộng sắn phát động giai cầp công 
nhân đâu tranh chông bọn bóc lột. 

Với bước chuyển sang giai đoạn đê 
quôc chủ nghĩa, chủ nghĩa tư bản nói 
chung đã chín muối để bị thay thê bằng 
một chê độ xã hội mới. Cùng với việc 
hệ thông tư bản chủ nghĩa bị phá vỡ thoạt 
đầu ở khâu yêu nhât của nó, bắt đầu thời 
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kỳ sụp đồ của chủ nghĩa tư bản (xem Tổng 
khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản). Do 
thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở một loạt nước châu Âu. châu Á cũng 
như châu Mỹ la-tinh (Cu-ba) và sự hình 
thành của hệ thông chủ nghĩa xã hội thê 
giới, do sự sụp đỏ của hệ thông thuộc địa, 
đo sự thay đổi so sánh lực lượng có lợi 
cho chủ nghĩa xã hội, cuộc tổng khủng 
hoảng của chủ nghĩa tư bản tiêp tục trở 
nên ngày càng sâu sắc hơn. 


TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN 

NHÀ NƯỚC [CHỦ NGHĨA]—- 
một hình thức của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền, đó là sự hợp nhât của các tổ chức 
độc quyển với nhà nước tư sản thành 
một cơ chê thông nhât. 

Cùng với sự hình thành các tổ chức 
độc quyền trong nến kinh tê của những 
nước tư bản chủ chôt đã xuât hiện những 
sự mât cân đôi và những mâu thuẫn 
nghiêm trọng (xem Đê quốc ƒ Chủ nghĩa)). 
Không thể giải quyêt những mâu thuẫn 
này bằng con đường kinh doanh tư bản 
chú nghĩa tư nhân và cạnh tranh. Cần 
phải có sự điều khiển nền kinh tê của 
các nước tư bản từ một trung tâm, nghĩa 
là cần phải có sự can thiệp của nhà nước 
vào quá trình tái sản xuât tư bản chủ 
nghĩa. 

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước gắn liền với tình trạng 
các mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản trở 
nên gay gắt thêm trong thời đại tổng 
khúng hoảng của nó, khi mà chủ nghĩa 
tư bán không còn là một hệ thông xã hội 
thông trị và duy nhât (xem Tổng khúng 
hoảng của chú nghĩa tư bản). Trong những 
điều kiện đó tư bản độc quyển buộc phải 
đây mạnh phát triển kinh tê, ra sức sử 
dụng nhà nước. Trong những điều kiện 
hiện nay, khi phong trào công nhân ở 


các nước tư bản đã được cúng cô rõ 
ràng và khi giai câp vô sản đã có trước 
mình tâm gương của chủ nghĩa xã hội 
hiện thực, thì giai câp tư sản buộc phái 
dùng mánh khóe, phải nhượng bộ những 
người lao động, viện tới sự giúp đỡ của 
nhà nước để điều chính mức tôi thiếu 
của tiền lương, điều chỉnh độ dài ngày 
làm việc, để trả tiền trợ câp cho những 
người thât nghiệp, để tiên hành bảo hiếm 
xã hội. Đồng thời nhà nước cũng được 
sử dụng để đàn áp phong trào công nhân. 
Sự tăng cường vai trò của nhà nước tư 
sản cũng gắn liền với sự phát triển của 
cuộc đâu tranh giải phóng dân tộc của 
các dân tộc (xem 7n rã của hệ thông 
thuộc địa, Thực dân mới [Chú nghĩa)). 
Tình trạng các mâu thuẫn giữa các nước 
đê quôc trở nên gay gắt hơn cũng đây 
bọn độc quyền vào con đường sử dụng 
rộng rãi bộ máy nhà nước. Với sự giúp 
đỡ của nhà nước, các tổ chức độc 
quyền đầu tranh nhằm phân chia thị 
trường thê giới có lợi cho mình. Đồng 
thời, do khôi cộng đổng xã hội chủ nghĩa 
thê giới được tăng cường mạnh lên và 
do sự xuât hiện của một nhóm lớn các 
quôc gia dân tộc trẻ tuổi nên bọn đẩu 
sở tài chính cö tạo ra một sự thông nhât 
của các nước đê quôc. Lẫn vào những 
yêu tô chính trị có cả những yêu tô kinh tê: 
sự phát triển của các lực lượng sản xuât 
hiện đại làm cho sự phân công lao động 
trên phạm vi thê giới trở nên ngày một 
sâu sắc hơn, dẫn tới việc quôc tê hóa sản 
xuât và tư bản. Vì thê có sự xuât hiện 
các nhóm chính trị và kinh tê khác nhau 
của các cường quôc đê quôc, có sự phát 
triển các hình thức quôc tê của tư bản 
độc quyền nhà nước (xem Liên kêt đề 
quốc chủ nghĩa). 

Sự hợp nhât giữa bọn đầu sỏ tài chính 
với nhà nước có thể tiên hành theo những 
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con đường khác nhau. Các đại diện của 
các tập đoàn độc quyển kêch xù giữ 
những cương vị cao trong nhà nước và 
do đó đã trở thành những người thi 
hành chính sách có lợi cho bọn độc quyền. 
Các liên minh của những nhà kinh doanh, 
mà thường là những người thể hiện 
lợi ích của các nhóm chủ yêu trong giai 
cầp tư sản độc quyển, đóng một vai trỏ 
quan trọng trong hệ thông tác động qua 
lại giữa các tổ chức độc quyền với nhà 
nước, trong việc vạch ra chính sách của 
nhà nước, kế cả trong lĩnh vực kinh tê. 
Trong các nước đê quôc, hiện nay đã 
có nhiều hình thức can thiệp khác nhau 
của bọn độc quyền nhà nước vào kinh tê. 
Chê độ sở hữu nhà nước trong lĩnh vực 
sản xuât đang giữ vị trí quan trọng trong 
hệ thông tư bản độc quyền nhà nước ở 
các nước Tây Âu. Ở các nước Tây Âu 
nhà nước nắm trong tay hầu như toản 
bộ ngành vận tải đường sắt và một bộ 
phận lớn hàng không dân dụng, khu 
vực nhà nước chiêm vị trí ưu thê trong 
cả ngành năng lượng điện và công nghiệp 
khai khoáng (than đá, quặng sắt v.V.). 
Các ngân hàng trung ương của các nước 
Tây Âu thông thường là của nhà nước. 
Chê độ sở hữu nhà nước trong nhiều 
nước này được hình thành nhờ việc 
quôc hữu hóa một sô ngành sản xuât. 
Cuộc đầu tranh của giai câp công nhân 
là giai cầp đã đưa ra những yêu cầu đòi 
phải nhà nước hóa sở hữu tư bản chủ 
nghĩa, đã đóng một vai trò rât quan trọng 
ở đây. Nhưng bọn tư sản độc quyền đã 
hạn chê được quy mô của việc quôc hữu 
hóa và đã lợi dụng được những kêt quả 
của quôc hữu hóa cho mục đích giai 
câp của chúng bằng cách nhận những 
khoán bồi thường lớn, quy định giá cả 
và biểu giá thâp đôi với sản phẩm của 
các xí nghiệp nhà nước và v.v. (xem 


Quốc hữu hóa). Việc phân phôi lại một 
phần lớn thu nhập quôc dân thông qua 
ngân sách đóng vai trò quan trọng trong 
hệ thông tư bản độc quyền nhà nước 
hiện đại. Ví dụ ở Mỹ, Anh, Cộng hòa 
liên bang Đức, Pháp 30-45% thu nhập 
quôc dân được phân phôi lại thông qua 
mạng lưới tài chính nhà nước (trung 
ương và địa phương). Sự tập trung trong 
tay nhà nước tư sắn một khôi lượng lớn 
tiền đã tạo nên những khả năng lớn cho 
sự tác động của nó đền kinh tê. Nhà nước 
ở các nước tư bản đóng vai trò người 
tiêu thụ sản phẩm lớn nhât, đồng thời 
sự tăng lên của mức tiêu thụ của nhà 
nước gắn liền nhiều với việc quân sự hóa 
nền kinh tê. Tỷ trọng của vồn đầu tư của 
nhà nước vảo kinh tê cũng rât cao. Đồng 
thời nhà nước bỏ tiền của mình không 
chỉ vào các xí nghiệp nhà nước mà cả 
các xí nghiệp tư nhân nữa. 

Các hình thức của chủ nghĩa tư bản 
độc quyển nhà nước còn bao gồm những 
biện pháp kinh tê và hành chính khác 
nhau nhằm điều tiêt và tác động đên 
kinh tê. Ở nhiều nước tư bản đã trở 
thành phô biền cái gọi là chính sách khâu 
hao nhanh chóng, cho phép bọn độc 
quyền trôn thuê một phần lợi nhuận 
của mình, và đồng thời ở một mức độ 
nhât định tạo điều kiện đấy mạnh việc 
phát triển kỹ thuật trong công nghiệp. 
Trong thời kỳ khủng hoảng, để kích 
thích tăng thêm vôn đầu tư, nhà nước 
đã cho vay với lãi suât thâp hơn, hạ thâp 
mức lãi suât ngân hàng ở các cơ quan tín 
dụng của nhà nước. Thông thường thì 
những biện pháp mà nhà nước tiên hành 
trong lĩnh vực điểu chỉnh các quan hệ 
giữa lao động và tư bản đều mang tính 
chât hành chính. Ví dụ chính sách đóng 
chôt tiền lương thi hành ở các nước tư 
bản chủ nghĩa nhằm tăng cường sự bóc 
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lột nhân dân lao động. Những năm gần 
đây, chủ nghĩa tư bản độc quyển nhà 
nước đã sử dụng đền một phương pháp 
tôi ưu hóa sự phát triển kinh tê là chương 
trình hóa. Pháp là một trong những nước 
đầu tiên đi vào con đường lập các chương 
trình phát triển kinh tê dài hạn, sau đó 
là Hà Lan, Na Uy và những năm gần đây 
là I-ta-li-a, BỈ và v.v.. Những chương 
trình nảy trước hêt là những dự đoán 
kinh tê chứ hoàn toàn không có một tí 
gì giông với các kê hoạch kinh tê quôc 
dân của các nước xã hội chủ nghĩa. 

Sự tăng cường vai trò kinh tê của nhà 
nước có một ảnh hưởng nhât định đên sự 
phát triển kinh tê của các nước tư bản 
chủ nghĩa, kẻ cả tiên trình của chu trình 
tư bản chủ nghĩa. Việc đó góp phần nâng 
cao ít nhiều nhịp độ phát triển kinh tê 
của các nước tư bản chủ nghĩa sau chiên 
tranh thê giới thứ hai, giảm bớt những 
đao động có tính chât chu trình, cho phép 
xây dựng lại về mặt kỹ thuật hàng loạt 
ngành và xuât hiện những ngành sản xuât 
mới. Tuy nhiên chủ nghĩa tư bản độc 
quyền nhà nước không khắc phục được 
những mâu thuẫn căn bản của chê độ tư 
bán chủ nghĩa và trong nhiều trường 
hợp lại còn làm cho những mâu thuẫn đó 
thêm sâu sắc. 

Từ giữa những năm 70, hệ thông điều 
tiêt của các tổ chức tư bản độc quyền 
nhà nước trải qua một cuộc khủng hoảng 
sâu sắc, biểu hiện đặc biệt rõ trong điều 
kiện cuộc khủng hoảng kinh tê thê giới 
những năm 1974-1975. Tuy đã có một 
hệ thông điểu tiêt muôn màu muôn vẻ 
cúa các tô chức độc quyển nhà nước 
nhưng ở các nước tư bản chủ nghĩa tình 
trạng sản xuât bị thu hẹp và nạn thât 
nghiệp tăng lên mạnh mẽ đã kêt hợp với 
nạn lạm phát có một quy mô chưa từng 
thầy. Nền kinh tê tư bản chủ nghĩa thê 
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giới đang bị rung động do các cuộc khủng 
hoảng tiền tệ. năng lượng và nguyên liệu. 
Nguyên nhân khiền cho sự điều tiềt kinh 
tề của các tổ chức độc quyển nhà nước 
bị khủng hoảng là đời sông kinh tề của 
các nước tư bản ngày cảng bị quồc tề 
hóa mạnh mẽ. kinh tề của các nước đỏ 
ngày cảng phụ thuộc lẫn nhau. thành 
ra các hình thức điều tiềt của quồc gia 
ngày càng trở nên vô hiệu. trong lúc đó 
thì các nhà nước đề quöc chủ nghĩa do 
giữa chúng vẫn còn những mâu thuẫn 
sâu sắc nên không thể có được những 
biện pháp nhât trí cho sự điều tiềt quốc 
tê về kinh tê. Điều đó không cỏ gì đáng 
ngạc nhiên. Chủ nghĩa tư bản độc quyển 
nhà nước về bản chât là một hiện tượng 
hềt sức mâu thuẫn. Giai cầp tư sản độc 
quyền vôn dĩ bắt buộc phải nhờ đền sự 
giúp đỡ của nhà nước, lại đồng thời 
đầu tranh chồng lại những mưu toan định 
thực hiện một sự quôc hữu hóa mới, 
chông lại một sõ hình thức điều tiềt kinh 
tÊ của nhà nước. 

V.IL Lê-nn vạch rõ rằng sự phát 
triển của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nước đã tạo ra những điều kiện vật chât 
thuận lợi cho sự lật đỗ giai cầp tư sản, 
cho sự quá độ lên chề độ tập thế quản 
lý kinh tê vì lợi ích của những người 
lao động; sau khi đã nắm được chính 
quyền, đảng của giai cầp công nhân sẽ 
có trong tay những đòn bẩy quan trọng 
để quản lý toàn bộ nền kinh tê: «...chủ 
nghĩa tư bản độc quyền - nhà nước là sự 
chuẩn bị vệ câ¿ đẩy đủ nhât cho chủ 
nghĩa xã hội, là phỏng chờ đi vào chủ 
nghĩa xã hội, là nầc thang lịch sử mà giửa 
nó (nầc thang đó) với nầc thang được gọi 
là chủ nghĩa xã hội thì &hông có một nãc 
nào ở: giữa cá» (V. I. Lẻ-nm. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 34, tr. 258). 
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TƯ BẢN NHÀ NƯỚC 

{CHỦ NGHĨA]— 

nền kinh tê đo nhà nước điều khiển hoặc 
cùng với tư bản tư nhân hoặc không có 
sự tham gia của tư bản tư nhân, nhưng 
dựa trên nguyên tắc kinh đoanh tư bản 
chủ nghĩa. Chủ nghĩa tư bản nhà nước 
tổn tại như một thành phần kinh tê ở các 
nước tư bán chủ nghĩa, nơi mà trong 
điều kiện hiện tại nó nhập vào hệ thông 
chú nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. ở 
các nước đang phát triển và ở các nước 
đang thực hiện bước quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội. 

Vai trò và mục đích của chủ nghĩa tư 
bản nhà nước trong đời sông kinh tê được 
xác định bởi vân đề là nhà nước đại diện 
cho lợi ích của giai câp nào. Nhà nước 
tư sản xây dựng chủ nghĩa tư bán nhà 
nước chủ yêu là vì lợi ích của giai câp tư 
sản độc quyền. Tuy nhiên ở đây chủ nghĩa 
tư bản nhà nước trong những điều kiện 
nhât định cũng có thế làm suy yêu các 
tố chức độc quyển tư nhân. Bởi vậy các 
đáng cộng sản đầu tranh cho sự mớ rộng 
các quá trình quôc hữu hóa một cách 
dân chủ các xí nghiệp tư bản tư nhân. 

Chú nghĩa tư bản nhà nước có ý nghĩa 
Mới biệt đôi với các nước đang phát 
triển. Ở đây việc áp dụng chủ nghĩa tư 
bán nhà nước cho phép làm giảm bớt 
sự phụ thuộc của những nước này vào 
bọn thực dân mới, tăng tý lệ nhân khẩu 
lao động và mức sông của nhân dân, 
giúp sử dụng ngân sách nhà nước vảo 
việc phát triên kinh tê ngày càng mạnh mẽ, 
đây mạnh những quá trình tích tụ sản 
xuât và những yêu tô kê hoạch hóa và 
do đó đây mạnh nhịp độ phát triển kinh 
tê dân tộc. Trong những điều kiện nhât 
định, chủ nghĩa tư bắn nhà nước có thể 
tạo điều kiện cho việc dân chủ hóa đời 
sông xã hội (xem Con đường phát triển 
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không tw bản chú nghĩa). 

Trong chủ nghĩa tư bản nhà nước ớ 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cái 
chủ yêu không phải ở chỗ đó là chủ nghĩa 
tư bản, mà ở chỗ đó là hệ thông điều tiệt 
của nhà nước đôi với tư bản tư nhân, 
một hệ thông ốn định được sử dụng đẻ 
xây dựng cơ sở vật chât-kỹ thuật của 
chủ nghĩa xã hội. Hướng sự phát triển 
của tư bản tư nhân vào quỹ đạo chú nghĩa 
tư bán nhà nước trong những điều kiện 
này có nghĩa là: tiên hành cuộc đầu tranh 
với hiện tượng tự phát tư bản tư nhân 
và tự phát tiêu tư sản, tạo điều kiện cho 
các quá trình tích tụ sản xuât, không cho 
tư bản tư nhân thực hiện tích lũy tàn bạo, 
không cho phép bóc lột công nhân và nô 
dịch những người sản xuât hàng hóa nhỏ 
một cách vô hạn, loại trừ chủ nghĩa tư 
bán nhà nước ra khỏi những ngành kinh 
tê nào mà nó gây thiệt hại, đưa vào những 
ngành nảo mà nó có thể làm lợi. Việc 
chuyển xí nghiệp tư bản thành sở hữu 
của nhả nước vô sản có thể được thực 
hiện bằng cách tịch thu hoặc bằng cách 
chuộc lại; ngay một lúc hoặc dần dần. 
Những hình thức tư bản nhà nước trong 
thởi kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội là vô cùng đa dạng. Đó 
là những loại quan hệ kinh tê theo hợp 
đồng giữa nhà nước với những xí nghiệp 
tư nhân trong lĩnh vực lưu thông (nhà 
nước mua hàng do tư bản sản xuât, nhà 
nước cung câp nguyên liệu cho các xí 
nghiệp tư nhân, cho các nhà tư bản vay 
v.v.) cũng như trong lĩnh vực sản xuât 
(những xí nghiệp quôc doanh giao cho 
các nhà tư bản thuê hoặc tô nhượng, 
thành lập những xí nghiệp hỗn hợp quôc 
doanh - tư nhân). Khi xây dựng chủ nghĩa 
xã hội trong điều kiện hòa bình, những 
xi nghiệp hỗn hợp này có thể được sử 
dụng để thay đổi bản chât kinh tê-xã 
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hội của những xí nghiệp tư bản. Ở xí 
nghiệp tư bản nhà nước, tính chât của 
lợi nhuận dần dần thay đổi, một phần lợi 
nhuận mang hình thức thu nhập của nhà 
nước. Vai trò của người công nhân trong 
việc quản lý xí nghiệp không ngừng tăng 
lên. Quan hệ tư bản nhà nước bị xóa bỏ 
khi mà quá trình chuyển từ sở hữu tư 
bản sang sở hữu toàn dân đã hoản thành. 
Khi đó một sô chủ xí nghiệp cũ trở thành 
chuyên viên làm thuê cho nhà nước vô 
sản. 

Mức độ phổ biên, các phương pháp 
và hình thức của chủ nghĩa tư bản nhà 
nước được xác định bởi những điều kiện 
lịch sử cụ thể của mỗi nước, bởi sự giúp 
đỡ của các nhà nước xã hội chủ nghĩa 
khác đôi với nước đó, bởi trình độ phát 
triển của nền kinh tê nước đó, bởi tỷ 
trọng của thành phần xã hội chủ nghĩa 
trong nền kinh tê, bởi mức độ giác ngộ 
chính trị và trình độ văn hóa của giai 
câp công nhân, bởi sức kháng cự của 
giai câp tư sản v.Vv.. 

Ở Liên Xô những xí nghiệp tư bản nhà 
nước đầu tiên xuât hiện vào đầu năm 
1918. Từ năm 1922 đền năm 1927 Chính 
phủ xô-viêt đã ký gần 160 hợp đồng tô 
nhượng và ở những xí nghiệp tô nhượng 
nhà nước đã thu được khoảng 4Š triệu 
rúp. Một hình thức tư bản nhà nước khác 
được sử dụng rộng rãi hơn là cho tư 
nhân thuê những xí nghiệp nhà nước. 
Đên đầu tháng Giêng năm 1923 có 4384 
xí nghiệp địa phương đã đem cho thuê, 
trong đó 31%% là cho những chủ cũ, 21% là 
cho những tư nhân khác, 37% là cho các 
ác-ten. Song do giai câp tư sản từ chôi 
không hợp tác với nhà nước và do tình 
hình quồc tê không thuận lợi, chủ nghĩa 
tư bản nhà ñước ở Liên Xô không được 
phổ biên rộng rãi. 

Ở' nhiều nước dân chủ nhân dân, chủ 


nghĩa tư bản nhà nước được áp dụng 
rộng rãi hơn. Điều này xảy ra trước hêt 
ở những nước có rât nhiều xí nghiệp tư 
bản hạng nhỏ và hạng trung, mà nêu quôc 
hữu hóa ngay lập tức những xí nghiệp 
đó thì sẽ có thể kìm hãm sự phát triển 
nền kinh tê quôc dân, làm gay gắt thêm 
cuộc đầu tranh giai cầp. Chủ nghĩa tư 
bản nhà nước cũng cần thiềt khi mà tình 
trạng lạc hậu chung của nền kinh tê quôc 
dân và tình trạng kinh tê suy sụp do chiền 
tranh, đòi hỏi phải kích thích hoạt động 
của những xí nghiệp tư nhân hạng nhỏ và 
hạng trung nhằm thỏa mãn thật nhanh 
chóng nhu cầu về hàng thông dụng. 
Những biện pháp của chủ nghĩa tư bản 
nhà nước tạo điều kiện thu hút về phía 
nhà nước xã hội chủ nghĩa những phần 
tử tư bản tư nhân muôn hợp tác với 
chính quyền nhân dân. Hình thức tư bản 
nhà nước được áp dụng vào những năm 
1945-1948 ở Bun-ga-ri, Ba Lan, Tiệp 
Khắc, Hung-ga-ri, Ru-ma-ni. Ở Cộng 
hòa dân chủ Đức từ năm 1956 đền năm 
1972 có hình thức chủ nghĩa tư bản nhà 
nước như xí nghiệp hỗn hợp, xí nghiệp 
nửa nhà nước. 

Chủ nghĩa tư bản nhà nước cũng được 
áp dụng khá rộng rãi ở một sô nước 
phương Đông đang xây dựng chủ nghĩa 
xã hội (thí dụ như nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam), nơi mà giai cầp 
tư sản dân tộc cùng với nhân dân lao 
động tham gia phong trào giải phóng tiần 
tộc của toàn dân, tán thành xây dựng chủ 
nghĩa tư bản nhà nước. 


TƯ SẢN— 

giai cầp thông trị, bóc lột, cẩm quyền của 
xã hội tư bản. «Giai cầp tư sản là giai cầp 
những nhà tư bản hiện đại, những người 
chiêm hữu tư liệu sản xuât của xã hội, 
sử dụng lao động làm thuê» (C. Àfác và 
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Ph. Ảng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 4, 
tr. 424). 

Xuât hiện trong lòng xã hội phong kiên 
với tư cách là người đại diện cho một 
phương thức sản xuât tư bản tiên tiên 
hơn, giai câp tư sản nhờ những cuộc 
cách mạng từ thê kỷ XVI đên nửa đầu 
thê kỷ XIX đã nắm được chính quyền ở 
phần lớn các nước Tây Âu và ở Mỹ, còn 
ở một sô nước khác (Áo- Hung, Nga, 
Nhật Bản) thì vào nửa cuôi thê kỷ XIX- 
đầu thê kỷ XX. Với việc chủ nghĩa tư bản 
chuyên thành chủ nghĩa đê quôc (cuôi 
thê kỷ XIX) và sau đó thành chủ nghĩa 
tư bản độc quyền nhà nước (khoảng 
từ sau chiên tranh thê giới thứ nhât), với 
sự xuât hiện của giai câp vô sản trên vũ 
đài lịch sử, vai trò của giai câp tư sản 
trong xã hội đã thay đối một cách căn 
bản (xem thêm Đê quốc /Chú nghĩa}, 
Tư bắn độc quyền nhà nước { Chủ nghĩa)). 
‹Từ chỗ là một giai câp tiên tiên và đang 
lên, hiện nay giai câp tư sản đã trớ thành 
một giai câp suy đổi, tàn tạ, hâp hôi, phán 
động. Một giai câp hoàn toàn khác đã 
trở thành giai câp đang lên, hiểu theo 
nghĩa lịch sử rộng lớn» (V. 1. Lê-nữi. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 26, tr. 179). Cuộc đầu 
tranh của giai câp tiên tiên tức giai câầp 
vô sản với giai câp phản động tức giai 
câp tư sắn là nội dung của (hời dại ngày 
nay thời đại quá độ của nhân loại từ 
chủ nghĩa tư bán lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong cuộc đâu tranh này, giai câầp vô 
sản và các đáng mác-xít -lê-nin-nít của 
nó đã dự tính đên những thay đổi và biền 
chuyên xáy ra trong lòng giai câp tư sắn 
trong thời đại ngày nay. Quá trình tích 
tụ và tập trung sắn xuât đã dẫn đền sự phá 
sản của nhiều nhà tư bản hạng nhó, hạng 
trung và một bộ phận nhà tư bản lớn, dẫn 
đên sự giảm bớt tỷ lệ của giai câp tư sắn 
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trong dân cư có thu nhập do lao động 
cũng như trong toàn bộ dân cư các nước 
tư bản. Ở' các nước tư bản phát triển cao, 
giai cầp tư sản chỉ chiêm khoảng 1 - 3 sô 
dân lao động. Từ một giai cầp khá đông 
trước kia chuyến thành một tầng lớp chóp 
bu cực kỳ tập trung, ít người, nắm quyển 
thông trị, giai câp tư sản đồng thời đã củng 
cô được địa vị chính trị và kinh tê của 
mình trong xã hội. Trong quá trình phát 
triển các hình thức khác nhau của chú 
nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và triển 
khai cuộc cách mạng khoa học -kỹ thuật, 
nội bộ giai câp tư sản có sự phân hóa. 
Những nhà tư bản nhỏ — tầng lớp đông 
nhât vả ít thê lực nhât— đó là những 
người chủ các hãng buôn bán vả công 
nghiệp nhỏ, các doanh nghiệp dịch vụ, 
đó là giai cầp tư sản nông nghiệp, họ sông 
chủ yêu nhờ vào sự bóc lột lao động một 
số không lớn người làm thuê (khoảng 
từ 4 đên 50 người). Bộ phận các nhà tư 
bản nhỏ bị phá sản chuyển sang hàng 
ngũ giai câp tiêu tư sản sông chủ yêu nhờ 
vào sức lao động của mình, hoặc hàng 
ngũ viên chức. Tầng lớp tư sản hạng trung 
bao gồm những người chiêm hữu những 
doanh nghiệp lớn hơn (có khoảng từ 
50 đên 500 công nhân). Giai câầp đại tư 
sản sử dụng lao động của hàng nghìn 
công nhân làm thuê, hơn nữa giai câp 
tư sản ít người và độc quyển — những 
người cầm đầu các tơ-rớt, công ty, ngân 
hàng — thực tê lại bóc lột nhân dân lao 
động không chỉ trong nước mình mà cả 
các nước khác. Bọn đầu sỏ tài chính—— 
chủ các tổ chức độc quyền công nghiệp 
và ngân hàng lớn nhât, các công ty báo 
hiểm lớn nhât, các tổ chức độc quyển 
vận tải và thương mại lớn nhât— đã 
chiêm vị trí chủ chốt trong chính giai cầp 
tư sản độc quyển nhà nước. Bộ phận 
này của giai câp tư sản nắm trong tay 
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những vị trí then chồt trong đời sồng 
kinh tê và chính trị của các nước tư bản 
chủ nghĩa. Thực ra nó quyềt định đường 
lôi đồi nội và đồi ngoại của các nhà nước 
tư bản chủ nghĩa một cách có lợi cho 
mình và là thủ phạm chính của những 
tai nạn xã hội của nhân dân lao động. 
Nhiều nhà tư bản hạng nhỏ, hạng trung 
và một bộ phận nhà tư bản lớn dường 
như đã trở thành những người nhận thầu 
của các tổ chức độc quyển; họ mât quyền 
độc lập của mình. Cùng với sự phân chia 
không đều lợi nhuận, tât cá những điều 
nói trên đã làm tăng thêm sự khác nhau 
về lợi ích giữa giai cầp tư sản độc quyền 
với giai cầp tư sắn không độc quyền. 
Bọn đầu số tài chính và bọn chóp bu độc 
quyển tuy trong nhiều vần để đã mât sự 
ủng hộ của các nhà tư bản hạng nhỏ và 
hạng trung, song vẫn lầy họ làm đồng 
minh của mỉnh và nhiều khi còn trực tiêp 
đưa vào thành phẩn của mình những nhà 
điển chú lớn đã tư sản hóa, những địa chủ 
đại điển trang, tầng lớp trên cai quản các 
tơ-rớt và công-xoóc-xi-om độc quyền, 
những nhà hoạt động chính trị tư sản, 
những người cầm đầu các đảng và các 
công đoàn, giới chức trách trong chính 
phú, những người cẩm đầu quân đội, 
cánh sát, tỉnh báo (bè lũ quân phiệt). 
Trong hàng loạt nước người ta thây 
có sự phát triển của cái gọi là tổ hợp công 
nghiệp - quân sự, tức là liên minh của các 
tố chức độc quyền công nghiệp- quân 
sự, các giới quân phiệt vả quan lại phản 
động. Giai câp tư sán độc quyển hiện 
đại sứ dụng nhà nước ngày một rộng rãi 
vi lợi ích của minh, dùng những biện 
pháp chương trình hóa và làm dự đoán 
sản xuât, cầp kinh phí nhà nước cho tiền 
bộ khoa học và kỹ thuật, sản xưât quân 
sự, liên kêt đề quôc chủ nghĩa (xem Liên 
kềt đề quôc chú nghĩa). Nhưng tầt cá những 


cái đó không tạo cho nó khả năng ngăn 
chặn được những lực lượng tự phát 
của thị trường tư bản chủ nghĩa, ngăn 
ngừa được tình trạng những mâu thuẫn 
của rống khủng hoảng của chú nghĩa tư 
bản trở nên ngày càng gay gắt hơn. Sự 
tan rã của giai cầp tư sản biểu hiện ở sự 
tăng cường khuynh hướng ăn bám, tham 
nhũng, đạo đức suy đổi, phiêu lưu chính 
trị, những cái rât gần với tội ác. Vực 
thẳm xã hội giữa giai câầp tư sản độc quyển 
và quần chúng lao động ngày một bị 
khoét sâu thêm. 

Trong cuộc đầu tranh chông giai câp 
tư sản độc quyền thông trị, giai cầp công 
nhân đã đoàn kêt tầt cả quần chúng lao 
động và nhiều nhà tư hữu tư bản hạng 
nhỏ và hạng trung. Trong cuộc đầu 
tranh với giai cầp tư sản, giai cầp vô sản 
đã tính đên những xu hướng dân tộc 
vôn có của một sô nhóm trong giai câầp 
tư sản, tính đên tính chât và những mâu 
thuẫn vôn có trong đường lôi chính trị 
chung mà giai câp tư sản đang thi hành. 
Một yêu tô khá quan trọng là xét xem 
sự hình thành giai câp tư sản diễn ra 
như thê nào, tùy theo điều kiện lịch sử 
cụ thể nó đã hình thành giai câp tư sản 
loại nào: giai cầp tư sản tự do chủ nghĩa, 
cộng hòa hay là bảo thủ, phản động. Đồng 
thời giai câp công nhân cũng không đánh 
giá quá cao những sự khác nhau này, đặc 
biệt là trong giai đoạn cuộc đâu tranh 
giai cầp đang phát triển mạnh mẽ, họ 
không quên rằng trong những điều kiện 
nhât định, toàn bộ giai cầp tư sản đã tập 
hợp lại để chông giai câp vô sản. 

các nước thuộc địa và các nước phụ 
thuộc có hai loại giai câp tư sản: giai 
câp tư sản mại bản và giai cầp tư sản dân 
tộc. Giai cầp tư sắn mại bản biểu hiện 
khuynh hướng phát triển xã hội phản 
động của các nước này, còn giai cầp tư 
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sản dân tộc thì biểu hiện khuynh hướng 
tiền bộ. Trong các nước đang phát triển, 
khi đã giành được độc lập và thực hiện các 
cái cách tiên bộ, đặc biệt là theo hướng 
xã hội chủ nghĩa (xem Con đường phát 
triển không tư bản chủ nghĩa). bọn chóp 
bu của giai cầp tư sản dân tộc thường 
bắt đầu chông lại tiên bộ xã hội, đi ngược 
lại đường lôi chông chủ nghĩa đề quôc. 
Cuộc đầu tranh đang mở rộng giữa quần 
chúng nhân dân và giai cầp tư sản dẫn 
đên hoặc sự hạn chê hơn nữa ảnh hướng 
của giai câp tư sán hoặc sự khôi phục 
lại địa vị thông trị của nó. 

Lật đổ quyền thông trị của giai câp 
tư sản là một tât yêu khách quan mang 
tính lịch sử. Nhưng giai cầp vô sắn hoàn 
toàn không nêu khẩu hiệu thủ tiêu con 
người tư sắn. Giai cầp vô sản đâu tranh 
nhằm chuyên tât cả các tư liệu sắn xuât 
thành sở hữu xã hội, còn việc lựa chọn 
con đường xã hội hóa phụ thuộc không 
ít vào địa vị của chính giai câp tư sản, 
vào hành vi của các tầng lớp khác nhau 
của nó (xem Xóa bỏ các giai cập bóc lột). 


TƯ SẢN DÂN TỘC — 

giai câp kinh doanh ở các nước kém 
phát triển về kinh tê, bị nô dịch hoặc 
đã được giải phóng, quan tâm đên sự 
phát triển độc lập về chính trị và kinh tê 
của đât nước mình. Không thể liệt vào 
giai câp tư sản dân tộc tầng lớp tư sản 
thân chủ nghĩa đề quôc, đóng vai trò 
môi giới của tư bản độc quyển nước 
ngoài, thực hiện chức năng làm chỗ dựa 
xã hội quan trọng nhât của chứ nghĩa thực 
dân mới. 

Trong bât cứ lĩnh vực hoạt động kinh 
tê nào của các nước đang phát triển — 
công nghiệp, nông nghiệp, hệ thông tín 
dụng -bảo hiếm v.v.—tư bản dân tộc 
hầu như bao giờ cũng gặp những trở 


ngại cho sự phát triển của mỉnh, đó là 
sự thao túng của tư bản nước ngoài và 
những quan hệ tiền tư bản được bọn 
thực đân duy trì. Điều đó làm náắy sinh 
mâu thuẫn hêt sức sâu sắc giữa giai cầp 
tư sản dân tộc với giai cầp tư sản đề quôc 
của các chính quôc. Do đó, xuât hiện 
một cách khách quan sự quan tâm của 
giai cầp tư sản dân tộc đôi với cuộc cách 
mạng chồng đề quôc và chông phong kiên. 
Vạch rõ những khả năng cách mạng tiềm 
tàng của giai cầp tư sản dân tộc. V. I. Lê- 
nin viêt: «Õ" châu Âu ctiên tiền», ch có 
giai cầp vô sản mới là giai cầp íiên tiền. 
Còn giai cầp tư sản... lại sẵn sàng dùng 
mọi hành động dã man, tàn bạo và phạm 
mọi tội ác để bảo vệ chê độ nô lệ tư bản 
chủ nghĩa đang diệt vong... 

Ở châu Á, một phong trào dân chủ 
mạnh mẽ đang phát triển, lan rộng và 
được tăng cường ở khắp mọi nơi. Giai 
câp tư sản ở đây hãy côn đi với nhân dân 
để chồng lại thê lực phản động» (E. 7. Lê- 
nỉ. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 23. tr. 214). Thật 
vậy, trong nhiều nước ở châu Á và châu 
Phi, giai cầp tư sắn dân tộc đã lãnh đạo 
cuộc đâu tranh của các dân tộc chông 
đề quôc hoặc là đã trở thành một trong 
những lực lượng chủ đạo của khôi liên 
minh chông đê quôc. Giai cầp này biềt 
đưa ra những thủ lĩnh chính trị có uy 
tín trong hàng ngũ của minh, biêt đưa 
ra cương lĩnh yêu nước đâu tranh giải 
phóng dân tộc để lôi kéo quần chúng. 

Giai cầp tư sản dân tộc xét về bán chât 
xã hội của họ có hai mặt, điều đó đặc 
biệt bộc lộ rõ sau khi giành được độc 
lập dân tộc. Một mặt, họ chịu ách thông 
trị của các tổ chức độc quyền đề quôc, 
mặt khác chính họ là người bóc lột nhân 
dân lao động. Trong một mức độ này 
hay một mức độ khác những cải cách 
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dân chú chung đều có lợi cho họ, nhưng 
do có khuynh hướng thỏa hiệp nên họ 
không thể thực hiện những cải cách đó 
một cách triệt để được. Mong muôn 
củng cồ chú quyền dân tộc, giai cầp tư 
sản dân tộc kêu gọi sự ủng hộ của đông 
đảo quần chúng nhân dân, nhưng đồng 
thời họ lại lo sợ những phần tử dân chú, 
đại biểu cho những lợi ích của nhân dân, 
sẽ giảnh được ảnh hướng quá to lớn. 
Trong khi phân đâu để đạt được mục 
tiêu độc lập khai thác tài nguyên thiên 
nhiên vả nguồn nhân lực của đât nước, 
giai cầp tư sản đân tộc không dám tước 
đoạt hoản toàn bọn tư bản độc quyển 
nước ngoài và thiên về giải quyêt những 
mâu thuẫn của họ với các tổ chức độc 
quyền nước ngoài bằng con đường thỏa 
hiệp, đuyệt lại các điều kiện và các hình 
thức hợp tác, chứ không phải bằng con 
đường đầu tranh kiên quyêt. Tuy quan 
tam đền cải cách ruộng đât, coi đó là 
tiền đề quan trọng để tạo ra thị trường 
trong nước, nhưng giai câp tư sản dân 
tộc vẫn không chịu tiêu diệt tận gôc chê 
độ phong kiên -nông nô, vì họ coi việc 
đó là tiền lệ nguy hiếm của sự xâm phạm 
đền chẽ độ tư hữu nói chung. Là đại 
biểu của phương thức sắn xuât tư bản 
chú nghĩa, giai cầp tư sản dân tộc bước 
lên vũ đài lịch sứ vào lúc mà chú nghĩa 
tư bắn thê giới với tính cách là một hệ 
thồng xã hội đã đi vảo thời kỳ suy tàn 
(xem Thời đại ngày nay). Khuynh hướng 
của giai cầp tư sắn đân tộc khăng khăng 
muôn đưa đâãt nước đi theo con đường 
tư bản chủ nghĩa mâu thuẫn với khuynh 
hướng phát triển xã hội theo con đường 
chồng chú nghĩa tư bắn và với lợi ích 
của nhân dân lao động; điểu đó làm cho 
quần chúng nhân dân xa rời giai câp tư 
sản dân tộc. làm nấy sinh khúng hoáng 
trong việc giai cầp tư sản lãnh đạo cách 


Tư sản dân tộc 


mạng giải phóng dân tộc (xem Cách 
mạng giải phóng dân tộc). Kêt quả là - 


giai cầp tư sản dân tộc ngày càng tỏ rõ . 


sẵn sàng xích lại gần chủ nghĩa đê quôc 
và bọn phán động trong nước, trong lĩnh 
vực kinh tê họ phân đầu để giành được 
quyền tự do kinh doanh tư bản chủ nghĩa, 
còn trong lĩnh vực chính trị thì họ phần 
đâu để củng cô được tới mức tôi đa các 
công cụ thông trị giai cầp của mình: cảnh 
sát, quân đội, tòa án, bộ máy hành chính - 
quan liêu v.v.. Họ thường chuyến sang 
đàn áp bảng vũ lực các phong trào đâu 
tranh của vô sắn và nông dân, chuyển 
sang khủng bô những người cộng sản 
và các lực lượng cánh tả. 

Giai cầp tư sản dân tộc thi hành chính 
sách củng cô địa vị giai câp thông trị của 
mình dưới ngọn cờ chú nghĩa dân tộc. 
Những khẩu hiệu của chủ nghĩa dân tộc, 
nêu gắn với những lời kêu gọi bảo vệ 
chủ quyển, nền văn hóa và tính độc đáo 
dân tộc, thì vẫn còn tiêp tục đóng vai trò 
tích cực trong các phong trào chông đê 
quôc của các dân tộc. Nhưng khi những 
mâu thuẫn giai câp nối lên hàng đầu thì 
mặt phán dân chủ, phản động của nó 
cũng ngày cảng lộ ra rõ rệt. 

Trong việc đánh giá giai câp tư sản 
dân tộc, bên cạnh sự nhận định chung, 
điều có ý nghĩa quan trọng là sự chú ý 
đền những nét đặc thù khác nhau của họ. 
Chẳng hạn, ở châu Mỹ la-tinh, một bộ 
phận nhât định của giai câp tư sắn bản 
xứ đã gắn bó chặt chẽ với các công ty 
độc quyển Bắc Mỹ đên mức nó không 
còn là người đại biểu cho những nguyện 
vọng đân tộc và không còn là lực lượng 
thực sự chồng đê quôc. Trong nhiều 
nước A-rập và châu Phi, do tầng lớp tư 
sản công nghiệp dân tộc chưa trưởng 
thành, nên nắm giữ vai trò lực lượng chủ 
đạo về mặt chính trị và nhà nước là giai 
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cầp tư sản có quan hệ với bọn chóp bu 
hành chính - quan liêu, ăn bám vào khu 
vực nhà nước và phát tài nhờ hợp tác 
với tư bản nước ngoài. Nhiều khi bât 
mãn với sự thao túng của tư bản nước 
ngoải, giai cầp tư sản dân tộc ra sức vươn 
lên để trở thành người chủ nắm tài nguyên 
thiên nhiên của đât nước, nắm các tư 
liệu sản xuât, v.v.. Trong những nước 
đi theo hướng xã hội chủ nghĩa, giai 
cầp tư sản dân tộc thông thường không 
còn nắm độc quyển lãnh đạo nhà nước, 
nhưng họ có thể góp một phần vào sự 
phát triển tiên bộ của đât nước, nhât là 
trong lĩnh vực kinh tê, với tư cách là 
một phái của phong trào dân tộc - dân 
chủ. 


TƯ TƯỞNG 

CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA [HỆ]— 
hệ thông các tư tưởng thể hiện các quan 
điểm của giai câp tiên tiên nhât thời đại 
hiện nay—giai câp công nhân và đội 
tiên phong của nó là đảng cộng sản. 
Bản chât của hệ tư tưởng cộng sản chủ 
nghĩa là chử nghĩa Mác- Lê-nin. Hệ từ 
tưởng cộng sản chủ nghĩa vũ trang cho 
mỗi thê hệ mới một vũ khí vô địch là 
sự thật lịch sử, vũ trang cho họ sự hiểu 
biêt sâu sắc về những quy luật và triển 
vọng phát triển xã hội, dựa trên cơ sở 
không gì phá vỡ nỗi là học thuyêt Mác- 
Lê-nin. 

Hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa không 
phải là sự kêt tỉnh đơn giản các yêu tÔ 
tâm lý giai câp được hình thành trực 
tiệp do tác động của những điều kiện 
sông của con người, nó nảy sinh như một 
lý luận khoa học thể hiện những lợi ích 
cơ bán của giai câp công nhân, của toàn 
thế nhân dân lao động. Tính khoa học 
với tính cách là đặc trưng của hệ tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, khác với 


hệ tư tướng của các giai cầp khác, đặc 
biệt là hệ tư tưởng tư sản và tiểu tư sản, 
được quy định trước hêt bởi việc những 
lợi ích giai câp của giai câp vô sản trùng 
hợp với những đòi hỏi khách quan của 
sự phát triển tiên bộ của xã hội, vả giai 
câp vô sản, với tính cách là giai câp, quan 
tâm tới việc tìm hiểu đên cùng những 
quy luật phát triển của xã hội. Cho nên 
trong hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa 
không có sự bóp méo các quy luật khách 
quan của lịch sử để phục vụ những mục 
đích giai câp, một việc làm thuộc bản 
chât của hệ tư tưởng các giai cầp bóc 
lột. Tính khoa học của hệ tư tưởng cộng 
sản chủ nghĩa còn được quy định bởi việc 
nó hình thành và phát triển trên cơ sở 
tiêp thụ có phê phán và nắm vững toàn 
bộ di sản tỉnh thần của quá khứ. Hệ tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa được làm 
phong phú thêm và phát triển một cách 
sáng tạo do tác động của thực tiễn đầu 
tranh giai cầp của giai câp vô sản và kinh 
nghiệm của phong trào cộng sản quôc 
tê. Khi nói về quá trình xây dựng hệ tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa, Lê-nin đã 
viêt: «...chủ nghĩa xã hội là hệ tư tưởng 
của cuộc đâu tranh giai câp của giai câầp 
vô sản, cho nên nó phụ thuộc vào những 
điều kiện chung của sự phát sinh, phát 
triển và củng cô của hệ tư tưởng, nghĩa là 
chủ nghĩa xã hội dựa trên cơ sở toàn bộ 
tài liệu của tri thức con người, lây sự 
phát triển cao của khoa học làm tiền đề, 
đòi hỏi phải làm công tác khoa học V. V. 
và v. v.. Các nhà tư tưởng đa chủ nghĩa 
xã hội vào cuộc đâu tranh giai câp của 
giai câp vô sản đang phát triển một cách 
tự phát trên cơ sở những quan hệ tư 
bản chủ nghĩa» (V. 1. Lê-nữi. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 6, tr. 449). 

Tính khoa học của hệ tư tưởng cộng 
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sản chủ nghĩa được kêt hợp với tính 
đảng cách mạng của nó. Đôi lập với hệ 
tư tướng tư sản che giầu bản chât 
bóc lột của giai cầp mình dưới cái mặt 
nạ chủ nghĩa khách quan, hệ tư tưởng 
cộng sản chủ nghĩa công khai tuyên bô 
tính đắng của mình kêt quả và biểu 
hiện chính trị của những đôi lập giai 
cầp đã phát triển cao độ. Tính đảng của 
hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa không 
những không đôi lập với tính khoa học 
của nó, mà ngược lại, đòi hỏi phải nhận 
thức các quy luật khách quan của quá 
trình xã hội một cách sâu sắc và triệt 
để. Bởi vậy trong hệ tư tưởng cộng sản 
chủ nghĩa tính khoa học chặt chẽ và cao 
kềt hợp khăng khít với tỉnh thần cách 
mạng. Môi liên hệ hữu cơ giữa tính 
khoa học và tính đảng vô sản là nét đặc 
trưng nhât của hệ tư tưởng cộng sản chủ 
nghĩa, nó xác định vai trò lãnh đạo của 
hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa trong 
cuộc đầu tranh cách mạng của giai cầp 
công nhân, trong công cuộc xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản. 

Nét quan trọng nhât của hệ tư tưởng 
cộng sản chủ nghĩa là tính chât quôc 
tề chủ nghĩa của nó (xem Quôc tê vô sản 
{Chú nghĩaj), bởi vì nó thể hiện những 
lợi ích cơ bản của những người lao động 
không phân biệt họ thuộc dân tộc nào. 
Nó đã được hình thành, củng cô và hiện 
nay đang phát triển như một học thuyêt 
mang tính quôc tê, tích lũy kinh nghiệm 
đầu tranh cách mạng của tầt cá các nước, 
nó hoàn toản thù địch với chủ nghĩa dân 
tộc và chú nghĩa sô-vanh —những biếu 
hiện của hệ tư tưởng tư sắn và tiểu tư sắn. 

Đặc trưng của hệ tư tưởng cộng sản 
chủ nghĩa là chứ nghỉa nhân đạo chân 
chính, được xác định trước hềt bởi việc 
chỉ có hình thái kinh tê - xã hội cộng sản 
chủ nghĩa mới tiêu diệt triệt đế và tận 


gôc quan hệ bóc lột, thông trị và phụ 
thuộc, và thay vào đó những quan hệ 
thật sự mang tính người, biểu hiện qua 
phương châm ‹(Tât cả vì con người, vì 
hạnh phúc của con người». Hệ tư tưởng 
cộng sản chủ nghĩa, đó là hệ tư tưởng 
của chủ nghĩa lạc quan có tính lịch sử, 
dựa trên cơ sở nhận thức sâu sắc các 
quy luật khách quan của sự phát triển 
xã hội và vận dụng các quy luật đó trong 
hoạt động thực tiễn. Hệ tư tưởng cộng 
sản chủ nghĩa bao hàm những lý tưởng 
cao đẹp, trong sáng nhầt của con người 
lý tưởng đầu tranh vì sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa cộng sản,—- những lý tưởng 
đó cổ vũ và đoàn kêt hàng triệu con 
người. 

Các đảng cộng sản là những người 
đại biểu và truyền bá hệ tư tưởng cộng 
sản chủ nghĩa trong quảng đại quần 
chúng lao động. Các đảng cộng sản đưa 
hệ tư tưởng cộng sản chủ nghĩa vào quần 
chúng, tổ chức và lôi cuôn họ vào quá 
trình xây dựng xã hội mới, tiên hành 
cuộc đâu tranh tích cực chông hệ 
tư tưởng tư sản, chông sự xuyên tạc 
của chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo 
điều đôi với chủ nghĩa Mác. Cuộc đầu 
tranh không khoan nhượng với hệ tư 
tưởng tư sản (xem âu tranh tư: tướng) 
là điều kiện cẩn thiêt để củng cô hệ tư 
tưởng cộng sản chủ nghĩa. Trong quá 
trình của cuộc đầu tranh đó, hệ tư tưởng 
cộng sản chủ nghĩa không ngừng mở 
rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. 
Ngày càng có nhiều người trên thê giới 
thoát khỏi ảnh hưởng của hệ tư tướng 
tư sản và đứng dưới ngọn cờ của chủ 
nghĩa cộng sản. 


TỰ ĐỘNG HÓA_— 
trang bị cho việc sắn xuât bằng những 
thiêt bị, dụng cụ nhằm giải phóng con 
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người khỏi công việc điều khiển máy móc 
và cho phép thực hiện những quá trình 
sản xuât trong đó người lao động chỉ 
cẩn kiểm tra chứ không cẩn trực tiêp 
tham gia. Về kỹ thuật tự động, C. Mác 
đã viêt: «Khi máy công tác thực hiện 
được tât cá những chuyển động cẩn 
thiêt để chê biên nguyên liệu mà không 
cần đền sự góp sức của con người và chỉ 
cần con người kiểm tra thì lúc đó chúng 
ta có một hệ thông máy móc tự động, 
tuy nhiên, nó cũng vẫn có thể được cải 
tiên thường xuyên về chỉ tiêb› (C. Mác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t. 23, tr, 392). 

Tự động hóa là một bộ phận câu thành 
và là kêt quả của cách mạng khoa học- 
kỹ thuật, nó dẫn tới những thay đổi 
sâu sắc trong những lực lượng sản xuât, 
và thông qua những lực lượng sản xuât 
đó—trong lĩnh vực quan hệ sản xuât 
và đời sông tỉnh thần của xã hội. Tự động 
hóa cho phép nâng cao đáng kế hiệu 
quả kinh tê-kỹ thuật của sản xuât: 
giảm sồ lượng công nhân xuông nhiều 
lần. tiêt kiệm nguyên liệu và vật liệu; 
nâng cao năng suât lao động, cải thiện 
chât lượng sản phẩm. Tự động hóa tạo 
ra những điều kiện thuận lợi cho việc 
áp dụng khoa học vào sản xuât, cho việc 
tổ chức lao động một cách khoa học. 
Tự động hóa sản xuât trên quy mô lớn 
đã bắt đầu từ những năm 30 thê kỷ XX, 
khi những máy móc thông thường bắt 
đầu được trang bị những thiêt bị điểu 
khiến theo chương trình (những thiêt 
bị cơ khí chép hình, những thiệt bị 
điện có sứ dụng phiêu đục lỗ, những 
pin quang điện v. v.),,—và đặc biệt 
mớ rộng từ những năm 50, trên cơ sở 
thiêt kê và áp dụng những máy tự động 
đặc biệt có sử dụng thiêt bị tính điện tử. 
Những tiền để cơ bán của tự động hóa 


là: 1) trình độ điện khí hóa cao, cho phép 
áp dụng những phương tiện kỹ thuật 
điều khiển phức tạp, những thiêt bị điện 
tử; 2) cơ khí hóa tât cả mọi thao tác 
trong chu trình sản xuât; 3) nghiên cứu 
quá trình một cách khoa học kế cả miêu 
tả nó bằng toán học; 4) tính chât sản 
xuât hàng khôi, hàng loạt. Tự động hóa 
phát triển cùng với sự tiên bộ hơn nữa 
của cơ khí hóa. Trình độ cao hơn của 
tự động hóa là kỹ thuật điều khiến học 
là cái về nguyên tắc có thể làm việc theo 
vô sô chương trình. Kỹ thuật tự động 
theo nghĩa hẹp là giai đoạn trung gian 
giữa máy móc thông thường và kỹ thuật 
điểu khiển học. 

Tự động hóa, nhân tô mạnh mẽ của 
việc tiệp tục xã hội hóa sản xuât hơn 
nữa, đề ra những yêu cầu mới đôi với 
việc hoàn thiện những quan hệ sản xuât. 
Nó đưa lại những thay đổi trong cơ cầu 
kinh tê (nâng cao tý trọng của những 
ngành mới), trong phân công lao động 
xã hội (làm cho việc chuyên môn hóa 
sản xuât thêm sâu sắc), trong cơ cầu của 
giai câp công nhân (phát triển tầng lớp 
công nhân có trình độ nghiệp vụ cao). 
Ở' các nước xã hội chủ nghĩa tự động hóa 
củng cô chê độ sở hữu xã hội, tạo điều 
kiện cho việc hoàn thiện các quan hệ 
sản xuât xã hội chủ nghĩa. Trong thê 
giới tư bản chủ nghĩa nó đây mạnh xu 
hướng độc quyền, tính mât cân đôi của 
nền kinh tê, tính chât dễ xung đột của 
các quá trình xã hội, làm cho những mâu 
thuẫn thêm gay gắt. Hậu quả quan trọng 
nhât của tự động hóa—sự giải phóng 
công nhân dẫn đên chỗ làm cho nạn 
thât nghiệp tăng lên đáng kế trong điểu 
kiện chú nghĩa tư bản. ở các nước xã 
hội chủ nghĩa, tự động hóa đòi hỏi 
phải đổi nghề một cách có kê hoạch cho 
công nhân viên. Nó định trước những 
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chuyến biên to lớn trong việc đào tạo 
đông đảo công nhân viên về văn hóa- 
kỹ thuật, việc cải tiền chê độ giáo dục, 
nâng cao trình độ văn hóa của nhân dân. 

Khi xem xét các vần để xã hội của tự 
động hóa, các nhà tư tưởng tư sản và 
cải lương chủ nghĩa thường rơi vào cực 
đoan. Một sö vẽ lên những bức tranh 
khủng khiêp, cho rằng loài người đang 
tiên gần tới kỷ nguyên của sự thông trị 
của người máy. Tuyệt đôi hóa những 
tệ xâu của tự động hóa ở các nước tư 
bản chủ nghĩa, họ bi quan bảo tự động 
hóa là «con đường dẫn tới tai họa». 
Một sô khác thì tuyên truyền những quan 
điểm kỹ trị, những quan điểm biện hộ, 
sự nâng cao phúc lợi của tât cả mọi 
tầng lớp nhân dân trong khuôn khổ xã 
hội tư bản chủ nghĩa đã (tự động hóa›. 
Các nhà xã hội chủ nghĩa hữu khuynh 
của một sô nước đã giải thích kêt luận 
của các nhà lý luận tư sản về ddợi ích 
chung» của tự động hóa như là trên cơ 
sở tự động hóa chủ nghĩa tư bản sẽ tự 
cbiên thành» chủ nghĩa xã hội, không 
cần có cách mạng xã hội. Thật ra thì ở 
xã hội tư bản chủ nghĩa, tự động hóa 
đang tăng cường những tiền đề vật 
chât cho việc cải tạo xã hội đó thành xã 
hội xã hội chủ nghĩa bằng con đường 
cách mạng. Trong điều kiện chủ nghĩa 
xã hội, tự động hóa là phương tiện quan 
trọng để thực hiện nhiệm vụ dân dần 
chuyển biên chủ nghĩa xã hội phát triển 
thành chủ nghĩa cộng sản hoàn chỉnh. 
Nó là cơ sở vật chât để khắc phục những 
sự khác biệt cơ bản giữa /zo động trí 
óc và lao động chân ray, để hình thành 
lao động cộng sán chủ nghĩa. 


TỰ QUÁN XÃ HỘI 
CỘNG SÁẢN CHỦ NGHĨA — 
hệ thông quán lý xã hội dưới chủ nghĩa 


cộng sản mà những yêu tô đã được hình 
thành ngay trong điểu kiện của chủ 
nghĩa xã hội. 

Tự quản xã hội đã có từ trước khi 
xuât hiện xã hội có giai câp, dưới chê độ 
công xã nguyên thủy. Với sự phân chia 
xã hội ra thành những giai cầp đôi kháng, 
nó được thay thê bằng tổ chức chính trị 
của xã hội mà cơ sở là nhà nước. 
Tự quản xã hội cộng sản chú nghĩa thay 
cho hệ thông chính trị của chủ nghĩa xã hội 
và là hình thức tự quản mới, hình thức 
dân chủ mới, phù hợp với trình độ cao 
của sự phát triển xã hội —xã hội cộng 
sản chủ nghĩa. 

Tự quản xã hội cộng sản chủ nghĩa 
phát triển trực tiềp từ tổ chức chính trị 
của chủ nghĩa xã hội mà cơ sở là nhà 
nước xã hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản 
lãnh đạo. Quá trình tiêu vong của nhà 
nước xã hội chủ nghĩa chính là quá trình 
phát triển của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa lên tự quản xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. Thuật ngữ ‹điêu vong» chỉ nhần 
mạnh tính chât tự nhiên và tính tiệm 
tiên của quá trình. Sẽ tiêu vong, tức là 
sẽ dần dần trở nên không cần thiềt, những 
nét, những cơ quan và phương pháp 
hoạt động tiêu biêu cho sự quản lý xã hội 
thông qua nhà nước. Những nét tự quản 
xã hội vôn có của nhà nước xã hội chủ 
nghĩa và của toàn bộ tổ chức chính trị 
của xã hội xã hội chủ nghĩa, được phát 
triển và từng bước trở nên có tính chầt 
quyêt định. 

Đặc điểm của quản lý xã hội dưới chủ 
nghĩa cộng sản trước hêt sẽ là ở chỗ 
các cơ quan thực hiện chức năng quản 
lý xã hội, và hoạt động của các cơ quan 
đó sẽ mât tính chât chính trị. vì cùng với 
sự mât đi những khác biệt về giai cầp và 
dân tộc, với sự tiêu vong của các nhà 
nước riêng biệt, thì cũng sẽ mầt theo cả 
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nhừng quan hệ chính trị, tức là những 
quan hệ giữa giai cầp, dân tộc và nhà 
nước, những quan hệ cầu thành lĩnh vực 
chính trị. Chính tư tưởng này đã có 
trong một luận điểm của Ph. Ăng-ghen 
cho rằng đưới chủ nghĩa cộng sản (thay 
cho quản lý người là việc quản lý vật 
và lãnh đạo các quá trình sản xuầU› 
(C. Mác và Ph. ng-ghen. Toàn tập, 
tiềng Nga, t. 19, tr. 225). 

Đặc điểm của tự quản xã hội cộng sản 
chủ nghĩa còn là ở chỗ hoạt động quản 
lý sẽ không còn là một nghề nghiệp cô 
định. Do đó, cũng sẽ không còn lớp 
người chỈ có một nghề duy nhât là hoạt 
động quản lý. Điều đó không có nghĩa là 
sẽ không có sự chuyên môn hóa trong 
lĩnh vực quản lý. Ngược lại, xã hội cộng 
sản chủ nghĩa phát triển đòi hỏi một 
trình độ cao hơn rât nhiều về tổ chức 
xã hội và tổ chức lao động một cách 
khoa học. Nhưng đồng thời một trong 
những nguyên tắc quan trọng nhầt của 
tự quản cộng sản chủ nghĩa sẽ dược thực 
hiện triệt để: mỗi thành viên đã trưởng 
thành của xã hội đều bắt buộc phái tham 
gia việc quản lý thực tê các công việc 
xã hội, dựa trên cơ sở lựa chọn và luân 
phiên. 

Những điểu kiện xuâL hiện của tự 
quán xã hội cộng sản chủ nghĩa là việc 
xây dựng cơ sở vật chât-kỹ thuật của 
chú nghĩa cộng sản, phát triển những 
quan hệ xã hội cộng sản chủ nghĩa và 
việc hình thành con người mới, có nghĩa 
là ý thức của tât cá mọi thành viên của 
xã hội được nâng cao lên tới một trình 
độ mà những tiêu chuẩn pháp lý và tiêu 
chuẩn đạo đức kêt tỉnh thành tiêu chuẩn 
thông nhâầt của hành vi các thành viên 
của xã hội cộng sắn chủ nghĩa, không 
còn cẩn thiêt phái cưỡng bức thực hiện 
nửa, 


Những yêu tô cơ bắn trực tiêp chuẩn 
bị cho bước chuyển lên tự quản xã hội 
cộng sản chủ nghĩa-- đó là sự tiêp tục 
phát triển hơn nữa nền đớn chú xã hội 
chủ nghĩa, là sự lôi cuôn tầt cả công dân 
vào việc quản lý công việc của xã hội. 
Giải quyềt nhiệm vụ này đòi hỏi phải 
nâng cao một cách đáng kế mức sông 
của những người lao động về vật chât 
và văn hóa; phải tăng thêm (hởi gian 
nhàn rỗi; phải hoàn thiện tổ chức chính 
trị để có thế góp phần ngày một nhiều 
hơn vào việc lôi cuôn dân cư tham gia 
công tác quản lý; phải giáo dục quần 
chúng khoa học quản lý. Một trong 
những phương hướng trong việc hình 
thành tự quản xã hội cộng sản chủ nghĩa 
là: phát triển những nguyên tắc dân chủ 
trong hoạt động của bộ máy quản lý, 
vận dụng ngày một rộng rãi nguyên tắc 
chê độ bầu cử và báo cáo, dần dần áp 
dụng rộng rãi nguyên tắc đó đôi với 
tầt cả các cán bộ lãnh đạo của bộ máy 
quản lý, cải tiên tố chức và dần dần thu 
hẹp bộ máy hành chính ăn lương. Quá 
trình hình thành tự quản xã hội cộng sản 
chủ nghĩa không chỉ đòi hỏi phái biền 
các cơ quan chính quyển nhà nước thành 
các cơ quan tự quản xã hội, mà còn đòi 
hỏi phải thay đối chức năng và vai trò 
của các tổ ehứe xã hội hiện có theo hướng 
phát triển tính chủ động sáng tạo của 
chúng. Biện pháp đế đạt tự quản xã 
hội cộng sản chủ nghĩa là phát triển 
hệ thông chính trị của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Ở' Liên Xô điều đó biếu hiện 
ở việc cải tiên hoạt động của các Xô-viêt 
đại biểu nhân dân là những cơ quan 
kêt hợp luật pháp, quản lý và kiểm soát, 
cải tiên công tác của các công đoàn và 
các tổ chức xã hội khác, cải tiên hoạt 
động của các tập thế lao động. Từ các 
ủy ban đại biểu và kiểm soát nhân đân 
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đền các hội nghị sản xuât thường xuyên 
hoạt động,— đó là những nơi mà quyền 
và khả năng làm chủ của người lao động 
được thê hiện và mở rộng. 

Tự quản xã hội cộng sản chủ nghĩa sẽ 
hình thành không chỉ trên cơ sở những 
xu hướng phát triển của tổ chức chính 
trị của xã hội xã hội chủ nghĩa, mà còn 
trên cơ sở những cái mới do giai đoạn 
cao nhât của chủ nghĩa cộng sản đem 
lại một giai đoạn mà kinh tê và văn 
hóa đã phát triển tới một trình độ rât 
cao, các thành viên của xã hội đã có 
ý thức cao và tỉnh thần đạo đức cao. 
Tự quản xã hội cộng sản chủ nghĩa chỉ 
thay thê cho tô chức chính trị hiện nay 
của xã hội xã hội chủ nghĩa khi xây dựng 
xong xã hội cộng sản chủ nghĩa phát triển. 


TƯƠNG LAI HỌC 

lĩnh vực tri thức về triển vọng của các 
quá trình xã hội. Năm 1943, nhà xã hội 
học Đức Ô. Phiêch-hai-mơ đã đưa ra 
thuật ngữ tương lai học, lây đó làm tên 
gọi cho một thứ ‹driêt học về tương lai› 
siêu giai cầp mà ông đưa ra để đôi lập 
với chệ tư tưởng» (các học thuyêt biện 
minh cho thực tại) và ‹dhuyêt không 
tưởng» (các học thuyêt bác bỏ thực tại). 
Song cái ‹driêt học» mới này cũng chêt 
yêu như vô sô các thứ triệt học có trước, 
và thuật ngữ này cũng bị quên đi trong 
một thời gian dài. ở phương Tây thuật 
ngữ này được phổ biên rộng rãi vào 
những năm 60 do có (sự rùm beng về 
những dự đoán› (xem Ð đoán xã hội) 
và những mưu toan đặt cơ sở lý luận 
cho thực tiễn dự đoán hiện đại, lần này 
nó có nghĩa là «khoa học về tương lai, 
‹lịch sử của tương lai› có sứ mệnh độc 
quyển hóa các chức năng dự đoán (tiên 
đoán) của các bộ môn khoa học. Nhưng 
vân đề triển vọng của các quá trình xã 


Tương lai học 


hội được nhiều ngành khoa học nghiên 
cứu, cho nên từ cuôi những năm 60 thuật 
ngữ tương lai học, do mang nhiều nghĩa 
và có tính không xác định, bị gạt bỏ bởi 
khái niệm («nghiên cứu tương lai là 
khái niệm bao gồm toàn bộ lý luận và 
thực tiễn vạch ra những dự đoán, kế 
cả môn dự đoán học — khoa học về các 
quy luật dự đoán. 

Ngày nay, thuật ngữ tương lai học ớ 
các nước xã hội chủ nghĩa và tư bản 
chủ nghĩa được sử dụng chủ yêu trong 
chính luận như một từ đồng nghĩa có 
hình ảnh với các từ dự đoán và môn dự 
đoán học, nó bao hàm tống hợp các 
(sách báo viêt về tương lai. Trong các 
sách báo của Liên Xô, thuật ngữ này 
thường chỉ được dùng để nói về những 
quan điểm phi mác-xít ngày nay bàn về 
tương lai của nhân loại (tương lai học 
tư sản). 

Tiền sử của tương lai học gắn liền với 
sự phát triển của những quan niệm lịch 
sử -triêt học có tính chât tôn giáo-thê 
mạt, không tưởng và duy tâm về tương 
lai. Chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã thực hiện 
một bước ngoặt trong những quan niệm 
này, chính từ khi có chủ nghĩa Mác- 
Lê-nin mới bắt đầu lịch sử thật sự của 
việc tiên đoán một cách khoa học. Trong 
điểu kiện chủ nghĩa Mác-Lê-nin tiền 
hành đâu tranh chông các quan điểm 
duy tâm về tương lai, cũng như chông 
chủ nghĩa thực chứng là thứ chủ nghĩa 
đã phủ nhận khả năng tiên đoán một cách 
khoa học, vào nửa cuôi thê kỷ XIX- 
đầu thê kỷ XX, một sô nhà văn và nhà 
khoa học (S. Ri-se, H. Tác-đơ, M. Béc- 
tơ-lô, H. Oen-xơ, I. IL  Mê-tsơ-ni-côp, 
Ð.L. Men-đê-lê-ép, C. Ê. Txi-ôn-côp-xki 
và những người khác) đã có những tác 
phẩm mang tính chât tương lai học 
(cái gọi là (dương lai học sơ khai»). 
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Con sô những tác phẩm như vậy đã 
tăng lên vào những năm 20- đầu những 
năm 30 nhân những kê hoạch dài hạn 
phát triển kinh tê và văn hóa của Liên 
Xô, điều đó gây nên một cuộc tranh luận 
ở phương Tây về khả năng tiên đoán 
một cách khoa học (các tác phẩm của 
G¡. B.X. Hôn-đanh và v. v.). Từ giữa 
những năm 30, do nỗ ra cuộc chiên tranh 
thê giới thứ hai nên các loại sách báo 
như thê biên mât, nhưng từ cuôi những 
năm 40 sô lượng các sách báo ây lại 
phát triển nhanh chóng. Sự phát triển 
lần này gắn với sự ra đời của quan niệm 
cách mạng khoa học- kỹ thuật, những 
hậu quả kinh tê-xã hội của nó mà người 
ta quan sát thây, trông đợi và mong muôn 
(các công trình của Gi. Béc-nan, N. Vi- 
nơ, R. I-ung-cơ, Gi. Tôm-xơn, A. Clác- 
cơ v. v.). Sự rùm beng về những dự 
đoán» vào đầu những năm 60 đã làm sô 
lượng (sách báo viêt về tương la 
tảng lên với quy mô to lớn chưa 
từng có. 

Trong những năm 60 đã hình thành 
ba trào lưu cơ bản trong tương lai học 
tư sản: chiêm ưu thê lúc đó là trào lưu 
công khai mang tính chât tán dương 
chê độ hiện hành, nó dựa vào những quan 
niệm tìm cách chứng minh cho sức sông 
của chú nghĩa tư bán độc quyền nhả 
nước, khả năng hiện đại hóa chê độ tư 
bán ây; trào lưu này xuât hiện dưới ngọn 
cờ lý luận về «xã hội sau công nghiệp» 
đối lập với chủ nghĩa cộng sán khoa học 
(U. Rô-xtôu, Gi. Hen-brai-tơ, Ð. Ben-lơ, 
G. Can (Mỹ), Gi. Phu-ra-xchi-ê, R. A- 
rông, A. Tu-ren, B. đơ Giu-vơ-nen (Pháp) 
và v. v.); trào lưu thứ hai yêu hơn nhiều, 
đó là trào lưu cái lương, tuyên truyền 
cho «sự hội tụ» của chủ nghĩa tư bán 
và chủ nghĩa xã hội (Ph. Ba-a-đe (Cộng 
hòa liên bang Đức), R. I-ung-cơ (Áo), 


Ph. Pô-lắc (Hà Lan), I. Han-tung (Na Uy) 
v. V.); sau hêt là trào lưu yêu hơn nữa— 
trào lưu «khải thị, trào lưu này dựa 
vào triêt học hiện sinh, học thuyêt Tây- 
i-a, chủ nghĩa thực chứng mới và phát 
triển các quan niệm hồi nửa đầu thê kỷ 
XX (Ô. Spen-glơ, P. Xô-rô-kin, A. Tôi- 
nơ-bi) về sự diệt vong tât yêu của «nền 
văn minh phương Tây» trong điều kiện 
của những hậu quả xã hội do cách mạng 
khoa học -kỹ thuật đem lại (P. Tây-i-a 
đơ Sác-đăng, Gi. Xác-tơ-rơ (Pháp), C. I- 
a-xpéc-xơ (Cộng hòa liên bang Đức) 
và v. v.). Từ cuôi những năm 60, hai 
trào lưu thứ nhât đã bị kịch liệt phê 
phán, hơn nữa không phái chỉ có sự 
phê phán của những người mác-xít 
như trước kia, mà còn có sự phê phán 
của chính ngay hàng ngũ những nhà 
tư tướng tư sắn cũng như của các giới 
câp tiên cánh tá (A. U-ô-xcô-u, Gi. Plát, 
Ô. Tô-phlơ và v. v.), bởi vì người ta đã 
thây rõ được tính chât vô căn cứ của 
những dự đoán lạc quan xét theo quan 
điểm những hậu quả xã hội của cách 
mạng khoa học-kỹ thuật đôi với chủ 
nghĩa tư bản. Tương lai học tư sản rơi 
vào tình trạng khủng hoắng sâu sắc. 

Trong những điều kiện như vậy, Cầu 
lạc bộ Rô-ma đã giữ vai trò chủ đạo trong 
tương lai học tư sản. Câu lạc bộ Rô-ma 
là một tổ chức xã hội quôc tê tập hợp 
vài chục nhà khoa học, nhà hoạt động 
chính trị, nhà kinh doanh có tiêng tấm 
của phương Tây, do nhà kinh tê học 
I-ta-li-a là A. Pê-tsây đứng đầu. Câu 
lạc bộ này khởi xướng việc nghiên cứu 
các vân đề toàn cầu đang được đặt ra 
trước loài người, bằng các phương 
pháp mô hình hóa các quá trình xã hội. 
Với sự trợ giúp của Câu lạc bộ Rô-ma 
người ta đã thực hiện được một sÔ 
công trình nghiên cứu như vậy: «Sự 
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chuyến biên của thê giớ, dưới sự 
hướng dẫn của Gi. Phô-re-xte (Mỹ, 
1971); (Những giới hạn phát triển, 
dưới sự hướng dẫn của Ð. Mê-đô-u-dơ 
(Mỹ, 1972); «Nhàn loại ở chỗ ngoặU), 
dưới sự hướng dẫn của M. Mê-xa- 
rô-vích (Mỹ) và Ê. Pê-xtên (Cộng hòa 
liên bang Đức, 1974); «Sự đối mới trật 
tự kinh tê quôc tê», đưới sự hướng dẫn 
cúa I-a. Tinh-béc-ghen (Hà Lan, 1976); 
«Bên ngoài ranh giới của thê kỷ phung 
phí», dưới sự hướng dẫn của Ð. Ga-bo 
(Anh) và U. Cô-lôm-bô (I-ta-li-a, 1976); 
Những mục tiêu của loài người», dưới 
sự hướng dẫn của Ê. La-xlo (Mỹ, 1977); 
(Viễn cảnh giáo dục của con người 
và xã hội, dưới sự hướng dẫn của Gi. 
Bồôt-kin (Mỹ), M. Ma-li-txa (Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Ru-ma-ni) và M. Ên- 
man-gi-ra (Ma-rốc, 1980) và các công 
trình khác. Hai bản báo cáo thứ nhât 
đã gây một sự chân động thường lệ ở 
phương Tây, vì những bản báo cáo này 
đã chứng minh sự tât yêu của nhiều 
thảm họa toàn cầu sẽ nỗ ra vào ngay 
nửa đầu thê kỷ XXI, nêu trong tương 
lai vẫn tiêp diễn những xu hướng phát 
triển mà người ta đang thầy về sô dân, 
về sản xuât công nghiệp, nông nghiệp, 
về tình trạng làm khánh kiệt những 
nguồn dự trữ khoáng sản và làm ô 
nhiễm môi trường xung quanh. Từ đó 
đên nay trọng tâm của tương lai học tư 
sản hiện đại vẫn là cuộc thảo luận về 
mức độ của khả năng nỗ ra và cách khắc 
phục những tình huồng khủng hoảng 
trong tương lai. Trong quá trình diễn 
biên của cuộc thảo luận này, các nhà 
tương lai học phương Tây đã phân ra 
thành hai trào lưu mới: «phái bí quan 
sinh thám có màu sắc Man-tuýt mới 
(Gi. Phô-re-xte, Ð. Mê-đô-u-dơ, R. Hai- 
lơ-brô-u-nơ (Mỹ) và các nhân vật khác), 


phái này chứng minh rằng không thể 
khắc phục được những tình huồng khủng 
hoảng đang tăng lên nều số dân và sản 
xuât công nghiệp không ngừng phát 
triển (quan niệm «phát triển ở mức số 
không»); và «phái lạc quan công nghệ» 
(C. Phri-men (Anh), G. Can. V. Phéc- 
ki-xơ (Mỹ) v. v.); phái này đặt hy vọng 
về mặt này vào tiểm năng to lớn của 
tiên bộ khoa học- kỹ thuật (quan niệm 
về sự phát triển «hữu cơ» hay là phát 
triển (cân bằng» của từng vủng riêng 
biệt trên hành tỉnh và của từng ngành 
sản xuât). 

Cuộc khủng hoảng kéo dài của tương 
lai học ở phương Tây là một trong những 
biểu hiện của cuộc (ống khứng hoáng 
của chủ nghĩa tứ bản, bao gồm cả hệ 
tư tưởng tư sản. Đại hội XXV của Đáng 
cộng sản Liên Xô đã chỉ rõ: Trong hoàn 
cảnh những mâu thuẫn bẻn trong ngày 
càng gay gắt và tâm lý thiều tin tưởng 
đẻ ra từ tỉnh trạng ây ở phương Tây. 
không ai có thể nói được rằng trong 
tương lai điều gì đang chờ đón nền kinh 
tê của thê giới tư bản chủ nghĩa. Vô luận 
thề nào thì ngay cả trong đa số các dự 
đoán chính thức người ta cũng không 
thầy biểu lộ sự lạc quan». 

Những quan niệm của tương lai học 
tư sản đã bị các nhà nghiên cứu đứng 
trên lập trường mác-xít phê phán toàn 
điện (xem L. /La-vam-ie. (Vì một sự 
nghiên cứu mác-xit về tương lai», tiềng 
Nga, Mát-xcơ-va, 1974; Tương lai của 
xã hội loài người: phê phán các quan 
điểm triềt học và chính trị - xã hội tư sắn». 
tiêng Nga, Mát-xcơ-va, 1971; 4-ráp- 
Ô-giư Ê. A. (Trong cái mớ bòng bong 
những sự tiên tr, tiềng Nga, Mát- 
xcơ-va, 1973; Be-xtegióp-La-da 1. F: 
(Cuộc khủng hoáng của những quan 
điểm tư sản về tương lai loài người, 
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tiềng Nga, Mát-xcơ-va, 1979). Đôi lập 
với những quan điểm nhiều mầu sắc 
và đẩy mâu thuẫn của tương lai học tư 
sản là sự tiên đoán thật sự khoa học 
dựa trên những cơ sở vôn đã có trong 
các tác phẩm của C. Mác, Ph. Ăng-ghen, 
V. l. Lê-nin. Sự tiên đoán khoa học 
mác-xít - lê-nin-nít dựa trên những nguyên 
lý của chủ nghĩa duy vật biện chứng và 
chủ nghĩa duy vật lịch sử, nó gắn chặt 


với lý luận chủ nghĩa cộng sắn khoa học, 
với toàn bộ học thuyêt Mác-Lê-nin. 
Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa tư bản, phương pháp và kỹ 
thuật dự đoán có một sô nét chung, 
song phương pháp luận và tính chât 
dự đoán, xuât phát từ lập trường của 
tương lai học tư sản và lập trường 
của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, khác hẳn 
nhau về nguyên tắc. 


UY QUYỀN— 


ảnh hưởng của một nhân vật nào đó hay 
là của một chề độ nào đó, dựa trên cơ 
sở nhân vật hay chề độ đó được thừa 
nhận có chức năng quản lý hoặc có một 
sự am hiểu đặc biệt, có tri thức hay là 
sức mạnh đạo đức. Sự xuât hiện của 
uy quyền với tính cách là một quan hệ 
xã hội đặc biệt gắn liền với đặc điểm phát 
triển của thực tiễn xã hội, bắt nguồn 
từ chỗ hoạt động chung của con người 
cần có một tổ chức nhât định, cần có sự 
lãnh đạo. Ph. Ăng-ghen đã viêt: ‹...Hoạt 
động phồi hợp có nghĩa là tổ chức, và 
liệu có thể có tổ chức mà không có quyền 
uy được không?.. Một mặt, một quyển 
uy nhầt định, dù nó được tạo ra bằng 
cách nào, và mặt khác, một sự phục 
tùng nhầt định, bầt kể là tổ chức 
xã hội nào, đều là những điều bắt buộc 
đồi với chúng ta trong những điều kiện 
vật chầt trong đó diễn ra hoạt động sản 
xuẫt cũng như sự lưu thông sắn phẩm» 
(C. Mác và Ph. ng-ghen. Toàn tập, 
tiềng Nga, t. 18, tr. 303 -304). 

Trong quá trình phát triển lịch sử, uy 
quyển thay đối hình thức và môi trường 
vận dụng của mình. Trong xã hội nguyên 
thủy chưa có giai cầp và nhà nước, uy 
quyển chủ yêu là mang tính chât đạo 
đức vả dựa vảo tải năng, kỹ năng thực 
sự của các thành viên công xã và vào sự 
đánh giá thực tê về họ. Với sự phân 
chia xã hội thành giai câp, với sự xuât 
hiện của nhà nước, uy quyển trở thành 
một phạm trù chính trị, nó không còn 
thế hiện những môi quan hệ dựa trên 
cơ sở tín nhiệm đồi với tri thức và tải 


U 


năng của một sô người cá biệt, mà thể 
hiện những môi quan hệ thông trị và 
phục tùng, gắn liền với những đặc quyền 
đặc lợi về tài sản và chính trị của một 
sô giai cầp. Chủ thể của uy quyền không 
còn là một con người nhât định nào đó 
với những phẩm chât riêng của họ, 
mà là sự giàu có và quyền lực chính trị. 
Thời trung cổ uy quyền được thần thánh 
hóa bởi tôn giáo và quan niệm về tính 
chât thần thánh của quyền lực. Dưới 
chê độ tư bản chủ nghĩa, uy quyền là một 
trong những biểu hiện của thê lực 
của tư bản, đôi khi dựa trên thủ đoạn 
mị dân, huyễn hoặc và lừa gạt quần 
chúng. 

Trong quá trình phát triển của phong 
trào công nhân, một quan niệm mới về 
uy quyền đã ra đời, quan niệm này sau 
đó có một hình thức phát triển cao trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa. Dưới chê độ 
xã hội chủ nghĩa, uy quyển là kêt quả 
của thái độ tự giác đôi với công việc và 
của những ưu điểm thật sự của một nhân 
vật hay của một chê độ. Trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa thì người có uy quyền 
thật sự là người lãnh đạo nào mà toàn 
bộ quyền hành chính thức của người đó 
(uy quyền chính thức) được bổ sung bằng 
uy tín cá nhân cao trong tập thế (uy 
quyền cá nhân). Uy quyền trong tập 
thế không chỉ riêng người lãnh đạo, mà 
cả thành viên thường của tập thể cũng 
có thể có được,— đó là người thủ lĩnh 
thế hiện đẩy đủ nhât những phương 
châm, những định hướng về giá trị và 
những tiêu chuẩn phẩm hạnh được 
thừa nhận trong tập thể đó. Chừng nào 
mà dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, nhà 
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nước vẫn còn cần phải kiểm soát thật 
hềt sức chặt chẽ mức lao động và mức 
tiêu dùng, thì chừng đó những chức 
năng chính trị của uy quyển vẫn còn 
được duy trì Chủ nghĩa cá nhân tiểu 
tư sản, dưới chiêu bài giải phóng cá 
nhân, chồng lại mọi uy quyển, chông 
lạ mọi nhà nước; nó luôn luôn thù 
địch với chủ nghĩa Mác. C. Mác, Ph. Ăng- 
ghen, V. I. Lê-nin đã kiên quyêt chồng 
lại chủ nghĩa vô chính phủ mà nội dung 
là phủ nhận chính quyển nhà nước, 
đồng thời các ông đã vạch trần cái hại 
mà thứ chủ nghĩa đó gây ra cho phong 
trào công nhân. Các ông đã nhân mạnh 
rằng dẫn đầu phong trào cách mạng, 
cuộc đầu tranh để xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và chủ nghĩa cộng sản phải là đảng 
cộng sản, nhà nước do giai câp công 
nhân lãnh đạo, các cán bộ lãnh đạo và 
các thê chê xã hội có uy quyền. 

Trong tiên trình xã hội xã hội chủ 


nghĩa dần dần phát triển lên thành xã 
hội cộng sản chủ nghĩa, thì những chức 
năng của uy quyển sẽ có những thay 
đổi nhât định và những thay đổi này 
gắn liền trước hêt với những thay đổi 
về tính chât của sản xuât và nội dung 
của lao động. Khi không còn giai câp 
nữa và lao động đã trở thành nhu cầu 
hàng đầu của con người thì nhà nước 
sẽ tiêu vong, và do đó cả chức năng chính 
trị của uy quyền cũng sẽ tiêu vong. Nhưng 
vì hoạt động phôi hợp vẫn còn được duy 
trì, nó đòi hỏi phải có tỏ chức, cho nên 
toàn bộ lĩnh vực những tri thức của con 
người sẽ không bao giờ có thể trở thành 
tài sản của một con người riêng biệt nào, 
và vẫn sẽ còn tồn tại những chuyên gia 
trong một lĩnh vực nhât định, những 
quan hệ qua lại giữa con người với nhau 
vẫn sẽ bao gồm cả những quan hệ của 
uy quyển trong một lĩnh vực hoạt động 
nhât định của con người. 


VĂN HÓA CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA— 


văn hóa tinh thần, bao hàm lĩnh vực sản 
xuât tinh thấn (nhận thức, đạo đức, 
giáo dục và khai hóa) và được hình thành 
trên cơ sớ trình độ rât cao cúa lực lượng 
sản xuât vả những quan hệ xã hội cộng 
sán chủ nghĩa. 

Văn hóa cộng sản chủ nghĩa được 
hình thành trên cơ sở văn hóa xã hội 
chủ nghĩa. Dưới chủ nghĩa xã hội, nét 
đặc trưng của văn hóa tính thần là chủ 
nghĩa dân chú, sự phát triển trên cơ sở 
thề giới quan Mác-Lê-nin, chủ nghĩa 
quôc tê xã hội chủ nghĩa. 

Sau khí đã xóa bó những đặc quyển 
đặc lợi của các giai cầp, các đắng câp 
và các dân tộc về mặt giáo dục và các 
loại hoạt động tính thần và trên cơ sở 
đó, xóa bỏ sự đối lập lâu đời giữa nhân 
đán và văn hóa đã hình thành trong điểu 
kiện hình thái xã hội có giai cầp đôi kháng, 
chú nghĩa xã hội tổ chức ra một hệ thông 
các cơ quan văn hóa, khai sáng, giáo dục 
đáp ứng lợi ích phát triển cúa mọi tầng 
lớp xã hội. Nhân dân lao động có khả 
năng tiếp thu mọi thành tựu trong lĩnh 
vực kỹ thuật, khoa học, nghệ thuật v. v.. 
Do đó đã tạo nên cơ sở dân chú rộng rãi 
đế phát triển hơn nữa nến văn hóa xã 
hội chú nghĩa. Đang điến ra quá trình 
ngày càng có nhiều tầng lớp người lao 
động tham gia vào hoạt động sáng tạo 
trong lĩnh vực ván hớa, Nghệ thuật xã 
hội chú nghĩa được phát triển như một 
nền nghệ thuật hiện thực, gắn liển với 
những nhiệm vụ và những vần để của 
thời đại, với những vần để đầu tranh vì 
xã hội mới, với những nhiệm vụ hình 
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thành con người mới. Do ảnh hưởng 
của những điều kiện sông và của công 
tác giáo dục có mục đích đã hỉnh thành 
những nét mới trong ý thức về đạo đức 
của con người, chẳng hạn như sự đánh 
giá cao về mặt tinh thần hoạt động lao 
động, tinh thần tập thể chủ nghĩa v. v. 
được biếu hiện cả trong quan hệ giữa 
người và người, cả trong quan hệ giữa 
cá nhân và xã hội và là những yêu tô 
kích thích hoạt động. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa hình thành 
và phát triển trên cơ sở thê giới quan 
khoa học mác-xít quy định nội dung tư 
tưởng của những lĩnh vực khác nhau của 
đời sông văn hóa. Công tác giáo dục nhân 
dân dưới chủ nghĩa xã hội không chỉ thực 
hiện những nhiệm vụ giáo dục mà còn 
hình thành thê giới quan mác-xít. Giáo 
hội tách khỏi nhà nước, trường học 
tách khỏi giáo hội. 

Dưới chủ nghĩa xã hội vẫn còn những 
sự khác nhau về trình độ phát triển văn 
hóa giữa các tầng lớp xã hội khác nhau, 
giữa thành thị và nông thôn, giữa các 
dân tộc ở các nước xã hội chủ nghĩa. 
Những mâu thuẫn giữa trình độ văn 
hóa chung đạt được trong xã hội và trình 
độ văn hóa của từng người vẫn tổn tại. 
Trong khi cơ sở của nền văn hóa của 
xã hội xã hội chủ nghĩa là thê giới quan 
duy vật biện chứng và chủ nghĩa quôc 
tê thì ở một vải bộ phận của xã hội vẫn 
còn ánh hướng của những tín ngưỡng 
tôn giáo và những thành kiền dân tộc 
chủ nghĩa. 

Văn hóa xã hội chủ nghĩa phát triển 
một cách có ý thức và có kê hoạch dưới 
sự hướng dẫn của nhà nước, đảng 
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và các tố chức xã hội. Sự phát triển tính 
tích cực sáng tạo và tính tích cực của 
người công dân của giới trí thức nghệ 
thuật ở Liên Xô trong điều kiện hiện 
nay cho phép bảo đảm sự thông nhât 
chặt chẽ giữa các công tác giáo dục chính 
trị-tư tưởng, giáo dục lao động và giáo 
dục đạo đức đôi với những người lao 
động và trước hêt là đôi với thanh niên. 
Hiền pháp của Liên Xô ghi nhận về mặt 
pháp luật những nhiệm vụ của nhà nước: 
hoàn thiện một hệ thông thông nhât 
giáo dục quôc dân, bảo đảm cho khoa 
học được phát triển có kê hoạch, quan 
tâm tới việc sử dụng rộng rãi những 
giá trị tỉnh thần vảo công tác giáo dục 
đạo đức và thẩm mỹ cho người dân 
xô-viêt. 

Trong tương lai, văn hóa xã hội chủ 
nghĩa chuyên dần thành văn hóa cộng 
sắn chủ nghĩa. Nhiệm vụ cải tạo xã hội 
theo chủ nghĩa cộng sản chí có thể được 
giải quyêt cùng với việc giải quyêt nhiệm 
vụ đảo tạo con người phát triển toàn 
diện. Trong những điểu kiện xã hội 
nhât định, con người có thể điều tiêt 
một cách có ý thức ảnh hưởng của kỹ 
thuật phát triển mạnh mẽ đôi với văn 
hóa tinh thần của xã hội và xã hội tương 
lai sẽ được đánh dâu bằng sự tổng hợp 
hải hòa khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật 
và tât cả những biểu hiện của văn hóa 
tỉnh thần. Việc ngày càng thỏa mãn 
những nhu cầu về vật chât của các thành 
viên xã hội và giảm bớt thời gian lao 
động trong lĩnh vực sản xuât vật chât 
dẫn tới chỗ sự phát triển cá nhân con 
người, sự thỏa mãn những nhu cầu tỉnh 
thần của cá nhân sẽ được đặt lên hàng 
đầu. Ngay trong thời đại chúng ta, vai 
trò của văn hóa trong đời sông xã hội 
cũng đang tăng lên, và quá trình này sẽ 
tiêp tục được đẩy mạnh. Trong xã hội 
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cộng sắn chủ nghĩa phát triển, tính chât 
của chính sự sản xuât tinh thần, cơ câu 
ý thức xã hội cũng sẽ thay đổi. Hình thức 
pháp luật, chính trị cũng như tôn giáo 
của ý thức xã hội sẽ biên dần. Khoa học, 
nghệ thuật, đạo đức sẽ trở thành những 
hình thái chủ đạo trong văn hóa 
tỉnh thần của con người. Không bị 
kìm hãm bởi bât kỳ mâu thuẫn xã hội 
nào vôn có trong xã hội có giai câầp, mọi 
ngành khoa học đều sẽ tự do phát triển. 
Có một sô lượng lớn những người có 
trình độ học vân cao làm công tác khoa 
học thì sẽ đẩy nhanh nhịp độ phát triển 
của khoa học. Sự thông nhât về mặt 
tỉnh thần của xã hội là nét đặc thù của 
văn hóa cộng sản chủ nghĩa, nhưng điều 
đó không loại trừ những tranh luận 
khoa học là hình thức phát triển khoa 
học, trong đó có cá những tranh luận 
về các vân để phát triển xã hội. Nghệ 
thuật dưới chủ nghĩa cộng sản sẽ tạo 
ra những hình thức và phong cách đa 
dạng chưa từng thây, bởi vì ở đó con 
người có những khả năng đa dạng nhât, 
những tài năng, tính cách và sở thích 
hêt sức đa dạng, có thể tự do thể hiện 
năng lực của mình. Nó gắn bó chặt 
chẽ với sinh hoạt hàng ngày và lao động 
của mọi người, sẽ trở thành nhu cầu 
thiêt yêu của tât cả các thành viên trong 
xã hội đồng thời cũng sẽ trở thành một 
lực lượng rât tích cực trong việc giáo 
dục con người và cùng với dư luận xã 
hội, trở thành phương tiện giáo dục 
cơ bản. 

Xã hội cộng sản chủ nghĩa xét về mặt 
văn hóa có thể xem là đồng nhât, bởi 
vì trong quá trình xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản dần dần sẽ xóa bỏ được sự 
khác biệt về sinh hoạt-văn hóa giữa 
thành thị và nông thôn, làm cho trình 
độ phát triển về văn hóa của các tầng lớp 
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" 


«Văn hóa đại chúng» 


xã hội khác nhau và của từng dân tộc 
trở nên đồng đều. Văn hóa cộng sản 
chủ nghĩa sẽ là nền văn hóa có tính quôc 
tê. Sự hòa hợp về văn hóa sẽ diễn ra trên 
cơ sở của sự hòa hợp dân tộc. Quá trình 
đó là tầt yều, nhưng còn rầt lâu dài, và 
ở trong những giai đoạn đầu của xã hội 
cộng sản chú nghĩa, văn hóa cộng sản 
chủ nghĩa sẽ được phát triển dưới các 
hình thức dân tộc. Dưới chủ nghĩa cộng 
sản, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa 
tỉnh thần sẽ không còn là chức năng của 
giới trí thức với tính cách là một tầng 
lớp xã hội đặc biệt thường chủ yêu là 
tham gia những hoạt động trí tuệ, sáng 
tạo có trình độ chuyên môn cao. Sáng 
tạo sẽ trở thành tài sản của tât cả mọi 
thành viên xã hội. Bởi vậy, giá trị văn 
hóa sẽ được tạo ra với sự tham gia trực 
tiềp của tầt cả các thành viên của xã hội. 
Xét về nội dung của nó, về tính chât 
của các chức năng trong xã hội, về 
«phương thức sắn xuât› và «phân phôi» 
những giá trị tính thần, văn hóa cộng 
sản chủ nghĩa sẽ mang tính nhân đạo, 
hải hòa và hợp nhân tính. Mỗi một thành 
viên của xã hội sẽ là một người tham gia 
tích cực vảo tiên bộ của văn hóa (xem 
thêm Đạo đức cộng sản chủ nghĩa, Giáo 
dục cộng sản chú nghĩa). 


«VĂN HÓA ĐẠI CHỨNG»— 
một kiếu văn hóa tư sản mà giai cầp tư 
sán dùng để thao túng ý thức của quần 
chúng, gắn liến với lồi sông tư sắn và hệ 
thông giao tiệp giữa người với người 
trong xã hội tư sắn. Đó là kỹ nghệ sản 
xuât ra những khuôn mẫu tư tướng và 
văn hóa nhằm tiêu chuẩn hóa con người 
vềể mặt tinh thấn. 

Một cuộc khủng hoảng sâu sắc đã 
xuyên vào đời sông tinh thần của xã hội 
tư sắn hiện đại, biếu lộ ở những mâu 


thuẫn gay gắt nhâầt trong các lĩnh vực khác 
nhau của văn hóa: ý thức xã hội, đạo 
đức, nghệ thuật. Cuộc khủng hoảng chính 
trị-tư tưởng của xã hội tư sản đã tăng 
lên. Sự suy tàn của nền văn hóa tỉnh thần 


tiêp tục diễn ra, những hành động phạm . 


tội tăng lên. 


Chủ nghĩa tư bản, về bản chât, vồn là | 


vị lợi. Không những ta thây ở chủ nghĩa 
tư bản các quy luật của sự tha hóa tràn 
lan khắp nơi cả trong mọi lĩnh vực của 
đời sông và hoạt động xã hội, mà còn 
thây những mục đích kinh tê trục lợi 
của giai cầp thông trị, giai cầp các nhà tư 
bản, chiêm ưu thê so với các nhu cầu cá 
nhân thật sự là của con người. Chính vì 
vậy mà, như Mác nói, hoạt động tỉnh thần 
bị cầm tù bởi nền văn minh do bọn tư 
sản tạo nên giữa sự tàn bạo man rợ của 
những nhu cầu (xem C. Ä⁄ác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 42, tr. 134). 
Đó cũng là nguyên nhân khiên cho sự 
phát triển của nền văn hóa tỉnh thần 
trong xã hội tư sản bị chậm lại và thường 
bị thoái hóa, vì sự thông trị của chủ nghĩa 
vị lợi đã dẫn đên sự phát triển tư tưởng 
tiêu dùng. Bằng cách gán cho chê độ tư 
sản sự chăm lo nâng cao trình độ tỉnh thần 
của «con người đại chúng», bọn theo 
chủ nghĩa vị lợi ra sức lôi kéo con người 
vào mạng lưới của «văn hóa tiêu dùng» 
mang tính chât buôn bán. 

Mục đích của (văn hóa đại chúng» là 
xây dựng một khuôn mẫu (con người 
đại chúng»— tức là mẫu người thụ động 
về chính trị, tiêu cực, phục tùng giới 
thượng lưu và chịu sự điều khiển của 
chúng, mât hêt khả năng độc lập suy luận 
và tư duy, không có khả năng nhận thức 
phê phán các quá trình xã hội đang diễn 
ra, tiệp thụ một cách mù quáng ccác 
khuôn mẫu tỉnh thần» của xã hội tư sắn, 
mât hêt những nét cá tính, nhân tính, 
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(Văn hóa đại chúng» bắt đầu với tính 
cách là «kít-sơ» (từ tiềng Đức có nghĩa là 
(việc làm cầu thả, sự vô vị»), tức là một 
sự hồn hợp độc đáo của phim ảnh, sách, 
báo và các tạp phẩm giêt người cướp của, 
khiêu đâm khác, về sau nó lại được bố 
sung bằng những cô-mích-xơ (là cuôn 
sách nhỏ, trong đó miêu tả hoặc kế 
chuyện bằng tranh với những đoạn ghi 
văn tắt), bằng những tác phẩm (nghệ 
thuật khiêu dâm» và thứ ‹{&kÿ nghệ tiêu 
khiển› tương tự như vậy. «Kít-sơ» làm 
cho ý thức con người tôn thờ các siêu 
nhân và những (ngôi sao» thời thượng, 
bảng cách đó kéo con người ra khỏi thực 
tê. Và hiện nay, trong kho tàng «văn hóa 
kítsơ» có việc truyền bá tình dục và 
cưỡng dâm, thức tỉnh những bản năng 
thâp hèn thú vật. 

«Văn hóa đại chúng» hiện đại gán cho 
người tiêu thụ nó một sự quan sát có vẻ 
như vô tư, nhưng suy cho cùng nó là sự 
kêt án về mặt đạo đức những tầng lớp 
(nổi loạn». Như vậy là bằng cách dựa 
vào dư luận xã hội, nền văn hóa này ra 
sức làm cho mọi phong trào phản kháng 
trở thành vô hại». Dĩ nhiên, đôi với các 
nhà tư tưởng của chủ nghĩa tư bản, hình 
thức phát triển «hoàn thiện» nhât đó 
của «văn hóa đại chúng» (thông thường 
«(văn hóa đại chúng)» tiêu biểu cho mọi 
thứ cặn bã tỉnh thần) là hình thức thích 
hợp nhât. Dưới hình thức mới này của 
(văn hóa đại chúng», việc con người 
xuyên tạc thực tê đạt được sức phá hoại 
to lớn nhât. Những hình thức biểu hiện 
của tính tích cực tiên bộ về mặt chính trị 
nguy hiểm nhât đôi với xã hội tư sản đều 
bị biên đổi một cách tỉnh vi và tê nhị 
thành cái gì na ná như một thứ trò chơi 
hoặc một cuộc biểu diễn tạp hí: họ đã cô 
tình phóng đại và mớ rộng quá đáng 


cách là một xã hội trong đó con người 
sông tách biệt nhau và không tránh khỏi 
rơi vào một hoàn cảnh xã hội cô đơn 
như anh chàng Rô-bin-xơn. Con người 
bị đây vào tình trạng bê tắc về mặt tư 
tưởng, bị tước bỏ mât mọi nhiệt tình 
xã hội, bị ru ngủ về mặt chính trị, bị dẫn 
đên chỗ mât hêt giá trị xã hội và bị méo 
mó về tư tưởng. Để làm việc này, các 
nhóm thông trị sử dụng mọi hình thức áp 
chê tinh thần mà trước hêt là (văn hóa 
đại chúng. 

Như thê, thực chât của ‹văn hóa đại 
chúng» là phản nhân đạo. Nhiệm vụ tư 
tưởng của nó là nô dịch con người về 
mặt tinh thần, tước bỏ ý thức dân tộc 
và ý thức công dân của họ, tước vũ khí 
của họ trong cuộc đâu tranh cho các 
quyển xã hội của mình. «Văn hóa đại 
chúng» giúp thực hiện sự đột nhập tỉnh 
vi vào thê giới tỉnh thần của con người 
và thao túng ý thức của họ. Nó hướng 
vào con người tiêu thụ đã bị mât bản sắc 
sáng tạo riêng và hải lòng với những sự 
giả tạo kém cỏi coi đó là sự sáng tạo thật 
sự. Đó là thứ văn hóa của giai cầp thông 
trị, được tạo ra để phục vụ cho nhu cầu 
của những người mà giai cầp đó từ chôi 
không cho phép phát triển độc lập về 
tinh thần. 

Văn hóa tỉnh thần của giai câp tư sản 
với tính chât trắng trợn và sùng bái sức 
mạnh, với tính hám lợi thâp hẻn, tính 
tàn bạo và dâm ô của nó, với thái độ coi 
thường tât cá những gì là thực sự nhân 
đức, nhân đạo, với sự căm thủ hèn hạ 
đôi với tiên bộ, với chủ nghĩa chông cộng 
điên cuồng và với chủ nghĩa sô-vanh, 
đang ra sức tước bỏ cái phẩm chât thực 
sự của con người, làm hư hỏng bộ mặt 
tỉnh thần của con người, bóp méo thê 
giới đạo đức của họ. Vì vậy, điều tai hại 
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cúa «văn hóa đại chúng» còn là ở chỗ 
nó gây thiệt hại to lớn cho sự phát triển 
của chính dân tộc của đầt nước đó, phung 
phí sức lực trí tuệ của nước đó, và 
nó dẫn một cách có hệ thông đền việc 
phung phí nguồn dự trừ tỉnh thần của 
xã hội. 

Các nhà tuyên truyển tư sắn coi «văn 
hóa đại chúng» là một hiện tượng toàn 
nhân loại, dường như không bị quy định 
và không gắn liền với cơ cầu xã hội của 
xã hội, mà theo họ khắng định, thì nó 
bất rễ từ những khuynh hướng cụ thế 
của kỹ thuật hiện đại với tính cách là 
một hiện tượng phổ biên không phụ 
thuộc vào bản chầt xã hội của xã hội, và 
nó tiêu biểu cho cá xã hội tư bản chủ 
nghĩa lẫn xã hội xã hội chủ nghĩa. Những 
quan điểm như thề rầt xa sự thật. Văn 
hóa đại chúng» -- đó không chỉ là những 
cô-mich-xơ và ve-xtéc-nơ (ve-xtéc-nơ là 
loại phim phiêu lưu kế về đời sông của 
các bang phia Tây Bắc Mỹ thề kỷ trước), 
mà còn là sự biếu hiện và hình ảnh của 
đời sồng tỉnh thần, những phương thức 
tiêu thụ tỉnh thấn đưới chề độ tư bản chủ 
nghĩa, là sự áp đặt cho con người những 
giá trị đã tiêu chuắn hóa của giai cầp tư 
sắn. Chức năng xã hội của nó là nhằm 
làm cho con người thích nghi với xã hội 
tư sắn. Xem œvän hóa đại chúng» như là 
một khái niệm xã hội học phế biền cho 
cá hai hệ thông xã hội hoàn toàn khác 
nhau sẽ là sai lắm nghiêm trọng không chỉ 
vế phương pháp luận mà còn về thực 
chầt cúa chính những quá trinh đang xây 
ra trong cuộc sông tình thấn của chủ 
nghiỉa xã hội và chủ nghĩa tư bản. Bản 
thân khái niệm «văn hóa đại chúng» đã 
mẫt giá trị và bị nhiễm bắn, nó gắn chặt 
với lập trường tư tướng của giai cầp tư 
sản. Đồi lập với «văn hóa đại chúng» là 
nến văn hóa xã hội chủ nghĩa tiêu biếu 


cho thê giới tỉnh thần hiện đại của xã hội 
mới, cho bộ mặt tỉnh thần của nhân dân 
đã vươn lên đỉnh cao của sinh hoạt xã 
hội tích cực và có ý thức. 

Trong bán thân xã hội tư sắn, «văn 
hóa đại chúng» cũng đồi lập với nền văn 
hóa thật sự tiên tiên, tiên bộ cho quần 
chúng. Đó là nền văn hóa dân chủ, nhân 
dân thật sự, đại diện cho các tầng lớp 
xã hội rộng lớn và tán thành sự phát 
triển của con người về mặt tỉnh thần, 
tán thành tự do, tiền bộ xã hội và chủ 
nghĩa xã hội. Trong cuộc đầu tranh của 
nền văn hóa xã hội chủ nghĩa và nền văn 
hóa tư sắn, «(văn hóa đại chúng» và 
văn hóa nhân dân đi theo hai hướng khác 
nhau: (văn hóa đại chúng» đứng về phía 
phán động, văn hóa nhân dân đứng về 
phía tiên bộ. 


VẦN ĐỀ PHỤ NỮ — 

vân đề về địa vị của người phụ nữ trong 
xã hội tư bản chủ nghĩa, về những con 
đường và phương pháp giải phóng những 
người lao động nữ về mặt xã hội và thực 
hiện sự bình đẳng thật sự của họ, về sự 
tham gia của phụ nữ vào công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng 
sản. 

Trong hàng thề kỷ, địa vị của người phụ 
nữ trong xã hội không được bình đẳng 
với nam giới. Các hình thức bầt bình 
đắng và áp bức phụ nữ có thay đối, 
nhưng bản thân sự bầt bình đẳng được 
nhà nước ghi nhận và tôn giáo thần thánh 
hóa thì bầt di bầt dịch. Các nhà tư tưởng 
của các giai cầp bóc lột cồ biện hộ điều đó 
bằng cách viện đền «giá trị không đẩy 
đủ» của người phụ nữ, viện đền những 
đặc điểm sinh vật học của họ, viện đền 
chức năng làm mẹ vồn có của người phụ 
nữ v. v.. Những nhà sáng lập ra chủ 
nghĩa Mác -Lê-nin đã chứng minh rằng 
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những nguyên nhân kinh tề-xã hội là 
cơ sở của sự bầt bình đẳng của người phụ 
nữ, rằng sự xuât hiện chê độ tư hữu dẫn 
đền sự phụ thuộc về mặt kinh tê của người 
phụ nữ vào người chồng, vào người cha, 
còn trong các giai cầp bị bóc lột thì nó 
đồng thời dẫn đền sự nô dịch người phụ 
nữ về mặt giai cầp. Người phụ nữ bị 
tước mât những quyển về kinh tê và 
chính trị, bị nô dịch về tinh thần thì cũng 
bị cô lập với xã hội, phạm vi hoạt động của 
họ bị giới hạn trong công việc nội trợ 
gia đình. Chủ nghĩa tư bản đã lôi cuôn 
phụ nữ vào sản xuât xã hội, vì thê dần dần 
đã phá vỡ khuôn khổ chật hẹp đó. Song 
chủ nghĩa tư bản không những không 
đem lại cho người phụ nữ sự bình đẳng 
hoàn toàn, mà còn sử dụng việc lôi cuôn 
phụ nữ vào sản xuât như một nguồn tạo 
thêm lợi nhuận. Chủ nghĩa tư bản không 
tạo cho người phụ nữ có điều kiện để 
kêt hợp việc tham gia lao động xã hội với 
đời sông ở gia đình và chức năng người 
mẹ. Do đó, cuộc đâu tranh nhằm giải 
phóng phụ nữ là một bộ phận trong cuộc 
đầu tranh chung của nhân dân lao động 
chông sự bóc lột. Cuộc đâu tranh đó cũng 
đòi hỏi sự tham gia trực tiêp và tích cực 
của bản thân phụ nữ vào phong trào cách 
mạng và sự nghiệp xây dựng xã hội mới. 

Sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 
Mười vĩ đại, một trong những nhiệm vụ 
hàng đầu của Nhà nước xô-viêt là giải 
phóng phụ nữ và lôi cuôn họ tham gia 
một cách bình đẳng với nam giới vào 
hoạt động xã hội, sản xuât và văn hóa; 
Nhà nước xô-viềt trên thực tê đã thực 
hiện sự bình đẳng nam nữ. 

Hiền pháp Liên Xô không chỉ tuyên bô 
quyền bình đẳng nam nữ mà còn bảo 
đám cho những quyền ây được thực hiện 
bằng cách dành cho phụ nữ những điều 
kiện ngang như nam giới trong học tập 


và đào tạo nghề nghiệp, trong lao động, 
trả công lao động và đề bạt, cũng như 
bằng cách thi hành những biện pháp đặc 
biệt về bảo hộ lao động và sức khỏe cho 
phụ nữ; bằng cách tạo điều kiện cho phụ 
nữ kêt hợp lao động với việc nuôi dạy 
con cái (xem Hiên pháp Liên Xô, Điều 35). 

Theo sô liệu năm 1982, ở Liên Xô phụ 
nữ chiêm 59% tổng sô người làm việc 
trong nền kinh tê quôc dân. Tỷ trọng 
của phụ nữ là đặc biệt cao trong thương 
nghiệp và ngành ăn uông công cộng, 
trong y tê, thể dục thể thao và công tác 
bảo đảm xã hội, trong giáo dục quôc dân 
và văn hóa. Sồ phụ nữ tham gia công tác 
quản lý kinh tê, ở các cơ quan nhà nước 
địa phương và trung ương ngày một 
tăng. Trong Xô-viêt tôi cao Liên Xô 
(bầu năm 1979), phụ nữ chiêm 32,5% 
tổng sô đại biểu. Tiền bộ khoa học- kỹ 
thuật và những sự thay đổi trong tính 
chât của lao động gắn liền với nó, đã mở 
rộng giới hạn sử dụng lao động nữ trong 
các ngành sản xuât khác nhau. Điều có 
ảnh hưởng xâu đền sự tham gia của phụ 
nữ vào hoạt động sản xuât xã hội và ảnh 
hưởng xâu đền sự phát triển năng lực của 
họ dưới chê độ xã hội chủ nghĩa, đó là 
việc họ vẫn còn buộc phải dùng một 
phần đáng kể thời gian cho công việc gia 
đình. Cho nên ở Liên Xô chẳng hạn, 
người ta đang hêt sức cô gắng tiêp tục 
tổ chức lại công việc gia đình nhằm trao 
lại chức năng đó cho nền sản xuât xã hội 
ngày một nhiều hơn. 

Đồng thời, chức năng làm mẹ là nghĩa 
vụ vẻ vang của phụ nữ dưới chề độ xã 
hội chủ nghĩa. Đảng và nhà nước tạo ra 
mọi điều kiện để người phụ nữ đã làm 
mẹ thực hiện được một cách tôt đẹp 
nghĩa vụ của mình đôi với xã hội trong 
việc dạy dỗ con trẻ. 

Kinh nghiệm giải quyêt vần đề phụ 
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nữ ở Liên Xô và ở các nước xã hội chủ 
nghĩa khác có ý nghĩa quôc tê rầt lớn. 
Nó có một ảnh hưởng cách mạng hóa 
đền cuộc đầu tranh của những người lao 
động nữ trong các nước tư bản chủ nghĩa 
đòi quyển của mình. Mặc dù trong những 
bản Hiền pháp của các nước tư sản cũng 
tuyên bồ nguyên tắc trả công như nhau 
đồi với lao động nam và nữ, nhưng các 
nhà kinh doanh vẫn vi phạm nguyên tắc 
đó như trước đây và vẫn phân biệt đồi 
xử đồi với phụ nữ. Chẳng hạn trong các 
nước công nghiệp phát triển, cùng một 
khồi lượng công việc như nhau, người 
phụ nữ được trả công thâp hơn nam giới 
20-50%. Quyển lao động của phụ nữ 
không được bảo đảm và phụ thuộc vào 
tình hình của nền kinh tê. Họ là nạn nhân 
đầu tiên của nạn thât nghiệp, bởi vì thông 
thường họ có trình độ chuyên môn thầp 
hơn. Thực ra thì sự phân biệt đôi xử đôi 
với phụ nữ vẫn tiêp diễn trong lĩnh vực 
giáo dục phổ thông cũng như trong giáo 
dục nghề nghiệp. Ở các nước tư sản 
không có những hệ thông có hiệu quả 
giúp đỡ phụ nữ là những người phải kêt 
hợp công việc sản xuât với việc hoàn 
thành những nghĩa vụ gia đình và làm 
mẹ. Phần lớn những cơ sớ nuôi dạy trẻ 
nằm trong tay tư nhân, chính vì thê không 
bao giờ nó cũng vừa với túi tiền của quảng 
đại quần chúng lao động. Trong nhiều 
nước tư bán chủ nghĩa, việc có chồng và 
có con là trớ ngại nghiêm trọng đôi với 
những phụ nữ đang đi tìm việc làm. 
Những năm gần đây phụ nữ đã đạt được 
những kêt quá đáng kế trong cuộc đầu 
tranh đòi quyển chính trị, chắng hạn đòi 
cho họ được hướng quyển bẩu cử. Song 
chÍ có một sô ít phụ nữ là đại biếu trong 
nghị viện, trong cơ quan chính quyển địa 
phương. 

Vần để bình đắng của phụ nữ được đặt 


ra một cách gay gắt ở các nước đang phát 
triển. Mặc dù trong quá trình đầu tranh 
giải phóng dân tộc, trong một loạt nước 
này đã đạt được nhiều thắng lợi trong 
việc giải phóng người phụ nữ, nhưng địa 
vị của họ còn bị ảnh hưởng của những 
yêu tô như sự lạc hậu về kinh tê, tình - 
trạng mù chữ, đôt nát, định kiền tôn 
giáo và những quan niệm cũ kỹ còn tồn 
tại về địa vị phụ nữ trong xã hội và gia 
đình. 

Trong cuộc đầu tranh nhằm cải thiện 
tình cảnh của phụ nữ, đòi quyền hạn của 
họ, phong trào phụ nữ quôc tê đóng một 
vai trò rầt lớn. Phong trào đó có tính chât 
không thuần nhât và bao hàm nhiều trào 
lưu khác nhau: dân chủ, nữ quyền tư 
sản, tăng lữ, dân chủ - xã hội v. v.. Những 
người cộng sản coi phong trào đòi giải 
phóng phụ nữ là một bộ phận hợp thành 
của cuộc đâu tranh vì hòa bình, dân chủ 
và chủ nghĩa xã hội, và cô gắng thu hút 
phụ nữ vào cuộc đầu tranh tích cực 
nhằm cải tạo xã hội. Các đảng phái tư 
sản mưu toan sử dụng các tổ chức phụ 
nữ đòi nữ quyển để tách người phụ nữ 
khỏi phong trào cách mạng. Trào lưu 
nữ quyền thường đi vào con đường kích 
động sự thù địch giữa hai giới, không 
động chạm tới cơ sở của chê độ tư bản. 
Đồng thời, trong những điều kiện hiện 
nay, tính tới yêu cầu của đông đảo quần 
chúng phụ nữ, các tổ chức nữ quyển tư 
sản, tổ chức phụ nữ hòa bình chủ nghĩa, 
tôn giáo cũng đưa vào cương lĩnh của 
mình những vân đề xã hội như công ăn 
việc làm của người phụ nữ lao động, khá 
năng như nhau được học tập và đào 
tạo nghề nghiệp, trả lương như nhau cho 
lao động ngang nhau, những vần để liên 

uan tới việc giữ gìn hỏa bình (xem thêm 
Dâu tranh vì hòa bình); một sô các tổ chức 
đó đã chịu hợp tác với phong trào phụ 
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người lao động trí óc, hưởng tiền lương. 
Viên chức được chia thành một sô nhóm 
lớn, xét theo nghề nghiệp: cán bộ quản 
lý-hành chính, cán bộ kỹ sư-kỹ thuật 
và các cán bộ chuyên môn khác, nhân 
viên thương nghiệp, văn phòng v. v.. 

Các nghề của viên chức có tính chât 
phổ biền rộng rãi ở giai đoạn chủ nghĩa 
tư bản công nghiệp trưởng thành, tức 
là khoảng từ 30 năm cuôi thê kỷ trước, 
do kềt quả sự phân công lao động xã 
hội, cũng như do quá trình các nhà tư 
bản chuyển giao dần các chức năng quản 
lý cho những người lao động làm thuê. 
Sồ lượng viên chức tăng lên là nhờ sự 
phát triển của giao thông vận tải, thông 
tin liên lạc, thương nghiệp và tín dụng, 
nhờ việc mở rộng hệ thông giáo dục, 
phục vụ y tê, phát triển lĩnh vực dịch vụ. 
Dưới chê độ tư bản chủ nghĩa, nhân tô 
hềt sức quan trọng làm tăng sô lượng viên 
chức là sự phát triển bộ máy quan liêu 
của nhà nước tư sản, sự phát triển của 
chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. 
Thí dụ, ở Mỹ trong sô nhân khẩu lao 
động, tỷ trọng của nhóm nghề nghiệp 
‹cỗ áo trắng» — từ năm 1900 đên 1977 — 
đã tăng từ 17,6% lên đên 50,29%. 

Ban đầu, viên chức giữ một địa vị 
tương đôi có đặc quyển so với những 
tầng lớp lao động khác. Cùng với sự 
phát triển của chủ nghĩa tư bản, viên 
chức ngày càng đông đảo và đồng thời 
ngày càng ít thuần nhât. Bộ phận đông 
đảo nhât trong sô họ đã dần dần mât địa 
vị có đặc quyền; ngược lại, tầng lớp bên 
trên trong viên chức lại xích lại gần, và 
một bộ phận thì đã hòa làm một với giai 
cầp tư sắn. Vì vậy, chủ nghĩa Mác bác 
bỏ các thuyêt tư sản tán dương (giai câp 
trung gian mới» (hay là («giai câp viên 
chức»), xem viên chức là một tầng lớp 


mà các bộ phận trong đó giữ những địa 
vị không giông nhau trong cơ câu xã hội 
của xã hội tư bản chủ nghĩa. Có thể xác 
định địa vị của phần lớn viên chức là 
địa vị trung gian. Dưới chủ nghĩa tư bản 
điều kiện lao động và điều kiện sông của 
các nhóm viên chức không giông nhau. 
Do sự cơ giới hóa, r động hóa ngày càng 
tăng và do quá trình chợp lý hóa» tư bản 
chủ nghĩa, lao động của nhiều viên chức 
bình thường (bưu điện, văn phòng) ngày 
càng giông lao động của công nhân, xét 
về điều kiện và tính chât lao động. Họ 
cũng phải chịu những gánh ngảy càng 
nặng về tâm lý, thần kinh; ngày càng 
chịu đựng cảnh lao động đơn điệu và 
tâm trạng không hài lòng với công việc. 
Trước đây, ở đa sô viên chức, thời gian 
lao động ít hơn nhiều so với công nhân; 
còn ngày nay thì thời gian lao động cũng 
xâp xỈ như ở công nhân, đôi khi còn kéo 
dài hơn ở công nhân (nhât là trong thương 
nghiệp và trong ngành giao thông vận 
tải). Người ta thây có sự san bằng tiển 
lương của đa sô viên chức và công nhân 
(do sô lượng viên chức tăng lên nhanh, 
lao động của phụ nữ ngày càng được sử 
dụng rộng rãi trong các nghề nghiệp này, 
do chỗ các nghề cũ bị giảm giá trị v. v.). 
Một sô nhóm viên chức thậm chí hưởng 
lương thâp hơn công nhân lành nghề. 
Ngược lại, thu nhập của tầng lớp viên 
chức bên trên, làm công việc quản lý, 
lại tăng ghê gớm. Những viên chức bình 
thường ngày càng phải gánh chịu những 
hậu quả của tình trạng sinh hoạt ngày 
càng đắt đỏ, lạm phát, cũng như hậu quả 

của các cuộc khủng hoảng định kỳ và của 

nạn thât nghiệp hàng loạt thường đi đôi 

với khủng hoảng. Song những biên chuyền 

ây trong địa vị kinh tê - xã hội không phải 

ngay lập tức được phản ánh vào ý thức 

của họ, ý thức này thường bị tiêm nhiễm 
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những quan điểm tiểu tư sản và các 
thiên kiền nghề nghiệp chủ nghĩa. Chẳng 
hạn. viên chức có một quan niệm tiêu 
biểu là cho mình hơn các công nhân lao 
động chân tay. Quan niệm này xuât phát 
từ đặc điểm lao động của họ, cũng như 
từ tình trạng có sự cách biệt nào đó giữa 
công nhân và viên chức tại các xí nghiệp, 
từ tình hình là viên chức vẫn còn duy trì 
nhân viên quản trị. Về phía mình, bọn 
chủ kinh doanh muôn duy trì những sự 
khác biệt tồn tại trong tâm lý của viên 
chức và công nhân (tuyên truyền qsự 
nhât trí tự nhiên» giữa các nhân viên 
quản trị và bọn tư bản, những sự ưu đãi 
về mặt bảo đảm xã hội, bảo hiểm v. v.). 
Vì vậy những tầng lớp viên chức lạc hậu 
nhầt thường bị các lực lượng bảo thủ 
và phản động chỉ phôi. Tuy nhiên, do 
tình cảnh của họ ngảy càng tồi tệ thêm 
nên sự tác động của các nhân tô kìm hãm 
sự phát triển ý thức của họ ngày cảng yêu 
đi. Nhiều viên chức bình thường nhận 
thức được sự giông nhau của họ với giai 
cầp công nhân. Theo sô liệu của các công 
trình nghiên cứu xã hội học, gần một nửa 
nhân viên văn phòng và thương nghiệp 
ở các nước phương Tây liệt mình vào 
giai cầp công nhân. Những biên chuyển 
trong ý thức của viên chức được phản ánh 
trong hoạt động của tô chức công đoàn 
của họ, tổ chức này ra đời ngay từ hồi 
cuôi thê kỷ XIX và phát triển mạnh sau 
cuộc chiên tranh thê giới lần thứ hai. 
Các đáng cộng sản coi viên chức là đồng 
minh gần gũi của giai cầp công nhân công 
nghiệp, bênh vực cho những đòi hỏi 
thiêt thân của họ và cồ gắng thu hút họ 
tham gia cuộc đầu tranh chung của giai 
câp công nhân, của tât cả nhân dân lao 
động. Trong những thập kỷ gần đây, 
đặc biệt từ nửa cuôi những năm 60 - đầu 


những năm 70, những cuộc bãi công cúa 
viên chức, trong đó có những cuộc bãi 
công tiền hành cùng với công nhân. trên 
quy mô khu vực. ngành, toản quốc. đã 
trở thành hiện tượng bình thường. Đông 
đảo viên chức phản ứng sắc bén không 
những đồi với các vần đề kinh tê - xã hội, 
mà cả đôi với những vần đề chính tr 
của thời đại, họ ngày càng trở thành nhân 
tô quan trọng của phong trào dân chủ, 
chông độc quyển. 

Chủ nghĩa xã hội đã làm thay đổi căn 
bản địa vị xã hội của viên chức. Tầm 
gương của xã hội xô-viềt là bằng chứng 
hùng hồn nói lên điều đó. Ở nước Nga 
trước cách mạng, viên chức (kẻ cả /rí 
thức) chỉ chiêm gần 2% sồ dân cư có thu 
nhập bằng lao động. Trong sồ họ, những 
phần tử tiểu tư sản và tư sản (giới quan 
chức quan !iêu, các viên chức trong hội 
đồng địa phương v. v.) chiềm đa sồ. Các 
tầng lớp viên chức này đã tỏ ra dao động 
trong quá trình cách mạng xã hội chủ 
nghĩa. Đồng thời, ngay từ đầu một bộ 
phận lớn viên chức bên dưới đã đứng 
về phía cách mạng. Đảng bôn-sê-vích đã 
thu hút các tầng lớp của viên chức vô sản 
tham gia rộng rãi vào việc thực hiện các 
nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa (tham 
gia công tác kiểm soát của công nhân, 
thực hiện công cuộc quốc hữu hỏa v. V.). 
Song một bộ phận viên chức tiểu tư sản 
và tư sản cũ đã chồng lại Chinh quyền 
xô-viêt (phá hoại ngầm v. v.). Đội tiền 
phong vô sản đã phải có những cồ gắng 
to lớn để vừa cỏ lập những phần tử thù 
địch ây, vừa cải tạo sồ quần chúng viền 
chức còn lại, lôi cuồn tầt cả viên chức 
tham gia công cuộc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Cùng với sự phát triển tiền lên 
chủ nghĩa xã hội, thành phần giai cầp của 
viên chức cũng thay đổi, được bổ sung 
thêm những người xuầt thần từ công 
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nhân và nông dân. Đồng thời còn có sự 
thay đôi rõ rệt về tỷ lệ giữa sô viên chức 
không phải là cán bộ chuyên môn và sô 
viên chức là cán bộ chuyên môn: năm 
1940, sô viên chức không phải là cán bộ 
chuyên môn đông hơn gâp 4 lần so với 
sô viên chức là cán bộ chuyên môn, còn 
ngày nay thì ngược lại, sô cán bộ chuyên 
môn đã chiềm sô đông. Trình độ giáo 
dục phố thông và giáo dục chuyên nghiệp 
của viên chức không ngừng tăng lên. 
Tại các nước thuộc cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thê giới, viên chức được hưởng tât 
cả các thành quả xã hội. Mức sông vật 
chât của họ tăng lên theo sự tăng lên của 
phúc lợi vật chât của toàn dân. Họ là 
những người tích cực xây dựng xã hội 
mới, đầu tranh nhằm hoàn thiện hệ thông 
kinh tê xã hội chủ nghĩa, cải tiên hoạt 
động của bộ máy nhà nước. Đôi với các 
nước xã hội chủ nghĩa, người ta thây nét 
tiêu biểu là tổ chức công đoàn của viên 
chức đã đạt tới một trình độ cao. Bộ phận 
viên chức tiên tiên đứng trong hàng ngũ 
các đẳng mác-xít- lê-nin-nít. 


VÔ CHÍNH PHỦ [CHỦ NGHĨA]— 
một trào lưu xã hội - chính trị tiểu tư sản 
mà nguyên tắc cơ bản là phủ nhận nhà 
nước, phủ nhận mọi quyền lực chính trị 
nói chung, coi đó chỉ là cơ quan ao 
lực. Những nét đặc trưng của chú nghĩa 
vô chính phủ hiện đại là: cự tuyệt đầu 
tranh chính trị trên cơ sở dân chú tư sản, 
phủ nhận tính tât yêu của chuyên chính 
vô sản. «..Chủ nghĩa vô chính phủ,— 
V. I. Lê-nin viêt —phủ nhận sự cổi 
thiềt phải có nhà nước và chính quyên 
nhà nước trong thời kỳ quá độ từ sự 
thông trị của giai câp tư sản sang Sự 
thông trị của giai câp vô sản» (V. 1. Lé- 
nin. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bán 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 31, tr. 168). 


Chủ nghĩa vô chính phủ ra đời như 
một sự phản ánh đặc thù — xét theo quan 
điểm của các tầng lớp xã hội tiêu tư sản 
và giới /rí thức gần gũi với họ về mặt 
tỉnh thần—của sự lớn lên của vai trò 
nhà nước trong cuộc sông của xã hội, 
đặc biệt là sau các cuộc cách mạng tư 
sản thê kỷ XVII-XVIHI, của sự phát 
triển các phương tiện áp bức nhân dân 
lao động về chính trị, pháp luật, tính 
thần và vân vân từ phía giai cầp tư sản 
cầm quyền đang thông trị về mặt kinh 
tê, và như một sự phản kháng chông lại 
sự tăng cường đó của bộ máy bạo lực 
chính trị. Do vạch trần tính hình thức 
của quyển bùn đẳng dưới chủ nghĩa tư 
bản, do phê phán nền dân chủ tư sản 
và nhà nước tư sản trước hêt về khuynh 
hướng phát triển chủ nghĩa độc đoán dẫn 
đên sự áp chê cá nhân nên chủ nghĩa vô 
chính phủ gần giông với chú nghĩa xã hội 
không tưởng. Tuy nhiên, là một hình 
thức của chủ nghĩa không tưởng xã hội, 
nó đã đưa lý tưởng về lôi sông vô chính 
phủ đên vô nghĩa, đên chỗ cự tuyệt bât 
kỳ một hình thức quá độ nào từ xã hội 
áp bức tư sản đên chê độ tự do thật sự 
của con người. 

V. I. Lê-nin cho rằng sự khác biệt 
mang tính nguyên tắc giữa các quan 
điểm của những người mác-xít và những 
người vô chính phủ chủ nghĩa trước 
tiên thể hiện ở chỗ là «tuy nhằm mục đích 
hoàn toản thủ tiêu nhà nước, nhưng 
những người mác-xít vẫn cho rằng việc 
ây chỉ có thể thực hiện được sau khi 
cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thủ tiêu 
giai câp, việc ây là kêt quả của việc thiệt 
lập chủ nghĩa xã hội, nó dẫn tới chỗ nhà 
nước sẽ tiêu vong; những người vô 
chính phủ chủ nghĩa lại muôn hoàn toàn 
thủ tiêu nhà nước ngày một ngày hai, 
mà không hiểu được những điều kiện 
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làm cho sự thủ tiêu ầy có thế thực hiện 
được» (V. !. Lê-ni. Toàn tập, tiềng 
Việt, Nhà xuầt bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 33, tr. 13§). Bởi vậy khi bảo vệ việc 
phá hoại bộ máy nhà nước, những người 
vô chính phủ chủ nghĩa hoàn toàn không 
hình dung được rõ ràng là giai cầp vô 
sản sẽ thay nó bằng cái gì và sẽ sử dụng 
chính quyền cách mạng ra sao; chúng 
phủ nhận việc giai cầp vô sản cách mạng 
sử dụng chính quyển nhà nước, phủ 
nhận sự cẩn thiềt phải chuẩn bị cho giai 
cầp vô sản tiền hành cách mạng bằng 
con đường sử dụng nhà nước tư sản. 

Về mặt lý luận, chủ nghĩa vô chính 
phủ mang tính chiềt trung. Trong các 
luận thuyềt của mình những người đại 
diện khác nhau của chủ nghĩa đó đã cô 
dựa vào những luận điểm riêng lẻ của 
Hê-ghen, những học thuyêt mang tính 
thực chứng khác nhau và cả chủ nghĩa 
Mác nữa. Một sô nhà tư tưởng của chủ 
nghĩa vô chính phủ đã khinh thường 
lý luận, có khi theo quan điểm hư vô 
chủ nghĩa. 

Những tư tưởng của chủ nghĩa vô 
chính phủ đã được M. Stiềc-ne, đảng 
viên đắng cầp tiên tiểu tư sản Đức vào 
những năm 40 của thề kỷ XIX, trình 
bày hềt sức rõ ràng («Cá nhân và sở hữu 
của nó»). Stiềc-ne cho rằng chề độ tự 
do chí có thể được thực hiện như một 
chẽ độ của những cá nhân tự do, vì xã 
hội và cá nhân luôn luôn nằm trong sự 
mâu thuẫn gay gắt. Từ những quan điểm 
cá nhân chủ nghĩa này, Stiêcne phủ 
nhận cả nhà nước, cả cuộc đâu tranh 
nhằm cái tạo xã hội theo chủ nghĩa xã 
hội. 

Cũng vào khoáng thời gian này, các 
tư tưởng của chú nghĩa vô chính phủ 
được P. Gi. Pru-đông, nhà xã hội chủ 
nghĩa tiểu tư sắn người Pháp, tuyên 
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truyền, chính ông đã áp dụng thuật ngữ 
«chủ nghĩa vô chính phủ» («Thê nào là 
sở hữu», «(Tư tưởng chung của cách 
mạng thê kỷ XIX» và những quyến khác). 
Cũng như Stiêc-ne, Pru-đông không chỉ 
công kích mọi loại nhà nước, coi đó 
như một công cụ áp bức giai cầp, mà 
còn công kích cả các học thuyêt xã hội 
chủ nghĩa đã thừa nhận vai trò và ý 
nghĩa của sự tập trung trong công cuộc 
xây dựng xã hội mới. Đồng thời, khác 
với Stiêc-ne, Pru-đông coi xã hội tương 
lai như một thứ xã hội trao đổi phục vụ, 
và thỏa thuận giữa những người sở 
hữu nhỏ. Từ đó xuât hiện một dạng chủ . 
nghĩa không tưởng tiểu tư sản đặc biệt. 


của Pru-đông: hệ thông tương thân..... 


«Sự tổng hợp cộng đồng và sở hữu» 
này chỉ là một khái niệm lý tưởng hóa 
của tiểu tư sản về quyền sở hữu bình 
đẳng của tât cả mọi người và về sự trao 
đổi công bằng các sản phẩm lao động 
giữa những người tư hữu. 

Vào những năm 60 của thê kỷ XIX, 
những tư tưởng của chủ nghĩa vô chính 
phủ lại được tiêp tục phát triển hơn 
nữa bởi M. A. Ba-cu-nin, nhà cách mạng 
Nga, người chủ yêu hoạt động ở diễn 
đàn chính trị Tây Âu. Mác và Ăng-ghen 
kịch liệt lên án chủ nghĩa Ba<u-nin và 
chủ nghĩa vô chính phủ nói chung. 
«Ba-cu-nin có — Ăng-ghen viêt — một học 
thuyêt độc đáo —mớ hỗn hợp chủ nghĩa 
Pru-đông và chủ nghĩa cộng sản, thêm 
vào đó điểu hêt sức quan trọng 
trước hêt là ông ta cho rằng cái tai họa 
chính cần phải loại trừ không phải 
là tư bản, có nghĩa không phải là sự 
đôi lập giai câp giữa bọn tư bản và công 
nhân làm thuê nảy sinh trong quá trình 
phát triển xã hội, mà là nhà mước» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, 
tiêng Nga, t. 33, tr. 327-328). Hoạt 
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động của Ba-cu-nin và những người 
kề tục ông đã thể hiện rõ ràng tính vô 
căn cứ của chủ nghĩa vô chính phủ với 
tính cách là hệ tư tưởng của một phong 
trào xã hội. Trên lời nói thì tuyên truyền 
cho tình trạng vô chính phủ hoàn toản, 
cho phương châm dựa vào tình hình 
hỗn độn tự phát của quần chúng, phủ 
nhận sự cần thiêt phải tổ chức những 
người cách mạng thành một đảng chính 
ir¡; trên việc làm thì tạo ra một đảng riêng, 
một sự lãnh đạo tử một trung tâm nhât 
định, một chề độ độc tài. Như vậy là 
chủ nghĩa vô chính phủ đã biên thành 
chủ nghĩa độc đoán phản dân chủ, thậm 
chí còn biên thành «một hình mẫu tuyệt 
vời của chủ nghĩa cộng sản trại lính» 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, 
tiêng Nga, t. 18, tr. 414). 

Vào đầu thê kỷ XX ở Tây Âu xuât 
hiện một phong trào rộng rãi của chủ 
nghĩa công đoàn vô chính phủ; nó phủ 
nhận vai trò lãnh đạo của đảng chính 
trị trong phong trào công nhân, cho rằng 
cái có ý nghĩa trong việc tổ chức và giải 
phóng giai câp vô sản là hoạt động công 
đoàn chứ không phải là đâu tranh chính 
trị. 

Trong phong trào giải phóng ở Nga, 
những tư tưởng của chủ nghĩa vô chính 
phủ lan truyền không rộng rãi, tuy 
nhiên vẫn gây những tổn thât nhât định 


cho nó; nhìn chung thì chủ nghĩa dân 
tủy (xem Xã hội dân túy [Chú nghĩa)), 
như Lê-nin viêt, chưa khi nào có thế 
tách rời khỏi chủ nghĩa vô chính phủ. 
Những tư tưởng của chủ nghĩa vô chính 
phủ cũng đã được phục hồi đôi chút 
trong thời kỳ Cách mạng tháng Mười 
1917 và nội chiên 1918-1920; trong 
quá trình diễn ra cuộc nội chiền, chủ 
nghĩa vô chính phủ ở Nga thoái hóa 
thành trào lưu phản cách mạng. 

Cuộc đâu tranh với chủ nghĩa vô chính 
phủ đên ngày nay vẫn là một mặt cần 
thiệt của hoạt động của các đảng cộng 
sản và công nhân. Kinh nghiệm của cuộc 
đầu tranh giai cầp hiện đại cho thây rằng, 
hoạt động của những nhóm vô chính 
phủ dựa vào những phương châm phiêu 
lưu tơ-rôt-kít mới (xem 7ơ-rôi-xki / Chủ 
nghĩa/), có thể gây thiệt hại to lớn cho 
phong trào dân chủ, cho phong trào 
công nhân có tổ chức. Những yêu sách 
tả khuynh và cuộc đầu tranh của bọn vô 
chính phủ chủ nghĩa hiện đại là bọn 
không từ việc vu không các đảng cộng 
sản, khách quan mà nói, đã đóng một 
vai trò khiêu khích, tạo điều kiện cho 
các chê độ cầm quyền kêt tội theo chủ 
nghĩa cực đoan mọi phong trào quẩn 
chúng đầu tranh cho tiền bộ xã hội, và 
sử dụng những phương tiện trần áp 
chồng lại các phong trào đó. 


XÃ HỘI [CHỦ NGHĨA]— 


chê độ xã hội thay thê chủ nghĩa tư bản, 
một chê độ xã hội mà đặc điểm là chê 
độ công hữu về tư liệu sản xuât, không 
có tình trạng người bóc lột người, có 
nền sản xuât xã hội kê hoạch hóa trong 
phạm vi toàn xã hội; là giai đoạn đầu 
của hình thái kinh tê - xã hội cộng sản chủ 
nghĩa. 

Vì trong quá trình phát triển lịch sử, 
chủ nghĩa xã hội trực tiêp kê tiêp chứ 
nghĩa t+ bản, và đôi khi chủ nghĩa xã 
hội cũng hình thành cả trong tình hỉnh 
trong nước có các thành phần kinh tê 
trước chủ nghĩa tư bản,—cho nên nó 
còn mang trên mình các dâu vêt của xã 
hội cũ và còn sử dụng một sô hình thức 
kinh tê - xã hội đã được hình thành trong 
các giai đoạn trước của quá trình phát 
triển xã hội (xem 7ời kỳ quá độ từ: chủ 
nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội). Với 
trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuât và chê độ công hữu đặc trưng của 
chủ nghĩa xã hội, người ta chưa khắc 
phục được triệt đẻ tình trạng phân công 
lao động cũ, những sự khác biệt giữa 
lao động trí óc và lao động chân tay, giữa 
thành thị và nông thôn (xem Xóz bỏ 
sự: khác biệt giữa thành thị và nông thôn; 
Lao động trí óc và lao động chân tay). 
Dưới chủ nghĩa xã hội vẫn còn tồn tại 
các quan hệ hàng hóa-tiển tệ, vẫn còn 
có những sự khác biệt nhât định về mặt 
xã hội giữa công nhân, nông dân và trí 
thức, còn trong lĩnh vực chính trị thì 
nhà nước vẫn được duy trì. 

Mặc dù vậy, chủ nghĩa xã hội đôi lập 
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hắn với chủ nghĩa tư bản. Việc thủ tiêu 
chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât và thiêt 
lập chê độ công hữu xã hội chủ nghĩa đã 
cải tạo bộ mặt kinh tê và chính trị -xã 
hội của xã hội. Mục đích của sản xuât 
không còn là việc kiêm lợi nhuận của 
những người tư hữu, mà là việc thỏa 
mãn hêt mức có thể thỏa mãn được— 
trong phạm vi trình độ lực lượng sản 
xuât đã đạt được — những nhu cầu vật 
chât và tính thần của các thành viên 
trong xã hội. Châm dứt việc thu nhập 
nhờ bóc lột bằng tư bản và áp dụng 
nghĩa vụ lao động đôi với mọi người, 
theo nguyên tắc «ai không lao động kẻ 
đó không được ăn». Từ xã hội có đồi 
kháng, xã hội biên thành xã hội của 
những người lao động gắn bó với nhau 
bởi sự thông nhât về những lợi ích 
căn bản. 

Chê độ sở hữu công cộng xã hội chủ 
nghĩa về tư liệu sản xuât làm thay đổi 
một cách căn bản tính chât của sản 
xuât hàng hóa. Những người sản xuât 
hàng hóa là tập thể người lao động sử 
dụng các tư liệu sản xuât thuộc sở hữu 
nhà nước hoặc sở hữu tập thể. Sản xuât 
được tiền hành theo kê hoạch nhà nước. 
Kê hoạch hóa là đặc điểm kinh tê quan 
trọng nhât của chủ nghĩa xã hội, vì chề 
độ công hữu về tư liệu sản xuât chẳng 
những đã mở ra khả năng phát triển 
kinh tê một cách có kê hoạch trên quy 
mô toàn quôc, mà còn là nguyên nhân 
dẫn đên sự cần thiêt phải kê hoạch hóa, 
làm nảy sinh quy luật kinh tê khách 
quan là phát triển có kê hoạch và cân 
đôi nền kinh tê quôc dân. 
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Cái kích thích từng người lao động 
và từng tập thể tích cực tham gia sản 
xuât là sự quan tâm vật chât, là những 
hình thức khác nhau của sự phân phôi 
theo lao động, trên cơ sở nguyên tắc 
của chủ nghĩa xã hội: «Làm theo năng 
lực, hưởng theo lao động» (xem guyên 
tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội). 

Về mặt xã hội, chủ nghĩa xã hội là xã 
hội của hai giai cầp bạn bè: giai câp 
công nhân và nông dân, là những giai 
câp tạo ra các giá trị vật chât trong công 
nghiệp và nông nghiệp. Sô lượng tầng 
lớp rrí thức thường xuyên tăng lên, 
đây là tầng lớp xã hội lao động trí óc 
chuyên nghiệp, phát triển khoa học, 
kỹ thuật, văn hóa. Cũng còn có cả một 
tầng lớp người lao động trong lĩnh vực 
phục vụ. Do vì trong xã hội xã hội chủ 
nghĩa không còn các giai câp đôi kháng 
cho nên xã hội ây đã thiệt lập được sự 
thông nhât chính trị -xã hội và tư tưởng 
và đang dần dần xóa bó mọi sự khác 
biệt về giai câp và xã hội. 

Trong lĩnh vực chính trị, nét đặc trưng 
của chủ nghĩa xã hội là việc củng cô nhà 
nước, đặc biệt là các cơ quan kinh tê 
của nhà nước, phát triển đôn chủ xã hội 
chủ nghĩa. Trình độ văn hóa và tư tưởng 
của nhân dân lao động, tính tích cực 
chính trị- xã hội của họ được nâng cao, 
hoạt động giáo dục và tổ chức của đảng 
mác-xit -lê-nin-nít, của công đoàn và 
của các /ổ chức xã hội khác, — đó là 
những yêu tô quyêt định những mặt 
căn bản của quá trình này. Hệ (hông 
chính trị của chủ nghĩa xã hội ở một 
nước nào đó, trong khi có những nét 
đặc thù do những đặc điểm lịch sử của 
công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ 

nghĩa, do những sự khác biệt về mặt dân 
tộc và về những mặt khác, đồng thời 
cũng lại có những nét chung: vai trò 
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lãnh đạo của giai câp công nhân, của 
đảng mác-xít- lê-nin-nít, sự kêt hợp và 
sự tác động qua lại giữa các tô chức nhà 
nước và tổ chức xã hội, việc thu hút quần 
chúng tham gia quản lý xã hội và quản 
lý nhà nước. 

Trong lĩnh vực đời sông tinh thần của 
xã hội, cách mạng xã hội chủ nghĩa đã 
mở ra quá trình dân chủ hóa nền văn hóa, 
nâng cao một cách nhanh chóng trình 
độ học vân của quần chúng, tăng nhanh 
tầng lớp trí thức nhân dân, phát triển 
khoa học, văn học, nghệ thuật (xem 
Cách mạng văn hóa). Thay thê cho nền 
văn hóa tư bản chủ nghĩa là nền văn 
hóa xã hội chủ nghĩa—giai đoạn 
hợp quy luật trên con đường phát 
triển của nền văn hóa chung của 
loài người. 

V.I. Lê-nin nói: (...ch có ở dưới chủ 
nghĩa xã hội, thì trong mọi lĩnh vực của 
đời sông xã hội và cá nhân, mới bắt đầu 
có một sự tiên lên mau chóng, thật sự, 
thực sự có tính chât quần chúng, lúc đầu 
được đ¿ số dân cư tham gia. rồi về sau 
được toàn thể dân cư tham gia» ( W. J. Lê- 
nỉn. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà xuât bản 
Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 33, tr. 123). Đặc 
điểm của chủ nghĩa xã hội là nhịp độ 
phát triển nhanh về kinh tê, chính trị- 
xã hội và tinh thần; đây là ưu thê quan 
trọng nhât của chủ nghĩa xã hội đôi với 
chủ nghĩa tư bản. Cái quyêt định điều 
đó trước hêt là những quan hệ xã hội, 
những quan hệ sản xuât mới đang tạo 
điều kiện phát triển những lực lượng sản 
xuât hiện đại. Hoạt động có mục đích 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa, của đáng 
mác-xit -lê-nin-nit và của các tổ chức 
xã hội khác đang tập trung nhiệt tình 
và nghị lực của quần chúng, cũng góp 
phần đây nhanh sự phát triển của xã 
hội. 
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Cũng còn một nguồn nữa khá quan 
trọng thúc đẩy bước tiền của xã hội 
xã hội chủ nghĩa, đó là trạng thái có 
tính chầt mâu thuẫn khách quan của 
nó: nó là một xã hội vừa thoát thai từ 
trong lòng chủ nghĩa tư bản, trong đó 
những gì thừa kề của quá khứ lại quyện 
với những cái mới nảy sinh; do đó đặc 
trưng của nó là cuộc đầu tranh gay gắt 
giữa cái cũ và cái mới (xem Tàn dự của 
quả khử trong ÿ thức và hành vì của con 
người). Sự cần thiềt phải giải quyềt 
những mâu thuẫn tuy không đồi kháng, 
nhưng đôi lúc khá gay gắt, lại làm nảy 
sinh các hình thức giải quyềt khác nhau 
để khắc phục chúng. trong đó có hình 
thức phê bình và tự: phê bình. Trong sồ 
những mâu thuẫn bên trong của xã hội xã 
hội chủ nghĩa trước hềt có mâu thuẫn giữa 
quan hệ xã hội và quan hệ sản xuât tiên 
tiền với trình độ sản xuât vật chầt và 
trình độ văn hóa của quần chúng chưa 
thật cao. do quá khứ đẻ lại; mâu thuẫn 
này ở một sồ nước xã hội chủ nghĩa 
riêng lẻ lại trở nên trầm trọng do những 
khó khăn xuầt phát từ điểu kiện lịch sử 
của quá trình hình thành và phát triển 
của các nước ầy (chiền tranh, sự phá 
hủy những lực lượng sản xuầt, tình 
trạng bị phong tỏa v. v.). Trong quá 
trình khấc phục mâu thuẫn ây, chủ 
nghĩa xã hội trái qua các giai đoạn phát 
triển khác nhau trước khi đạt đền giai 
đoạn chủ nghĩa xã hội trưởng thành 
(xem Tháng lợi hoàn toàn và triệt để của 
chú nghia xã hội; Xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển). Loại mâu thuẫn thứ hai— 
những mâu thuẫn nảy có tính chầt bên 
ngoài đồi với xã hội xã hội chủ nghĩa— 
là những mâu thuẫn và cuộc đâu rranh 
giữa hai hệ thông xã hội — chủ nghĩa xã 
hội vả chủ nghia tư bắn —trên vũ đải 
quôỗc tê. 


‹XÃ HỘI 

DÂN CHỦ [CHỦ NGHĨA }› — 

quan niệm tư tưởng rầt đa dạng và 
nhiều màu sắc do những đại biểu của 
các trào lưu chính trị khác nhau (tiểu tư 
sản và tư sản- tự do chủ nghĩa) vạch ra, 
nhằm đồi lập một cách tích cực với hệ 
tư tưởng khoa học triệt để của chủ 
nghĩa xã hội hiện thực hơn là với hệ 
tư tưởng của chủ nghĩa tư bản. Đó 
là một trong những hình thức giả mạo 
chủ nghĩa xã hội phổ biền nhầt. Trước 
hêt «chủ nghĩa xã hội dân chủ» là hệ tư 
tưởng chính thức của phái dân chủ- xã 
hội hữu khuynh, nắm chính quyển ở 
một loạt nước tư bản và có những quan 
điểm biện hộ cho giai cầp tư sản và chồng 
cộng (đại diện điển hình của phái này 
là Bơ-ru-nô Cơ-rai-xki ở Áo và V. Bơ- 
ran ở Cộng-hòa liên bang Đức). Chủ 
nghĩa xã hội dân chủ» cũng là quan niệm 
của các trào lưu tả khuynh trong phái 
dân chủ-xã hội (nhóm những người 
dân chủ-xã hội trẻ ở Cộng hòa liên 
bang Đức, Ph. M. Ni-cô-lai-xen ở Đan 
Mạch và nhiều người khác), đôi khi 
cũng phê phán kịch liệt hệ thông tư bản 
chủ nghĩa, nhưng nói chung đặc biệt 
chú ý đền việc cải cách chủ nghĩa tư 
bản chứ không chú ý đền việc cải tạo 
bằng cách mạng chề độ đó thành 
xã hội xã hội chủ nghĩa. «Chủ nghĩa 
xã hội dân chủ» còn thể hiện dưới hình 
thức (mô hình xã hội chủ nghĩa» 
của những kể xét lại hữu khuynh 
và những kẻ phản bội loại như Ga- 
rô-đi, Phi-se, Sích và những kẻ tương 
tự đã cắt đứt với các đảng cộng sản và 
mưu toan đem những quan điểm xét 
lại của chúng đồi lập lại thực tiễn chủ 
nghĩa xã hội hiện thực (xem Xé/ lại 
(Chủ nghia)). (Chủ nghĩa xã hội dân 
chủ» còn tổn tại dưới hình thức một sồ 
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người đại diện của giai câầp tư sản tự 
do chủ nghĩa tả khuynh ve vãn chủ nghĩa 
xã hội, mưu toan tìm một giải pháp 
«xã hội chủ nghĩa» riêng để giải quyêt 
những vân đề đang đặt ra trước xã hội. 
«(Chủ nghĩa xã hội dân chủ» cũng có 
cá trong quan điểm cải lương của những 
nhà theo đạo Thiên chúa tả khuynh 
(A. Cô-min, GI. Môn-ta-rôn, L. Mo- 
ra-lét), họ phê phán kịch liệt những tệ 
nạn của xã hội tư sản hiện nay, song lại 
không nhìn thây con đường đúng đắn 
giải thoát con người khỏi ách bóc lột 
của tư bản và khỏi sự tha hóa. Quan 
niệm này còn phổ biên cả trong lớp 
thanh niên hoạt động trong khuôn khổ 
phong trào «những người cánh tả mới› 
và mưu toan thay thê trình độ đào tạo 
vẽ lý thuyêt không vững chắc và tỉnh 
trạng không rõ ràng về lập trường giai 
câp bằng quan điểm xúc cảm thuần túy 
đôi với việc giải quyêt các vân để. Quan 
niệm «chủ nghĩa xã hội dân chủ» còn 
được khai thác mạnh mẽ dưới ngọn 
cờ của cái gọi là chủ nghĩa xã hội xi-ô-nÍt 
(M. Bu-be, Ð. Ben Gu-ri-on) và dưới 
dạng chủ nghĩa xã hội đặc biệt kiểu 
«Mỹ la-tinh», kiêu «châu Phi», kiểu 
«(Nhật Bản» v. v.. 

«Chủ nghĩa xã hội dân chủ» dù có 
khoác bộ áo nào thì nó cũng vẫn là 
vũ khí của các nhà tư tưởng xét lại và tư 
sản. Nó là hệ tư tướng xã hội chú nghĩa 
trên lời nói, nhưng thực chât lại là hệ 
tư tưởng cải lương và xét lại. Với tât 
cả những sự pha tạp và nhiều màu sắc 
trong các quan niệm lý luận và cương 
lĩnh thực tiễn kêu gọi thực hiện «chủ 
nghĩa xã hội dân chủ», bản chât của 
chúng đều là phủ định những tư tướng 
của chủ nghĩa xã hội khoa học, phủ định 
những luận điểm cơ bản của nó về sự 
cần thiêt phải cải tạo lại xã hội tư bản 
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một cách triệt đế và cách mạng bằng 
cách thiêt lập (bằng con đường hòa 
bình hay không hỏa bình) nền chuyên 
chính vô sản, về việc thủ tiêu chê độ tư 
hữu về tư liệu sản xuât và thủ tiêu toàn 
bộ hệ thông quan hệ xã hội tư bản chủ 
nghĩa, về vai trò chủ đạo của giai cầp 
công nhân trong sự nghiệp thủ tiêu chê 
độ người bóc lột người. Lờ đi không 
nói tới những thành tựu của chủ nghĩa 
xã hội hiện thực (xem Cộng đồng xã hội 
chủ nghĩa thê giới), những nhà lý luận 
của «chủ nghĩa xã hội dân chủ» buộc tội 
một cách vô căn cứ các đảng cộng sản 
là ít chú ý đên sự phát triển các thể chẽ 
dân chủ trong đời sông xã hội. 

Trên thực tê những quan niệm về dân 
chủ hóa vô hạn» đời sông xã hội mà 
những người bảo vệ «chủ nghĩa xã hội 
dân chủ» truyền bá chỉ là những hệ thông 
lý thuyêt trừu tượng trồng rồng dựa 
vào quan niệm sai lầm, siêu giai câp 
về dân chủ và không chú ý đên sự 
phụ thuộc khách quan của các quá trình 
hoàn thiện dân chủ vào những điều kiện 
cụ thể và trình độ phát triển của những 
mặt này hay mặt khác của đời sông xã 
hội. Tât cả những lời nói ba hoa trừu 
tượng về dân chủ, tât cả những lập luận 
về sự phát triển vô hạn của dân chủ thực 
tê chỉ phục vụ một mục đích: tách ra 
khỏi đảng cộng sản những quần chúng 
lao động đang đi theo đảng, đánh lạc 
hướng giai cầp công nhân khỏi cuộc 
đâu tranh thực sự vì chủ nghĩa xã hội, 
đánh tráo cuộc đầu tranh đó bằng (cuộc 
đầu tranh» nhằm dân chủ hóa đời sông 
xã hội hiểu theo tinh thần của giai cầp 
tư sản (xem Dân chủ ¡ sản). Việc đưa 
«chủ nghĩa xã hội dân chủ» vào trung 
tâm hệ thông lý luận cúa phái dân 
chủ-xã hội và các trào lưu chính 


trị khác thực ra chí là mưu toan 
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khắng định luận điếm về «sự điểu 
hòa» giải cầp công nhân với hệ thông 
độc quyển nhà nước. «Chủ nghĩa 
xã hội dân chủ» còn được dùng 
để gây ánh hưởng về mặt tư tưởng đền 
quần chúng lao động các nước xã hội 
chủ nghĩa, đặc biệt là đền thanh niên. 
Tính chầt nguy hiếm đặc biệt của quan 
niệm này đổi với phong trào công nhân 
quôc tế là ở chỗ trên thực tiễn những 
môn đổ nhiệt thành của «chủ nghĩa 
xã hội đân chủ» tuy kéo phong trào 
nảy ra khỏi chủ nghĩa xã hội nhưng vẫn 
tiềp tục sử dụng những lời nói xã hội 
chú nghĩa trong hệ thông lý luận của 
mình, trên lời nói họ tuyên bô đầu tranh 
cho sự cải tạo đời sông xã hội theo chủ 
nghĩa xã hội. Điểu đó cho phép những 
nhả tư tướng của (chủ nghĩa xã hội 
đân chú» có thế lôi kéo theo họ một 
phẩn đáng kế giai cầp công nhân tuy 
trung thành thật sự với sự nghiệp của 
chú nghĩa xã hội nhưng không am hiểu 
sâu sắc những vần để tư tưởng. 

Cho đền nay, trên bình diện lý thuyễt - 
lô-gích, khái niệm «chủ nghĩa xã hội 
đân chú» còn rầt vô định hình, mơ hổ 
và chiềt trung. Kế cá phái dân chủ -xã 
hội lẫn những kẻ bảo vệ «chủ nghĩa 
xã hội dân chủ» khác đều không thể 
dựng nên một quan niệm thông nhâầt 
thề nào là «chủ nghĩa xã hội dân chủ›, 
và buộc lòng họ phái tuyên bô tình trạng 
đa nguyên về quan điểm là nét đặc trưng 
của khái niệm này. Cơ sớ của những 
quan niệm hiện đại vế «chú nghĩa xã hội 
dân chú» là những nguyên tắc nhân 
đạo, luân lý vả tôn giáo trừu tượng 
về sự công bằng xã hội, về cuộc sông 
tôt hơn, về tự do và hỏa bình trên thể 
giới hiểu theo cách hiếu siêu giai cầp. 
Thực ra mỗi đáng tự xưng là đắng «chú 
nghĩa xã hội dân chủ» đểu có quan niệm 


riêng của mình về «chủ nghĩa xã hội 
dân chủ», đều có quan điểm riêng về 
những vần đề có tính nguyên tắc về cải 
tổ xã hội theo những cái gọi là nguyên 
tắc xã hội chủ nghĩa- dân chủ. Họ lại 
tuyên bô rằng nguyên tắc chủ yêu trong 
những nguyên tắc đó là tuân thủ những 
nguyên tắc của cái gọi là nền «dân chủ 
đa nguyên» tức là mưu toan xây dựng 
chủ nghĩa xã hội bằng biện pháp cải 
cách (xem Cải cách xã hội), chỈ sử dụng 
cái công cụ là chê độ nghị viện tư sản, 
nhằm giành chính quyển một cách hòa 
bình thông qua bầu cử. Những người 
mác-xít trong khi kiên trì vai trò quyêt 
định của cách mạng xã hội trong việc 
cải tạo xã hội một cách cơ bản vẫn không 
từ bỏ cải cách, coi đó là biện pháp biên 
đổi xã hội, nhưng đồng thời cho là cần 
thiêt phải thây được ranh giới rõ rệt 
giữa cái có thể đạt được trong những 
điều kiện lịch sử nhât định nhờ cải cách 
với cái chỉ có thể thực hiện được bằng 
cách mạng xã hội. 

Những nhà tư tưởng của (chủ nghĩa 
xã hội dân chủ» coi thường một sự thật 
là việc giai cầp công nhân giành chính 
quyển dù dưới bât cứ hình thức nào 
cũng đều là việc làm dân chủ xét về 
bán chât của nó mà nói, vì nó nhằm mục 
đích tiêu diệt chê độ người bóc lột người, 
biên nhà nước từ chỗ là nhà nước bóc 
lột đa sô quần chúng lao động thành 
nhà nước có chức năng chính là quan 
tâm đền lợi ích của tầt cá những người 
lao động trong xã hội. 

Nói chung, cương lĩnh tư tưởng của 
«chủ nghĩa xã hội dân chủ» về thực chât 
là sự khước từ những cải tạo xã hội 
chú nghĩa. Thực tiễn hoạt động chính 
phú của phái dân chủ -xã hội đang mưu 
toan thể hiện tư tưởng «chủ nghĩa xã 
hội dân chủ» vào cuộc sông, là một 
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bằng chứng hùng hồn nói lên sự khước 
từ đó. Trong thời gian nắm chính quyền, 
những người dân chủ -xã hội thậm chí 
cũng không có ý đồ thực hiện những 
thay đổi căn bản về cơ câu chính trị và 
kinh tề của chủ nghĩa tư bản hiện đại. 
Họ chỉ giới hạn ở những cải cách nhỏ 
nhoi đôi với hệ thông tư bản chủ nghĩa. 
Như vậy, hệ tư tưởng của «chủ nghĩa 
xã hội dân chủ» chỉ là xã hội chủ nghĩa 
trên lời nói thôi. Mục đích thực sự của 
(chú nghĩa xã hội dân chủ» là duy trì 
chủ nghĩa tư bản chứ không phải cải 
tổ nó thành xã hội xã hội chủ nghĩa, 
là cải cách chủ nghĩa tư bản trong 
khuôn khổ của bản thân chủ nghĩa 
tư bản. 


‹XÃ HỘI 
DÂN TỘC [CHỦ NGHĨA]›— 
những quan niệm tư tưởng nảy sinh 
trong các tầng lớp xã hội trung gian (xem 
Tầng lớp trung gian) và các tầng lớp 
nhân đân lao động không phải vô sản 
ở những nước đã được giải phóng; 
thường là một sự pha trộn chiêt trung 
những lý tưởng xã hội chủ nghĩa với các 
truyền thông dân tộc, với đủ loại tư 
tưởng dân túy, không tưởng, cải lương, 
tôn giáo, tiểu tư sản và các tư tướng 
khác. Các học thuyêt xã hội chủ nghĩa 
kiêu dân tộc nảy sinh trong giai đoạn cách 
mạng giải phóng dân tộc hiện nay, khi 
mà những khuôn khổ của chỉ nghĩa 
đân tộc tư sản đã trở nên quá chật hẹp 
đồi với sự phát triển tiệp theo của chúng, 
còn các lực lượng có khả năng tiên 
hành triệt để đường lôi chủ nghĩa xã hội 
khoa học trong những nước đó thì chưa 
thật vững mạnh để có thể lãnh đạo 
cuộc đầu tranh giải phóng dân tộc và 
xã hội. 

Vai trò của các học thuyêt xã hội chủ 


nghĩa kiếu dân tộc phụ thuộc vào chỗ 
các học thuyêt này được đưa ra ở những 
nước nào và trong những điều kiện lịch 
sử cụ thể nào, biểu hiện những lợi ích 
của giai cầp nào, gắn liền với cương 
lĩnh kinh tê-xã hội nào. Tương ứng 
với điều đó ta thây nổi lên hàng loạt 
những khuynh hướng tư tưởng tương 
đôi độc lập: những quan niệm xã hội 
chủ nghĩa có màu sắc dân tộc-tư sản; 
những học thuyêt cải lương tiểu tư sản 
về chủ nghĩa xã hội dân tộc, cuôi cùng 
là những lý luận xã hội chủ nghĩa phi 
mác-xít của phái dân chủ cách mạng hiện 
đại ở các nước đang phát triển. 

Trong khi ủng hộ tầt cả những mặt 
tích cực và tiên bộ trong lý luận «chủ 
nghĩa xã hội dân tộc», những người 
theo chủ nghĩa xã hội khoa học vẫn 
nhận thây cả những mặt yêu và tiêu 
cực của nó. Mặt tiên bộ của những quan 
niệm này, đặc biệt là của khuynh hướng 
dân chủ cách mạng, trước hêt là thái 
độ có phê phán đôi với hệ thông tư bản 
chủ nghĩa. Bộ phận tiên tiên của phong 
trào dân chủ cách mạng tán thành những 
cải cách kinh tê - xã hội cơ bắn tạo những 
tiền để cho sự phát triển theo hướng 
xã hội chủ nghĩa. Bộ phận này mong 
muôn thanh toán di sản nặng nề của 
quá khứ thuộc địa, làm cho xã hội sạch 
bóng những tàn dư của chề độ phong 
kiên và gia trưởng, xây dựng một nền 
kinh tê phát triển có nhiều ngành, cái 
thiện tình cảnh của những người làm 
ruộng, nâng cao mức sông và trình độ 
văn hóa của nhân dân. Việc giải quyêt 
những vân để này hêt sức được quan 
tâm ở những nước đi theo hướng xã hội 
chủ nghĩa. Trong lý luận (chủ nghĩa xã 
hội dân tộc» biểu lộ ánh hưởng ngày 
càng tăng của các tư tưởng của chú 
nghĩa Mác- Lê-nim. Các văn kiện có tính 
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chầt cương lĩnh của nhiều đảng dân 
chủ cách mạng đã nhần mạnh rằng cơ 
sở phát triển của xã hội loài người là 
môi liên hệ qua lại giữa lực lượng sản 
xuầt và quan hệ sản xuầt; rằng cách 
mạng xã hội là sự bùng nổ được chuẩn 
bị bởi quả trình những mâu thuẫn 
đồi kháng dẩn dẩn tăng lên và 
ngày càng trở nên gay gắt thêm; rằng 
xã hội xã hội chủ nghĩa không có sự 
đồi kháng giai cầp, không có cảnh người 
bóc lột người sẽ thay thề xã hội tư bản 
chủ nghĩa ở khắp mọi nơi. 

Đồng thời, ở nhiều nước đang phát 
triển, ảnh hưởng của những quan niệm 
tôn giáo rầt rõ trong lý luận «chủ nghĩa 
xã hội dân tộc». Ảnh hưởng này là do 
những tôn giáo lớn nhât của thê giới 
Á -Phi như Hồi giáo và Phật giáo trong 
vòng hàng chục năm nay đã lả ngọn 
cờ tư tưởng trong cuộc đầu tranh của 
các dân tộc bị áp bức. Sau khi đã giành 
được độc lập, một sô nhà hoạt động tôn 
giáo công khai nhảy sang phía các lực 
lượng phản động. Trong khi đó, một 
bộ phận đáng kế của họ vẫn ở lại với 
nhân dân lao động, ủng hộ nguyện vọng 
của nhân dân đi theo cơn đường phái 
triển không tư bán chú nghĩa, kiên trì 
phương hướng xã hội chủ nghĩa. 

Hướng mũi nhọn đầu tranh vào chủ 
nghĩa đề quôc và bọn phản động trong 
nước, lý luận ‹chủ nghĩa xã hội dân 
tộc» phẩn lớn đã khách quan góp phẩn 
thúc đẩy sự phát triển của đât nước 
theo con đường không tư bán chủ nghĩa, 
giảnh độc lập về kinh tê và cúng cô độc 
lập dân tộc. Đồng thời do cương lĩnh 
tư tướng đó không phải là một thê giới 
quan khoa học hoàn chỉnh, cho nên 
những người theo nó đôi khi làm cho 
các khẩu hiệu của mình mang sắc thái 
dân tộc chú nghĩa-tiểu tư sắn, biếu 


hiện khuynh hướng «nhảy qua» những 
giai đoạn phát triển cần thiềt, đánh giá 
quá cao vai trò của các phương pháp 
lãnh đạo chính trị-quân sự và đánh 
giá thầp vai trò công tác tư tưởng và 
công tác tổ chức trong quần chúng, 
tỏ thái độ ngờ vực không có căn cứ đôi 
với những người theo hệ tư tưởng Mác- 
Lê-nin. Đôi với nhiều quan niệm của 
chủ nghĩa xã hội dân tộc ở các nước 
đang phát triển nét tiêu biểu là phóng 
đại các đặc điểm của tính chât dân tộc, 
của những truyền thông lịch sử, là bám 
chặt vào các yêu tô đạo đức -luân lý. 
Một sô đại biểu cá biệt của chủ nghĩa 
xã hội dân tộc mượn cớ thích nghi với 
những điều kiện địa phương đã mưu 
toan chê biên chủ nghĩa xã hội khoa học 
một cách máy móc, tước bỏ nội dung 
cách mạng của nó dưới hình thức mọi 
thứ sửa đổi» và «bổ sung». Nhiều khi 
họ để cao sự thông nhât về dân tộc, 
chủng tộc, địa lý, và hạ thâp ý nghĩa của 
tỉnh thần đoàn kêt quôc tê mang tính 
giai cầp của các chiên sĩ đầu tranh cho 
chủ nghĩa xã hội. 

Sự nghiên cứu sâu sắc hơn nữa lý 
luận mác-xít-lê-nin-nít, sự nghiên cứu 
kỹ càng hơn nữa kinh nghiệm của các 
nước xã hội chủ nghĩa và sau cùng là 
thực tiễn của chính phong trào dân tộc- 
dân chủ trong đó giai cầp công nhân, 
quần chúng nông dân, các tầng lớp không 
phải vô sản, trí thức tiên bộ đóng một 
vai trò ngày càng tăng,—tât cả những 
điểu đó đang góp phần vào việc giải 
phóng khỏi những ảo tưởng dân tộc 
chủ nghĩa, cải lương và tư sản. Sự chuyển 
biên độc đáo của một bộ phận tiên tiền 
trong phái dân chủ cách mạng sang thê 
giới quan Mác-Lê-nn là một trong 
những khả năng thực tê của thời đại 
chúng ta. 
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XÃ HỘI 

DÂN TÚY [CHỦ NGHĨA]— 

một biền dạng của chủ nghĩa xã hội 
không tưởng tiểu tư sản, ở nước Nga 
đó là hệ tư tưởng của phái dân chủ nông 
dân. 

Nét đặc thù của chủ nghĩa xã hội dân 
tủy là sự quyện chặt của những tư tưởng 
dân chủ nông nghiệp với những ước mơ 
xã hội chủ nghĩa, với hy vọng bỏ qua 
chủ nghĩa tư bản. Nguồn gôc xã hội 
của chủ nghĩa xã hội dân túy là cuộc 
đầu tranh của quần chúng nhân dân, chủ 
yêu là nông dân, đòi ruộng đât, đòi thủ tiêu 
các hình thức bóc lột của chê độ nông 
nô. Hình thức cổ điển đầu tiên nhưng 
không phải là duy nhât của hệ tư tưởng 
dân chủ như thê là chủ nghĩa dân túy 
Nga. Thực tiễn của phong trào giải 
phóng dân tộc thê kỷ XX đã chứng thực 
điểu dự đoán của V.I.Lênin về 
tính chât quôc tê của chủ nghĩa xã hội 
dân túy, về những nét dân túy trong hệ 
tư tưởng dân chủ nông dân ở phương 
Đông (chủ nghĩa Tôn Dật Tiên, chủ 
nghĩa Gan-đi và v. v.), mặc dù 
những hình thức hiện đại của hệ 
tư tưởng dân túy khác rât nhiều với 
chủ nghĩa dân túy Nga (xem (Xã hội 
dân tộc { Chủ nghĩaj}»). Cần nêu lên rằng 
trong điều kiện ngày nay, phái đần chủ 
dân túy có những khả năng khác hẳn 
về chât và rộng lớn hơn nhiều. Sự so 
sánh lực lượng xã hội trong nội bộ 
những nước dang phát triển và trên 
vũ đài quöc tê cho phép những đại biểu 
tiên tiên của nó (xem Đán chủ cách mạng) 
thực hiện một chương trình cải cách 
xã hội sâu sắc, hướng sự phát triển của 
những nước này theo con đường xã 
hội chủ nghĩa. 

Những sự kiện tháng Sáu năm 1848 
ở Pháp và tân bị kịch Công xã Pa-ri 


đã có ảnh hưởng hêt sức quan trọng 
tới sự hình thành hệ tư tưởng của chủ 
nghĩa xã hội dân túy. Cuộc đầu tranh 
chính trị ở Nga triển khai trên cơ sở cuộc 
cải cách nông dân năm 1861 đã cho thây 
rõ tính chât phản dân chủ của chủ nghĩa 
tự do, sự cần thiết phải có phong trào 
độc lập của quần chúng để đạt được 
sự giải phóng cũng như ở các nước 
phương Tây. Thông qua A. M. Ghéc- 
txen và N. P. Ô-ga-ri-öp, N. G. Tséc- 
nư-sép-xki và những nhà cách mạng 
những năm 70, phái dân chủ nông 
dân Nga đứng về phía chủ nghĩa xã hội. 
Nhưng bởi vì những điều kiện khách 
quan của nước Nga vào nửa cuôi thê 
kỷ XIX đã đặt trước phong trào giải 
phóng những nhiệm vụ dân chủ - tư sản 
chứ không phải xã hội chủ nghĩa và đã 
làm cho giai cầp nồng dân trở thành lực 
lượng cách mạng chủ yêu, cho nên từ 
những hoài bão và những cương lĩnh 
xã hội chủ nghĩa chủ quan của chủ nghĩa 
xã hội dân túy trên thực tê đã hình thành 
một cương lĩnh của phái dân chủ nông 
dân. Ghéc-txen đưa ra những luận điểm 
cơ bản của chủ nghĩa xã hội dân túy sau 
cách mạng năm 1848, đi đền kêt luận 
rằng nước Nga nông đân hoàn toàn 
không nhât thiêt phải «đi qua mọi giai 
đoạn phát triển của châu Âu», rằng sự 
phát triển của nó có thể đi theo một con 
đường (độc đáo», bỏ qua chủ nghĩa 
tư bản, với cái tiền để là chê độ ruộng 
đât công xã. Theo sau Ghéc-txen, Tséc- 
nư-sép-xki phát triển tư tưởng cho rằng 
nước Nga có thể phát triển bỏ qua chủ 
nghĩa tư bản và chuyển sang chủ nghĩa 
xã hội thông qua công xã nông dân, 
gắn khả năng đầt nước có thể chuyển 
sang chủ nghĩa xã hội thông qua công 
xã với việc giải quyêt những nhiệm vụ 
như thủ tiêu chê độ chuyên chẽ và chuyển 
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giao không bồi thường toàn bộ ruộng 
đâầt cho nông dân. 

Sau cuộc cải cách nông dân năm 1861, 
chủ nghĩa xã hội dân túy trở thành 
khuynh hướng chiềm ưu thề trong phong 
trào dân chủ ớ Nga, nó có những nét 
mới nẩy sinh ra do việc biền lý luận dân 
túy thành cương lĩnh hoạt động thực 
tề trực tiềp của tầng lớp trí thức bình 
đân («chủ nghĩa dân túy có hiệu lực›). 

Vào những năm 70 của thê kỷ XIX, các 
nhà tư tưởng của chủ nghĩa xã hội dân 
túy đã không thông nhầt với nhau về 
cách quan niệm các hình thức và các 
phương pháp hoạt động cách mạng. 
Giữ vai trò nổi bật nhầt là khuynh 
hướng nối loạn (chủ nghĩa Ba-cu-nin) 
(xem lô chính phú {Chú nghĩa}). Nhà 
tư tưởng của khuynh hướng tuyên truyền 
là P. L. La-vrồp đã khẳng định rằng giới 
trí thức, cũng như nhân dân đều không 
sẵn sảng để thực hiện bước ngoặt xã hội, 
rằng trước khi tiền hành cách mạng 
phải có sự tuyên truyền trong một thời 
gian dài, một cách có hệ thông những 
tư tướng xã hội chủ nghĩa. Sau đó ít 
lâu hình thành khuynh hướng thứ ba 
của chú nghĩa xã hội dân túy là khuynh 
hướng Blăng-ki. Người sáng lập ra 
khuynh hướng này là P. N. Tơ-ca-sép 
coi âm mưu chính trị của một đáng cách 
mạng kéo theo một cuộc nổi loạn của 
quấn chúng là «phương tiện thích đáng 
nhầt của một cuộc đáo lộn chính trị›. 
Tính chầt đặc biệt thiển cận của chú 
nghỉa xã hội dân túy những năm 70 
là không hiếu được ý nghĩa của cuộc 
cách mạng chỉnh trị và cuộc đầu tranh 
vì những quyển chính trị và quyển tự 
đo. Trong khi đồi lập «chú nghĩa xã hội» 
với qchính trị», nhiều nhà dân túy do 
ảnh hưởng của quan điểm vô chính phủ 
của M. A. Ba-cu-nin đã coi cuộc đầu 


Xã hội dân túy [Chủ nghĩa] 


tranh như thê là một việc làm chÍ có lợi 
cho giai cầp tư sản. Chỉ mãi đền cuôi 
những năm 70, một bộ phận các nhà 
dân túy mới thừa nhận cuộc đầu tranh 
cho quyển tự do chính trị là cần thiêt, 
nhưng ở ngoài phạm vi cuộc đầu tranh 
giai cầp và chủ yêu là dưới hình thức 
khủng bô cá nhân. Sự mâu thuẫn của 
địa vị người sản xuât nhỏ trong điều kiện 
của xã hội tư sản đã biểu lộ trong hai 
khuynh hướng của chủ nghĩa xã hội 
dân túy là khuynh hướng dân chủ và 
khuynh hướng tự do. Nét tiêu biểu cho 
khuynh hướng thứ nhât là cách mạng 
xã hội chủ nghĩa nông dân không tưởng 
và khuynh hướng muôn phát động đông 
đảo quần chúng đầu tranh chông những 
tàn dư của chê độ nông nô; nét tiêu 
biểu cho khuynh hướng thứ hai là việc 
làm cho những lý tưởng xã hội chủ 
nghĩa thích nghi với những lợi ích (của 
anh chàng mu-gích căn cơ», sự sợ hãi 
những cuộc biên đổi xã hội đột ngột, 
khuynh hướng muôn câu kêt với các 
giai cầp thông trị. Môi tương quan của 
hai khuynh hướng này trong chủ nghĩa 
xã hội dân túy thay đổi ở những thời kỳ 
khác nhau của phong trào giải phóng. 

Từ giữa những năm 80 của thê kỷ 
XIX, chủ nghĩa xã hội dân túy bước 
vào một thời kỳ khủng hoảng sâu sắc 
mà nguyên nhân là, một mặt, sự sụp 
đổ của việc tuyên truyền xã hội chủ 
nghĩa dân túy ở nông thôn và mặt khác, 
những thay đổi kinh tê-xã hội ở trong 
nước: sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, 
sự lớn lên của giai cầp vô sản và cuộc 
đầu tranh của giai cầp đó ngày càng mạnh 
mẽ. Một bộ phận những nhà cách mạng 
(G. V. Plê-kha-nôp và một sô khác) 
đoạn tuyệt với chủ nghĩa xã hội dân túy 
và chuyến sang lập trường của chủ nghĩa 
Mác. Chiêm ưu thê trong phong trào 
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dân túy là trào lưu tự do chủ nghĩa 
(N. C. Mi-khai-lõp-xki, V. P. Vô-rôn- 
txôp v. v.). Đặc điểm của trào lưu nảy là 
từ bỏ việc đâu tranh để lật đổ chê độ 
hiện hành bằng con đường cách mạng 
và hy vọng chuyển sang chủ nghĩa xã 
hội bằng con đường cải lương. Sau khi 
đã mât những mặt mạnh của chủ nghĩa 
xã hội dân túy cũ, họ đã tiêp nhận và đi 
sâu vào một trong những sai lầm lớn 
nhât của nó là không hiểu sự đôi kháng 
giai cầp trong nội bộ nông dân. Trước 
áp lực của các sự kiện, một bộ phận các 
nhà dân túy buộc phải thừa nhận sự 
tiền triển có tính chât tư bản chủ nghĩa 
của đâầt nước và sự phân hóa của giai 
câp nông dân. Song việc thừa nhận này 
lại kèm theo đủ loại dự án không tưởng 
và phản động về việc giúp đỡ «nền sản 
xuât nhân dân». Các đại điện của phái 
dân túy tự do chủ nghĩa đã tiên hành một 
cuộc đầu tranh quyêt liệt với chủ nghĩa 
Mác và trong cuộc đâu tranh này họ đã 
bị V. I. Lê-nin đập tan về mặt tư tưởng. 

Vào đầu thê kỷ XX các quan điểm dân 
tủy được các đảng viên đảng xã hội chủ 
nghĩa-cách mạng tiêp thụ, và những 
lời lề trông rỗng xã hội chủ nghĩa của 
họ chỉ là nhằm che đậy tư tưởng cách 
mạng tiêu tư sắn. Đảng xã hội chủ nghĩa - 
cách mạng thường xuyên dao động 
giữa việc lệ thuộc vào sự lãnh đạo của 
các nhà tự do chủ nghĩa và việc đầu tranh 
kiên quyêt chồng chê độ địa chủ chiêm hữu 
ruộng đâầt và nhà nước nông nô. Thực 
chât thỏa hiệp tiểu tư sản của các đẳng 
viên đáng xã hội chủ nghĩa -cách mạng 
biếu hiện đặc biệt rõ vào năm 1917, khi 
họ (cùng với bọn men-sê-vích và bọn 
dân chú -lập hiên), sau khi chê độ quân 
chủ của Nga hoàng sụp đỏ, đã trở thành 
một đáng cẩm quyền và bằng chính sách 
liên minh với tư sản đã tó rõ sự đoạn 
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tuyệt hoàn toàn với chủ nghĩa xã hội 
và dân chủ và đã biên thành một đảng 
của bọn cu-lắc đầu sỏ. Kinh nghiệm 
lịch sử cho thây rằng những đòi hỏi của 
quần chúng nông dân chỉ có thể thực 
hiện được trong cuộc đâu tranh chông 
giai câp tư sản, liên minh với giai cầp 
vô sản và dưới sự lãnh đạo của giai cầp 
vô sản, 


XÃ HỘI 

KHÔNG TƯỞNG [CHỦ NGHĨA]— 
tổng hợp các học thuyêt xã hội biêu hiện 
dưới dạng chưa chín muồi, nguyện 
vọng muôn thiết lập một xã hội 
kiểu mới trong đó không còn tình trạng 
người bóc lột người và tât cả các hình 
thức bât bình đẳng khác về xã hội. Chủ 
nghĩa xã hội không tưởng xuât hiện như 
một sự phản ánh các mâu thuẫn của 
chủ nghĩa tư bản. Khi chê độ phong kiên 
bị lật đồ và khi xã hội tư bản chủ nghĩa «ứự 
do» đã ra đời, thì người ta thầy rõ ngay 
sự tự do ây có nghĩa là một chê độ áp 
bức và bóc lột mới đôi với người lao động. 
Ngay sau đó, các loại học thuyêt xã hội 
chủ nghĩa bắt đầu mọc ra, với tư cách 
là sự phản ánh và sự phản đôi tình trạng 
áp bức ây» (V. I. Lê-nin. Toàn tập, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiền bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 23, tr. 56). Là hình thức đầu tiên phủ 
nhận trật tự tư bản chủ nghĩa, ủng hộ 
chê độ xã hội cao nhât là chê độ xã hội 
cộng sản chủ nghĩa, nhưng chủ nghĩa xã 
hội không tưởng (và đây chính là điểm 
khác biệt căn bản giữa nó với chủ nghĩa 
cộng sản khoa học) đã không luận chứng 
được về mặt lý luận và kinh tê quy luật 
phát triển của loài người tiên đền xã hội 
mới này, không coi phong trào cách mạng 
chính trị tích cực của giai câp công nhân 
là một lực lượng mà đôi với nó việc thủ 
tiêu trật tự tư bán chủ nghĩa là 
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một tầt yêu sông còn trực tiêp. Chủ 
nghĩa xã hội không tưởng «không giải 
thích được bản chât của chê độ nô lệ 
làm thuê trong chê độ tư bản chủ nghĩa, 
cũng không phát hiện ra được những 
quy luật phát triển của chê độ tư bản chủ 
nghĩa và cũng không tìm thây !⁄e lượng 
xã hội có khả năng trở thành người sáng 
tạo xã hội mới» (V. I. Lê-nỉn. Toàn tập, 
tiềng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 23, tr. 56 - 57). 

Chủ nghĩa xã hội không tưởng có 
nguồn gôc tiền sử xa xôi trong quá khứ. 
Lòng khao khát hướng tới sự bình đẳng 
về tài sản và sự công bằng xã hội, những 
ước mơ về một xã hội không có lao động 
cưỡng bức và không có cảnh nghèo khổ 
là đặc điểm tư tưởng của nhiều phong 
trào nhân dân ở thời kỳ các hình thái xã 
hội trước chủ nghĩa tư bản. Những yêu 
tô của những mơ ước không tưởng như 
thê đã biểu hiện chẳng hạn trong đạo 
Cơ-đôc lúc ban đầu, trong các học thuyêt 
xã hội-tôn giáo nhân dân, trong các tà 
giáo, trong các tác phẩm sáng tác truyền 
miệng của nhân dân. Ở Tây Âu phong 
kiên, hệ tư tưởng nhân dân - không tưởng 
này về bình đẳng đã đạt đền tột đỉnh 
trong học thuyêt của T. Muyn-xe-rơ, 
lãnh tụ cuộc Chiên tranh nông dân ở 
Đức thê kỷ XVI, người đã ước mơ thiệt 
lập «vương quôc của Thượng đê trên 
trái đầt» coi đó là xã hội không có những 
khác biệt giai câầp, không có chề độ tư 
hữu, không có chính quyển nhà nước 
xa lạ, tách biệt. Nguồn cảm hứng của 
tư tưởng ây là ở sự phủ định có tính 
chât cách mạng đôi với chê độ đang tồn 
tại; song những yêu sách tích cực của 
tư tưởng ây thường mang tính chât hêt 
sức mơ hồ, thô thiển, phần nhiều hướng 
về quá khứ, trở lại chề độ bình đẳng kiểu 
thời kỳ gia trưởng. 


Việc lên án cái chê độ dựa trên cơ sở 
chê độ tư hữu, việc tuyên truyền cho sự 
bình đẳng xã hội đã thể hiện cá trong các 
tác phẩm văn học nhân đạo thời kỳ khai 
sáng ở các thê kỷ XVI-XYVIII. Chính 
T. Mo-rơ là tác giả của tác phẩm văn học 
không tưởng đầu tiên, nghĩa là chuyện 
thần thoại về một xã hội không bao giờ 
tồn tại ở bât kỳ đâu, nhưng lại là xã hội 
mà người ta muôn có. Mo-rơ cho rằng 
nguyên nhân cơ bản của tình trạng bât 
công xã hội là chê độ tư hữu và ông đã 
vẽ ra một bức tranh tỉ mi về chê độ xã hội 
cộng sản chủ nghĩa dựa trên cơ sở chê 
độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuât. 
Các nhà tư tưởng và các nhà văn khác 
thuộc thời đại ây (T. Cam-pa-nê-la, Mo- 
ren-li v.v.) cũng sáng tác những tác phẩm 
không tưởng tương tự. 

Song những thuyêt không tưởng ây 
vẫn chưa phải là các học thuyêt xã hội 
chủ nghĩa thực thụ (mặc dù nhiều khi 
người ta coi những thuyêt ây, cũng như 
những mơ ước của nhân dân về bình 
đẳng theo tỉnh thần chử nghĩa cộng sản 
bình quân, là chủ nghĩa xã hội hiểu theo 
nghĩa rộng). Mặc dù có thái độ phê phán 
kịch liệt đôi với chê độ tư hữu, song các 
tác giả của những thuyêt không tưởng 
thường chỉ đưa ra, để đôi lập một cách 
ngây thơ với các chê độ bóc lột, các bức 
tranh về xã hội mới do trí tưởng tượng 
đẻ ra và lại không thuộc phạm vi của 
sự nhận thức hợp lý và của quan điểm hiện 
thực về các quan hệ xã hội. Về nhiều 
phương diện, các thuyềt không tưởng 
ây lại hướng về quá khứ: hoặc là ca ngợi 
«kỷ nguyên hoàng kim» mà người ta cho 
là đã từng tồn tại, hoặc là lý tưởng hóa 
các quan hệ gia trưởng kiểu nguyên thủy 
(các loại công xã tự túc của Gi. Mê-li-ê). 
Thường các thuyêt không tưởng có đặc 
điểm là tính vô cùng thô thiển và tỉnh 
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thần bình quân chủ nghĩa. Nhiều khi 
chính tác giả các thuyềt không tưởng cũng 
không tin là những hoạch định của họ 
sẽ được thực hiện mau chóng. 

Chủ nghĩa xã hội không tưởng với 
tính cách là một học thuyêt ra đời vào 
thời đại cách mạng tư sản, khi mà quần 
chúng nhân dân đưa ra đòi hỏi phải triệt 
để chuyển từ bình đẳng về chính trị, về 
quyền công dân, sang bình đẳng về xã hội, 
trước hềt là bình đẳng về quyền sở hữu. 
Chủ nghĩa xã hội không tưởng là sự phát 
triển lô-gích và sự khắc phục mang tính 
phê phán tinh thần cách mạng dân chủ- 
tư sản; chủ nghĩa xã hội không tưởng 
không những thừa nhận những kêt quả 
tích cực của các cuộc cách mạng tư sản, 
mà còn thừa nhận cả tính chât hạn chê 
của chúng nữa. Vào thời kỳ cách mạng 
Anh hồi thê kỷ XVII có Gi. Uyn-xtên-li 
và vào thời kỳ Đại cách mạng Pháp hồi 
thề kỷ XVIHI có G. Ba-bớp là những 
người lần đầu tiên trong lịch sử tư tưởng 
của thê giới đã nói đên chủ nghĩa xã hội 
như một kêt quả có thể đạt được về mặt 
thực tiễn của việc cải tạo cái xã hội đang 
tồn tại. Cái xã hội lý tưởng của Uyn- 
xtên-li¡ không phải là một ước mơ đẹp 
đẽ không thể thực hiện được mà, theo 
tác giả, là một chê độ có thể thực hiện 
được trên thực tê, ngay trong thê giới 
trần tục này. Uyn-xtên-li là một nhà cải 
cách, ông đã đề ra hiên pháp của «xã hội 
những người bình đẳng», bởi vì cuộc 
cách mạng vừa diễn ra đã không dẫn 
đền cái xã hội ây. Ông cô gắng mô tả xã 
hội đó như một hệ quả tự nhiên của các 
quá trình kinh tê, xã hội và chính trị hiện 
đang diễn ra, như mục đích cuồi cùng 
của cuộc cách mạng này, như kêt quả 
có thể có của nó. Ba-bớp thì thể hiện 
một cách rõ ràng hơn những đòi hỏi 
của quần chúng bình dân đã tham gia 
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quá trình cách mạng nhưng không thỏa 
mãn với những kêt quả của quá trình ây. 
Chủ nghĩa Ba-bớp không hẳn là sự tán 
dương bạo /#c, mà chủ yêu là nguyện 
vọng muôn làm cho cuộc cách mạng sâu 
sắc hơn nữa, biên nó thành (niềm hạnh 
phúc cho mọi người». Ba-bớp đã coi 
chính việc làm cho cuộc cách mạng sâu 
sắc hơn nữa, một việc làm được cụ thể 
hóa qua hệ thông những biện pháp thực 
tiễn đã đề xuât, là con đường dẫn đền 
xã hội mới thật sự công bằng. Dĩ nhiên, 
những người sáng lập ra chủ nghĩa xã 
hội không tưởng có những mặt yêu. 
Chẳng hạn, Uyn-xtên-li coi nông nghiệp 
là cơ sở của sản xuât, cho rằng sản xuât 
và tiêu dùng đều mang tính chât gia đình. 
Đặc điểm của chủ nghĩa Ba-bớp là tư 
tưởng bình quân, sự quy định nghiêm 
ngặt, thái độ thực dụng đôi với nghệ 
thuật. Song điều đó không làm biên đi 
điều chủ yêu: người ta hình dung sẽ thiêt 
lập một xã hội mới trên cơ sở chê độ 
đang tồn tại, có sử dụng những thành 
tựu của quá trình lịch sử trước. 

Sự phê phán có tính chầt xây dựng 
đôi với chủ nghĩa tư bản và cách mạng 
tư sản, nghĩa là tư tưởng chông tư sản 
mang tỉnh thần tích cực, đó là nét chung 
của tât cả các đại biểu của chủ nghĩa xã 
hội không tưởng, bât kể họ thuộc trường 
phái nào hay xu hướng nào. Về phương 
diện này, các nhà xã hội chủ nghĩa vĩ đại 
hồi đầu thê kỷ XIX——C. H. Xanh-Xi- 
mông, S. Phu-ri-ê, R. Ô-oen——tuy khác 
xa Ba-bớp trong cách giải thích các con 
đường dẫn đên chủ nghĩa xã hội, đã trở 
thành những người trực tiềp kê thừa và 
tiệp tục sự nghiệp của Ba-bớp. Sở dĩ 
Xanh -Xi-mông và Phu-ri-ê được thừa 
nhận là những ông tổ của chủ nghĩa xã hội 
chính vì hai ông đã thừa nhận tính chât 
hạn chê, nhưng rât tự nhiên, của cuộc 
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cách mạng tư sản đã nổ ra, và vì hai ông 
đã phê phán chủ nghĩa tư bản một cách 
kịch liệt nhưng có tính chât xây dựng, 
đứng trên quan điểm cúa lý tưởng về một 
xã hội trong đó sẽ không có sự phân chia 
thành người lao động và kẻ bóc lột, đứng 
trên quan điểm của một hiệp hội trong 
đó lợi ích chung sẽ thông nhât tâầt cả mọi 
người. Tuy ba nhà xã hội chủ nghĩa vĩ 
đại hồi đầu thê kỷ XIX có đưa ra những 
biện pháp ngăn ngừa cách mạng và cải 
tạo xã hội bằng con đường không đổ 
máu, không phải bằng những biện pháp 
bạo lực, và tuy về nhiều mặt họ không 
thông nhầt ý kiền, song nhìn chung ba 
nhà xã hội chủ nghĩa ây đã đưa nhiều 
tư tưởng hềt sức quan trọng được dùng 
làm châầt liệu xuầt phát cho chủ nghĩa 
cộng sản khoa học của C.Mác và 
Ph. Ăng-ghen. Đó là những luận điểm về 
tính quy luật và tính chât mâu thuẫn 
của quá trình xã hội, về tiền bộ lịch sử, 
về lao động như là nhu cẩu sô một của 
con người, về việc giáo dục lao động, 
về tính tập thế và tính kê hoạch của nền 
kinh tê, về nền công nghiệp cơ khí với 
tính cách là cơ sở của hạ tầng kỹ thuật 
của chẽ độ mới, về việc xóa bỏ sự đôi lập 
giữa lao động trí óc và lao động chân tay, 
giữa thành thị và nông thôn, v. v.. 

Các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng 
thuộc các thê hệ sau lại có xu hướng không 
những thuyêt phục các giai câp cầm quyền 
thầy rõ sự cấn thiêt của những cải cách 
xã hội, mà còn lây gương hoạt động của 
bán thân để chí ra con đường mới (Ô-oen 
thời kỳ về sau, ‹d-ca-r của E. Ca-be) 
hoặc tỉm kiêm ớ chính bản thân thực tại 
một cơ sở trực tiêp cúa chê độ tương lai. 
Điều này dẫn đền các dạng khác nhau của 
chú nghĩa cải lương xã hội (chủ nghĩa 
Pru-đông, chủ nghĩa Lu-i Blăng v. v,), 
cũng như dẫn đên việc tuyệt đôi hóa 


những hình thức cá biệt của phong trào 
cách mạng (chủ nghĩa Blăng-ki, chủ 
nghĩa Ba-cu-nin). Vì chủ nghĩa xã hội 
không tưởng xuât hiện như sự phát triển 
nhât quán và sự khắc phục có tính chât 
phê phán tư tưởng dân chủ-tư sắn, 
nên trong tiên trình cách mạng tư sắn 
và sau mỗi cuộc cách mạng tư sản thì 
những tư tưởng chủ nghĩa xã hội không 
tưởng lại bùng lên. 

Trong vần đề các hình thức xác lập 
xã hội mới, trong việc đánh giá bạo lực 
cách mạng v. v., các nhà xã hội chủ nghĩa 
không tưởng phân ra thành phái ủng hộ 
con đường hòa bình và phái ủng hộ con 
đường bạo lực. Thái độ đôi với các hình 
thức khác nhau về quản lý, về nhà nước 
cũng lại phân những người xã hội chủ 
nghĩa không tưởng thành phái chủ trương 
tập trung chặt chẽ, tán thành tổ chức nhà 
nước và phái vô chính phủ. Trong triêt 
học, các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng 
lại chia thành những trường phái hêt 
sức khác nhau (phái duy vật và phái vô 
thần, phái duy tâm và phái tôn giáo). 
Các hình thức lúc ban đầu của chủ nghĩa 
xã hội không tưởng có đặc điểm là đều 
có chung một xu hướng muôn sử dụng 
tôn giáo, còn các nhà xã hội chú nghĩa 
thuộc những thê hệ về sau thì dựa vào 
tri thức hợp lý — triêt học (chủ nghĩa xã 
hội triêt học), các học thuyêt kinh tê (Xi- 
xmôn-đi, chủ nghĩa Pru-đông). 

Tùy theo điểu kiện kinh tê-xã hội mà 
chủ nghĩa xã hội không tưởng ở nước này 
hoặc nước kia có những đặc điểm riêng. 
Ớ' những nước tương đôi kém phát triển 
tại Đông Âu và châu Á, và trong thê kỷ 
XX thì gồm cả châu Mỹ la-tinh và châu 
Phi, các học thuyêt xã hội chú nghĩa không 
tướng hòa làm một với tư tướng cách 
mạng tiểu tư sản, chủ yêu với tư tưởng 
cách mạng nông dân. Chẳng hạn, ở Nga 
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hồi thê kỷ XIX, chủ nghĩa xã hội không 
tưởng đã phát triển chủ yêu dưới hình 
thức chú nghĩa xã hội dân túy nông dân 
(A.IL. Ghéc-txen, P.L. La-vrôp), tuy 
rằng đồng thời cũng có cả xu hướng chủ 
nghĩa xã hội không tưởng mang tính 
chât phi dân túy (Đ.I. Pi-xa-rép). 

Trong tình hình ngày nay, chủ nghĩa 
xã hội không tưởng, với tính cách là hình 
thức của chủ nghĩa dân chủ cách mạng, 
là nét đặc trưng và là đặc điểm của tư 
tưởng của nhiều phong trào chông đê 
quôc. 


‹XÃ HỘI SAU CÔNG NGHIỆP» 
[THUYÊT]— 

thuyêt biện hộ tư sắn mưu toan thiêt kê 
«mô hình» của cái xã hội tương lai đôi 
lập với chủ nghĩa xã hội hiện thực. Những 
người theo thuyêt này xuât phát từ 
quan niệm («xã hội công nghiệp» là 
xã hội dường như hiện đang tồn tại. 
Thông qua khái niệm «xã hội công 
nghiệp», các nhà tư tưởng tư sản tìm 
cách xóa nhòa sự khác biệt về chât giữa 
chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội, 
tuyên bô xã hội tư bản tư nhân là một 
giai đoạn lịch sử đã qua rồi (xem «Hội 
tự» { ThuyêtJ). Theo những dự đoán của 
các nhà tương lai học tư sản thì do tác 
động của tiên bộ khoa học-kỹ thuật, 
«xã hội công nghiệp» sẽ biên đổi thành 
một chê độ mới, trước đây chưa từng 
thây, có sự dồi dào về vật chât cho mọi 
người. Hơn nữa, để thực hiện điều đó 
không cần đên đâu tranh giai cầp, cũng 
không cần có cách mạng. Cần lắm mới tiên 
hành một vài cải cách nhỏ không đụng 
chạm gì đền cái cơ cầu xã hội đang tồn tại 
và các thiêt chê xã hội của xã hội tư bản. 
Người ta gọi xã hội tương lai này rât 
khác nhau: xã hội «công nghệ», «có tổ 
chức», «có tính quần chúng», (tiêu thụ», 


«tích cực», (xã hội nhàn rỗi», (nền văn 
minh thứ ba» v.v.. Tên gọi thường dùng 
nhât là (xã hội sau công nghiệp» và «xã 
hội kỹ thuật điện tử». Theo ý kiền của 
các nhà xã hội học Mỹ là Can và Bri-u-xơ- 
Bric-gơ-xơ thì loài người đã bước vào 
một thời kỳ quan trọng trong lịch sử hệt 
như châu Âu đã trải qua khi chuyển từ 
chê độ phong kiên lên chủ nghĩa tư bản. 
Việc chuyển từ «xã hội công nghiệp» lên 
«xã hội sau công nghiệp» sẽ có những 
hậu quả căn bản nhât đôi với toàn bộ lôi 
sông của con người hiện đại. Một xã 
hội «giàu có» và «sung túc» sẽ xuât hiện, 
xã hội này giông như nước Hy Lạp thời 
cổ, nhưng có sự khác nhau căn bản là ở 
đây không phải một tầng lớp trên ít ỏi 
mà trên thực tê là tât cả mọi công dân đều 
trở nên giàu có và sung túc. Loại 
hoạt động kinh tê quan trọng nhât sẽ 
không phải là sản xuât, mà là phục vụ, 
là lĩnh vực dịch vụ. Một nhà xã hội học 
và nhà hoạt động chính trị Mỹ tên là 
Bgiê-din-xki quả quyêt rằng «xã hội 
kỹ thuật điện tử» tương lai, về mọi khía 
cạnh của nó, sẽ hình thành do tác động 
trực tiêp của kỹ thuật mới, đặc biệt là 
máy tính, kỹ thuật điện tử và các phương 
tiện thông tin đại chúng. Vân đề chính 
của xã hội này sẽ không phải là sản xuât 
mà là tiêu dùng, chính quyền từ qgiới 
chóp bu tài phiệt› sẽ chuyển sang giới 
trí thức - kỹ thuật là giới lo lắng đền phúc 
lợi chung, sự tham gia thực tê của công 
dân vào việc thông qua những quyêt 
định quan trọng nhât sẽ được đảm bảo, 
giáo dục sẽ trở thành phỏ cập, trong lĩnh 
vực văn hóa sẽ có những biên đổi căn 

bán, tự do sẽ kêt hợp với bừnh đẳng V. V.. 

Thuyêt «xã hội sau công nghiệp» được 

nhà xã hội học người Mỹ tên là Ben-lơ 

soạn thảo tỉ mỉ nhât. Ông này quả quyêt: 

«(xã hội sau công nghiệp» không thể là 
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xã hội tư bản, cũng không thể là xã hội 
xã hội chủ nghĩa, đó là một cuộc sông 
xã hội kiểu mới hòa tan trong mình nó 
cả hai chề độ đôi lập nhau. Xã hội này 
có những đặc điểm sau đây: chuyển từ 
nền sản xuầt hàng hóa sang nền kinh tê 
phục vụ, khi phần lớn những người làm 
việc sẽ lao động trong những lĩnh vực như 
thương nghiệp, tài chính, giao thông 
vận tải, giải trí và nghỉ ngơi, y tê, hoạt 
động nghiên cứu-khoa học, quản lý 
nhà nước; địa vị thông trị của «giai cầp» 
chuyên gia nghiệp vụ và kỹ thuật, cụ thể 
là sự tăng thêm tỷ lệ các nhà bác học và 
kỹ sư trong thành phần dân cư, và theo 
ý kiền của Ben-lơ, đó sẽ là nền tảng của 
«(xã hội sau công nghiệp»; tầm quan 
trọng tồi cao của những tri thức lý thuyêt, 
do đó toàn bộ cơ cầu xã hội phụ thuộc 
vào tác động của khoa học; việc tạo nên 
một (công nghệ học trí tuệ›y mới, 
công nghệ học này gắn liền với kỹ thuật 
máy tính điện tử (lập chương trình tuyên 
tính, phân tích hệ thông, lý thuyêt thông 
tin, lý thuyềt các cách giải, lý thuyêt trò 
chơi và mô hình hóa) và đên cuôi thê kỷ 
thứ XX nó có thể đạt được một 
vai trỏ cũng quyêt định như trước đó 
công nghệ học cơ khí (máy móc) đã đạt 
được; cuôi cùng là một quá trình công 
nghệ tự phát triển, một hình thức mới 
về chầt của sự tiên hóa xã hội. Nêu như 
trong 150 năm gần đây, nòng côt của sự 
phát triển xã hội, như Ben-lơ giả định, 
là xí nghiệp công nghiệp thì thiêt chê xã 
hội then chôt trong 50 năm sắp đền sẽ 
là những tổ chức nghiên cứu khoa học 
và các trường đại học tổng hợp; nêu 
như trong thê kỷ trước, những nhân vật 
chủ chôt là các chủ xí nghiệp, các nhà 
kinh doanh, các nhà lãnh đạo công 
nghiệp, thì ngày nay, thay thê họ là các 
nhà toán học, các nhà kinh tê học, các 
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chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật máy 
tính, các cộng tác viên của các tổ chức 
nghiên cứu khoa học. Nền dân chủ đa 
nguyên» của «xã hội sau công nghiệp», 
theo quan điểm của Ben-lơ, có thể hoạt 
động mà không cần phải có một giai cầp 
thông trị nào đó. Đồng thời chính quyền, 
Ben-lơ quả quyêt, sẽ được xây dựng trên 
nguyên tắc ctài năng trị», nghĩa là đề bạt 
những ai có ưu thê về tri thức, kỹ xảo, 
tài năng, năng lực. Chính phủ, các trường 
đại học tống hợp, các viện khoa học, các 
công ty chính — nói tóm lại, tât cả các thiêt 
chê xã hội và văn hóa của xã hội đều phải 
có tính chât «tài năng trị». 

Thuyêt «xã hội sau công nghiệp» tuyệt 
đôi hóa các quá trình thực tê của sự 
phát triển xã hội hiện nay như việc tăng 
thêm vai trò của khoa học và biên nó 
thành lực lượng sản xuât trực tiêp, việc 
tăng sô lượng cán bộ khoa học - kỹ thuật. 
Song bên cạnh đó, nó lại «quên» rằng cái 
«khoa học lớn» trong thê giới tư bản chủ 
nghĩa phụ thuộc vào các tổ hợp công 
nghiệp -quân sự, vào bọn kinh doanh 
kêch sù, vào các tổ chức độc quyền. Giả 
thiệt cho rằng dường như bọn tư sản 
độc quyền sẽ tự nguyện từ bỏ quyền uy 
về kinh tê và từ bỏ chính quyền để trao 
quyền quản lý cho «các nhà quản lý chính 
trị› là những người sẽ tuân theo những 
lời chỉ bảo của các nhà bác học và kỹ sư, 
là không tưởng. Ben-lơ và các nhà tương 
lai học tư sản khác coi thường vai trò 
quyêt định của chê độ sở hữu trong hệ 
thông các quan hệ xã hội, cô tình bỏ qua 
vân đề là các viện nghiên cứu khoa học và 
các trường đại học tống hợp, các phòng 
thí nghiệm công nghiệp và những thiêt 
bị thực nghiệm sẽ thuộc về ai trong cái 
«(xã hội sau công nghiệp» đó. Nói tóm 
lại, thuyêt «xã hội sau công nghiệp» bảo 
vệ lý tưởng của chứ nghĩa + bản độc 
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quyển nhà nước được cải biền và hiện 
đại hóa, cô thích nghi với những đòi hỏi 
của cách mạng khoa học- kỹ thuật, nặn 
ra một bức tranh về một xã hội tư bản 
được quản lý một cách khoa học, có tổ 
chức và phát triển một cách có kề hoạch, 
tóm lại, là về một xã hội tư bản lý tưởng. 
Song trong điều kiện có khủng hoảng 
gay gắt thì lý luận của Ben-lơ cũng như 
của các nhà tương lai học tư sản khác là 
những kẻ khư khư rằng chủ nghĩa tư 
bản phát triển không có khủng hoảng, 
không có khó khăn về công nghệ, rõ 
ràng là mâu thuẫn với thực tê hiện thực. 
Vì thê, các nhà xã hội học tư sản ngày 
càng kịch liệt phê phán lý luận này và 
ảnh hưởng của nó cũng đã giảm sút. 


XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
PHÁT TRIÊN— 
thời đoạn phát triển hợp quy luật trong 
khuôn khổ giai đoạn đầu của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa; đặc trưng của thời 
đoạn này là trình độ trưởng thành cao 
và ngày càng tăng của chủ nghĩa xã hội 
với tư cách là một chê độ xã hội hoàn 
chỉnh, là sự thực hiện đầy đủ những quy 
luật khách quan và những ưu việt của 
chủ nghĩa xã hội, là việc giải quyêt một 
cách trực tiêp các nhiệm vụ xây dựng 
giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản. 
V.L Lê-nin đã nhìn thây trước tính 
tât yêu của việc chê độ mới sẽ đạt đền 
trình độ xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển (xem V. 1. Lê-nin. Toàn tập, tiêng 
Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 36, tr. 172; t. 40, tr. 119). Song trong 
điều kiện chủ nghĩa xã hội phát triển còn 
là vân đề của tương lai xa xôi, thì chưa 
có cơ sở để nhận xét toàn diện về xã hội 
này, về những quy luật xây dựng và hoàn 
thiện hơn nữa xã hội này. Việc nghiên 
cứu cụ thể luận điểm xã hội xã hội chủ 


nghĩa phát triển là công hiền sáng tạo 
của Đảng cộng sản Liên Xô và của các 
đảng anh em vào lý luận của chủ nghĩa 
Mác - Lê-nin. 

Kinh nghiệm của Liên Xô và của cả 
một loạt nước khác đã bát đầu tiên lên 
chủ nghĩa xã hội từ những trình độ xuât 
phát khác nhau, cho thây rằng kêt cục 
của /hời kỳ quá độ È các nước này là 
xã hội xã hội chủ nghĩa chưa được xây 
dựng xong hoàn toàn mà chỉ mới được 
xây dựng xong về cơ bản, nghĩa là chÍ mới 
tạo ra được những cơ sở của xã hội xã 
hội chủ nghĩa trong tât cả các lĩnh vực đời 
sông xã hội, nhưng xã hội đó chưa bộc 
lộ đầy đủ những khả năng của mình. 
Ở' mỗi nước đều tât yêu phải có một thời 
kỳ tương đôi dài để củng cô chủ nghĩa xã 
hội đã chiên thắng, đề hoàn thành công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng 
một xã hội xã hội chủ nghĩa hoàn chỉnh, 
phát triển và trưởng thành. Chỉ có đạt 
đên trình độ đó, xã hội mới có thể trực 
tiếp bắt tay xây dựng thành công giải 
đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản. 

Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển đã 
được xây dựng tại Liên Xô. Xã hội 
xã hội chủ nghĩa phát triển là một xã hội 
mà ở đó một tổ hợp kinh tê quôc dân 
thông nhât hùng mạnh đã được xây dựng; 
việc cẢi tạo tống thê các quan hệ xã hội 
theo những nguyên tắc tập thể vôn có 
nội tại của chủ nghĩa xã hội đã được hoàn 
thành; sự phát triển kinh tê hướng vào 
việc giải quyêt các nhiệm vụ xã hội, vào 
việc nâng cao đáng kể phúc lợi của nhân 
dân, tạo ra những điều kiện cho sự phát 
triển toàn diện của các thành viên trong 
xã hội. Trọng tâm chuyển sang những 
nhân tô phát triển kinh tê theo chiểu 
sâu, nâng cao hiệu quá sản xuât, nâng 
cao năng suât lao động, tăng cường chât 
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lượng công tác. Tiên bộ khoa học -- kỹ 
thuật được đảy nhanh, sự quản 1ý xã hội 
một cách khoa học được cải tiền, các ưu 
việt của chủ nghĩa xã hội được kêt hợp 
ngày càng đầy đủ hơn nữa với các thành 
tựu của cách mạng khoa học- kỳ thuật. 
Quá trình xích lại gần nhau giữa các 
giai cầp và các nhóm xã hội, khắc phục 
những sự khác biệt về giai cầp và xã hội, 
hình thành một sự thuần nhầt hoàn toàn 
về mặt xã hội, được đẩy nhanh. Tât cả các 
dân tộc và sắc tộc đều được bảo đảm phát 
triên không ngừng và ngày càng xích lại 
gần nhau, khôi cộng đồng lịch sử kiểu 
mới của con người — nhân dân xô-viềt— 
ngày càng thông nhât. Nhà nước và toàn 
bộ hệ thông chính trị của chủ nghĩa xã hội 
đều có tính chât toàn dân, nền dân chủ xã 
hội chủ nghĩa tiềp tục phát triển (xem 
Dân chủ xã hội chủ nghĩa). Trong xã hội, 
ảnh hưởng của giai cầp công nhân ngày 
càng tăng và được củng cô trong mọi lĩnh 
vực đời sông xã hội, vai trò lãnh đạo của 
Đảng cộng sản — vẫn là đắng của giai câầp 
công nhân đồng thời là đội tiên phong 
của toàn thể nhân dân — đang được nâng 
cao. Trình độ học vần, trỉnh độ nghề 
nghiệp, trình độ văn hóa chung 
của những người lao động được 
nâng cao khá nhiều, việc đào tạo con 
người kiểu mới, cộng sản chủ nghĩa 
đạt được những thành tựu mới; lồi sông 
xã hội chủ nghĩa được hoàn thiện (xem 
Lôi sông xã hội chủ nghĩa). 

Trong những năm 60 và đầu những 
năm 70, các nước sau đây đã bước vào 
thời đoạn xây dựng xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển: Bun-ga-ri, Cộng hòa dân 
chủ Đức, Hung-ga-ri Ru-ma-ni, Tiệp 
Khắc. Những quy luật chung của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trưởng 
thành đều hoạt động ở tầt cả các nước. 
Đồng thời, ở những nước khác nhau, quá 


trình này biểu hiện những nét đặc thủ 
phản ánh những đặc điểm này hay những 
đặc điểm khác trong sự phát triển của các 
nước ây. Chẳng hạn, ở Liên Xô, công 
cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển đã gặp nhiều phức tạp và khó 
khăn do phải tiền hành cuộc Chiên tranh 
giữ nước vĩ đại và cần phải khôi phục 
nền kinh tê bị chiền tranh tàn phá, do 
tính chầt mới mẻ và chưa từng thây của 
những nhiệm vụ cần được giải quyềt. 
Liên Xô đã phải dựa chủ yêu vào lực 
lượng và các nguồn dự trữ của chính 
mình, đồng thời còn dành sự giúp đỡ 
to lớn cho các nước xã hội chủ nghĩa 
khác, cho phong trào giải phóng dân tộc, 
đóng góp có tính chât quyêt định vào việc 
cúng cô sức mạnh phòng thủ của cộng 
đồng xã hội chủ nghĩa, vào việc ngăn chặn 
bọn xâm lược đề quôc. Chỉ đền giai đoạn 
kêt thúc quá trình hình thành chủ nghĩa 
xã hội phát triển, Liên Xô mới có thẻ sử 
dụng được những khả năng do cuộc cách 
mạng khoa học - kỹ thuật và sự liên kêt 
kinh tê xã hội chú nghĩa mớ ra (xem Liên 
kêt xã hội chủ nghĩa). Những nước xã hội 
chủ nghĩa khác có những điều kiện lịch 
sử thuận lợi hơn. Nhờ đó mà ngay từ 
đầu thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội 
phát triển, trong nền kinh tê và các lĩnh 
vực khác của đời sông xã hội của các 
nước này đã xuât hiện một sô đặc điểm, 
một sô hình thức tổ chức, một sô phương 
pháp kinh doanh v. v. mà ở Liên Xô thì 
chỉ trong điều kiện xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển hay trong thời đoạn kêt 
thúc xây dựng xã hội ây, mới thầy xuầt 
hiện đầy đủ. 

Hiện nay, Liên Xô là nước duy nhầt 
đã xây dựng xong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển, còn các nước xã hội 
chủ nghĩa khác thì đang trên con 
đường tiên tới mục tiêu này. Trong kinh 
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nghiệm của Liên Xô—cả trong các thời kỳ 
trước đây cũng như vậy — điều chủ yêu 
không phải là những đặc điểm của kinh 
nghiệm đó, mà là những gì có tính quy 
luật đôi với xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển ở bầt kỳ nước nào. 

Chủ nghĩa xã hội phát triển không 
phải là giai đoạn đặc biệt của hình thái 
cộng sản chủ nghĩa, mà là một phần, một 
thời kỳ của giai đoạn xã hội chủ nghĩa; nó 
vôn có những quy luật kinh tê và những 
quy luật khác của xã hội, những nguyên 
tắc cơ bản như của giai đoạn xã hội chủ 
nghĩa nói chung. Chủ nghĩa xã hội phát 
triển phát huy tác dụng và phát triển trên 
cơ sở xã hội chủ nghĩa của chính nó. 
Trong xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển, các quy luật kinh tê và các quy luật 
khác của chủ nghĩa xã hội có được một 
địa bàn hoàn toàn thuận lợi để phát huy 
tác dụng, những ưu việt của lôi sông xã 
hội chủ nghĩa, bản chât nhân đạo của nó 
được biểu hiện và được thực hiện một 
cách đầy đủ nhât. Chính trong thời kỳ 
chủ nghĩa xã hội phát triển, cœ sở vật 
chât -k ÿ thuật của chủ nghĩa cộng sản được 
xây dựng, những vân đề khác cũng được 
giải quyêt để dần dần chuyển giai đoạn 
đầu của xã hội cộng sản chủ nghĩa thành 
giai đoạn cao của nó. 

Nét tiêu biểu của xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triển là ở chỗ không những toàn bộ 
hệ thông xã hội nói chung và tât cả các mặt 
của nó — kinh tê, xã hội, chính trị và tỉnh 
thần — đều ở mức độ trưởng thành cao, 
mà tât cả các mặt đó đều phát triển ngày 
càng cân đôi và sự tác động qua lại của 
chúng trở nên ngày càng tôi ưu. Nhờ đó 
mà tạo ra được những điều kiện thuận 
lợi đồng bộ để phát triển toàn diện một 
cách hài hòa cá nhân con người. 

Các tiêu chuẩn của xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển mang tính chât đồng bộ, 


các tiêu chuẩn ây phản ánh sự trưởng 
thành của toàn bộ hệ thông xã hội nói 
chung, sự trưởng thành của cơ sở vật 
chât- kỹ thuật, của các quan hệ kinh tê, 
của cơ câu xã hội, của hệ thông chính 
trị, của lĩnh vực tinh thần-tư tưởng. 
Thật là không đúng nêu xét đên trình độ 
phát triển của chủ nghĩa xã hội căn cứ 
vào một chỉ tiêu duy nhât nào đó, dù chỉ 
tiêu ây có quan trọng đền mây chăng 
nữa, thí dụ chỉ căn cứ vào trình độ của 
lực lượng sản xuât, vào mức năng suât 
lao động. Cũng là sai lầm nêu rút ra 
những tiêu chuẩn về sự trưởng thành 
của chủ nghĩa xã hội từ việc so sánh với 
các chỉ tiêu đã đạt được trong lĩnh vực 
sản xuât của những nước tư bản chủ 
nghĩa phát triển nhât, vì những tiêu chuẩn 
này là do bản chât kinh tê-xã hội của 
chính chủ nghĩa xã hội sinh ra. 

Những tiêu chuẩn về xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển có tính chât chât lượng 
và không phải luôn luôn có thể đo lường 
được một cách chính xác về mặt lượng. 
Vị tât có thể xác định được những (định 
mức» cô định như: trình độ phát triển 
của năng suât lao động và khôi lượng thu 
nhập quôc dân tính theo đầu người 
phải như thê nào, tỷ trọng của giai câp 
công nhân hoặc của tầng lớp trí thức trong 
thành phần dân cư phải như thê nào v. v. 
để có thể ghi nhận việc xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội phát triển. Vì xã 
hội xã hội chủ nghĩa phát triển là xã hội 
đang phát triển, cho nên những tiêu 
chuẩn về xã hội này mang tính chât cơ 
động. Không nên nhìn nhận những giai 
đoạn đầu của xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển bằng những tiêu chuẩn quá cao 
đên mức đem đồng nhât trên thực tê 
xã hội ây với chủ nghĩa cộng sản hoặc 
với ngay ngưỡng cửa của giai đoạn cao. 
Thời kỳ xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
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triển là thời kỳ tương đồi lâu dài để 
tiềp tục hoàn thiện, nâng cao một cách 
toàn diện sự trưởng thành của chủ nghĩa 
xã hội và dần đẩn chuyển nó thành chủ 
nghĩa cộng sản. 

Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội phát 
triển không chỉ là sự trưởng thành của 
chề độ mới trong nội bộ một nước nào 
đó, mà còn là sự trưởng thành của những 
mồi liên hệ qua lại giữa nước đó với 
các nước anh em. Ở Liên Xô quá trình 
hình thành chủ nghĩa xã hội phát triển 
được kềt thúc trong điều kiện đã có 
cộng đồng xã hội chủ nghia thề giới. Sự 
hoàn thiện hơn nữa chủ nghĩa xã hội 
phát triển gắn chặt với quá trình liên 
kềt kinh tề xã hội chủ nghĩa, với sự tăng 
cường những mồi liên hệ chính trị, tư 
tướng và văn hóa với các nước anh em. 
Ở các nước xã hội chủ nghĩa khác, chủ 
nghĩa xã hội phát triển chỉ có thể hình 
thành và phát triển trên cơ sở kềt hợp 
những nỗ lực của nhân dân các nước ây 
với những nỗ lực của nhân dân lao động 
của toàn thể cộng đồng xã hội chủ nghĩa. 
Xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển không 
phái là một trạng thái chềt cứng, không 
biền đổi, mà là một xã hội có tính năng 
động. ngày cảng trưởng thành và có 
đặc điểm là lực lượng sán xuât phát 
triển không ngừng vả nhanh chóng, cơ 
sở hạ tầng và kiên trúc thượng tầng ngày 
càng được hoản thiện, tầt cá các lĩnh 
vực cúa đời sồng xã hội đều tiên bộ mãi. 
Thưc hiện ngày cảng đấy đủ hơn những 
khả năng cúa mình, xã hội xã hội chủ 
nghĩa phát triển dần dần chuyến thành 
xã hội cộng sản chú nghĩa. 


XÉT LẠI {CHÚ NGHĨA)]— 

trảo lưu tư tướng - chính trị thủ địch với 
chủ nghĩa Mác- Lê-nin, xuât hiện trong 
nội bộ phong trảo công nhân vả cộng sản 


Xét lại (Chủ nghĩa] 


dưới chiêu bài «phê phán», xem lại, 
«xét lạ hoặc thậm chí «phát triển» học 
thuyềt mác-xít - lê-nin-nít. Chủ nghĩa xét 
lạ là một biền dạng của chứ nghữa 
cơ hội. 

Chủ nghĩa xét lại là sản phẩm của những 
điều kiện kinh tê và chính trị - xã hội của 
chủ nghĩa đề quỗc, cơ sở xã hội của nó 
là bộ phận được hưởng đặc quyền trong 
giai cầp công nhân — tầng lớp «công nhân 
quý tộc› và công nhân quan liêu›. - 
Việc các đảng tư sản cầm quyền áp dụng 
các phương pháp của (chủ nghĩa tự do», 
chính sách cải cách, cũng làm tăng thêm 
chủ nghĩa xét lại Cuộc đầu tranh giữa 
hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng cộng 
sản cũng đóng một vai trỏ quan trọng 
trong việc làm nảy sinh ra chủ nghĩa xét 
lại Một mặt, mỗi thắng lợi mới của chứ 
nghia Mác- Lê-nin thường buộc kẻ thù 
của nó phải khoác cái áo nhà mác-xít, 
nhà xã hội chủ nghĩa. Mặt khác, những 
phần tử không vững vàng hoặc yêu đuôi 
về phương diện lý luận trong phong trào 
cộng sản không chịu nổi áp lực của hệ 
tư tưởng tư sản và rơi vào lập trường xét 
lại. Chủ nghĩa xét lại xuât hiện còn do 
có những bước ngoặt lớn trong phong 
trào công nhân và cộng sản, vào những 
lúc mà một sô đảng viên cộng sản không 
đủ khả năng nhận thức đúng những hiện 
tượng mới của thực tại, những thay đối 
trong sách lược của các đáng cộng sản. 
Chú nghĩa dân tộc cũng có thể trở thành 
nguồn nuôi dưỡng chủ nghĩa xét lại. 

Ông tổ của chủ nghĩa xét lại là E. Béc- 
stanh mà vào cuôi thê kỷ XIX - đầu thê 
ký XX đã đòi xét lại học thuyêt của C. 
Mác. Ngay từ thời kỷ ây chủ nghĩa xét lại 
đã trớ thành một hiện tượng quôc tê 
nảy sinh không những ở Đức mà còn ở 
Pháp, Bl, Nga và những nước khác. 
Bọn xét lại đã xét lại triềt học mác-xít, 
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kinh tê chính trị học mác-xít và lý luận 
chủ nghĩa cộng sắn khoa học. Thí dụ, 
chúng tuyên bô rằng chủ nghĩa duy vật 
từ lâu đã bị cuộc sông «bác bỏ», và chúng 
đề nghị quay thụt lùi trở lại chủ nghĩa 
duy tâm của Can-tơ. Quan niệm biện 
chứng cách mạng về phát triển đã bị chúng 
đề nghị thay bằng thuyêt tiên hóa. Bọn xét 
lại đòi đưa «những điểm sửa đổi› vào 
trong kinh tê chính trị học của Mác, chúng 
để ra thuyết «sự ốn định» của nền sản xuât 
nhỏ, hoặc chúng khẳng định rằng các 
tô chức độc quyền dẫn đên chỗ thủ tiêu 
các cuộc khủng hoảng kinh tê. Chúng 
cũng tuyên bô rằng những mâu thuẫn 
giai câp mờ nhạt đi và giảm đi», rằng 
chê độ đán chử tz' sản, quyền đầu phiêu 
phổ thông sẽ thủ tiêu miêng đât của đầu 
tranh giai cầp. Tuyên truyền «học thuyêÐ› 
về sự phát triển dần dần của chủ nghĩa 
tư bản thành chủ nghĩa xã hội, bọn xét 
lại phủ nhận cách mạng xã hội chủ nghĩa 
và chuyên chính vô sản. Đẩy phong trào 
công nhân vào con đường của chú nghĩa 
cải lương, bọn xét lại đưa ra khẩu hiệu: 
«Mục đích cuôi cùng không là gì cả, phong 
trào là tât cả». V. I. Lê-nin đã vạch trần 
một cách không mệt mỏi và triệt để các 
quan điểm của Béc-stanh và những môn 
đệ của y, đã vạch rõ môi nguy của chủ 
nghĩa xét lại, chỉ ra những nguồn gôc xã 
hội và thực chât của nó. Trong cuộc đâu 
tranh này Lê-nin đã bảo vệ thực chât cách 
mạng của chủ nghĩa Mác và đã góp phần 
tăng cường và củng cô cánh cách mạng 
trong phong trào công nhân quôc tê. 
Sau cuộc chiên tranh thê giới thứ hai, 
chủ nghĩa xét lại đã được khôi phục 
trên một mức độ nào đó trong một sô đảng 
viên các đảng cộng sản vào nửa cuôi 
những năm 50. Lúc ây, một mặt do tác 
động của những thắng lợi của phong trào 
công nhân và của những thành tựu của hệ 


thông xã hội chủ nghĩa thê giới, giai cầp 
vô sản ở những nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển đã đạt được việc tăng lương, 
đã cải thiện được về mặt đảm bảo xã 
hội, v. v., mặt khác đã có sự tăng cường 
áp lực của tư tưởng tư sản do có cuộc 
bạo loạn phản cách mạng ở Hung-ga-ri 
và cuộc phê phán tệ sùng bái cá nhân 
Xta-lin tại Đại hội XX của Đảng cộng 
sản Liên Xô. Bọn xét lại mưu toan đây 
các đảng cộng sản vào con đường sai 
lầm là phủ nhận và bôi nhọ tât cả những 
thành tựu của chủ nghĩa xã hội và phong 
trào cộng sán. Bọn chúng chỉ quảng cáo 
cho con đường hòa bình đi lên chủ nghĩa 
xã hội và giải thích con đường đó theo 
tinh thần cải lương điển hình, đòi được 
tự do lập các nhóm phái và thậm chí 
đòi thủ tiêu các đẳng mác-xít - lê-nin-nít. 
Chủ nghĩa xét lại lại được khôi phục một 
lần nữa vào nửa cuôi những năm 60 chủ 
yêu là do những mưu toan của các lực 
lượng chồng chủ nghĩa xã hội ở Tiệp Khắc 
định đây nước này đi trệch khỏi con 
đường xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. 
Bọn xét lại (Ô. Sích, R. Ga-rô-di, E. Phi- 
sơ và những phần tử khác) đứng trên lập 
trường của chủ nghĩa xét lại hữu khuynh, 
đã đưa ra những «mô hình mới về chủ 
nghĩa xã hội», phủ nhận những quy luật 
chung trong công cuộc xây dựng chủ 
nghĩa xã hội. Bọn chúng chông lại tư 
tưởng về tính tât yêu của cách mạng xã 
hội chủ nghĩa, chuyên chính vô sản, 
chông lại những nguyên tắc của chủ nghĩa 
quôc tê vô sản (xem Quốc tê vô sản ƒ Chú 
nghĩaj), rơi vào chủ nghĩa bài Xô. Bọn 
chúng đã kêt hợp việc sùng bái cách zmạng 
khoa học -kÿ thuật với việc phủ nhận vai 
trò chủ đạo của giai câp công nhân trong 
phong trào cách mạng, thay vào đó chúng 
lại thừa nhận rằng lực lượng quyêt định 
là «khôi liên minh lịch sử mới» trọng đó 
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vị trí chủ yêu được dành cho giới trí thức 
và giới sinh viên. Các đảng cộng sản đã 
kiên quyềt chồng lại những âm mưu đó 
của bọn xét lại. 

Bọn phán động thê giới vẫn tiềp tục 
đặt nhiều hy vọng vào bọn xét lại mưu 
tính chia rẽ phong trào cộng sản quôc tê, 
phá hoại cuộc đầu tranh giai cầp của giai 
cầp vô sắn tại các nước tư bản chủ nghĩa, 
cản trở công cuộc xây dựng xã hội mới 
ở các nước xã hội chủ nghĩa. Vào giữa 
những năm 70, khi tình hình căng thẳng 
trên thê giới đã dịu bớt thì cuộc đầu tranh 
tư tưởng trở nên gay gắt, và các giới cầm 
quyền ở Mỹ lại mở một đợt tuyên truyền 
mạnh mẽ «bảo vệ nhân quyển ở các nước 
xã hội chủ nghĩa»,— trong tình hình ây các 
phần tử xét lại lại tích cực hoạt động trở 
lại trong phong trào công nhân và cộng 
sắn quôc tê, bọn chúng khoác áo (chủ 
nghĩa cộng sản châu Âu» (Gi. Ê-len- 
stanh và những phần tử khác). Bọn xét lại 
chông lại lý luận và thực tiễn cách mạng, 
đòi không được dùng chính ngay các 
thuật ngữ «chủ nghĩa Mác - Lê-nin», «chủ 
nghĩa quôc tê vô sắn», (chuyên chính vô 
sản» trong các văn kiện của đảng cộng 
sán. Chúng tân công đặc biệt mạnh mẽ 
vào chủ nghĩa xã hội hiện thực. 

Việc chú nghĩa xét lại được phục hồi 
một cách có hệ thông đã chứng minh 
hùng hõn cho kềt luận mác-xít - lê-nin-nít 
nói rằng chửng nảo chủ nghĩa đề quôc 
còn tổn tại thi hệ tư tưởng tư sắn và 
tiếu tư sắn vẫn còn có thế thâm nhập vào 
phong trào cộng sản, biếu hiện ra cả dưới 
đạng chủ nghĩa xét lại. Do đó, các đảng 
mác-xít - lê-nin-nít thường xuyên chú ý 
làm trong sạch hàng ngũ của mình, làm cho 
hệ tư tướng cách mạng của mình được 
trong sáng, triệt đế bảo vệ những nguyên 
tác của chủ nghĩa Mác-Lê-nin và chủ 
nghỉa quốc tề vô sắn. 


Xích lại gần nhau và hợp nhât các hình thức sở hữu 


XÍCH LẠI GẦN NHAU 
VÀ HỢP NHÂT 
CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU 
XÃ HỘI CHÚ NGHĨA — 
một trong những quy luật quan trọng 
nhât của quá trình xã hội xã hội chủ nghĩa 
chuyển thành xã hội cộng sản chủ nghĩa. 
Nét đặc trưng của chủ nghĩa xã hội 
là có hai hình thức sở hữu công cộng xã hội 
chủ nghĩa về tư liệu sản xuât. Ở Liên Xô, 
đó là sở hữu nhà nước (sở hữu toàn dân) 
và sở hữu nông trang tập thể - hợp tác xã, 
hai hình thức sở hữu ây không ngừng 
phát triển và đên một giai đoạn phát 
triển nhât định, chúng sẽ hợp nhât thành 
sở hữu cộng sản chủ nghĩa thông nhât. 
Sở hữu xã hội chủ nghĩa toàn dân căn 
bản khác sở hữu cộng sản chủ nghĩa. 
Sở hữu xã hội chủ nghĩa toàn dân gắn 
liền khăng khít với nguyên tắc quan tâm về 
vật chât của người lao động đôi với 
kêt quả lao động của mình, với nguyên 
tắc phân phôi các phúc lợi vật chât căn 
cứ theo sô lượng và chât lượng của lao 
động đã bỏ ra, với sự tồn tại của những 
môi quan hệ hàng hóa - tiển tệ v. v.. Sở 
hữu cộng sản chủ nghĩa toàn dân sẽ không 
biêt đền các phạm trù kinh tê ây. Hơn 
nữa, khác với sở hữu xã hội chủ nghĩa 
toàn dân, sở hữu cộng sản chủ nghĩa sẽ 
thuộc về nhân dân đã khắc phục xong 
tình trạng phân chia giai cầp. Một trong 
những mặt phát triển quan trọng nhât 
của sở hữu xã hội chủ nghĩa nhà nước, 
trên con đường tiên lên chủ nghĩa cộng 
sản, là khôi lượng của nó luôn tăng lên. 
Điều này có nghĩa là những vôn cô định 
sản xuât và vôn phi sản xuât tăng lên 
nhanh chóng do các khoản đầu tư tăng 
lên mạnh mẽ. Có một hướng phát triển 
quan trọng khác của sở hữu nhà nước, 
đó là mở rộng quy mô của nó. Nó dần dần 
bao trùm chẳng những phẩn lớn lĩnh vực 


421 


Xích lại gần nhau và hợp nhầt các hình thức sớ hữu X 


sản xuât, mà còn bao trùm cả lĩnh vực 
phục vụ lợi ích công cộng. Nhà nước, 
xã hội ngày cảng đảm nhận việc thỏa 
mãn nhiều nhu cầu cá nhân mà ngày nay 
vẫn còn đo các gia đình tự đảm nhận (mở 
rộng mạng lưới ăn uông công cộng, phục 
vụ sinh hoạt, các cơ sở nuôi dạy trẻ, cơ sở 
nghỉ ngơi v. v.). Sở hữu nhà nước còn 
được phát triển bằng cách tăng cường 
mức độ tích tụ sản xuât, mở rộng quy 
mô các xí nghiệp nhà nước, tập trung 
phần rât lớn tư liệu sản xuât và sức lao 
động tại các xí nghiệp lớn. Người ta 
tổ chức ra các xí nghiệp liên hiệp sản 
xuât và xí nghiệp liên hiệp khoa học -sản 
xuât. ngày càng đây mạnh chuyên môn 
hóa sản xuât, hiệp tác sản xuât và liên 
hợp sản xuât. Cộng tác bô trí sản 
xuât được cải tiên, những môi liên hệ 
kinh tê giữa các ngảnh và các khu vực 
trong nước ngày cảng trở nên mật thiệt 
v. v.. Việc nâng cao trình độ xã hội hóa 
sở hữu nhà nước được tiền hành đi đôi 
với việc cải tiên công tác kê hoạch hóa 
và quản lý, với việc mở rộng sự tham 
gia của quần chúng nhân dân vào việc 
quản lý các xí nghiệp nhà nước, vào VIỆC 
kiểm soát sản xuât và phân phôi các phúc 
lợi vật chât v. v.. Ngày nay, sự phát triển 
sở hữu nhà nước diễn ra trong điều kiện 
triển khai cuộc cách mạng khoa học- kỹ 
thuật, nó gắn liền khăng khít với việc 
trang bị lại kỹ thuật một cách căn bản, 
với việc áp dụng kỹ thuật mới trong tât 
cá các quá trình sản xuât, với những 
biên đổi sâu sắc về điều kiện lao động và 
sinh hoạt của nhân dân lao động. 

Việc chuyến sang sở hữu cộng sản chủ 
nghĩa thông nhât cũng đòi hỏi sự phát 
triển sở hữu nông trang tập thẻ - hợp tác 
xã. Sự phát triển này biếu hiện ở việc nâng 
cao trình độ xã hội hóa tư liệu sản xuât. 
Trong quá trình này, sở hữu nồng trang 


tập thể-hợp tác xã có những nét tiêu 
biểu của sở hữu toàn dân. Có sự gia tăng 
về quỹ không chia của các nông trang 
tập thể bao gồm máy móc, các cơ sở sản 
xuât, gia súc cày kéo và gia súc cho sản 
phẩm, các loại cây lưu niên, các cơ sở 
sinh hoạt- văn hóa; các quỹ nảy xét về 
thành phần vật chât, ngày càng gần các 
quỹ của xí nghiệp nhà nước. Góp phần 
thúc đây quá trình này còn có việc kêt 
hợp các xí nghiệp nông nghiệp và công 
nghiệp, xây dựng các tô hợp công nông 
nghiệp cho phép sử dụng có hiệu quá hơn 
nữa kỹ thuật, vôn đầu tư cơ bản và 
nguồn lao động. Tý trọng của kinh tê xã 
hội trong việc sản xuât nông sản tăng lên. 
Ngày nay ở Liên Xô người ta đã xã hội 
hóa hoàn toàn việc sản xuât ngũ côc và 
các cây công nghiệp chủ yêu. Còn việc 
sản xuât sản phẩm chăn nuôi, rau, hoa 
quả và nho thì chưa được xã hội hóa 
hoàn toàn, một phần sản phẩm ây được 
sản xuât tại cơ sở kinh tê phụ của cá nhân 
nông trang viên. Các cơ sở kinh tề phụ này 
góp phần quan trọng vào việc cung câp 
khoai tây, sữa, thịt, rau cho nhân dân 
thành thị và nông thôn. Sự phát triển 
kinh tê xã hội của các nông trang tập thể, 
việc nâng cao trình độ xã hội hóa các tư 
liệu của nông trang tập thể sẽ tạo cơ sở 
kinh tê cho sự tiêu vong của kinh tê phụ 
của cá nhân nông trang viên trong tương 
lai. Các môi liên hệ giữa các nông trang tập 
thể ngày càng được mở rộng. Nhờ vậy, 
một bộ phận các quỹ hợp tác xã- nông 
trang tập thế được đưa vào sở hữu chung, 
sử dụng chung và quản lý chung của một 
sô nông trang tập thể. Trong những 
điều kiện đó, một bộ phận sở hữu mở 
rộng ranh giới, không còn là sở hữu của 
một tập thể, mà là của vài tập thể, mức 
độ phát triển của sở hữu này được nâng 
cao. Hoạt động của những xí nghiệp liên 
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Xóa bỏ các giai cầp bóc lột 


nông trang tập thể gắn chặt với hoạt 
động của các xí nghiệp nhà nước. Cùng 
với sự phát triển của sản xuât nông trang 
tập thể diễn ra quá trình hợp nhât không 
những tư liệu sản xuầt của từng nông 
trang tập thẻ, mà cả tư liệu sản xuât nông 
trang tập thể với tư liệu nhà nước. Điều 
đó dẫn tới việc mở rộng và củng cô 
những môi liên hệ sản xuât giữa nhà nước 
và nông trang tập thể, và chính sự cẩn 
thiêt phải cơ giới hóa hơn nữa và điện 
khí hóa hơn nữa ngành sản xuât nông 
nghiệp đã đặc biệt đòi hỏi phải làm như 
thê. Các xí nghiệp công nghiệp nhà nước 
cung cầp cho nông trang tập thể ngày 
càng nhiều phương tiện kỹ thuật tiên 
tiên, phân bón hóa học và những tư liệu 
sản xuât khác có tính chât quyêt định, 
lập ra các chi nhánh của mình ở nông 
thôn. 

Sự phát triển và xích lại gần nhau giữa 
hai hình thức sở hữu tuyệt nhiên không 
có nghĩa là hình thức sở hữu nông trang 
tập thể-hợp tác xã đã lỗi thời và phải 
được thu hẹp lại. Trong quá trình xây 
dựng chủ nghĩa cộng sản, sẽ cẩn phải sử 
dụng một cách đầy đủ nhât và có hiệu 
quả nhât những khả năng chứa đựng 
trong hình thức sở hữu nảy. Sự phát triển 
của hình thức sở hữu nông trang tập 
thể - hợp tác xã gắn liền khăng khít với 
quá trình biền lao động nông nghiệp của 
các nông trang viên thành một dạng lao 
động công nghiệp, với sự hoàn thiện việc 
trả công cho loại lao động này và với sự 
phát triển rộng rãi của phong trào thi đua. 

Hiện nay đang diễn ra quá trình dần 
dần xích lại gần nhau của các hình thức 
phân phôi theo lao động trong các khu 
vực nhà nước và nông trang tập thẻ, san 
bằng việc trả công lao động ở các nông 
trang tập thể thuộc các khu vực khác 
nhau trong nước. Thay thê cho hình thức 


trả công lao động theo ngày công, đã 
xuât hiện hình thức trả công lao động 
bằng tiền, được bảo đảm, ngang với thang 
lương của các loại lao động tương ứng 
của nông trường quôc doanh. Các biện 
pháp xã hội khác cũng được thực hiện: 
áp dụng chê độ nghỉ phép có trả tiền cho 
các nông trang viên, áp dụng chê độ lương 
hưu, bảo hiểm xã hội v. v.. Trong việc 
phân phôi thu nhập của nông trang tập 
thể, người ta bảo đảm kêt hợp một cách 
hợp lý tích lũy vả tiêu dùng, thường xuyên 
phát triển các quỹ sản xuât, bảo hiểm và 
sinh hoạt - văn hóa. Tâầt cả những điều đó 
có nghĩa là tái sản xuât mở rộng sở hữu 
nông trang tập thẻ, nâng cao mức độ xã 
hội hóa lao động nông nghiệp. Các quá 
trình nói trên chuẩn bị dần cho sự xuât 
hiện sở hữu cộng sản chủ nghĩa toàn dân 
thông nhât và trên cơ sở đó mà xây 
dựng quan hệ xã hội đặc trưng cho hình 
thức tổ chức cao nhầt của xã hội loài 
người. 


XÓA BỎ 

CÁC GIAI CÂP BÓC LỘT— 
nhiệm vụ xã hội chủ yêu do giai cầp vô 
sản giải quyềt trong tiền trình của cách 
mạng xã hội chủ nghĩa (xem Cách mạng 
xã hội chủ nghĩa) và trong thời kỳ quá 
độ từ chủ nghĩa tứ bản lên chủ nghĩa 
xã hội, là một bộ phận cầu thành quan 
trọng nhât của quá trình xóa bỏ hoàn 
toàn các giai cầp, xây dựng xã hội cộng 
sản chủ nghĩa không giai cầp. Đó là sự 
tước đoạt, thu hồi những tư liệu sản 
xuât thuộc các giai cầp bóc lột, chuyển 
những tư liệu sản xuât đó thành sở hữu 
xã hội. Theo lời Ph. Ăng-ghen, (ngay 
khi đảng của chúng ta vừa nắm chính 
quyền nhà nước, đảng phải tiền hành 
tước đoạt những đại điền chủ cũng như 
những chủ xí nghiệp công nghiệp» (C. Äfde 
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và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiềng Nga, 
t. 22, tr. 523). Do đó, xóa bỏ các giai cầp 
bóc lột trước hêt là biện pháp kinh tê - xã 
hội, chứ không phải là sự tiêu diệt về 
mặt thể xác những người sở hữu. Để 
cho bọn bóc lột không còn tồn tại như một 
giai cầp, chúng phải bị tước đi không chỉ 
những phương tiện thông trị về kinh tê 
mà cả quyển lực chính trị, địa vị thông 
trị trong lĩnh vực chính trị cũng như trong 
các lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, giáo dục 
và đời sông tinh thần. 

Cách mạng xã hội chủ nghĩa giải quyêt 
một cách cụ thể vân đề xóa bỏ hai giai 
câp bóc lột: các nhà tư bản (bao gồm 
cả bọn cư-lắc) và bọn địa chủ, phong 
kiên, chúa đât. Trình độ phát triển về 
kinh tê-xã hội của đât nước trước cách 
mạng quy định sô lượng và ảnh hưởng 
của các giai cầp bóc lột này. Trình độ 
phát triển của chủ nghĩa tư bản ở trong 
nước càng thâp bao nhiêu, thì sức 
mạnh, vị trí và vai trò của giai cầp địa 
chủ càng lớn bây nhiêu. Ở nước Nga 
trước cách mạng, địa chủ đã tồn tại như 
một giai câp riêng. Ở những nước chủ 
nghĩa tư bản có trình độ phát triển cao 
hơn, thì giai cầp phong kiên được tư 
sản hóa, liên minh chặt chẽ với giai cầp 
tư sản và phần lớn chuyển sang hòa 
nhập vào giai câp đó. 

Điều quyêt định những giai đoạn xóa 
bỏ các tầng lớp khác nhau của giai câp 
bóc lột trước hêt là: họ nắm những tư 
liệu sản xuât gì và với quy mô như thê nào. 
Thông thường, trước hêt là tước đoạt sở 
hữu lớn nhâầt—sở hữu của bọn địa chủ, 
chúa đâầt, các tổ chức độc quyển tư bản 
chủ nghĩa (ở Liên Xô ngay trong ngày 
thứ hai của cuộc cách mạng, ngày 8 
tháng Mười một năm 1917, Sắc lệnh về 
ruộng đât đã bãi bỏ quyển sở hữu ruộng 
đât của bọn địa chủ), đồng thời hoặc sau 


đó là sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa 
lớn. Trong các giai đoạn tiêp theo sẽ 
tước đoạt sở hữu của những nhà tư bán 
loại vừa và nhỏ ở thành thị và nông thôn 
(bọn cu-lắc). Chính các phương pháp 
tước đoạt sở hữu tư nhân của bọn bóc 
lột và chuyển nó thành sở hữu công cộng 
cũng khác nhau. Việc đó diễn ra dưới 
hình thức tịch thu, tức là tước đoạt không 
có sự bồi thường gì giá trị cho chủ cũ, 
dưới hình thức chuộc lại— có bồi thường 
một mức nhât định giá trị cũ. Ăng-ghen 
viêt: Việc tước đoạt có diễn ra dưới hình 
thức chuộc lại hay không, điều đó phần 
nhiều không phụ thuộc vào chúng ta, 
mà phụ thuộc vào hoàn cảnh chúng ta 
giành chính quyển, cũng như nói riêng 
nó phụ thuộc vào thái độ của chính các 
ngài đại điển chủ. Chúng tôi tuyệt nhiên 
không cho rằng việc chuộc lại là không 
thể có được trong mọi trường hợp; 
Mác thường nói với tôi — thường thường 
thê! —rằng nêu ta chuộc lại được của 
tât cả cái bọn đó thì là rẻ nhầt» (C. ÄM#ác 
và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng Nga, 
t. 22, tr. 523). Việc tịch thu được áp dụng 
ở Liên Xô trước hêt là do sự chồng đôi 
quyêt liệt của các giai câp bóc lột; ở các 
nước Bun-ga-ri, Hung-ga-ri, Cộng hòa 
dân chủ Đức, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Tiệp Khắc và các nước xã hội 
chủ nghĩa khác thực hiện sự bồi thường ở 
mức nhât định cho những sở hữu bị 
tước đoạt. 

Xóa bỏ các giai câp bóc lột được tiền 
hành trong quá trình cuộc đâu tranh giai 
cầp của nhân dân lao động chồng lại bọn 
bóc lột theo nguyên tắc (ai thắng ai›. 
Cái quyêt định tính chât gay go, quyết liệt 
của cuộc đâu tranh này trước hêt là mức 
chông đôi của các giai câp đã bị lật đổ 
thường vẫn hy vọng phục hồi lại chề độ 
bóc lột. Ở Liên Xô, cuộc đầu tranh giai 
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câp với bọn bóc lột chính là do tính chât 
của sự chông đôi của chúng mà trở nên 
hềt sức gay gắt (xem go //c). Ở các 
nước xã hội chủ nghĩa khác, cuộc đầu 
tranh đó ít quyêt liệt hơn, ở đây việc xóa 
bỏ bọn cu-lắc với tính cách là một giai 
câp cũng được tiên hành một cách ít 
gay gắt hơn, ít phải áp dụng những biện 
pháp cưỡng bức hơn. Điều đó không 
phải chỉ là do sức mạnh của chủ nghĩa 
xã hội ngày một lớn hơn rât nhiều mà còn 
nhờ những kinh nghiệm đã tích lũy được 
về việc xóa bỏ các giai câp bóc lột. Sau 
khi các giai cầp bóc lột không tổn tại nữa, 
trước mắt những đại diện của họ mở ra 
con đường chuyền họ thành những người 
lao động. Nêu những kẻ thù quyêt liệt 
nhât của chê độ mới (như đã xẩy ra ở 
Liên Xô và một sô nước khác) di cư 
sang các nước tư bản chủ nghĩa đẻ tiêp 
tục cuộc đâu tranh giai câp chông các 
nước xã hội chủ nghĩa, thì nhiều đại diện 
của các giai câp bóc lột còn lại được giai 
câp công nhân cải tạo, đã tham gia vào 
các hoạt động có ích cho xã hội. V. I. Lê- 
nin nói rằng (đôi với các nhà tư bản cá 
biệt, và ngay cả đôi với đa sô các nhà tư 
bản nữa, thì không những giai cầp vô sản 
không có ý định dột trần» họ,.. không 
những giai cầp vô sản không có ý định 
tước đoạt «tầt cả» của họ, mà trái lại, 
còn có ý định trao cho họ một nhiệm vụ 
có ích và vẻ vang để họ tiên hành dưới sự 
kiểm soát của công nhân» (ƒ. ï. Lê-nin. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, †. 32, tr. 141-142). Đôi 
với những người sở hữu có tinh thần yêu 
nước, có thái độ đúng mực đôi với chính 
quyền công nông (đó là chưa nói đên 
những phần tử có cảm tình và tiên bộ 
trong giai câp tư sản), chủ nghĩa xã hội 
tạo khả năng rộng rãi cho họ hoạt động 
sáng tạo vì lợi ích của xã hội (xem thêm 


Đâu tranh giai cầp trong thời kỳ quá độ, 
Tư bản nhà nước [Chủ nghĩa)). 


XÓA BỎ NHỮNG SỰ KHÁC BIỆT 
GIAI CẦP-XÃ HỘI — 

quá trình xích lại gần nhau một cách ngày 
càng đầy đủ hơn, mạnh mẽ hơn giữa các 
giai câp và các tầng lớp xã hội trong xã 
hội, một quá trình đang diễn ra tại các 
nước xã hội chủ nghĩa, nhờ đó mà những 
ranh giới giữa giai câp công nhân, nông 
dân và trí thức, cũng như trong nội bộ | 
các nhóm xã hội ây (những sự khác biệt ' 
trong nội bộ các nhóm) mât dần tính chât 
nổi bật và mât dần ý nghĩa trước đây, 
còn những đặc điểm và những điều kiện | 
sông và lao động chung thì giữ một vai 
trò ngày cảng lớn. Quá trình này nhằm 
mục đích cuôi cùng là hợp nhât tât cả | 
các nhóm xã hội và tạo nên tính thuần 
nhât hoàn toàn về mặt xã hội của xã hội. 
Nó là quy luật chung của sự phát triển 
của chủ nghĩa xã hội và của bước quá độ 

lên chủ nghĩa cộng sản. Sự xích lại gần 
nhau giữa giai cầp công nhân, nông dân 
tập thể, zrí ¿ức, sự khắc phục dần dần 
những khác biệt căn bán giữa thành thị và 
nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay,— đó là những lĩnh vực quan 
trọng bậc nhât trong công cuộc xây dựng 
xã hội cộng sản chủ nghĩa không có giai 
câp (xem Xóa bỏ sự khác biệt giữa thành 
thị và nông thôn; Lao động trí óc và lao 
động chân tay). 

Trước kia, những nhu cầu của sự phát 
triển tiệm tiên của sản xuầt đã tât yêu 
đưa đên bước chuyển từ sự thuần nhầt 
về mặt xã hội, đặc trưng cho chề độ công 
xã nguyên thủy, sang những hình thức 
không thuần nhât về mặt xã hội, những 
hình thức đôi kháng giai cầp của đời sông 
xã hội, thì ngày nay sự phát triển của Ì 
lượng sản xuât hiện đại, cuộc cách m 
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khoa học-kÿ thuật và những nhân tô xã 
hội khác, cũng với một tính tât yêu như 
vậy, đòi hỏi phải khắc phục sự phân hóa 
giai cầp trong xã hội. Xu hướng khách 
quan này biểu hiện ngầm ngầm trong điều 
kiện chủ nghĩa tư bản hiện đại, do các 
quá trình sản xuât đã được cơ giới hóa và 
tự động hóa rộng rãi, do tính chât và 
điều kiện lao động đã có những thay đổi 
v. v.. Tuy nhiên, hệ thông quan hệ tư hữu 
tư bản chủ nghĩa lại ra sức củng cô và 
làm tăng thêm tình trạng không thuần 
nhât về mặt xã hội của một xã hội dựa 
trên sự đôi kháng giai câp. 

Thắng lợi của chủ nghĩa xã hội dẫn đên 
việc thủ tiêu các giai cầp bóc lột và cải 
tạo xã hội chủ nghĩa đôi với tât cả các 
giai cầp khác và các tầng lớp xã hội khác, 
nó là cái môc quan trọng nhât trên con 
đường khắc phục sự phân hóa giai câp 
và hoàn toàn xóa bỏ tình trạng không 
thuần nhât của xã hội về mặt xã hội. Chính 
sách có mục đích rõ ràng của các đảng 
cộng sản và công nhân tại các nước xã 
hội chủ nghĩa trong việc xóa bỏ những 
khác biệt giai cầp -xã hội cũng đóng một 
vai trò to lớn và ngày càng tăng lên. Sự 
xác lập chê độ mới có nghĩa là thủ tiêu 
đôi kháng giai câp, tuy nhiên bên trong 
xã hội vẫn còn tồn tại cả một loạt những 
sự khác biệt giai câp- xã hội quan trọng 
phát sinh từ tình trạng phân công lao động 
kiểu cũ chưa được khắc phục. 

Trong bước quá độ chuyên dẩn từ 
chủ nghĩa xã hội lên chủ nghĩa cộng sản, 
người ta thây diễn ra quá trình xóa bỏ: 
1) những khác biệt giai câp giữa giai câp 
công nhân và giai cầp nông dân tập thể; 
2) những khác biệt xã hội giữa những 
người lao động chủ yêu bằng chân tay 
(công nhân và nông dân) và những người 
lao động chủ yêu bằng trí óc (giới trí 
thức); 3) những khác biệt kinh tê - xã hội 
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và văn hóa - đời sông giữa dân cư thành 
thị và dân cư nông thôn; 4) những khác 
biệt xã hội bên trong giai câp công nhân, 
bên trong giai câp nông dân tập thẻ, trong 
trí thức và viên chức, trong nội bộ dân 
cư thành thị và dân cư nông thôn (những 
khác biệt trong nội bộ các nhóm). 
Những khác biệt giai cầp - xã hội trong 
xã hội xã hội chủ nghĩa được xóa dần đi 
theo các hướng cơ bản dưới đây: một 
là, giai câp công nhân và nông dân tập 
thể xích lại gần nhau về phương diện địa 
vị của họ trong hệ thông quan hệ kinh 
tê, về quan hệ của họ đôi với các tư liệu 
sản xuât; hai là, các giai câp ây và giới 
trí thức xích lại gần nhau về tính chât 
lao động của họ và về trình độ văn hóa - 
kỹ thuật của họ; ba là, tạo ra những tiền 
đề để dần dần xóa bỏ những sự khác biệt 
trong phân phôi; bôn là, thực hiện những 
biện pháp làm cho các điều kiện sinh hoạt 
của tât cả các nhóm xã hội xích lại gần 
nhau. Tât cả những quá trình ây gắn 
liền một cách hữu cơ với việc khắc phục 
những sự khác biệt về kinh tê- xã hội và 
văn hóa -đời sông giữa thành thị và 
nông thôn, cũng như những sự khác biệt 
xã hội giữa lao động trí óc và lao động 
chân tay. Cơ sở vật chât có tính chât 
quyêt định của những quá trình xóa bỏ 
những sự khác biệt giai câp-xã hội là 
sự phát triển sản xuât xã hội chủ nghĩa, 
tiên bộ khoa học - kỹ thuật, sự tăng lên 
của năng suât lao động, sự phát triển và 
hoàn thiện các quan hệ kinh tê trong quá 
trình xây dựng cơ sở vật chât- kỹ thuật 
của chủ nghĩa cộng sản. Điều cũng có ý 
nghĩa to lớn là việc tiêp tục nâng cao hơn 
nữa trình độ văn hóa chung, đặc biệt là 
việc phát triển hệ thông giáo dục quỗc 
dân, cũng như việc cải tiền sinh hoạt và 
những lĩnh vực khác của đời sông xã hội. 
Đồng thời cũng đang diễn ra: quá trình 
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dần dần biền lao động nông nghiệp thành 
một dạng lao động công nghiệp; việc 
nâng cao mức độ xã hội hóa các tư liệu 
sản xuầt trong nông nghiệp và sự phát 
triển rộng rải của các liên hiệp sản xuầt 
và các xí nghiệp liên hợp tác xã và nhà 
nước - hợp tác xã (ở Liên Xô là liên nông 
trang tập thể và nhà nước -nông trang 
tập thẻ) là những tổ chức góp phần làm 
cho sở hữu hợp tác xã và sở hữu toàn dân 
dần dần xích lại gần nhau: quá trình 
những người lao động thuộc các lĩnh 
vực khác nhau trong đời sông xã hội xích 
lại gần nhau về cơ cầu nghề nghiệp, trình 
độ văn hóa-kỹ thuật, tay nghề v. v.; 
quá trình khắc phục dần dần sự bâầt bình 
đẳng nhầt định trong phân phôi, giảm 
dần sự khác nhau về thu nhập v. v.. 

Như vậy sự xích lại gần nhau giữa các 
nhóm xã hội khác nhau trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa bao gồm những lĩnh vực 
hềt sức khác nhau của đời sông xã hội: 
linh vực kinh tề-xã hội, chính trị, tính 
thần. Đóng một vai trò to lớn ở đây là 
việc hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa toàn dân (xem Dán chú xã hội chủ 
nghĩa). việc thu hút tât cả các nhóm và các 
tầng lớp xã hội tham gia quản lý công 
việc nhả nước và công việc xã hội. Việc 
xóa bỏ những khác biệt xã hội diễn ra 
trong điều kiện đã đạt được sự thông nhât 
chính trị-xã hội và tư tưởng của toàn 
xã hội. Việc cúng cô và phát triển hơn 
nữa sự thông nhât 3y, việc nâng cao ý 
thức giác ngộ cộng sắn chủ nghĩa của 
những người lao động lại thúc đây quá 
trình đấn dần hợp nhât công nhân, nông 
dân tập thế (nông trang viên) và trí thức 
thành một tập thế lao động thông nhât 
của xã hội cộng sắn chú nghĩa. 

Quá trình xóa bó những khác biệt giữa 
các giai cầp và giữa các nhóm gắn chặt 
với việc xóa bỏ những khác biệt trong 
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nội bộ các giai cầp và trong nội bộ các 
nhóm, nghĩa là những khác biệt giữa 
người này với người khác về tính chât 
lao động, trình độ nghề nghiệp, trình độ 
học vần v. v.. Chẳng hạn đồi với giai cầp 
công nhân điều đó đòi hỏi phải xóa bỏ 
lao động giản đơn và lao động chỉ cần 
trình độ nghề nghiệp thầp, phải làm cho 
những công nhân có trình độ nghề nghiệp 
trung bình và những công nhân có trình 
độ nghề nghiệp cao xích lại gần nhau, 
làm cho công nhân nông thôn (tại các 
doanh nghiệp nhà nước và các nông 
trường quôc doanh) và công nhân thành 
thị (trong công nghiệp) xích lại gần nhau 
về tính chât lao động v. v.. Trên cơ sở 
này, trình độ học vần chung và trình độ 
văn hóa-kỹ thuật của các nhóm công 
nhân cũng tăng lên, các nhóm ây sẽ xích 
lại gần nhau về mức lương, về điều kiện 
sinh hoạt v. v.. 

Cơ câu xã hội không giai câầp hình 
thành về cơ bản và chủ yêu là trong khuôn 
khổ lịch sử của chủ nghĩa xã hội phát triển. 


XÓA BỎ SỰ KHÁC BIỆT 

GIỮA THÀNH THỊ 

VÀ NÔNG THÔN 

Thành thị và nông thôn với tính cách là 
các điểm dân cư khác kiểu nhau đã 
hình thành trong lịch sử do có sự phân 
công lao động xã hội. Cần coi các loại 
việc làm của người dân là tiêu chuẩn cơ 
bản để phân biệt thành thị và nông thôn. 
Ở' thành thị, người dân chủ yêu làm nghề 
thủ công, sản xuât công nghiệp, cũng như 
buôn bán, còn ở nông thôn chủ yêu là 
sản xuât nông nghiệp. Thành thị xuât 
hiện trong thời kỳ tan rã của chê độ công 
xã nguyên thủy do chỗ nghề thủ công tách 
khỏi nông nghiệp. Thành phô ở thời kỳ 
đầu khác nông thôn trước hêt ở sự tập 
trung nhiều hơn những người dân làm 
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nghề thú công và sự xuât hiện những 
chợ ổn định. 

Sự đôi lập giữa thành thị và nông thôn 
xuât hiện cùng với sự xuât hiện thành thị. 
Chê độ tư hữu và sự phân chia xã hội 
thành các giai cầp đôi kháng (mà sự phân 
chia này gắn liền với chề độ tư hữu) đẻ 
ra sự đôi lập này. Sau khi đã tập trung 
quyển lực kinh tê và chính trị, thành thị 
bóc lột nông thôn bằng cách trao đối 
không ngang giá. bằng thuê cao và bằng 
cách cho vay nặng lãi. Bị phân tán bởi 
tính chầt sắn xuât hàng hóa nhỏ, nông 
thôn bị hãm trong tỉnh trạng phát triển 
với nhịp độ vô cùng chậm chạp. Qua 
nhiều thê kỷ, khoảng cách về trình độ 
phát triển của lực lượng sản xuât. về các 
điều kiện sinh hoạt vật châầt và văn hóa 
giữa người dân thành thị với người dân 
nông thôn càng sâu thêm. Như C. Mác 
đã viêt, toàn bộ lịch sử kinh tê của xã hội 
có đôi kháng giai câp được thâu tóm 
trong sự vận động đôi lập giữa thành thị 
và nông thôn (xem C. Mác và Ph. Ăng- 
ghen. Toàn tập, tiêng Nga, t. 23, tr. 365). 
Chủ nghĩa tư bản hiện đại đã làm cho sự 
đôi lập này thêm gay gắt. Trên vũ đài 
quôc tê, sự đồi lập nảy biểu hiện ở mâu 
thuẫn giữa các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển và các nước còn lạc hậu trong 
sự phát triển kinh tê của mình. Sự phân 
công lao động quôc tê tư bản chủ nghĩa 
bắt các nước còn phụ thuộc về kinh tê 
vào các nước tư bắn chủ nghĩa phát triển 
phái đóng vai trò những nước phụ thuộc 
cung câp nguyên liệu và sản phẩm nông 
nghiệp. Cá ở các nước tư bản chủ nghĩa 
phát triển, sự đôi lập giữa thành thị và 
nông thôn vẫn còn tổn tại và ngày thêm 
sâu sắc. Sự đôi lập này biếu hiện ở mâu 
thuẫn giữa nông nghiệp và công nghiệp. 
Không chịu nối ách áp bức của các tổ 
chức độc quyển. các chủ trại nhố và 


28+ 


Xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn >‹ 


nông đân đang bị phá sản. Cách mạng 
khoa học -kỹ thuật đã thúc đây nhanh 
quá trình đô thị hóa dân chúng, quá trình 
đấy những người sản xuât hàng hóa nhỏ 
ra khỏi nông nghiệp. Ở' tât cả các nước 
tư bản chủ nghĩa, (giá cả cánh kéo» giữa 
giá hàng công nghiệp với giá hàng nông 
nghiệp tăng lên, các tổ chức độc quyển 
công thương nghiệp đã thu được lợi 
nhuận khổng lồ do sự trao đổi không 
ngang giá dem lại. 

Sự đôi lập giữa thành thị và nông thôn 
chỉ có thể được xóa bỏ trên cơ sở thủ tiêu 
chê độ tư hữu về tư liệu sản xuât, do kêt 
quả của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa 
đôi với công nghiệp và nông nghiệp. 
Thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa 
ở Liên Xô, việc lật đỗ chính quyền của 
bọn tư bản và bọn địa chủ có nghĩa là 
đã thủ tiêu cơ sở chính trị của sự đôi lập 
giữa thành thị và nông thôn. Việc quốc 
hữu hóa ruộng đâầt, công nghiệp, ngân 
hàng, giao thông vận tải và một bộ phận 
thương nghiệp đã phá vỡ cơ sở kinh tê 
của sự đôi lập này. Cơ sở kinh tê này tuy 
đã bị phá vỡ, nhưng chưa bị thủ tiêu 
hoàn toàn bởi vì sự tổn tại một vài thành 
phần kinh tê trong thời kỳ quá độ từ chủ 
nghĩa tw' bán lên chủ nghĩa xã hội tât nhiên 
sản sinh ra sự đôi lập về lợi ích kinh tê 
trên thị trường. Bước chuyên của nông 
thôn lên nền kinh tê lớn xã hội chủ nghĩa 
có nghĩa là một cuộc cách mạng trong 
toàn bộ nêp sông của ông đứn. Trong 
quá trình xây đựng chủ nghĩa xã hội, nông 
thôn tiên gần thành thị về trình độ phát 
triển kinh tê. Song những sự khác biệt 
căn bản đã hình thành trong lịch sử giữa 
thành thị và nông thôn về những điều 
kiện kinh tê - xã hội và sinh hoạt - văn hóa 
của đời sông nhân dân, cũng vẫn còn tồn 
tại dưới chủ nghĩa xã hội. Những sự 
khác biệt này sẽ được khắc phục dần dần 
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trong quá trình xây dựng xã hội cộng 
sản chủ nghĩa, sẽ ngày càng it căn bản 
hơn và sẽ biền mâầt hoàn toàn trong 
tương lai. 

Những sự khác biệt về kinh tê và xã 
hội giữa thành thị và nông thôn là vôn 
cỏ đôi với tầt cả các nước xã hội chủ 
nghĩa, nhưng trong mỗi nước đó, chúng 
lại biểu hiện khác nhau tùy theo tỷ trọng 
sản xuât công nghiệp và sản xuât nông 
nghiệp, tùy theo trình độ phát triển của lực 
lượng sản xuâầt và văn hóa, tùy theo cơ 
cầu giai cầp - xã hội của dân cư v. v.. Có 
thể quy những sự khác biệt muôn hình 
muôn về về kinh tê và xã hội giữa thành thị 
và nông thôn là những sự khác biệt về 
trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuầt. về các quan hệ kinh tê của khu vực 
kinh tê nhà nước và khu vực kinh tê nông 
trang tập thẻ - hợp tác xã, về những điều 
kiện sinh hoạt, về mức phúc lợi và trình 
độ văn hóa của nhân dân thành thị và 
nông thôn. Còn những sự khác biệt về 
quy trinh công nghệ giữa công nghiệp 
và nông nghiệp do tính đặc thù của sản 
xuât quy định thì vẫn được duy trì cả 
trong xã hội cộng sản chủ nghĩa. 

Việc xây dựng cơ sở vật chât- kỹ 
thuật của chủ nghĩa cộng sản đòi hỏi một 
cách tât yêu khách quan sự ngang nhau 
về trình độ kinh tê-kỹ thuật giữa các 
ngành khác nhau. Nông nghiệp đang trở 
thành một ngành kinh tê phát triển cao, 
còn lao động nông nghiệp trở thành một 
biên dạng cúa lao động công nghiệp. 
Một trong những phương hướng của 
quá trình nảy là việc thành lập các liên 
hiệp công-nông nghiệp mà ở đó, như 
Mác đã tiên đoán, xã hội sẽ đạt được một 
«sự tổng hợp cao nhât—là sự liên kêt 
giữa nông nghiệp và công nghiệp... 
(C. Mác và Ph. Ăng-ghen. Toàn tập, tiêng 
Nga, t. 23, tr. 514). Ở Liên Xô, trong quá 
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trình phát triển của lực lượng sản xuât 
trong nông nghiệp, hình thức sở hữu nhà 
nước và hình thức sở hữu nông trang tập 
thể -hợp tác xã đang dần dân xích lại 
gần nhau. Chứng minh cho điều này là 
sự tăng thêm mức độ tích tụ của sản xuât 
nông trang tập thể, sự phát triển những 
môi liên hệ sản xuât giữa các nông trang 
tập thể với nhau và giữa nhà nước với 
nông trang. Nền kinh tê phụ cá nhân sẽ 
tiêu vong dần tùy theo mức độ tạo ra các 
tiền đề kinh tê. Song trong điều kiện hiện 
nay, kinh tê phụ cá nhân đang đóng một 
vai trò quan trọng trong việc bảo đảm 
những nhu cầu của dân cư nông thôn và 
dân cư thành thị, và nhà nước xô-viêt 
khuyên khích nó phát triển. Các nông 
trang tập thể sẽ ngang với các xí nghiệp 
toàn dân trong nông nghiệp về các điều 
kiện kinh tê và sẽ trở thành những xí 
nghiệp kiểu cộng sản chủ nghĩa cùng với 
các xí nghiệp toàn dân. Các làng mạc sẽ 
trở thành những điểm dân cư rât lớn có 
những nhà ở với đầy đủ tiện nghỉ, có 
ngành phục vụ công cộng, các xí nghiệp 
phục vụ nhu cầu sinh hoạt, các cơ sở văn 
hóa và y tê. Người dân nông thôn sẽ 
ngang với người dân thành thị về các 
điều kiện sinh hoạt-văn hóa. Đồng thời 
với quá trình này, các thành thị cũng sẽ 
tiêp tục phát triển. Sự quy hoạch hợp lý, 
sô dân tôi ưu, việc đưa những cơ sở sản 
xuât độc hại ra ngoài thành phô, việc tăng 
các diện tích trồng cây xanh, việc giải 
quyêt các vân để giao thông vận tải, 
việc giảm tiêng ổn — tât cả những việc đó 
sẽ tạo ra những điều kiện lành mạnh cho 
lao động và nghỉ ngơi của nhân dân 
thành thị. Thủ tiêu những sự khác biệt 
về kinh tê-xã hội và sinh hoạt- văn hóa 
giữa thành thị và nông thôn sẽ là một 
trong những kết quá quan trọng nhât của 
công cuộc xây dựng chủ nghĩa cộng sả. 


}— 


429 Xô-viêt X 


XÔ-VIÊT — 

những cơ quan chính quyền do toàn dân 
bầu ra ở Liên Xô, những tổ chức có tính 
chât đại điện nhât và quần chúng nhât, 
kêt hợp được những nét của các cơ quan 
nhà nước và các tô chức xã hội; đó là sự 
biểu hiện đầy đủ nhât tính chât dân chủ 
của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

Các Xô-viêÊt xuât hiện vào năm 1905 
với tính cách là các cơ quan khới nghĩa 
vũ trang, ra đời nhờ sự sáng tạo cách 
mạng cúa quần chúng nhân dân, như ‹dà 
sản phẩm của sức sáng tạo độc đáo của 
nhân dân, là sự thế hiện tính chủ động của 
nhân dân..» (E. I. IL2-nm. Toàn tập, 
tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát- 
xcơ-va, t. 12, tr. 376). Ra đời trong lòng 
giai câp cách mạng nhât——giai câp vô 
sản— các Xô-viêt trong quá trình phát 
triển của mình đã dựa vào các tầng lớp 
nhân dân ngày càng đông đảo, và đã trở 
thành tổ chức của toàn thế nhân dân lao 
động. Các Xô-viêt là hình thức tố chức 
của khôi liên mính giữa giai cập công 
nhân với nông đán trong tât cả các giai 
đoạn phát triển của nó; các Xô-viêt còn 
là hình thức tổ chức trong đó ghi nhận 
sự thông nhât chính trị-xã hội vả tư 
tướng của nhân dân xô-viÊt. 

Sau khi giai cập vô sản giành được 
chính quyền, các Xô-viêt trở thành hình 
thức nhà nước của chuyên chính vô sản. 
Là những cơ quan đại diện dân chú nhât 
của những người lao động, các Xô-viêt 
đã xây dựng trên đông tro tàn của bộ 
máy nhà nước cũ, một bộ máy chính 
quyển mới. Đền đây các Xô-viêt đã mang 
tính chât mới: chúng đã trở thành 
không phải chỉ là một tổ chức xã hội, 
mà còn là một tổ chức nhà nước. Khi 
những nhiệm vụ của chuyên chính vô 
sán đã hoàn thành, các Xô-viêt tạo thành 
nền tảng của nhà nước toàn dân. 


Trên cơ sở sự phát triển mạnh mẽ của 
lực lượng sản xuât, của quan hệ sản xuât 
xã hội chủ nghĩa trưởng thành, trên cơ 
sở sự xích lại gần nhau giữa tât cả các 
giai câp và các tầng lớp xã hội, trên cơ sở 
sự bùn đắng về mặt pháp lý và về mặt 
thực tê giữa tât cả các dân tộc và sắc 
tộc, sự hợp tác anh em của các dân tộc 
và sắc tộc, trong xã hội xã hội chủ nghĩa 
phát triến đã hình thành một cộng đồng 
lịch sử mới của con người — nhân dân 
xô-viêt. Bởi vậy Hiên pháp Liên Xô đã 
nói rõ các Xô-viêt là các Xô-viêt đại biếu 
nhân dân, nền tảng chính trị của Liên 
bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-viêt, 
thông qua đó nhân dân thực hiện chính 
quyền nhà nước. 

Các Xô-viêt vừa là các cơ quan quyền 
lực nhà nước, vừa là một tổ chức xã hội 
mang tính chât quần chúng nhât, đó là 
đặc điểm cơ bán của chúng. Ở đây nhân 
tô nhà nước dân chủ được thông nhât 
với một nhân tô rât mạnh là nhân tô 
tự quản. Như vậy, các Xô-viêt thẻ hiện 
việc thủ tiêu sự đôi kháng giữa xã hội và 
nhà nước, ghi nhận sự thông nhât giữa 
xã hội và nhà nước. 

Ở Liên Xô, các Xô-viêt là cơ quan 
quyển lực duy nhât và có đầy đủ quyền 
hạn. ở trung ương và địa phương, các 
Xô-viêt tạo thành một hệ thông thông 
nhât. Xô-viêt tôi cao Liên Xô là cơ quan 
tôi cao của hệ thông này, là người có đầy 
đủ quyển lực, thể hiện chủ quyền của 
nhân dân. Các cơ quan quyền lực tôi 
cao của Liên Xô, của các nước cộng hòa 
liên bang và các nước cộng hòa tự trị lập 
ra các cơ quan quắn lý nhà nước: Hội 
đồng bộ trưởng Liên Xô, các Hội đồng 
bộ trưởng các nước cộng hòa liên bang 
và cộng hòa tự trị. Các Xô-viêt địa phương 
lập ra các ban châp hành Xô-viêt. Các 
cơ quan quản lý nhà nước hoản toàn chịu 
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trách nhiệm và phải báo cáo trước các 
cơ quan quyển lực. Cơ sở để xây dựng 
các Xô-viễt, với tư cách các cơ quan 
quyển lực, là nguyên tắc (ập trung dân chủ. 
Hoạt động của các Xô-viềt đã được quy 
định trong Hiền pháp Liên Xô và trong 
hàng loạt đạo luật nhà nước. 

Các Xô-viềt là biểu hiện rõ rệt nhât 
của nền đân chủ xã hội chủ nghĩa. Đặc 
điểm của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản là quá trình dân chủ hóa hơn 
nữa các Xô-viềt theo hướng phát triển 
trong các Xô-viêt những nhân tô tự quản, 
trước hêt phát triển những nguyên tắc 
dân chủ: nguyên tắc bầu lên, bãi miễn, 
chề độ trách nhiệm báo cáo, tính chât 
công khai. 

Khác với chê độ đại nghị tư sản dựa 
trên nguyên tắc phân quyền, các Xô-viêt— 
với tư cách là cơ quan quyền lực nhà 
nước —vừa là các cơ quan lập pháp, 
vừa lả các cơ quan hành pháp. V. I. Lê-nin 
cho rằng đặc điểm đó của các Xô-viêt 
thể hiện chẳng những ở chỗ các cơ quan 
hành pháp các câp đều do các Xô-viêt 
các cầp lập ra và hoàn toàn phải báo cáo 
trước các Xô-viêt, mà đặc điểm đó còn 
thể hiện ở chỗ là bản thân các đại biểu 
Xô-viêt không những phải thảo luận và 
thông qua các đạo luật, các quyêt định, 
mà còn phải thực hiện các đạo luật và 
các quyêt định đó. Lê-nin dự đoán rằng 
«sự phát triển sau này của tổ chức nhà 
nước xô-vit phải tiên tới chỗ mỗi ủy 
viên của Xô-viêt ngoài việc tham gia các 
phiên họp của Xô-viêt, còn bát buộc phải 
đám nhiệm một công tác thường xuyên 
về mặt quán lý nhà nước...» (W. J. Lé-nin. 
Toàn tập, tiêng Việt, Nhà xuât bản Tiên 
bộ, Mát-xcơ-va, t. 36, tr.91-92). Nâng 
cao vai trò của các đại biếu và đây mạnh 
hoạt động của các đại biếu Xô-viêt là 
hướng đi quan trọng trong công cuộc 


tiếp tục dân chú hóa các Xô-viêt. Sự dân 
chủ hóa ây biểu hiện qua chê độ các đại 
biểu Xô-viêt ngày càng thường xuyên 
báo cáo trước cử tri, qua chê độ cử tri có 
quyền bãi miễn trước thời hạn các đại 
biểu Xô-viêt nào mât tín nhiệm, qua việc 
thường xuyên đổi mới thành phần các 
Xô-vIÊt v. v.. 

Các hình thức cơ bản trong hoạt động 
của đại biểu Xô-viêt là các kỳ họp của 
Xô-viêt và hoạt động của đại biểu trong 
các ban thường trực theo ngành. Hiện 
nay đang diễn ra quá trình hình thành 
dần các ban thường trực với tính cách 
là các cơ quan hành pháp- quản lý. Tại 
một sô tỉnh, thành phô, huyện một sô 
chức năng của các phòng thuộc ban châp 
hành Xô-viêt đã được chuyên cho các ban 
thường trực. Quyền hạn của các Xô-viêt 
về việc thành lập các ban thường trực 
đã được ghi trong Hiên pháp của Liên 
Xô. Điều này tạo điều kiện cho các Xô- 
viêt ngày càng đảm nhận các chức năng 
không những mang tính chât chỉ đạo 
chung, mà còn tham gia trực tiêp quản lý 
các lĩnh vực khác nhau của đời sông xã 
hội, thực hiện một cách triệt để hơn nữa 
nguyên tắc các cơ quan hành pháp 
phải báo cáo trước các cơ quan đại 
biểu v.V., 

Các Xô-viêt là tổ chức bao trùm nhât, 
có tính quần chúng nhât và thực sự mang 
tính quôc tê, các Xô-viêt đoàn kêt và đại 
diện cho toàn thế nhân dân, toàn thể 
những người đã trưởng thành, còn tât 
cả các tố chức khác thì chỉ thu nạp vào 
hàng ngũ mình một bộ phận dân chúng. 
Kêt hợp những nét của tố chức nhà nước 
và tổ chức xã hội, các Xô-viêt ngày càng 
trở thành các tố chức xã hội với sự tham 
gia rộng rãi và trực tiêp của quần chúng 
vào hoạt động của các tổ chức đó. Các 
Xô-viêt là những trung tâm tập hợp xung 
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quanh mình các ứó chức dân lập— đó 
là đội ngũ côt cán đông đảo làm chỗ dựa 
cho các Xô-viềt trong hoạt động của 
chúng và là nơi cung câp nguồn bổ sung 
đại biểu cho các Xô-viêt. 


XUÂT KHẨU 

PHÁN CÁCH MẠNG 

hoạt động của các giới phản động trong 
giai câp tư sản đề quôc chủ nghĩa nhằm 
phục hồi, bằng con đường bạo lực, chê 
độ cũ, tư bản chủ nghĩa (hoặc chê độ 
thuộc địa) ở các nước đã bước vào con 
đường thực hiện các cải cách xã hội 
sâu sắc. 

Tư tưởng xuât khâu phản cách mạng 
được «luận chứng› trong các tác phẩm của 
các nhà tư tưởng tư sản đại biểu cho chú 
nghĩa chông cộng hiều chiền, và xét cho 
cùng tư tưởng ây bắt nguồn ở bản chât 
kinh tê - xã hội (về thực chât là xâm lược) 
của chú nghĩa đề quốc. Về thực chât, xuât 
khẩu phản cách mạng là mưu toan của các 
giới quân phiệt, xâm lược ở các nước đê 
quôc chủ nghĩa muôn dùng con đường 
bạo lực để chặn đứng sự phát triển tiên 
tới của xã hội, thiêt lập ở những nước 
riêng biệt một chê độ chính trị-xã hội 
phán động và lỗi thời, can thiệp vào công 
việc nội bộ của các nước khác, ép các 
nước khác phải giải quyêt các vân để 
tranh châp quôc tê bằng những biện pháp 
quân sự. Ngăn chặn xuât khâu phản cách 
mạng là nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện 
cần thiêt để gìn giữ hòa bình trên trái đât. 
Các nước thuộc cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thê giới, trong đó có Liên Xô, đã 
nhiều lần giúp ngăn chặn hoặc đây lùi 
xuât khấu phán cách mạng (ở Cu-ba vào 
thời kỳ đầu những năm 60, ở Tiệp Khắc 


vào năm 1968 v. v.). 

Tuy nhiên, sự chỉ viện của các nước đã 
xây dựng chủ nghĩa xã hội đôi với nhân 
dân cách mạng nước khác hoàn toàn 
không có chút gì giông với xuât khẩu 
cách mạng. Chủ trương xuât khẩu cách 
mạng là chủ trương được mọi loại trào 
lưu tả khuynh tuyên truyền, các trào lưu 
này cho rằng cách mạng cần được «thúc 
đây», rằng có thể dùng sức mạnh quân sự 
để ép quần chúng lao động các nước khác 
châp nhận chủ nghĩa xã hội. Khi thực 
hiện sự giúp đỡ thực tê đôi với những 
người lao động các nước khác trong cuộc 
đầu tranh của họ vì chủ nghĩa xã hội, dân 
chủ và độc lập dân tộc, các nước xã hội 
chủ nghĩa xuât phát từ luận điểm của 
chủ nghĩa cộng sản khoa học do Ph. Ăng- 
ghen đề ra: giai cầp vô sản đã thắng lợi 
không thể gán ép bât kỳ một «sự hạnh 
phúc» nào cho nhân dân bât kỳ nước 
nào, nêu nó không muôn qua đó mà phá 
hoại thắng lợi của chính mình. Cách 
mạng xã hội chủ nghĩa nảy sinh từ tình 
thê cách mạng phát sinh ở một nước nào 
đó và do chính bản thân quần chúng nhân 
dân nước ây thực hiện. Tư tưởng xuât 
khẩu cách mạng trái với chủ nghĩa quôc 
tê vô sán. Tư tưởng ây cũng trái cả với 
chủ nghĩa cộng sản khoa học, với quan 
niệm của chủ nghĩa cộng sản khoa học 
về môi quan hệ giữa điều kiện khách quan 
và nhân tô chủ quan. Chủ nghĩa xã hội đã 
giành được thắng lợi tác động đền tiên 
trình lịch sử toàn thê giới chủ yêu là 
bằng sức mạnh nêu gương cách mạng: 
bằng việc giải quyêt các nhiệm vụ của 
bản thân mình, bằng việc tổ chức đời 
sông xã hội theo những nguyên tắc xã 
hội chủ nghĩa. 


Ý THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA— 
tổng hòa các hình thái ý thức xã hội khác 
nhau đặc trưng cho đời sồng tỉnh thần 
của xã hội xã hội chủ nghĩa trong quá trình 
nảy sinh, hình thành và phát triển của 
xã hội ầy. Ý thức xã hội chủ nghĩa chứa 
đựng không những các quan điểm và tư 
tưởng lý luận đã được hệ thồng hóa của 
giai cầp công nhân và đội tiên phong của 
nó là Đảng cộng sản (xem T7 :ưởng cộng 
sản chủ nghĩa [ Hệ j), mà còn chứa đựng 
những quan điểm và các khái niệm của 
quần chúng, những tình cảm và tâm tư 
của họ nảy sinh trong cuộc sông hàng 
ngày, tức là tâm lý xã hội. 

Ý thức xã hội chủ nghĩa nảy sinh 
trong lòng chủ nghĩa tư bản và ban đầu 
là biểu hiện của sự phản kháng tự phát 
chông öóc /ộr. Song chỉ có thể nói đền ý 
thức xã hội chủ nghĩa thật sự khi đã hình 
thành khái niệm khoa học về những lợi 
ích căn bản và sứ: mệnh lịch sử: của giai 
câp vô sản. Khái niệm ây không nảy sinh 
trực tiêp từ tâm lý giai câp của giai câp 
vô sản đầu tranh chông giai câp tư sản. 
Như V. I. Lê-nin đã chỉ rõ, giai cầp vô 
sản chỉ có thể tự phát có ý thức công liên 
chủ nghĩa, nghĩa là ý thức về sự cần thiệt 
phải đầu tranh để cải thiện đời sông kinh 
tê của mình, nhưng vẫn trong khuôn khổ 
của chủ nghĩa tư bản. Ý thức xã hội chủ 
nghĩa xuât hiện nhờ phân tích một cách 
khoa học những quan hệ xã hội, nhờ xử 
lý một cách có phê phán di sản tinh thần 
của quá khứ, và ý thức xã hội chủ nghĩa 
trước hêt là một lý luận cách mạng khoa 
học. Lý luận ây là chú nghĩa Mác - Lê-nin. 

Ý thức xã hội chủ nghĩa đóng vai trò 


Y 


tích cực trong đời sông xã hội. Thâm 
vào quần chúng, ý thức xã hội chủ nghĩa 
tổ chức họ lật đổ giai cầp tư sản và xây 
dựng thành công xã hội xã hội chủ nghĩa 
và cộng sản chủ nghĩa. Ý thức xã 
hội chủ nghĩa được các đảng cộng sản 
đưa vào phong trào công nhân và vào 
hàng ngũ tât cả những người lao động, 
hơn nữa không phải chỉ và không phải 
chủ yêu dưới dạng lý thuyêt - trừu tượng, 
mà trước hềt dưới dạng những tư tưởng 
trực tiêp gắn liền với những lợi ích thiêt 
thực của nhân dân lao động. Quá trình 
này diễn ra trong cuộc đâu tranh gay 
gắt chông hệ tư tưởng tư sản và tiểu tư 
sản mà điều kiện đời sông trong xã hội 


. có đôi kháng giai câp và sự tuyên truyền 


tư sản đã gán ép cho những người lao 
động. 

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, ý thức 
xã hội chủ nghĩa mang tính chât đồng 
bộ, bao gồm tât cả các hình thái ý thức 
xã hội (các quan điểm chính trị, pháp 
luật, triêt học, đạo đức, khoa học, nghệ 
thuật), trừ tôn giáo vì đó là hình thái 
(tàn dư» của ý thức xã hội không đáp 
ứng những điều kiện khách quan của đời 
sông và sự phát triển của xã hội xã hội 
chủ nghĩa. Khác với ý thức xã hội của 
các hình thái xã hội có đôi kháng, tức 
là cái ý thức xã hội mà đặc trưng là sự 
phân cực và cuộc đầu tranh của các hệ 
tư tưởng giai câp đôi lập, ý thức xã hội 
chủ nghĩa có đặc tính là sự thông nhât 
nội tại. 

Ý thức xã hội chủ nghĩa, cũng như ý 
thức xã hội nói chung, có tính độc lập 
tương đôi. Hiện tượng nảy biểu hiện 
chẳng hạn qua tác động đặc thù của hai 
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xu hướng đôi lập: một mặt, ý thức là 
lạc hậu so với tổn tại xã hội, mặt khác, 
nó đi trước tổn tại xã hội. Những tàn 
dư của quá khứ được tư tưởng tư sản 
phục hồi và duy trì, (những vêt chàm» 
của quá khử ở trong kinh tê và đời sông, 
những thiều sót và những khó khăn riêng 
lẻ trong quá trình phát triển xã hội đều 
có ảnh hưởng đên trình độ phát triển 
chung của ý thức xã hội chủ nghĩa. Cho 
nên, cuộc đầu tranh chông các ràn đ¿ 
của quả khứ trong ý thức và hành vì của 
con người đang được tiền hành, đảng 
thường xuyên chăm lo bồi dưỡng cho 
các thành viên của xã hội ý thức sẵn sàng, 
ý chí và tài năng xây dựng chủ nghĩa 
cộng sản. 

Củng với việc xây dựng thành công 
xã hội xã hội chủ nghĩa phát triển, người 
ta thây không ngừng gia tăng xu hướng 
ý thức xã hội chủ nghĩa phản ánh trước 
một bước về hiện thực, xu hướng này 
dựa trên cơ sở sự tiên đoán khoa học về 
tiên trình các sự kiện. Chẳng những trong 
các thời kỳ cách mạng (như đã xảy ra 
trong các hình thái xã hội xưa kia), mà 
cả trong suôt quá trình xây dựng xã hội 
mới, khi mà quá trình lịch sử tự phát 
ngày càng được thay thê bởi sự phát 
triển có ý thức và có kê hoạch, — vai trò 
của nhân tô chủ quan ngày càng được 
nâng cao. Đảng cộng sản, dựa trên cơ sở 
nắm vững các quy luật khách quan về 
phát triển xã hội, lãnh đạo toàn bộ quá 
trình xây dựng chủ nghĩa cộng sản, làm 
cho quá trình ây mang tính tổ chức và 
tính kê hoạch. 

Là một hiện tượng xã hội sinh động, ý 
thức xã hội chủ nghĩa ngày càng phát 
triển và hoàn thiện, trong tương lai sẽ 
chuyển thành ý thức cộng sản chủ nghĩa. 
Sự hình thành ý thức cộng sản chủ nghĩa 
là một quá trình lâu dài và phức tạp đòi hỏi 


phái có cơ sở là việc xây dựng cơ sở với 
chât - kỹ thuật của chủ nghĩa cộng sản, phát 
triển các quan hệ xã hội xã hội chủ nghĩa 
thành quan hệ cộng sản chủ nghĩa, tiền 
hành một cách có hệ thông công tác giáo 
dục cộng sản chủ nghĩa cho nhân dân lao 
động trên cơ sở phương pháp giải quyêt 
đồng bộ đôi với toàn bộ sự nghiệp giáo 
dục. 


YÊU NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
[CHỦ NGHĨA]— 

lòng trung thành của nhân dân lao động 
trong các nước xã hội chủ nghĩa đôi 
với chê độ xã hội và chê độ nhà nước 
xã hội chủ nghĩa, đôi với Tổ quôc xã hội 
chủ nghĩa, đôi với sự nghiệp cộng sản 
chủ nghĩa. 

Chủ nghĩa yêu nước nói chung là 
«một trong những tình cảm sâu sắc nhât, 
đã được củng cô qua hàng trăm hàng 
nghìn năm tồn tại của các tổ quôc biệt 
lập» (V. I. Lê-ni. Toàn tập, tiềng Việt, 
Nhà xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, 
t. 37, tr. 226). Nhưng bởi vì tổ quôc là 
một môi trường kinh tê-xã hội, chính 
trị và văn hóa thay đổi theo lịch sử, cho 
nên chủ nghĩa yêu nước ở những thời 
đại khác nhau cũng có nội dung khác 
nhau, nó được quy định không phải 
bởi một tính thần dân tộc hoặc chúng 
tộc thần bí nào đó như một sô nhà tư 
tưởng tư sản quá quyêt, mà bởi những 
điểu kiện kinh tê-xã hội. Chủ nghĩa 
yêu nước có ý nghĩa đặc biệt trong thời 
kỳ hình thành dân tộc, khi nó đã trở 
thành ngọn cờ đâu tranh chông lại tình 
trạng cát cứ phong kiên và ách áp bức 
dân tộc. Do mâu thuẫn đôi kháng giữa 
các giai cp trong xã hội tư bản chủ nghĩa 
càng trở nên gay gắt, nên chủ nghĩa yêu 
nước tư sản đã trở thành lừa dôi và giả 
tạo, bởi vì giai câp tư sản ngày càng hy 
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sinh quyền lợi của tổ quôc, của dân tộc 
cho những lợi ích giai cầp vụ lợi của nỏ. 

Trong chủ nghĩa yêu nước của giai 
cầp vô sắn có mâu thuẫn: tình yêu tổ 
quôc kềt hợp với lòng căm thù chề độ 
bóc lột. Và điều này tạo cho các nhà tư 
tưởng tư sản cái cớ để tô cáo một cách 
dồi trá rằng giai cầp vô sản phủ nhận 
chủ nghĩa yêu nước. Vào đầu cuộc 
chiền tranh đề quồc chủ nghĩa lần thứ 
nhầt, khi bọn sô-vanh đưa ra khẩu hiệu 
«báo vệ tổ quồc», và tô cáo những người 
lê-nin-nit là phản quồc. thì V. I. Lê-nm 
trong bài viềt ‹Về lòng tự hào dân tộc của 
người Đại Nga» đã chỉ rõ rằng những 
người vô sản Nga yêu mền tổ quôc và 
ngôn ngữ của mình, nhưng chính vì thê 
mà họ «không thể có cách nào (bảo vệ 
tổ quôc» khác hơn là đầu tranh, bằng 
mọi biện pháp cách mạng, chông chê độ 
quân chủ, chồng bọn địa chủ và bọn tư 
bản của tổ quôc mời". tức là chông những 
kẻ thù ré hại nhâr của tổ quồc chúng ta...» 
(V. 1. Lê-nin. Toàn tập, tiềng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 26, 
tr. 130). Đồng thời, Lê-nin còn nhân 
mạnh: (Trong cuộc chiên tranh đề quôc 
chủ nghĩa, bảo vệ tổ quốc là điểu dôi 
trá. nhưng trong một cuộc chiên tranh 
dân chủ và cách mạng, thì báo vệ tô quôc 
tuyệt nhiên không phải là đôi trá» 
(V. I. Lê-nin. Toàn tập. tiêng Việt, Nhà 
xuât bán Tiền bộ, Mát-xcơ-va, t. 30, 
tr. 89). 

Quần chúng lao động là những người 
yêu nước chân chính, những người biếu 
hiện lợi ích dân tộc thật sự. Ngay trong 
những năm đầu cúa Chính quyền xô-viÊt, 
quần chúng lao động của nước Nga đã 
đứng lên bảo vệ Tổ quôc xã hội chủ nghĩa 
của mình. chông lại sự tân công cúa bọn 
can thiệp đê quôc và bè lũ bạch vệ tay sai 
của chúng. Lê-nin đã nói: «Chú nghĩa 
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yêu nước của con người thà chịu đói ba 
năm chứ không trao nước Nga cho bọn 
nước ngoài — đó là chú nghĩa yêu nước 
chân chính mà thiêu nó chắc hẳn chúng 
ta không đứng vững được ba năm. Thiêu 
chủ nghĩa yêu nước đó chúng ta hẳn 
không bảo vệ được nước Cộng hòa xô- 
việt, không thủ tiêu được tư hữu...» 
(V. I. Lê-min. Toàn tập, tiêng Việt, Nhà 
xuât bản Tiên bộ, Mát-xcơ-va, t. 42, 
tr. 151). Trong những năm Chiên tranh 
giữ nước vĩ đại, chủ nghĩa yêu nước xã 
hội chủ nghĩa là một trong những yêu 
tô quyêt định khiền cho Liên Xô chiên 
thắng chủ nghĩa phát-xít. Hình thành 
trong điều kiện hợp tác chặt chẽ anh em 
giữa các nước cộng hòa xô-viêt, chủ 
nghĩa yêu nước này đã trở thành chủ 
nghĩa yêu nước toàn Liên Xô, chủ nghĩa 
yêu nước quôc tê chủ nghĩa. Một tình 
cảm có nội dung mới về chât đã xuât 
hiện— đó là lòng tự hào dân tộc chung 
của người xô-viêt về những thành quả 
vĩ đại của nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên, 
về những thành tựu của đât nước nảy 
trong lĩnh vực kinh tê, khoa học và văn 
hóa, về lôi sông xã hội chủ nghĩa, về những 
giá trị đạo đức và những lý tưởng mới. 
Đó là chủ nghĩa yêu nước kiểu cao nhât, 
trưởng thành không phải trên cơ sở «các 
tổ quôc biệt lập» mà từ chỗ cùng lao động 
và đâu tranh cho chủ nghĩa xã hội. 
Chủ nghĩa yêu nước của những người 
xô-viêt lây chê độ sở hữu xã hội xã hội chủ 
nghĩa làm cơ sở kinh tê, lây chê độ xã 
hội và chê độ nhà nước xô-viêt đã được 
trướng thành và củng cô do đã lật đố 
và thủ tiêu các giai câp bóc lột, làm cơ 
sở chính trị-xã hội, lây chứ nghĩa Mác- 
Lê-nin làm cơ sở lý luận và tư tướng. 
Đồng thời nó còn được nuôi dưỡng 
bằng những nguồn gôc sâu xa của các 
truyền thông tiên bộ, yêu nước của tât 
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cả các dân tộc Liên Xô. Trong chủ nghĩa 
yêu nước xô-viêt, tính dân tộc và tính 
quôc tế là thông nhât với nhau, vì thê nó 
không phân cách dân tộc và sắc tộc mà 
đoàn kêt họ trong đại gia đình anh em 
thông nhât, ở đó tình hữu nghị giữa các 
dân tộc giữ vai trò thông trị. Chủ nghĩa 
xã hội phát triển đã được xây dựng xong 
ở Liên Xô — «đó là một xã hội có tính tổ 
chức, tính tư tưởng và tính tự giác cao 
của nhân dân lao động là những người 
yêu nước và theo chủ nghĩa quôc tê» 
(Hiền pháp Liên Xô). Bản chât quôc tê 
của chủ nghĩa yêu nước xô-viêt biểu lộ 
không những trong sự thông nhât anh 
em giữa các dân tộc Liên Xô. mà còn 
trong tình hữu nghị với nhân dân lao 
động các nước khác, trong ý thức về 
nghĩa vụ quôc tê của mình đôi với những 
người lao động toàn thê giới. 

Chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa 
biểu hiện trong mọi lĩnh vực của đời 
sông xã hội: trong lao động hàng ngày, 
trong phong trào thi đua của những người 
lao động tiên tiên, trong cuộc đầu tranh 
cho tiên bộ kỹ thuật, cho sự phát triển 
văn hóa, cho việc tổ chức lao động một 
cách khoa học. Nó cũng biểu lộ cá trong 
thái độ không khoan nhượng đôi với 
những thiêu sót, đôi với mọi sự xa rời 
những tiêu chuẩn xã hội chủ nghĩa trong 
cuộc sông của chúng ta. Sức mạnh của nó 
biếu hiện trong việc ý thức được tính 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội so với chủ 
nghĩa tư bắn, trong việc những người 
lao động hiểu được ý nghĩa lịch sử của 
hoạt động cái tạo của mình. 

Cùng với sự xuât hiện hệ thông xã hội 
chú nghĩa thê giới, lĩnh vực hoạt động của 
chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa đã 


được mở rộng. Ngày nay, chủ nghĩa yêu 
nước xã hội chủ nghĩa bao gồm lòng 
trung thành với sự nghiệp cộng sản chủ 
nghĩa, tình yêu Tổ quôc xã hội chủ nghĩa, 
tình hữu nghị anh em chặt chẽ, sự giúp 
đỡ lẫn nhau và hợp tác với các nước 
xã hội chủ nghĩa. Trong khi phát triển 
với tư cách là những nước có chủ quyền, 
các nước xã hội chủ nghĩa không thể cảm 
thầy mình như là «các tổ quôc biệt lập» 
theo nghĩa cũ của từ này. Việc nhận thức 
được môi liên hệ hữu cơ giữa lợi ích của 
đầt nước mình với sự phồn vinh của toàn 
bộ hệ thông xã hội chủ nghĩa thê giới 
làm nảy sinh lòng mong muôn và sẵn 
sàng lao động vì lợi ích chung của tât cá 
các dân tộc trong cộng đồng xã hội chủ 
nghĩa thê giới. 

Chủ nghĩa yêu nước xã hội chủ nghĩa 
về bản chât là mang tính chât quôc tê, 
là đôi lập với chú nghĩa dân tộc tư sản và 
chủ nghĩa thê giới tư sản, và không thể 
dung hòa được với các khuynh hướng 
dân tộc hẹp hòi dù chúng biểu hiện dưới 
hình thức nào. Trong thời đại ngày nay, 
với việc tăng thêm vai trò của chủ nghĩa 
yêu nước đôi với tiên bộ xã hội, các nhà 
tư tưởng của giai cầp tư sản cũng như 
bọn cơ hội hữu khuynh và «tả» khuynh 
đã dôc toàn lực để thay thê chủ nghĩa 
yêu nước bằng chủ nghĩa dân tộc, đã 
ra sức nhổi nhét cho nhân dân lao động 
tính ích kỷ dân tộc và sư thù hằn dân tộc. 
Biện pháp của các đảng mác-xít-lê-nin- 
nít chông lại sự tuyên truyền dân tộc chủ 
nghĩa là tiên hành giáo dục nhân dân 
lao dộng theo tỉnh thần của chủ nghĩa 
yêu nước xã hội chủ nghĩa và chú nghĩa 
quôc tê, khắc phục những tân đi cúa quá 
khứ trong ý thức và hành vi của con người. 
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Chiền lược và sách lược chính 
trị 

Chính sách kinh tê mới 

Chính sách xã hội 

Chông cộng [Chủ nghĩa] 

Chuyên chính tư sản 

Chuyên chính vô sản 

Con đường phát triển không tư 
bản chủ nghĩa 

Công đoàn và phong trào công 
đoàn 

Công nghiệp hóa 

Công nhân 

Công trình nghiên cứu kinh 
nghiệm -xã hội 

Công xã 

Công xã Pa-ri 

Cộng đồng xã hội chủ nghĩa thê 
ĐIỚI 


Cộng sản [Chủ nghĩa] 

Cộng sản bình quân [Chủ nghĩa] 

Cộng sản khoa học [Chủ nghĩa] 

Cơ cầu giai cầp của xã hội tư 
sản 

Cơ cầu xã hội của xã hội xã hội chủ 
nghĩa 

Cơ hội [Chủ nghĩa] 

Cơ sở vật chât- kỹ thuật của chủ 
nghĩa cộng sản 

Cùng tổn tại hòa bình giữa các 
nước có chề độ xã hội khác 
nhau 


Dân chủ cách mạng 

Dân chủ nhân dân 

Dân chủ tư sản 

Dân chủ-xã hội [Phái, Trào lưu] 

Dân chủ xã hội chủ ngl# 

Dân tộc [Chủ nghĩa] 

Dân tộc và tương lai của các dân 
tộc 

Dự đoán xã hội 


Đảng chính trị 

Đảng công nhân 

Đảng cộng sản Liên Xô 

Đạo đức cộng sản chủ nghĩa 

Đâu tranh chính trị của giai câp 
công nhân 

Đâu tranh giai cầp dưới chủ nghĩa 
tư bản 

Đâu tranh giai câp trong thời kỳ 
quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên 
chủ nghĩa xã hội 

Đâu tranh giữa hai hệ thông 
xã hội 


128 


130 


133 
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Đâu tranh kinh tê của giai câp 
công nhân 

Đâu tranh tư tưởng 

Đâu tranh vì hòa bình 

Đê quôc [Chủ nghĩa] 

Định hướng xã hội chủ nghĩa ở các 
nước đang phát triển—xem 
Con đường phát triển không 
tư bản chủ nghĩa 


Gia đình dưới chủ nghĩa xã hội và 
chủ nghĩa cộng sản 

«Giải thê hệ tư tưởng» [Thuyêt] 

Giáo dục cộng sản chủ nghĩa 

Giáo dục thâm mỹ 

Giáo dục thể lực 

Giáo dục vô thần 

Giáo điều [Chủ nghĩa] 


Hệ thông chính trị của chủ nghĩa 
xã hội 

Hệ thông tư bản chủ nghĩa thê 
giới 

Hệ thông xã hội chủ nghĩa thê 
ĐIỚI 

Hiên pháp của chủ nghĩa xã hội 
phát triển 

Hình thức hòa bình và không hòa 
bình quá độ lên chủ nghĩa xã 
hội 

Hoạt động nghị trường của những 
người cộng sản 

cHội tụ» [Thuyêt] 

Hợp tác xã nông nghiệp 

Hữu nghị giữa các dân tộc 


Kê hoạch hóa xã hội 
Khởi nghĩa vũ trang 
Kỷ luật 


Lao động cộng sản chủ nghĩa 
Lao động trí óc và lao động chân 
tay 


Mục lục vân đề 


136 
138 
140 
144 


148 
149 
151 
152 
154 
156 
158 


160 


163 


166 


168 


170 


172 
175 
177 
179 


183 
184 
186 
190 


192 


Liên kêt đề quôc chủ nghĩa 

Liên kêt xã hội chủ nghĩa 

Liên minh giữa giai cầp công nhân 
với nông dân 

Lôi sông xã hội chủ nghĩa 


Mác -Lê-nin [Chủ nghĩa] 

Mặt trận nhân dân 

Môi trường tự nhiên và con 
người 


Nghiên cứu xã hội theo kinh 
nghiệm— xem Công trình nghiên 
cứu kinh nghiệm-xã hội 

Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa 
cộng sản 

Nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa 
xã hội 

Nhà nước toàn dân 

Nhân dân xô-viêt 

Nhân đạo [Chủ nghĩa] 

Nội chiên 

Nông dân 

Nước đang phát triển 


Phản cách mạng 

Phát triển toàn diện của cá 
nhân 

Phát-xít [Chủ nghĩa] 

Phân biệt chủng tộc [Chủ nghĩa] 

Phân công lao động quôc tê — xem 
Liên kêt đê quôc chủ nghĩa; 
Liên kêt xã hội chủ nghĩa. 

Phân phôi bình quân 

Phân phôi theo lao động — xem 
Nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa xã hội. 

Phân phôi theo nhu cầu —xem 
Nguyên tắc cơ bản của chủ 
nghĩa cộng sản. 

Phê bình và tự phê bình 

Phiêu lưu cách mạng 
nghĩa ] 


[Chủ 


194 
197 


200 
202 


206 
208 


210 
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Mục lục vần để 


Phong trào cộng sắn quồc tê 

Phụ nữ - xem Vân đề phụ nữ. 

Phương tiện thông tin và tuyên 
truyền đại chúng 


Quá trình cách mạng thê giới 

«Quan hệ con người» [Thuyêt] 

Quan hệ dân tộc dưới chủ nghĩa 
tư bắn 

Quan hệ dân tộc dưới chủ nghĩa 
xã hội 

Quan liêu [Chề độ] 

Quản lý xã hội một cách khoa 
học 

Quôc hữu hóa 

Quốc hữu hóa ruộng đât 

Quốc tê I (1§64- 1876) 

Quồc tê II (1889 - 1914) 

Quôc tê III (Quồc tê 
(1919- 1943) 

Quôc tê vô sản [Chú nghĩa] 

Quôc tê xã hội chủ nghĩa 

Quôc tê xã hội chú nghĩa [Chủ 
nghĩa] 

Quy luật phố biên và đặc điểm 
của bước quá độ lên chú nghĩa 
xã hội 

Quỹ tiêu dùng xã hội 

Quyền dân tộc tự quyết 

Quyền lãnh đạo cúa giai câp vô 
sản — xem Bá quyển lãnh đạo 
của giai cầp vô sản. 


cộng sản) 


Sinh hoạt dưới chê độ xã hội chú 
nghĩa và cộng sản chú nghĩa 

Sở hữu cá nhân dưới chủ nghĩa 
xã hội 

Sở hữu công cộng xã hội chú 
nghĩa 

Sùng bái cá nhân 

Sứ mệnh lịch sứ của giai cầp vô 


sản 


24 


249 


252 
2% 


25 


258 
260 


263 
265 
267 
269 
271 


273 
276 
278 
280 
282 


283 
285 


288 


290 


291 
294 


295 


Tác nhân kích thích vật chât và 
tỉnh thần 

Tan rã của hệ thông thuộc địa 

Tàn dư của quá khứ trong ý 
thức và hành vi của con 
người 

Tầng lớp trung gian 

Tập thể [Chủ nghĩa] 

Tập thể lãnh đạo 

Tập thế xã hội chủ nghĩa 

Tập trung dân chủ 

Thái độ cộng sản chủ nghĩa đôi 
với lao động xem Lao động 
cộng sản chủ nghĩa. 

Thanh niên và phong trào thanh 
niên 

Thành thị và nông thôn——xem 
Xóa bỏ sự khác biệt giữa thành 
thị và nông thôn. 

Thắng lợi hoàn toàn và triệt để 
của chủ nghĩa xã hội 

Thi đua kinh tê giữa hai hệ 
thông 

Thi đua xã hội chủ nghĩa 

Thông tin xã hội 

Thông nhât của xã hội về chính 
trị- xã hội và tư tưởng 

Thông nhât hành động cúa giai 
câp công nhân 

Thời đại ngày nay 

Thời gian nhàn rỗi 

Thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư 
bán lên chủ nghĩa xã hội 

Thuyết kỹ trị về xã hội 

Thực dân mới [Chủ nghĩa] 

Thực nghiệm xã hội 

Tích cực xã hội [Tính] 

Tình thê cách mạng 

Tòa thị chính 

Tố chức dân lập 

Tố chức xã hội dưới chủ nghĩa 
xã hội 

Tố quôc 


316 


318 


320 
323 
325 


327 


329 
331 
334 


336 
336 
340 
342 
344 
34ó 
348 
349 


350 
353 
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Mục lục vần đề 


Tổng khủng hoảng của chủ nghĩa 
tư bản 

Tơ-rôt-xki [Chủ nghĩa] 

. Trí thức 

Tư bản [Chủ nghĩa] 

Tư bản độc quyền nhà nước [Chủ 
nghĩa] 

Tư bản nhà nước [Chủ nghĩa] 

Tư sản 

Tư sản dân tộc 

Tư tưởng cộng sản chủ nghĩa 
[Hệ] 

Tự động hóa 

Tự quản xã hội cộng sản chủ 
nghĩa 

Tương lai học 


Uy quyền 


Văn hóa cộng sản chủ nghĩa 

‹Văn hóa đại chúng» 

Vân để phụ nữ 

Vân để toàn cầu của thời đại 
ngảy nay 

Viên chức 

Vô chính phủ [Chủ nghĩa] 


354 
358 
360 
363 


366 
369 
370 
373 


375 
376 


378 
380 


384 


386 
388 
390 


393 
395 
397 


Xã hội |Chủ nghĩa] 

(Xã hội dân chủ [Chủ nghĩa]» 
«Xã hội dân tộc [Chú nghĩa]» 
Xã hội dân túy [Chủ nghĩa] 


Xã hội không tướng [Chú 
nghĩa] 
(Xã hội sau công nghiệp» 
[Thuyêt] 


Xã hội xã hội chủ nghĩa phát 
triển 

Xét lại [Chủ nghĩa] 

Xích lại gần nhau và hợp nhât các 
hình thức sở hữu xã hội chủ 
nghĩa 

Xóa bỏ các giai câp bóc lột 

Xóa bỏ những sự khác biệt giai 
câp - xã hội 

Xóa bỏ sự khác biệt giữa thành thị 
và nông thôn 

Xô-viêt 

Xuât khẩu phản cách mạng 

Ý thức xã hội chủ nghĩa 


Yêu nước xã hội chủ nghĩa [Chủ 
nghĩa] 


400 
402 
405 
407 
409 
413 
415 
418 
420 
422 
424 
426 
420 
431 
432 


433 


bit 
DI PH 
lÚ) 
HN) 


lh 
l| 
1U 1/3 + 


HH! 


| MÃI 
ạt dÌ ụ AI) 
901009 SỊ lJ + 1ÌM! 
vất Ệh II Ị 
1 Ì 


HH 
£I1ltalt 3Á | tình 
" Bị 3 4 
J0) I0 
I00/01101)01) 0/000) 
'IHfuIdf 
ID) 


|! 


Hi: 


